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Lưực SỪ NHỮNG CUỘC CHIÉN THỪI BẤT DẤU DựNG Nưđc ĐẾN CACH MẠNG THÁNG TẤM nam 1845 5

LỜI NHẢ XUẤT BẢN

Việt Nam là đất nước có hàng nghln năm lịch sử. Lịch sử của đất nước Việt 
Nam từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyền bố với thế giới ràng: “Nước 
Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thực sự dã thành một nước tự do 
dộc lập...” (Tuyển ngôn dộc lập 2/9/1945) cho tới ngày nay đầy ắp những sự kiện, 
những diễn biến, những bài học...

Trong 60 năm dựng nước và giữ nước ấy (1945 - 2005) chúng ta đã đi trèn 
con dường lớn từ cuộc chiến tranh giải phóng tới chiến tranh bảo vệ Tổ quốc dể 
rồi hướng tới mục tiêu cao đẹp mà Đảng Cộng sản Việt Nam dã đề ra: Xây dựng 
Tổ quốc Việt Nam "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bàng, dân chủ, văn minh”.

Cuốn sách: “Việt Nam từ cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc tời đổi 
mời và phát triển (Hồ sơ 60 năm - 1945-2005)” sẽ đem tới một cái nhìn toàn 
cảnh và không kém phần kỹ lưỡng về quá trình dựng nưóc và giữ nước hào hùng 
ấy. Các tác giả của cuốn sách đã trinh bày một cách cô đúc hành trình gian nan 
suốt 80 năm để có được ngày 2/9/1945 cũng như con đường vượt qua cuộc chiến 
đấu tronh vòng vây, trong sự cô lập của kể thù để tới Điện Biên Phủ huy hoàng, 
cùng hành trình tới Mùa Xuân toàn thắng vĩ dại năm 1975.

Lịch sử đương đại của đất nước từ sau chiến tranh đến những thành tựù đạt 
dược trong công cuộc đổi mới dù không hề đơn giản nhưng cũng đã được các tác 
giả đề cập và phân tích một cách khoa học.

60 năm dựng nước và giữ nước khộng có một cuốn sách nào dù công phu đến 
đâu có thể đáp ứng được đầy dủ các yêu cầu của độc giả nhưng những cố gắng 
của các tác giả cuốn sách này trong việc vừa dem tới một cái nhìn toàn cảnh, vừa 
có những phân tích, những điềm nhấn cần được ghi nhận tích cực.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách này cùng bạn đọc.

Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2Ỡ05
NHÀ XUẤT BẲN LAO ĐỘNG
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PHẦN THỨ NHẤT

LƯỢC ẹử NHỮNG CUỘC CHIEN 
THỜi BẮT ĐẦU DƯNG NƯỚC ĐEN 

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

‘Tổng quát về lịch sử Việt Nam từ khởi thủy đến 1945
* Những phong trào yêu nước:

- Duy Tân, Đông Du...
- Đảng ra đời và lịch sử của Đảng
- Hồ Chí Minh xuất dương
- Giữa bầy hùm đói dựng lên sắc sao vàng, cờ đỏ,
- Diễn biến cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền
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Lược SỬ NHỮNG CUỘC CHIÊN THƠI BẮT DẤU DựNG Hlỉđc ĐÉN CÁCH MẠNG THẮNG TÁM NẮM 1945 9

A. THỜI KỲ ĐẨU DựNG NƯỚC

1. Thánh Gióng đánh giặc ngoại xâm
Thời bắt đầu dựng nước, thời Hùng Vương, nước ta đã bị các thế lực ngoại 

bang xâm lấn. Truyền thuyết dân gian còn lưu truyền về cuộc kháng chiến của 
nhân dân dưới sự chỉ huy của người anh hùng thần thoại Thánh Gióng. Gióng 
xuất thân từ một nhà nông dân nghèo, sống giữa sự đùm bọc của làng xóm, sớm 
có lòng yêu nước chống ngoại xâm. Khi đất nước bị giặc xâm lược, Gióng xin ra 
đánh giặc. Cùng đi đánh giặc với Gióng có người cầm vồ đập đất, người đi săn, 
trẻ chăn trâu, cả những con vật sông trong rừng cũng xin theo Gióng đánh giặc. 
Đánh tan giặc, Gióng hoá lên trời. Câu chuyện tuy có nhiều nét thần thoại hoang 
đường nhưng đã phản ánh một điều là ngay từ khi bắt đầu dựng nước, dân tộc 
ta đã ngay lập tức phải chống ngoại xâm bảo vệ sự tồn tại của mình. Và cuộc 
chiến tranh giữ nước từ xa xưa ấy đã mang hình ảnh một cuộc chiến tranh toàn 
dân - nét đặc sắc nhất trong lịch sử chiến tranh vệ quốc của nhân dân ta.

2. Cuộc kháng chiến chống Tần (khoảng năm 214 - 208 trước công 
nguyên)

Sau khi thông trị toàn Trung Quôc, Tần Thuỷ Hoàng mở những cuộc chiến 
tranh bành trướng quy mô lớn xuống phía Nam Trường Giang thôn tính các tộc 
người Việt (Bách Việt). 50 vạn quân Tần do Đồ Thư chỉ huy đánh xuông phía 
nam. Khoảng năm 214 trước công nguyên, quân Tần tiến vào vùng cư trú của 
người Âu Việt và Lạc Việt là tổ tiên của dân tộc Việt Nam hiện nay. Trước sức 
mạnh của quân Tần, nhiều tộc người Việt bị khuất phục và bị thôn tính.

Tổ tiên ta kiên trì cuộc kháng chiến chông Tần với cách đánh theo kiểu vườn 
không nhà trống và chiến tranh du kích, ban ngày thì lẩn tránh vào rừng, ban 
đêm mới đánh tập kích, phục kích. Quân Tần vừa thiếu thôn lương thực vừa bị 
tiêu hao lực lượng lâm vào cảnh tiến không được thoái cũng không xong. Dồn 
quân địch vào thế nguy .khốn, lúc đó lực lượng kháng chiến của người Việt mới 
tổ chức phản công lớn đại phá quân Tần và giết được tướng giặc Đồ Thư, quân 
Tần phơi thây, máu chảy hàng mấy chục vạn người. Năm 208 trước công nguyên, 
nhà Tần phải xuống lệnh thu nốt số bại binh về nước. Bằng cuộc kháng chiến 
chống Tần thắng lợi, nền độc lập mới sơ khai của nước ta đã được giữ gìn và củng 
cổ. Sự còn lại hiếm hoi hai tộc người Lạc Việt, Âu Việt đã nói lên sức sống quật 
cường của dân tộc ta. Và khi các tộc Việt khác bị người Hán sáp nhập và đồng 
hoá thì Lạc Việt, Âu Việt đương nhiên trở thành người đại điện và kế tục duy 
nhất lịch sử Bách Việt.
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3. Cuộc kháng chiến chống Triệu Đà (năm 184 - 179 trước công nguyên)
Sau khi hợp nhâ't Âu Việt với Lạc Việt, Thục Phán nắm quyền cai quản đất 

nước, xứng là An Dương Vương, đổi tên nước là Áu Lạc, xây thành cổ Loa làm 
kinh đô. Những sự kiện này xảy ra vào thế kỷ III, II trước công nguyên.

Lúc này ở Trung Quốc, nhà Tần sụp đổ, nhà Hán mới lên, một viên tướng 
nhà Tần là Triệu Đà lợi đụng tình hình đó, xây dựng lực lượng, chiếm đất Quảng 
Đông và Quảng Tây lập ra nước Nam Việt đóng đô ở đất Quảng Châu ngày nay 
và có âm mưu bành trướng xuống phía nam. Triệu Đà đã nhiều lần xâm lược Âu 
Lạc, nhưng Âu Lạc lúc đó có quân tướng giỏi, có thành luỹ kiên cố, có vũ khí tốt, 
đặc biệt là nỏ liên châu bắn một lần nhiều mũi tên -được coi là nỏ thần nên đều 
đánh bại Triệu Đà.

Bị thất bại bằng vũ lực, Triệu Đà dùng gian kế cầu hoà và cầu hôn công chúa 
Mỵ Nương cho con trai là Trọng Thuỷ, gửi Trọng Thuỷ ở rể ở kinh đô Cổ Loa. 
An Dương Vương bị mắc mưu giặc. Trọng Thuỷ là một gian tế vừa dùng kê' ly 
gián gây mâu thuẫn trong nội bộ triều đình, lây cắp bí mật nỏ thần. Khi chính 
trị, quân sự Âu Lạc suy yếu, Triệu Đà xuất quân xâm lược. Cuộc chiến đâ'u của 
An Dương Vương lâm vào tình thế bất lợi và nhanh chóng thất bại. Cuộc chiến 
bại này làm cho đất nước ta rơi vào ách thống trị của phong kiến Trung Quốc 
hơn 1.000 năm, thường gọi là thời kỳ Bắc thuộc.

B. THỜI BẮC THUỘC

1. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 - 43)
Nhà Hán thực hiện chính sách thông trị trên dất Âu Lạc hết sức hà khắc, 

vừa bóc lột thậm tệ; vừa đồng hoá nham hiểm. Cuộc đấu tranh giải phóng dân 
tộc của nhân dân ta vẫn tiếp tục với khí thế cao hơn. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà 
Trưng là tiêu biểu cho phong trào giải phóng dân tộc giai đoạn này. Trưng Trắc 
và Trưng Nhị là hai chị em ruột con gái Lạc tướng dòng dõi vua Hùng. Mùa xuân 
năm 40, Hai Bà Trưng phát động cuộc khởi nghĩa dưới khẩu hiệu đền nợ nước, 
trả thù nhà. Cuộc khởi nghĩa lúc đầu là khởi nghĩa địa phương ở huyện Mê Linh 
(Sơn Tây, Vĩnh Phúc), được nhân dân khắp các địa phương nhất tề nổi dậy hưởng 
ứng. Chính quyền đô hộ nhà Hán tan rã. Thái thú Tô Định trốn chạy về Trung 
Quốc. Toàn bộ đất nước gồm 65 huyện thành (Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ) được giải 
phóng. Trưng Trắc được suy tôn làm vua gọi là Trưng Vương. Đây là vị vua phụ 
nữ đầu tiên và duy nhất trong lịch sử nước ta, trong hàng ngũ tướng lĩnh nghĩa 
quân có nhiều người là phụ nữ. Tháng 2 - 42, nhà Hán cử Mã Viện đến đem hai 
vạn quân sang xâm lược nước ta. Do tương quan lực lượng quá chênh lệch, quân 
khởi nghĩa tan vỡ, Hai Bà Trưng hy sinh, kháng chiến thất bại (5 - 43). Cuộc 
khởi nghĩa Hai Bà Trưng tiêu biểu cho ý chí bất khuất chống ngoại xâm của dân 
tộc ta, tô thắm truyền thông anh hùng giặc đến nhà đàn bà cũng đánh của phụ 
nữ Việt Nam.
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2. Khởi nghĩa Bà Triệu (248)

Triệu Thị Trinh sinh ra trong một gia đình yêu nước, có thế lực ở quận Cửu 
Chân. Bà là người giỏi võ nghệ, giàu mưu trí và có chí lớn. Nhân đân còn truyền 
tụng câu nói đầy khí phách của bà: “Tôi muôn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng 
dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô giành lại giang sơn, cởi ách 
nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tỳ thiếp người!’’

Năm 248, Bà Triệu phát cờ khởi nghĩa ở vùng núi Nưa (Triệu Sơn, Thanh 
Hoá). Đông đảo nhân dân khắp hai quận Cửu Chân, Giao Chỉ (Bắc Bộ và Bắc 
Trung Bộ) nổi dậy hưởng ứng. Bà Triệu đã chỉ huy nghĩa quân đánh thắng nhiều 
trận, quân Ngô tan rã. Bọn quan lại thông trị từ Thứ sử Giao Châu trở xuông 
đến các huyện lệnh đều bị giết hoặc chạy trốn. Cả Giao Châu chấn động.

Nhà Ngô phải cử danh tướng Lục Dận đem quân sang đàn áp cuộc khởi 
nghĩa. Nghĩa quân đã chiến đâu anh dũng, kiên cường nhưng vì lực lượng quân 
sự còn yếu nên đã thất bại. Bà Triệu Thị Trinh hy sinh trên núi Tùng (Hậu Lộc, 
Thanh Hoá), nay còn lăng mộ và đền thờ Bà ở chân núi Tùng, cạnh quốc lộ 1, 
thuộc Phú Điền, Hậu Lộc. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu là một cuộc khởi nghĩa lớn, 
có thanh thế và vang dội, là đỉnh cao của phong trào đấu tranh giải phóng dân 
tộc thê kỷ II, III. Cho đến nay, nhân dân cả nước còn lưu truyền hình ảnh Bà 
Triệu và hoạt động của quân khởi nghĩa.

3. Khởi nghĩa Lý Bí (542)
Lý Bí (còn gọi Lý Bôn) xuất thân trong một gia đình đời đời có vị thế ở Long 

Hưng (Thái Bình). Ông là người có tài kiêm văn võ, yêu nước, thương dân, ấp ủ 
kế sách đánh đuổi bọn thông trị, giành độc lập cho dân tộc. Hào kiệt bôn phương 
hội tụ cùng Lý Bí chuẩn bị khởi nghĩa. Các địa phương vùng Bắc Bộ gần đây vẫn 
còn đến hơn hai trăm đền miếu thời Lý Bí và các tướng lĩnh cuộc khởi nghĩa.

Mùa xuân năm 542, Lý Bí phát động cuộc khởi nghĩa toàn dân. Chưa đầy ba 
tháng cuộc khởi nghĩa đã quét sạch bộ máy chính quyền đô hộ nhà Lương, châu 
thành Long Biên (Bắc Ninh) được giải phóng. Nhà Lương đã hai lần đưa quân 
sang đánh chiếm lại châu Giao nhưng đều bị quân khởi nghĩa đánh tan.

Tháng Giêng năm 544, Lý Bí tuyên bô' độc lập, đặt quô'c hiệu là Vạn Xuân. 
Ồng lên ngôi hoàng đế xưng là Nam đế (hoàng đế nước Nam), đặt niên hiệu riêng 
là Đại Đức (đức lớn), tổ chức một triều đình riêng có hai ban văn võ. Ông cho 
dựng diện Vạn thọ (bền vững lâu dài), xây một chùa lớn là chùa Khai Quô'c (mở 
nước), ban sắc phong thần cho Bà Triệu.

Với kết quả của cuộc khởi nghĩa, nước Vạn Xuân ra đời, một triều đình Lý Nam 
Đế hoàn toàn độc lập có ý nghĩa lớn. Đó là sự trỗi dậy và khẳng định ý chí độc lập 
tự chủ của dân tộc, ngang nhiên phủ định bá quyền của hoàng đế phương Bắc.

4. Cuộc kháng chiến chô'ng xâm lược của nước Vạn Xuân (545 - 603)
Đầu năm 545, nhà Lương sau Dương Phiêu và Trần Bá Tiên đem 8 vạn quân 

sang xâm lược nước Vạn Xuân. Chính quyền độc lập lúc này còn non trẻ, lực lượng 
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quốc phòng chưa được phát triển và củng cô'. Lý Nam Đế qua kinh nghiệm hai lần 
đánh thắng giặc sang xầm lược, vẫn chủ trương chỉ dựa vào quân chủ lực với các 
thành luỹ cô' định, đánh dàn trận đô'i diện nhau nên không địch nổi quân địch 
dông và mạnh. Lý Nam Đế dẫn 3 vạn quân ra chông giặc ở Chu Diên (Hải Dương, 
Hưng Yên), bị thua rút về cửa sông Tô Lịch. Lý Nam Đê' lui quân lên giữ thành 
Gia Ninh (Việt Trì). Giặc bao vây và phá thành, Lý Nam Đế phải chạy vào miền 
Khuất Lão (Phú Thọ). Sau một thời gian được nhân dân miền núi Khuất Lão ủng 
hộ, Lý Nam Đê' lại phục hồi được lực lượng. Tháng 10 - 546, Lý Nam Đế kéo quân 
ra vùng hồ Điển Triệt (đầm Vạc, Vĩnh Yên). Một đêm nước sông lên to, chảy mạnh 
vào hồ, Trần Bá Tiên thừa cơ tiến đánh bất ngờ. Quân Vạn Xuân không kịp phòng 
bị nên tan vỡ. Các cánh quân khác cũng không chống được giặc phải rút vào hoạt 
động ở vùng núi quận Cửu Chân. Cuộc kháng chiến của Lý Nam Đê' thất bại. Ông 
giao quyền binh cho Triệu Quang Phục rồi bị ốm chết.

Triệu Quang Phục vốn là con của một thủ lĩnh vùng Chu Diên, hai cha con 
là người đầu tiên đem dân binh theo Lý Bí khởi nghĩa.

Triệu Quang Phục là một tướng tài được Lý Bí trao binh quyền uỷ thác tiếp 
tục cuộc kháng chiến. Triệu Quang Phục thu thập sô' binh sĩ còn lại sau trận hồ 
Điển Triệt lui về lập căn cứ ở vùng đồng lầy cỏ dại Dạ Trạch (Khoái Châu, Hưng 
Yên). Triệu Quang Phục cho quân đóng rải rác ở các bãi nổi trong đồng lầy được 
cỏ dại che phủ, ra vào bằng các con đường nhỏ bí mật; ban ngày tắt hết khỏi lửa, 
không lộ hình tính, ban đêm đi thuyền ra đánh úp quân Lương. Nhờ cách đánh 
phù hợp, lực lượng của Triệu Quang Phục dần phục hồi, gây cho địch một sô' thiệt 
hại. Triệu Quang Phục xưng là Triệu Việt Vương, nhân dân ta thường gọi là Dạ 
Trạch Vương.

Năm 550, nhân bên nhà Lương có biến loạn, quân Lương phải rút dại quân 
về nước, Triệu Việt Vương tổ chức phản công lớn, quét sạch quân giặc, giải phóng 
hoàn toàn đất nước. Nước Vạn Xuân giữ được độc lập trên nửa thế kỷ nữa.

5. Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722)
Mai Thúc Loan gốc người vùng ven biển Hà Tĩnh sau chuyển sang ở vùng 

Nam Đàn, Nghệ An. Ông nhà nghèo, có sức khoẻ, giỏi võ nghệ và thông minh, 
thường bị bắt làm dân phu phục dịch chính quyền đô hộ nhà Đường. Năm 722, 
Mai Thúc Loan kêu gọi và tổ chức những người dân phu khởi nghĩa, được nhân 
dân khắp vùng Thanh, Nghệ Tĩnh hưởng ứng, nghĩa quân trở nên đông đảo, 
mạnh mẽ. Ông xây dựng căn cứ ở vùng rừng núi bên bờ sông Lam thuộc đất Nghệ 
An, xưng là hoàng đế. Dân gian thường gọi ông là Mai Hắc Đê' vì da ông đen, có 
lẽ do ông xuất thân từ Mai Phụ, một làng làm muối ven biển Thạch Hà.

Mai Thúc Loan liên kết được với cả nước Chămpa, Chân Lạp để ủng hộ nhau 
chống nhà Đường. Sau thời gian xây dựng, phát triển lực lượng, nghĩa quân tiến 
ra Bắc đánh đuổi bọn đô hộ, giải phóng đất nước. Nhà Đường cử 10 vạn quân do 
(Dương Tư Húc, tướng hàng đầu của triều đình chỉ huy sang đàn áp cuộc khởi 
-nghĩa Vì lực lượng quá chênh lệch, Mai Thúc Loan thất trận, nghĩa quân tan vỡ.
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6. Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng (766 - 791)

Phùng Hưng là hào trưởng đất Đường Lân (Ba Vì, Hà Tây) vốn có sức khoẻ 
hiếm thấy. Năm 766, căm ghét chính sách thống trị của quan lại nhà Đường, 
Phùng Hưng lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa từ vùng Đường Lâm rồi kéo xuống 
đánh chiếm phủ Hành Tống Bình, khởi nghĩa thắng lợi. Phùng Hưng tổ chức việc 
cai trị đất nước. Bảy năm sau ông mất, được tôn làm Bô' Cái đại vương. Năm 791, 
nhà Đường xâm lược trở lại đất nước ta.

7. Ngô Quyền đánh quân Nam Hán - chiến thắng Bạch Đằng lần thứ 
nhất (938)

Cuối năm 938, vua Nam Hán sai Hoàng Thao đem quân sang xâm lược nước 
ta. Quân Nam Hán chủ yếu là thuỷ quân và đi theo đường biển vào sông Bạch 
Đằng. Ngô Quyền là một danh tướng người Đường Lâm (Ba Vì, Hà Tây) được 
nhân dân ủng hộ đã giết chết Kiều Công Tiễn, tên bán nước cầu viện quân Nam 
Hán đưa quân vào nước ta, nắm quyền cai quản đất nước, kiên quyết tổ chức đánh 
giặc bảo vệ chủ quyền dân tộc. Được tin Hoàng Thao sắp đem quân sang xâm 
lược nước ta, Ngô Quyền nói với các tướng lĩnh rằng: “Hoàng Thao là một đứa 
trẻ dại, đem quân từ xa đến, quân lính mỏi mệt lại nghe được tin Công Tiễn đã 
chết, không có người làm nội ứng, đã mất vía trước rồi. Quần ta sức mạnh đô'i 
địch với quân mỏi mệt, ta phá được song họ có lợi ở thuyền, nếu ta không phòng 
bị trước thì chuyện được thua chưa thể biết trước được. Nếu ta sai người đem cọc 
lớn đóng ngầm ở cửa biển trước, vạt nhọn đầu và bịt sắt, nhân khi nước triều 
lên, thuyền của họ tiến vào bên trong hàng cọc, bấy giờ ta sẽ dễ bề chế ngự. 
Không kế gì hơn kế ấy cả”.

Theo lệnh Ngô Quyền, quân dân ta đã đóng cọc gỗ, đầu bịt sắt nhọn ngang 
sông Bạch Đằng nơi hiểm yếu gần cửa biển thành một trận địa ngầm. Quân thuỷ, 
bộ của ta mai phục ở phía trong.

Quân Nam Hán nhân lúc nước triều lên, thuyền vào sông dễ dàng đã ồ ạt 
kéo vào cả đội hình tề chỉnh. Quân ta dùng thuyền nhẹ ra khiêu chiến rồi vờ rút 
chạy. Hoàng Thao hạ lệnh đuổi đánh, nhưng thuyền nhẹ đi nhanh quân địch 
không đuổi được. Chờ cho đoàn quân địch vượt vào trong bãi cọc, đội hình dồn 
lại và chờ nước thuỷ triều rút, Ngô Quyền cho tất cả lực lượng từ phía bên trong 
đánh quật lại, từ hai bên bờ đánh hai bên sườn đội hình địch.

Thuyền ta nhẹ, cơ động, linh hoạt, lại nhân lúc nước rút đánh rất mãnh liệt. 
Quân địch thuyền to khó cơ động, đội hình lại dồn lại, nước thuỷ triều rút. Ba 
phía bị đánh mạnh thuyền của chúng rút chạy ra biển bị đâm vào bãi cọc ngầm. 
Đội hình tan tác, nhiều thuyền bị vỡ, bị đắm, tướng sĩ hoảng loạn, phần bị giết, 
phần bị chết đuối, phần lớn quân Nam Hán bị tiêu diệt trong dó có cả chủ tướng 
Hoàng Thao. Vua Nam Hán là Lưu Cung đang điều quân tiếp viện cho con rể 
Hoàng Thao nhận được tin thất trận, ý chí xâm lược tan rã, phải thu nhặt tàn 
quân và bãi binh.
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Trận Bạch Đằng (938) là một trận quyết chiến, chiến lược lớn trong lịch sử 
chiến tranh Việt Nam. Chỉ trong một trận, một ngày đã đánh tan, tiêu diệt phần 
lớn đạo quân xâm lược kể cả tên tổng chỉ huy, kết thúc thắng lợi cuộc chiến tranh 
chông ngoại xâm. Chiến thắng Bạch Đằng đã kết thúc hơn 1000 năm nước ta bị 
phương Bắc đô hộ, mở ra thời kỳ phát triển Quốc gia phong kiến độc lập, Bạch 
Đằng, một địa danh lần đầu tiên xuất hiện ngời sáng trong lịch sử giữ nước của 
dân tộc ta.

c. THỜI PHONG KIẾN ĐỘC LẬP

1. Cuộc kháng chiến chống Tông lần thứ nhất (981)
Năm 944 Ngô Quyền mất, lợi dụng sự suy yếu của triều đình trung ương, thế 

lực cát cứ ở địa phương nổi dậy, mỗi người hùng cứ một phương gây ra loạn mười 
hai sứ quân .

Đinh Bộ Lĩnh quê ở Văn Bông (Gia Phương, Gia Viền, Ninh Bình). Vùng này 
đến nay vẫn còn nhiều người họ Đinh dòng gốc từ Đinh Bộ Lĩnh. Ông là người 
có chí lớn và mưu lược. Ông nêu cao ngọn cờ thống nhất quốc gia, phù hợp với 
yêu cầu lịch sử dân tộc và được nhân dân ủng hộ, đã dẹp được các sứ quân, được 
tôn là Vạn Thắng Vương. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua, xưng là Đinh 
Tiên Hoàng, đóng đô ở Hoa Lư, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đặt niên hiệu là 
Thái Bình, tổ chức triều đình theo kiểu phong kiến tập quyền, xây dựng quân đội 
theo hệ thống đạo, quân, lữ, tốt, ngũ, mỗi bậc từ dưới lên đều gấp mười lần: mỗi 
ngũ là mười người, mười ngũ là một tốt, cho đến mỗi dạo quân tương đương mười 
đạo đơn vị hành chính. Như vậy, theo biên chế, tính ra đến một triệu quân. Chăc 
rằng đây là theo số quân như phép ngụ binh ư nông sau này; còn số quân thường 
trực chắc ít hơn nhiều. Nhờ có lực lượng quân sự mạnh và chính trị, kinh tê' ổn 
định, phát triển nên nhà Tống không dám xâm lược Đại cồ Việt.

Năm 979, Đinh Tiên Hoàng bị ám hại. Theo luật lệ phong kiến, Đinh Toàn 
mới có 6 tuổi lên ngôi vua, triều đình suy yếu. Nhân dịp đó, nhà Tông quyêt định 
xuất quân xâm lược nước ta. Vua Tông Thái Tông điều động quân tướng ơ Quang 
Đông, Quảng Tây và vùng Kinh Hồ, chia làm ba đạo tiến đánh nước ta. Một đạo 
do Hầu Nhân Bảo chỉ huy từ Ung Châu (Nam Ninh, Quảng Tây) vào châu Ngân 
Sơn (Cao Bông, Bắc Cạn); một đạo do Tôn Toàn Hưng và Trân Khâm Tộ chỉ huy 
từ vùng Kinh Hồ vào Lạng Sơn; một đạo thuỷ quân do Lưu Trừng chỉ huy từ 
Quảng Đông theo đường biền qua vịnh Hạ Long rồi vào sông Bạch Đằng. Kế 
hoạch của quân Tống là theo ba hướng cùng hợp quân phía Bắc thành Đại La để 
đánh chiếm Đại La và vùng Bắc Bộ, sau đó đánh vào kinh đô Hoa Lư; đồng thời 
vua Tống gửi thư đe doạ dòi phải thuần phục.

Trước nguy cơ của đất nước, vua Đinh còn nhỏ không thể lãnh đạo tổ chức 
cuộc kháng chiến, triều đình và quân sĩ được sự sáng suốt đồng tình của Thái 
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hậu Dương Vân Nga đã suy tôn Thập đạo tướng quân - Tong chỉ huy quan đọi - 
Lê Hoàn lên làm vua. Lê Hoàn lên ngôi năm 980, lập ra triêu Tiên Le thay tneu 
Đinh và gấp rút chuẩn bị kháng chiên. Lê Hoàn cho xây dựng trạn đìa phong 
ngự kiên cố ở Bình Lỗ (bên bờ sông Cà Lồ) nhằm chặn cánh quân lớn do Hầu 
Nhân Bảo chỉ huy từ hướng Cao Bông, Thái Nguyên xuống. Trên hướng Lạng Sơn 
, Bắc Ninh, ông cũng cho quân chủ lực phôi hợp với dân binh chuan bị chặn đánh 
địch. Hướng đông bắc ông bố trí trận địa cọc ngầm ở cửa sông Bạch Đằng đe 
chặn đánh đoàn thuỷ quân Tống tương tự như trận địa cọc của Ngô Quyền gần 
nửa thế kỷ trước đây. Kế hoạch của Lê Hoàn là kiên quyết đánh chặn, tiêu hao, 
tiêu diệt địch trên các hướng, không cho chúng hợp quân đánh chiêm Đại La và 
Bắc Bộ là vùng đất căn bản của cả nước. Bảo vệ được vùng Bắc Bộ là bảo đảm 
an toàn cho kinh đô.

Khoảng đầu năm 981, trên các hướng quân Tống tiên vào nước ta, đạo quân 
Hầu Nhân Bảo tiến khá nhanh nhưng đến Bình Lỗ bị một lực lượng mạnh của 
quân Đại cồ Việt do Lê Hoàn trực tiếp chỉ huy đánh cho thiệt hại nặng phải lui 
quân đóng trại. Đạo quân Tôn Toàn Hưng và Trần Khâm Tộ tiến được xuống Hoa 
Đô (Bắc Giang, Bắc Ninh) bị chặn đánh cũng phải dừng lại không tiến được. Đạo 
thuỷ quân tiến vào sông Bạch Đằng bị quân ta có trận địa hiểm yếu là bãi cọc 
ngầm đã chặn đánh quyết liệt. Thuỷ quân Tông bị đánh thiệt hại nặng, phải lui 
quân. Đây là chiến thắng Bạch Đằng lần thứ hai trong lịch sử chiến tranh Việt 
Nam. Hầu Nhân Bảo không nhận được tin tức của hai đạo quân kia, lại tổ chức 
đánh xuống Bình Lỗ. Lê Hoàn đã bố trí trận địa mai phục lớn đợi giặc. Trận 
đánh diễn ra quyết liệt với thế chủ động của ta tại vùng Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà 
Nội). Quân Tống đại bại, bị tiêu diệt phần lớn, Hầu Nhân Bảo cũng bị chết trận. 
Đạo quân Tôn Toàn Hưng, Trần Khâm Tộ nghe được tin hai đạo quân bên phải, 
bên trái đều bị đánh bại, hoảng sợ vội rút chạy. Quân ta truy kích tiêu diệt phần 
lớn đạo quân này. Cả ba đạo quân đều đại bại, vua Tông phải hạ lệnh bãi binh. 
Cuộc kháng chiến chô'ng Tô'ng lần thứ nhất thắng lợi góp phần củng cố nền độc 
lập dân tộc. Đất nước được yên hàn trong suốt gần một thế kỷ.

2. Cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ hai (1075 - 1977)

Cuối thế kỷ X - đầu thế kỷ XI, triều Tiền Lê suy thoái. Sau khi vua Lê Long 
Đĩnh, một người hung tàn, bạo ngược chết, triều đình đưa Lý Công uẩn lên làm 
vua, lập ra triều Lý (1009). Dưới triều Lý, đất nước ta có một bước phát triển 
vượt bậc. Kinh tế phát triển mạnh, quốc phòng được tăng cường, đặc biệt quân 
dội dời Lý dã đạt đến trình độ tổ chức, huấn luyện và trang bị khá cao. Chính 
sách ngụ binh ư nông được thực hiện bắt đầu từ thời kỳ này. Quốc gia thô'ng nhất 
được củng cố; quan hệ với các nước trong khu vực mở rộng và được các nước nể 
trọng. Thế, lực nước ta lúc đó đang vững mạnh.

Nhà Tống là quốc gia lớn mạnh nhưng lúc này đang gặp nhiều khó khăn. 
Phía bắc và tây bắc bị các nước Liêu, Hạ uy hiếp. Trong nước thì mâu thuẫn giai 
cấp gay gắt, các cuộc khởi nghĩa nông dân bùng lên. Triều đình chia bè chia cánh 
tranh giành quyền lực.
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Tống Thần Tông và tể tướng Vương An Thạch chủ trương xâm lược nước ta, 
vừa thoả mộng bành trướng từ lâu, vừa nhằm hướng mâu thuẫn ra bên ngoài và 
nếu thắng, với oai'thắng trận đó, vừa giải quyết được mâu thuẫn nội bộ, vừa chế 
áp được các nước Liêu, Hạ. Với ý nghĩa chiến lược như vậy nên nhà Tống chuẩn 
bị cho cuộc xâm lược khá cẩn thận. Ở gần biên giới phía bắc nước ta, chúng chuẩn 
bi những căn cứ xâm lược ở các thành trì lớn như Ung Châu, Khâm Châu, Liêm 
Châu, lây đây làm nơi xuất phát và dự trữ hậu cần trong chiến tranh, ơ phía 
nam, chúng còn xúi giục Chiêm Thành quấy phá biên giới, âm mưu đánh nước ta 
từ hai phía bắc, nam.

Đánh nước ta, nhà Tốhg tuy lực có mạnh nhưng thế không mạnh. Triều đình 
nhà Lý, dặc biệt là phụ quốc thái uý Lý Thường Kiệt đã theo dõi và nắm tình 
hình chạt chẽ. Sự chuẩn bị kháng chiến cũng rất chủ động. Nhà Lý vừa lo ổn 
định vững chắc tình hình trong nước, tăng cường khả nâng quốc phòng, vừa loại 
trừ mối hiểm hoạ từ phía nam. Năm 1069, Lý Thánh Tông cùng Lý Thường Kiệt 
đem quân vào Nam đánh tan quân Chiêm Thành, tiến vào kinh đô bắt quốc 
vương Chiêm phải cắt đất ba châu (Quảng Bình, Bắc Quảng Trị) cho nhà Lý. Sau 
đó Lý Thường Kiệt cho vẽ bản đồ, khẳng định biên giới, bô trí lực lượng biên 
phòng rồi rút về nước. Biên giới phía nam được bảo vệ vững vàng.

Sang những năm 70, sự chuẩn bị xâm lược càng đẩy mạnh. Quân Tống 
thường xuyên xâm nhập biên giới quấy nhiễu và do thám. Thời điểm nổ ra chiến 
tranh đã gần kề. Lý Thường Kiệt nói: không ngồi yên đợi giặc chi bằng đem quân 
ra trước để chặn mũi nhọn của chúng. Ông chủ trương tiến công để tự vệ, xuất 
quân tập kích tiêu diệt các căn cứ xâm lược trên đất Tông rồi nhanh chóng rút 
quân về tổ chức phòng thủ' đất nước.

Ngày 27 - 10 - 1075, hơn 10 vạn quân Đại Việt chia làm hai đạo nhanh chóng 
bất ngờ vượt biên giới đánh vào đất Tống. Một đạo quân gồm binh lính địa phương 
vùng biền giới phía bắc do các tướng lĩnh người dân tộc thiểu số: Tôn Đản, Lưu 
Kỷ, Hoàng Kim Mãn, Thân Cảnh Phúc, Vi Thủ An, chỉ huy tiên công diệt các đồn 
trại quân Tống ở biên giới rồi tiến về Ưng Châu. Đạo quân chủ lực do Lý Thường 
Kiệt chỉ huy tập trung ở Vĩnh An (Móng Cái, Quảng Ninh) dùng thuyền vượt biển 
đánh chiếm Khâm. Chây, Liêm Châu tiến đến hợp quân với đạo quân đi đường bộ 
vây đánh thành Ung Châu. Trên đường tiến quân, Lý Thường Kiệt cho phân phát 
các bản Lộ bố nói rõ mục đích của quân ta là đánh bọn thống trị tàn ác, giải phóng 
dân khỏi cực khổ, lầm than nên không những không bị dân Tống chống lại mà 
còn được hoan nghênh ủng hộ. Đến lúc này triều Tống mới được tin báo, vội cho 
một vạn quân xuống ứng cứu nhưng đến ải Côn Lôn (phía bắc Ung Châu) đã bị 
quân Đại Việt do Lý Thường Kiệt mai phục sẵn ở đây tiêu diệt.

Sau 42 ngày vây hãm, chiến đấu gan dạ, mưu trí, ngày 1 - 3 - 1076, quân ta 
đã chiếm được Ung Châu, căn cứ chính rất kiên cố của quân Tống. Quân ta đã 
đốt phá kho tàng, phá huỷ thành luỹ, lây đá lấp sông để ngăn chặn đường thuỷ 
của địch. Mục tiêu cuộc tiến công đã hoàn thành thắng lợi. Trong khi triều Tống 
'dang lúng túng chưa kịp phản ứng thì tháng 4 - 1076, quân ta đã chủ động nhanh 

chóng rút quân về nước.
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Cuộc tập kích chiến lược này thể hiện tư tưởng tiên phát chế nhân, lấy tiến 
công để tự vệ của Lý Thường Kiệt. Đây là cuộc tập kích chiến lược đầu tiên và 
cũng là duy nhất trong lịch sử chống xâm lược phương Bắc. Cuộc tập kích đã kích 
thích sĩ khí quân dân ta, chủ động chuẩn bị cuộc kháng chiến. Trái lại, lực lượng 
xâm lược Tông đã bị tiêu hao suy yếu một phần do thất trận, mâu thuẫn nội bộ 
bị khoét sâu, do đỏ mất thế chủ động trong chiến tranh.

Sau khi rút quân về nước, Lý Thường Kiệt dàn thế trận kháng chiến. Qua 
cuộc tập kích sang đất Tống và các tin tức do thám, Lý Thường Kiệt biết chắc 
quân xâm lược sẽ vào theo hướng bắc và đông bắc rồi tiến đến mục tiêu chính là 
chiếm kinh thành Thăng Long. Trên những con đường tiến quân của địch, ông 
bô trí các lực lượng quân địa phương cùng dân binh làm nhiệm vụ kiềm chế và 
tiêu hao địch. Tại bờ nam sông Như Nguyệt (đoạn sông cầu từ Ngã ba sông Cà 
Lồ và sông Cầu, thuộc làng Như Nguyệt, xã Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh) 
đến Phả Lại (Chí Linh, Hải Dương), ông cho xây dựng một phòng tuyến vững 
chắc, chặn đứng mọi đường tiến quân của địch xuống Thăng Long. Phía trước là 
dòng sông rộng, ven bờ có nhiều tầng cọc tre, rào tre tạo thành bãi chướng ngại 
vật; trên bờ dựng luỹ đất cao có binh lính với vũ khí trang bị đánh quân đổ bộ 
túc trực ngày đêm. Trên hướng đường thuỷ đông bắc, một đạo thuỷ quân trấn giữ 
vùng duyên hải để ngàn chặn thuỷ binh địch, còn đại bộ phận thuỷ binh đóng ở 
Vạn Xuân (Phả Lại) cơ động đánh địch trên các hướng. Đại quân do Lý Thường 
Kiệt trực tiếp chỉ huy đóng phía sau chiến luỹ, vùng Từ Sơn (Bắc Ninh) chỉ huy, 
tiếp ứng và tiến công, phòng thủ trên cả hai hướng thuỷ, bộ.

Cuối năm 1076, Tông Thần Tông và tể tướng Vương An Thạch hạ lệnh diều 
30 vạn bộ binh và một đạo thuỷ quân do Quách Quỳnh làm chánh tướng và Triệu 
Tiết làm phó tướng xuất quân đánh nước ta. Với lực lượng mạnh, các mũi tấn 
công tập trung nên quân Tông đã vượt qua các lực lượng đánh ngăn chặn của 
quân ta ở vùng biên giới, nhanh chóng tiến đến bờ bắc sông Như Nguyệt. BỊ 
phòng tuyến Như Nguyệt chặn lại, quân Tô'ng rải quân đóng trên trận tuyến dài 
30 km từ bến đò Như Nguyệt đẽn chân núi Nham Biền (Việt Yên, Bắc Giang).

Lợi dụng quân đông với chiến lược đánh nhanh thắng nhanh, đầu năm 1077, 
Quách Quỳ cho bắc cầu phao tổ chức vượt sông đột phá phòng tuyến quân ta ở 
bến đò Như Nguyệt nhưng bị đánh bại. Quách Quỳ chờ thuỷ quân đến, có phương 
tiện vượt sông và phối hợp thuỷ bộ tiến công nhưng đạo thuỷ quân Tống đến bờ 
biển Quảng Ninh đã bị thuỷ quân ta do tướng Lý Kế Nguyên đánh cho tan tác, 
số tàn quân phải nằm lại ngoài đảo. Chờ thuỷ quân không được, Quách Quỳ ra 
lệnh đóng bè chở quân dổ bộ sang bờ nam sông Như Nguyệt nhưng phương tiện 
vượt sông có hạn, quân sang lại khó vượt qua bãi chướng ngại, quân Tống vượt 
sông bị tiêu diệt hoàn toàn. Cuộc tiến công lần thứ hai thất bại thảm hại. Muốn 
đánh cũng không được, Quách Quỳ phải ra lệnh: Ai bàn đánh sẽ bị chém nhưng 
đóng lại cũng không xong, bị quân ta tiến công, tập kích,-phục kích, cắt đường; 
vận chuyển, lương thực thiếu thốn, doanh trại tạm bợ, thuỷ thể không hợp, bệnh, 
dịch hoành hành, quân Tống ở vào tình thế lúng túng, bị dộng, chị Ịạ-gố thủ. 
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Tháng 2 - 1077, Lý Thường Kiệt chủ trương phản công chiến lược. Thuỷ quân ta 
vượt sông đánh mạnh vào trận địa ở Nham Biền, vừa tiốu diệt một bộ phận quân 
địch vừa nghi binh thu hút địch chú ý vào hướng này, sau đó rút lui. Đồng thời, 
đại quân ta do Lý Thường Kiệt chỉ huy vượt sông bất ngờ đánh vào cánh quân 
Triệu Tiết, tiêu diệt quá nửa sô quân Tông ở đây ước tính vài vạn tên. Sau trộn 
này, quân Tống lâm vào tình trạng quẫn bách, quân tướng đều một mỏi, tinh 
thần sa sút. Nám tình hình đó, Lý Thường Kiệt chủ trương kết thúc chiến tranh 
để không nhọc tướng tá, khỏi tốn xương máu mà bảo toàn được tôn miếu. Ông 
chù động điều đình mở lô'i thoát cho địch. Cuộc thương lượng giảng hoà để quân 
Tông rút lui về nước nhanh chóng dược hai bên thoả thuận.

Tháng 3 - 1077, quân Tông rút chạy về nước trong cảnh hỗn loạn.
Cuộc kháng chiên chống Tống lần thứ hai tháng lợi hoàn toàn. Trong cuộc 

chiến tranh xâm lược, nhà Tống tiêu tốn 5.190.000 lạng vùng. Quân chiến dấu 
10 vạn khi trở về chỉ còn 23.400 người,

1 vạn ngựa chỉ còn 3.174 con. Kể cả thiệt hại trong trận tập kích chiến ]ược 
của ta thì số binh lính và dân phu lên đến 30 vạn, ý chí xâm lược của nhíì Tống 
tiêu tan, 200 nàm sau nhà Tống còn tồn tại nhưng không dám nói dốn việc xâm 
lược nước ta một lần nữa.

Cuộc kháng chiến chống Tống đời Lý có vị trí đặc biột trong lịch sử chiến 
tranh chống ngoại xâm cũng như lịch sử phát triển của dân tộc ta. Dựa vào sự 
đánh gió đúng đắn tương quan thế lực giữa ta với địch, tạo thời cơ chủ động sáng 
tạo trong nghệ thuật chỉ dạo chiến tranh kết hợp với tính chất chính nghĩa của 
cuộc chiến tranh tự vệ, lòng nhân ái khoan dung của dán tộc ta thố hiện rõ rột 
trong giải quyết giữa đánh và đàm. Đánh cho quân địch thiệt hại nẠng, đè bẹp 
ý chí xâm lược của chúng rồi chủ động thương lượng, đuổi quân địch ra khỏi dất 
nước ta, kết thúc chiến tranh, khôi phục nền độc lập. Truyền thống vừa đánh vừa 
đàm trong chiến tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta bắt đầu từ đây.

Cuộc kháng chiến chống Tống dời Lý còn có bước phát triển mới về ý chí độc 
lẬp tự chủ, quyền bình đẳng và bất khả xâm phạm dân tộc ta qua bài thơ bất hủ 
như bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên, tương truyền của Lý Thường Kiệt:

"Nam quốc sơn hà Nam dế cư
Tiệt nhiên định phận tại Thiển thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đầng hành khang thủ bại hư"
Được dịch là:
"Sõng núi nước Nam, vua Nam d
Rành rành định phận ở sách trời
Cớ sao lữ giặc sang xâm phạm

' 'Chúng bay Bẽ bị đánh tai bời"
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3. Cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông lần thứ nhất (1258)
Vào đầu thế kỷ XIII, trên đất nước Mông cổ ngày nay hình thành một quốc 

gia quân sự độc tài của cư dân chăn nuôi, thạo cưỡi ngựa, bắn cung, quen sống 
du mục hoang sơ trên vùng thảo nguyên rộng lớn. Với lực lượng quân sự mạnh, 
dựa trên những đạo kỵ binh thiện chiến, các vua chúa Mông cổ đã lao vào cuộc 
chiến tranh chinh phục khủng khiếp. Trong vòng nửa thế kỷ, Thành Cát Tư Hãn 
vù cúc vua chúa Mông cổ với đoàn quân viễn chinh khét tiếng tàn bạo, cách tấn 
công ào ạt, chớp nhoáng đánh đâu thắng đó đã chinh phục hết quồc gia này đến 
quốc gia khác, thành lẠp một đế quô'c Mông cổ rộng lớn từ bờ biển Đông Á Thái 
Bình Dương đến tận Hẩc Hải. Cả châu Á vù châu Âu bao trùm bóng đen xâm 
]ược của Mông cổ.

Nước Dại Việt cũng không nằm ngoài bối cảnh chung đó.
Từ năm 1226, triều Trần được thiết lộp, chấm dứt cuộc khủng hoảng suy tàn 

cuối triều Lý. Triều Trần đảm nhân sứ mệnh đẩy mạnh công cuộc dựng nước và 
chúm lo quốc phòng đối phó với nạn ngoại xâm.

Năm 1252, chúa Mông cổ sai Hốt Tất Liệt và Ngột Lương Hợp Thai đánh 
chiếm nước Đại Lý (Vân Nam, Trung Quốc). Năm 1257, Ngột Lương Hợp Thai 
dược lộnh dem một đạo quân từ Vân Nam đánh chiếm Đại Việt để mở một gọng 
kìm vu hồi đánh vào phía nam nước Nam Tống. Trước khi xuất quân, Hốt Tết 
Liệt lù cm trai chúa Mông cổ Mông Kha và là tổng chỉ huy đạo quân phía nam 
sai sứ sang đòi vua Trần đầu hùng. Vua Trdn Thối Tông và triều đình đã tống 
giam kẻ đại diện dế quốc Mông cổ và tổ chức toàn dân gấp rút chuẩn bị kháng 
chiên. Trần Quốc Tuân dẫn một lực lượng lên bố trí ồ vùng biên giới. Đại quân 
ta do vua Trán Thái Tông trực tiếp chi huy lập lên phòng tuyến ở Bình Lệ 
Nguyên (Việt Trì, Vĩnh Yên) chặn đường tiến quân của quân địch từ Vân Nam 
theo đường Lào Cai xuống Thông Long.

Đầu năm 1258, quân Mông cổ vượt biên giới vào nước ta. Đạo quân địch gồm 
khoảng 3 vạn tôn, có lực lượng kỵ binh thiện chiến làm nòng cốt nhanh chóng 
tiến được xuống Bình Lệ Nguyên. Sau một trộn chiến đấu ác liệt, quân ta bất lợi, 
không thể ngàn chăn được quân giặc. Theo mưu kế của Lê Tần, quân ta rút về 
Phù Lỗ (Đông Anh, Hà Nội), phá cầu Phù Lỗ và lập trộn tuyến phòng ngự ở bờ 
nam sông Cà Lồ để chặn địch. Quân Mông cổ tiếp tục tiến cồng mạnh. Vua Trần 
cùng đại quân phải rút về Thăng Long. Trước thế mạnh của giặc, triều Trần thực 
hiện cuộc rút lui chiến lược để bảo toàn lực lượng, triều đình và đại quân rút về 
vùng Thiôn Mạc (Khoái Châu, Hưng Yên). Nhân dân Thăng Long cũng rời kinh 
đô, tản cư vồ vùng nông thôn. Quân giặc vào được Thăng Long, một toà thành 
trống rỗng, không người, không của. Chúng tàn phá Thãng Long nhưng không 
dám tiến công tiếp vì không biết chủ lực quân ta ồ đâu, mở rộng chiếm đóng thì 
quân số có hạn. Lương thực mang theo đa hết, nguồn tiếp tế vốh khống được 
phòng bị cho cách đánh nhanh tháng nhanh, trống chờ cướp lương đi 'án thì 
không có. Tình thế .khó khan bế tắc, kế hoạch rút lui chiến ỉưgra phát huy hiệu 
quả. Thời cơ phản cống đa dến.
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Ngày 29-1-1258, quân ta ngược sông Hồng bất ngờ tiến công quyết liệt vào Đông 
Bộ Đầu (bến sông Hồng ở Thăng Long). Quân giặc bị thiệt hại nặng vội rút lui chạy 
khỏi Thăng Long theo con đường ven sông Hồng mà chúng vừa tiến xuống. Chạy 
đến Quy Hoá (Phú Thọ, Yên Bái), bị bộ phận quân chủ lực của ta bố trí chặn địch 
từ đầu cuộc chiến tranh còn ém tại đây phối hợp cùng dân binh địa phương do tù 
trưởng Hù Bỏng chỉ huy đón đánh quân dịch bị thiệt hại thêm, Ngột Lương Hợp 
Thai cùng đám tàn qủân không dám đánh lại chỉ lo chạy tháo thân về Vân Nam.

Cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông lần thứ nhất thắng lợi.
4. Cuộc kháng chiến dicing Nguyên - Mông lần thứ hai (1285)

Sau khi tiêu diệt nhà Nam Tống, thôn tính toàn Trung Quốc, Hốt Tất Liệt 
lên làm vua lập ra triều Nguyên (1271). Đây là đế quốc lớn mạnh nhất thế giới 
lúc bấy giờ. Với thế và lực mới, Hôt Tất Liệt quyết tâm xâm lược lại Đại Việt, 
một đất nước có vị trí đặc biệt quan trọng trên con đường bành trướng xuống 
phía nam của nhà Nguyên.

Đánh giá được âm mưu và hành động chuẩn bị chiến tranh của nhà Nguyên, 
triều Trần cũng lãnh đạo toàn dân khẩn trương triển khai kế sách chống xâm 
lược. Năm 1282, vua Trần Nhân Tông triệu tập Hội nghị Bình Than (vùng hiểm 
yếu sông Lục Đầu) gồm các vương hầu, tướng lĩnh, hạ quyết tâm và bàn kế đánh 
giặc. Sau đó, đầu năm 1285, vua Trần lại mở hội nghị Diên Hồng triệu các bô lão 
- đại diện nhân dân ở các địa phương về triều đình dể thống nhâ't quyết tâm 
kháng chiến và động viên toàn dân đánh giặc. Khí thế sát thát náo nức trong 
toàn dân, toàn quân. Trần Quốc Tuấn được cử làm Quốc công tiết chế thống lĩnh 
quân đội. Ông đã ra lời kêu gọi hịch tướng sĩ - một áng hùng văn bất hủ có ý nghĩa 
lớn khơi dậy tinh-thần yêu nước, lòng tự hào và ý thức trách nhiệm của người 
chiến binh trước sự mất còn của dân tộc. Các vương hầu hăng hái mộ quân, luyện 
tập sẵn sàng theo mệnh lệnh của triều đình. Các địa phương, dân binh được tăng 
cường, luyện tập, rào làng chiến đấu. Nhân dân phối hợp với quân đội chuẩn bị 
trận địa và cất giấu lương thực để làm kế thanh dã - vườn không nhà trống.

Nhiều cuộc duyệt binh và diễn tập lớn được tổ chức ở kinh thành và những 
nơi xung yếu.

Nắm được tình hình điều động lực lượng và dự đoán kế hoạch tiến công của 
địch, quân ta cũng triển khai thế trận phòng thủ. Trên hướng bắc, Trần Quốc 
Tuấn trực tiếp chỉ huy một lực lượng chủ lực lớn đối đầu với lực lượng chính của 
địch. Trên hướng tây bắc, Trần Nhật Duật - vị tướng thuộc địa hình, phong tục 
tập quán vùng này, chỉ huy một đạo quân nhằm ngăn chặn quân Nguyên từ Vân 
Nam tiến sang. Ở phía nam, thượng tướng thái sư Trần Quang Khải trực tiếp chỉ 

\huy một đạo quân trấn giữ ở vùng Nghệ An, Hà Tĩnh chặn đường đạo quân 
■ Nguyên đánh lên từ phía nam. Việc chuẩn bị với quy mô lớn, nghiêm cẩn và chủ 
.động. Xem cách bố phòng diễn biến chiến tranh, ta có thể thấy Trần Quốc Tuấn 

f'ghủ,trương rút lui chiến lược rồi phản công chiến lược đánh tan quân địch.
XĐâunăm 1285, 60 vạn quân Nguyên do con trai Hốt Tất Liệt là Trấn Nam 

r>C^ưftậg'âĩho.át'Hoan làm tổng chỉ huy cùng lúc tiến đánh nước ta. Ở phía Bắc, 50 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



lược SỪ NHỮNG CUỘC CHIẾN THÚI BÁT DẤU DựNG Nưđc ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG ĨÁM NAM 1945 21

vạn quân chia làm hai hướng: hướng bắc đạo quân chủ lực do Thoát Hoan chỉ huy 
từ Quảng Tây tiến vào Lạng Sơn. Hướng tây bắc theo sông Chảy đánh vào Yên 
Bái. ở phía Nam, 10 vạn quân do Toa Đô chỉ huy từ Chămpa tiến ra.

Cánh quân Thoát Hoan đánh các đòn biên giới, vào Lộc Bình (Lạng Sơn), 
theo đường Lạng Sơn - Thăng Long, đánh xuống Chi Lảng. Trước thế mạnh của 
giặc, Trần Quốc Tuấn chỉ huy đánh cản địch một số trận rồi rút dần về Vạn Kiếp 
(Chí Linh, Hải Dương) - vùng hiện nay có đền Vạn Kiếp thờ Trần Hung Đạo, một 
di tích lịch sử, một danh thắng, nhân dân cả nước thường đến viếng quanh năm. 
Thoát Hoan lại tiến đến Vạn Kiếp. Trần Quốc Tuấn đánh một trận nữa rồi theo 
đường sông rút về Thăng Long, sau đó rút khỏi Thăng Long về Trường Yên (Ninh 
Bình) và Thiên Trường (Nam Định). Quân dịch vào Thăng Long rồi tiếp tục đánh 
xuống Trường Yên và Thiên Trường.

Cánh quân Naxirút Đin vào theo đường sông Chảy. Trần Nhật Duật đánh 
chặn ở vùng Yên Bái rồi rút về Bạch Hạc, sau dó về hợp quân ở vùng Nam Định, 
Ninh Bình.

Cánh quân phía nam của Toa Đô tiến được ra Nghệ An. Quân ta đánh một 
sô trận nhưng không cản được địch, Trần Quang Khải phải rút về Thanh Hoá. 
Địch đánh Thanh Hoá rồi tiến ra Trường Yên. Trước tình thế bị đánh úp bằng 
hai gọng kìm Bắc - Nam, thoát khỏi vòng vây dể bảo toàn lực lượng, tạo và đón 
thời cơ phản công, Trần Quốc Tuấn cho một bộ phận nghi binh lên hoạt động ở 
vùng Đông Bắc thu hút sự chú ý của địch còn đại quân triều đình thì vòng vào 
trấn giữ Thanh Hoá làm căn cứ. Đến đây, cuộc rút lui chiến lược của ta đã hoàn 
thành. Âm mưu bao vây tiêu diệt quân chủ lực và bộ máy đầu não đất nước ta 
của quân Nguyên đã bị thất bại.

Thoát Hoan chia quân đóng giữ những vị trí quan trọng và lập các trạm liên 
lạc với nhau. Quân chủ lực ta phôi hợp với dân binh tổ chức đánh du kích ở vùng 
địch chiếm tạo thế và chuẩn bị phản công. Quân Nguyên bị tiêu hao, mỏi mệt, 
bị triệt đường tiếp lương, lại gặp mùa viêm nhiệt đến, ốm đau dịch bệnh phát 
sinh, đánh, giữ đều khó.

Nắm bắt thời cơ, tháng 5 - 1285, Trần Quô'c Tuấn tổ chức phản công. Một 
loạt trận đánh lớn. từ Trường Yên ra đến Thăng Long. Đó là các trận A Lỗ (Nam 
Định), Tây Kết, Hàm Tử (bờ sông Hồng thuộc địa phận Hưng Yên), Chương 
Dương (Thường Tín, Hà Tây) phá vỡ tuyến phòng ngự dọc sông Hồng và đánh 
vào Thăng Long. Thoát Hoan phải rút chạy về Vạn Kiếp. Tại Vạn Kiếp quân ta 
đã bố trí một trận đánh lớn, tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Thoát Hoan cùng đám 
bại quân chạy về hướng Lạng Sơn. Tại đây phục binh ta lại đổ ra bao vây đánh 
tiêu diệt. Nhiều tướng lĩnh và binh lính tử trận.

Thoát Hoan phải chui vào ống đồng để tránh tên độc cho quân lính khiêng 
chạy mới thoát chết về đến bên kia biên giới.

Đám quân Naxirút Dili còn lại tháo chạy về biên giới. Đến vùng Phú Thọ 
lại bị thổ binh (dân binh các dân tộc ít người) do Hà Đặc, Hà Thương chỉ huy 
chặn đánh tổn thất nặng.
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Đạo quân Toa Đô từ Trường Yên theo đường biển vào sông Hồng định đến 
Thàng Long hội quốn với Thoát Hoan, nhưng đến Tây Kết thì bị quân ta tiến 
công tiêu diệt phần lớn, Toa Đô tử trận.

Sau gần 6 tháng chiến đâu, quân ta đã tiêu diệt và quét sạch đạo quân xâm 
lược lởn ra khỏi bờ cõi. Cuộc kháng chiến chông Nguyên - Mông lần thứ hai 
thắng lợi hoàn toàn.

Trồn Quang Khải đã làm bài thơ mừng thắng trận:
"Chương Dương cướp giáo giặc
Hàm Tử bắt quân thù
Thái Bình nên gắng sức
Non nước ấy nghìn thu"

5. Cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ ba (1285 - 1288) - 
Chiến thắng Bạch Đăng lần thứ ba

Một quân đội đánh đâu thắng đó, được coi là không có đô'i thủ mà hai lần 
bị thảm bại bởi nước Đại Việt nhỏ bé ở kề bên khiến cho Hốt Tất Liệt hêt sức 
cay cú. Đang là hoàng đế một đế quốc mạnh nhất trong lịch sử Nguyên Mông, 
rộng lớn và cường thịnh nhất thế giới lúc đó, Hốt Tất Liệt vốn hiếu chiến và 
kiêu căng quyết định chuẩn bị một cuộc xâm lược đôi với Đại Việt vừa để huỷ 
diệt quốc gia ngang bướng hỗn xược này, vừa là để rửa nhục, giữ thể diện với các 
nước khác. Tuy nhiên lần này nhà Nguyên cũng không dám khinh suất. Để tập 
trung đánh Đại Vĩệt, Hốt Tất Liệt ra lệnh bãi bỏ kế hoạch xâm lược Nhật Bản 
đang được chuẩn bị. Triều Nguyên huy động gần 50 vạn quân và lại giao cho 
Thoát Hoan, người nắm được nhiều tình hình Đại Việt, đã có kinh nghiệm lần 
xâm lược trước chỉ huy để lập công chuộc tội. Tuy quân số lần này chỉ gần bằng 
lần trước nhưng tinh nhuệ hơn. Đặc biệt nhà Nguyên thấy rằng trên chiến 
trường Đại Việt, kỵ binh quân Nguyên không phát huy được sức mạnh, trong khi 
đó thuỷ quân là điểm mạnh của Đại Việt luôn làm cho quân Nguyên không sao 
chống đỡ nổi. Chính vì lẽ đó, quân Nguyên dã điều động lực lượng thuỷ quân 
chuẩn bị vượt biển đánh Nhật Bản dùng vào việc đánh Đại Việt.

Về phía Đại Việt, sau chiến thắng năm 1285, nhân dân cả nước ra sức lao 
dộng hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển kinh tế, văn hoá thì tin tức về 
một cuộc xâm lược mới của nhà Nguyên lại được truyền đến. Được kinh nghiệm 
và khí thế hai lần chiến tranh trước cổ vũ, cả triều đình và quân dân ta chuẩn 
bị bước vào cuộc kháng chiến với tinh thần chủ dộng và tự tin cao. Trần Quốc 
Tuấn, nhà quân sự thiên tài một lần nữa lãnh trách nhiệm tổng chỉ huy quân 
đội đỗ nói với vua Trền: quân ta đã quen đánh trận, quân địch thì từ xa đến, lại 
bị ảnh hưởng lần thất bại trước, không có chí chiến đấu, tất thế nào ta cũng phá 
được chúng. Khi quân Nguyên đến biên giới, ông còn nhân định: “Năm nay giặc 
đến dễ đánh”.
*ỉ-;' Tháng 12 - 1287, qùân bộ binh (gồm cả kỵ binh) do thoát Hoan trực tiếp chĩ 
huy Jtừ Quảng Tây vào Lạng Sơn hướng tới Vạn Kiếp.
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Một đạo bộ binh do Ái Lỗ chỉ huy từ Vân Nam theo đường sồng Hồng tiến 
vào hướng xuốhg Thăng Long.

Đạo thuỷ binh gồm 600 chiến thuyền do Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp cùng chỉ 
huy từ Khâm Châu (Quảng Đông) vượt biên giới vào sông Bạch Đằng, tiến vào 
Vạn Kiếp, hội quân cùng Thoát Hoan để đánh vào Thăng Long.

Rút kinh nghiệm các lần xâm lược trước, lần nào quân Nguyên cũng bị thiếu 
lương thực - nhân tố thiết yếu bảo đảm sự sông và chiến đâu của quân đội, lần 
này chúng tổ chức hẳn một đoàn thuyền lớn gồm 70 vạn hộc (khoảng hàng vạn 
tấn) do Trương Văn Hổ chỉ huy đi cùng đạo thuỷ quân.

Như vậy, ở cả ba hướng, ba đạo quân đều hướng tới hợp lực đánh chiếm 
Thăng Long. Vua Nguyên còn căn dặn các tướng là phải hành động hết sức thận 
trọng: “Không được cho Giao Chỉ là nước nhỏ mà khinh thường”.

Trên hướng Lạng Sơn và hướng sông Hồng, quân ta theo kế hoạch vừa chặn 
đánh để kiềm chê và tiêu hao lực lượng địch vừa rút dần để bảo toàn lực lượng. 
Quân Thoát Hoan xuống đóng được ở Vạn Kiếp, quân Ái Lỗ cũng xuống dần đến 
Thăng Long.

Trên hướng biển Đông Bắc, thuỷ binh dịch đến cửa sông Bạch Đằng. Thuỷ 
binh ta do Trần Khánh Dư chỉ huy chặn đánh nhưng bị tổn thất, Ô Mã Nhi tiến 
nhanh vào Vạn Kiếp. Không chặn được thuỷ binh địch nhưng Trần Khánh Dư 
vẫn bám giữ vùng ven biển. Biết đoàn thuyền lương Trương Văn Hổ chở nặng thì 
đi chậm, không có thuỷ binh yểm trợ đang đi vào, Trần Khánh Dư bố trí trận 
địa mai phục ở Vân Đồn đón đánh tiêu diệt toàn bộ đoàn thuyền lương Trương 
Vãn HỔ.

Thoát Hoan cùng Ô Mã Nhi hội quân được ở Vạn Kiếp, chúng cho xây dựng 
ở đây một càn cứ quân sự, một hậu cứ trung tâm trọng yếu. Tháng 12 - 1287, quân 
thuỷ bộ Nguyên tiến về Thăng Long, đạo quân Ái Lỗ cùng đến Thăng Long. Triều 
đình và đại quân ta đã chủ động rút khỏi Thăng Long bảo toàn lực lượng rút về 
vùng hạ lưu sông Hồng. Quân Nguyên vào Thăng Long nhưng cũng lại là một toà 
thành trống rỗng. Thoát Hoan cho quân tìm đuổi triều đình và quân chủ lực ta 
nhưng vì không thấy mà bị chặn đánh quyết liệt nên phải rút về Thăng Long. 
Đến đây, chiến lược đánh nhanh thắng nhanh bị phá sản, quân Nguyên lại lâm 
vào tình trạng đánh không được, giữ không xong, vừa bị bao vây cô lập, vừa bị tập 
kích, phục kích khắp nơi, lương thực thiếu thốn, bệnh dịch phát sinh. Chờ mãi 
không thấy đoàn thuyền lương Trương Văn Hổ, Thoát Hoan sai Ô Mã Nhi đem 
một đội thuỷ binh ra biển đón thuyền lương. Ra đến cửa biển, Ô Mã Nhi mới biết 
đoàn thuyền lương Trương Văn Hổ đã bị diệt, hắn đành quay lại Vạn Kiếp. Ở 
Thăng Long, đại bản doanh Thăng Long đứng trước nguy cơ bị tiến công tiêu diệt 
như lần trước, Thoát Hoan phải rút khỏi Thăng Long kéo về Vạn Kiếp.

Đại quân ta dưới sự thống lĩnh của vua Trần và sự chì huy trực tiếp của Trồn 
Quốc Tuấn di chuyển về vùng Đông Bắc chuẩn bị những trận địa-lớn để tiêu diệt 
quân xâm lược.
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Trước nguy cơ bị tiêu diệt, Thoát Hoan tìm cách bỏ chạy. Quân Nguyên chia 
làm hai đạo. Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp chỉ huy đạo thuỷ binh có cả bộ binh đi cùng 
theo hướng sông Bạch Đằng rút chạy trước. Đây cũng là mưu kế thoát thân của 
Thoát Hoan. Cánh quân rút trước sẽ thu hút lực lượng quân ta. Sau đó bộ binh 
do Thoát Hoan chỉ huy sẽ nhanh chóng rút chạy theo đường bộ qua Lạng Sơn về 
nước. Ở cả hai hướng quân ta đã chủ động dàn thế trận đón địch.

Sông Bạch Đằng lại được chọn làm điểm quyết chiến chiến lược. Trên sông 
Bạch Đằng, đoạn từ ghềnh Cốc, núi Tràng Kênh đến các ngã ba sông Chanh, 
sông Kênh, sông Rút, Trần Quốc Tuân cho bô' trí những trận địa cọc ngầm quy 
mô lớn, khi thuỷ triều xuống sẽ trở thành những bãi cản, thuyền lớn không thể 
vượt qua để ra bể. Hai bên bờ sông và các lạch, các sông nhánh thuộc đâ't hai 
huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) và Yên Hưng (Quảng Ninh), bộ binh, thuỷ binh 
của ta mai phục đông và mạnh với nhiều loại vũ khí uy lực lớn.

Cuối tháng 3, đạo quân Nguyên đi đường thuỷ bắt đầu rút theo đường sông 
Kinh Thầy ra sông Bạch Đằng. Trên bờ tả ngạn có một toán kỵ binh do Trình 
Bằng Phi chỉ huy đi hộ tống. Toán kỵ binh này trên đường bị ta phá cầu và đánh 
chặn nên phải quay lại Vạn Kiếp.

Sáng ngày 9 - 4 - 1288, đoàn thuyền địch bắt đầu vào sông Bạch Đằng, một 
đội chiến thuyền nhẹ của ta đón đường khiêu chiến rồi giả thua chạy về phía hạ 
lưu. Đoàn thuyền địch đuổi theo, thuyền ta nhỏ nhẹ đã nhanh chóng cơ động vào 
các lạch bên sông. Lúc bấy giờ thuỷ triều đang xuống, nước chảy mạnh, thuyền 
chiến địch đang lao nhanh ra biển, bất ngờ bị bãi cọc chặn lại, thuyền chiến to, 
nặng, không xoay trở được, nhiều chiếc bị vỡ đắm, đội hình dồn lại. Lúc đó, từ 
hai bên bờ, các lạch sông, quân ta với khí thế “sát thát” đổ ra đánh hết sức quyết 
liệt. Những bè lửa được thả trôi xuống dốt cháy quân địch, tên độc bắn xuống 
như mưa, các thuyền chiến nhỏ, nhẹ, cơ động với dội thuỷ binh tinh nhuệ thiện 
chiến, quân địch không sao chông đỡ nổi. Chiến trận xảy ra trọn ngày 9-4. Toàn 
bộ thuỷ bộ của Ô Mã Nhi bị tiêu diệt. Các tướng giặc như Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, 
đều bị bắt sống. Riêng số thuyền chiến ta thu được đã là 400 chiếc, không kể sô' 
bị vỡ dắm.

Chiến thắng Bạch Đằng lần thứ ba là trận quyết chiến chiến lược của cuộc 
kháng chiến chống Nguyên - Mông lần thứ ba. Đây là trận đánh có quy mô lớn, 
được chuẩn bị công phu với nghệ thuật tác chiến tài giỏi, chỉ trong một ngày tiêu 
diệt gọn cả một đạo quân hàng chục vạn tên. Đạo bộ binh của Thoát Hoan rút 
lui theo đường Lạng Sơn, quân dân ta đã chiếm lĩnh các vị trí hiểm yếu chặn 
đánh địch ở các ải Nội Bàng, Nữ Nhi, Khưu Cấp (thuộc trục đường Bắc Giang - 
Lạng Sơn). Quân Nguyên bị tổn thất nặng nề, đám tàn quân may thoát chết chạy 
được về Quảng Tây. Ngày 19-4-1288 Thoát Hoan giải tán nốt số quân bại trận 
này. Thế là gần 50 vạn quân chủ lực, một bộ phận quan trọng trong quân lực 

ptriều Nguyên bị xoá sổ.
ísl._. Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ ba thắng lợi rực rỡ, 

thúc mưu đồ xâm lược của nhà Nguyên.
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6. Chiến tranh Việt - Chămpa (thế kỷ XI - XVII)
Vào thê' kỷ thứ VII, VIII ở vùng Trung Trung Bộ ngày nay ra đời nước 

Chămpa (còn gọi Chiêm Thành), cư dân chủ yếu là người Chăm. Nhân dân hai 
nước Chămpa và Đại Việt đã có quan hệ giao lưu kinh tế văn hoá lâu đời, từng 
doàn kết giúp đỡ nhau chống kẻ thù chung. Tuy nhiên, chính quyền phong kiến 
thông trị hai nước đã nhiều lần gây ra những cuộc chiến tranh giữa hai nước.

Giữa thê kỷ XI, nhà Tống chuẩn bị xâm lược Đại Việt, đã cho sứ giả xuống 
xúi giục quốc vương Chămpa quây rối biên giới phía nam nước Đại Việt để Đại 
Việt phải phân tán lực lượng đối phó với cả hai mặt Bắc - Nam. Để loại trừ mối 
uy hiếp từ phía nam, yên tâm lo việc phương Bắc, phá âm mưu liên kết của nhà 
Tống với Chămpa, năm 1069, vua Lý và Lý Thường Kiệt chỉ huy một đạo quân 
tiến vào đâ't Chămpa, đánh phá kinh thành Chà Bàn (An Nhơn, Bình Định), 
đánh tan lực lượng quân sự Chămpha, bất vua Chămpa phải cắt đất ba châu 
(Quảng Bình, Bắc Quảng Trị) cho nhà Lý, sau đó quân rút về nước.

Cuối thê' kỷ XIII, đầu thế kỷ XIV, nhiều cuộc xung đột xảy ra giữa Đại Việt 
và Chămpa. Năm 1306, vua Trần Anh Tông gả công chúa Huyền Trần cho vua 
Chămpa, vua Chămpa dâng hai châu Ô Lý (Quảng Trị, Thừa Thiên). Biên giới 
nước Đại Việt ở phía nam đến dèo Hải Vân.

Vào nửa sau thế kỷ XIV, nhân nhà Trần suy yếu, quốc vương nổi tiếng của 
Chămpa là Chế Bồng Nga mở nhiều cuộc tiến công đánh phá vùng biên giới Đại 
Việt rồi đánh ra Châu Diễn (Nghệ An), Châu Ái (Thanh Hoá), có lần tiến theo sông 
Hồng đánh vào tận Thăng Long. Triều Hồ Quý Ly đã ba lần tiến đánh Chămpa, 
chiếm đất lập thành lộ Thăng Hoa (Quang Nam, Quảng Ngãi). Năm 1446 - 1447, 
nhà Lê hai lần tiến đánh Chămpa. Lần thứ hai, sau thắng trận, nhà Lê chiếm một 
phần đất Chămpa cùng với lộ Thăng Hoa lập thành đạo Quảng Nam (gồm Quảng 
Nam, Quảng Ngãi, Bình Định), mở rộng biên giới đến đèo Cù Mông.

Cũng như thê' kỷ XV, các thế lực thống trị Chămpa xung đột tranh chấp 
nhau, chia nước Chàmpa thành ba nước nhỏ. Sang thế kỷ XVII, họ Nguyễn xây 
dựng thế lực ở Đàng Trong, các chúa Chămpa nhiều lần cầu cứu họ Nguyễn để 
đánh lẫn nhau. Nhân đó, họ Nguyễn lấn chiếm dần phần đất Chămpa nhân dân 
Chăm trở thành một thành phần của dân tộc Việt Nam, sống hoà hợp với các 
thành phần dân tộc khác.

7. Cuộc kháng chiến chông Minh đời Hồ Quý Ly (1406 - 1407)
Vào cuối thế kỷ XIV, triều Trần mục nát, Hồ Quý Ly - một đại vương có thế 

lực mạnh trong triều ép vua Trần nhường ngôi cho mình, lập ra triều Hồ’vào năm 
1400. Hồ Quý Ly là người táo bạo, ông đã thực hiện một số cải cách về chính trị, 
kinh tế, xã hội nhưng cũng chỉ là nhằm cứu vãn sự sụp đổ của Nhà nước phong 
kiến và củng cố địa vị của dòng họ mình, không giải quyết được những mâu thuẫn 
gay gắt của xã hội đương thời. Ông lại mưu đồ cướp ngôi nhà Trần, một triều đại 
đã có nhiều công trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc nên ông mất 
lòng dân. Thế lực của đất nước suy yếu. Bấy giờ ở Trung Quốc, nhà Minh đang 
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cường thịnh. Lợi dụng tình hình không ổn định ở Đại Việt, Minh Thành Tổ quyết 
định đưa quân sang xâm lược.

Ngày 19 - 11 - 1406, Trương Phụ thống lĩnh gần 50 vạn quân, trong đó có 
trên 20 vạn quân chiến đấu tiến vào nước ta. Trước đó triều Hồ đã cho chuẩn bị 
kháng chiến. Nhưng chiến lược của nhà Hồ là tăng cường số lượng quân thường 
trực, sắm sửa nhiều vũ khí tô't và xây dựng các tuyến phòng thủ, lấy đó để dàn 
trận đối đầu với địch. Hồ Quý Ly có ý định xây dựng một quân đội đến một triệu 
người, chắc chắn rằng ông chưa thực hiện được. Vũ khí của nhà Hồ có loại súng 
thần cơ do Hồ Nguyên Trừng chỉ huy chế tạo tốt hơn súng của nhà Minh. Hồ Quý 
Ly cũng cho cắm cọc gỗ, chăng xích sắt ở các cửa sông hiểm yếu. Một phòng 
tuyến quy mô lớn được xây dựng từ núi Tản Viên (Hà Tây) theo bờ nam sông Đà, 
sông Hồng xuống Nam Định rồi lại theo sông Luộc, sông Thái Bình sang Bình 
Than trên sông Lục Đầu dài khoảng 400 km. Thành Đa Bang (Ba Vì, Hà Tây) 
được coi là cứ điểm then chốt của phòng tuyến.

Quân Minh nhanh chóng vượt qua các trận đánh chặn của quân Hồ, hội quân 
trước tuyến phòng thủ Đa Bang và công phá Đa Bang. Ngày 20 - 11 - 1407, thành 
Đa Bang bị hạ, tuyến phòng thủ tan vỡ, quân Hồ Tổn thất nặng, rút về Thăng 
Long rồi lại rời Thăng Long về giữ vùng hạ lưu sông Hồng (Nam Định). Quân 
Minh vào Thăng Long rồi đuổi tiếp xuống phía nam nhưng bị đánh lại quyết liệt, 
phải về dóng ở Hàm Tử.

Tháng 4 - 1407 quân Hồ tổ chức phản công lớn nhưng bị mai phục, tổn thất 
nặng phải rút chạy vào Thanh Hoá. Quân Minh thừa thắng truy kích gắt gao. 
Tháng 6 - 1407, Hồ Quý Ly cùng triều đình bị bắt ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh)

Cuộc kháng chiến chỉ kéo dài được nửa năm. Đất nước ta rơi vào ách thống 
trị của nhà Minh. Cuộc kháng chiến thất bại để lại nhiều hạn chế và sai lầm. 
Hạn chế vì đất nước đang khủng hoảng, triều Hồ mới lên chưa kịp khắc phục. 
Hạn chế vì mất lòng dân, những hạn chế đó là một nguyên nhân khiến Hồ Quý 
Ly mắc sai lầm về chiến lược quân sự. Ông không thể dựa vào dân, phát động 
cuộc chiến tranh toàn dân rộng lớn chống kẻ thù. Hồ Nguyên Trừng đã nói với 
vua cha: “Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo”. Hồ Quý Ly khen câu 
nói thể hiện được điều cốt yếu đó. Dù sao triều Hồ cũng phải chịu trách nhiệm 
trước lịch sử.

8. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)
Cuộc kháng chiến do triều Hồ lãnh đạo bị thất bại nhưng cuộc đấu tranh 

giải phóng của nhân dân ta vẫn tiếp tục với nhiều cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ khắp 
nơi. Nhà Minh thiết lập bộ máy đô hộ với những thủ đoạn cai trị tàn bạo, khủng 
bố dã man hống khuất phục dân tộc ta. Chúng dựng lên hệ thông thành luỹ đồn 
ải quân sự dày dặc. Giữa các cứ điểm có hệ thống liên lạc bằng các trạm dịch để 
kịp thởi thông tin ứng cứu nhau. Chúng cấm nhân dân không được sản xuất, tích 
trữ mọi vật dụng có thể làm vũ khí. Sự đi lại làm ăn của mọi người bị kiểm soát 
ngặt nghèo. Trong các cuộc đàn áp phong trào khởi nghĩa chúng dùng các thủ 

'^ẵòạn mán rợ như thiêu sấng, mổ bụng vắt ruột lên cây, rán thịt người lấy mỡ. 
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Điều đó cho thấy, cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta vô cùng gian 
nan, quyết liệt.

Ngay từ năm 1407 trở đi, đã có nhiều cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ nổ ra, tuy 
không thành công nhưng đã tạo tiền đề cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Năm 1416, tại vùng rừng núi Lam Sơn (Thọ Xuân, Thanh Hoá), Lê Lợi cùng 
18 người thân tín nhát làm lễ tuyên thệ một lòng sống chết đứng lên khởi nghĩa 
đánh giặc cứu nước. Đó là Hội thề Lũng Nhai, đặt cơ sở đầu tiên cho cuộc kháng 
chiến Lam Sơn. Sau hội thề, công việc chuẩn bị khởi nghĩa được tiến hành khẩn 
trương. Anh hùng hào kiệt bô'n phương cùng những người dân yêu nước tìm về 
Lam Sơn tụ nghĩa. Trong đó phải kể đến Nguyễn Trãi, thoát khỏi vòng giam lỏng 
của quân Minh ở Đông Quan (Hà Nội) đến dâng Lê Lợi “Bình Ngô sách” - kế 
sách đánh đuổi quân Minh.

Ngày 7-2-1418 (ngày mồng 2 Tết Mậu Tuất), Lê Lợi cùng toàn thể nghĩa 
quân dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn. Lúc mới khởi sự, nghĩa quân không quá 
2.000 người, với mọi gian nan thiếu thốn, “Cơm ăn thì sớm tối không được hai 
bữa, áo mặc thì đông, hè chỉ có một manh, quân lính chỉ độ vài nghìn, khí giới 
thì thật tay không”, có lúc bị quân Minh bao vây càn quét nghĩa quân tổn thất 
nặng chỉ còn hơn 100 người. Nhưng với nghị lực phi thường, có cách đánh phù 
hợp, đặc biệt là dược nhân dân che chở ủng hộ, vừa đánh vừa xây dựng trưởng 
thành nên lực lượng ngày càng phát triển, căn cứ khởi nghĩa không ngừng mở 
rộng khắp vùng rừng núi Thanh Hoá. Quân Minh dùng biện pháp quân sự không 
đàn áp được cuộc khởi nghĩa, chuyển sang dùng biện pháp chính trị mua chuộc, 
dụ dỗ. Nghĩa quân cũng cần có thời gian tạm hoà hoãn để tăng cường lực lượng 
chuyển sáng giai đoạn tiến công mới. Vì thế cuộc đình chiến được hai bên thoả 
thuận vào tháng 5 - 1423.

Sau hơn một năm mua chuộc, dụ dỗ không thành, quân Minh chuẩn bị tiến 
công quân sự. Nghĩa quân cũng đã phát triển được lực lượng, theo kế hoạch của 
Nguyễn Chích, tiến vào Nghệ An cùng phong trào nhân dân nổi dậy đã giải 
phóng Nghệ An rồi tiến vào giải phóng Thanh Hoá.

Tháng 8 - 1425, Lê Lợi cho một bộ phận nghĩa quân vào giải phóng vùng 
Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên. Vùng giải phóng được mở rộng từ Thanh 
Hoá tiến dến đèo Hải Vân. Quân giải phóng tiến công đến đâu, nhân dân nhất 
tề nổi dậy đến đấy, khiến cho quân giặc tan rã nhanh chóng. Thanh niên trai 
tráng ở các vùng giải phóng nô nức tòng quân, nghĩa quân đã phát triển thành 
một lực lượng vũ trang hùng mạnh gồm hàng vạn quân, có đủ cả bộ binh, thuỷ 
binh, kỵ binh, tượng binh.

Sang năm 1426, cục diện chiến trường đã thay đổi, quân khởi nghĩa đã ở 
vào thế chủ động. Cuộc khởi nghĩa từ đây chuyển thành chiến tranh giải phóng 
dân tộc. Quần Minh lâm vào thế bị động, binh lực suy yếu khó chống đỡ các đòn 
tiến công mạnh mẽ của nghĩa quân, phải cho người về nước xin viện binh. Nhà 
Minh điều động 5 vạn quân do Vương Thông chĩ huy sang tông viện.
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Tháng 9 - 1426, gần một vạn quân Lam Sơn chia thành 3 cánh tiên ra Bắc, 
phôi hợp cùng nhân dân nổi dậy giải phóng nhiều vùng rộng lớn: Phú Thọ, Vĩnh 
Phúc, Tuyên Quang, Sơn Tây, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Bắc Giang tạo 
thành thế uy hiếp Đông Quan.

Đầu tháng 11 - 1425, 5 vạn viện binh của Vương Thông đến thành Đông 
Quan. Quân Minh tập trung ở Đông Quan đến trên 10 vạn tên. Y thế có viện 
binh, quân đông, tinh thần binh tướng mới sang còn có khí thế, Tổng binh Vương 
Thông quyết định mở cuộc hành quân lớn nhằm giải toả Đông Quan, xoay chuyển 
cục diện chiến trường. Sáng ngày 5-11, đích thân Vương Thông cùng các tướng 
lĩnh cao cấp chỉ huy phần lớn quân sô ở Đông Quan (khoảng 7, 8 vạn quân) tiến 
ra vùng Thanh Oai, Chương Mỹ (Hà Tây)

Đây là vùng mới giải phóng, nghĩa quân Lam Sơn ở đây do các tướng Phạm 
Văn Xảo, Lý Triện, Đinh Lễ, Nguyễn Xí chỉ huy chỉ độ 1 vạn quân nhưng được 
nhân dân hết lòng ủng hộ, phối hợp đánh địch. Quân Lam Sơn đã bô trí hai trận 
địa mai phục lớn ở' Tốt Động, Chúc Động (Chương Mỹ, Hà Tây) rồi cho đánh một 
số trận nhỏ trên đường hành quân của quân Minh để nhử chúng vào trận địa 
phục kích của ta.

Rạng sáng ngày 7 - 11, quân Minh lọt vào trận địa mai phục Tốt Động bị 
quân Lam Sơn đánh thiệt hại nặng phải rút chạy. Đến Chúc Động lại sa vào trận 
địa đã bố trí của quân ta và bị đánh tan tác, phần lớn quân Minh bị diệt, khoảng 
trên 6 vạn tên trong dó có các tướng Trần Hiệp, Lý Lượng. Vương Thông bị 
thương cùng đám tàn quân về được thành Đông Quan. Trận Tốt Động - Chúc 
Động là một chiến dịch tiêu diệt chiến lớn. Chỉ trong ba ngày đêm, với một số 
quân số ít hơn địch nhiều lần nhưng quyết tâm cao cùng với cách đánh mưu trí, 
sáng tạo, quân Lam Sơn đã diệt phần lớn đạo quân Minh, khiến chúng càng lân 
sâu vào thế phòng ngự bị động. Vương Thông sợ quân ta tiến công tiêu diệt nên 
một mặt xin giảng hoà để làm kế hoãn binh, một mặt cử người về cấp bách xin 
viện binh.

Bộ tham mưu nghĩa quân một mặt tranh thủ củng cố hậu phương bố trí lực 
lượng đón đánh viện binh địch, mặt khác đẩy mạnh tấn công quân sự với tấn 
công bằng địch vận bức hàng quân Minh ở các thành Nghệ An, Diễn Châu (Bắc 
nghệ An), Tam Giang (Bắc giang), Thị cầu (Bắc Ninh).

Trước nguy cơ đạo quân Minh ở Đại Việt bị tiêu diệt hoàn toàn, vua Minh 
điều 15 vạn quân sang tiếp cứu.

Tháng 10 - 1427, viện binh địch chia làm hai đạo tiến vào nước ta. Đạo thứ 
nhất gồm 10 vạn quân do Liễu Thăng chỉ huy từ Quảng Tây theo đường Lạng 
Sơn - Đống Quan. Đạo thứ hai do Mộc Thạch chỉ huy gần 5 vạn quân từ Vân Nam 
theo đường Lề Hoa Lào Cai - Đông Quan.

Ngày 8 - 10, đạõ quân Liễu Thàng vào Lạng Sơn. Quân ta vừa đánh vừa rút 
lúi, dử địch vào trận địa mai phục ở Chi Lăng. Ải Chi Lăng là một vị trí hiểm 

.yếu trên đưởng Lạng Sơn - Đông Quan. Đó là một thung lũng dài 4 km, đoạn 
T?ộng nhất khoảng lkm, hai đầu núi khép lại tạo thành hai cửa ải khó vượt qua, 
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phía Tây là dãy núi đá dựng đứng, phía đông là rừng núi rậm rạp trùng điệp. 
Giữa thung lũng là những cánh đồng lầy lội, có xen kẽ những ngọn núi nhỏ.

Liễu Thăng là viên tướng kiêu căng, nắm trong tay 10 vạn quân, lại hành 
quân khá “dễ dàng” nên rất chủ quan. Khi đến gần Chi Lăng, Liễu Thăng trực 
tiếp chỉ huy đội kỵ binh tiên phong. Ngày 10 - 10, đội quân tiên phong lọt vào 
trận địa mai phục, quân ta từ rừng núi hai bên đường đổ ra chặn đầu khoá đuôi 
tiêu diệt gọn đội quân tiên phong trên 1 vạn tên. Liễu Thăng bị chém chết bên 
sườn núi Mã Yên trong thung lũng. Tuy nhiên địch còn đông, phó tướng Lương 
Minh lên nắm quyền chỉ huy chấn chỉnh lại đội ngũ tiếp tục tiến về phía Đông 
Quan. Đến cần Trạm (Kép, Bắc Giang) quân Minh lại bị chặn đánh một trận 
quyết liệt, hàng vạn tên bị chết trong đó Lương Minh cũng bị đâm chết tại trận. 
Thôi Tụ lên nắm quyền chỉ huy cùng Lý Khánh, Hoàng Phúc cố kéo quân về 
thành Xương Giang mà chúng tưởng là quân Minh còn đang chiếm giữ. Đến Phô' 
Cát (Lạng Giang, Bắc Giang) cách Xương Giang 8 km quân địch lại bị phục kích, 
quân Lam Sơn đánh chặn đầu và tạt ngang sườn, nhiều quân tướng Minh bị diệt. 
Lý Khánh uất ức và tuyệt vọng phải thắt cổ tự tử.

Sô' quân còn lại đến được Xương Guang những tưởng vào được thành, phối 
hợp với quân ở đây chốt giữ chờ thời cơ. Nhưng thành Xương Giang đã bị quân 
ta chiếm từ trước đó 10 ngày và đã biến thành cứ điểm chặn đường chúng. Thôi 
Tụ, Hoàng Phúc dến nơi mới biết thành đã bị hạ, hy vọng cuối cùng tiêu tan. 
Không cách nào khác, quân Minh phải đắp luỹ ngoài phía bắc Xương Giang để 
trú quân, đúng thèo phương án của quân ta.

Ngày 3 - 11, từ bô'n phía, quân Lam Sơn tổng công kích diệt và bắt sông 
toàn bộ đạo quân này. Thôi Tụ, Hoàng Phúc đều bị bắt sông.

Đạo quân Mộc Thạch đang bị chặn lại ở vùng biên giới Lào Cai, nghe tin 
đạo quân Liễu Thăng bị diệt vội tháo chạy. Quân ta truy kích diệt và bắt sống 
hơn 2 vạn tên. Chiến dịch Chi Lăng - Xương Giang (từ ngày 8-10 đến 3 - 11 - 
1427) tiêu diệt hoàn toàn đạo viện binh 15 vạn quân Minh là trận quyết chiến 
chiến lược dập tắt hy vọng cuối cùng của quân Minh. Vương Thông thế cùng lực 
kiệt đành xin “giảng hoà” giữ mạng cùng đám tàn quân về nước.

Sau 10 năm chiến đấu bền bỉ, ngoan cường, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn hoàn 
toàn thắng lợi, hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ giải phóng dân tộc, đập tan hoàn 
toàn ý chí xâm lược của nhà Minh. Nền độc lập của nước ta được giữ vững, đất 
nước bước vào thời kỳ phát triển thịnh vượng mới.

9. Cuộc xung đột Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn (thế kỷ XVI - XVII)
Vào đầu thế kỷ XVI, triều Lê suy sụp, các phe phái phong kiến tranh giành 

quyền lực, thoán đoạt và xung đột gay gắt.
Năm 1527, tập đoàn phong kiến Mạc Đăng Dung thắng thế, phế truất vua 

Lê lập ra triều Mạc, cai quản vùng Bắc Bộ gọi là Bắc triều. Các thế lực phong 
kiến đối lập với nhà Mạc do họ Trịnh đứng đầu, dưới danh' nghĩa “triều Lê trung 
hưng” chiếm giữ từ Thanh Hoá trở vào gọi là Nam triều. Cuộc nội chiến ác liệt 
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kép dài trên nửa thế kỷ giữa hai tập đoàn phong kiến Mạc - Trịnh làm cho nhân 
dân vô cùng khốn khổ, hao người tô'n của vì nạn binh dịch. Vì quyền lợi ích kỷ, 
Mạc Đăng Dung đã đầu hàng, đem một phần đất của Tổ quốc để cầu viện sự ủng 
hộ của nhà Minh. Đây là trường hợp duy nhất trong lịch sử Việt Nam, một người 
lãnh đạo đất nước cắt đất dâng cho ngoại bang. Hành động nhục nhã này của 
nhà Mạc khiến cho nhân dần càng căm ghét, phẫn nộ, dẫn đến sự thất bại của 
Bắc triều trong cuộc chiến tranh với Nam triều.

Năm 1592, Nam triều chiếm được Thăng Long, cuộc nội chiến Nam - Bắc 
triều kết thúc. Nhưng trong nội bộ Nam triều lại nảy sinh mâu thuẫn gay gắt 
giữa hai thế lực họ Trịnh và họ Nguyễn. Họ Trịnh nắm quyền từ sông Gianh 
(Quảng Bình) trở ra Bắc gọi là Bắc Hà hay Đàng Ngoài. Họ Nguyễn nắm quyền 
phía nam sông Gianh gọi là Nam Hà hay Đàng Trong.

Từ năm 1627 - 1672, cuộc xung đột vũ trang giữa hai tập đoàn Trịnh - 
Nguyễn diễn ra thường xuyên. Không kể những cuộc xung đột nhỏ lẻ, hai tập 
đoàn phong kiến đã tiến hành 7 lần đánh nhau lớn. Vùng Quảng Bình, Hà Tĩnh, 
Nghệ An luôn là bãi chiến trường của cuộc nội chiến. Cuộc xung đột giữa các tập 
đoàn phong kiến thối nát kéo dài trên một thế kỷ đã xô đẩy nhân dân vào những 
cuộc chém giết khốc liệt và gây ra nạn chia cắt đất nước.

10. Khởi nghĩa Tây Sơn (1771 - 1789)
Mùa xuân nãm 1771, cơn bão táp cách mạng của nông dân và các tầng lớp 

nhân dân dưới sự tổ chức, lãnh dạo của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, 
Nguyễn Lữ nổ ra ở ấp Tây Sơn, phủ Quy Nhơn (Bình Định). Đây là cuộc đấu 
tranh giai cấp quyết liệt nhất trong lịch sử Việt Nam. Ngay từ đầu, nghĩa quân 
đã lấy khẩu hiệu “lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo” để hiệu triệu và tập hợp 
quần chúng bị áp bức.

Từ căn cứ Tây Sơn, nghĩa quân tiến xuông đồng bằng giải phóng các làng 
xã, các huyện lỵ. Bọn quan lại cường hào ác bá bị trừng trị. Của cải của chúng 
và lương thực của cải trong kho Nhà nước phong kiến bị tịch thu chia cho dân 
nghèo. Mọi thứ thuế được tuyên bố bãi bỏ, những người bị giam cầm trong nhà 
ngục được giải phóng. Nhân dân các địa phương nô nức tham gia khởi nghĩa, 
trong đó có cả các thương nhân ở các thành thị. Một số nho sĩ tiến bộ, một số 
quan lại, thổ hào lớp dưới đã sớm tham gia khởi nghĩa.

Cuộc khởi nghĩa phát triển nhanh chóng với khí thế hết sức mạnh mẽ.
Mùa thu năm 1773, nghĩa quân hạ thành Quy Nhơn rồi tiến ra chiếm Quảng 

Ngãi, tiến vào giải phóng Phú Yên, Bình Thuận. Sau khi điều đình tạm hoà hoãn 
với quần Trịnh ở mặt Bắc để tập trung diệt quân Nguyễn ở phía nam, liên tục các 
năm 1776, 1777, 1778, 1782, 1783, 5 lần quân Tây Sơn tiến công vào Gia Định. 
Cả 5 lần quân Nguyên đều thất bại, lực lượng bị tan rã phải chạy trốn ra các hải 
đảo sang sống lưu vong bên đất Xiêm. Chính quyền họ Nguyễn cát cứ trên 200 
năm bị đánh đổ. Phong trào Tây Sơn đã giải phóng hầu hết đất Đàng Trong.
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Sau khi đánh tan 5 vạn quân Xiêm can thiệp xâm lược, từ tháng 6 - 1786, 
quân Tây Sơn chuyển hoạt động ra hướng Bắc. Trong vòng 10 ngày, quân Tây 
Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy đã đánh tan 3 vạn quân Trịnh (mới vượt sông Gianh 
vào chiếm Phú Xuân của họ Nguyễn), giải phóng toàn bộ đất Đàng Trong. Thừa 
thắng, Nguyễn Huệ quyết định tiến quân ra Bắc.

Tình hình Bắc Hà lúc này đang rối loạn. Chính quyền Lê - Trịnh mục nát 
cực độ. Binh lính thì đang tan rã, lưu manh hoá và nổi loạn. Quân Tây Sơn với 
hơn 1,000 chiến thuyền vượt biển đánh chiếm vùng Nam Định rồi tiến thẳng về 
giải phóng Thăng Long ngày 21 - 7 - 1786. Như thế chỉ chưa đầy một tháng, bằng 
cuộc tiến công vũ bão, quân Tây Sơn đã đập tan lực lượng quân sự của họ Trịnh, 
lật đổ chính quyền họ Trịnh tồn tại gần 300 năm, giải phóng Đàng Ngoài.

Cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn là sự quật khởi của các tầng lớp nhân 
dân bị áp bức đứng lên lật đổ các thế lực phong kiến thống trị suy tàn, phản dân, 
hại nước, đảm nhiệm sứ mệnh của dân tộc khôi phục quốc gia thống nhất, đánh 
bại các đạo quân xâm lược, bảo vệ nền độc lập của đất nước.

11. Cuộc khẩng chiến chống quân Xiêm can thiệp - xâm lược (1784 - 
1785)

Bị quân Tây Sơn đánh cho tan tác, trong bước đường cùng, bọn phong kiến 
Đàng Trong đứng đầu là Nguyễn Ánh đi vào con đường phản bội Tổ quốc mưu 
giữ được địa vị thống trị của mình. Năm 1783, Nguyễn Ánh chạy ra đảo Phú Quốc 
rồi trốn sang sông lưu vong bẽn đất Xiêm và cầu cứu vua Xiêm. Vua Xiêm nhân 
cơ hội đó mưu chiếm đất Gia Định và thôn tính nước Chân Lạp (Camphuchia). 
Vua Xiêm điều 5 vạn quân do tướng Chiêu Tăng và Chiêu Sương chỉ huy theo hai 
đường thuỷ bộ có tàn quân Nguyễn Ánh dẫn đường vào nước ta.

Tháng 7 - 1784, 2 vạn thuỷ binh Xiêm vòng đường biển đổ bộ lên vùng Rạch 
Giá ngày nay, 3 vạn bộ binh địch qua đất Chân Lạp theo đường ven sông Hậu 
tiến xuống. Lực lượng không nhiều nên vừa đánh chặn quyết liệt vừa rút lui bảo 
toàn lực lượng. Hai đạo quân Xiêm đến được Trấn Giang (Cần Thơ). Quân 
Nguyễn Ánh đến đây cũng được tăng cường đáng kể do bọn phản động trong nước 
mộ binh gia nhập. Quân Xiêm lúc này lực lượng mạnh lại vừa có những thắng 
lợi bước đầu nên rết kiêu căng, chuẩn bị đánh sang Mỹ Tho.

Nắm được tình hình ở cực Nam, đầu năm 1785, từ Quy Nhơn, Nguyễn Huệ 
chỉ huy 2 vạn quân Tây Sơn vượt biển vào thẳng Mỹ Tho. Sau khi đánh một số 
trận thăm dò, nắm chắc tình hình và ý đồ của địch, Nguyễn Huệ quyết định tổ 
chức một trận địa mai phục lớn ở Rạch Gầm - Xoài Mút (doạn giữa hai ngã ba 
sông Rạch Gầm và sông Xoài Mút với sông Tiền phía trên Mỹ Tho khoảng 6, 7 
km) nhằm lừa quân địch vào để tiêu diệt toàn bộ quân Xiêm ở đây.

Sau khi bố trí trận địa, Nguyễn Huệ cho một lực lượng nhỏ dùng thuyền nhẹ 
tập kích vào doanh trại địch rồi rút lui. Quân Xiêm quyết định dốc toàn lực tấn 
công tiêu diệt quân Tây Sơn ở Mỹ Tho.
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Rạng sáng ngày 19 - 1 - 1785, toàn bộ quân Xiêm và quân Nguyễn Ánh theo 
đường song Tiền tiến đánh thành Mỹ Tho. Chờ khi đội hình địch lọt vào trận 
địa mai phục Rạch Gầm - Xoài Mút, Nguyễn Huệ hạ lệnh tấn công. Pháo đặt trên 
bờ, trên cù lao Thới Sơn, trên thuyền chiến bắn đồng loạt vào thuyền chiến địch, 
thuỷ binh Tây Sơn từ Mỹ Tho tiến lên đánh chặn đầu, từ các nhánh sông đánh 
tạt sườn đội hình địch. Quân Xiêm không cách nào chống cự nổi, thuyền đắm, 
quân chết. Một số thoát được lên bờ bị bộ binh ta đón chặn tiêu diệt. Cho đến 
chiều cùng ngày, toàn bộ chiến thuyền cùng 4 vạn quân Xiêm - Nguyễn bị diệt. 
Chiêu Tăng, Chiêu Sương cùng vài nghìn quân, mở đường máu chạy được về đất 
Chân Lạp rồi tìm đường về nước. Nguyễn Ánh ở phía sau cùng đám tàn quân vội 
quay lui trốn sang Xiêm.

Trận Rạch Gầm - Xoài Mút là một trận quyết chiến chiến lược, chỉ trong 
một ngày quân Tây Sơn tiêu diệt gọn toàn bộ đạo quân xâm lược Xiêm cùng quân 
bán nước Nguyễn Ánh, đập tan âm mưu can thiệp xâm lược của quân Xiêm và ý 
đồ bán nước của Nguyễn Ánh. Độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững. 
Thanh thế quân Tây Sơn và người anh hùng áo vải, nhà quân sự kiệt xuất 
Nguyễn Huệ càng lừng lẫy. Chính sử của nhà Nguyễn cũng phải ghi lại rằng 
“người Xiêm sợ quân Tây Sơn như sợ cọp”.

12. Cuộc kháng chiến chống Mãn Thanh (1788 - 1789)
Trước sức mạnh như vũ bão của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, bọn phong kiến 

thống trị hoàn toàn sụp đổ. Tuy nhiên sự phản ứng giai cấp của chúng càng điên 
cuồng. Ở phía bắc, Lê Chiêu Thống đã không còn xứng đáng là một vị vua của 
triều Lê, quỳ gối bán nước cho phong kiến nước ngoài. Lê Chiêu Thống cho người 
sang cầu cứu nhà Mãn Thanh.

Mãn Thanh vốn là một tộc người ở phía Bắc Trung Quốc. Nhân nhà Minh 
sụp đổ đã tràn xuống chiếm Trung Quốc lập nên một triều đình thông trị ngoại 
tộc. Dưới triều Càn Long, nhà Thanh đạt đến độ cường thịnh nhất. Sẵn ý đồ 
bành trướng, nhân được Lê Chiêu Thống cầu viện, Càn Long chớp lấy cơ hội đưa 
quân sang xâm lược Đại Việt.

Tháng 11 - 1788, gần 30 vạn quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị thống lĩnh chia 
làm bốn đạo tiến vào nước ta. Đạo chủ lực do Tôn Sĩ Nghị trực tiếp chỉ huy tiến 
qua đường Lạng Sơn. Đạo thứ hai do Sầm Nghi Đông chỉ huy tiến theo đường 
Cao Bằng. Đạo thứ ba do Ô Đại Kinh chỉ huy theo đường Tuyên Quang. Đạo thứ 
tư theo đường Quảng Ninh. Hướng chung của các đạo quân này là tiến xuống hợp 
quân đánh chiếm Thăng Long.

Quân Tây Sơn và Bắc Hà bấy giờ chỉ có độ vài vạn quân do Ngô v&n Sở chỉ 
huy. Tương quan lực lượng quá chênh lệch mà tình hình Bắc Hà cũng không được 
ển định do bọn phong kiến phản động vẫn ngầm chống lại quân Tây Sơn, ngóng 
chờ Lê Chiêu Thống dẫn quân Thanh về.

Quân Tây Sơn sau một số trận đánh ở biên giới không ngăn cản được quân 
địch, Ngô Văn Sở theo mưu kế sáng suốt của Ngô Thì Nhậm chủ động tổ chức 
cuộc rút lui chiến lược “ta bảo toàn lấy quân lực mà rút lui. Cho chúng ngủ trọ 
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một đêm rồi lại đuổi chúng đi". Quân Tây Sơn tập trung về Thăng Long rồi rút 
lui theo kế hoạch. Bộ binh chót giữ vùng núi Tam Điệp (Ninh Bình), thuỷ quân 
về đóng giữ vùng Biện Sơn (Thanh Hoá), liên hệ với nhau, lợi dụng địa hình lập 
thành một phòng tuyến chặn đường tiến quân của địch vào Thanh Hoá, Nghệ An 
và câ'p báo với Nguyễn Huệ.

Sau 20 ngày tiến quần, Tôn Sĩ Nghị đã vào được thành Thăng Long. Trên 
đường từ biên giới đến Thăng Long quân Thanh tiến khá thuận lợi. Tôn Sĩ Nghị 
chủ quan, thoả mãn và huênh hoang cho rằng việc bắt sông Nguyễn Huệ dễ như 
“'thò tay lấy đồ vật trong túi”. Hắn cho tướng sĩ nghỉ ngơi 10 ngày chuẩn bị ăn 
Tết Nguyên Đán và dự định đến ngày 6 tháng giêng sẽ xuất quân tiến vào phía 
nam. Tin thắng trận về đến triều Thanh. Càn Long khen Tôn Sĩ Nghị là một 
“đại thần toàn tài’’ và phong tước Mưu dũng công hạng nhất, thưởng cho quân 
lính mỗi người thêm từ một đến hai tháng lương.

Ngày 21 - 12 - 1788 ở Phú Xuân, Nguyễn Huệ nhận được tin báo của Ngô 
Văn Sớ. Để có danh nghĩa chính thức lãnh đạo cả dân tộc chống ngoại xâm, ngay 
ngày 22 - 12 - 1788, ông làm lễ lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu là Quang Trung, 
rồi lập tức thông lĩnh đại quân khoảng 5 vạn người tiến ra Bắc. Bốn ngày sau 
quân Quang Trung vượt gần 400 km đến Nghệ An. Tại đây, Quang Trung dừng 
quân 10 ngày, tuyển binh, phiên chế, duyệt binh biểu dương lực lượng. Lúc này, 
quân Tây Sơn đã lên đến 10 vạn và tiếp tục hành quân ra Bắc.

Ngày 25 - 1 - 1789, quân Tây Sơn đến Tam Điệp. Sau khi nắm tình hình ông 
đã quyết định một kế hoạch đánh địch vừa tổng thể vừa chi tiết, định hẳn ngày 
thắng lợi hoàn toàn. Quang Trung mở tiệc khao quân, tuyên bô' cho quân sĩ “ăn 
Tết Nguyên Đán trước, đợi đến sang xuân, ngày 7 vào thành Thăng Long sẽ mở 
tiệc lớn. Các ngươi hãy ghi nhớ lời ta xem có đúng thế không”.

Quang Trung chia quân thành 5 đạo cùng xuất phát thần tô'c tiến ra Bắc. 
Đạo quân chủ lực do Quang Trung trực tiếp chỉ huy đánh thẳng vào hệ thống 
phòng ngự chủ yếu của địch ở phía nam. Đạo thứ hai do đô đốc Long (có tài liệu 
cho là đô đô'c Đặng Tiến Đông hoặc cả hai đô đô'c) chỉ huy đi vòng phía trái đánh 
vào Khương Thượng. Đạo thứ ba do đô đốc Bảo chỉ huy yểm hộ và phối hợp với 
đạo chủ lực. Đạo thứ tư do đô đô'c Tuyết chỉ huy vượt biển đánh vào vùng Hải 
Dương. Đạo quân thứ năm do đô đốc Lộc chỉ huy theo đường biển rồi vào Bắc 
Giang bịt đường rút của quân Thanh.

Đêm 25-1-1789 (đêm 30 Tết), đạo quân chủ lực vượt sông Gián Khẩu nhanh 
chóng diệt gọn các đồn trên hệ thống dọc đường thiên lý từ Gián Khẩu đến Hạ 
Hồi (Thường Tín, Hà Tây). Đêm 28-1, quân Tây Sơn bí mật tiếp cận vây chặt 
đồn Hạ Hồi, một đồn luỹ trọng yếu của địch, cách Thăng Long 20 km. Trước uy 
lực của quân ta, quân Thanh hoảng sợ phải đầu hàng. Nhận được tin mất Hạ Hồi, 
quân Thanh hoảng hốt nói với nhau: “Thật là tướng trên trài rơi xuống, quân dưới 
đất chui lên”. Tôn Sĩ Nghị kinh ngạc “rút kiếm chém xuống đất nói rằng; sao mà 
thần đến thế”.
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Mờ sáng ngày 30-1, quần Tây Sơn tiên đánh Ngọc Hồi, một cứ điểm mạnh 
cách Thàng Long 14km, giữ vị trí then chốt bảo vệ trực tiếp cửa ngõ phía nam 
Thăng Long. Quân địch ở đây có khoảng 3 vạn tên với sự chỉ huy của Hứa Thê 
Hanh - phó tướng của Tôn Sĩ Nghị và là tướng chỉ huy toàn bộ hệ thống phòng 
ngự phía nam. Quang Trung trực tiếp chỉ huy trận này.

Mặc dù quân địch đông, có thành luỹ kiên cố, ra sức chông đỡ nhưng quân 
Tây Sơn với dội tượng binh hơn 100 voi chiến, những lá chắn lớn chống tên đạn, 
đột nhập giáp chiến với “thế lực ồ ạt như nước triều dâng”, chỉ trong 1 ngày đã 
san phẳng đồn Ngọc Hồi, tiêu diệt bộ phận lớn quân địch. Số còn lại cô chạy về 
Thăng Long nhưng đến vùng Đầm Mực (Thanh Trì, Hà Nội) thì bị đạo quần đô 
dốc Bảo bí mật mai phục sẵn ở đây tiêu diệt hết.

Cũng mờ sáng ngày 30 - 1, đạo quân thứ hai bất ngờ tiên công mãnh liệt 
vào dồn Khương Thượng - Đông Đa. Quân Thanh bị tiêu diệt hàng vạn tên, tướng 
chỉ huy Sầm Nghi Đông phải tự tử. Quân Tây Sơn chọc thẳng vào thành Thăng 
Long. Tại đại bản doanh Thăng Long (khoảng gần đầu cầu Long Biên), Tôn Sĩ 
Nghị đang tiệc tùng tết nhất thì được tin cấp báo Ngọc Hồi bị phá, Khương 
Thượng - Đống Đa bị diệt, quân Tây Sơn đang tiến vào thành. Hốt hoảng, Tôn 
Sĩ nghị cùng toàn quân hộ vệ người không kịp mặc giáp, ngựa không kịp đóng 
yên “qua cầu phao rồi nhằm hướng Bắc mà chạy". Sợ quân Tây Sơn truy kích, 
vừa qua cầu phao, Tôn Sĩ Nghị vội cho phá cầu phao làm cho số quân Thanh đang 
chạy chen nhau trên cầu bị chết đuối gần hết. Số quân chưa kịp xuống cầu không 
bị giết cũng phải đầu hàng. Vài vạn quân Lê Chiêu Thông bị đánh tan, tên vua 
bán nước vội chạy theo Tôn Sĩ Nghị. Tôn Sĩ Nghị chạy đến Phượng Nhãn bị đạo 
quân do đô đốc Lộc đợi sẵn chặn đánh phải bỏ cả sắc thư và ấn tín để thoát thân.

Số quân Thanh đóng ở Hải Dương bị đạo quân dô đốc Tuyết đánh tan. Quân 
Thanh ở Sơn Tây được tin Thăng Long thất thủ, hoảng sợ vội rút chạy về nước. 
Đám tàn binh về đến Quảng Tây chỉ còn mấy vạn tên.

Bằng một chiến dịch tấn công chớp nhoáng, đặc biệt cuộc tổng công kích vào 
Ngọc Hồi, Đông Đa, quân Tây Sơn với thiên tài quân sự của vị thống lĩnh Nguyễn 
Huệ, lại được nhân dân ủng hộ, phối hợp dã tiêu diệt đạo quân xâm lược gần 30 
vạn tên cùng đám nguy quân. Đây là một chiến công hiển hách vào bậc nhất 
trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta.

Trưa ngày 30 - 11 - 1789 tức mồng 5 Tết, Quang Trung cùng đạo quân chủ 
lực tiến vào kinh thành, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến, hoàn toàn đúng 
với kế hoạch tác chiến và lời hứa trước binh sĩ của ông.

13. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (cuối thế kỷ 
XIX)

Ngày 16 -9 - 1792, Quang Trung từ trần đột ngột. Đây là một tổn thất lớn 
cho phong trào Tây Sơn và dân tộc. Từ đây, triều Tây Sơn suy yếu hẳn.

Nguyễn Ánh dựa vào sự ủng hộ của tập đoàn địa chủ Nam Bộ và bán một phần 
lanh thổ của TỔ quốc lấy sự giúp đỡ của Pháp, phát triển lực lượng phản công 
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đánh bại triều Tây Sơn. Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi vua đóng đô ở Phú Xuân 
(Huế), lập ra triều Nguyễn, một triều đại phong kiến phản động, yếu hèn.

Hành động bán nước của Nguyễn Ánh đã tạo cơ hội cho thực dân Pháp từng 
bước thực hiện dã tâm xâm lược nước ta.

Sau một thời gian dài thông qua các giáo sĩ truyền đạo Thiên chúa, các 
thương nhân cùng mối liên kết với một số cơ sở chính trị và nắm tình hình mọi 
mặt của Việt Nam; sáng sớm ngày 1 - 9 - 1858, liên quân Pháp - Tây Bím Nha 
mà chủ yếu là quân Pháp gồm khoảng 3.000 quân, 14 chiến thuyền, trang bị hiện 
đại, nổ súng đánh chiếm bán đảo Sơn Trà (Đà Năng). Kế hoạch của chúng là 
dùng Đà Nàng làm bàn đạp đánh lên kinh thành Huế, bắt triều đình nhà Nguyễn 
phải đầu hàng.

Quân Pháp - Tây Ban Nha vừa đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà đã vấp phải sự 
chông cự của nhân dân và một lực lượng quân triều đình, chúng không tiến sâu 
vào đất liền được. Sau 5 tháng bị giam chân tại chỗ, không thực hiện được kế 
hoạch chiếm kinh thành, quân địch phải rút khỏi Đà Nẵng, vào phía nam đánh 
Gia Định. Như thế kế hoạch của chúng đã thay đổi, từ đánh nhanh thắng nhanh 
chuyển sang đánh chiếm từng bước.

Tháng 2 - 1859, quân Pháp chiếm được thành Gia Định nhưng gặp phong 
trào kháng chiến của nhân dân, lại phải rút khỏi Gia Định, quay ra đánh Đà 
Năng lần thứ hai cũng lại thất bại. Đầu năm 1860, quân Pháp đánh chiếm Gia 
Định lầm thứ hai. Quân triều dinh do Phương chỉ huy không ngăn được giặc. 
Quân Pháp nhanh chóng chiếm Gia Định đánh rộng ra chiếm 3 tỉnh miền Đông 
(Gia Định, Định Tường, Biên Hoà). Tháng 6 - 1862, Phan Thanh Giản, Lâm Suy 
Hiệp theo lệnh vua Tự Đức ký hiệp ước đầu tiên nhượng hẳn 3 tỉnh miền Đông 
cho Pháp. Mặc dù triều đình đầu hàng nhưng nhân dân cả ba tĩnh Nam Bộ liên 
tục nổi dậy chống Pháp. Các cuộc khởi nghĩa lớn gây cho địch nhiều thiệt hại 
như khởi nghĩa của Trương Định ở vùng Gò Công, Mỹ Tho, khởi nghĩa Võ Duy 
Dương (Thiên Hộ Dương) ở Tháp Mười, nhưng tương quan lực lượng không cân 
sức, lại bị triều Tự Đức ngăn trở, cấm đoán, phá hoại nên các cuộc khởi nghĩa 
không duy trì được. Tháng 6 - 1867, quân Pháp chiếm nô't 3 tỉnh miền Tây (Vĩnh 
Long, An Giang, Hà Tiên) trước sự bất lực đầu hàng của triều Nguyễn.

Ở ba tỉnh miền Tây nhân dân lại nổi dậy đánh Pháp sôi nổi. Các cuộc khởi 
nghĩa lớn và kéo dài của Nguyễn Trung Trực ở Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc kéo 
dài tới 10 năm; khởi nghĩa của Phan Tôn, Phán Liêm ở Bến Tre, Vinh Long, Trà 
Vinh; khởi nghĩa Nguyễn Hữu Huân ở Mỹ Tho. Thật đúng như lời lãnh tụ khởi 
nghĩa Nguyễn Trung Trực: “Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người 
Nam đánh Tây”. Tuy nhiên cuối cùng các cuộc khởi nghĩa đều bị thất bại.

Sau khi chiếm dược Nam Bộ và đàn áp được phong trào khởi nghĩa ở đây, 
cuối năm 1873 Pháp đưa quân ra đánh chiếm Bắc Bộ. Ngày 20 - 11 - 1873, với 
300 quân và 11 khẩu đại bác trên hai chiến hạm, quân Pháp ngược sông Hồng 
đánh chiếm thành Hà Nội. Tổng đốc Nguyễn Tri Phương chỉ huy chiến đấu, bị 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



36 VIỆT MAM Từ CUỘC CHIẾM TRANH CIÀI PHÔMG DÃN TỘC TỚI DỐI MƠI VÁ PHÁT THIỂN

thương nặng, bị bắt, ông nhịn ăn cho đến chết. Quân Pháp nhanh chóng chiếm 
các tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Trong khi triều đình tan rã thì nhân dân khắp mọi nơi ở Bắc Bộ nổi dậy 
chống Pháp quyết liệt; cộng với những khó khăn nội bộ, quân Pháp rút khỏi Bắc 
Bộ (1874). Tháng 4 - 1882, quân Pháp lại đánh chiếm Bắc Bộ lần thứ hai. Thành 
Hà Nội thất thủ ngày 25 - 4. Tổng đốc Hoàng Diệu tuẫn tiết. Các tỉnh khác lần 
lượt bị Pháp chiếm đóng.

Triều đình nhà Nguyễn với hai diều ước Hácmăng (1883) và Patơnốt (1884) 
hoàn toàn đầu hàng giặc Pháp. Tuy vậy trong triều Nguyễn cũng có những người 
yêu nước', chủ trương vũ trang chống Pháp như thượng thư bộ binh Tôn Thất 
Thuyết đưa vua Hàm Nghi rút ra miền núi tỉnh Quảng Trị tổ chức kháng chiến. 
Tại đây Hàm nghi ra chiếu cần Vương kêu gọi nhân dân chống Pháp, phò vua 
cứu nước.

Phong trào cần Vương bùng lên ở khắp các địa phương Trung Bộ và Bắc Bộ, 
kéo dài đến hết thế kỷ XIX, trong đó có các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu như khởi 
nghĩa Ba Đình của Phạm Bành và Đinh Công Tráng ở Nga Sơn (Thanh Hoá) năm 
1886 - 1887; khởi nghĩa Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật ở khắp vùng Hưng Yên, 
Hải Dương, Bắc Ninh kéo dài từ năm 1885 - 1892; khởi nghĩa của Nguyễn Quang 
Bích ở vùng Tây Bắc từ năm 1885 - 1892; khởi nghĩa Hương Khê (Hà Tĩnh) của 
Phan Đình Phùng từ năm 1885 - 1896. Sau khởi nghĩa Hương Khê phong trào 
Cần Vương chấm dứt.

Cùng với phong trào đánh Pháp do các sĩ phu lãnh đạo dưới ngọn cờ cần 
Vương, phong trài nhân dân tự đứng lên chống Pháp cũng sôi nổi ở nhiều địa 
phương: Tuyên Quang, Hoà Bình, Tây Bắc, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Quảng Yên, 
Đông Triều, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thanh Hoá, Nghệ An, 
Hà Tĩnh, Nha Trang, Biên Hoà, Bà Rịa. Cuộc khởi nghĩa lớn nhất, bền bỉ nhất, 
tiêu biểu cho phong trào nổi dậy của nhân dân là khởi nghĩa Yên Thế lúc đầu do 
Đề Nắm, từ 1892, do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. Nghĩa quân Yên Thế hội tụ 
nhiều cuộc khởi nghĩa nhỏ lẻ ở các dịa phương, hoạt động ở vùng rộng lớn gồm 
các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Phúc Yên, Thái Nguyên, kéo dài từ năm 1884 - 
ngay sau sự đầu hàng hoàn toàn cúa triều đình dến 1913 mới thất bại. Cuộc chiến 
đấu của nghĩa quân Yên Thế rất gian khổ, quyết liệt, gây cho dịch nhiều thiệt 
hại và lo lắng.

Nhìn chung, phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp từ khi Pháp bắt đầu 
xâm lược đến cuối thế kỷ XIX kể cả lúc đầu có quân triều đình, đều là lực lượng 
nhỏ yếu, mang tính chất từng địa phương, không có sự phối hợp chỉ huy thống nhất 
nên trước sau đều bị quân Pháp đánh bại. Dù thất bại, các phong trào này đã vun 
đắp cho truyền thống đấu tranh bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc ta.
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Cuốc thuổng gây gộc đối chọi với Mútcơtông

* Những cuộc ngoại giao, hòa đàm trước khi nổ ra toàn 
quốc kháng chiến
* Những chiến dịch lớn
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NĂM 1945

Ngày 23-9

Đồng bào Nam Bộ bắt đầu kháng chiến chống thực dãn Pháp.

Ngay từ ngày mùng 2 tháng 9 trong lúc hàng chục vạn đồng bào Sài 
Gòn - Chợ Lớn họp mít tinh mừng độc lập thì một số tên Pháp phản động nổ 
súng khiêu khích làm một số người chết và bị thương. Lập tức tự vệ của ta bắn 
trả và bắt giam một số’. Vu cáo ta không giữ được trật tự trong thành phố’, phái 
bộ Anh sai bọn lính Nhật tước vũ khí và đòi ta giải tán các đơn vị tự vệ, cấm 
đồng bào ta biểu tình. Ngày 20, bọn Anh thả tù binh Pháp (bọn Pháp này bị quân 
đội Nhật bắt giam từ ngày đảo chính ngày 9 tháng 3) và đóng cửa tất cả báo chí 
ở Sài Gòn. Ngày 21 tháng 9, quân đội Anh chiếm đóng trụ sở cảnh sát Quận 3, 
thả tù binh Pháp và trang bị vũ khí cho chúng. Đồng thời quân Anh ban bố lệnh 
thiết quân luật, cấm đồng bào ta không được biểu tình, hội họp, không được đem 
theo vũ khí và không được đi lại ban đêm. Tốì 22, sau khi chiếm Đài vô tuyến 
điện, quân Anh làm ngơ để quân Pháp đánh úp Sài Gòn.

Sáng ngày 23 tháng 9, Xứ ủy Nam Bộ và ủy ban nhân dân Nam Bộ đã họp 
cấp tốc ở phô' Cây Mai (Chợ Lớn) chủ trương kiên quyết kháng chiến. Hội nghị 
quyết định: triệt để tổng đình công, không hợp tác với giặc Pháp, đánh du kích, 
phá hoại đường giao thông tiếp tế, bao vây, tiêu hao, tiêu diệt địch. Chiều 23 
tháng 9, Sài Gòn triệt để tổng đình công, không hợp tác. Công sở, xí nghiệp, cửa 
hàng đều đóng cửa, chợ không họp, xe ngừng chạy. Khắp phô' phường vật chướng 
ngại mọc lên. Các đơn vị xung phong, Công đoàn và Thanh niên tiền phong lập 
tức chiếm lĩnh vị trí chiến đấu đánh trả quân địch.

Ngày 23 tháng 9 năm 1945 đồng bào Sài Gòn mở đầu cuộc kháng chiến gian 
khổ nhưng vinh qúang, kiên quyết đánh thắng quân xâm lược.

Cùng ngày 23 tháng 9, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thường vụ Trung ương Đảng 
nhất trí với quyết tâm của Xứ ủy và nhân dân Nam Bộ, kêu gọi nhân dân cả nước 
chi viện sức người, sức của cho Nam Bộ kháng chiến.

Ngày 26-9

* Qua đài phát thanh Chủ tịch Hồ Chi Minh kèu gọi đồng bào Nam Bộ anh 
dũng kháng chiến chông thực dân Pháp xâm lược.

Hồ Chủ tịch nói:
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"Tôi tin và đồng bào cả nước đều tin vào lòng kièn quyết ái quốc của đồng 
bào Nam Bộ... Thà chết tự do còn hơn sống nô lệ... Tôi chắc và đồng bào Nam 
Bộ củng chắc ràng Chính phủ và dồng bào toàn quốc sẽ hết sức ủng hộ những 
chiến sĩ và nhân dân dương hy sinh dấu tranh dể giữ vững nền độc lập của nước 
nhà...). ít lâu sau xuất hiện khẩu hiệu "Chiến dấu dể bảo vệ Thành phố Hồ Chí 
Minh” và từ đó thành phố Sài Gòn Chợ Lớn được mang tên mới quang vinh: 
Thành phô' Hồ Chí Minh.

* Chi đội 3 giải phóng quân (chi đội trưởng: Lương Văn Khâm tức Mông Phúc 
Thơ, Chính trị viên: Vũ Nam Long) hành quân bằng tàu hỏa từ ga Thanh Hóa 
vào Nam. Đây là chi đội Nam tiến đầu tiên. Dọc đường, chi đội được bổ sung 2 
trung đội của tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An vào chiến đâ'u tại cầu Bình Lợi, Xuân 
Lộc (Đông Nam Bộ). Tiếp đó, từ tháng 10 năm 1945 đến tháng 3 năm 1946, có 
12 chi đội (mỗi chi đội tương đương trung đoàn hoặc tiểu đoàn) và 6 đại đội Vệ 
quốc đoàn Nam tiến cùng quân dân Nam Bộ và Nam Trung Bộ kháng chiến.

Cuối tháng 9

Hội nghị quân sự Nam Trung Bộ quyết định thành lập Bộ chl huy mặt trận 
Nam Trung Bộ, gồm các đồng chí Phạm Kiệt, Nguyễn Đôn, Trương Quang Giao. 
Nhiệm vụ: bảo đảm hành lang và bàn đạp vận chuyển vũ khí, lương thực của 
Trung ương và các tỉnh phía Bắc vào Nam Bộ: đưa lực lượng vào chi viện Nam 
Bộ kháng chiến; sẵn sàng đối phó với cuộc tiến công của Pháp và Nhật ra Nam 
Trung Bộ.

Ngày 4-10

Thực hiện quyểt dịnh tăng cường lực lượng cho Nam Bộ, những dội quân 
“Nam tiến" đã nhanh chóng lèn dường vào Nam.

Nhân dân các tỉnh Nam Bộ đã tiếp người, tiếp của cho Sài Gòn. Từ Hà Nội, 
Việt Bắc, vùng duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh miền Trung, thanh niên 
xung phong gia nhập các chi đội giải phóng quân nô nức lên đường vào Nam Bộ 
đánh giặc cứu nước, ngàn chặn bước tiến của quân thù, giam chân chúng trong 
thành phố Sài Gòn.

Ngày 12-10

Các tỉnh Nam Bộ và Nam Trung Bộ quyết đánh địch. BỊ vây chặt trong thành 
phố Sài Gòn, không thực hiện được ý dồ đánh chớp nhoáng, bọn Pháp phải xin 
đình chiến từ ngày 30 tháng 9. Đúng như Đảng ta dự kiến, sau khi được tăng viện 
thêm một trung đoàri bộ binh, một tiểu đoàn cơ giới và một đội thủy quân mạnh, 
quân Pháp nổ súng trở lại ngày 12 tháng 10. Ngày 22 địch chiếm Biên Hòa, Thủ 
Dầu Một rồi Mỹ Tho, Vĩnh Long, cần Thơ, Sa Đéc, Long Xuyên, Châu Đô'c, Hà 
Tiên, Rạch Giá và cuối cùng ngày mùng 5 tháng 2 năm 1946 tràn vào thị xã Cà 
Mau. Cũng ngày 12 tháng 10, quân Pháp đổ bộ lên thị xã Nha Trang - mặt trận 
ở miền Nam Trung Bộ bắt đầu.
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Ngày 15-10
Thành lập Chiến khu 4 gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng 

Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên. Khu trưởng Lê Thiết Hùng (tức Lê Văn Sửu). 
Chính trị viên: Hồ Tùng Mậu. Ngày 15 tháng 10 trở thành ngày truyền thống 
của lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Ngày 17-10

Em Lê Vàn Tám tẩm xăng vào người, tự thiêu, rồi chạy vào kho dầu Xi-mông 
Pi-ê-tơ-ri (Simon Piétri) của bọn thực dân Pháp ở Thị Nghè, Sài Gòn. Toàn bộ 
kho dầu bô’c cháy suô't 2 ngày.

Ngày Í8-10

Quân Pháp tập trung xe tăng, pháo binh, tàu chiến, có quân Nhật giúp sức mở 
cuộc tiến công vào phòng tuyến của ta ở khu vực cầu Thị Nghè (Sài Gòn). Bộ đội 
Nam tiến cùng nhân dân và các lực lượng vũ trang địa phương đánh chặn quyết 
liệt, diệt và làm bị thương hàng tràm tên địch, thu nhiều vũ khí.

Ngày 19-10

Nam Trung Bộ kháng chiến. Lực lượng vũ trang địa phương cùng các chi đội 
Nam tiến lập phòng tuyến bao vây đánh dịch ở khắp các mặt trận.

Ngày 20-10

Hội nghị quân sự Nam Bộ tại An Phú Xã (Thủ Dầu Một) chủ trương thống 
nhất các lực lượng vũ trang, thống nhất chỉ huy, phân chia khu vực hoạt động và 
kế hoạch chống Pháp ở Nam Bộ.

Ngày 25-10

* Hội nghị toàn xứ của Đảng bộ Nam Bộ tại Thiên Hộ (Cái Bề, Mỹ Tho). Tham 
dự hội nghị có đại biếu Ban Thường vụ Trung ương Đảng và đông đủ đại biểu các 
tỉnh, thành. Hội nghị chú trọng đặc biệt vấn đề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đô'i với các lực lượng vũ trang. Đồng chí Tôn Đức Thắng được cử ra phụ trách Uy 
ban kháng chiến và chỉ đạo các lực lượng vũ trang Nam Bộ.

* Thành lập Phòng tình báo (Bộ Tổng tham mưu) tại nhà số 67 phố Bà Triệu, 
Hà Nội. Trưởng phòng: Hoàng Minh Đạo.

Ngày 25 tháng 10 trở thành ngày truyền thống của Tổng cục 2 ngày nay.

Ngày 31-10

Thành lập Chiển khu 3, gồm các tỉnh Hải Phòng, Kiến An, Thái Bình, Hưng 
Yên, Hải Dương. Tư lệnh: Hoàng Minh Thảo. Chính trị viên: Lê Quang Hòa. 
Ngày 31 tháng 10 được xác định là ngày truyền thống của lực lượng vũ trang 
Quân khu 3.

Tháng 11
* Trung ương Đảng quyết định thành lập Mạt trận Tây Bắc. Nhiệm vụ là chĩ 

đạo, chỉ huy các lực lượng vũ trang địa phương và lực lượng Bộ tãng cường sẵn 
sàng chiến đấu ngăn chặn quân Pháp từ Vân Nam (Trung Quốc) kéo vào Lai Châu, 
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phá âm mưu chiếm Tây Bắc làm bàn dạp tiến xuống Bàc Bộ và sang Lào của địch. 
Từ tháng 11 năm 1945 đến tháng 4 năm 1946 Bộ Tổng tham muu điều động 7 đại 
đội từ Hà Nội, Bắc Giang, Hà Đông, Sơn Tây, Nam Định, Vĩnh Yên, Phúc Yên, 
Hà Nam, Ninh Bình tăng cường cho Tây Bắc xây dựng cơ sở và đánh địch.

* Hội nghị các đồng chi phụ trách Đảng trong Vệ quốc đoàn, bàn việc liên 
lạc và xây dựng hệ thông tổ chức Đảng trong quân đội.

Ngày 25-11

* Chỉ thị kháng chiến kiến quốc của Trung ương Đảng. Bản chỉ thị vạch rõ 
đường lối và nhiệm vụ cơ bản của toàn Đảng, toàn dân trong giai đoạn mới. về 
nhiệm vụ của cách mạng, bản chỉ thị viết: “Kẻ thù chính của nhân dân Đông 
Dương lúc này là thực dân Pháp xâm lược, phải tập trung ngọn lửa đấu tranh vào 
chúng. Nhiệm vụ cơ bản của toàn dân ta lúc này là củng cố chính quyền nhân dân 
chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện dời sống nhân dân”. 
Chỉ thị còn nêu rõ những nhiệm vụ cụ thể về các mặt chính trị, quân sự, kinh tê, 
tài chính, văn hoá, hướng dẫn toàn Đảng, toàn dân chống thù trong giặc ngoài, 
bảo vệ và xây dựng chính quyền cách mạng.

* Sau 15 ngày bao vây, quân ta tiêu diệt gọn 200 quân Pháp, giải phóng thị 
xã Phan Rang.

Ngày 10-12

* Hội nghị Xứ ủy Nam Bộ (mở rộng) tại Bình Hòa Nam quyết định thành lập 
ủy ban kháng chiến miền Nam Việt Nam và chia Nam Bộ thành ba 
khu 7, 8, 9.

Chiến khu 7 gồm các tỉnh Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Tây Ninh, Gia Định, Chợ 
Lớn, Bà Rịa và thành phố Sài Gòn. Chiến khu 8 gồm các tỉnh Tân An, Mỹ Tho, 
Gò Công, Bến Tre, Sa Đéc. Chiến khu 9 gồm các tỉnh Châu Đốc, Hà Tiên, Long 
Xuyên, Rạch Giá, Trà Vinh, Bạc Liêu, Vĩnh Long, cần Thơ, Sóc Trăng.

* Tại Vinh (Nghệ An) thành lập Chi đội Giải phóng quân Đội Cung. Chi đội 
trưởng: Hoàng Quang Việt; Chính trị viên: Phạm Thùy. Tháng 6 năm 1946, chi 
đội chuyển thành Trung đoàn 57.

Tháng 12

* Tám tàu chiến Mỹ chở lực lượng của sư đoàn bộ binh thuộc địa số 9 cùng 
một tiểu đoàn dù, gồm 5.000 tên đến Sài Gòn, do Lơ Cléc chỉ huy mở cuộc càn 
quét khu vực bắc, nam Sài Gòn.

* Thành lập một số chi dội, đại đội Vệ quốc đoàn ở các tỉnh Natn Trung Bộ 
và Nam Bộ. Ở Nam Trung Bộ có các chi đội: Trần Cao Vân (Quảng Nam), Lê 
Trung Đình (Quảng Ngãi), Phan Đình Phùng (Bình Định), Chi đội 1 (Bình 
Thuận), Chi đội 2 (Ninh Thuận), Chi đội 3 (Khánh Hòa), Hoàng Hoa Thám (Kon 
Turn), Chi đội 51; hai đại đội Nơ Trang Lơng (Đắc Lắc), Phan Thanh (Đà Nẵng) 
và một số phân đội ỏ Lâm Viên, Đồng Nai Thượng. Ở Nam Bộ có các chi đội 2, 
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3, 4, 7, 21, 25 (bộ đội Bình Xuyên), chi đội 6 (Gia Định), chi đội 1 (Thủ Dầu Một), 
Chi đội 17 (Mỹ Tho), Chi đội 18 (Sa Đéc), Chi đội 10 (Biên Hòa), Chi đội 11 (Tây 
Ninh), Chi đội 12 (Gia Định), Chi đội 13 (công nhân Sài Gòn), Chi đội 14 (Tân 
An), Chi đội 15 (Chợ Lớn).

* Các chi đội Nam tiến Hà Nội, Nghệ An, Quảng Ngãi, Nam Định, Ninh 
Bình, các chiến sĩ du kích Ba Tơ cùng đồng bào các dân tộc chặn đánh quân Pháp 
ở Tây Nguyên.

* Thành lập Ban Y tế Vệ quốc đoàn.

Giám đốc: bác sĩ Vũ Văn cẩn.

NĂM 1946

Tháng 1

Trung ương Đảng quyết định thành lập Trung ương Quân ủy, dồng chí Võ 
Nguyên Giáp làm Bí thư. Đây là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng trong quân 
đội, giúp Trung ương Quân ủy về mặt chính trị, có ủy ban Chính trị và ủy ban 
Đảng vụ.

* Tiếp và trả lời phỏng vấn của các nhà báo, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tôi 
tuyệt nhièn không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải chức 
Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác, thi tôi phải gắng làm, cũng như một người lính 
vâng mệnh lệnh quốc dân ra trước mặt trận... Tôi chỉ có một ham muôn, ham 
muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn dộc lập, dân ta được hoàn 
toàn tự do, dồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng dược học hành".

Ngày 22-1

Chính phủ ban bố “Quốc lệnh” gồm 10 điều thưởng và 10 điều phạt. Trong 
10 điều thưởng có các điều: “1. Nhà nào có 3 con tòng quân sẽ được thưởng. 2. Ai 
lập được quân công sẽ được thưởng. 3. Ai vì nước hy sinh sẽ được thưởng...”. Trong 
10 điều phạt có các điều: “1. Thông tin với giặc, phản quốc sẽ bị xử tử. 2. Trái 
quân lệnh sẽ bị xử tử. 3. Ra trận tự ý rút lui sẽ bị xử tử. 5. Phá hoại quân chế 
sẽ bị xử tử. 6. Để cho bộ đội hại dân sẽ bị xử tử...”.

Ngày 6-3

Hiệp định sơ bộ Việt - Pháp. Từ cuối tháng 2 chính phủ phản động Tưởng Giới 
Thạch đã bí mật đàm phán với bọn thực dân Pháp mưu mô để quân đội Pháp được 
vào miền Bắc Việt Nam thay thế cho gần 20 vạn quân Tưởng làm nhiệm vụ tước 
vũ khí của quân đội Nhật sắp rút VC nước. Ngày 3 tháng 3, Ban Thường vụ Trung 
ương Đảng họp và ngày 5 tháng 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp mở rộng 
phân tích tình hình và thông qua chủ trương tạm thời hòa hoãn với thực dân 
Pháp. Đây là chủ trương đúng đắn và sáng suốt, cách mạng đã loại trừ được một 
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kẻ thù hung ác là Tưởng Giới Thạch và bè lũ tay sai do đế quốc Mỹ điều khiển, 
tranh thủ thêm một thời gian củng cố, chấn chỉnh đội ngũ cách mạng, bổ sung 
cán bộ, bồi dưỡng và củng cố phong trào. Thực hiện chủ trương trên, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh ký Hiệp định sơ bộ - bản hiệp định quốc tế đầu tiên của nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa với nước ngoài với đại diện Chính phủ Pháp tại ngôi nhà số 2 
phố Lê Lai (nay là nhà văn hóa thiếu nhi Hà Nội). Nội dung tóm tắt của bản Hiệp 
định là:

- Pháp công nhận nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là một nước tự do, có 
chính phủ, nghị viện, quân đội, tài chính của mình trong Liên bang Đông Dương 
và khối Liên hiệp Pháp.

- Pháp cam đoan sẽ thừa nhận kết quả của việc trưng cầu ý dân về thống 
nhất ba kỳ.

- Việt Nam thuận để 15.000 quân Pháp vào Bắc Việt Nam thay quân Tưởng 
và sẽ rút đi sau một thời gian quy định.

- Đình chiến để đàm phán chính thức.
Do kết quả của Hiệp định mà “gần một năm hòa bình đã cho chúng ta thời 

giờ để xây dựng lực lượng căn bản” (báo cáo Đại hội Đảng năm 1951).
Ngày 9-3

Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Hòa dể tiến", nêu bật nhiệm vụ của 
Đảng là giải thích và thống nhất tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về 
chủ trương của Đảng và Chính phủ là đúng đắn. Chỉ thị nêu rõ việc ký hiệp định 
là nhằm tạm thời hòa hoãn với Pháp, nhanh chóng đẩy 20 vạn quân Tưởng về 
nước, tránh phải đối phó một lúc với nhiều kẻ thù. Đồng thời nhân mạnh: kiên 
quyết chông lại các biểu hiện bi quan, dao động, hoặc “tả khuynh”, chủ quan mất 
cảnh giác trong khi thi hành hiệp định; duy trì và phát triển thực lực về quân 
sự, cảnh giác, tích cực chuẩn bị và sẵn sàng chiến dấn nếu thực dân Pháp phản 
bội hiệp định.

Ngày 25-3

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sác lệnh (sô 34-SL) quy định về tổ chức Bộ Quốc 
phòng gồm các cục: Chế tạo Quân nhu, Chế tạo Quân giới, Chính trị, Tình báo, 
Quân chính, Quân huấn, Công chính giao thông, Quân pháp, Quân nhu, Quân y 
và Văn phòng.

Ngày 16-4 - 23-5

Phái đoàn Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa sang thăm nước Cộng 
hòa Pháp. Do sự thỏa thuận của hai Chính phủ, phái đoàn Quốc hội ta do đồng 
chí Phạm Văn Đồng dẫn đầu sang thâm thân thiện Quốc hội và nhân dân Pháp. 
Nhiệm vụ của phái đoàn như Hồ Chủ tịch căn dặn trước khi lên đường là: “Đoàn 
kết, cẩn thận, làm cho nước Pháp hiểu ta để gây tình hữu nghị giữa hai dân tộc”. 
Cuộc đi thăm nước Pháp của phái đoàn Quô'c hội đã thành công tốt đẹp.
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Ngày 17-4

Bộ Quốc phòng ra nghị định (sô’ 13-NĐ) thành lập Trường Võ bị Trần Quốc 
Tuấn trên cơ sở Trường Huân luyện cán bộ Việt Nam. Giám đốc: Hoàng Đạo 
Thúy. Phó giám đốc: Trần Tử Bình.

Ngày 26 tháng 5 năm 1946, trường khai giảng tại Sơn Tây (228 học viên). 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự, tặng Trường lá cờ đỏ có thêu 6 chữ vàng: “Trung 
với nước, hiếu với dân”. Người nói: “Trung với nước, hiếu với dân là bổn phận 
thiêng liêng, một trách nhiệm nặng nề, nhưng cũng là một vinh dự của người 
chiến sĩ trong đạo quân quốc gia đầu tiên của nước ta”.

Ngày 6-5

Chủ tịch Hổ Chí Minh ký sắc lệnh (số 60-SL) đổi tên “ủy ban kháng chiển 
toàn quốc hội" thành "Quân sự ủy viên hội”, sắc lệnh gồm 7 điều quy định tên 
gọi, thành viên, chức năng, quyền hạn và các cơ quan của Quân sự ủy viên hội.

Ngày 7-5

Trận tập kích lán đẩu tiên ỏ phân khu Vạn Giả gồm Vạn Giả, vị trí Hiền 
Lương và vị trí Đồn Điền (Khu 5) tiêu diệt hai phần ba lực lượng dịch và thu hơn 
một ngàn khẩu súng.

Ngày 22-5

Sắc lệnh dổi tên Vệ quốc đoàn thành Quân dội quôc gia của nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa. Trong quân đội có một hệ thông biên chế thông 
nhất theo từng trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội. Từ cấp trung đội trở lên có chính 
trị viên.

Ngày 20-6

Bộ Quốc phòng ra nghị dịnh (số 49-NĐ) quy định một sô diểm trong Quân 
dội quốc gia, gồm 7 chương, 48 điều. Chương I: Quân phục, phù hiệu, cấp hiệu. 
Chương II: Sổ sách tuyển binh. Chương III: Quân phong quân kỷ. Chương IV: 
Công việc trong đồn trại. Chương V: Công việc hàng ngày trong mỗi đại đội. 
Chương VI: Vệ sinh và thứ tự. Chương VII: Công tác ở địa phương.

Sắc lệnh đặt nền tảng đầu tiên cho việc xây dựng quân đội chính quy của một 
quốc gia độc lập.

Cuối tháng 6

Tây Nguyển kháng chiến anh dũng. Ngay sau khi ký Hiệp định sơ bộ 6-3, 
trong những ngày còn đang họp trù bị ở Đà Lạt bọn thực dân Pháp ở Đông Dương 
đã xúc tiến tập trúng tấn công hòng mở rộng vùng chúng chiếm đóng ở cực Nam 
Trung Bộ và Tây Nguyên. Quân và dân ta ở Tây Nguyên và cực Nam Trung Bộ 
đã chặn đánh quân địch ở Buôn Hồ, Plây Cu, An Khê, Kon Turn, tiêu diệt hàng 
trăm tên.
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Tháng 7
Thành lập bôn trung đoàn: 79 (Đắc Lắc), 80 (Khánh Hòa), 81 (Ninh Thuận), 

82 (Bình Thuận).
Thảng 8

Bộ Quốc phòng quyết dịnh thống nhất chỉ dạo các xưởng sản xuất và sửa 
chữa vũ khí trong cả nước đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Cục Chế tạo. Các 
xưởng vũ khí được lệnh tạm dừng việc sản xuất súng trường và tiểu liên dể tập 
trung sản xuất lựu đạn và dạn DAM, nhằm trang bị kịp thời cho quân đội ta đánh 
giặc Pháp.

Ngày 9-9

Bộ Quốc phòng ra nghị dinh (số 101-NĐ) về “Các hiệu lệnh bằng tiếng kèn 
dùng trong quân dội quốc gia Việt Nam”, gồm 38 hiệu lệnh, như: đứng nghiêm, 
chào Quốc kỳ, báo thức thường ngày, báo thức ngày lễ, tập hợp, điểm danh, cử 
lễ gắn huy chương...

Tháng 11

* Cả nước chia thành 12 khu hành chính và quân sự:
Khu 1: Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Phúc Yên.
Khu 2: Sơn Tây, Hà Đông, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Sơn 

La, Lai Châu.
Khu 3: Hải Phòng, Kiến An, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương.
Khu 4: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên.
Khu 5: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Công Turn, Gia Lai.
Khu 6: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắc Lắc, Lâm Viên, 

Đồng Nai Thượng.
Khu 7: Bà Rịa, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Gia Định, Chợ Lớn, 

Sài Gòn.
Khu 8: Tân An, Gò Công, Mỹ Tho, Sa Đéc, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre.
Khu 9: Châu Đốc, Long Xuyên, Hà Tiên, cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, 

Rạch Giá.
Khu 10: Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Yên.

Khu 11: Hà Nội.
Khu 12: Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Ninh, Hòn Gai, Quảng Yên.
Mỗi khu có ủy ban kháng chiến khu phụ trách hành chính, khu trưởng phụ 

trách quân đội.
Đến 25-1-1948 chuyển thành liên khu: Bắc Bộ có 3 liên khu 1, 3, 10, Trung 

Bộ có Liên khu 4, 5,- Nam Bộ thành 1 liên khu.
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* Thành lập ủy ban bảo vệ, Ban chỉ huy và Đảng ủy mặt trận Hà Nội. Đồng 
chí Nguyễn Văn Trân - Bí thư Đảng ủy mặt trận kiêm Chủ tịch ủy ban bảo vệ 
thành phố. Đồng chí Trần Quốc Hoàn - Phó bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ chỉ 
đạo chung.

* Bộ trưởng Quốc phòng - Tổng chỉ huy ra mệnh lệnh cho Bộ Tổng tham mưu 
diều động lực lượng tăng cường cho Hải Phòng; đồng thời lệnh cho bộ 
đội ta chỉ nên có những hành động tự vệ. Từ ngày 20 đến 26 tháng 11, Trung đoàn 
41 cùng lực lượng tự vệ và nhân dân Hải Phòng dựng chiến lũy, đánh bật nhiều 
đợt tiến công có xe tăng của quân Pháp xâm lược trên các đường phôi Ngày 26 
tháng 11, thực hiện mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng - Tổng chỉ huy, bộ đội và tự 
vệ Hải Phòng rút ra ngoài thành phô, xây dựng phòng tuyến tiếp tục chiến đấu.

Ngày 20 - 27-11

Thực dân Pháp tập trung quân đánh phá thành phố Hải Phòng và thị xã 
Lạng Sơn.

Tại Hải Phòng, bộ binh và xe tăng Pháp bất ngờ mở cuộc tiến công vào các 
vị trí trong thành phố. Trung đoàn 91, Tự vệ thành, Công an xung phong và nhân 
dân Hải Phòng dựng chiến lũy, đánh quân Pháp trên các đường phôi Tại khu vực 
Nhà hát thành phố, 17 chiến sĩ Vệ quốc quân và 12 chiến sĩ Đội tuyên truyền 
xung phong dùng lựu đạn, lưỡi lê đánh bật nhiều đợt tiến công có xe tăng của 
địch. Ngày 26 tháng 11, Vệ quốc quân rút ra ngoài thành phố, lập phòng tuyến 
chặn đánh địch.

Tại Lạng Sơn, Trung đoàn 125, tự vệ và nhân dân thị xã kiên cường đánh 
trả quân Pháp xâm lược, gây cho địch nhiều thiệt hại ở Trường Nữ học và khu 
vực chợ Kỳ Lừa. Ngày 27 tháng 11, các đơn vị rút ra ngoài thị xã, lập phòng 
tuyến tiếp tục chiến đấu.

Ngày 19-12

Bắt đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của cả nước. Sau 
khi bọn tướng tá Pháp họp bàn ở Hải Phòng, ngày 17 quân Pháp nổ súng gây 
hấn tại Hà Nội: bắn vào trụ sở tự vệ, gây thảm sát ở phố Hàng Bún, Yên Ninh. 
Ngày 18 chúng chiếm trụ sở Bộ Tài chính và Bộ Giao thông công chính. Đêm 18 
chúng gửi tô'i hậu thư đòi tước vũ khí của tự vệ và đòi chiếm Sở Công an Hà Nội. 
Âm mưu địch chiếm lại nước ta đã rõ ràng. Từ đêm 19 tháng 12 tiếng súng kháng 
chiến ở Hà Nội và nhiều nơi khác mở đầu cuộc khống chiến thần thánh của nhân 
dân ta chông thực dân Pháp xâm lược.

Ngày 20-12

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
“Hỡi đồng bào toàn quốc!
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Chúng ta muôn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng 
nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần 
nữa. Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, 
nhất định không chịu làm nô lệ.

Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên!
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng 

phái, dân tộc, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp cứu 
Tổ quốc. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng 
cuốc thuổng, gậy gộc, ai cũng phải ra sức chống thực dân cứu nước.

Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!
Giờ cứu nước đã đến! Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn 

đất nước.
Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng 

lợi nhất định về dân tộc ta.
Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm!
Kháng chiến thắng lợi muôn năm!”.
Ngày 22-12

Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị toàn dân kháng chiến, về cuộc 
trường kỳ kháng chiến, bản chỉ thị vạch rõ: “Mục đích: đánh phản động thực dân 
Pháp xâm lược, giành thống nhất và độc lập; tính chất: trường kỳ kháng chiến, 
toàn diện kháng chiến; chính sách: đoàn kết chặt chẽ toàn dân, thực hiện toàn 
dân kháng chiến, đoàn kết với Miên, Lào và thân thiện với các dân tộc yêu 
chuộng hòa bình, liên hợp với nhân dân Pháp chống phản động thực dân Pháp; 
cách đánh: triệt để dùng du kích, vận động chiến, bảo toàn thực lực, kháng chiến 
lâu dài, triệt để làm cho địch đói khát, què, mù, điếc, câm, tiêu hao, mỏi mệt, 
chán nản. Vừa đánh vừa vũ trang thêm, vừa đánh vừa đào tạo thêm cán bộ”.

Tiếp đó, dồng chí Trường Chinh - Tổng bí thư của Đảng đã viết một loạt bài 
“Kháng chiến nhất định thắng lợi” giải thích đường lối kháng chiến của Đảng 
(những bài này đăng liên tiếp trên báo Sự thật, sau đó xuất bản thành tác phẩm 
Kháng chiến nhất định thắng lợi).

NĂM 1947

Ngày 6-1

Thành lập Trung đoàn Thủ đô (lúc 
trên cơ sở thống nhất các lực lượng Vệ 
trong Liên khu. Hội nghị quân sự toàn 
danh hiệu “Trung đoàn Thủ dô”.

đầu mang tên Trung đoàn Liên khu 1), 
quốc đoàn, Tự vệ, Công an xung phong 
quốc (từ 12 đến 15-1-1947) tặng đơn vị
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Trung đoàn biên chế ba tiểu đoàn (101, 102, 103) do đồng chí Hoàng Siêu Hải 
làm Trung đoàn trưởng, đồng chí Lê Trung Toản - Chính trị viên và đồng chí 
Hoàng Phương - Tham mưu trưởng.

Ngày 13 tháng 1, Trung đoàn làm lễ tuyên thệ tại rạp hát Tô' Như (nay là 
rạp Chuông Vàng), thề “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Ngày 12 ■ 16-1

Hội nghị quân sự toàn quốc lần thứ nhất tiến hành tại Chúc Sơn (Chương 
Mỹ, Hà Đông). Hội nghị nhận định: Với viện binh đang kéo tới, quân Pháp sẽ 
mở rộng phản công và tiến công. Nhiệm vụ chính của chúng ta là: Bảo toàn chủ 
lực, duy trì sức chiến đâ'u của bộ đội, triệt để tiêu thổ kháng chiến, phá hoại 
đường sá, nhà cửa, làm vườn không nhà trông, xây dựng các đội quân đặc biệt 
như đội cảm tử diệt xe tăng, đội đánh địa lôi... để ngăn chặn bước tiến của địch.

Ngày 17-1

Quân Pháp từ Nam ô đánh lên đèo Hải Vân và đổ bộ vào Lăng Cô, nhằm 
kiêm soát đường qua đèo Hải Vân để tiếp viện cho một bộ phận lực lượng của 
chúng đang bị quân dân Thừa Thiên vây đánh trong thành phố Huế. Vệ quốc 
đoàn chặn đánh địch trên cả hai tuyến đường bộ và đường sắt. Sau 3 ngày chiến 
đấu, ta diệt hơn 200 lính Âu Phi.

Ngày 25-1

Đồng chí Võ Nguyên Giáp - Bộ trưởng Bộ Quô'c phòng - Tổng chỉ huy, đồng 
chí Hoàng Văn Thái - Tổng tham mưu trưởng đến sở chỉ huy Mặt trận Hà Nội 
(đóng tại Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội) cùng Bộ chỉ huy Mặt trận Hà Nội bàn kế 
hoạch chỉ đạo Trung đoàn Thủ đô chiến đấu bảo vệ Hà Nội. Các đơn vị phía ngoài 
Liên khu 1 cử các phân đội nhỏ, bí mật luồn vào nội thành đánh quấy rô'i, tiêu 
hao sinh lực địch, buộc chúng phải phân tán lực lượng đôi phó.

Ngày 16-2

* Ta đánh trận Tầm Vu (Cần Thơ) tiêu diệt hoàn toàn đoàn xe địch có tên 
trung tá chỉ huy và thu toàn bộ vũ khí.

* Hội nghị Trung ương Quân ủy lần thứ nhất (mở rộng) ra nghị quyết quy 
định về vấn đề tổ chức, tuyên truyền, huấn luyện, liên lạc báo cáo, nhiệm vụ, 
kỷ luật.

Ngày 17-2

Kết thúc 57 ngày đêm chiến đấu dũng cảm của quân và dân Thủ đô. Trong 
57 ngày đêm Trung đoàn Thủ đô đã tiêu diệt gần 2.000 tên địch, nổi tiếng với 
những trận đánh ở nhà Xô-va, chợ Đồng Xuân, trường Trần Nhật Duật, hoàn 
thành nhiệm vụ tiêu hao, tiêu diệt địch và giam chân một lực lượng lớn quân đội 
Pháp ở Hà Nội. Ngày 17 tháng 2 Trung đoàn được lệnh bí mật rút khỏi Thủ đô, 
vượt sông Hồng sang vùng tự do ở Vĩnh Phúc một cách an toàn.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



50 VIỆT RAM Từ CUỘC CHIẾN TRANH C1ÃI PHÓNG PÁR Tộc ĩứl ĐỐI Mđl VÃ PHÁT THIỂN

Tháng 2

* Cuộc kháng chiến lan rộng từ thành phố về nông thôn. Từ ngày toàn quô'c 
khống chiến quân dân ta bao vây đánh địch ở khắp các mặt trận. Toàn bộ quân 
đội Pháp ở thành phố Vinh bị tiêu diệt gọn; quân Pháp ở Bắc Giang, Bắc Ninh 
phải rút chạy; ở Hà Nội, Nam Định, Huế, Đà Nẵng, quân địch bị vây hãm, tiêu 
hao, tiêu diệt. Sau khi địch có thêm nhiều viện binh, quân ta chủ trương “không 
đánh trận địa với địch, không đương đầu với hỏa lực mạnh của địch” và “tránh 
mũi dùi chủ lực của địch để bảo toàn chủ lực và duy trì sức chiến đâ'u của bộ đội 
ta” nên đã rút ra ngoài thành phố sau thời gian vây hãm 60 ngày ở Hà Nội, 90 
ngày ở Nam Định, 50 ngày ở Huế và 25 ngày ở Đà Năng. Cuộc kháng chiến lan 
rộng về vùng nông thôn.

* Thống nhắt tên gọi các lực lượng nửa vũ trang là dân quân do chính quyền 
địa phương chỉ đạo. Lực lượng dân quân chia ra: dân quân du kích có nhiệm vụ 
dánh giặc giữ làng và dân quân tự vệ đảm nhận công tác hậu phương.

* Hội nghị đại biểu các Ban liên lạc các chiến khu, bàn nguyên tắc, trách 
nhiệm tổ chức mạng liên lạc đặc biệt giữa Bộ Tổng chỉ huy với các chiến khu và 
ngược lại.

Ngày 6 ■ 12-3

Quân ta ở Nam Định tiêu diệt hơn 300 tên địch khi chúng tập trung quân từ 
Hà Nội xuống phá vây cho bọn dang bị bao vây trong thành phố từ ngày Toàn 
quốc kháng chiến. Theo Hiệp định sơ bộ tại Nam Định có 650 quân Pháp đóng 
ở nhà máy Sợi, nhà máy Tơ và Ga. Từ ngày 19 tháng 12 năm 1946 quân ta bao 
vây và đánh bật chúng ra khỏi nhà ga và Nhà máy tơ. Quân dân Nam Định đã 
kiên trì bao vây chặn đánh quân cứu viện trong suốt 90 ngày đêm, tiêu diệt nhiều 
lực lượng địch.

Ngày 8-3

Quân ta phản công ở 0 Môn (Nam Bộ) tiêu diệt 400 tên dịch khi chúng đánh 
vào vùng căn cứ của ta.

Tháng 3

* Chính phủ quyết định dổi tên Bộ Tổng chl huy quân đội quốc gia thành Bộ 
Tổng chỉ huy quân dội quốc gia và dân quân tự vệ, thành lập các ban chỉ huy 
tỉnh đội, huyện đội, xã đội thuộc ủy ban kháng chiến các cấp. Tiếp theo những 
quy định về tổ chức “mọi công dân từ 18 đến 45 tuổi vào dân quân” và tăng cường 
cán bộ tể chức, những tổ chức vũ trang của quần chúng đã trở thành một bộ phận 
trong các lực lượng vũ trang của Nhà nước. Đến đây lực lượng vũ trang của ta bắt 
dầu có phân biệt rõ: bộ đội chính quy, du kích địa phương thoát ly sản xuất (bộ 
đội địa phương) và dân quân tự vệ không thoát ly sản xuất.

* Bộ Quốc phòng - Tổng chỉ huy ra chi thị về phương châm xây dựng các ca 
3Ỗ sản xuất quốc phòng. Chỉ thị nêu rõ: Việc xây dựng các xưởng sản xuất quốc 
phòng phải có quy mô, cơ động linh hoạt, phân tán nhẹ nhàng, thuận tiện cho 
việc di chuyển; chuẩn bị địa điểm dự bị và kế hoạch di chuyển khi cần thiết, tăng 
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cường sản xuất các loại vũ khí để phục vụ tác chiến. Việc tổ chức sản xuất phải 
kết hợp cơ khí và thủ công, cố định và lưu động.

Ngày 21-3

Quân dân vùng Vân Đình (Hà Đông) và thị xã Phủ Lý chặn đánh địch nhiều 
trận, tiêu diệt hơn 800 tên địch. Bắn rơi 3 máy bay (ở Miếu Môn, chiến sĩ ta dùng 
súng trường bắn rơi 1 máy bay), phá hủy 7 xe cơ giới khi địch tập trung hơn 5.000 
quân từ Nam Định và Hà Đông đánh sâu vào Nho Quan (Ninh Bình) hòng lùng 
phá cơ quan Trung ương Đảng và Chính phủ.

Ngày 29-3

Bổn tiểu đội thuộc hai tiểu đoàn 16 và 18 (Trung đoàn Trần Cao Vân) tập 
kích đồn Đất Đỏ (Khu 4) diệt một trung đội Pháp, bắt tù binh, thu nhiều vũ khí, 
đạn dược. Trận tập kích mở đầu sự chuyển hướng thường đánh “dàn trận” sang 
“du kích, vận động” của các lực lượng vũ trang trên chiến trường Bình Trị Thiên.

Tháng 4 - tháng 5

Các chiến trường đẩy mạnh chống càn và đánh giao thông. Ở Bắc Bộ: tiểu 
đoàn 60 (Khu 2) phá chiến dịch đường số 6 của địch. Quân và dân làng Cự Nẫm 
(Quảng Bình) đánh bại cuộc càn lớn của địch, được tuyên dương là “Làng chiến 
đấu kiểu mẫu”. Ở Trung Bộ: trung đoàn 81 phục kích diệt 40 tên địch tại Suối 
Ván, tiếp đó diệt 4 xe quân sự, 35 tên địch tại Lăng Ông. Tiểu đoàn 193 (Trung 
đoàn 108) diệt một đoàn xe quân sự, thu nhiều vũ khí tại dèo Hải Vân. Ở Nam 
Bộ: bộ đội Khu 8 diệt một đoàn xe vận tải quân sự tại Giồng Dừa; bộ đội Khu 9 
phá hủy 6 xe vận tải, diệt hơn 100 lính Pháp, thu nhiều vũ khí tại Tầm Vu (Rạch 
Giá). Qua các trận đánh trên, bộ đội ta được rèn luyện, tiến bộ trong cách đánh 
“du kích vận động chiến”.

Ngày 22-5

Trận phục kích ở đèo Hải Vân (Quảng Nam) tiêu diệt một đoàn xe vận tải. 
Trong trận này một đại tá và hai đại úy Pháp phải đền tội.

Ngày 2-7

Quân ta bắt đầu đánh mạnh vào An Khê (Bình Định) tiêu diệt nhiều tên địch, 
buộc chúng vội vã rút ba cánh quân lớn, bỏ dở cuộc hành quân xuống vùng Đình 
Quang, Đồn Hào, Hang Dơi, Vườn Xoài (Bình Định).

Ngày 14-7

Chi đội 10 Biên Hòa phục kích đánh đoàn tàu hỏa quân sự của Pháp ở Bầu 
Cá, trên dường sắt Biên Hòa - Phan Thiết. Sau khi dùng mìn điện tự chế từ bom 
50 kg lấy được của địch đánh đổ đoàn tàu, bộ đội ta tiến công, loại khỏi vòng 
chiến dấu gần 200 tên địch, thu 60 súng các loại và 3 máy vô tuyến điện.

Ngày 27- 29-9

Hội nghị quân sự toàn quốc lần thứ tư, nhân định hướng tiến công của địch, 
xác định: “Bắc Bộ sẽ là chiến trường chính, nếu địch không mạo hiểm thì đánh 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



52 VIỆT MAM Từ CUỘC CHIẾN TRAWB GIÃI PHÚMG DÁN TỘC ĩđl ĐỐI Mđl VÀ PHÁT TRIỂN

đồng băng, nếu mạo hiểm chúng sẽ đánh lên Việt Bắc”. Hội nghị chủ trương: “Kiên 
quyết nắm vững bộ đội, giữ gìn chủ lực, tiêu diệt từng bộ phận quân địch, bảo vệ 
càn cứ, thực hiện phôi hợp giữa các khu và phối hợp chiến lược toàn quốc, phá tan 
âm mưu lập ngụy quyền của địch. Cách đánh của ta là du kích chiến và vận động 
chiến, dùng đơn vị đại đội để hoạt động trên chiến trường của mỗi địa phương”.

Ngày 7-10 ■ 22-12

Chiến dịch Việt Bắc. Quân địch tập trung một lực lượng lớn gồm hơn một vạn 
quân (có 2 binh đóàn tinh nhuệ, 40 máy bay, 800 xe cơ giới, do trung tướng Xa- 
lăng (Salan) chỉ huy, chia làm 3 hướng đánh vào Việt Bắc, căn cứ địa cách mạng 
của cả nước, hòng tiêu diệt cơ quan lãnh đạo Trung ương và bộ đội chủ lực của 
ta, chặn dường tiếp tế và liên lạc của ta với bên ngoài, phá hoại kinh tế và tàn 
sát nhân dân vùng căn cứ địa.

Bộ Tổng chỉ huy ta sử dụng các trung đoàn 147, 165 (chủ lực Bộ); 72, 74, 121 
(Khu 1); 11, 36, 59, 98 (Khu 12); 1 tiểu đoàn pháo binh và Trung đoàn Sông Lô 
(Khu 10), 5 tiểu đoàn độc lập của Bộ, Khu 1 và 12, các đơn vị binh chủng và du 
kích đánh chặn cuộc tiến công lớn của quân Pháp lên Việt Bắc.

Chiến dịch diễn ra thành hai đợt (7-10 - 20-11, 21-11 - 22-12). Các đơn vị 
thực hiện phương châm “dại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung” và cách đánh du 
kích, vận động đánh địch trên các địa bàn, trọng diểm là các mặt trận đường sô 
3, đường số 4 và Sông Lô, bẻ gãy các mũi tiến công đường không, đường bộ và 
đường thủy của binh đoàn đổ bộ đường không, binh đoàn bộ binh thuộc địa, lính 
thủy đánh bộ cùng lực lượng dự bị của Pháp (tổng số khoảng 1,2 vạn quân). Bộ 
đội ta đánh nhiều trận, gây cho địch tổn thất lớn: Bắn rơi tại chỗ máy bay chở 
viên tham mưu phó quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương, thu tài liệu kế hoạch 
chiến dịch của địch (9-10); phục kích tại bản Sao - đèo Bông Lau (30-10); bắn tàu 
chiến, ca nô tại Khoan Bộ (23-10), Đoan Hùng (24-10), La Hoàng (2-11), Khe Lau 
(10-11)... trên sông Lô; tập kích dồn Phủ Thông (30-11); phục kích tại đèo Giàng 
trên đường số 3 (15-12)...

Toàn chiến dịch, ta loại khỏi vòng chiến đấu hơn 6.000 quân Pháp, bắn rơi 
16 máy bay, bắn chìm 11 tàu chiến và ca nô, phá hủy 100 khẩu pháo, cối, hàng 
nghìn súng, hàng tràm xe quân sự, thu hàng chục tấn chiến lợi phẩm.

Chiến thắng Việt Bắc đã làm phá sản chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của 
Pháp, bảo toàn và phát triển bô đôi chủ lực, bảo vệ cơ quan lãnh đạo kháng chiến cả nước, 
dưa cuộc kháng chiến của quân và dân ta phát triển sang giai đoạn mới, đánh dấu mốc 
hình thành của nghề thuật chiến dịch Việt Nam.

Ngày 8-10

Ta đột kích thị xã Ninh Hòa (Nam Trung Bộ) tiêu diệt 450 tên địch.

Thảng 10

Bộ Tổng chỉ huy quyết định tổ chức lại chiến trường Bác Bộ thành ba 
Liên khu lâm thời-. Khu A gồm Khu 12, Khu 1, hai tỉnh Vĩnh Yên và Tuyên Quang. 
Liên khu trưởng: Chu Văn Tấn, Liên khu phó: Lê Hòa, Chính trị viên: Nguyễn Vinh.
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Khu B gồm Khu 10, Khu 14 (trừ hai tỉnh Vĩnh Yên), Tuyên Quang. Liên 
khu trưởng: Bằng Giang, quyền Liên khu phó: Lê Trọng Tấn, Chính trị viên: 
Song Hào.

Khu c gồm Khu 2, 3 và 11. Liên khu trưởng: Hoàng Sầm, Chính trị viên: Lê 
Hiến Mai, các ủy viên: Hoàng Minh Thảo, Lê Quang Hòa.

Ngày 12-12

Thành, lập Ban Quân sự Nam Bộ. Trưởng ban: Nguyễn Thanh Sơn.

Tháng 12

Ở Nam Trung Bộ, Trung đoàn 81 mở thông đường liên lạc mang tên “Đường 
Hồ Chí Minh” dài hơn 300km, nối liền Nam Trung Bộ với Nam Bộ (từ Phú Yên 
đến Bà Rịa), góp phần đưa đón cán bộ, bảo đảm thông tin liên lạc, tăng cường 
sự lãnh đạo của Trung ương Đảng đối với cuộc kháng chiến ở Nam Bộ.

Ngày 31-12

Quân ta phục kích ở ga Sông Phan (Nam Trung Bộ) phá 1 đầu máy, 20 toa 
xe, diệt 300 tên địch.

NĂM 1948

Ngày 1-1

Thành lập tiểu đoàn pháo binh 410 (Liên khu 10), nòng cốt là 5 trung đội 
(175, 200, 250, 225, 275) thuộc Ban Pháo binh Khu 10 cũ, do đồng chí Phạm Văn 
Đôn làm tiểu đoàn trưởng. Đây là tiểu đoàn pháo binh tập trung đầu tiên của 
quân đội ta.

Đầu năm 1948

Thành lập các Trung đoàn 300, 301, 302, 304, 306, 307, 308, 310, 311, 312 
và một tiểu đoàn lưu động thuộc Khu 7. Sau khi thành lập, Trung đoàn 302 sáp 
nhập thêm một chi đội và đổi thành Trung đoàn 309; hai Trung đoàn 307 và 309 
sáp nhập thành Trung đoàn 397.

Tháng 1

* Đờ La-tua (De Latour), tư lệnh quân Pháp ở Nam Bộ vạch kế hoạch bình 
định đồng bằng Nam Bộ: Thiết lập một hệ thống đồn bốt tháp canh dày đặc, kết 
hợp với hàng loạt cuộc hành quân càn quét triệt để phá cơ sở kháng chiến, tiêu 
diệt hoặc đánh bật chủ lực ta khỏi đồng bằng, tách bộ đội với nhân dân, tăng 
vùng địch kiểm soát, chúng tiến hành nhiều cuộc càn nhỏ, sử dụng lực lượng cỡ 
đạỉ đội, tiểu đoàn chà xát nhiều lần, đồng thời mở những cuộc càn chớp nhoáng 
vào căn cứ du kích của ta.

* Các đơn vị đẩy mạnh chiến tranh du kích, phá âm mưu bình định của địch.
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ở Bắc Bộ: tiểu đoàn 223 (trực thuộc Bộ), tiểu đoàn 249 (Trung đoàn 28 Lạng 
Sơn) cùng một số dại đội độc lập, dân quân, du kích phá hủy bốn xe quần sự, diệt 
gần hai trung đội địch, thu nhiều chiến lợi phẩm tại Bô' Củng - Lũng Vài trên 
đường số 4A (8-1). Sau trân này, tiểu đoàn 223 được tặng danh hiệu “Tiểu đoàn 
Lũng Vài”.

Ở Trung Bộ; bộ dội công binh (Trung đoàn 82) đánh phục kích làm đổ một 
đoàn tàu quân sự địch tại khu vực Suối Kiệt (7-1). Trung đoàn 108 (Khu 5) đánh 
đoàn xe 62 chiếc có 1.500 lính và máy bay yểm trợ tại đèo Hải Vân, loại khỏi 
vòng chiến đấu hơn 400 tên, thu nhiều vũ khí (24-1).

ở Nam Bộ: một số đơn vị thuộc Khu 7 đánh bại cuộc hành quân Vê-ga của 
11 tiểu đoàn địch có xe bọc thép lội nước, pháo binh, máy bay chi viẹn tại chiến 
khu Đồng Tháp Mười (14 đến 18-1). Đây là trận chống càn lớn nhất từ trước đến 
nay của các lực lượng vũ trang Khu 7.

Ngày 20-1

* Các sắc lệnh phong quân hàm cho các đồng chí lãnh đạo quân dội. Quân 
hàm Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp; quân hàm Trung tướng: đồng chí 
Nguyễn Bình; quân hàm Thiếu tướng: các đồng chí Nguyễn Sơn, Thiết Hùng, Chu 
Văn Tấn, Hoàng Sâm, Hoàng Văn Thái, Lê Hiến Mai, Văn Tiến Dũng, Trần Đại 
Nghĩa, Trần Tử Bình, v.v... Việc phong quân hàm trên đánh dấu sự trưởng thành 
của quân đội cách mạng.

* Bộ Tổng chl huy ra chỉ thị (số 114-BT) về xây dựng căn cứ địa Tây Bắc, 
một nhiệm vụ quan trọng về chính trị và quân sự, nhằm “bảo toàn lãnh thổ, giải 
phóng đồng bào, mở rộng căn cứ địa dự bị ở Bắc Bộ, phá tan âm mưu dùng người 
Việt trị người Việt. Chỉ thị dề ra phương châm công tác của các lực lượng vũ trang 
tại Tây Bắc.

Tháng 2

Tổng chỉ huy quyết định thành lập Đội vũ trang công tác biên phòng (gọi tắt 
là Vũ công đội biên phòng), hoạt động ở các tỉnh biên giới Cao Bằng, Lạng Sơn, 
Hà Giang. Ngày 20 tháng 5 năm 1948, Tổng chỉ huy ra nghị định (số 151/TCH) 
thống nhất các đội vũ trang tuyên truyền ở biên giới vào hệ thống của quân đội 
quốc gia. Phụ trách: Lý Ban - đặc phái viên Bộ Tổng chỉ huy.

Ngày 1-3

Trung đoàn 310 (Biên Hòa) do trung đoàn phó Nguyễn Văn Lung chỉ huy, 
cùng du kích phục kích đoàn xe quần sự của địch tại La Ngà - Định Quán (trên 
đường Sài Gòn - Đà Lạt), phá hủy gần 60 xe, diệt 150 tên địch (trong dó có đại 
tá Pa-ruýt, tổng tham mưu phó quần viễn chinh Pháp ở Đông Dương và đại tá 
Sê-ri-nhê, chỉ huy sư đoàn lê dương số 13).

Ngày 7 - 23-3

Các đại đội 105, 117, 124 bộ đội địa phương cùng dân quân, du kích chống 
càn tại Hòa Mỹ (Hương Trà, Thừa Thiên), diệt và làm bị thương 200 tên địch, 
bắn rơi 2 máy bay.
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Ngày 14-3

Trận vận động chiến đấu đầu tiên của Liên khu 5 ở Hương An (Quảng Nam) 
một tiểu đoàn địch bị ta bao vây, truy kích và đánh tan.

Ngày 16-3

Tiểu đoàn 48 độc lập (Liên khu 1) phối hợp với tiểu đoàn 249 Lạng Sơn phục 
kích, phá hủy 7 xe địch, diệt và làm bị thương hơn 140 tên trên đường sô 4 (đoạn 
Na Sầm - Thất Khê).

Ngày 18-3

* Tiểu đoàn 45 thuộc Trung đoàn 17 chủ lực của Bộ được tăng cường hỏa 
lực pháo binh, tiến công cứ điểm Tu Vũ (cách Hòa Bình 25 km về phía Bắc) nhằm 
phá thê chiếm đóng khu tam giác Hòa Bình - Tu Vũ - Thu Cúc, thu hẹp phạm vi 
kiểm soát của địch. Sau một thời gian chiến đấu, Tiểu đoàn 45 diệt và làm bị 
thương 60 tên địch, phá hủy hai phần ba công sự. Qua trận đánh, bộ đội ta có thêm 
kinh nghiệm hiệp đồng giữa pháo binh và bộ binh trong tác chiến diệt cứ điem.

* Du kích huyện Tân Biên (tỉnh Thủ Biên), do Trần Công Ân chỉ huy đánh 
tháp canh cầu Bà Kiên. Bằng cách cải trang, lợi dụng lúc địch thay gác, du kích 
bí mật tiếp cận, dùng thang leo lên, ném lựu đạn qua lỗ bắn vào tháp canh, diệt 
10 tên, thu 8 khẩu súng, rồi rút lui an toàn. Cách đánh “Công đồn đặc biệt” (gọi 
là đặc công) ra đời từ đó.

Ngày 18 - 25-3

Bộ chỉ huy Liên khu 10 mở chiến dịch tiến công quân Pháp ở khu vực Quang 
Huy, Gia Hội (Nghĩa Lộ). Lực lượng tham gia gồm 4 tiểu đoàn chủ lực và dân quân, 
du kích địa phương. Sau hơn một tuần chiến đấu, ta diệt và bức rút 7 vị trí, buộc 
hàng trăm tên địch ra hàng, tạo điều kiện cho các đội vũ trang tuyên truyền, đại 
đội độc lập của Liên khu tiến vào hoạt động trong vùng địch tạm chiếm.

Ngày 4 - 7-4

Tiểu đoàn 73 (trung đoàn 7-4, Liên khu 1) do tiểu đoàn trưởng Nguyễn Tiến 
Công chỉ huy, phục kích đoàn xe quân sự địch trên đường số 4A thuộc tỉnh Cao 
Bằng, phá hủy tại chỗ 7 xe, làm hư hỏng 50 xe, diệt và làm bị thương hơn 200 
tên, thu nhiều chiến lợi phẩm.

Ngày 6-4

Cục Chính trị xây dựng đề án chinh trị ủỵ viên và chinh trị viên đề nghị Bộ 
Quốc phòng trình Chính phủ phê duyệt và ban hành. Nội dung đề án đề cập: 
“Quân đội Việt Nam ở hoàn cảnh đặc biệt, trong sự tiến bộ sẽ có những bước vượt 
quãng không ngờ. Cho nên, chế độ chính trị ủy viên đặt ra mà cũng có thể mau 
bãi bỏ. Có thể nơi này bắt đầu thi hành thì nơi khác đã không còn cần thiết. Tuy 
vậy, cũng phải đề phòng trong sự chuyển biến của tình thế gặp một hoàn cảnh 
đặc biệt nào ta phải tạm thời thỏa hiệp trong việc điều kiện quốc phòng và quân 
đội quô'c gia. Vì thế, chế độ chính trị ủy viên nhất định phải đặt cho thành nếp... 
Chính trị viên đặt ra từ tiểu đoàn xuông tới trung dội”.
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Ngày 7-4

Đại đội 87 (tiều đoàn 400, Trung đoàn 9) và 1 đại đội của chi đội Nguyễn 
Thiện Thuật (Phân khu Trị - Thiên) chông địch càn quét tại làng Đông Dương 
(Quảng Trị); diệt 2 trung đội địch, bắt 29 tên.

Ngày 10-4

Bốn chiến sĩ Mạc Thị Loan, Hoàng Thị Thanh, Nguyễn Thị Kim Dung, Bùi 
Thị Huệ thuộc trung đội nữ biệt động Minh Khai, tiến công rạp chiêu bóng Ma- 
giét-tích (Sài Gòn) bằng lựu đạn, diệt và làm bị thương 50 sĩ quan thủy binh Pháp.

Ngày 14-4

* Phát hành công phiểu kháng chiến.
*Thủ tiêu việc lưu hành tiền dồng - một thứ tiền đúc bằng đồng dùng để mua 

bán từ thời phong kiến ở vùng Thanh Hóa trở vào phía Nam.

* Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh (sô' 165/SL) quy định Bộ Tổng chỉ huy 
Quân đội quốc gia và dân quân tự vệ Việt Nam đổi thành Bộ Tổng chỉ huy Quăn 
đội quốc gia và dân quân Việt Nam. Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia và dân quân 
tự vệ Việt Nam gọi là Tổng chỉ huy Quân dội quốc gia và dân quân Việt Nam.

Ngày 19-4

Năm đại đội bộ đội địa phương cần Thơ và Rạch Giá (Khu 9) phục kích, phá 
hủy 14 xe vận tải, diệt 200 tên địch tại Tầm Vu (Rạch Giá).

Ngày 20-4

Chi đội Nguyễn Thiện Thuật dổi phiên hiệu thành Trung đoàn 95, chi đội 
Trần Cao Vân đổi thành Trung đoàn 101 và chi đội Lê Trực đổi thành tiểu 
đoàn 274.

Ngày 25-5

Quân ta chặn đánh dịch ở vùng Chợ Thi, Chợ Đìa tiêu diệt 300 tên địch khi 
địch dùng thủy, lục, không quân càn quét huyện Ân Thi (Hưng Yên).

Ngày 26 ■ 30-5

Trung đoàn 64 cùng du kích và nhân dân địa phương chống cuộc càn của 
3.000 quân địch, có thủy quân, không quân và pháo binh hỗ trợ vào huyện Ân 
Thi (Hưng Yên). Bộ đội và du kích đã chiến đấu dũng cảm, bẻ gãy nhiều đợt tiến 
công của địch, diệt hơn 200 tên, băn chìm 3 ca nô, buộc chúng phải rút quân.

Đây là thắng lợi lớn đầu tiên của ta ở vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Ngày 1 - 15-6

Chiến dịch Yên Binh Xã 1. Bộ Tư lệnh Liên khu 10 sử dụng các tiểu đoàn: 
532 (chủ lực Liên khu), 534 (Hà Giang), 45 (chủ lực Bộ), 2 đại đội độc lập (700 
và Ngô Khê) tiến công quân Pháp ở khu vực huyện Yên Bình (nay thuộc tỉnh Yên 
Bái), nhằm tiêu diệt sinh lực, phá kế hoạch tiến công của địch, rèn luyện bộ đội 
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tác chiến tập trung. Ta tiến công thị trấn Yên Bình Xã, bao vây, tiến công, bức 
rút một số cứ điểm. Nhưng do ta chưa nắm vững nguyên tắc tập trung ưư thê binh 
hỏa lực trong tiến công cứ điểm, nên kết quả tiêu diệt địch không lớn (diệt và 
bắt hơn 200 tên).

Ngày 29-6

Trung đoàn 103 (Liên khu 4) do trung đoàn trưởng Tùng Lâm chỉ huy, tiêu diệt 
địch ở các vị trí Ba Đồn, Thụ Lộc, Cự Nẫm, Sen Bàng, Hy Diệt (Bắc Quảng Bình).

Ngày 7-7
* Quân dân Đồng Tháp Mười chặn địch càn quét, diệt 200 tên địch.

* Cục Chính trị báo cáo Trung ương Quân ủy về công tác chính trị 6 tháng 
đầu năm 1948, nêu rõ: Công tác chính trị được xây dựng trong toàn quân đã đạt 
được một nền tảng vững chắc. Hệ thống tổ chức, quyền hạn và nhiệm vụ các cơ 
quan chính trị được quy định rõ ràng và tiên hành điều hành thường xuyên, làm 
cho bộ đội hăng say luyện tập và dũng cảm chiên đấu.

Ngày 9-7

Tiểu đoàn 319 (Trung đoàn 101, Liên khu 4) diệt đồn Hà Thanh (Phú Vang, 
Thừa Thiên).

Tháng 7

Đại hội dại biểu Xứ Đảng bộ Nam Bộ lần thứ nhất tiến hành tại Chiến khu 
Đồng Tháp Mười quyết định phát triển phong trào dân quân, lập làng chiến đấu, 
xây dựng chủ lực mạnh để đánh những trận lớn, phát triển đánh giao thông, đi 
đến đánh đồn, tiêu diệt từng bộ phận của địch...

Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Bí thư Xứ ủy.

Ngày 27-7 đến 2-8

Nhằm tiêu diệt sinh lực, phá thế chiếm đóng của dịch ở Cao Bằng, Bắc Cạn, 
Bộ chỉ huy Liên khu 1 chỉ huy 2 trung đoàn (308, 74), 3 tiểu đoàn và một số đại 
đội độc lập, cùng du kích tiến công tuyến phòng thủ của địch trên đường sô' 3, 
đoạn Bắc Cạn - Ngân Sơn.

Mở đầu, Tiểu đoàn 11 (Trung đoàn 308) được tăng cường 1 đại đội pháo tiến 
công cứ điểm Phủ Thông. Tiếp đó, các đơn vị tăng cường đánh du kích, đánh giao 
thông, chặn viện trên đường sô' 3. Ta diệt gần 60 tên, thu hơn 50 súng. Tiểu đoàn 
11 được tặng danh hiệu “Tiểu đoàn Phủ Thông".

Ngày 31-7

Hội nghị Xứ ủy Nam Bộ (mở rộng) phân tích tình hình và quyết dịnh: “Chiến 
lược của ta phải nhằm vào chông chiến lược giặc, vào sự bảo vệ dự trữ của chúng 
ta, bảo vệ hậu phương của ta. Ta phải gây phong trào và tạo làng chiến đấu cho 
các tỉnh, phải có chủ lực mạnh dể đánh những trận lớn, phải đánh đồn, tiêu diệt 
từng bộ phận nhỏ của địch, mở rộng mặt trận ở toàn cõi Nam Bộ”.
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Ngày 3-8

* Tấn công vị trí Sóc Xoài (Rạch Giá) tiêu diệt 200 tên địch.

* Mở đầu chiến dịch Xuân Đại (Sơn La) quân ta tiêu diệt vị trí xóm Chơi và 
Khả Cựu.

Ngày 8 - 16-8

Hội nghị lần thứ 5 của cán bộ Trung ương Đảng. Tại hội nghị này đồng chí 
Trường Chinh, Tổng bí thư Đảng trình bày văn kiện quan trọng “Chúng ta chiên 
đẩu cho độc lập và dân chủ”, phân tích chính xác tình hình, đánh giá đúng đắn 
địch, ta, vạch ra phương hướng và nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam 
nhằm chủ động đưa cuộc kháng chiến sang giai đoạn mới. Hội nghị thảo luận và 
khẳng định tính chất cách mạng Việt Nam lúc này là “cách mạng dân chủ mới” 
và nó có hai nhiệm vụ lớn: nhiệm vụ phản đế và nhiệm vụ phản phong. Hai 
nhiệm vụ đó phải đi đôi, nó bồi bổ cho nhau và ảnh hưởng đến nhau.

Hội nghị còn nghe và thảo luậri 3 báo cáo quan trọng “Kiểm thảo mùa hè và 
chuẩn bị thu đông 1948”; “Công tác dân vận và công tác Mặt trận dân tộc thống 
nhất”; “Tình hình và nhiệm vụ mới của Đảng”. Toàn thể Hội nghị tán thành các 
nhiệm vụ cần kíp và cốt yếu do Ban Chấp hành Trung ương đề ra để củng cố và 
phát triển Đảng, chấn chỉnh tổ chức, thực hiện dân chủ, thống nhất tư tưởng, 
hành dộng, nâng cao trình độ lý luận đảng viên, sửa đổi lô'i làm việc, thi hành 
một chính sách cán bộ đúng, đề cao uy tín của Đảng mặc dù Đảng chưa ra công 
khai và sau cùng tiến tới thành lập một ủy ban liên lạc giữa các Đảng bạn ở 
Đông Á. Hội nghị lưư ý về mấy vấn đề đặc biệt sau: Vấn đề tổ chức Đảng trong 
quân đội, vấn đề thống nhất tư tưởng và hành động trong tình hình mới.

Ngày 9-8

Đại đội du kích Lê Hồng Phong tỉnh Quảng Trị phục kích đoàn xe quân sự 
địch trên dường số 9, phá hủy 13 xe, diệt 25 tên địch, thu 30 súng. Đại đội được 
Chủ tịch Hồ Chí Minh khen là “dơn vị kiểu mẫu của Liên khu 4”.

Ngày 10-8

Tiểu đoàn 274 (Quảng Trị) được một bộ phận của tiểu đoàn 400 (Trung 
đoàn 301) phối hợp, phục kích, phá hủy 5 xe, diệt 17 tên địch tại Tiên Lương.

Thảng 8

Thành lập Mặt trận 3 (Mặt trận Trung Du). Thiếu tướng Hoàng Văn Thái, 
Tổng tham mưu trưởng trực tiếp làm Chỉ huy trưởng mặt trận.

Ngày 18 - 31-8

Trung đoàn 209 (Trung đoàn Sông Lô) cùng nhân dân và lực lượng vũ 
trang Liên khu ló chống cuộc càn Ca-ni-gu của 3.000 quân địch tại Vĩnh Yên, 
Phúc Yên.
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Ngày 19-8

* Thành lập Hội dồng quốc phòng tối cao để nghiên cứu kế hoạch kháng chiến 
toàn diện trình Chính phủ duyệt và thực hiện. Chủ tịch: Hồ Chí Minh, Phó chủ 
tịch: Lê Văn Hiến (Bộ trưởng Bộ Tài chính); các ủy viên: Phan Kế Toại (quyền Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ), Phan Anh (Bộ trưởng Bộ Kinh tế), Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
(Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân Việt 
Nam), Tạ Quang Bửu (Thứ trưởng Bộ Quốc phòng).

* Chính phủ ra quyết dịnh về nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng (tổ chức và quản 
trị quân đội và các cơ quan quốc phòng, điều khiển các cơ sở sản xuất quốc phòng), 
Tổng tư lệnh (phụ trách chỉ huy quân đội và dân quân Việt Nam, sử dụng các cơ 
quan giúp việc chỉ huy, quyết định việc điều động và sử dụng các sản phẩm).

Ngày 20-8

Trung đoàn 95 (Liên khu 4) do trung đoàn trưởng Nguyễn Nam Thắng và 
chính ủy Lê Chương chỉ huy phục kích đoàn xe 27 chiếc của địch tại đèo Tân Lâm 
(đường 9), phá hủy 16 xe, diệt và bắt 30 tên. Đây là trận vận động phục kích 
giao thông cấp trung đoàn đầu tiên trên chiến trường Bình - Trị - Thiên.

Ngày 5 - 7-10

Chiến dịch Yên Bình Xã 2. Nhằm phá kế hoạch chiếm đóng và âm mưu tiến 
công thu đông - 1948 của Pháp, tập dượt bộ đội tập trung đánh cứ điểm kiên cố, 
Bộ Tư lệnh Liên khu 10 sử dụng tiểu đoàn 453, đại đội 22 (Trung đoàn 115), 2 
đại đội độc lập (671, 672), 1 đại đội sơn pháo 75mm, mở chiến dịch tiến công 
địch ở huyện Yên Bình (Yên Bái) lần 2. Sau 3 trận chiến đấu, bộ đội ta diệt và 
làm bị thương 58 tên địch, thu một số vũ khí, lương thực, giải phóng 70 gia đình 
bị địch tập trung ở Yên Bình Xã.

Ngày 8-10 - 7-12

Chiến dịch Đông Bắc I (Đông Bắc - Bắc Bộ), Bộ Tổng chỉ huy và Bộ Tư lệnh 
Liên khu 1 chủ trương mở chiến d'.ch Đông Bắc I nhằm tiêu diệt một bộ phận 
sinh lực địch, phá cơ sở kinh tế, đánh vào tuyên hậu cần của địch từ Hải Phòng 
lên Lạng Sơn, mở rộng khu tự do Đông Bắc, phá kê hoạch tiến công thu đông 
của chúng.

Diễn biến chiến dịch chia làm 2 đợt: (8 - 30-10; 31-10 - 7-12). Kết thúc chiến 
dịch, ta diệt 3 cứ điểm, bức rút 7 vị trí, diệt 150 tên, thu một số vũ khí; mở rộng 
và củng cố căn cứ địa Đông Bắc.

Tháng 10

Thành lập Bộ Tư lệnh Nam Bộ trên cơ sở Ban Quân sự Nam Bộ, do Trung 
tướng Nguyễn Bình làm Tư lệr.h.

Ngày 20-10

Thành lập Liên khu 5, trên cơ sở hợp nhâ't các Khu 5, 6 và 15 gồm các tỉnh 
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình 
Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đốc Lắc, Lâm Viên, Đồng Nai Thượng (Lâm Đồng). Lực 
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lương thuộc Liên khu có 7 trung đoàn và 1 tiểu đoàn. Việc thành lập Liên khu 5 
thống nhất sự chỉ đạo, chỉ huy trên các địa bàn Nam Trung Bộ, tạo điều kiện dể 
phát triển lực lượng chủ lực, thúc đẩy vận động chiến.

Ngày 11-11
Khu ủy và Bộ Tư lệnh Khu 5 mở đợt hoạt dộng Đông Xuân 1948-1949. ơ 

Khánh Hòa, Phú Yên: Liên trung đoàn 80 - 83 do Trung đoàn trưởng Lư Giang, 
Chính ủy Nguyễn Đường chỉ huy, diệt một số vị trí địch, ở Quảng Nam: Trung 
đoàn 108 do Trung đoàn trưởng Nguyễn Bá Phát, Chính ủy Nguyễn Quyết chỉ 
huy, tập kích một số dồn địch ở khu vực thị xã Hội An, phục kích xe quân sự địch 
trên đèo Hải Vân. ở Tây Nguyên: Tiểu đoàn 50 (Trung đoàn 120) do Trung đoàn 
trưởng Trương Cao Dũng chỉ huy, cùng lực lượng vũ trang địa phương Gia Lai 
đánh giao thông trên đường số 19.

Tại cực Nam Trung Bộ, Liên Trung đoàn 81-82 do đồng chí Nguyễn Quang 
Tuyến - Trung đoàn trưởng, đồng chí Nguyễn sắc Kim - Chính trị ủy viên chỉ huy 
đánh bại cuộc càn lớn của 1.000 địch vào các huyện Hòa An, Trung Phong.

Ngày 19-11
* Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh (số 258-SL) tổ chức Công an Quân pháp 

trong thời kỳ kháng chiến, sắc lệnh có 18 điều quy định về tổ chức, nhiệm vụ, 
quyền hạn... của Côrig an Quân pháp.

Ngày 19 tháng 11 trở thành ngày truyền thồng của ngành Điều tra hình sự 
Quân đội nhân dân Việt Nam.

* Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh (số 259-SL) quy định sinh hoạt phí, phụ 
cấp hàng tháng và phụ cấp thâm niên của quân đội.

* Chính phủ ban hành "Quân dụng phiếu", sử dụng thay một phần tiền mặt 
trong việc trao đổi, phục vụ các nhu cầu cần thiết của quân đội.

Ngày 25-11 ■ 10-12
Chiến dịch đường số 4 quân ta đánh vào Đồng Đăng, Pò Đồn, Khâu Hai, 

Lũng Vài, Cao Bằng, Na sầm.
Ngày 8 - 13-12
Quân ta diệt gọn một đại đội địch ở vùng Ba Thá (Hà Tây) khi một tiểu đoàn 

địch càn quét vùng này. Ngày 11 ta diệt thêm 70 tên ở Tế Tiêu, Trinh Tiết và 
bến Đục. Hôm sau mặc dù địch có thêm viện binh ta lại tiêu diệt ở Tuy Lai, Hà 
Xá một đại đội nữa.

NĂM 1949

Ngày 12-1
Mở đầu chiến dịch dông xuân Quảng Nam - Đà Nẵng. Ta đánh đoàn tàu hỏa 

17 toa ở Hói Mít (Thừa Thiên) diệt 300 tên, phá hủy 7 toa quân trang quân dụng 
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và 4 toa đạn. Ngày 19 ta đánh đồn Túy Loan. Sau đó tập trung quân đánh hai 
ngày liền (24 và 25) làm chủ tình thế ở bắc Quảng Nam. Riêng trận phục kích 
đèo Hải Vân ta diệt 286 tên địch, làm bị thương 160 tên, phá hủy 62 xe. Toàn 
bộ chiến dịch ta đã tiêu diệt 2.000 tên địch, phá hủy đường xe lửa Quảng Nam - 
Huế làm ngừng trệ giao thông trên đường này hàng tháng trời.

Ngày 14 - 18-1

Hội nghị cán bộ lần thứ sáu của Trung ương Đảng. Hội nghị lần này có đông 
đủ đại biểu Trung - Nam - Bắc và cán bộ cao cấp trong các ngành về dự. Hội nghị 
nghe và thảo luận báo cáo “Tích cực cầm cự và chuẩn bị tổng phản công” do đồng 
chí Trường Chinh, Tổng bí thư Đảng trình bày; các báo cáo về quân sự, chính 
quyền, mặt trận. Hội nghị nhận định: “Giai đoạn cầm cự chiến lược đã bắt đầu 
từ năm 1948 sau chiến dịch Việt Bắc và nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn chiến 
lược thứ hai là tích cực cầm cự và chuẩn bị tổng phản công”. Khẩu hiệu của Đảng 
đề ra lúc này là: “Tất cả dể dánh thắng”. Hội nghị đặc biệt chú trọng đến vấn 
đề thực hiện chính sách ruộng đất và đề nghị Chính phủ ra sắc lệnh giảm tô.

Ngày 15-2

Tướng Ble-dô, Tổng chỉ huy quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương, sử dụng lực 
lượng cơ động mở cuộc hành binh Đi-an (Diane), đánh chiếm khu vực Phú Thọ, 
Yên Bái. Mục đích cuộc hành binh nhằm bảo vệ phía tây đồng bằng Bắc Bộ còn 
sơ hở, thực hiện chủ trương tăng cường phòng ngự vùng trung du Bắc Bộ, sau đó 
“đánh tan” lực lượng chủ lực ta ở Bắc Bộ.

Ngày 1-3 - 20-4

Chiến dịch Lào - Hà (Lào Cai - Hà Giang). Nhằm phôi hợp với mặt trận 7 
(chiến dịch Cao - Bắc - Lạng và chiến dịch Đông Bắc), Bộ Tư lệnh Liên khu 10 
sử dụng 4 tiểu đoàn (453, 532, 530, 930), một sô' đại đội độc lập và đội vũ trang 
tuyên truyền tiến công địch ở Lào Cai - Hà Giang, diệt 2 vị trí, bức địch rút khỏi 
22 vị trí khác, diệt và gọi hàng hơn 60 tên địch, phá âm mưu lập “Xứ Nùng tự 
trị” của địch.

Ngày 4-3 đến 27-4

Chiến dịch Đông Bắc II. Nhằm tiêu diệt một bộ phận quân Pháp, củng cố và 
phát triển cơ sở, hỗ trợ mặt trận Cao - Bắc - Lạng, Bộ Tổng chỉ huy sử dụng 
Trung đoàn 98, Trung doàn độc lập Hải Ninh, Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 59) do 
Lê Quảng Ba làm chỉ huy trưởng kiêm Chính ủy chiến dịch, tiến công địch ở 
Đông Bắc Bắc Bộ. Sau hơn 40 trận lớn nhỏ, ta loại khỏi vòng chiến đấu gần 600 
tên địch, bắt và gọi hàng hơn 200 tên, phá hủy 80 xe quân sự, thu nhiều vũ khí.

Ngày 12-3

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sác lệnh (số 14-SL) đổi tên “Bộ Tổng chỉ huy quân 
đội quốc gia và dân quân Việt Nam” thành “Bộ Tổng tư lệnh Quán đội quôc gia 
và dân quân Việt Nam”] các bộ chỉ huy liên khu đổi thành Bộ Tư lệnh liên khu; 
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Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia và dân quân Việt Nam đổi thành Tư lệnh quân 
đội quôc gia và dân quân Việt Nam; Liên khu trưởng đổi thành Tư lệnh liên khu.

Ngày 15-3 ■ 30-4

Chiến, dịch Cao -Bắc ■- Lạng. Ba trung đoàn (28, 72, 74), tiểu đoàn 517 (Liên 
khu 1), bốn tiểu đoàn bộ binh (29, 35, 23, 18), tiểu đoàn pháo binh 410 (trực thuộc 
Bộ), dưới sự chỉ huy của các đồng chí Đào Vàn Trường (Tư lệnh), Hà Kê Tấn 
(Chính ủy), tổ chức tiến công địch trên tuyến phòng thủ dường số 4 và lực lượng 
chiếm đóng của Pháp ở Cao Bằng - Bắc Cạn - Lạng Sơn, buộc địch phải rút khỏi 
Bắc Cạn. Diễn biến chiến dịch chia làm hai đợt (15/3 - 14/4, 25 - 30/4). Kêt thúc 
chiến dịch, ta bức rút 17 đồn bốt, phá hủy 80 xe quân sự và loại khỏi vòng chiến 
đâu hơn 1.400 tên địch.

Ngày 29-3

Chính phủ Pháp điều động 13 tiểu đoàn ở châu Phi và 2 phi đoàn máy bay 
tiêm kích sang Đông Dương, nâng lực lượng viễn chinh tại Đông Dương lên 
130.000 quân.

Ngày 7-4

Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành sắc lệnh thành lập bộ dội địa phương, sắc 
lệnh qùy định: “Quân đội quốc gia Việt Nam gồm hai phần: Quần đội chính quy 
và quân đội địa phương. Bộ đội địa phương có 3 đặc điểm chính là: có tính cách 
địa phương, có nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ địa phương, tự trang bị và tự túc về 
cấp dưỡng”.

Thực hiện sắc lệnh trên, ngày 7 tháng 7 năm 1949, Bộ trưởng Quốc phòng - 
Tổng tư lệnh ra Nghị định (số 103/NĐ) về tổ chức bộ đội địa phương và Thông 
tư (số 46-TT) về nhiệm vụ của cơ quan các cấp, các ngành đối với việc xây dựng 
bộ đội địa phương.

Ngày 29-4

Mở đẩu chiến dịch Sông Lô phá cuộc hành binh Pô-môn (Pomene) của thủy, 
lục, không quân địch lên Phú Thọ, Tuyên Quang. Suốt 7 ngày đêm bộ đội ta ra 
sức truy kích địch đánh thắng những trận Tràng Sảo, Lệ Mỹ, Núi Hét, Tiến Du 
(Phú Thọ) diệt 800 tên, bắn rơi 2 máy bay, đánh chìm 2 xà lan và 100 thuyền 
địch. Đây là lần đầu tiên quân ta dùng 2 trung đoàn đánh vận động, bẻ gãy cuộc 
hành binh của địch.

Ngày 13-5

Chính phủ Pháp cử tướng Rơ-ve (Revers) tổng tham mưu trưởng quân đội 
Pháp sang Đông Dương. Sau hơn một tháng diều tra, ngày 29 tháng 6 năm 1949, 
Rơ-ve gửi Chính phủ Pháp bản báo cáo đề xuất một kế hoạch chiến lược mới. Nội 
dung chính gồm: Coi Bắc Bộ là chiến trường chính, tăng quân cho Bắc Bộ, mở 
rộng phạm vi chiếm đóng ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ, tăng cường phòng 
thủ khu tứ giác Lạng Sơn, Tiên Yên - Hải Phòng - Hà Nội, bao vây căn cứ địa
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Việt Bắc, phong tỏa biên giới Việt - Trung; chú trọng phát triển sử dụng quân 
ngụy vào việc chiếm đóng để tập trung quân Âu - Phi xây dựng lực lượng cơ động, 
càn quét, đánh phá, đàn áp phong trào chiến tranh du kích, chuẩn bị mở các cuộc 
tiến công lớn tiêu diệt bộ đội chủ lực ta.

Kế hoạch Rơ-ve được Chính phủ Pháp thông qua, được Mỹ ủng hộ, đánh dấu 
sự can thiệp của Mỹ vào chiến tranh Việt Nam.

Ngày 19-5 - 18-7
Chiến dịch Sông Thao. Nhằm tiêu diệt sinh lực địch, phát triển chiến tranh 

du lách, mở rộng càn cứ Tây Bắc, Bộ Tổng tư lệnh sử dụng các tiểu đoàn 11, 45 
(Trung đoàn 308), 4 tiểu đoàn của Liên khu 10 và một số đơn vị binh chủng, dưới 
sự chỉ huy của các đồng chí Lê Trọng Tấn (Chỉ huy trưởng), Cao Văn Khánh (Chỉ 
huy phó), mở chiến dịch tiến công vào phòng tuyên sông Thao của Pháp ở khu 
vực Yên Bái - Lào Cai. Diễn biến chiến dịch chia thành 3 đợt (19/5 - 13/6; 24- 
29/6; 16-18/7). Kết thúc chiến dịch, ta tiến công tiêu diệt 9 cứ điểm, bức rút 16 
đồn, loại khỏi vòng chiến đâu gần 700 tên địch, phá vỡ từng mảng lớn phòng 
tuyến Sông Thao, mở rộng vùng tự do của ta ở Sơn La, Yên Bái, Lào Cai từ Ba 
Khe đến Bảo Hà.

Ngày 10-6 - 5-7
Chiến dịch “Thập vạn Đại Sơn”. Thực hiện thỏa thuận giữa Trung ương Đảng 

Cộng sản Trung Quốc và Trung ương Đảng ta, Bộ Tổng tư lệnh ra lệnh cho Bộ 
Tổng tư lệnh Liên khu 1: “Giúp giải phóng quân (Trung Quốc) xây dựng một khu 
giải phóng ở vùng Ung - Long - Khâm liền với biên giới Đông Bắc của ta, thông 
ra biển, gây điều kiện để khuếch trương lực lượng đón quần tiến xuông phía nam, 
đồng thời hoạt động ở Đông Bắc để mở rộng khu tự do của ta ra sát tận biên giới 
và thông ra biển, liền với khu giải phóng Việt Quế”.

Bộ chỉ huy chiến dịch gồm: Tư lệnh Lê Quảng Ba và Trần Minh Giang (Trung 
Quốc) - Chính trị ủy viên.

Chiến dịch diễn ra trên hai mặt trận: Mặt trận Điền Quế do đồng chí Nam 
Long làm Chỉ huy trưởng, đồng chí Hoàng Bình (Trung Quốc) làm Chỉ huy phó, 
đồng chí Đỗ Trình làm Chính trị ủy viên; Mặt trận Tả Giang - Long Châu do 
đồng chí Thanh Phong (Tư lệnh phó Liên khu 1) làm Tư lệnh, đồng chí Chu Huy 
Mân (Trung đoàn trưởng Trung đoàn 74) và đồng chí Long Xuyên (Trung đoàn 
phó Trung đoàn 28) làm Tư lệnh phó. Trên cả hai mặt trận, bộ đội Việt Nam đã 
phối hợp với Quân giải phóng Trung Quôc tiêu diệt nhiều đồn bốt, mở rộng khu 
Điền Quế, Việt Quế, các khu căn cứ Tả Giang, Thập vạn Đại Sơn. Hoàn thành 
nhiệm vụ các đơn vị trở về Tổ quốc.

Ngày 16-6

Mở đầu chiến dịch Liên huyện (Tây Bắc). Sau gần một tháng hoạt động quân 
ta tiêu diệt địch ở. 9 vị trí, bức rút 16 vị trí, phá vỡ phòng tuyến Lào Cai - Hà 
Giang - Yên Bái, mở rộng thêm 6.000 km2 cơ sở trong vùng địch hậu. Do thắng 
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lợi của chiến dịch này địch phải rút bỏ Trại Vải (Hòa Bình), phòng tuyên Thu 
Cúc - Quang Huy bị phá vỡ.

Ngày 28-6

Mở đầu Chiến, dịch Hồ Chí Minh ở Tây Nguyên. Lần đầu tiên quân ta mở 
một chiến dịch dài ngày ở cả 3 tỉnh Kon Turn, Gia Lai, Đắc Lắc mà hướng chính 
là tỉnh Gia Lai. Qua chiến dịch ta đã gây được cơ sở quần chúng và phát động 
chiến tranh nhân dân trong các vùng đồng bào Thượng như dọc đường 21. 
M’đrắc, Cheo Reo, dọc đường 19, Kon Turn, An Khê, Mang Giang, Gia Hội, Ca 
Nắc, Kông Plông.

Tháng 7
Hội nghị dân quân Khu 7 quyẽt định phát triển dân quân du kích, đặc biệt 

là ở vùng dân tộc ít người, thành lập các làng chiến dấu để chống càn, bảo vệ 
dịa phương.

Ngày 8-8

Bộ đội Khu 9 đánh địch ở Sóc Xoài (Rạch Giá), diệt 200 tên, phá hủy 11 xe 
cơ giới, thu 1 pháo 90 mm.

Ngày 9-8

Giải phóng thị xã Bắc Cạn. Bị quân ta uy hiếp mạnh, địch phải rút ngắn 
phòng tuyến biên giới. Ngày 9 địch rút khỏi thị xã Bắc Cạn và các vị trí Phủ 
Thông, Nà Phạc, Ngân Sơn. Quân ta truy kích đến Bằng Khẩu diệt 100 tên, phá 
15 xe. Bắc Cạn là thị xã đầu tiên được giải phóng trong cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp xâm lược.

Ngày 18-8

* Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị xây dựng bộ dội địa phương 
và phát triển dân quân, trong đó xác định vị trí vai trò: “Bộ đội địa phương và 
dân quân trong quá trình tiến triển của chiến tranh, là lực lượng hậu bị trực tiếp 
của quân chủ lực”. “Xây dựng bộ đội dịa phương và phát triển dân quân là một 
công tác then chốt dể đẩy mạnh chiến tranh tiến tới”.

* Tại Bắc Bộ, Bộ chĩ huy quân Pháp huy dộng 5 tiểu đoàn, có máy bay, xe lội 
nước và pháo binh yểm hộ, mở cuộc hành quân Ca-ni-gu (Canigou) đánh chiếm 
thị xã Vĩnh Yên, Phúc Yên. Đây là hành động tiếp tục kế hoạch chiếm đóng 
Trung Du của Pháp.

* Tại Trung Bộ, quân Pháp mở cuộc càn lớn vào Mỹ Xuyên (Phong Điền, 
Quảng Trị). Các tiểu đoàn 277, 310 (Trung doàn 95), 364 (Liên khu 4) anh dũng 
chiến đâu, bẻ gãy cuộc tiến công của địch, gây cho chúng một sô thiệt hại.

Ngày 28-8

Đại đoàn bộ binh 308 tổ chức lễ thành lập tại Đồn Đu, Đồng Hỷ (nay là Phú 
Lương) tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Vương Thừa Vũ làm Đại đoàn trưởng kiêm 
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Chính ủy. Đại đoàn 308 là đại đoàn chủ lực cơ dộng đầu tiên của quân đội ta được 
mang danh hiệu “Quân Tiên phong”.

Ngày 2-9

Tướng Các-păng-chi-ê (Carpentier), được Chính phủ Pháp bổ nhiệm thay Ble-dô 
(Blaizot) làm tổng chỉ huy quần viễn chinh Pháp ở Đông Dương, tới Sài Gòn. Đây 
là viên Tổng chỉ huy thứ năm của Pháp trong chiến tranh xâm lược Đông Dương.

Ngày 9-9

Cục Chính trị Bộ Quốc phòng ra chỉ thị về công tác chinh trị trong những 
tháng cuối năm 1949. Sau khi nêu một số khuyết điểm cần khắc phục, 
Cục Chính trị xác định nhiệm vụ và phương châm công tác chính trị thời gian 
tới là:

1. Tích cực đẩy mạnh và hoàn thành cuộc vận động “Rèn cán chỉnh quân”.

2. Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng bộ đội địa phương để tạo diều kiện thực 
hiện phương châm chiến lược, đẩy mạnh vận động chiến hơn nữa.

3. Bảo đảm nhiệm vụ: kiên quyết khắc phục những nhược điểm trong thực 
hiện phương châm chiến lược mở rộng và phối hợp các chiến trường.

4. Triệt để phá vỡ từng khối ngụy binh (Đông Bắc, Tây Bắc, Cao Đài, 
Hòa Hảo...).

5. Lãnh đạo thực hiện chuẩn bị chiến trường và thực hiện từng kế hoạch 
tác chiến.

Đô’i với bộ đội chủ lực: Tập trung kiện toàn các đơn vị, chú trọng các binh 
chủng chuyên môn. Tăng cường bổ sung phương tiện công tác chính trị cho các 
đơn vị chủ lực.

Tháng 9

* Khai giảng khóa đầu tiên trường Đảng Nguyễn Ái Quô'c

* Xứ ủy Nam Bộ triệu tập Hội nghị quân sự Nam Bộ. Đồng chí Lê Duẩn - Bí 
thư Xứ ủy đọc báo cáo quan trọng nhận định tình hình quân sự địch, ta và nêu 
một sô' công tác quan trọng: Gấp rút chân chỉnh bộ máy quân sự các cếp: xây 
dựng ba thứ quân: rèn cán, chỉnh quân; tổ chức lại bộ máy quân giới, quân nhu; 
tàng cường công tác chính trị, địch vận, đẩy mạnh phong trào thi đua giết giặc 
lập công.

Ngày 10-10

Bộ chỉ huy quân Pháp huy động hàng nghìn quân dù, bộ binh, hàng chục máy 
bay, tàu chiến, ca nô, mở cuộc hành quân A ng-tơ-ra-xít (Anthrracite), chiếm 
đóng Phát Diệm (Ninh Bình) nhằm chuẩn bị cho ý đồ chiếm toàn bộ vùng đồng 
băng Bắc Bộ.
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Tháng 10

* Bô Tổng tư lệnh Quân đội quốc gia và dân quân Việt Nam và Bộ chỉ huy 
Quân đội Lào ít-xa-la quyết định phân chia lại phạm vi hoạt động của quân tình 
nguyện Việt Nam tại Lào. Bộ đảm nhiệm Bắc Lào, Liên khu 4 phụ trách Trung 
Lào và Liên khu 5 phụ trách Hạ Lào.

Thành lập Mặt trận Bình - Trị - Thiên - Trung Lào.

Đồng chí Hà Văn Lâu được cử làm Chỉ huy trưởng, đồng chí Trần Quý Hai 
làm ủy viên chính trị.

Ngày 2-11

Quân ta tiến công phòng tuyến Sông Mã, diệt cứ điểm Xiềng Khọ (Sơn La) 
bức rút 9 vị trí, phá vỡ hành lang Sông Mã dài 100 km từ Mường Lầm đến sốp 
Hào, tạo điều kiện cho các vũ trang tuyên truyền tiến sâu vào vùng tạm bị địch 
chiếm, gây cơ sở, quét sạch cơ sở, quét sạch ngụy quyền trong vùng rộng gần một 
vạn km2.

Ngày 4-11

* Mở đẩu chiến dịch Mỹ Tho để phá âm mưu chiếm đóng Vĩnh Xuân - Chợ 
Giữa. Quân ta đánh các trận ngã ba Ba Nhơn, đồn Bình Trung, đường 16, rạch 
Long Tiền tiêu diệt 241 tên địch.

* Sắc lệnh về nghĩa vụ quân sự. sắc lệnh ghi rõ: “Tất cả công dân Việt Nam 
từ 18 tuổi dêh 45 tuổi phải có 2 năm tại ngũ. Khi có chiến tranh có thế' kéo dài 
đến hết chiến tranh”.

* Chủ tịch Hồ Chí Minh kỷ sắc lệnh (số 127-SL) hợp nhất Liên khu 1 và Liễn 
khu 10 thành Liên khu Việt Bắc.

Tư lệnh: Lê Quảng Ba, Chính ủy: Chu Vàn Tấn.
Ngày 18-11

Bộ Tư lệnh Nam Bộ ra mệnh lệnh (số 137) thành lập các liên trung đoàn 301- 
310 và 300-397 thuộc Khu 7, các liên trung đoàn 306-312 và 308-311 thuộc khu 
Sài Gòn - Chợ Lớn.

Ngày 25-11 - 30-1-1950

Chiến dịch Lê Lợi. Nhằm phá thế uy hiếp của địch, mở rộng đường giao thông 
liên lạc giữa Việt Bắc với Liên khu 3 và tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, Bộ 
Tổng tư lệnh sử dụng các Trung đoàn 209 (thuộc Bộ), 66 (Liên khu 3), 9 (Liên 
khu 5), 42 và 48 (hai trung đoàn địa phương Liên khu 3), tiểu đoàn độc lập 930 
(Liên khu 10), một số đơn vị binh chủng, du kích, dưới sự chỉ huy của các đồng 
chí Hoàng Sâm (Tư lệnh), Lê Quang Hòa (Chính ủy), Lê Trọng Tấn (Phó tư lệnh), 
tiến công địch tại vùng Chợ Bờ (Hòa Bình). Diễn biến chiến dịch chia làm hai 
đợt (25-30 tháng 11, 1-27 tháng 12). Kết thúc chiến dịch, ta loại khỏi vòng chiến 
đấu hơn 800 tên địch.
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Ngày 7 - 26-1%

Chiến dịch cầu Kè. Nhằm tiêu diệt sinh lực địch, phá vỡ hệ thống đồn bốt, 
tháp canh, giải tán bảo an, dân vệ, Bộ Tư lệnh Khu 8 sử dụng hai trung đoàn 
109, 111, bô'n đại đội bộ đội địa phương, công an xung phong và du kích mở cuộc 
tiến công đánh vào tuyến phòng thủ của quân Pháp ở cầu Kè - Tiểu cần (Trà 
Vinh). Diễn biến chiến dịch chia làm 3 đợt (7-9 tháng 12, 10-12 tháng 12, 13-26 
tháng 12). Kết thúc chiến dịch, ta diệt, bắt và gọi hàng hơn 600 tên địch, bắn 
chìm 2 tàu chiến.

Ngày 12-12

Quân ta đánh trận Phú Phong - trận vận động chiến đầu tiên ở Nam Bộ, diệt 
300 tên địch.

Ngày 22-2 - 27-1-1950

Chiến dịch Lê Lai, Phân khu Bình - Trị - Thiên sử dụng 4 Trung đoàn (95, 
18, 101, 57), một sô' tiểu đoàn, đại đội bộ đội địa phương và dân quân du kích, 
do các đồng chí Hà Văn Lâu (Tư lệnh), Hoàng Anh (Chính ủy) chỉ huy, tiến công 
địch chủ yếu từ nam Quảng Bình đến bắc Thừa Thiên. Chiến dịch chia làm 2 đợt 
(22-31/12/1949; 15-27/1/1950). Qua hơn 30 trận lớn nhỏ, ta loại khỏi vòng chiến 
đấu hơn một nghìn tên địch. Lần đầu tiên, Bộ Tư lệnh mặt trận Bình - Trị - 
Thiên mở chiến dịch quy mô nhiều trung đoàn chủ lực, có sự phối hợp của lực 
lượng vũ trang các tỉnh đạt mục đích chiến dịch đề ra.

NĂM 1950

Ngày 6-1

Ban Thường vụ Trung ưang Đảng chỉ thị mở chiến dịch Tây Bắc và chuẩn 
bị chiến trường Đông Bắc. Chỉ thị nêu rõ: Mở chiến dịch Tây Bắc nhằm: “Phối 
hợp với Quân giải phóng Trung Hoa tiêu diệt tàn quân quô'c dân đảng Tưởng Giới 
Thạch nếu chúng tràn qua biên giới”; “Làm tan rã. khối ngụy binh và phá ngụy 
quyền”; “Tiêu diệt một số vị trí địch”; “Khôi phục lại Lào Cai, mở thông đường 
quốc tế”. Đồng thời để chuẩn bị chiến trường Đông Bắc, “Cần chú trọng đến củng 
cố, phát triển cơ sở chính trị và vũ trang, gây cơ sở du kích miền biển... điều tra 
địch tình, phá hoại kinh tế địch, chuẩn bị lương thực tiếp tế cho bộ đội đánh 
đến”; “khi có đủ điều kiện sẽ mở một chiến dịch lớn, quét địch ra khỏi đường số 
4 và một đoạn bờ biển, đánh bại quỗn địch trong vùng Đông Bắc”.

Ngày 9-1

Học sinh, sình viên Sài Gòn biểu tình chống chính quyền bù nhìn. Từ cuối 
năm 1949 phong trào bãi khóa của học sinh, sinh viên ở các thành thị tạm bị 
chiếm đóng liên tiếp nổ ra để đấu tranh chông thỏa hiệp Bảo Đại - ô-ri-ôn 
(Auriol) và việc thành lập Chính phủ bù nhìn Bảo Đại. Địch tìm mọi cách đàn 
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áp và xuyên tạc phong trào. Ngày 9, hàng ngàn học sinh, sinh; viên Sài Gòn biểu 
tình trước dinh tổng trấn bù nhìn Nam phần. Cuộc biểu tình bị đàn áp dã man 
khiến một số học sinh, sinh viên bị chết và bị thương trong đó có học sinh Trần 
Văn ơn. Hôm sau hàng vạn đồng bào Sài Gòn xuống đường đưa tang những người 
hy sinh. Hơn 10 vạn đồng bào đứng dọc hai bên đường có dám tang đi qua. Ngày 
13, hầu hết họò sinh, sinh viên thành phố Hà Nội bãi khóa để tỏ tình đoàn kết 
với các bạn Sài Gòn. Ngày 14, Sài Gòn - Chợ Lớn tổng bãi công, bãi chợ.

Từ đó ngày 19 tháng Giêng trở thành ngày học sinh, sinh viên toàn quốc.

Ngày 10-1 - 31-3

Chiến dịch Võ Nguyên Giáp. Nhằm tiêu diệt sinh lực địch, cắt giao thông, 
đẩy mạnh chiến tranh du kích phối hợp với chiến trường Bắc Bộ, Bộ Tư lệnh 
Liên khu 5 sử dụng hai trung đoàn 210, 108, một số đơn vị bộ đội địa phương, 
dân quân du kích,-dưới sự chỉ huy của các đồng chí Đàm Quang Trung (Tư lệnh), 
Nguyễn Đôn (Chính ủy), tiến công ở Bắc Quảng Nam. Diễn biến chiến dịch chia 
làm 3 dợt (10/1-6/2 - 7/2-14/3 - 15-31/3). Chiến dịch kết thúc thắng lợi, ta loại 
khỏi vòng chiến đấu hơn 1.200 tên địch, phá hủy 17 xe vận tải, 3 đầu máy xe 
lửa, 12 toa xe lửa, thu 203 súng các loại, giải phóng huyện Duy Xuyên và phía 
Tây huyện Đại Lộc với 20.000 dân.

Ngày 12-1 - 1-3

Chiến dịch Trường Chinh. Để tiêu diệt sinh lực địch, triệt phá quốc lộ 1 và 
đường sắt Nha Trang - Sài Gòn, Bộ Tư lệnh Liên khu 5 sử dụng các tiểu doàn 
365, 121, 120 thuộc trung đoàn 80, 83, hai đại đội độc lập, bộ đội địa phương và 
dân quân du kích, dưới sự chỉ huy của các đồng chí Lư Giang (Tư lệnh), Nguyễn 
Đường (Chính ủy), tiến công dịch ở nam Khánh Hòa. Sau 21 trận đánh lớn nhỏ, 
ta loại khỏi vòng chiến đấu hơn 150 tên địch, bắn rơi 1 máy bay, phá hủy 15 ô 
tô quân sự, thu 41 khẩu pháo và súng các loại, giải phóng một phần huyện Vĩnh 
Xương, Diên Khánh.

Ngày 14-1

Ngày thắng lợi ngoại giao. Ngày 14 Chính phủ ta ra tuyên bố về đường lối 
ngoại giao của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ngày 15 Chính phủ ta 
thừa nhận Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Ngày 18 Chính phủ 
nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa - nước dầu tiên công nhận Chính phủ ta. 
Tiếp đó ngày 30 Chính phủ Liên bang Cộng hòa chủ nghĩa Xô Viết, ngày 31 
Chính phủ Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, ngày mồng 2 tháng 2 Chính 
phủ Cộng hòa nhân dân Tiệp Khắc và Chính phủ Cộng hòa dân chủ Đức, ngày 
mồng 3 Chính phủ Cộng hòa nhân dân Ru-ma-ni, ngày mùng 5 các Chính phủ 
Cộng hòa nhân dân Ba Lan và Cộng hòa nhân dân Hung-ga-ri, ngày mùng 8 
Chính phủ Cộng hòa nhân dân Bun-ga-ri, ngày 18 Chính phủ An-ba-ni và 
ngày 17 tháng 11 Chính phủ Cộng hòa nhân dân Mông cổ công nhân Chính phủ 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và đặt quan hệ ngoại giao với Chính phủ ta. 
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Việc Liên Xô, Trung Quốc và các nước anh em công nhận nước ta là một thắng 
lợi ngoại giao cực kỳ to lớn của cách mạng Việt Nam.

Tháng 1

* Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh chủ trương phát triển lực lượng và vũ khí 
pháo binh toàn quân. Theo biên chế, mỗi trung đoàn mạnh có một tiểu đoàn pháo 
(70 hoặc 75mm: 4 khẩu), mỗi đại đoàn có 1 tiểu đoàn pháo 75 mm (4 - 
6 khẩu).

* Bộ Tổng tư lệnh giao nhiệm vụ cho Bộ Tổng tham mưu và một số cơ quan 
thuộc Bộ Quôc phòng nghiên cứu kế hoạch đề nghị viện trợ và kế hoạch tiếp 
nhận viện trợ quân sự. Theo kế hoạch đó, từ ngày 7 đến cuối năm 1950, Bộ Tổng 
tham mưu đã tổ chức tuyến vận tải chuyển hàng quân sự từ các tổng kho Nà 
Phạc, Chợ Mới, Bắc Cạn xuống các Liên khu 3, 4 và 2 lần vận chuyển vũ khí vào 
các căn cứ du kích ở tả ngạn sông Hồng.

Ngày 18-1

* Trận tập kích sân bay Bạch Mai. 36 chiến sĩ Tiểu đoàn 108 Hà Nội cùng 
dần quân du kích bất ngờ tập kích sân bay, phá hủy 27 máy bay và đốt cháy 
600.000 lít xăng dầu của địch.

* Chiến dịch cầu Ngang. Nhằm tiêu diệt sinh lực địch, Bộ Tư lệnh Khu 8 sử 
dụng Tiểu đoàn 307, hai đại đội 109 và 101 bộ đội địa phương, tiến công các vị 
trí địch tại khu vực cầu Ngang, loại khỏi vòng chiến đấu gần 200 tên, thu gần 
200 súng các loại.

Ngày 21-1

Hội nghị toàn quốc lần thứ ba của Đảng khai mạc. Bước vào năm 1950 tình 
hình trong và ngoài nước có những chuyển biến quan trọng: cuộc kháng chiến của 
ta đang phát triển mạnh mẽ; cách mạng Trung Quốc thành công; Liên Xô, Trung 
Quốc và các nước anh em công nhận Chính phủ ta; thực dần Pháp lúng túng suy 
yếu; Mỹ mưu toan giúp Pháp và can thiệp thẳng vào Đông Dương. Hội nghị đã 
đánh giá tình hình, kiểm điểm chủ trương chính sách kháng chiến của Đảng và 
vạch rõ: “Cần phải nhận rõ tiến bộ của bản thân ta, dựa vào sự giúp đỡ của các 
lực lượng bạn, lợi dụng sự lúng túng của địch, gấp rút hoàn thành nhiệm vụ 
chuẩn bị”, giành thắng lợi lớn làm chuyển biến cục diện chiến tranh có lợi cho 
ta. Hội nghị đã đề .ra 10 nhiệm vụ công tác trong năm 1950 để hoàn thành nhiệm 
vụ chuyển mạnh sang tổng phản công.

(Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất họp trong lúc phong trào Xồ Viết Nghệ - 
Tĩnh đang nổi dậy. Hội nghị toàn quốc lần thứ hai quyết định Tổng khởi nghĩa 
tháng Tám năm 1945).

Ngày 25 - 27-1

Chiến dịch Dầu Tiểng - Bến Cát. Bộ Tư lệnh Đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn sử 
dụng hai trung đoàn 306, 312, phối hợp với hai trung đoàn 301, 310 (Khu 7), cùng 
du kích, nhân dân phá cuộc càn của một tiểu đoàn địch có xe tăng, xe 
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Cơ giới hỗ trợ, tại vùng Hớn Quản và bắc huyện Bên Cát (Thủ Dâu Một). 
Kết quả chiến dịch, ta loại khỏi vòng chiến đấu hơn 60 tên địch, thu và phá hủy 
một SỐ phương tiện chiến tranh, mở rộng khu căn cứ Thanh Tuyền - Long Xuyên.

Ngày 26-1 - 1-2

Chiến, dịch Cao Lãnh. Nhằm ngăn chặn địch đánh vào Đồng Tháp Mười, Bộ 
Tư lệnh Khu 8 sử dụng Trung đoàn 115, Tiểu đoàn 308, bôn đại đội bộ đội địa 
phương và du kích, do Đặng Văn Thông chỉ huy, tiến công các vị trí, đồn bốt địch 
tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc. Kết thúc chiến dịch, ta loại khỏi vòng chiến 
đấu gần 100 tên địch, thu và phá hủy nhiều vũ khí, giải phóng ba xã Tân An, 
Hòa An, Tân Thuận Tây, với 6.000 dân.

Ngày 7-2 ■ 7-3

Chiến dịch Lẽ Hồng Phong I. Thực hiện chỉ thị về mở chiến dịch Tây Bắc 
(6 -1-1950) của Ban Thường vụ Trung ương Đảng, Bộ Tư lệnh Liên khu 10 sử dụng 
Trung doàn 102 (Đại đoàn 308), Trung đoàn 165 (Liên khu 10), tiểu 
đoàn 11, hai tiểu đoàn pháo binh 69, 40, mười trung đội bộ đội địa phương, dưới 
sự chỉ huy của các đồng chí Bằng Giang (Chỉ huy trưởng), Song Hào (Chính ủy), 
tiến công địch ở địa bàn Lào Cai, Lai Châu, Sơn La thuộc Tây Bắc, nhằm tiêu 
diệt một bộ phận sinh lực dịch, mở thông đường liên lạc quốc tế, phối hợp với 
quân giải phóng Trung Quốc tiêu diệt tàn quân Tưởng. Trên các hướng chiến 
dịch, cốc đơn vị phối hợp bộ binh, pháo binh tiến công các vị trí Phô' Lu, Bản 
Lầu, Nghĩa Đô, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 300 lính thuộc tiểu đoàn ngụy Thái 
thứ 2 cùng một số lính Âu - Phi, thu và phá hủy một sô' phương tiện, vũ khí của 
địch, giải phóng một vùng rộng 2.000 km2 với 6.000 dân.

Ngày 8-2

Bộ chỉ huy Pháp huy động 6 tiểu đoàn (5.000 quân) và 2 thủy dội, mở cuộc 
hành binh Tô-nô (Tonnneau - thùng gỗ) đánh chiếm tỉnh Thái Bình - tỉnh còn 
lại cuối cùng của vùng tự do thuộc Liên khu 3.

Ngày 12-2

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh Tổng dộng viên, để thực hiện khẩu hiệu: 
“Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”. Sắc lệnh quy định: “Tất cả nhân lực, 
vật lực, tài lực đều đặt dưới chế dộ pháp luật đặc biệt trong thời kỳ chiến tranh”.

Tháng 2

Mặt trận yêu nước Neo Lào Hắc Xạt thành lập và chính thức tổ chức lực 
lượng vũ trang cách mạng - Quân đội giải phóng nhân dân Lào. Liên minh chiến 
đấu Việt - Lào được tăng cường. Các đơn vị bộ đội tình nguyện Việt Nam tại Lào 
được tổ chức lại. Liên khu Việt Bắc giải thể Trung đoàn 138 để tổ chức thành 3 
tiểu đoàn cho 3 phân khu (A, B, C) ở Thượng Lào. Liên khu 4 giúp kiện toàn tiểu 
đoàn Lào - Việt thứ nhất và xây dựng tiểu đoàn thứ hai ở Trung Lào. Ta giúp 
ban tổ chức 4 đại đội độc lập và 1 đội vũ trang tuyên truyền ở Hạ Lào.
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Ngày 24-2

Tướng Các-păng-chi-ê (Carpentier), tổng chỉ huy quân viễn chinh Pháp ở 
Đông Dương, gửi tờ trình lên Chính phủ Pháp, đề nghị: Một, tàng viện binh để 
đề phòng Trung Quốc tiến công. Hai, để quân đội Pháp tiếp tục bình định 
lãnh thổ tới hết năm 1950 vì quân đội ngụy (Bảo Đại) chưa đủ khả năng thay 
thế. Trong lúc chờ quyết định của Chính phủ, Các-pàng-chi-ê chỉ thị cho tướng 
A-lếch-xăng-đri (Alessandri) tiếp tục chiếm đóng đồng bằng Bắc Bộ.

Ngày 27-2

Trận Lê Xá, Tiểu đoàn Nguyễn Huệ (Trung đoàn 66) tiến công vị trí Lê Xá 
(Nam Định), loại khỏi vòng chiến đấu hai trung đội và thu toàn bộ vũ khí của 
địch. Đây là trận công kiên đầu tiên của ta ở đồng bằng Liên khu 3.

Ngày 10-3

Đại đoàn 304 - đại đoàn chủ lực cơ động thứ hai của quân đội ta, tổ chức lễ 
thành lập tại đình Tam Lạc (Thọ Xuân, Thanh Hóa). Đại đoàn trưởng: Hoàng Minh 
Thảo, Chính ủy: Trần Văn Quang, Đại đoàn được mang tên “Đại đoàn Vinh Quang”.

Ngày 19-3

Ngày toàn quốc chống Mỹ. Từ ngày 17 đế quốc Mỹ cho 2 tàu chiến An-đéc- 
xơn (Anderson) và Xtích-ken (Sticken) cập bến Sài Gòn, chuẩn bị thao diễn lực 
lượng để uy hiếp tinh thần đồng bào ta. Ngày 19, hàng vạn đồng bào Sài Gòn 
xuống đường tuần hành thị uy hô vang các khẩu hiệu: “Phản đôi viện trợ Mỹ”, 
“Đả đảo Bảo Đại”, “Hồ Chí Minh muôn năm”. Đồng bào giương cao cờ đỏ sao vàng 
và khẩu hiệu diễu qua các phố chính dẫn xuống bến tàu. Bị cảnh sát ngăn lại 
hàng vạn người dồn về tòa thị chính xé cờ Mỹ, cờ Pháp, cờ bù nhìn và ảnh Bảo 
Đại. Cũng hôm đó quân ta nã súng cối vào các tàu chiến đậu trên sông. Trước 
sức mạnh của quần chúng hai tàu chiến Mỹ lặng lẽ rút neo cút khỏi Sài Gòn. Kế 
hoạch thao diễn cũng phá sản. Đây là cuộc biểu tình chông Mỹ đầu tiên của nhân 
dân ta. Từ đó ngày 19 tháng 3 hàng năm được gọi là “Ngày toàn quô'c chống Mỹ”.

Ngày 25-3 - 6-5

Chiến dịch Mùa Xuân. Nhằm tiêu diệt sinh lực, thu hẹp phạm vi chiếm đóng 
và kiềm chế địch đưa quân ra Bắc Bộ, đồng thời phát triển chiến tranh du kích 
và đẩy mạnh tác chiến tập trung của bộ đội chủ lực, Bộ Tư lệnh Nam Bộ sử dụng 
các tiểu đoàn 307, 308, 309, 312, Trung đoàn Việt Miên, cùng dân quân du kích, 
do Nguyễn Văn Quạn (Tư lệnh Khu 8), Nguyễn Đàng (Phó tư lệnh Khu 8) và 
Nguyễn Xuyến chỉ huy, tiến công hệ thông đồn bốt, tháp canh, diệt tề, đánh giao 
thông và quân ứng chiến địch trên toàn miền. Sau hơn một tháng, tại các tĩnh 
Trà Vinh (Khu 8), Sóc Trăng (Khu 9), Sài Gòn - Chợ Lớn (Khu 7)... gần 70 đồn 
bốt, tháp canh và nhiều phương tiện quân sự, vũ khí của địch bị phá, trong đó có 
tàu Xanh Lu-béc-bi-ê bị đánh chìm trên sông Lòng Tàu; hơn 1.450 tên địch bị 
loại khỏi vòng chiến đấu. “Chiến dịch Mùa Xuân” thực chất là một đợt tác chiến 
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tạo điều kiện cho cốc lực lượng vũ trang giành thê chủ động tiên công trên chiến 
trường Nam Bộ.

Ngày 4 - 30-4

Chiến dịch Sóc Trăng I. Nhằm thu hẹp phạm vi kiểm soát, phá vỡ hệ thống 
phòng ngự địch, bảo vệ nguồn dự trữ của ta, Bộ Tư lệnh Nam Bộ sử dụng Tiểu 
đoàn 402 chủ lực khu, Tiểu đoàn 404 chủ lực Nam Bộ, 3 đại đội thuộc liên trung 
doàn 123-225 và 9 trung dội du kích của 2 tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, 1 trung đội 
ít-xa-rắc và 1 dội biệt động, do Võ Quang Anh làm Tư lệnh, Nguyễn Hoàn làm 
Chính ủy, tiến công địch trên địa bàn các huyện Châu Thành, Long Phú, Thạnh 
Trị, tỉnh Sóc Trăng. Sau 2 đợt chiến đấu, ta diệt đồn Bưng Trếp, đánh tan 1 đại 
đội tiếp viện và phá hủy 1 pháo 90mm của địch. Đầy là chiên dịch đầu tiên diễn 
ra trên địa bàn Khu 9 trong kháng chiến chông Pháp.

Ngày 12-5

Tiểu đoàn Lê Lợi (Trung đoàn 66, Đại đoàn 304) vận động đánh tan 1 đại 
đội địch ở Hoàng Dương, Tử Dương (ứng Hòa - Hà Đông) diệt và bắt hơn 185 
tên, thu nhiều vũ khí. Đây là trận vận động chiến dầu tiên đạt hiệu suất chiến 
dếu cao của bộ đội chủ lực ở đồng bằng Liên khu 3.

Ngày 15-5

Mở đầu chiến dịch Phan Đình Phùng (Nam Quảng Bình) quân ta đã giải 
phóng một vùng rộng lớn giữa 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, quân ta diệt và 
làm bị thương 500 tên địch, phá hủy 1 máy bay, 5 xe cơ giới và một kho đạn.

Ngày 17-5

Bộ chỉ huy Mặt trận Binh - Trị - Thiên dược thành lập theo chỉ thị của Bộ 
Quốc phòng. Nhiệm vụ: “Thực hiện kế hoạch quân sự của Tổng tư lệnh, trực tiếp 
chỉ huy bộ đội chủ lực và bộ dội địa phương, dân quân thuộc mặt trận; phối hợp 
với Bộ Tư lệnh địa phương liên khu và ủy ban kháng chiến hành chính Liên khu 
4 trong việc lãnh đạo và xây dựng bộ dội địa phương. Phát triển dân quân, chuẩn 
bị chiến trường và bảo vệ địa phương”. Chỉ huy trưởng: Trần Quý Hai; Chính ủy: 
Chu Văn Biên.

Ngày 19-5

Liên khu 4 quyết định thành lập Trung đoàn 120 quân tình nguyện1 Việt 
Nam tại Trung Lào. Trung doàn trưởng: Trường Sinh; Chính ủy: Lê Hữu Khai. 
Trung đoàn 120 được thành lập đánh dấu bước phát triển mới về tổ chức lực 
lượng của liên quấn Việt - Lào.

Ngày 20-5

Trung doàn 18 (Liên khu 4) do Trung đoàn trưởng Phùng Duy Phiên và Chính 
ủy Quang Minh chỉ huy chống địch càn ở Xuân Bồ (Lệ Thủy, Quảng Bình). Sau 

1. Đáu năm 1953, Tiểu đoàn 120 được đổi tẻn thành Trung đoàn 260.
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một thời gian chiến đấu ta loại khỏi vòng chiến đâu 500 tên địch thuộc các tiểu 
đoàn số 6, sô' 8, số 27 Âu - Phi (BTA).

Ngày 21-5

Quân ta chặn đánh hai cánh quân địch từ Hà Nội và Nam Định tiến về thị 
xã Phủ Lý, tiêu diệt 2 trung đội địch ở Đê Đấy và Phù Lưu Trạch (Hà Đông).

Ngày 25 - 26-5

Để thử nghiệm trang bị, cách đánh mới và phát triển kết quả chiến dịch Lê 
Hồng Phong I, Mặt trận Đông Bắc sử dụng Trung đoàn 174 tiến công vị trí Đồng 
Khê (Cao Bằng). Sau hơn một ngày chiến đấu, ta làm chủ trận địa, diệt và bắt 
hơn 300 tên địch, thu và phá hủy 6 khẩu pháo, trong đó có 2 khẩu 105 mm.

Ngày 15-6 ■ 24-10

Chiến dịch Phan Đình Phùng. Nhằm tiêu diệt sinh lực địch, phôi hợp với 
chiến dịch Lê Hồng Phong I, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy đánh tập trung 
của bộ đội ta, Bộ Tư lệnh Mặt trận Bình - Trị - Thiên sử dụng hai trung đoàn 
chủ lực (18, 95), bộ đội địa phương, dân quân du kích do các đồng chí Trần 
Quý Hai (Tư lệnh kiêm Chính ủy), Lê Nam Thắng (Phó tư lệnh) chỉ huy, tiến 
công địch trên địa bàn hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Sau hai đợt chiến đấu 
(15-30/6, 17-24/10), ta loại khỏi vòng chiến đấu hơn 850 tên địch, phá hủy 1 đoàn 
tàu (15 toa), 40 xe quân sự, bắn rơi 1 máy bay, thu 1 khẩu pháo Bô-pho và 150 
súng các loại, bước đầu đánh bại chiến thuật “khôi ứng chiến lớn” của quân Pháp 
trên chiến trường Bình - Trị - Thiên.

Giữa năm 1950

Thành lập Đoàn 99 trực thuộc Bộ. Nhiệm vụ: đứng chân ở Việt Bắc để thu 
dung, bổ sung quân cho^các chiến dịch. Đoàn trưởng: Trần Công Khanh, Chính 
ủy: Phạm Ngũ Kiẽn.

Đến đầu năm 1951, phát triển thêm Đoàn 403 làm nhiệm vụ ở Liên khu 4.

Tháng 7

* Bộ Tư lệnh Khu 8 mở chiến dịch tiến công dịch ở địa bàn hai huyện Lách 
và Mỏ Cày (tỉnh Bến Tre); nhằm tiêu diệt sinh lực, phá kế hoạch chiếm đóng Cù 
Lao Minh của địch.

Tư lệnh chiến dịch: Nguyễn Đang.
Các phó tư lệnh: Đồng Văn cống, Võ Văn Thời và Phan Văn Kinh.

* Tổng cục Chính trị biên soạn tài liệu: “Mấy vấn đề công tác trong chiến 
dịcha. Về nhiệm vụ của Đảng ủy được xác định rõ: “Đảng ủy cần lãnh đạo thống 
nhất về mặt tư tưởng và tổ chức, cần lãnh’ đạo cụ thể bảo đảm chấp hành mệnh 
lệnh... Khi quyết định chiến dịch phải họp Đảng ủy hay Đảng ủy mở rộng. Nếu 
khi có chỗ không thống nhất tư tưởng, cũng phải họp Đảng ủy để giải quyết. Chú 
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ý mở rộng dân chủ, có mở rộng dân chủ mới phát huy được tính tích cực của quần 
chúng. Cần dân chủ về chính trị và dần chủ cả về quân sự...”.

Tháng 7 dến tháng 9

Chiến dịch Đác Lắc (chiến dịch Nguyễn Huệ). Nhằm tiêu diệt sinh lực địch, 
gây cơ sở vùng saú lưng địch, bồi dưỡng lực lượng ta, Bộ Tư lệnh Liên khu 5 sử 
dụng hai trung đoàn (803, 84), do Tư lệnh chiến dịch Nguyễn Đôn và Chính ủy 
Trương Quang Giao chỉ huy, tiến công địch tại khu vực Ma Đrắc - Cheo Reo - 
Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắc. Qua 2 dợt chiến đấu (tháng 7 - tháng 8 và tháng 9) ta 
loại khỏi vòng chiến đấu hơn 150 tên địch, thu gần 40 súng các loại, mở rộng 
căn cứ ở vùng tam giác Cheo Reo - Buôn Hồ - Ma Đrắc, nối liền qua phía tây 
đường 14 sang Cam-pu-chia.

Ngày 5-8 - 4-11

Chiến dịch Hoàng Diệu. Nhằm tiêu diệt sinh lực, chống âm mưu cướp phá và 
kiềm chế lực lượng ứng chiến của địch, phối hợp với chiến trường chính Bắc Bộ, 
Bộ Tư lệnh Liên khu 5 sử dụng Trung đoàn 108 và lực lượng vũ trang Quảng Nam 
do Tư lệnh chiến dịch Nguyễn Bá Phát và Chính ủy Nguyễn Quyết chỉ huy, tiến 
công địch trên địa bàn bắc Quảng Nam - Đà Năng. Với một số’ trận phục kích ở 
các khu vực Bảo An, Điện Bàn, Xuân Đài, Giao Thủy - Thượng Phước, đèo Hải 
Vân, đánh tháp canh và chặn đánh địch càn quét vào Điện Hòa, sau hai đợt 
chiến dịch (5/9 - 8/9; 9/9 - 4/11) ta loại khỏi vòng chiến đấu gần một nghìn tên 
địch, thu 45 súng, giữ vững phong trào kháng chiến ở vùng sau lưng địch.

Ngày 8-9

Phối hợp với chiến dịch Biên Giới, quân ta tiến công liên tiếp vào vùng 
Ninh Bình tiêu diệt các vị trí Chính Đại, Phương Mai, Hồi Trung, bức rút 11 vị 
trí khác.

Ngày 16-9 - 14-10

Chiến dịch Biên Giới (chiến dịch Lê Hồng Phong II). Chấp hành quyết định 
của Trung ương Đảng (6-1950) và mệnh lệnh về chiến dịch Biên Giới Cao - Lạng 
(7 tháng 7 năm 1950) của Bộ Tổng tư lệnh, quân đội ta mở chiến địch tiến công 
quy mô lớn trên địa bàn hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn thuộc “Liên khu biên giới 
Đông Bắc” của Pháp. Mục đích là tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng một phần 
biên giới, mở đường giao thông nối liền với các nước xã hội chủ nghĩa, củng cố 
và mở rộng cân cứ địa Việt Bắc.

Đảng ủy mặt trận Biên Giới và Bộ chỉ huy chiến dịch gồm: Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp - Tổng tư lệnh, Bí thư Đảng ủy mặt trận, chỉ huy trưởng kiêm 
Chính ủy chiến dịch. Thiếu tướng Hoàng Văn Thái - Tổng tham mưư trưởng, 
Đảng ủy viên mặt trận, Tham mưu trưởng chiến dịch.

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho bộ đội (2-9), nêu bật: “Chiến dịch Cao - 
Bắc - Lạng rất quan trọng. Chúng ta quyết đánh thắng trận này”. Tiếp đó, Người 
đến sở chỉ huy chiến dịch nghe báo cáo và kiểm tra công tác chuẩn bị 
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(11 và 12-9), ra mặt trận Đông Khê (13-9) trực tiếp theo dõi, động viên bộ đội 
chuẩn bị bước vào chiến đấu.

Mở màn chiến dịch, từ 16 đến 19 tháng 9, hai trung đoàn (174, 209), hai tiểu 
đoàn (11, 426) và ba tiểu đoàn pháo binh của ta tập trung tiêu diệt cụm cứ điểm 
Đông Khê. Từ 2-8 tháng 10, Đại đoàn 308, Trung đoàn 209 vận động tiến công 
tiêu diệt binh đoàn Lơ-pa-giơ từ Thất Khê lên và binh đoàn Sác-tông từ Cao Bằng 
rút về, tại khu vực Cốc Xá, điểm cao 444, bắt sống bộ chỉ huy của hai binh đoàn; 
đánh tan cánh quân Đờ-la Bôm (De le Bêaum) (được tổ chức 7-10-1950) ở Thất 
Khê. Từ ngày 10 tháng 10, các đơn vị đánh quân địch tăng viện và truy kích địch 
rút chạy. Ngày 14 tháng 10, chiến dịch kết thúc. Ta loại khỏi vòng chiến đấu 8 
tiểu đoàn địch (với hơn 8.000 quân), trong đó có 5 tiểu đoàn ứng chiên (hơn một 
nửa lực lượng cơ động chiến lược của Pháp ở Bắc Đông Dương); thu hơn 3.000 tấn 
vũ khí, phương tiện chiến tranh; phá vỡ hệ thêíng phòng ngự đường sô' 4 của địch; 
giải phóng 5 thị xã, 13 thị trấn với 35 vạn dân và nhiều vùng quan trọng ở vùng 
biên giới Việt - Trung; củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc, nô'i liền nước ta 
với các nước xã hội chủ nghĩa.

Chiến thắng Biên Giới đánh dấu sự trưởng thành của quân đội ta về tổ chức, 
chỉ huy và trình độ tác chiến, làm thay đổi cục diện chiến tranh: Ta chuyển sang 
giai đoạn thực hành chiến lược phản công và tiến công, Pháp chuyển dần sang 
chiến lược phòng ngự.

Ngày 29-9

Bộ chỉ huy Pháp huy động sáu tiểu đoàn quân ứng chiên ở Bắc Bộ mở cuộc 
hành binh “Hải cẩu” (Phoque) đánh lẽn Thái Nguyên. Mục đích nhằm kéo chủ 
lực ta ra khỏi khu vực đường sô 4, củng cố lại tuyến phòng thủ của chúng. Trong 
gần nửa tháng, ba mũi hành quân của địch đã bị Trung đoàn 246, Tiểu đoàn 16 
huấn luyện tân .binh (Đại đoàn 308), bộ đội địa phương và dân quân 
du kích liên tục chặn đánh. Bị thiệt hại gần 600 tên, địch buộc phải rút quân về 
Hà Nội.

Ngày 3 - 12-10

Chiến dịch Long - Châu - Hà 1. Nhằm giành dân, khôi phục cơ sở, tiêu diệt 
sinh lực địch và phối hợp với chiến dịch Biên Giới (Bắc Bộ), Bộ Tư lệnh Khu 9 
sử dụng 2 tiểu đoàn 404, 409 (Trung đoàn Tây Đô), 3 đại đội địa phương tỉnh, 1 
đội biệt động, 1 tiểu đội bộ đội ít-xa-rắc, 2 trung đội dân quân, do Chỉ huy trưởng 
chiến dịch Huỳnh Thủy và Chính ủy Nguyễn Văn Bê chỉ huy, tiến công địch trên 
địa bàn huyện Tịnh Biên và Tri Tôn tỉnh Long - Châu - Hậu. Sau một số trận 
đánh đồn, lô cốt, tháp canh, đánh giao thông và quân cứu viện địch, qua hai đợt 
chiến đấu (3-7/10, 8-12/10), ta loại khỏi vòng chiến đấu hơn 130 tên, phá hủy 3 
xe quân sự, diệt và bức rút hơn 40 lô cót, tháp canh, thu 22 súng.

Ngày 7-10 - 15-11

Chiến dịch Bến Cát. Nhằm tiêu diệt sinh lực địch, đẩy mạnh chiến tranh du 
kích và phôi hợp với chiến trường Bác Bộ, Bộ Tư lệnh Khu 7 sử dụng các tiểu 
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đoàn 303, 302, 304 (thiếu), 7 đại đội độc lập và binh chủng, cùng dân quân du 
kích, dưới sự chỉ huy của Bộ chỉ huy chiến dịch gồm các đồng chí Tô Ký - Chỉ 
huy trưởng, Lê Đức Anh - Tham mưu trưởng, Nguyễn Duy Hanh - Chính trị viên, 
tiến công địch tại .Bến Cát (tây bắc Sài Gòn). Với các trận đánh trên các đường 
số 13, 14, 7 qua 3 đợt chiến đấu (7-10/10, 13-30/10, 11-15/11), ta đã loại khỏi vòng 
chiến đấu gần 800 tên địch, phá sập hàng loạt tháp canh, phá hủy 48 xe quân 
sự, 5 dầu máy xe lửa, 7 thuyền máy và tàu đổ bộ, 12 cầu cống, thu nhiều vũ khí 
và chiến lợi phẩm khác. Chiến dịch Bến Cát là chiến dịch đầu tiên và duy nhất 
trên chiến trường miền Đông Nam Bộ trong kháng chiến chống Pháp.

Ngày 10-10

Bộ trưởng Pháp quốc hải ngoại Lơ-tuốc-nô (Letourneau) cùng hai viên tướng 
Gioăng (Juin) và Va-luy (Valluy) sang Đông Dương, nghiên cứu đề xuất với Chính 
phủ Pháp một số vấn dề về quân sự, cần tăng viện cho Đông Dương (quân tinh 
nhuệ: 500.000, máy bay: gấp 3 lần); tập trung lực lượng xây dựng các binh đoàn 
cơ động (GM)1, xây dựng quân dội ngụy làm nhiệm vụ bình định; rút bỏ các vị 
trí cô lập, co hẹp phạm vi chiếm đóng ở đồng bằng, lui quân về phòng ngự ở trung 
du Bắc Bộ để đề phòng ta tiến công.

Tháng 11

* Tổng cục Cung cấp thành lập đại đội ôtô 200 (36 xe) và đại đội ôtô 203 (16 
xe). Đây là 2 đại đội vận tải cơ giới đầu tiên của quân đội ta.

Ngày 6-12

Chính phủ Pháp cử tướng Đờ Lát đờ Tát-xi-nhi (De Lattre de Tassigny), tư 
lệnh lục quân khối Tây Âu, làm tổng chỉ huy kiêm cao ủy Pháp ở Đông Dương. 
Đến Việt Nam, Tát-xi-nhi vạch ra một kế hoạch gồm 4 điểm chính: Một, gấp rút 
tập trung quân Âu - Phi tinh nhuệ xây dựng một lực lượng cơ động chiến lược 
mạnh, đồng thời phát triển ngụy binh với quy mô lớn để bổ sung cho đội quân 
viễn chinh, xây dựng “quân đội quốc gia” bù nhìn. Hai, xây dựng phòng tuyến 
công sự xi màng cốt sắt (boong-ke), bên ngoài là một “vành đai trắng”, bao quanh 
trung du và đồng bằng Bắc Bộ để đối phó với bộ đội chủ lực ta, ngăn chặn ta đưa 
nhân lực, vật lực ra vùng tự do. Ba, tiến hành bình định vùng tạm bị chiếm và 
vùng du kích nhằm vơ vét sức người, sức của để chuẩn bị phản công. Bốn, phá 
hoại các vùng tự do băng biệt kích, thổ phỉ, gián điệp, máy bay oanh tạc, chiến 
tranh tâm lý, bao vây kinh tế.

Ngày 25-12 ■ 17-1-1951

Chiến dịch Trần Hưng Đạo (chiến dịch Trung Du). Nhằm tiêu diệt sinh lực 
địch, phát triển chiến tranh du kích, giữ vững quyền chủ động chiến lược 
trên chiến trường chính Bắc Bộ, Bộ Tổng tư lệnh sử dụng Đại đoàn 308, Đại đoàn 
312 (thiếu một trung đoàn), hai trung đoàn độc lập (174, 98), ba trung đoàn (48, 

1. GM: Gropement Mobile.
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64, 52 - Liên khu 3) cùng lực lượng vũ trang địa phương, tiến công địch trên địa 
bàn các tỉnh Vĩnh Yên - Phúc Yên, Bắc Ninh - Bắc Giang. Qua hai đợt chiến đâu 
(25 đến 29/11, 30/12/1950 đến 17/11/1951) ta loại khỏi vòng chiến đấu hơn 5.000 
tên (trong số 8 tiểu đoàn và 8 đại đội địch trên địa bàn), diệt 30 vị trí, tháp canh, 
thu nhiều vũ khí, giải phóng một số vùng thuộc các tỉnh Vĩnh Yên, Phúc Yên, 
mở rộng vùng tự do Hải Ninh đến sát đường Tiên Yên - Móng Cái. Tuy vậy, do 
chọn hướng không phù hợp, trình độ đánh công kiên của bộ đội ta còn yếu, công 
tác bảo đảm khó khăn, địch lại phát huy được sức cơ động và hỏa lực, nên kết 
quả chiến dịch bị hạn chế.

Ngày 27-12

Đại đoàn bộ binh 312 - đại đoàn bộ binh thứ ba của quân đội ta tổ chức lễ 
thành lập tại Kim Lăng (Phú Thọ). Đại đoàn trưởng: Lê Trọng Tấn; Chính ủy: 
Trần Độ. Đại đoàn mang danh hiệu: “Đại đoàn chiến thắng”.

NĂM 1951

Đầu năm

Bộ Tư lệnh Nam Bộ ra nghị quyết quân sự xác định-. “Chủ động kiềm chế 
địch trên chiến trường Nam Bộ và tiến kịp với phong trào toàn quỗc. Muốn 
chủ động kiềm chế địch phải giành Khu 8, giữ vững Khu 9, giúp phong trào Cam- 
pu-chia phát triển và phôi hợp chặt chẽ với Tây Nguyên cực Nam Trung Bộ”. 
Phương châm tác chiến: “Du kích chiến là chính, học tập đánh vận động chiến, 
đẩy mạnh vận động chiến tiến tới”.

Ngày 16-1

Đại đoàn bộ binh 320 - đại đoàn chủ lực (tơ động thứ tư của quân đội ta tổ 
chức lễ thành lập tại đình Móng Lá, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Đồng chí 
Văn Tiến Dũng làm Đại đoàn trưởng kiêm Chính ủy. Đại đoàn mang danh hiệu 
“Đại đoàn Đồng Bằng”.

Tháng 1

* Đờ Lót đờ Tát-xi-nhi xúc tiến xây dựng tuyến phòng thủ ở Bắc Bộ (Việt Nam). 
Phòng tuyến “boong-ke” này gồm 1.300 lồ cỗt, lập thành 113 cứ điểm kéo dài từ 
Hòn Gai, Đông Triều, Lục Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh, qua Vĩnh Phúc, Sơn Tây, Hà 
Đông đến Ninh Bình, do 20 tiểu đoàn Âu - Phi đóng giữ. Ở vành ngoài, song song 
với phòng tuyến, Pháp tàn phá hàng trăm làng mạc, hàng vạn mẫu ruộng, cưỡng 
bức hàng chục vạn dân vào vùng địch kiểm soát, lập một “vành đai trắng” (khu vực 
không người) với chiều rộng từ 5 đến 10 km, để bảo vệ phòng tuyến.

* Tổng Chính ủy ra chỉ thị “Mạnh dạn đề bạt cán bộ” chú trọng công nông, 
khai thác nguồn cán bộ từ quần chúng, chiến sĩ và cán bộ cấp dưới đã qua thử 
thách trong chiến đâ'u ở các đơn vị.
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Ngày 11 - 19-2

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Đại hội họp tại Việt Bắc bao gồm 158 đại biểu chính thức và 53 đại biểu dự 
khuyết, thay mặt cho trên 76 vạn đảng viên.

Sau lời khai mạc của đồng chí Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc 
bản Báo cáo chính trị nhắc lại quá trình hoạt động của Đảng từ khi thành lập, 
vạch rõ những nhiệm vụ trước mắt của Đảng nhằm dưa kháng chiến đến thắng 
lợi. Người chỉ rõ: Cách mạng nước ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, 
bởi vì: “Ta có một Đảng to lớn, mạnh mẽ. To lớn, mạnh mẽ là vì có chủ nghĩa 
Mác - Lênin, vì sự cố gắng không ngừng của toàn thể đảng viên, vì được toàn 
quân và toàn dân thương yéu, tin cậy, ủng hộ”. Đồng chí Trường Chinh trình bày 
bản luận cương “Hoàn thành giải phóng dân tộc, phát triển dân chủ nhân dân 
tiến tới chủ nghĩa xã hội” đúc kết những kinh nghiệm của mấy chục năm vận 
động cách mạng', của Đảng, nêu rõ tính chất, nhiệm vụ của cách mạng và phác 
ra tiền đồ của cách mạng và của dần tộc Việt Nam.

Một quyết định quan trọng của Đại hội là đổi tên Đảng Cộng sản Đông 
Dương thành Đảng Lao động Việt Nam và Đảng ra công khai hoạt động nhằm 
tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng và đẩy mạnh cuộc kháng chiến mau 
đến thắng lợi. Đại hội đã thông qua Tuyên ngôn, chính cương và Điều lệ của 
Đảng. Bản tuyên ngôn nêu rõ Đảng theo chủ nghĩa Mác - Lênin. Chính cương 
của Đảng ghi: “Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam là đánh đuổi bọn đế 
quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất hoàn toàn cho dân tộc, thủ tiêu chế 
độ thuộc địa trong vùng tạm bị chiếm, xóa bỏ những di tích phong kiến và nửa 
phong kiến làm cho người cày có ruộng, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây 
cơ sở cho chủ nghĩa xã hội”.

Về dường lối kháng chiến, Đại hội khẳng định: Cuộc kháng chiến của ta là 
một cuộc chiến tranh nhân dân. Đặc điểm của nó là toàn dân, toàn diện, trường 
kỳ và nhất định thắng lợi.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam do 
đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch và đồng chí Trường Chinh làm Tổng bí thư.

Đại hội đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình lãnh đạo cách 
mạng của Đảng, dộng viên toàn quân, toàn dân đẩy mạnh kháng chiến đến 
thắng lợi.

Ngày 12-2 - 13-3

Chiến dịch Long Châu Hà 2. Nhằm giải phóng dân, giành lại nguồn dự trữ, 
tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, gây cơ sở, mở rộng vùng căn cứ, tạo thế chủ 
động phá âm mưu chia cắt của địch, mở hành lang nối liền Khu 8 và Khu 9, Bộ 
Tư lệnh Khu 9 sử dụng Trung doàn Tây Đô, hai dại đội Long Châu Hà, một đại 
đội biệt động và các trung đội du kích, do Chỉ huy trưởng chiến dịch 
Vũ Quang Anh và Chỉ huy phó kiêm trưởng bím chính trị Hoàng Thế Thiện chỉ 
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huy, tiến công địch trên địa bàn hai huyện Châu Phú A và Châu Thành, tỉnh 
Long Xuyên. Sau một số trận bao vây, diệt đồn và đánh quân ứng cứu giải tỏa, 
vũ trang tuyên truyền, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 300 tên địch, phá 
hủy 4 lô cốt và nhiều tháp canh, thu 21 súng, hỗ trợ phong trào đấu tranh chính 
trị trong vùng sau lưng địch, phát triển dân quân du kích ở địa phương.

Ngày 3-3

Đảng Lao động Việt Nam chính thức ra mát quốc dân công khai lãnh đạo 
cuộc kháng chiến kiến quốc.

Trong buổi lễ, đồng chí Trường Chinh thay mặt Trung ương Đảng trình bày 
mục đích, tôn chỉ và chính cương mới của Đảng. Đồng chí Trường Chinh nhấn 
mạnh: “Đảng Lao động Việt Nam đứng trong Mặt trận dân tộc thống nhất, 
nguyên đoàn kết chặt chẽ, cộng tác thân mật với các đảng phái, các đoàn thể và 
nhân sĩ yêu nước trong mặt trận để kháng chiến và kiến quốc”.

Việc Đảng ra hoạt động công khai là một sự kiện vô cùng quan trọng đánh 
dâu một thắng lợi lớn của cách mạng Việt Nam, tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng, dồng thời đẩy mạnh hơn nữa cuộc kháng chiến mau đi đến thắng lợi.

Ngày 9-3

Quân ta tiến công vị trí Phả Lại của dịch trên đường Sịa - Phú Oc, phía Bắc 
Thừa Thiên, tiêu diệt một trung đội ngụy binh, 100 hạ sĩ quan, 50 sĩ quan Việt 
binh đoàn đang huấn luyện tại đó. Đây là lần đầu tiên bộ đội Bình Trị Thiên 
đánh công kiên tiêu diệt hoàn toàn vị trí huấn luyện sĩ quan của địch, gây cho 
địch nhiều hoang mang bô'i rổì, nhất là trong hàng ngũ ngụy binh.

Ngày 10 - 13-3

Trận chống càn Thanh Hương - Mỹ Xuyèn. Bộ chỉ huy Pháp huy động binh 
đoàn Sốc-ken (1.000 quân) và binh đoàn Bút-tin (1.500 quân) càn quét căn cứ 
Thanh Hương - Mỹ Xuyên (Thừa Thiên). Dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Liên 
khu 4, Trung đoàn 95 (do Trung đoàn trưởng Lê Bá Vận và Chính ủy Trần Văn 
Bàn chỉ huy), Trung đoàn 101 (do Trung đoàn trưởng Lê Văn Tri và Chính ủy Lê 
Tự Đồng chỉ huy) cùng bộ đội địa phương và dân quân du kích anh dũng chống 
càn. Qua 4 ngày chiến đấu, ta loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1.600 tên, đánh bại 
cuộc càn quét quy mô lớn của địch.

Ngày 23-3 - 7-4

Chiến dịch Hoàng Hoa Thám (Chiến dịch Đường số 18). Nhằm tiêu diệt sinh 
lực địch và phát triển chiến tranh du kích, Bộ Tổng tư lệnh sử dụng 2 đại đoàn 
(308, 312), 2 trung đoàn (98, 174), 4 đại đội pháo binh, 2 tiểu đoàn công binh, 
cùng bộ đội địa phương, dân quân du kích tiến công tuyến phòng thủ đường số 
18 của địch (khu vực từ Phả Lại dến Uông Bí); đồng thời sử dụng 2 đại đoàn (320, 
304) phối hợp đánh địch ở trung du và đồng bằng Liên khu 3. Trên hướng chính, 
địch có khoảng 11 tiểu đoàn thuộc lực lượng chiếm đóng và lực lượng cơ động. 
Tại đây, ta tiến công hàng loạt cứ điểm (Lán Tháp, Lọc Nước, Sống Trâu, Bí Chợ, 
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Tràng Bạch, Mạo Khê Mỏ, Mạo Khê Phố, Bãi Thảo, Bến Tắm, Hương Gián, Hạ 
Chiếu), đánh địch cứu viện và rút chạy. Ở hướng phôi hợp, ta tiến công các vị trí 
Cồn Trọ, Ngô Khê, Thanh Than và nhiều mục tiêu ở Vĩnh Phú, Lục Ngạn (Hà 
Bắc)... Đến ngày 7 tháng 4, chiến dịch kết thúc, ta loại khỏi vòng chiến đấu hơn 
2.900 tên địch, diệt và bức rút hơn 130 vị trí, tháp canh, bắn rơi 1 máy bay, phá 
hủy 10 xe cơ giới, thu gần 300 súng các loại. Chiến dịch đã giáng một đòn mạnh 
vào phòng tuyến “boong-ke” của địch ở Bắc Bộ, nhưng cũng có một số trận ta 
đánh không thành công và bộ đội thương vong cao (hơn 2.350 đồng chí).

Ngày 19-4

* Bộ chỉ huy Pháp huy dộng 12 tiểu đoàn bộ binh thuộc 3 binh đoàn cơ động 
(GM1, GM4 và GM Para), 2 đại đội pháo, 2 đại đội xe tăng mở cuộc hành binh 
“Con sứa” (Méduse) càn quét vùng nam Hải Dương và bắc Thái Bình. Cuộc càn 
của địch kéo dài đến ngày 3 tháng 5 năm 1951 mới chấm dứt.

* Chiến sĩ biệt động Phạm Thị Biên đánh mìn kho dầu Shell (Đà Nẵng), đốt 
cháy hàng nghìn phuy xăng.

Ngày 1-5

* Ban hành thuế nông nghiệp.

Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ban hành sắc lệnh: cải cách 
chế độ đảm phụ, bãi bỏ các thứ đóng góp cũ như thuê công lương, thuế điền 
thổ, v.v... bãi bỏ việc mua thóc định giá và dặt ra thuế nông nghiệp thu bằng 
thóc nhằm đảm bảo cung cấp cho nhu cầu kháng chiến, phát triển sản xuất nông 
nghiệp, thống nhất và đơn giản chế độ đảm phụ cho dân, thực hiện đóng góp 
công bằng.

Sau đó, ngày 15-7-1951, Chính phủ ban hành Điều lệ tạm thời về thuế nông 
nghiệp. Điều lệ này được xây dựng trên ba phương châm chính:

1. Tổng động viên tài lực để đảm bảo cung cấp cho nhu cầu kháng chiến.

2. Phát triển sản xuất nông nghiệp để cải thiện dần sinh.

3. Thực hiện đóng góp công bằng và dân chủ.

* Đại đoàn bộ binh 316, đại đoàn chủ lực cơ động thứ năm của quân dội ta 
tổ chức lễ thành lập tại Cốc Lùng (Thoát Lãng, Lạng Sơn). Bộ Tư lệnh Đại đoàn 
gồm: Lê Quảng Ba - Đại đoàn trưởng; Chu Huy Mân - Chính ủy.

Ngày 12 ■ 25-5

Chiến dịch Sóc Trăng 2. Nhằm tiêu diệt sinh lực địch, mở rộng khu vực kiểm 
soát, nối liền giao thông liên lạc giữa Khu 8 và Khu 9. Bộ Tư lệnh Khu 9 sử dụng 
Trung đoàn Tây Đô, ba tiểu đoàn 406, 408, 410, bộ dội địa phương và dân quân 
du kích, do đồng chí Nguyễn Chánh (Tư lệnh khu) và đồng chí Phan Văn Chiêm 
(Phó bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng) chỉ huy, tiến công địch trên địa bàn các huyện 
Vĩnh Châu, Thạnh Tri, Long Phú (tỉnh Sóc Trăng và tỉnh cần Thơ). Qua một số 
trân đánh đồn, đánh giao thông trên sông, đánh quân tiếp viện, ta đã loại khỏi 
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vòng chiến đấu hơn 200 tên thuộc 10 trung đội chiếm đóng và 2 tiểu đoàn ứng 
chiến địch, góp phần hỗ trợ phát triển chiến tranh đu kích ở địa phương.

Tháng 5

* Các khu 7, 8, 9 giải thể để phân chia, tổ chức thành hai Phân Liên khu 
miền Đông và miền Tây. Các trung đoàn, liên trung đoàn giải thể để thành lập 
các tiểu đoàn chủ lực của các Phân Liên khu và các tỉnh.

* Bộ Tổng tham mưu quyết định thành lập Đại đội cao xạ 612 - đơn vị sử 
dụng pháo cao xạ 37mm dầu tiên của quân đội ta. Đơn vị được trang bị 4 khẩu 
37mm làm nhiệm vụ bảo vệ cầu Tà Lùng (Cao Bằng), một vị trí quan trọng trên 
tuyến biên giới Việt - Trung.

Ngày 28-5 đến 20-6

Chiến dịch Quang Trung (Chiên dịch Hà Nam Ninh). Nhằm tiêu diệt sinh 
lực địch, đẩy mạnh chiến tranh du kích..., Bộ Tổng tư lệnh sử dụng các Đại đoàn 
308, 304, 320, các đơn vị binh chủng, các tiểu đoàn và đại đội bộ đội địa phương, 
dân quân du kích tiến công địch trên địa bàn ba tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh 
Bình. Đảng ủy Mặt trận gồm các đồng chí: Võ Nguyên Giáp (Chỉ huy trưởng kiêm 
Bí thư Đảng ủy), Nguyễn Chí Thanh, Lê Thanh Nghị, Văn Tiến Dũng, Hoàng 
Văn Thái, Hoàng Sâm. Diễn biến chiến dịch chia làm 2 đợt (28-31 tháng 5, 1-20 
tháng 6). Tại Ninh Bình (hướng chính chiến dịch) ta tiến công vào hàng loạt vị 
trí địch ở Nhà Thờ, Non Nước, Gốì Hạc, Chùa Dầu, Yên Vệ, cổ Côi, Yên Mô 
Thượng, Lộc Cầu, Bến Xanh, Lan Khê, Chùa Cao, Chùa Hữu, Ngọc cầm (Yên 
Thủy), núi Sâu... Trên các hướng khác, ta đánh địch ứng cứu, phản kích ở Nam 
Định, Phủ Lý (Hà Nam), Thái Bình; tiến công địch ở Võ Giàng, Kỳ cầu, Hưng 
Công (nam Hà Đông). Kết thúc chiến dịch, ta loại khỏi vòng chiến đấu 4.000 tên 
địch (40% lính Âu Phi) của 8 tiểu đoàn và 32 đại đội thuộc lực lượng chiếm đóng 
và cơ động, diệt và bức rút hơn 30 vị trí, thu và phá hủy nhiều phương tiện chiến 
tranh, giải phóng một số xã thuộc hai huyện Yên Mô, Yên Khánh (Ninh Bình), 
xây dựng khu căn cứ Bình Lục, Lý Nhân (Hà Nam).

Ngày 15-7

Bảo Đại ký dụ “Tổng động viên”. Với đạo dụ này, chính quyền thuộc địa của 
Pháp và ngụy quyền liên tiếp mở các cuộc bắt lính để phát triển lực lượng, trong 
đó tổ chức ra các đội biệt kích Com-măng-đô (Commandos) để phá cơ sở ta. Thời 
gian này, Pháp - ngụy có 4 loại biệt kích: Biệt kích thường hoạt động ở địa 
phương; biệt kích xung kích hoạt động trong các Liên khu, biệt kích đổ bộ ở các 
Liên khu, do hải quân chỉ huy. Biệt kích hải quân thuộc Bộ tổng chỉ huy Pháp 
đổ bộ quây rối vùng ven biển.

Ngày 20-7

Đại đội 55 (Tiểu đoàn 303) và một đội biệt động tỉnh Thủ Biên, do Tỉnh đội 
trưởng Huỳnh Văn Nghệ chỉ huy, tiến công yếu khu quân sự Trảng Bom (nằm 
trên quô'c lộ 1, cách thị xã Biên Hòa 20 km về phía bắc). Bộ đội ta cải trang làm 
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công nhân cao su, bí mật bất ngờ tập kích cải cách đồn bốt địch; đồng thời, bộ 
đội địa phương, du kích, các đội vũ trang tuyên truyền của các huyện lân cận hiệp 
đồng đánh giao thông không cho địch đến ứng cứu. Trận này, ta loại khỏi vòng 
chiến đếu hơn 100 tên địch, thu nhiều chiến lợi phẩm.

Ngày 26-7

Trận Thanh Lâm Bồ. Bộ chỉ huy quân Pháp huy động 5 tiểu đoàn Âu - Phi, 
Bắc Phi và ngụy càn quét vào khu vực cầu Thanh Lâm Bồ (Phú Vang, Quảng Trị). 
Trung đoàn 101 (Liên khu 4) do Trung đoàn trưởng Lê Thuyết chỉ huy, kiên quyết 
chống càn. Sau hai giờ chiến đấu, Trung đoàn 101 đánh thiệt hại nặng 2 tiểu 
đoàn (diệt và bắt hơn 100 tên), buộc địch phải rút quân.

Ngày 6-8

Bộ đội Liên khu V tiêu diệt hai đồn Công Lông và Công Pông, bức địch rút 
hai dồn Công Leng và Công Ma Bút, 7 trung đội thiện chiến của địch bị tiêu diệt. 
Ta thu 20 tấn vũ khí dạn dược. Với 2 trận Công Lông và Công Pông, ta đã đánh 
một đòn khá nặng vào hệ thống quân sự của địch uy hiếp vùng tự do Quảng Ngãi.

Ngày 4-9

Quân ta đột nhập thị trấn Cái Bè (Mỹ Tho), đốt cháy một kho xăng dầu của 
địch chứa 164.000 lít, một kho đạn chứa 1.000 tấn đạn các cỡ, một kho chứa 
20 xe vận tải, tiêu diệt một đồn lính Âu Phi gồm 80 tên, một đồn quân biệt kích 
100 tên.

Ngày 24 • 30-9

Bộ chỉ huy quân Pháp huy động 4 binh đoàn cơ động (GM1, GM3, GM4, GM7) 
có không quân, hải quân và pháo binh phối hợp, mở cuộc hành binh “Trái chanh” 
(Citron) càn quét vùng bắc sông Luộc và phía tây huyện Ninh Giang (Hưng Yên), 
nhằm tiêu diệt Trung đoàn 42 Liên khu 3. Trong bảy ngày chống càn, Trung đoàn 
42 cùng lực lượng vũ trang địa phương chặn đánh địch quyết liệt, gây cho chúng 
một số thiệt hại, sau đó rút sang địa bàn tỉnh Thái Bình, bảo toàn lực lượng, tiếp 
tục chiến dấu.

Ngày 29-9 - 31-10

Chiến dịch Lý Thường Kiệt. Nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, diệt 
trừ thổ phỉ, mở. rọng cơ sở vùng sau lưng địch, bảo vệ mùa màng và phát triển 
chiến tranh du kích, Bộ Tổng tư lệnh sử dụng Đại đoàn 312, Trung đoàn 148 độc 
lập, 2 đại đội và 1 tiểu đoàn bộ đội địa phương, tiến công địch ở khu vực Nghĩa 
Lộ (Yên Bái). Bộ chỉ huy chiến dịch do đồng chí Lê Trọng Tấn làm Tư lệnh. Bộ 
đội ta đã tiến công các vị trí Ca Vịnh, Bản Tú, Gia Hội, Nghĩa Lộ, Cửa Nhì... loại 
khỏi vòng chiến đấu 1.258 tên (trong đó có 255 tên bị bắt), thu hơn 300 súng các 
loại, 11 tấn đạn, 20 tấn quân lương. Chiến dịch này đã để lại những kinh nghiệm 
cho ta về công tác chuẩn bị, chỉ huy và thực hành tác chiến chính quy trên chiến 
trường rừng núi.
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Ngày 30-9 - 8-10

Bộ chỉ huy quân Pháp huy động 4 binh đoàn cơ động (GM1, GM3, GM4, 
GM6), 2 tiểu đoàn dù, pháo binh, ca-nô, tàu chiến mở tiếp cuộc hành binh “Trái 
quýt” (Mandrine) càn quét vào khu căn cứ du kích thuộc 3 huyện Tiên Hưng, 
Duyên Hà, Hưng Nhân (Thái Bình) nhằm tiêu diệt Trung đoàn 42 (Liên khu 3) 
và cơ quan Mặt trận Tả ngạn sông Hồng... Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Dương 
Hữu Miên (Chỉ huy trưởng mặt trận), đồng chí Nguyễn Khai (Chính ủy mặt trận), 
Trung đoàn 42 cùng các đơn vị chặn đánh các mũi tiến quân của địch, gây cho 
chúng một số thiệt hại, sau đó bí mật vượt sông Luộc sang địa bàn tỉnh Hưng 
Yên, bảo toàn lực lượng.

Tháng 10

* Bộ Tổng tư lệnh phát dộng một tháng chiến tranh du kích (từ trung tuần 
tháng 10 đến trung tuần tháng 11 năm 1951), tại trung du Bắc Bộ và Liên khu 
3. Mục đích nhằm giữ vững, củng cố và phát triển cơ sở chính trị và vũ trang 
trong lòng địch, bảo vệ mùa màng... Sau một tháng tiến hành chiến tranh du 
kích của các đơn vị ở trung du và Liên khu 3 đã loại khỏi vòng chiến đấu 2.678 
tên địch (trong đó bắt 140 tên).

* Thành lập Trường lái xe Tiến Bộ. Nhiệm vụ: đào tạo lái xe và thợ sửa chữa. 
Học viên là thanh niên được tuyển chọn có đủ tiêu chuẩn về chính trị (đảng viền 
hoặc quần chúng tốt), có văn hóa và sức khỏe. Đây là cơ sở đào tạo lái xe đầu 
tiên của quân đội ta.

Ngày 9 - 10-11

Tổng Quân ủy họp mở rộng, quyết định thay đổi hình thức hoạt động đô'i với 
chủ lực ở Bắc Bộ: “Trước kia thì tập trung chủ lực đánh lớn trên một chiến 
trường, trong một thời gian nhất định; nay cần hoạt động phân tán trên nhiều 
chiến trường, trong thời gian khác nhau, mỗi lần hoạt động độ trên dưới một đại 
đoàn”...

Ngày 30-11

Bộ trưởng Quốc phòng - Tổng tư lệnh gửi thư cho các đồng chí Tổng Tham 
mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thông báo Bộ Chính trị đã nhất trí 
với đề nghị của Tổng Chính ủy là chuyển hướng chiến dịch về Hòa Bình và nhấn 
mạnh: “Đây là cơ hội tốt thuận lợi để tiêu diệt địch. Đáng lẽ ra ta phải đánh 
điểm để diệt viện, phải điều nó ra để mà đánh. Ớ đây ta không cần đánh điểm 
mà viện của nó cũng ra. Đây là cơ hội rết thuận lợi để phát triển chiến tranh du 
kích rộng rãi. cần hết sức tranh thủ thời gian giành nhiều thắng lợi nhỏ cộng 
lại sẽ thành tháng lợi lớn...".

Ngày 10-12

Bộ Tổng tư lệnh ra chỉ thị củng cô' bộ đội địa phương và đẩy mạnh chiến 
tranh du kích ở Phú Thọ.
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Ngày 10-12-1951-25-2-1952

Chiến dịch Hòa Bình. Nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, 
đập tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của địch, Bộ Tổng tư lệnh quyết định sử 
dụng các đại doàn 308, 312, 304, lực lượng vũ trang địa phương, đánh địch ở mặt 
trân Hòa Bình (hướng chính); Đại đoàn 316 và Đại đoàn 320 đánh địch ở trung 
du và đồng bằng Bắc Bộ (hướng phối hợp). Bộ chỉ huy chiến dịch do Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp làm Tư lệnh. Trên hướng chính, chiến dịch diễn ra thành 3 đợt: 
Đợt 1 (10-26 tháng 12), ta cắt đứt tuyến sông Đà, tiến công tiêu diệt các cứ diểm 
Tu Vũ, Chẹ và chặn đánh các cánh quân viện theo đường bộ, đường sông; Đợt 2 
(27 - 31 tháng 12), ta tiếp tục đập vỡ tuyến sông Đà, tiêu diệt các điểm cao 400, 
600, Đá Chông, Chẹ, chặn đánh các cánh quân viện trên các trục đường 87, Ba 
Vì, Mỹ Khê; Đợt 3 (7 tháng 1, 25 tháng 2 năm 1952), ta cắt đường số 6, tiến công 
Pheo, Đầm Huống, bao vây cô lập Hòa Bình, đánh dịch rút chạy trên đường số
6. Trên hướng phối hợp, ta tiến sâu vào vùng tạm chiếm ở trung du và đồng bằng 
Bắc Bộ, liên tục tiến công dịch, góp phần vào thắng lợi ở mặt trận chính. Ngày 
25 tháng 2 chiến dịch kết thúc, ta loại khỏi vòng chiến đấu 22.000 tên địch, bức 
hàng, bức rút hơn 1.000 đồn bốt, thu và phá hủy nhiều vũ khí, phương tiện chiến 
tranh, mở rộng các khu căn cứ du kích, giải phóng hơn hai triệu dân.

Khu vực Sông Đà - Hòa Bình được giải phóng, nối thông liên lạc giữa căn cứ 
địa Việt Bắc với các Liên khu 3-4, góp phần dẩy mạnh chiến tranh du kích ở 
vùng sau lưng địch, dánh bại âm mưu của quân Pháp muốn giành lại quyền chủ 
động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ.

NĂM 1952

Ngày 6-1 - 7-2

Quân ta tập kích vào các thị xã Ninh Bình, Phủ Lý trừng trị bọn biệt kích 
ác ôn ngay tại các sào huyệt của chúng.

Quân ta đã tiêu diệt hoàn toàn đại dội biệt kích “hổ xám” Văng-đéc-béc 
(Vanderberg) ở nhà tế bần, thị xã Nam Định (16-1) và tiêu diệt gọn đại đội biệt 
kích Rút-cô-ni (Ruscony) ở Lạc Tràng, thị xã Phủ Lý (7-2).

Thảng 1

Chính phủ Pháp cử tướng Ra-un Xa-lăng (Raoun Salan) làm tổng chỉ 
huy quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương thay Đờ Lát đờ Tát-xi-nhi (mất 
ngày 8-1-1952). Xa-lăng vạch một kế hoạch tìm kiếm chiến thắng cho chiến 
tranh Đông Dương, trong đó nhấn mạnh: xây dựng một đạo quân thiện chiến có 
ưu thế tuyệt đối về quân 8ố để tiêu diệt các dơn vị chủ lực ta. Riêng đối với chiến 
trường Bắc Bộ, Xa-l&ng chủ trương: Đẩy mạnh bình định tất cả những khu vực 
hiện Pháp đang kiểm soát, khống chế, ngăn chặn mọi nguồn nhân, vật lực cung 
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Cấp cho kháng chiến. Tiếp tục mở các cuộc hành quân càn quét quy mô vừa và 
nhỏ, mở rộng chiếm đóng các vùng kinh tế, đông dân. Xây dựng các đơn vị cơ 
động, sẵn sàng ứng chiến khi cần thiết. Xa-lăng dự kiến kế hoạch thực hiện 
trong 3 nàm (1953-1955).

Ngày 20-1

Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra chỉ thị “Đẩy mạnh du kích chiến tranh 
trên chiến trường Bắc Bộ”, về nhiệm vụ mở rộng, củng cố căn cứ địa, chỉ thị nêu 
rõ: “Những căn cứ chính cần xây dựng cho được là: vùng Tiên Lữ, Phù Cừ - Hưng 
Yên, Hải Dương vậ vùng Tiên - Duyên - Hưng (Thái Bình), sau đó thì đến căn cứ 
Hà Nam (Lý Nhân, Bình Lục, Thanh Liêm), ở hữu ngạn sông Hồng và căn cứ 
Nam - Bắc phần Bắc Ninh (Gia Long và Tiên - Quế Võ), ở tả hữu ngạn sông 
Đuống những nơi này Liên khu Việt Bắc và Liên khu 3 phải tập trung năng lực 
giải quyết, chú trọng làm thế nào đánh thông được đường liên lạc giữa các căn 
cứ đó để khi địch càn quét lớn thì có thể dựa vào nhau mà đối phó”.

Tháng 2

Bộ chỉ huy quần Pháp ở Nam Bộ mở các cuộc hành binh “Nhà lá” càn quét 
vào chiến khu Dương Minh Châu và “Gió lốc” (Foubion) càn quét vào chiến khu 
Đồng Tháp Mười. Tiểu đoàn 403 (Phân Liên khu miền Đông Nam Bộ) phô'i hợp 
với đội biệt động tỉnh Dầu Tiếng bất ngờ tiến công sở chỉ huy địch tại Suối Đá 
(Dầu Tiếng), bẻ gãy cuộc hành quân “Nhà lá” của địch ngay tại căn cứ xuất phát. 
Trong khi đó, các đơn vị tại chiến khu Đồng Tháp Mười liên tục chiên đấu trong 
17 ngày đêm, loại khỏi vòng chiến đấu 790 tên (trong tổng số 3.000 tên trong 
cuộc càn Gió lốc), đánh chìm 3 tàu chiên, phá hủy 4 xe lội nước, buộc địch phải 
rút quân.

* Tổng cục Chính trị xây dựng “Đại cương kể hoạch chỉnh huấn về chính trị 
trong quân dội” gửi các đại đoàn chủ lực trực thuộc Bộ Tổng tư lệnh, về ý nghĩa 
của việc chỉnh huấn, Tổng cục Chính trị nêu rõ: “Nâng cao sự giác ngộ chính trị 
cho cán bộ và chiến sĩ là một chế độ công tác quan trọng, có tính chất xây dựng 
và thường xuyên của quân đội nhân dân. Chỉ có luôn luôn nâng cao trình độ giác 
ngộ chính trị của cán bộ và chiến sĩ mới có thể làm cho bộ đội được củng cố và 
đoàn kết, làm cho quan hệ quân dân càng mật thiết để bảo đảm việc hoàn thành 
nhiệm vụ chiến dịch cũng như các nhiệm vụ công tác khác... Bởi vậy, cần phải 
tăng cường việc chỉnh huấn về chính trị, thực hiện việc giáo dục chính trị”.

Ngày 3 - 18-3

Trung đoàn 95 (chủ lực Liên khu 4), Tiểu đoàn 230 (Quảng Trị) do Trung đoàn 
trưởng Lê Văn Tri và Chính ủy Nguyễn Hữu cầu chỉ huy, cùng bộ đội địa phương, 
dân quân du kích liên tiếp tiến công hệ thống đồn bốt, tháp canh địch ở Nam 
Đông (Gio Linh); chặn đánh đoàn xe quân sự địch (80 chiếc chở 1.200 quân) trên 
đường 74, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 800 tên; phá hủy và thu 'nhiều vũ khí, 
đạn, mở rộng vùng căn cứ du kích bắc Quảng Trị.
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Ngày 8-3

Hội nghị ngành Quân khí toàn quân lần thứ hai, tổng kết công tác năm 1951 
và đề ra nhiệm vụ trong năm 1952. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Cung câ'p đến 
dự phát biểu, nêu rõ: Chủ trương trang bị cho bộ đội cách mạng, nói chung nguồn 
chính là ở tiền tuyến, cần nám vững chủ trương ấy... Nhiệm vụ chính của quân 
khí là thống kê chiến lợi phẩm, phụ là sản xuất, xin tiếp tế...

Ngày 10 - 18-3

Bộ chỉ huy Pháp ở Bắc Bộ tập trung 4 binh đoàn cơ dộng GM1, GM2, GM4, 
GM7 (5.000 quân), 2 tiểu đoàn pháo, 1 tiểu đoàn cơ giới, mở cuộc hành binh “Lội 
nước” (Amphibie) càn quét vào khu căn cứ du kích Lý Nhân và Bình Lục (Hà 
Nam). Trung đoàn 64 (Đại đoàn 320) do Trung đoàn trưởng Lê Ngọc Hiền chỉ huy 
cùng các lực lượng vũ trang địa phương tích cực chống càn. Kết hợp giữa bố trí 
trận địa phục kích, đắp ụ, phá cầu, trên các mũi tiến công của địch, ta đã loại 
khỏi vòng chiến dấu 500 tên, buộc địch phải rút quân, giữ vững khu căn cứ và 
phong trào kháng chiến ở địa phương.

Tháng 3

Bộ chỉ huy Pháp huy động 3 tiểu doàn mở cuộc hành binh “Tây Bá Lợi Á” 
(Siberie) càn quét vùng Từ Sơn (Bắc Ninh) và 3 tiểu đoàn mở cuộc hành binh 
“Thanh kiếm” (Sabrre) càn quét vùng Yên Lặc, Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc). Lực 
lượng vũ trang các địa phương đã anh dũng đánh chặn, bẻ gãy các cuộc càn quét 
của địch.

Ngày 18-3

Bộ đội Liên khu V phục kích 2 tiểu đoàn địch cách Man Đông (Quảng Trị) 4 
krn, tiêu diệt 770 tên địch.

Ngày 21-3

Quân ta (lực lượng Liên khu V) tiêu diệt vị trí Sơn Tùng của địch. Sau đó ta 
lại chặn đánh dội.quân tiếp viện ở Khánh Mỹ. Địch bị tiêu diệt 115 tên, bị bắt 
45 tên.

Ngày 25-3 ■ 6-4

Bộ chỉ huy Pháp ở Bắc Bộ huy động 5 binh đoàn cơ động GM1, GM2, GM3, 
GM4, GM7 có pháo binh, tàu chiến, ca nô, xe cơ giới, quân dù chi viện, mở cuộc 
hành binh “Thủy ngân” (Mercure) càn quét vào căn cứ du kích liên huyện Thái 
Ninh, Kiến Xương, Tiền Hải, Vũ Xương (Thái Bình). Các trung đoàn 48, 52 (Đại 
đoàn 320), cùng lực lượng vũ trang địa phương tích cực đánh địch trong và ngoài 
cân cứ (gần 200 tên lớn nhỏ), loại khỏi vòng chiến dấu 2.500 tên, làm thất bại 
ý đồ của địch hòng tìm diệt cơ quan lãnh đạo kháng chiến tỉnh Thái Bình và bộ 
đội chủ lực.

Ngày 14‘- 22-4

Phá trận càn Pô-lô Poóc-tô Tuyếc-cô (Polo Porto Turco).
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Quân ta đánh bại cuộc càn quét lớn của địch ở Bắc sông Luộc (Hưng Yên, Hải 
Dương). Ngày 23-4-1952, địch tập trung 18 tiểu đoàn bộ binh, nhiều xe cơ giới, 
trọng pháo, máy bay càn quét vào Bắc sông Luộc nhằm phá hoại cơ sở của ta. 
Quân ta tích cực chống càn, tiêu diệt 1.980 tên địch (đa số là lính Âu Phi), phá 
hủy 1 xe tăng, 30 xe vận tải, 2 ca nô, bắn rơi và bắn hổng 2 máy bay, thu 30 
súng các loại.

Sau những cuộc càn quét lớn thất bại, từ tháng 6 năm 1952, thực dân Pháp 
chuyển sang càn quét vừa (với lực lượng từ 1 đến 3 tiểu đoàn) và chủ yếu là càn 
quét nhỏ, trên từng khu vực hẹp và kéo dài thời gian càn quét, vừa càn quét vừa 
tiến hành “bình định”.

Ngày 22 - 28-4

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ ba, đề ra những công tác 
chính trong năm 1952, trong đó quyết định chấn chỉnh quân đội. Hội nghị nêu 
rõ: “Quân đội ta đã tiến bộ nhiều, nhưng còn nhiều khuyết điểm: trình độ kỹ 
thuật, chiến thuật còn kém, nhất là trình độ chính trị chưa được nâng cao, lập 
trường giai cấp chưa vững, cán bộ công nông chưa được cất nhắc đúng mức...”. 
“Trong việc chỉnh huấn bộ đội, lấy chính trị làm gốc khởi đầu từ cán bộ, dần dần 
đến toàn thể đội viên, phải chú trọng bồi dưỡng và cất nhắc cán bộ công nông, 
phải làm cho quân đội ta trở nên thật là một quân đội cách mạng của nhân dân, 
một quân đội vô dịch”.

Ngày 23-4 - cuối tháng 5

Trung đoàn 42 chủ lực Liên khu 3 cùng lực lượng vũ trang địa phương đánh 
chặn 4 binh đoàn cơ động GM1, GM2, GM3, GM7 và quân ứng chiến địa phương, 
có máy bay chi viện, mở cuộc hành binh “Con lạc đà” (Đromadaire) càn quét vùng 
căn cứ du kích liên tỉnh Hưng Yên - Hải Dương (bắc sông Luộc). Rút kinh nghiệm 
những lần chống càn trước đầy và thực hiện chủ trương của mặt trận Tả ngạn 
sông Hồng, Trung đoàn 42 phân tán từng tiểu đoàn, phối hợp với bộ đội địa 
phương và dân quân du kích đánh địch, loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 2.000 
tên, bảo vệ được lực lượng, giữ vững vùng càn cứ du kích liên tỉnh bắc sông Luộc.

Ngày 1-5

* Công nhân Biên Hòa phá hủy một kho xăng của thực dân Pháp, làm cho 
chúng thiệt hại hơn 1 triệu lít xăng.

* Tại Việt Bắc, Cục Thông tin liên lạc tổ chức hội nghị thông tin liên lạc toàn 
quân lần thứ hai, thống nhất nguyên tắc tổ chức thông tin liên lạc cho chiến dịch, 
chiến đấu; quy định biểu biên chế phân đội thông tin liên lạc từ cấp đại đội bộ 
binh trở lên để trình Bộ Tổng tham mưu duyệt, về thông tin điện thoại, hội nghị 
khẳng định phải dùng “chiến thuật mũi dùi” từ trên xuông, tuyệt đốì không được 
đảo ngược.

* Thành lập Tiểu đoàn 320 vận tải thuộc Phân Liên khu miền Đông Nam Bộ. 
Tiểu đoàn có nhiệm vụ: tiếp nhận, vận chuyển hàng hóa từ Liên khu 5 về chiến khu 
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Đ, giữ vững đường liên lạc giữa Nam Bộ với Trung ương; đưa đón, bảo vệ các đoàn 
cán bộ Trung ương vào Nam Bộ và ngược lại. Tiểu đoàn trưởng: Nguyễn Vàn Lung.

Ngày 20-5

Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Nghị quyết “về tổ chức Đảng trong bộ 
đội chủ lực", quy định:

“ở đại đội có hội nghị toàn thể chi bộ và ban chấp hành chi bộ (gọi tắt là 
chi ủy).

ở tiểu đoàn có đại hội đại biểu tiểu đoàn và ban châp hành tiểu đoàn (gọi 
tắt là tiểu doàn ủy).

ở trung đoàn có đại hội đại biểu trung đoàn và ban châ'p hành trung đoàn 
(gọi tắt là trung đoàn ủy).

ở đại đoàn có đại hội đại biểu đại đoàn và ban chấp hành đại đoàn (gọi tắt 
là đại đoàn ủy).

ở các trường, nếu nhỏ thì có hội nghị toàn thể chi bộ trong trường và ban 
chấp hành chi bộ (gọi tắt là chi ủy), nếu lớn thì có đại hội đại biểu toàn trường 
và ban chấp hành nhà trường (gọi tắt là hiệu ủy).

- ở các cơ quan đoàn bộ, nếu nhỏ thì có hội nghị toàn thể chi bộ trong cơ 
quan và ban chấp hành chi bộ (gọi tắt là chi ủy), nếu lớn, có từ hai chi bộ trở 
lên thì có đại hội đại biểu cơ quan và ban chấp hành liên chi (gọi tắt là liên chi 
ủy). Ớ đại đoàn hoặc các tổng cục thuộc Bộ Tổng tư lệnh, nếu có nhiều liên chi, 
thì có đại hội đại biểu toàn cơ quan và ban chấp hành đại đoàn bộ, tổng cục...

Tổng Quân ủy. do Trung ương chỉ định, đặt dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị”.

Tháng 5

* Trung ương Đảng và Chính phủ quyết định thành lập Khu Tả ngạn sông 
Hồng. Các tỉnh Hải Phòng, Kiến An, Hưng Yên và Thái Bình được tách khỏi Liên 
khu 3 về Khu Tả ngạn sông Hồng. Bộ Tư lệnh khu do đồng chí Đỗ Mười làm Bí 
thư kiêm Chính ủy, dồng chí Nguyễn Khai làm Tư lệnh, đồng chí Dương Hữu 
Miên làm Phó tư lệnh và đồng chí Đặng Tính làm Phó chính ủy.

* Tổng Quân ủy và Bộ Tổng tư lệnh tiến hành chấn chỉnh quân dội. Các đơn 
vị từ Liên khu 5 trở ra được chỉnh huấn chính trị, quân sự, tổ chức biên chế, 
trang bị. về quân sự: Các dại đoàn thống nhất huấn luyện 5 kỹ thuật (bắn súng, 
đâm lê, ném lựu đạn, đào công sự, sử dụng bộc phá), chiến thuật công kiên cứ 
điểm, đánh vận động, chống càn, chiến đấu hiệp đồng binh chủng... về tổ chức, 
biên chế, trang bị: Bộ Tổng tham mưu quy dịnh mỗi đại đoàn có 3 trung đoàn bộ 
binh và các tiểu đoàn binh chủng (công binh, pháo binh, phòng không, thông tin, 
vận tải...). Mỗi tiểu đoàn tổ chức 1 đại dội mạnh có 4 trung đội để làm nhiệm vụ 
chủ công trong tác chiến công kiên. Mỗi dại dội bộ binh giảm 11 người, nhưng 
đươc trang bi thêm 6 súng trường, 15 tiểu liên. Cơ quan từ đại đội bộ đến đại 
đoàn bộ gồm 800 người, toàn đại đoàn giảm 1.000 người. Các cơ quan trực thuộc 
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Bộ Tổng tư lệnh xác định rõ chức trách, cải tiến nếp làm việc, giảm trung gian, 
rút cán bộ và chiến sĩ tăng cường cho các đơn vị chiến đấu.

Cuộc chỉnh huấn đã nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ tổ chức, chỉ huy, 
kỹ thuật, chiến thuật của quân đội ta lên một bước mới.

Ngày 28-5 - 2-6

Tiểu đoàn 57 (Trung đoàn 46 chủ lực Liên khu 3) phối hợp với lực lượng địa 
phương đánh chặn 8 tiểu đoàn bộ binh địch có pháo binh và quân dù chi viện, 
mở cuộc hành binh Căng-gu-ru (Kangourou) càn quét khu vực tây Phú Xuyên, úng 
Hòa (Hà Đông) và Kim Bảng (Hà Nam). Ta loại khỏi vòng chiến 400 tên, buộc 
địch phải rút quân.

Ngày 30 - 31-5

Hai trung đoàn 18, 95 (chủ lực Liên khu 4), Tiểu đoàn 299 (Quảng Bình) cùng 
dân quân du kích tiến công diệt cụm phòng thủ của địch ở Ba Đồn, giải phóng 
huyện Quảng Trạch.

Ngày 2 - 6-6

Địch huy động 10 tiểu đoàn bộ binh, có pháo binh, xe tăng, tàu chiến, quân 
dù chi viện, mở cuộc hành binh “Con sơn dương” (Antilope) càn quét khu vực đông 
Phú Xuyên (Hà Đông) và Duy Tiên (Hà Nam). Tiểu đoàn 292 (Trung đoàn 16 chủ 
lực Liên khu 3) vận dụng các biện pháp chông càn (phán tán lực lượng đánh nhỏ, 
thường xuyên quây rối...) phối hợp với dân quân du kích đánh địch, loại khỏi vòng 
chiến đấu 300 tên, bẻ gãy cuộc càn của địch.

Ngày 16-6

Đại đội bộ đội địa phương huyện Châu Thành (Mỹ Tho), do huyện đội trưởng 
Lê Phước Hải chỉ huy tiến công trường hạ sĩ quan ngụy tại Bình Đức. Sau 30 phút 
chiến đâu, ta làm chủ trận địa, loại khỏi vòng chiến đâu hơn 250 tên, thu hơn 
250 súng và 100.000 viên đạn. Đây là trận tập kích đạt hiệu suất chiến đấu cao 
của bộ đội địa phương Nam Bộ.

Ngày 19 - 20-6

Trung đoàn 101 (Liên khu 4) đánh chặn cuộc tiến công của Tiểu đoàn 27 Âu 
Phi và tiểu đoàn 2 Bắc Phi vào chiến khu Dương Hòa (tây Thừa Thiên). Bằng 
cách phân chia lực lượng thành nhiều mũi, bí mật bất ngờ tiến công quân địch, 
bộ đội ta loại khỏi vòng chiến đấu gần 400 tên, buộc sô' còn lại phải bỏ chạy. Cơ 
quan chỉ đạo kháng chiến của Thừa Thiên tại chiến khù được bảo vệ an toàn.

Ngày 15-7 - 26-9

Chiến dịch Quảng Nam. Nhằm tiêu diệt sinh lực địch, phá vỡ hệ thống đồn 
bốt, tháp canh địch, thu hẹp vùng dịch tạm chiếm, mở rộng vùng du kích và thê' 
làm chủ của ta, Bộ Tư lệnh Liên khu 5 sử dụng Trung đoàn 503 và lực lượng vũ 
trang địa phương tỉnh, tiến công địch trên địa bàn tĩnh Quảng Nam. Bộ chỉ huy 
chiến dịch do đồng chí Nguyễn Bá Phát làm Tư lệnh, đồng chí Bùi San làm 
Chính ủy và đồng chí Phan Hàm làm Phó tư lệnh. Sau ba đợt chiến đấu, tiến 
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công vị trí Xuân Đài, khu hành chính Phú Ký, đồn Vân Ly, cứ điểm Túy Loan, 
khu hành chính Kỷ Lam, tháp canh Thượng Phước, các cứ điểm Ba Dụ và Lê Sơn, 
đồn Đốc Nhất (trên đèo Hải Vân), đồng thời đánh địch tăng viện và địch càn 
quét ở Gò Nổi... Ta đã loại khỏi vòng chiến dấu khoảng 1.200 tên địch, thu nhiều 
chiến lợi phẩm, mở rộng vùng du kích bắc Quảng Nam đên sát ngoại ô thành 
phố Đà Nẵng và thị xã Hội An.

Ngày 25 - 29-8

Trung đoàn 1Ọ1 (Liên khu 4) do Trung đoàn trưởng Lê Thiết chỉ huy, đánh 
chặn 7 tiểu đoàn quân ứng chiến, có pháo binh, máy bay chi viện, mở cuộc hành 
binh “Châu chấu” (Sauterelle) càn quét khu vực Thanh Hương - Vĩnh Xương. Tuy 
đồng chí Trung đoàn trưởng hy sinh và một số cán bộ cơ quan bị bắt, nhưng 
Trung đoàn đã gây cho địch một số thiệt hại; sau đó rút ra khỏi vòng vây của 
địch, tiếp tục chiến đấu.

Ngày 31-8

Một tổ đặc công do đồng chí Nguyễn Văn Thọ chỉ huy bí mật tiếp cận dùng 
mìn đánh kho bom Phú Thọ (Sài Gòn) phá hủy 52 tấn bom và 50 triệu viên đạn 
của dịch. Trận dánh gây tiếng vang lớn ở Sài Gòn và các vùng lân cận.

Ngày 4 - 7-9

Trung đoàn 101 (Liên khu 4) chống cuộc càn “Con cá sấu” (Caiman) của 8 tiểu 
đoàn, có quân dù, pháo binh, tàu thủy, máy bay chi viện tại khu vực dọc Cửa Việt 
vào Phong Điền, Hải Lăng (Quảng Trị). Sau 3 ngày chống càn, ta loại khỏi vòng 
chiến đấu 400 tên địch, phá hủy 2 xe quân sự, buộc địch phải rút quân.

Ngày 14-10 - 10-12

Chiến dịch Tây Bấc.
Quân ta mở chiến dịch Tây Bắc nhằm 3 mục đích: tiêu diệt sinh lực dịch, giải 

phóng đồng bào Tây Bắc khỏi ách áp bức của giặc, giải phóng một bộ phận đất 
đai Tây Bắc. Phối hợp với chiến trường chính Tây Bắc, quân ta còn mở các mặt 
trận ở đồng bằng và các tỉnh vùng sau lưng địch.

Cuối nàm 1952, chiến dịch kết thúc thắng lợi. Kết quả toàn chiến dịch quân 
ta tiêu diệt 13.800 tên địch, bao gồm:

- ở mặt trận Tây Bắc, quân ta tiêu diệt 6.023 tên, hầu hết các tên chỉ huy 
các vị trí lớn đã bị quân ta bắt. Ta diệt và chiếm lại 85 vị trí địch, thu 3.785 súng 
các loại, 90 máy vô tuyến điện, 1.450 dù, và 6 máy bay, giải phóng 28.000 km2, 
gồm 25 vạn dân, trong dó có thị xã Sơn La (giải phóng ngày 22-11-1952).

- ở mặt trận Phú Thọ: quân ta tiêu diệt 1.884 tên, phá hủy 43 xe cơ giới, thu 
133 súng các loại, 1 xe tăng 18 tấn, 16 xe vận tải, quét sạch quân địch khỏi Phú 
Thọ (25-11-1952).

- ở mặt trận sau lưng dịch bị tiêu diệt 5.887 tên trong đó có 1/3 bị bắt sông, 
ta thu 2.307 súng các loại.
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Chiến thắng Tây Bắc có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó đã giải phóng 
đồng bào Tây Bắc khỏi sự áp bức của giặc, giải phóng một bộ phận đất đai rộng 
lớn, một vùng chiến lược quan trọng. Quân và dân ta đã tiêu diệt và chiếm lại 
100 vị trí lớn nhỏ của địch ở Tây Bắc, tránh được sự uy hiếp của địch vào căn cứ 
địa Việt Bắc đồng thời chiến thắng Tây Bắc còn có tác dụng phá phần lớn âm 
mưư thâm độc “Xứ Thái tự trị” của địch nhằm chia rẽ người Thái với người Kinh, 
người Thái với đồng bào các dân tộc thiểu số khác.

Ngày 1 - 30-12

Trung đoàn 48 (chủ lực Liên khu 3), các đại đội 40, 57, 91 bộ đội địa phương 
tỉnh, huyện đánh chặn cuộc hành binh Brơ-ta-nhơ (Bretagne) của 5 binh đoàn cơ 
động GM1, GM3, GM4, GM5, GM7, có pháo binh, xe tăng, xe bọc thép lội nước, 
tàu chiến, xe vận tải chi viện, vào vùng căn cứ Trực Ninh, Nam Trực, Xuân 
Trường, Giao Thủy (Nam Định). Các trung đoàn 57, 66, 52 chủ lực liên khu cùng 
dân quân du kích phôi hợp đánh địch ở các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình. 
Trong một tháng chiến đấu, ta diệt và làm bị thương hàng trăm tên địch, bảo 
toàn lực lượng và giữ vững khu căn cứ.

Ngày 5-12

Đại đoàn bộ binh 325 - đại đoàn chủ lực cơ động thứ sáu của quân đội ta 
dược thành lập tại Bình - Trị - Thiên. Tư lệnh kiêm Chính ủy: Trần Quý Hai. 
Đại đoàn 325 mang tên truyền thông “Đại đoàn Bình Trị Thiên”.

NĂM 1953

Ngày 13 - 28-1

Chiến dịch An Khè. Nhằm tiêu diệt sinh lực địch, đẩy mạnh phong trào chiến 
tranh du kích và phối hợp với chiến trường toàn quốc, Bộ tư lệnh Liên khu 5 sử 
dụng các Trung đoàn 108, 803, Tiểu đoàn 40 chủ lực liên khu, Trung đoàn 120 bộ 
đội địa phương và dân quân du kích tiến công địch trên đường số 19, trọng điểm 
là khu vực An Khê. Bộ chỉ huy chiến dịch do đồng chí Nguyễn Chánh làm Tư 
lệnh kiêm Chính ủy.

Ngày 13 tháng 1, bộ đội ta tiến công địch ở các cứ điểm Tú Thủy, Cửu An, 
Eo Gió, ngày 28 đánh Thượng An; buộc địch ở Kon He tháo chạy; uy hiếp và đánh 
địch ứng viện ở An Khê... Đến ngày 28 tháng 1, chiến dịch kết thúc, ta loại khỏi 
vòng chiến đấu 1.600 địch (bắt 300 tên), thu vũ khí, giải phóng 18.000 dân. Đây 
là thắng lợi lớn trên chiến trường Nam Trung Bộ, đánh dấu sự trưởng thành về 
tác chiến của lực lượng vũ trang Liên khu 5.

Ngày 25 - 30-1
Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Laơ động Việt Nam.
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Tại hội nghị Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản báo cáo quan trọng, Người nhấn 
mạnh hai vấn đề chính: một là lãnh đạo kháng chiến và chính sách quân sự, hai 
là phát dộng quần chúng triệt để giảm tô, tiến tới cải cách ruộng đất. về chỉ đạo 
khống chiến và chính sách quân sự, Hồ Chủ tịch nêu ra 10 điểm cụ thể, Hội nghị 
đã hoàn toàn nhất trí với 10 điểm trên.

Về công tác phát động quần chúng triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức, Hội 
nghị đã kiểm điểm việc thi hành chính sách ruộng đất trong mâ'y năm kháng 
chiến và đề ra 5 công tác chính trong năm 1953 là: Phát động quần chúng triệt 
để giảm tô, thực hiện giảm tức, đẩy mạnh công tác chỉnh quân, tăng cường công 
tác kinh tế tài chính, công tác vùng sau lưng địch, chú trọng công tác chỉnh huấn 
cán bộ trong và ngoài Đảng. Trong 5 công tác kể trên, công tác chính số một là 
phát dộng quần chúng triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức.

Hội nghị thông qua bản Dự thảo cương lĩnh của Đảng Lao động Việt Nam về 
chính sách ruộng đất.

Trước mắt, nàm 1953 Hội nghị quyết định phát động quần chúng nông dân 
triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức, chia lại công điền, chia hẳn ruộng đất của 
thực dân Pháp và Việt gian cho nông dân, thiết thực chuẩn bị cải cách ruộng đất.

Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh dấu một bước 
chuyển biến quan trọng trong việc kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ cách mạng: 
phản đế và phản phong.

Tháng 1 - tháng 3

Quân Pháp mở hàng loạt cuộc hành binh ở Bắc Bộ, Bình - Trị - Thiên và 
Nam Bộ. Riêng ở Bắc Bộ, từ ngày 16 tháng 1, Pháp mở cuộc hành binh Àc-toa 
càn quét hai huyện Đông Quan, Quỳnh Côi (Thái Bình); từ ngày 20 tháng 1, mở 
cuộc hành binh “Con cóc” (Crapaud) càn quét vùng Bắc Kiến Xương (Thái Bình); 
từ ngày 27 tháng 1, mở cuộc hành binh Noóc-măng-đi (Norrmandie) càn quét các 
huyện Thanh Miện, Tứ Kỳ (Hải Dương), Ân Thi (Hưng Yên); từ ngày 4 tháng 2, 
mở cuộc hành binh Tu-lu-dơ (Toulouse) càn quét các huyện Gia Lâm, Tiên Du, 
Quế Võ (Bắc Ninh); từ ngày 7 tháng 3 mở cuộc hành binh Hốt-tơ An-pơ càn quét 
hai huyện Yên Mô (Ninh Bình) và Nga Sơn (Thanh Hóa); từ 20 tháng 3 mở cuộc 
hành binh Coóc-xơ (Corse), nhảy dù xuống Chợ Bờ, Suối Rút (Hòa Bình). Mỗi 
cuộc hành binh, Pháp huy động từ 2 đến 4 binh đoàn cơ động, triệt phá các khu 
du kích của ta và bắt thanh niên vào lính.

Ngày 13-4 - 14-5

Chiến dịch Thượng Lào. Thực hiện chỉ thị của Trung ương Đảng, Chính phủ, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và theo yêu cầu của Chính phủ kháng chiến Lào, Mặt trận 
ít-xa-la, Bộ Tổng tư lệnh mở chiến dịch tiến công địch ở sầm Nưa, Xiêng Khoảng 
(Thượng Lào), nhằm tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng một bộ phận đất đai, xây 
dựng và củng cố các căn cứ du kích, đẩy mạnh kháng chiến của nhân dân Lào. 
Bộ chỉ huy chiến dịch: Phía Lào có Hoàng thân Xu-pha-nu-vông (Thủ tướng 
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Chính phủ kháng chiến), đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn (Bộ trưởng Quốc phòng), 
đồng chí Xanh-ga-po (Thứ trưởng Quốc phòng) và đồng chí Thao-ma (Bí thư tỉnh 
Sầm Nưa). Phía Việt Nam có Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Chỉ huy trưởng, Thiếu 
tướng Hoàng Văn Thái - Tham mưu trưởng, đồng chí Nguyễn Văn Nam - Chủ 
nhiệm cung cấp và đồng chí Nguyễn Khang đặc trách công tác ở chiên trường 
nước bạn. Lực lượng tham gia chiến dịch gồm các Đại đoàn 308, 312, 304, Trung 
đoàn bộ binh 148 và một số đơn vị lực lượng vũ trang Pa-thét Lào. Ngày 3 tháng 
4, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư căn dặn bộ đội làm nhiệm vụ quốc tế: “Giúp 
nhân dân nước bạn tức là mình tự giúp mình”. Bước vào chiến dịch, phát hiện 
thấy liên quân Việt - Lào tiến công, quân địch ở sầm Nưa (3 tiểu đoàn và 1 đại 
đội, phòng ngự theo kiểu tập đoàn cứ điểm) vội vã bỏ chạy; liên quân Việt - Lào 
chuyển sang truy kích, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 4.600 tên (bằng 1/5 diện tích 
nước Lào), giải phóng tỉnh sầm Nưa, một phần tỉnh Xiêng Khoảng và tỉnh Phong 
Xa Lỳ (tương đương 1/5 diện tích nước Lào), nối liền căn cứ kháng chiến Lào với 
vùng Tây Bắc Việt Nam. Thắng lợi của chiến dịch đã góp phần củng cố tình đoàn 
kết chiến đấu của quân và dân hai nước Việt - Lào.

Ngày 21-4

Thực hiện chỉ thị của Khu ủy Khu Tả ngạn sông Hồng và Tỉnh ủy Kiến An, 
Tỉnh đội Kiến An sử dụng các đại đội 53, 195, 295 bộ đội địa phương tỉnh, một 
tổ quân báo tỉnh, đại đội 196 huyện Tiên Lãng, du kích và nhân dân, do Tỉnh 
đội trưởng Đặng Kinh chỉ huy, tập kích vào nhiều vị trí (trong số 17 vị trí, mỗi 
vị trí do một đại đội lính Âu Phi và ngụy chiếm đóng), bảo vệ trong và ngoài thị 
xã Kiến An. Kết quả, ta loại khỏi vòng chiến đấu hơn 500 tên địch, thu nhiều 
chiến lợi phẩm.

Ngày 28-4

Quân ta đột nhập thị xã Nam Định tiêu diệt hoàn toàn một tiểu đoàn ngụy 
binh, bắt 20 cảnh binh ác ôn, 505 ngụy binh. Sáng hôm sau, quân ta lại chặn 
đánh quân tiếp viện của địch, diệt 100 tên.

Tổng cộng ta thu 517 súng các loại, 105 hòm đạn, ta phá hủy 5 xe tăng, 21 
xe các loại, 1 máy bay và 21 đại bác, đại liên của địch.

Ngày 7-5

Chính phủ Pháp cử tướng Hăng-ri Na-va (Henri Navarre) làm tổng chỉ huy 
quân viễn chinh Pháp ỗ Đông Dương. Ngày 19 tháng 5, Na-va sang Đông Dương 
nghiên cựu tình hình và vạch ra một kế hoạch chiến lược trong giai đoạn cuối 
cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương, về quân sự: Dựa vào viện trợ Mỹ xây 
dựng một quân đội tay sai lớn mạnh, tổ chức lực lượng cơ động chiến lược 
(khoảng 15 binh đoàn cơ động), đẩy mạnh hoạt động tác chiến, từng bước thoát 
khỏi thế phòng ngự bị động, tiến tới giành quyền chủ động chiến lược, tạo thế 
quân sự có lợi cho cuộc chiến tranh; Na-va dự kiến thực hiện kế hoạch trong 
18 tháng gồm 2 bước: Bước 1: Thu đông 1953 và mùa xuân 1954: giữ thế phòng 
ngự ở miền Bắc Việt Nam; tập trung xây dựng lực lượng cơ động lớn và mở rộng 
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quân ngụy, càn quét bình định vùng đã kiểm soát, mở các cuộc hành quân lớn 
chiếm dóng vùng tự do của ta, nhất là ở Nam Bộ và Liên khu 5. Từ thu đông 
1953, trên cơ sở thực hiện bước 1, chuyển sang tiến công chiến lược ở miền Bắc, 
tiêu diệt chủ lực ta dể kết thúc chiến tranh.

Kế hoạch của Na-va được Chính phủ, Hội đồng Quốc phòng Pháp thông qua 
và Mỹ tán thành. Đây thực chất là kế hoạch Pháp - Mỹ nhằm cố gắng cao nhất 
để chuyển bại thành thắng trong chiến tranh xâm lược Đông Dương.

Ngày 18-6

Quân ta tập kích vào thị trấn Phả Lại (Hải Dương) tiêu diệt 400 tên địch, 
đồng thời phá cuộc chuẩn bị càn quét của địch vào huyện Yên Dũng (Hà Bắc).

Ngày 19-6

Quân ta đột nhập thành phố’ Hải Phòng, phá hủy một kho lớn chứa bom 
và đạn đại bác, đốt cháy hai kho xăng dầu gồm 16 bể lớn 8.000 thùng, phá hủy 
70 xe vận tải và tiêu diệt 31 lính Âu Phi.

Ngày 9-7

Tướng Mỹ Ô Đa-ni-en (O Daniel), Tư lệnh lục quân ở Thái Bình Dương dẫn 
đầu phái đoàn quân sự Mỹ sang Đông Dương đôn đốc, giám sát thi hành việc kế 
hoạch Na-va.

Ngày 19 - 20-7

Pháp huy động 7 tiểu đoàn (3 tiểu đoàn dù và 4 tiểu đoàn bộ binh) mở cuộc 
hành binh “Chim én” (Hirondelle) càn quét vùng Lạng Sơn nhằm phá hậu phương 
ta. Đây là cuộc càn điển hình theo chiến thuật Na-va, nhưng không mang lại kết 
quả; địch phải chấm dứt cuộc càn và rút lui.

Ngày 28-7 - 5-8

Trung đoàn 95 (Liên khu 4) cùng bộ đội địa phương và dân quân du kích 
chống cuộc càn “Các-mác-gơ” (Carmasque) của 13 tiểu đoàn bộ binh, 2 tiểu đoàn 
dù, có máy bay, pháo binh chi viện vào vùng căn cứ du kích 4 huyện Phong 
Điền - Quảng Điền - Triệu Phong - Hải Lăng (Quảng Trị). Bộ đội và du kích vừa 
bám đánh địch ở từng thôn xã, loại khỏi vòng chiến đấu 400 tên, vừa tổ chức đưa 
lực lượng vượt ra ngoài vòng vây của địch tiếp tục chiến dấu.

Ngày 4-8

Pháp huy động 12 tiểu đoàn bộ binh thuộc 2 binh đoàn GM3 và GMVN, 8 
tiểu đoàn khinh quân, 2 tiểu đoàn pháo, 1 hải đoàn xung kích mở cuộc hành binh 
“Tác-ràng-te-dơ” (Tarentaise) càn quét các huyện Giao Thủy, Hải Hậu (Nam 
Định). Bộ đội địa phương và dân quân du kích tích cực chống càn, loại khỏi vòng 
chiến đấu hơn 1.400 tên địch.

Tháng 8

Bộ Tổng tham mưu báo cáo Tổng Quân ủy kế hoạch tác chiến chiến lược, xác 
định: Nhiệm vụ trước mắt của quân đội ta là phải phá kế hoạch tập trung binh 
lực và âm mưu bình định đồng bằng của địch.
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Ngày 28-8 - 22-9

Pháp huy động 2 binh đoàn cơ động GM3, GM5, 1 tiểu đoàn dù, 1 tiểu đoàn 
bộ binh Xê-nê-gan, 1 tiểu đoàn xe bọc thép, 1 tiểu đoàn ngụy, 1 thủy đội, các dội 
biệt kích, mở cuộc hành binh “Cơ-lốt” (Claude) càn quét huyện Tiên Lãng, 
tỉnh Kiến An. Dưới sự lãnh đạo, chỉ huy của Khu ủy, Tỉnh ủy, Tỉnh đội, trực tiếp 
là Ban chỉ đạo chông càn của tỉnh, các đại đội 295, 331, 196 bộ đội địa phương 
tỉnh, huyện, cùng dân quân du kích và nhân dân, được sự phôi hợp của các huyện, 
tỉnh bạn kiên cường đánh dịch, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 670 tên địch, phá 
hủy nhiều phương tiện chiến tranh, đẩy lùi cuộc càn lớn của địch. Ngày 23 tháng 
9, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen và tặng thưởng Huân chương Kháng chiến 
hạng nhâ't cho quân và dân Tiên Lãng.

Ngày 5-9

Na-va rút lực lượng ở tập đoàn cứ điểm Nà Sản, chuyển 6 tiểu đoàn bộ binh, 
1 tiểu đoàn pháo binh về tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ làm lực lượng cơ động 
đối phó với hoạt động của chủ lực ta.

Ngày 9-9

Quân ta tập kích vị trí Dị Sử (Hải Dương) tiêu diệt gần 2 đại đội địch, 
trong đó có 1 trung tá, 1 đại úy, 2 trung úy, 1 thiếu úy, thu nhiều quân trang 
quân dụng.

Ngày 13-9

Phối hợp với chiến trường Bắc Bộ, quân và dân ta ở Vĩnh Long đã chặn đánh 
một đoàn tàu chiến của địch trên sông Long Hồ, bắn đắm 5 chiếc, bắn bị thương 
nặng một chiếc. Cũng ngày này, ở địa điểm khác, quân dân Vĩnh Long lại bắn 
một tàu chiến lớn của giặc, tàu này chúng thường dùng làm binh công xưởng lưu 
động trên sông.

Tháng 9

* Hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng mở rộng bàn về 
chủ trương tác chiến Đông - Xuân 1953 - 1954. Hội nghị thảo luận hai phương 
án: Phương án thứ nhát: tập trung toàn bộ, tranh thủ tiêu diặt một bộ phận quân 
địch, phôi hợp đẩy mạnh chiến tranh du kích ở vùng sau lưng địch, bảo vệ vùng 
tự do. Sau khi địch bị tổn thất dến một mức độ nhất định, vùng tự do được củng 
cố, ta sẽ tùy tình hình mà tiếp tục để bộ đội chủ lực ở đồng bằng hay điều động 
di nơi khác. Phương án thứ hai: Đưa bộ đội chủ lực lên hướng Tây Bắc, vì Tây 
Bắc Việt Nam và Lào là nơi địch yếu nhưng chúng không thể bỏ. Hướng này mặc 
dù có khó khăn lớn về tiếp tế, nhưng ta buộc địch phải phân tán lực lượng, tranh 
thủ tiêu diệt sinh lực địch, đẩy mạnh hoạt động ở khắp các chiến trường sau lưng 
địch, tạo điều kiện dể tiến tới giải phóng đồng bằng Bắc Bộ. Bộ Chính trị phê 
chuẩn phương án thứ hai.
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* Bộ Tổng tư lệnh mở lớp tập huấn cán bộ trung cấp, cao cấp toàn quân. Mục 
đích là nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, cách đánh điểm, đánh địch đang vận 
động hoặc mới chiếm lĩnh trận địa.

Tháng 9 - thảng 11

Toàn quân chình huấn quân sự. Huấn lệnh chỉnh huấn quân sự (năm 1953) 
của Bộ Tổng tư lệnh xác định: “Chúng ta phải nâng cao trình độ công kiên, đồng 
thời phải nâng cao trình độ vận động. Chúng ta không những phải thông thạo 
động tác cơ bản mà phải khéo léo ứng dụng, không những phải thông thạo đánh 
đêm mà quen cả đánh ban ngày, không những đánh kẻ địch ở dưới đất mà đánh 
kẻ địch có phi pháo phối hợp”.

Ngày 22-9 - 2-10

Pháp tập trung 18 tiểu đoàn bộ binh thuộc các binh đoàn cơ động GM2, GM5, 
GM7, 5 tiểu đoàn dù, 7 tiểu đoàn pháo, 1 tiểu đoàn cơ giới, 2 hải đoàn xung kích, 
mở cuộc hành binh “Con cá măng” (Brochet) càn quét ác liệt căn cứ du kích liên 
tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình (Bắc sông Luộc). Các trung đoàn 50, 52 
(chủ lực Liên khu 3) cùng bộ đội địa phương tỉnh, huyện và dân quân du kích tích 
cực chông càn, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 2.200 tên địch, thu và phá hủy nhiều 
vũ khí, phương tiện chiến tranh, giữ vững khu căn cứ du kích, làm thất bại một 
bước kế hoạch Na-va ở đồng bằng Bắc Bộ.

Ngày 25-9

Quân ta tập kích vào Bùi Chu (Nam Định) tiêu diệt toàn bộ tiểu đoàn khinh 
quân 710, bắt 500 tên địch.

Ngày 15-10 - 6-11

Phá tan chiến dịch Hải Âu (Mouette) của dịch ở tây nam Ninh Bình. Địch 
huy động 6 binh đoàn cơ động, 9 tiểu đoàn pháo binh, 3 tiểu đoàn thiết giáp đánh 
vào khu vực tầy nam Ninh Bình, đồng thời cho quân hoạt động nghi binh ở vùng 
ven biển Thanh Hóá. Ních-Xơn, phó tổng thống Mỹ đến chợ Ghềnh (Ninh Bình) 
quan sát chiến dịch. Chiến dịch này là màn đầu của kế hoạch Na-va1 nhằm giành 
lại thế chủ động và kết thúc cuộc chiến tranh trong vòng 18 tháng. Bước đầu của 
kế hoạch Na-va đã bị thất bại thảm hại. Quân ta đã phá tan chiến dịch Hải âu 
trong vòng 23 ngày, ta tiêu diệt 1 tiểu đoàn, hơn 11 đại đội địch ở mặt trận tây 
nam Ninh Bình và 2 tiểu đoàn, hơn 5 đại đội ở mặt trận sau lưng địch, tổng cộng 
trên 4.000 tên địch bị tiêu diệt, trong đó có 1.170 tên bị bắt.

Ngày 20-11

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay mặt Bộ Tổng tư lệnh chỉ thị cho Bộ Tổng 
tham mưu điều Đại đoàn 316 hành quân gấp lên Lai Châu đánh tiêu diệt địch 

1. Ngày 7-5-1953 Chính phủ Pháp cử tướng Na-va (Navarre) làm tổng chỉ huy quân viễn chinh 
Pháp ở Đổng Dương. “Kế hoạch Na-va" do Phốp và Mỹ vạch ra. Đó là một kố hoạch chiến lược quy 
mô, một âm mưu chinh tr| và quân sự thâm dộc, ngoan cố, một cố gắng cuối cùng của thực dân Pháp 
trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
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khi có thời cơ, ngăn chặn quân địch từ Điện Biên Phủ lên Lai Châu hoặc từ Lai 
Châu về Điện Biên Phủ.

Ngày 20 - 22-11

Pháp tập trung 6 tiểu đoàn dù (khoảng 4.500 quân, trong đó 1 phần 3 là quân 
ngụy) mở cuộc hành binh “Con hải ly” (Castor) kết hợp nhảy dù và đổ bộ đường 
không chiếm Điện Biên Phủ (Lai Châu), biến nơi đây thành một tập đoàn cứ 
điểm mạnh nhằm đối phó với ta trên hướng Tây Bắc và Thượng Lào. Tiếp 
đó (22-28 tháng 11), Pháp tập trung 8 tiểu đoàn bộ binh mở cuộc hành binh 
“Ác-déc-sơ” (Ardèche) chiếm vùng sông Nậm Hu (Thượng Lào) nhằm nối thông 
với Điện Biên Phủ (Việt Nam).

Ngày 4-12

Quân ta tập kích vào thị xã Thái Bình, diệt toàn bộ ban chỉ huy và bộ tham 
mưu chung của 3 trung đoàn cơ động của địch đang chuyển về càn quét miền Nam 
Thái Bình, diệt 10 tên địch, trong đó có một đại tá và một đạị úy, bắt 2 trung 
úy, 3 thiếu úy.

Ngày 6-12

Tổng Quân ủy trình Bộ Chính trị “Phương án tiếp tục mùa xuân 1954” bao 
gồm nội dung: I. Tình hình và phương hướng chiên dịch. II. Binh lực và thời gian 
tác chiến. III. Nhu cầu nhân lực, vật lực. IV. Kê hoạch đường sá và vận chuyển. 
Về phương hướng chiến dịch, Tổng Quân ủy phân tích, phán đoán ý đồ hành 
động của Pháp sau khi chiếm Điện Biên Phủ, Thượng Lào và chủ trương phải 
chuẩn bị cho mặt trận Điện Biên Phủ, coi “Điện Biên Phủ sẽ là một trận công 
kiên lớn nhât từ trước tới nay”. Bộ Chính trị thông qua phương án và quyết đỉnh 
mở chiến dịch Điện Biên Phủ.

Ngày 10 - 31-12

Chiến dịch Lai Châu mở đầu chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, nhằm tiêu 
diệt một bộ phận sinh lực và phân tán lực lượng cơ động chiến lược của địch, giải 
phóng Lai Châu, thực hiện ý định chiến lược mở đầu chiến cuộc Đông Xuân 1953 
-1954, Bộ Tổng tư lệnh sử dụng Đại đoàn 316, do Tư lệnh Lê Quảng Ba và Chính 
ủy Chu Huy Mân chỉ huy, cùng lực lượng vũ trang tại chỗ tiến công địch trên địa 
bàn tỉnh Lai Châu. Phát hiện chủ lực ta tiến quân lên Tây Bắc, ngày 10-12, địch 
bắt đầu rút khỏi Lai Châu thực hiện co cụm lực lượng về Điện Biên Phủ. Đại 
đoàn 316 tổ chức ngăn chặn, tập kích và truy kích địch. Nhiều trận chiến đấu 
diễn ra ở Bản Tấu, Pu San, thị xã Lai Châu... Đến ngày 31 tháng 12, chiến dịch 
kết thúc. Ta loại khỏi vòng chiến đấu 24 đại đội (trong số 3 tiểu đoàn và 23 đại 
đội ngụy), giải phóng tỉnh Lai Châu (trừ Điện Biên Phủ) bước đầu đánh bại âm 
mưu của địch co cụm lực lượng về Điện Biên Phủ.

Ngày 16-12

Quân ta tập kích tiêu diệt lần thứ 2 vị trí Dị Sử, chỉ huy sở phân khu của 
địch ở Hưng Yên; sau 15 phút chiến đâ'u, ta giết 90 tên, bắt sống 172 tên, bắn 
trọng thương 40 tên, phá hủy 20 xe vận tải, đốt cháy 1 kho đạn lớn.
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Ngày 21-12-1953 ■ tháng 5-1954

Chiến dịch Trung - Hạ Lào. Nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải 
phóng vùng Thà Khẹt, đường số 9 từ biên giới Việt Nam đến giáp sông Mê Kông 
ở Trung Lào. Bộ Tổng tư lệnh, Bộ Tư lệnh Liên khu 4 sử dụng các Trung đoàn 
280 và 120 (bộ đội tình nguyện), một sô' đơn vị binh chủng phối hợp với một bộ 
phận quân giải phóng Pa-thét Lào, tiến công địch tại khu vực Ma Hả Xay, Nhom 
Ma Rát, Thà Khẹt, đường số 9 (Trung Lào). Bộ chỉ huy chiến dịch do đồng chí 
Hoàng Sâm làm Tư lệnh, đồng chí Trần Quý Hai làm Chính ủy. Bước vào chiến 
dịch, ta đã tập kích địch ở Khăm He, Khăm Mạ (trên đường 12), truy kích địch 
ở Ba Na Phào rút chạy, tiến công tiêu diệt các vị trí Hín Xìu, Đồng Hến, Pha 
Lan, Mường Phin... trên đường số 9 và đường số 8. Phát huy thắng lợi, Trung 
đoàn 101 tiến công xuống phía Nam phối hợp với quân giải phóng It-xa-rắc (Cam- 
pu-chia) đánh địch ở miền Đông và Đông Bắc Cam-pu-chia. Đên tháng 5 năm 
1954, ta và bạn kết thúc chiến dịch. Toàn chiến dịch, ta đánh thiệt hại nặng 4 
tiểu đoàn (trong số 4 tiểu đoàn chiếm đóng và 5 tiểu đoàn ứng chiến ở Trung 
Lào), giải phóng thị xã Thà Khẹt, một phần tỉnh Xa Van Na Khẹt, thị xã A Tô 
Pơ, toàn bộ cao nguyên Bô Lô Ven (Lào) và mở rộng căn cứ ở Đông Bắc Cam-pu- 
chia. Chiến dịch Trung Hạ Lào thể hiện bước trưởng thành mới về trình độ tổ 
chức chỉ huy, phối hợp chiến đấu của Liên quân Việt - Lào trong cuộc tiên công 
chiến lược Đông Xuân 1953-1954.

NĂM 1954

Đầu tháng 1

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại bản Tỉn Keo (xã Điềm 
Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên), hạ quyết tâm: “Tập trung đại bộ phận 
chủ lực thiện chiến của ta lên mặt trận Điện Biên Phủ mở chiến địch tiến công 
tiêu diệt những lực lượng tinh nhuệ nhất của dịch trong tập đoàn cứ điểm mạnh 
nhất của chúng trên chiến trường Đông Dương này”.

Ngày 16-1 - 17-2
Chiến dịch Bắc Tây Nguyên. Nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, thu 

hút lực lượng cơ dộng, phá âm mưu lấn chiếm vùng tự do của địch, mở rộng vùng 
giải phóng và phối hợp với chiến trường chính Bắc Bộ, Bộ Tư lệnh Liên khu 5 sử 
dụng 2 tning đoàn chủ lực (108-803), Trung đoàn 120 địa phương, một số tiểu 
đoàn, đại đội độc lập của liên khu và các tỉnh, tiến công địch ở Bắc Tây Nguyên. 
Bộ chỉ huy chiến dịch do đồng chí Nguyễn Chánh làm Tư lệnh kiêm Chính ủy, 
đồng chí Nguyễn Bá Phát làm Tham mưu trưởng. Bước vào chiến dịch, bộ đội ta 
tiến công, đánh địch phản kích và rút chạy trên hướng đường 19 An Khê - hướng 
phu và trên hướng Bắc Kon Turn - hướng chính. Trên hướng phụ, bộ đội ta nổ súng 
trước, diệt các cứ điểm Kà Tung, Ba Bả? Tà Tu, Búp Bê Trên hướng chính bộ đội 
ta diệt các cứ điểm Măng Đen, Cồng Brây, Măng Bút, Đắc Tô, Đắc Sút, Đắc Lây, 
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Đắc Đoa, tập kích thị xã Plây Cu... Đến ngày 17 tháng 2 chiến dịch kết thúc. Ta 
loại khỏi vòng chiến đấu hơn 2.300 tên địch thuộc 4 tiểu đoàn cơ động và 15 đại 
đội chiếm đóng trên địa bàn; giải phóng một vùng chiến lược gần 16.000 km2 trong 
đó có thị xã Kon Turn; buộc địch phải phân tán lực lượng cơ động ra nhiều hướng, 
tạo điều kiện thuận lợi để ta tập trung cho chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chiến thắng Bắc Tây Nguyên là một thắng lợi to lớn của quân và dân ta 
trong chiến dịch Đông Xuân 1953-1954; phá âm mưu củng cố Tây Nguyên, làm 
that bại thủ đoạn thâm độc của địch “dùng người Thượng đánh người Kinh, người 
Thượng đánh người Thượng” của địch.

Ngày 29-1

Mỹ điều 200 binh lính thuộc lực lượng không quân của Mỹ sang Đông Dương 
để bảo đảm kỹ thuật máy bay ném bom B-26 cho Pháp sử dụng ở Điện Biên Phủ.

Ngày 29-1 - 13-2

Chiến dịch Thượng Lào. Nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giúp cách 
mạng Lào phát triển, Bộ Tổng tư lệnh sử dụng Đại đoàn 308 cùng với một số 
đơn vị bộ đội địa phương, du kích bạn, tiến công phòng tuyến sông Nậm Hu của 
địch ở Thượng Lào. Bộ chỉ huy chiến dịch do đồng chí Vương Thừa Vũ làm Tư 
lệnh. Bước vào chiến dịch, ngày 31 tháng 1 phát hiện ta tiến quân, địch vội bỏ 
phòng tuyến rút chạy. Đại đoàn 308 và bạn truy kích, diệt địch ở Mường Khoa 
trên hướng Mường Sài; Mường Ngòi, Nậm Ngà trên hướng Nậm Bạc - Luông Pha 
Băng; loại khỏi vòng chiến đấu 17 đại đội trong số 5 tiểu đoàn chiếm đóng, 2 
tiểu đoàn và 2 binh đoàn cơ động trên địa bàn; đập tan phòng tuyến sông Nậm 
Hu, giải phóng tỉnh Phong Xa Lỳ, nô'i liền khu giải phóng sầm Nưa của bạn với 
vùng Tây Bắc nước ta.

Ngày 31-1

* Quân ta tập kích vào thị trân Đồ Sơn phá hủy 5 máy bay, đô't cháy 5 triệu 
lít xăng, diệt 2 chỉ huy sở của địch, trong đó có nhiều sĩ quan và phi công.

* Trung đội du kích (20 đồng chí) huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, do 
huyện đội phó Nguyễn Văn Thòa chỉ huy, được bộ đội công binh tỉnh giúp đỡ, bố 
trí trận địa mìn đánh đoàn tàu quần sự địch tại khu vực gần ga Phạm Xá (trên 
tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng) làm đổ đầu máy và 8 toa xe, loại khỏi vòng 
chiến đấu 770 tên địch, làm ngưng trệ vận chuyển đường sắt của địch trong 4 
ngày đêm.

* Tổng cục Cung cấp điều chỉnh kể hoạch bảo đảm vũ khi trang bị cho chiến 
dịch Điện Biển Phủ, theo kế hoạch mới (từ phương châm “đánh nhanh, giải quyết 
nhanh" chuyển sang “đánh chắc, tiến chắc”, lực lượng tham gia chiến dịch đông, 
thời gian tác chiến đài), số vũ khí đạn dược cần bổ sung là 414 tấn, đưa tổng số 
lên 1.455,5 tấn, tăng 4 lần so với số lượng lớn nhất trong các chiến dịch thời kỳ 
kháng chiến chống Pháp.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



100 VIỆT HAM Từ cnộc CHIẾM TRAM tlÃI PHÓHE DÃN TỘC Tđl ĐỐI Mđl VÀ PBÃT TRIỂN

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Ban Quân khí tiền phương được thành lập gồm 
139 cán bộ, chiến sĩ và 4 đại đội thanh niên xung phong (478 người). Trưởng ban: 
Nguyễn Văn Nam - Cục trưởng Cục Quân khí.

Tháng 1 - tháng 2

Các chiến trường đẩy mạnh hoạt dộng theo chủ trương tác chiến Đông - Xuân 
1953 - 1954. ở Bắc Bộ, Đại đoàn bộ binh 320 cùng các lực lượng vũ trang Liên 
khu 3 diệt hàng loạt vị trí, phá vỡ phòng tuyến sông Đáy, thu hẹp phạm vi chiếm 
đóng của địch, ở Liên khu 5, các lực lượng vũ trang địa phương đánh giao thông 
trên đường số 1, đường số 7, bức rút nhiều vị trí địch, giải phóng huyện Hướng 
Hóa (Quảng Trị ). Ở Nam Trung Bộ, các lực lượng vũ trang tập kích thị xã Hội 
An, Phan Thiết, bao vây bức hàng và tiêu diệt một số cứ điểm. Ớ Nam Bộ, các 
tiểu đoàn 302, 307 chủ lực khu và các tiểu đoàn 311, 410 bộ đội địa phương tỉnh... 
tiến vào vùng địch tạm chiếm, hỗ trợ nhân dân đẩy mạnh chiến tranh du kích, 
mở rộng vùng giải phóng.

Ngày 6-2

Mỹ chuyển giao 40 máy bay ném bom hạng trung B-26 cho Pháp và tăng viện 
trợ 120 triệu đôla bổ sung năm 1954 là 1 tỷ 115 triệu đôla giúp Pháp trong cuộc 
chiến tranh ở Đông Dương. Tiếp đó, ngày 17 tháng 2, Mỹ chính thức yêu cầu 
Pháp để Mỹ phụ trách huấn luyện quân ngụy và mời Pờ-lê-ven (Pléven) - bộ 
trưởng quốc phòng Pháp sang Mỹ cùng tướng 0 Đa-ni-en (O Danien) - tư lệnh lục 
quân Mỹ ở Thái Bình Dương điều chỉnh lại kế hoạch Na-va.

Ngày 7-3

Tiến công sân bay Cát Bi. Quân ta đột nhập sân bay Cát Bi, một trong ba 
sân bay lớn nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương. Chúng rào chung quanh sân 
bay từ 3-6 lần hàng rào dây thép gai có gài mìn và hỏa pháo tự động, đặt 42 
tháp canh, 13 ụ đặi bác xung quanh các hàng rào, huy động trên 2.000 quân dưới 
sự chỉ huy của 3 tên đại tá, 44 tên cố vấn Mỹ để bảo vệ sân bay.

Quân ta đã phá hủy hoàn toàn 60 máy bay địch, gồm 38 chiếc phóng pháo kiểu 
B-26, 10 chiếc khu trục, 3 chiếc vận tải và 9 chiếc “bà già”. Bom đạn trong các máy 
bay bị phá nổ làm cho nhiều máy móc, kho tàng của địch bị cháy và phá hủy.

Chiến thắng to lớn của ta ở Gia Lâm và Cát Bi làm cho địch bị tổn thất nặng 
và gặp nhiều khó khàn trong việc vận chuyển tiếp tế cho các chiến trường nhất 
là ở Điện Biên Phủ.

Ngày 8-3

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra tuyên bô' phản 
đối Chính phủ Mỹ trắng trợn, công khai phái nhân viên không quân đến Đông 
Dương trực tiếp tham gia cuộc chiến tranh xâm lược.

Ngày 13-3 - 7-5

Chiến dịch Điện Bièn Phủ. Nhằm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, 
giải phóng Tây Bắc, giành thắng lợi quyết định trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 
-1954, Bộ Tổng tư lệnh quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.
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Bộ chỉ huy chiến dịch gồm: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Chỉ huy trưởng kiêm 
Bí thư Đảng ủy Mặt trận; Thiếu tướng Hoàng Văn Thái - Tham mưu trưởng; đồng 
chí Lê Liêm - Chủ nhiệm chính trị; Chủ nhiệm cung cấp - Đặng Kim Giang. Hội 
đồng cung cấp mặt trận do Phó thủ tướng Phạm Văn Đồng làm Chủ tịch; dáng 
chí Trần Đăng Ninh - Chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp phụ trách công tác đường 
sá, tiếp tế chiến dịch.

Ngày 13 tháng 3, chiến dịch bắt đầu và trải qua ba đợt. Đợt một (13-17 tháng 
3) các đơn vị thuộc Đại đoàn 312, Đại đoàn 308 cùng Đại đoàn công pháo 351 tiến 
công tiêu diệt các trung tâm đề kháng Him Lam, Độc Lập và bức hàng trung tâm 
Bản Kéo. Trong 5 ngày, hệ thống phòng ngự tiền tiêu của địch trên hướng bắc và 
đông bắc bị đập tan; lực lượng ta mở thông cánh cửa xuổhg lòng chảo, áp sát khu 
trung tâm. Đợt hai (18 tháng 3-30 tháng 4), các đơn vị thuộc ba Đại đoàn (316, 
308, 312) cùng các lực lượng binh chủng pháo binh, phòng khồng đánh chiếm các 
cứ điểm phía đông (các ngọn đồi Cl, E, D, Al); đồng thời xây dựng trận địa bao 
vây, đánh lấn, chia cắt tập đoàn cứ diểm, khống chế và triệt chi viện đường không 
của địch. Riêng trận đánh đồi AI gặp khó khăn, ta phải tổ chức đánh đến ba lần. 
Trong một tháng, vòng vây của ta ngày càng siết chặt tập đoàn cứ điểm, tạo ra 
thế trận cho tổng công kích. Đợt ba (1-7 tháng 5), các đơn vị thuộc các Đại đoàn 
308, 312, 304, 316 cùng các đơn vị binh chủng, đánh chiếm các điểm cao còn lại 
ở phía đông, thu hẹp phạm vi chiếm đóng của địch ở phía tây (các điểm cao 505, 
505A, 511A, C2, 506, 310). Ngày 7 tháng 5, ta chuyển sang tổng công kích tiêu 
diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, kết thúc chiến dịch.

Trong 55 ngày đêm chiến đâu, ta tiêu diệt và bắt hơn 16.000 tên địch, trong 
đó bắt toàn bộ bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm do tướng Đờ Cát-xtơ-ri cầm đầu (tính 
theo đơn vị gồm 21 tiểu đoàn, trong đó có 17 tiểu đoàn bộ binh và dù, 3 tiểu doàn 
pháo binh, 1 tiểu đoàn công binh), bắn rơi và phá hủy 62 máy bay, bổn hỏng 4 
xe tàng; thu 30 trọng pháo, 6 xe tăng, hơn 30.000 chiếc dù cùng toàn bộ vũ khí, 
đạn dược, quân trang, quân dụng.

Chiến dịch Điện Biên Phủ là chiến dịch tiến công hiệp đồng binh chủng quy 
mô lớn nhát, đánh tiêu diệt lớn nhất, điển hình nhất của quân và dân ta trong 
cuộc kháng chiến chông thực dân Pháp, là đỉnh cao của chiến cuộc Đông Xuân 
1953-1954. Thắng lợi của chiến dịch cùng với thắng lợi trên các chiến trường 
khác đã góp phần quyết định làm phá sản kế hoạch Na-va của thực dân Pháp và 
can thiệp Mỹ, đồng thời có ý nghĩa quyết định thành công của hội nghị 
Giơ-ne-vơ về Đông Dương, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp.

Tháng 3 - tháng 4

Các chiến trường dẩy mạnh hoạt động phối hợp với chiến dịch Điện Biền Phủ. 
Tại Nam Bộ, Tiểu đoàn 302 chủ lực phần Liên khu miền Đông phối hợp với lực 
lượng vũ trang cách mạng Cam-pu-chia diệt một số vị trí địch, mở rộng vùng giải 
phóng của các tỉnh phía Đông Cam-pu-chia (tháng 4). Lực lượng vũ trang các tỉnh 
phá nhiều đồn bốt, xe quân sự và diệt hàng nghìn tên địch trên các địa bàn. Tại 
Trung Bộ, lực lượng vũ trang Liên khu 5 tập kích vào Plây Riêng (Đông Nam Plây 
Cu) diệt hàng trăm tên địch thuộc binh đoàn cơ động 100 (22 tháng 3). Trung đoàn 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



102 VIỆT BAM Từ CUỘC CHIẾM TRANH GIÀI PHÚNG ĐẦN TỘC ĩđl ĐỐI Mđl VẤ PHÁT TBIÉN

96 phục kích ở Thượng An (Plây Cu) diệt một tiểu đoàn thuộc binh đoàn cơ động 
11 (23 tháng 3); phục kích ở đèo Măng (gần An Khê); diệt vị trí An Hòa (Thừa 
Thiên) loại khỏi vòng chiến đấu hai đại đội địch... Tại đồng bằng Bắc Bộ, Đại đoàn 
320 và lực lượng vũ trang Liên khu 3 diệt vị trí Nghĩa Lộ (15 tháng 3); đánh bại 
cuộc càn của địch ở Hạ Bằng, Sơn Tây (25 tháng 3); tập kích Lai Xá, Hà Nam (7 
tháng 4) loại khỏi vòng chiến đấu 230 tên thuộc tiểu đoàn lê dương số 3 (3-5 REI); 
phục kích ở Đông Biên và Lạc Quần (Nam Định) diệt một tiểu đoàn khinh quân 
địch (18 tháng 4); phục kích trên đường số 5 đoạn Văn Lâm - Như Quỳnh (21 
tháng 4) diệt tiểu đoàn lê dương sô 2 (2-3 REI)...

Ngày 9-5

Quân ta tấn công tiêu diệt hoàn toàn vị trí Vạn Phúc cách thị xã Hà Đông chưa 
đầy 1 km về phía Bắc. Ta tiêu diệt 1 trung đội địch, phá hủy 6 xe cơ giới, đốt cháy 
1 kho 4.500 lít xăng, một kho súng, đạn và phá hai nhà máy điện của địch.

Ngày 15-5

Mỹ bố trí cố vấn vào các đơn vị quân ngụy, thay thế Pháp huấn luyện đội 
quân ngụy. Được Mỹ giúp sức, đến cuối tháng 5, quân đội ngụy phát triển lên 
249.517 quân, trong đó có 200.000 là quân chính quy, còn lại là quân phụ lực.

Ngày 16-6

Sau khi rút toàn bộ lực lượng ở phân khu Chợ Bến, một vùng quan trọng trên 
đường sô 21, trước sự uy hiếp mạnh mẽ của ta, giặc Pháp ở thị xã Việt Trì đã 
phải rút chạy.

Việt Trì là thị xã đầu tiên ở đồng bằng Bắc Bộ được giải phóng. Thị xã Việt 
Trì và phân khu Chợ Bến được giải phóng đã làm đứt phòng tuyến trung du và 
phòng tuyến sông Đáy của địch.

Ngày 24-6

Sau 5 tháng bao vây, uy hiếp, quân ta đã giải phóng An Khê (Liên khu 5). 
Quân địch vội vã bỏ chạy về Plây Cu. Quân ta mở cuộc tiên công mãnh liệt 
vào đoàn xe địch khi chúng đến Ca Tung (phía Tây An Khê), tiêu diệt trên 100 
tên địch.

Đây là trận thắng lợi của bộ đội Liên khu 5, tiêu diệt được nhiều sinh lực 
địch, làm thất bại ầm mưu của dịch chiếm vùng tự do Liên khu 5 của ta, làm cho 
vùng tự do và căn cứ du kích của ta được mở rộng thêm, đồng thời phá được một 
phần thế địch uy hiếp ta từ Tây Nguyên xuống.

Ngày 30-6 - 3-7

Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, trước sự uy hiếp mạnh của quân ta, lực 
lượng quân đội Pháp đã phải rút nhiều vị trí quan trọng ở phía Nam đồng bằng 
Bắc Bộ.

- Ngày 30-6 địch rút khỏi Phát Diệm, Bùi Chu, Ninh Bình, Thái Bình.

- Ngày 1-7 địch rút khỏi Nam Định.
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- Ngày 3-7 địch rút khỏi Phủ Lý.
Ngày 21-7

Hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương kết thúc thắng lại. Các bản Hiệp định 
đình chiến ở Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào đã được ký kết. Các nước tham gia hội 
nghị thông qua Bản tuyên bố chung thừa nhận tôn trọng độc lập, chủ quyền, 
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam, Cam-pu-chia và Lào, 
quy định quân đội Pháp phải rút khỏi các nước Đông Dương và ở mỗi nước Đông 
Dương sẽ tổ chức tổng tuyển cử tự do để thông nhát đất nước.

Bản tuyên bố chung có ghi rõ ở Việt Nam: “Đường ranh giới về quân sự chỉ 
có tính chất tạm thời, không thể coi như là một biên giới chính trị hoặc lãnh 
thổ” và quy định thời hạn dứt khoát về việc tổ chức tổng tuyển cử thống nhất 
nước Việt Nam vào tháng 7-1956. Bản “Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam” 
bao gồm 6 chương, 47 điều, ngoài ra còn có phụ bản kèm theo nói rõ thêm về 
“giới tuyến quân sự tạm thời, khu phi quân sự và các khu đóng quân tạm thời”.

Hội nghị Giơ-ne-vơ thành công là thắng lợi to lớn của nhân dân Đông Dương, 
nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới, đồng thời là đòn giáng mạnh vào âm 
muu mở rộng và kéo dài chiến tranh Đông Dương của đế quốc Mỹ.

Hội nghị Giơ-ne-vơ thắng lợi, hòa bình được lập lại ở Đông Dương, nhân dân 
miền Bắc hoàn toàn được giải phóng, đó là một bước ngoặt quan trọng đối với 
cách mạng Việt Nam: miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Ngày 22-7

Vào lúc 0 giờ, Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dần Việt Nam ra lệnh ngừng 
bắn trên toàn chiến trường Việt Nam, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chông 
thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.Bả
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NHỮNG CHIẾN D|CH TIÊU BIEU TRONG 
CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP

CHIẾN D|CH VIỆT BẮC - THU ĐÔNG 1947 (Phản công, từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 20 tháng 
12 năm 1947)

Việt Bắc là một liên khu nằm ở phía bắc của Bắc Bộ, bao gồm 17 tỉnh (Cao 
Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Giang, Yên 
Bái, Phú Thọ, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Quảng Yên, Hải 
Ninh, Tuyên Quang và châu Mai Đà). Địa hình chủ yếu là rừng núi, một phần 
trung du. Rừng núi Việt Bắc trùng điệp, địa hình hiểm trở. Đường bộ và dường 
thủy ít và độc đạo. Phía đông bắc có đường số 4 chạy dọc theo biên giới Việt - 
Trung từ Móng Cái đến Cao Bằng dường số 3 từ Hà Nội chạy lên giữa lòng Chiến 
khu Việt Bắc, đi Thái Nguyên, lên Bắc Cạn và tới Cao Bằng. Đường số 2 từ Hà 
Nội lên Việt Trì, Phú Thọ, tới Tuyên Quang, Hà Giang. Đường thủy dọc sông 
Hồng lên ngã ba Việt Trì, rẽ theo sông Lô lên Tuyên Quang, rẽ theo sông Gâm 
tới Chiêm Hoá. Khí hậu Việt Bắc khắc nghiệt, mùa đông lạnh giá, mùa hè nắng 
nóng mưa nhiều, khi mưa hàng trăm con suối và sông nước lũ cuồn cuộn, cản trở 
cho việc chuyển quân của cả hai bên. Dân cư Việt Bắc gồm nhiều dân tộc ít người, 
sống thưa thớt, canh tác tự cung tự cấp, nghèo, nhưng vốn có truyền thông yêu 
nước, được giác ngộ một lòng đi theo cách mạng, ủng hộ kháng chiến.

Do Việt Bắc có địa thế hiểm trở, hạn chế được địch cả về cơ động và tầm 
quan sát, cả khả năng triển khai lực lượng lớn và phương tiện chiến đấu hiện 
đại khi tiến công, tiến hành tác chiến lớn phải theo mùa ... nên ngay từ tháng 8 
năm 1945, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao cho đồng chí 
Phạm Văn Đồng và đồng chí Nguyễn Lương Bằng ở lại Tân Trào một thời gian 
trực tiếp chỉ đạo củng cố khu căn cứ của Trung ương. Đến cuối tháng 10 năm 1946 
(trước ngày toàn quốc kháng chiến), thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
đồng chí Nguyễn Lương Bằng từ Hà Nội trở lại Việt Bắc chuẩn bị căn cứ địa 
kháng chiến. Các huyện Chợ Đồn (Bắc Cạn), Chiêm Hoá, Sơn Dương (Tuyên 
Quang), Định Hoá, Đại Từ (Thái Nguyên), được chọn làm an toàn khu (ATK). Bắt 
đầu từ tháng 11 năm 1946, để bảo toàn lực lượng, các cơ quan Trung ương Đảng, 
Chính Phủ, Mặt trận, Bộ Tổng chỉ huy lần lượt rời Hà Nội lên Việt Bắc để lãnh 
đạo, tổ chức kháng chiến lâu dài. Các binh công xưởng, xí nghiệp, nhà máy, gần 
63 nghìn đồng bào miền xuôi và hàng vạn tấn máy móc, nguyên vật liệu dược 
vận chuyển, sơ tán lên Việt Bắc để quân và dân ta vừa sản xuất vừa tiếp tục 
chiến dấu.

Về phía địch, đầu năm 1947, sau khi “Giải pháp chính trị” lập chính phủ bù 
nhìn bế tắc, thực dân Pháp đã quyết định dùng “đòn quân sự” để giải quyết chiến 
tranh Việt Nam và Đông Dương.
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Nhận rõ vị trí chiến lược của Việt Bắc, tướng Va-luy (Valluy)- Tong tư lệnh 
quân đội Pháp ở Đông Dương đã giao cho tướng Xa-lăng (Salan) - Tư lệnh quân 
Pháp ở Bắc Đông Dương ráo riết chuẩn bị “Kế hoạch tiên cõng Việt Bắc”. Tháng 
6 năm 1947, Va-luy bay về Pháp để thông qua “Kế hoạch tiến công Việt Bắc” 
trước nội các Ra-ma-đi-ê (Ramadir) và xin tăng viện (đầu tháng 7, Chính phủ 
Pháp đã thông qua kế hoạch này). Ngay sau đó, 14 tiểu đoàn Âu-Phi trong lực 
lượng tăng viện đã đổ bộ lên miền Bắc Việt Nam. Một sô' đơn vị quân Pháp ơ 
Nam Bộ cũng được điều gấp ra Bắc Bộ.

Lực lượng tham gia tiến công trên 10 nghìn quân, gồm: năm trung đoàn bộ 
binh1, ba tiểu đoàn dù, hai tiểu đoàn pháo binh, hai tiểu đoàn công binh, ba đại 
đội cơ giới1 2, hai phi đội với 40 máy bay, ba thủy đội xung kích với 40 tàu, xuồng.

Kế hoạch tiến công, dịch dự kiến chia thành hai bước

Bước 1: Mang mật danh Lê-a (Léa)3. Mục tiêu đánh chiếm là khu tam giác 
Bắc Cạn - Chợ Đọn - chợ Mới. Cụ thể, ngày 7 tháng 10 năm 1947 quân dù sẽ 
đồng loạt đổ bộ đánh đòn vu hồi, tập hậu hiểm hóc vào hậu phương của ta một 
cách bất ngờ, sẽ chiếm Bắc Cạn, Chợ Mới. Ngày 8, nhảy dù tiếp, chiếm Chợ đồn 
và càn quét vùng xung quanh. Ngày 9, hai cánh quân dù này gặp nhau ở bản Pei 
(cách thị xã Bắc Cạn 20km về phía bắc) hòng “bắt gọn chính phủ kháng chiến”.

Cùng lúc này hình thành hai mũi như hai gọng kìm bao vây toàn bộ khu căn 
cứ địa Việt Bắc bao gồm năm tỉnh: Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang 
và Thái Nguyên. Hai mũi sẽ tiến công từ hai hướng.

Hướng dông (dài 420km), lực lượng “binh đoàn B” gồm cơ giới và bộ binh sẽ 
thọc một mũi nhọn theo quốc lộ số 4 từ Lạng Sơn lên Cao Bằng; vừa hành quân 
càn quét vừa triển khai chiếm đóng cứ điểm dọc trục lộ, thực hiện phong tỏa vùng 
biên giới này. Sau đó, từ Cao Bằng, một bộ phận sẽ tiến xuống Bắc Cạn phôi hợp 
và hỗ trợ binh đoàn dù, hình thành gọng kìm thứ nhất kẹp chặt toàn bộ mặt 
phía đông của Việt Bắc.

Hướng tây, lực lượng “Binh đoàn C” gồm quân thủy và bộ từ Hà Nội lên Việt 
Trì, phát triển lên Tuyên Quang, Chiêm Hóa theo sông Hồng, sông Lô, sông Gâm 
và quô'c lộ số 2, hình thành gọng kìm thứ hai (dài 250km).

Bộ chỉ huy Pháp dự kiến: Ngày 11 tháng 10 hoàn thành việc phòng thủ Chợ 
Mới, sau đó sẽ tiến hành càn quét và tuần tiễu trên đường số 3 và đường Chợ 
Mới - phô' Bình Gia, ngày 12 cánh đông sẽ tiến xuống Bắc Cạn. Ngày 13 tháng 
10, hai gọng kìm sẽ hội quân ở Đài Thị (đông bắc Chiêm Hóa 12km).

1 Gổm : Trung đoàn Ma-rốc số 6 (6e RTM), trung đoàn bộ binh thuộc dja Ma-rốc (RICM), trung • 
đoàn bộ binh thuộc địa số 4 (4e - RIC), trung đoàn bộ binh Lô Dương số 3 (3e REI) và một trung 
đoàn do cỏ-xtơ (Coste) chỉ huy.

2 Ba đại đội này của trung đoàn bộ binh cơ giới Ma-rốc gổm 800 xe các loại
3 Léa (Lô-a) - Tên một ngọn dổi cao 1.362 mét. trôn trục đường số 3 nằm giữa Nguyên Binh và 

Bắc Cạn.
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Bước 2: Mang mật danh “Xanh-tuya” (Ceinture)1, tức “siết chặt vành đai”. 
Quân địch sẽ tập trung càn quét khu tam giác: Bắc Cạn - Chợ Chu - Chợ Mới, 
lấy vùng Chợ Chu làm mục tiêu trọng điểm. Ngày 14 tháng 10, dùng nhiều hướng 
mũi: quân bộ từ Bắc Cạn xuống, từ Chợ Mới đánh sang, phối hợp với quân dù 
nhảy thẳng xuống Chợ Chu. Một đơn vị dù khác đổ bộ xuống phía nam huyện lỵ 
Định Hóa nhằm khoá, chặn đường giao thông huyết mạch của kháng chiến Chợ 
Chu - Thối Nguyên, đây là vùng “Thủ đô kháng chiến” của ta.

Như vậy, không gian của cuộc hành quân trải rộng trên địa bàn tám tỉnh, 
nhưng chúng sẽ tập trung quân càn quét vào khu tứ giác: Tuyên Quang - Đài Thị 
- Bắc Cạn - Thái Nguyên (khoảng 360km1 2 *), trọng điểm đánh phá, càn quét là tam 
giác Bắc Cạn - Chợ Chu - Chợ Mới2. Cùng với lực lượng tham chiến chính thức 
kể trên, các tiểu đoàn dù do Phô-xây Phơ-răng-xoa (Fossey Francois) chỉ huy, tập 
kết ở sân bay Gia Lâm và Cát Bi, sẵn sàng đổ bộ xuống nơi phát hiện có cơ quan 
đầu não kháng chiến.

Pháp chủ trương tập trung sức mạnh tôi đa, tiến hành tiến công chớp nhoáng 
với chiến thuật hợp đồng thủy - lục - không quân càn quét mạnh từng khu vực, 
lấn chiếm dần để dồn kẹp ta lại mà bao vầy tiêu diệt; nhằm “4 mục tiêu chiến 
lược” của cuộc tiến công là: “Diệt và hắt cơ quan dầu não của Việt Minh; tim diệt 
chủ lực; phá tan căn cứ địa Việt Bắc; bịt kín, khóa chặt biên giới Việt - Trung, 
ngăn chặn không cho Việt Minh tiếp xúc với Trung Quốc và loại trừ mọi chi viện 
từ bên ngoài vào. Truy lùng Việt Minh dến tận sào huyệt, dánh cho tan tác mọi 
tiềm lực kháng chiến của họ"1.

Bộ chỉ huy Pháp dự kiến cho cuộc hành quân là ba tháng và xem đây là một 
kế hoạch hoàn hảo, có khả năng đi đến kết thúc chiến tranh. Tướng Va-luy khẳng 
định sẽ “chơi ván bài cuối cùng”. Tướng Xa-lăng, tác giả của “kế hoạch tiến công 
Việt bắc” thì cam đoan “Chỉ cần ba tuần lễ để đập tan đầu não của Việt Minh"4.

Về phía ta, trước khi Pháp mở cuộc tiến công, lực lượng quân đội ta trên toàn 
quốc có 105.990 người (Bắc Bộ có 45.802 người5; biên chế thành 20 trung đoàn, có 
hai trung đoàn 147 và 165 của Bộ và nhiều tiểu đoàn độc lập của khu và của Bộ. 
Trang bị bị thiếu thốn và không thống nhất, có gì dùng nấy. Một tiểu đoàn thường 

1. “Kế hoạch tiến công Việt Bắc" do Xa-lăng soạn thảo góm hai cuộc hành binh lớn mang mật 
danh Lê-a và Clo-clo. Nhưng khi tiến hành cuộc hành binh thứ nhất (bước 1) đã không thực hiện được 
đúng như kế hoạch, mà vừa chậm vừa bị nhiêu tổn thất nên sang "bước 2", Xa-làng đã lờ đi, không 
đả động gl đến mật danh Clo-clo nữa mà phải thay bẳng Xanh-tuya - Tức “siết chặt vành đai", dổn 
sức vào đánh phá khu tứ giác Tuyên Quang - Thái Nguyên - Phù Lạng Thương Việt Trl

2. Chợ Chu, chợ Mới thuộc huyện Định Hoá. Khi quân Pháp nhảy dù xuống đây, cơ quan Trung
ương của ta ở cách dó 20km dường chim bay.

3,4. “Hổi ký Xa-lăng". Nxb Presses de la Cité Pari, 1971 - T.2 - tr 58 và 74
5. Nghị quyết Hội nghi quàn sự toàn quốc lần thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 1947 tổ chưc tập 

trung lại thành bảy khu nẳm trong ba liên khu : Lién khu 1 gồm khu 1 và 12; Liên khu 10 gốm khu 
10 và 14, Lien khu 3 góm khu 2 khu 3 và khu 11. Trong 20 trung đoàn, trừ hai trung đoàn chủ lực 
cua Bộ, còn lại đéu là trung đoàn địa phương các khu. thời kỷ này trung đoàn là đơn vj tổ chức cao 
nhất. Bộ đang chuẩn bị thanh lập "Đại đoàn chủ lực”, xảy ra việc dịch tiến công Việt Bắc nên việc 
thành lập này hoãn lại.
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có hai đại liên, một đến hai cối 60mm, tám trung liên, 140 đến 160 súng trường 
đủ các kiểu (Nhật, Nga, Pháp). Một số tiểu đoàn của Bộ có pháo 20mm, trọng liên 
13,2mm, 12,7mm và cối 81mm. Bộ đội và cán bộ chỉ huy các cấp chưa được huấn 
luyện thành thục về kỹ thuật, chiến thuật. Trình độ và khả năng chiến đấu giữa 
các đơn vị không đồng đều. Trừ Trung đoàn Thủ đồ và Trung đoàn Lạng Sơn đã 
dược thử thách qua chiến đấu, phần lớn các đơn vị còn lại chưa hề qua chiến đấu, 
trình độ kỹ thuật chiến thuật của bộ đội, trình độ tổ chức chỉ huy của cán bộ, tình 
hình trang bị của ta chưa cho phép tiến hành những trận đánh lớn để ngăn chặn 
địch. Các binh chủng pháo binh, công binh chưa được tổ chức thành đơn vị. 
Phương tiện thông tin liên lạc và vận tải thiếu nhiều, chủ yếu là liên lạc chạy bộ. 
Cung cấp, tiếp tế hậu cần có nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào chính quyền và 
nhân dân địa phương. Bộ đội nhiều người bị sốt rét đã ảnh hưởng đến sức chiến 
đấu. Thời kỳ này ta yếu hơn địch về mọi mặt, nhưng tinh thần chiến đấu, chịu 
đựng gian khổ hy sinh, dũng cảm của bộ đội ta thì được phát huy mạnh mẽ.

Riêng trên địa bàn chiến dịch, lực lượng ta có bảy trung đoàn bộ binh, tổng 
cộng 18 tiểu đoàn chủ lực (trong đó có hai tiểu đoàn của Bộ), 30 đại đội độc lập, 
4.228 dân quân du kích tập trung1; ngoài ra còn có lực lượng tự vệ của các thị xã, 
thị trấn, công xưởng trên toàn Quân khu Việt Bắc. Pháo binh có bôn khẩu (ba 
khẩu 75mm, một khẩu 70mm). Phòng không có hai pháo 20mm, hai khẩu 
13,2mm và sáu khẩu 12,7mm.

Lực lượng dân quân du kích ở địa phương Việt Bắc đã được tổ chức, củng cố 
khá mạnh, tính đến tháng 12 năm 1947, riêng bốn tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, 
Lạng Sơn. Thái Nguyên đã có tới 3.319 du kích tập trung). Đến cuô'i tháng 9 năm 
1947, cấp tỉnh có một đến hai trung đội hoặc một đại đội, huyện có một đên hai 
trung đội du kích tập trung; tinh thần vững, hăng hái chiến đấu nhưng huấn 
luyện còn ít, kinh nghiệm còn non.

Chiến dịch do Bộ Tổng chỉ huy trực tiếp chỉ huy, đồng chí Võ Nguyên Giáp 
làm chỉ huy trưởng Sở chỉ huy cơ bản ở Yên Thông, đến chiều 20 tháng 10 năm 
1947, chuyển sang Trang Xá (Thái Nguyên). Giai đoạn 2 chuyển về vùng Lục Rã, 
Quảng Nạp (cuối tháng 11 đầu tháng 12 năm 1947)1 2.

1. a. Hồ sơ M-VƯ10-721 BTTM, Cục Nghiên cứu khoa học quân sự (bản đánh máy tháng 4 năm 
1962) ghi: Có 10 trung đoàn gồm: Chủ lực của Bộ có hai trung đoàn 147 và 165 (thiếu 1d) và hai tiểu 
đoản; Khu 1 có ba trung đoàn: 72, 74, 121 và hai tiểu đoàn: 19 và 43; Khu 12 có bốn trụng đoàn 11, 
36, 59, 98 và tiểu đoàn 517; Khu 10 có một trung đoàn". Nhưng trước khi chiến dịch Việt Bắc nổ ra, thực 
hiện chù trương “Đại đội độc lặp, tiểu đoàn tập trung”, theo quyết dịnh của Bộ, ba trung đoàn (36, 59 
và 98) đă phân tán lực lượng thành các "Đại đội độc lặp” xuống hoạt động và gây dựng phong trào du 
kích chiến tranh ở cốc vùng dãn cư. Do đóthực chất tham gia Chiến dịch Việt Bắc chi có bày trung đoàn.

b. Dân quân du kích cùa năm tinh (Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Bắc Giang) 
mỗi tỉnh cổ hai trung đội, mỗi huyện có một trung đội dán quân du kích tập trung.

c. Ljch sử Bộ Tong tham mưu trong kháng chiến chống Pháp: Bộ Tổng tham mưu. Ban Tổng kết 
lịch sử xuất bản 1991. Tr 209. Lúc này sở chi huy chia thành hai khu. Khu A, nơi dặt chỉ huy chiến dịch 
ở Tràng Xá, khu B ở Núi Hổng (Thái Nguyên), sở chỉ huy tiển phương dặt ở Binh Gia (Sdd - tr.211)

2. Sau ngày 13 tháng 10, khi ta có trong tay bản "Kế hoạch tiến công Việt Bắc" của địch, ta tổ 
chức, điểu chinh lại lực lượng hlnh thành các mặt trận (nói ở phần sau), thi trôn mỗi mặt trận lại có 
"Sở chỉ huy tiền phương" cùa mặt trận đó.
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TỔ chức thông tin liên lạc, Bộ, Khu và trung đoàn dùng vô tuyến điện (VTĐ). 
Từ tiểu đoàn trở xuống liên lạc bằng thông tin vận động chạy chân và thông tin 
tín hiệu. Ta đã lợi dụng đường dây hữu tuyến điện (HTĐ) của bưu điện một số 
huyện (Chợ Đồn, Chợ Mới ...). Ngoài ra, một số đơn vị đã huấn luyện được chim 
bồ câu đưa thư, tiểu đoàn 160 chủ lực của Bộ đang huấn luyện ở thao trường, bồ 
câu dưa thư đến báo tin địch nhảy dù ở Bắc Cạn và đã nhận được lệnh của Bộ, 
thực hành ngay nhiệm vụ cơ động hành quân đổ bộ. Mặt khác ta đã tổ chức ra 
các mặt trận, trực tiếp chỉ huy chiến đấu, việc này đã khắc phục một phần khó 
khàn về thông tin liên lạc.

Về cung cấp tiếp tế, ta chưa tổ chức hậu phương cho chiến dịch. Công tác tiếp 
tế cho bộ đội chủ yếu dựa vào chính quyền, đoàn thể địa phương và sự giúp đỡ 
của nhân dân, bộ đội chỉ tự túc được một phần. Lúc này, Trung ương tổ chức cuộc 
vận động “Mùa đông binh sĩ”, quyên góp chăn và áo trấn thủ cho chiến sĩ. Khẩu 
hiệu: “Làng to một chàn, làng nhỏ hai áo trấn thủ” được cả nước hưởng ứng sôi 
nổi, bởi vậy trước và trong chiến dịch khâu chuẩn bị chăn và áo ấm cho bộ đội 
đã được giải quyết cơ bản.

Cồng tác phá hoại trước chiến dịch cũng được triển khai rộng khắp. Nhưng 
do tư tưởng chủ quan nên nhiều nơi việc phá cầu, phá đường không làm triệt để 
(chỉ đào lỗ trên đường mà không ngả cây, rào đường), nên quân địch chỉ san lấp 
hai bên đường là có thể vận tải súng đạn bằng lừa, ngựa.

Công tác chính trị, ở chiến dịch đầu.tiên này, ta chưa tổ chức cơ quan chính trị 
của chiến dịch. Chuẩn bị tư tưởng cho bộ đội sẵn sàng đối phó với cuộc tiến công 
của địch còn nhiều chủ quan, thiếu sót. Nhưng khi địch đã tiến công, Trung ương 
Đảng và Hồ Chủ Tịch có lời kêu gọi thì cồng tác chính trị trên toàn chiến trường 
Việt Bắc đã nhanh chóng triển khai rộng khắp, tích cực và thiết thực. Qua đó, bóc 
trần âm mưu, thủ đoạn chính trị thâm độc của địch khi tiến công Việt Bắc, đồng 
thời cũng đánh giá đúng đắn và khẳng định rõ quân địch không mạnh, ta có thể 
đánh lại và đánh bại chúng. Qua đó động viên được toàn Đảng, toàn quân, toàn 
dân đoàn kết thực hiện lời kêu gọi của Đảng, tập trung sức mạnh phá tan cuộc tiến 
công của địch; dồng thời đả phá thái độ hoảng hốt, sợ địch, dao động chạy dài, 
chống khuynh hướng tư tưởng đầu hàng, thỏa hiệp, chống tư tưởng chủ quan, coi 
thường địch. Song riêng công tác địch vận thì chưa làm được việc gì đáng kể.

Để dảm bảo cho chiến dịch đầu tiên thắng lợi, ngày 12 tháng 10 năm 1947, 
Hội nghị quân sự toàn quốc lần thứ 4 đã định rõ phương châm chiến lược và 
chiến thuật đối phó với địch. Ngày 4 tháng 10, Bộ Tổng chỉ huy ra “Mệnh lệnh 
tác chiến”, trong đó nhận định tình hình mọi mặt địch, ta, thời tiết, địa hình ... 
đề ra nhiệm vụ chung cho toàn quân, toàn quốc và “kế hoạch tác chiến”, với dự 
kiến hai trường hợp: Nếu địch càn quét vùng đồng bằng và nếu địch đánh lên 
Việt Bắc. Bản kế hoạch dã phân công cụ thể nhiệm vụ, địa bàn tác chiến cho các 
đơn vị trên chiến trường Việt Bắc và các chiến trường phôi hợp1.

Hạ tuần tháng 9, trên hướng nghi binh: Đại tá Léc-mit (Lermitte) chỉ huỳ 
quân ngụy người Thái đánh vào Nghĩa Lộ (Yên Bái), Cam Đường (Lào Cai), giải 

1. "Những tài liệu chĩ dạo các chiến dịch cùa Trung ương Đảng, Tổng Quân uỳ và Bộ Tổng tư 
lệnh” Bộ Tổng tham mưu xb - Tập 1, tr 13-15

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



HÚ Sứ CUỘC KHẮNG CHIẾN CHÍNG PHÁP (1845-1954) 109

tỏa Than Uyên. Đầu tháng 10, tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn Ma-rốc số 6 (3/6e 
trung RTM) tiến lên Sơn Tây, Trung Hà, Hưng Hoá.

Sáng sớm ngày 7 tháng 10, cuộc tiến công của quân Pháp lên Việt Bắc mở 
màn, 8 giờ 15 phút, quân dù do đại tá Sô-va-nhắc (Sauvagnac) chỉ huy nhảy 
xuống thị xã Bắc Cạn (hai đợt, khoảng 800 dù) 14 giờ 30 phút, toán thứ hai 
(khoảng 200 quân Pháp) nhảy xuống chiếm thị trấn Chợ Mới. Cùng ngày, binh 
đoàn bộ binh thuộc địa do đại tá Bô-phrê (Beaufré) chỉ huy, xuất phát từ Lạng 
Sơn, theo trục đường 4 tiến lên Cao Bằng hòng bao vầy phía đông Việt Bắc. Ngày 
8, quân Pháp nhảy dù chiếm Chợ Đồn. Trên hướng thị xã Bắc Cạn, khi quân dù 
đổ bộ, tiểu đoàn 49 trung đoàn 72 chưa kịp chuẩn bị nên chỉ giao chiến qua loa 
rồi rút. Vì lực lượng ta bố trí quá mỏng, bộ đội ở sâu trong hậu cứ nên tư tưởng 
chủ quan, kho tàng, xưởng máy chưa kịp sơ tán, công việc tiêu thổ kháng chiến 
chưa làm được nhiều, nên ngày tiến công đầu tiên, quân địch, nhất là quân nhảy 
dù dã tạo được yếu tố bất ngờ. Chúng, đã phá được một số cơ quan, kho tàng, công 
xưởng và bắt được một số cán bộ, bộ đội và đồng bào ta1.

1. Hố sơ M.VL 10.721 BTTM ghi rõ (trang 15/H): Tuy Trung ương và Bộ Tổng chỉ huy có chỉ thị 
chuẩn bj đối phó cuộc tiến công mùa Đông của giặc Pháp ngay từ mùa Hè. Nhưng do sự phán đoán 
sai lệch hướng tiến công (lúc đầu ta phán đoán địch sẽ tiến công vùng Đông Bắc và đổng bằng Băc 
Bộ, nếu chúng phiêu lưu lắm thl mới dám đánh lên Việt Bắc), do đó sự chỉ đạo vé các mặt không 
chạt chẽ, sự chuẩn bị cụ thể về tinh thần và vật chất sơ sài. vé phẩn bộ đội cũng nằm trong tinh 
trạng chung ấy vả lại đang ở thởi kỳ chấn chỉnh vé biên chế tổ chức, mới có một kế hoạch huấn 
luyện và bắt đẳu học tập được vài ngày thl địch tiến công lèn. VI vậy trong những ngày đầu, khi địch 
nhảy dù tiến công lên Việt Bắc, nói chung quân dân ta có hoang mang, có chỗ chạy tán loạn như 
Bắc Cạn, Lào Cai. Các cơ quan, cơ xưởng, kho tàng chưa kịp phân tán nên bi đjch cướp phá; một 
máy in của Tài chính ở Bản Thi, nhà máy Hoàng Văn Thụ ở Chợ Chu bị đjch phá huỷ Báo cáo 
tồng kết của Tổng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái, của Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp và của 
Tổng Bí thư Trường Chinh cũng có nội dung tương tự.

Cuộc nhảy dù táo bạo này quà có gây cho ta sự bất ngở. Nhưng Va-luy dã lắm lẫn lớn khi cho 
rằng thị xã nhỏ bé Bắc Cạn trở thành “Thủ đô mới" của Việt Minh. Va-luy không hể biết rẳng, trong 
suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, khỏng khi nào có cơ quan Trung ương của ta ở tại một thj xã, thị 
trấn. Mà tất cà dã chia thành những bộ phận nhỏ, thưởng xuyén di chuyển, hoà vào với nhân dân, 
dược sự che chở cùa nhãn dản, khiến djch rất khó phát hiện. Phân tán và cơ dộng nhưng các cơ quan 
Trung ương vẫn duy tr) mọi hoạt động lãnh dạo và điều hành cuộc kháng chiến trên phạm vi cả nước.

Khi quân Pháp nhảy dù tặp hậu, lực lượng quân dội ở thị xã Bắc Cạn chỉ có một bộ phận cùa 
tiểu đoàn 49, Trường Võ bj Trán Quốc Tuấn lúc này cũng chỉ có một tiểu đoàn tân binh. Hai lực lượng 
(rất mỏng) này chủ yếu nổ súng để bảo vệ cho nhân dán và một số cơ quan đóng ở đây tản cư rút 
vào rửng núi an toàn. Tuy địch có phá dược một số xưởng máy của ta (của xưởng in tién và công 
binh xưởng); một số kho tàng và thu được 10 triệu bạc Việt Nam của Ty Ngân khố, nhưng còn quá 
xa so với mục tiêu “phá huỷ tiểm năng chiến tranh của Việt Nam" mà chúng để ra.

Trong “Hổi ký Xa-lăng" có đoạn nói rõ: Xa-lăng coi cuộc hành binh Lê-a ngày 7-10-1947 là một 
đòn quyết định “đánh thẳng vào tim kè thù”, ông ta ngôi trên máy bay trực tiếp thị sát cuộc nhảy dù 
xuống thi xã Bắc Cạn. Lúc 11 giờ 35 phút, Xô-va-nhắc từ mặt đất báo cáo qua vô tuyến điện; “ông 
Hổ Chí Minh bị bắt đã yêu cẩu chấm dứt chiến tranh”. “Xa-lăng vội vâ bay vổ Hà Nội báo tin-mừng với 
Sài Gòn. Cao uỳ Bô-la (Bollaert) và quyổn tổng chỉ huy Bát-tê (Battet) hấp tấp bay ra Hà Nội. Lúc đó 
Xa-lăng dã biết mlnh lầm, dành phải thủ nhận, “chúng ta dà bị đánh lừa". Hai vj cấp trên dã bỏ cơm 
chiểu, quay vổ Sài Gòn sau khi đă tặng cho Xa-lăng những lời lẽ nặng nổ _ Thực chất hôm ấy, bọn 
Knh dù bắt được một cụ giá chững chạc, nói tiếng Pháp, cụ yôu cầu chấm dứt chiến tranh xâm lược. 
Lúc biết không phải là Chủ tjch Hổ Ch( Minh, chúng đà bẳn chết khi ông glà tlm cách chạy thoát. Đó 
là cụ Nguyễn Văn Tố. Trưởng ban Thường trực Quốc hội, một nhân sĩ yôu nước tâm huyết và uy tín.

Những ngày đẩu chiến dich, Bác Hổ và Trung ương ở Điém Mạc, sau ngày 15 tháng 10 dời vào 
Khuổi Tát, đến 22 tháng 10 dởi vào Bản Cóc huyộri Định Hoá. Trong suốt thời gian diễn ra chlển 
dịch, Bác và cơ quan Trung ưpng đểu chủ động, linh hoạt dl chuyển v| trí bí mật, an toàn, sống và 
làm việc trong các bản lảng đổng bảo dân tộc của chiến khu Vlột bác.
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Đêm 7 tháng 10, Bộ Tổng chỉ huy và Bộ chỉ huy Khu 1 nhanh chóng điều 
thêm lực lượng về Bắc Cạn cụ thể, tiểu đoàn 160 (Bộ), tiểu đoàn 72 (khu 1) lên 
vùng Chợ Mới. Trung đoàn 72 rút lên hoạt động từ Bắc Cạn tới Cao Bằng, lệnh 
cho các lực lượng của Bộ ở trung du chuyển lên hướng bắc; lệnh cho trường Võ bị 
Trần Quốc Tuấn bế giảng khóa huân luyện và đưa ngay cán bộ về các dơn vị kịp 
thời tham gia chiến đấu. Các đơn vị bám sát mọi động tĩnh của địch để điều 
chỉnh kế hoạch tác chiến, giành lại thế chủ động. Trước mắt Bộ đôn đốc đánh 
dịch trên đường số 4, số 3, sẵn sàng trên hướng đường số 2 và sông Lô.

Từ ngày 8 tháng 10, các đại đội độc lập cùng quân dân du kích liên tiếp tập 
kích, quấy rối các vị trí: Chợ Đồn, Ngân Sơn, Chợ Rã, diệt hai trung đội địch. Đại 
đội bảo vệ 15 (đơn vị tiền thân của Bộ tư lệnh cảnh vệ - Bộ Nội vụ và Lữ đoàn 
cận vệ 144. Bộ Quốc phòng sau này) bảo vệ Trung ương Đảng, Chính phủ và các 
cơ quan Trung ương khẩn trương sơ tán đến nơi an toàn.

Trên hướng đông, do bị ta đào hào băm nát lộ 4 nên binh đoàn Bô-phrê phải 
xé lực lượng thành năm đơn vị hỗn hợp, tiến quân theo kiểu sâu đo. Vừa đi vừa 
sửa đường vừa đề phòng ta chặn đánh. Cơ giới không phát huy được, Bô-phrê 
quyết định hành quân bộ và dùng lừa, ngựa vận chuyển hậu cần, tốc độ rất chậm 
so với kế hoạch; đếnio tháng 10, cánh quân này mới tới Thất Khê. Ngày 9 tháng 
10 Xa-lăng buộc phải ném 300 quân dù thuộc leBCP xuống một vị trí xung yếu 
phía đông nam thị xã Cao Bằng để yểm trợ và đón binh đoàn Bô-phrê. Quân dù 
chiếm thị xã, củng cố rồi càn quét ra xung quanh; nhưng bị bộ đội và dân quân 
chặn đánh, quấy rối. Mũi tiến công vào Nước Hai và Quảng Yên của chúng bị chặn 
đứng. Ngày 9 tháng 10, khẩu đội 12,7mm của đại đội 675 trung đoàn 74 bố trí ở 
đồi Thiên Văn, thị xã Cao Bằng bắn rơi chiếc máy bay vận tải Junker 52 Toucan 
(Ju52) chở sĩ quan tham mưu chiến dịch đi thị sát chiến trường 12 sĩ quan tham 
mưu, trong đó có Lăm-be (Lambert), đại tá, phó tham mưu trưởng quân Pháp ở 
Đông Dương thiệt mạng. Ta thu được bản kế hoạch tiến công Việt Bắc của chúng.

Chiến sĩ liên lặc Nguyễn Danh Lộc của trung đoàn chạy bộ, vượt rừng, mang 
“bản kế hoạch tiến công Việt Bắc” của địch về cho Bộ Tổng chĩ huy (lúc này đang 
đóng ở Tràng Xá và ở núi Hồng - Thái Nguyên1.

Trong tuần đầu, bộ đội thiên về đánh tập trung, vận động từ xa tới, chuẩn bị 
vội vã, đánh dịch hiệu quả thấp. Pháo binh mấy lần bỏ lỡ cơ hội diệt tàu địch 
trên sông Lô.

Ngày 10 tháng 10, Bộ Tổng chỉ huy điện gấp cho Khu 10 tích cực đánh địch 
trên sông. Đồng thời điều tiểu đoàn 18, chủ lực Bộ do đồng chí Vũ Phương chỉ 
huy trưởng, đồng chí Hồng Cư chính trị viên cơ động gâp về Bình Ca, kiên quyết 
bảo vệ cửa ngõ phía Tây của Việt Bắc.

1. Trong cuốn Hổi ức "Chiến đấu trong vỏng vây" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trang 176 ghi: 
Cơ quan chỉ huy chia thành hai bộ phận: Bộ phận nặng à lại căn cứ, đi sâu vào núi, anh Vân Tiến 

Dũng phụ trách bộ phận này. Tôi phụ trách bộ phận nhặ, chuyển ra ngoài khu vực bị uy hiếp _ và 
sau đó tôi sẽ đi mặt trận đường 4. Anh Thái đi mặt trận đường số 3, anh Trẩn Tử Binh và anh Lê 
Thiết Hùng đi mặt trận Sông Lõ".
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Ngày 13 tháng 10, Bộ Tổng chỉ huy có trong tay toàn bộ “kế hoạch tiến công 
Việt Bắc” của địch, ta khẩn trương điều chỉnh, tổ chức lại lực lượng. Các mặt trận 
lần lượt được hình thành do chỉ huy cấp chiến lược trực tiếp chỉ đạo. Lực lượng 
gồm các tiểu đoàn chủ lực của Bộ và khu. Cụ thể: Mặt trận Sông Lô - Đường sô 
2 do các đồng chí Trần Tử Bình và Tạ Xuân Thu chỉ đạo. Nhiệm vụ đánh quân 
thủy, bộ, vận động, ngăn chặn tăng viện tiếp tế, tiến tới bẻ gãy gọng kìm phía 
tây. Mặt trận Bắc Cạn - Đường số 3 do đồng chí Hoàng Văn Thái phụ trách. 
Nhiệm vụ tiêu diệt địch cơ động trên đường Bắc Cạn - Cao Bằng và nông ra xung 
quanh thị xã Bắc Cạn; bảo vệ cơ quan Trung ương. Mặt trận đường số 4 do đồng 
chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp theo dõi, chỉ đạo. Nhiệm vụ đánh địch cơ động trên 
đường Lạng Sơn - Cao Bằng, hạn chế sức mạnh cơ giới của địch, từng bước vô 
hiệu hóa gọng kìm phía đông của chúng. Bộ Tổng chỉ huy chỉ thị: hình thức tác 
chiến chủ yếu trên ba mặt trận là đánh phục kích với quy mô cấp đại đội bố trí 
độc lập, nhằm tiêu hao, tiêu diệt từng bộ phận nhỏ quân địch đang cơ động là 
chủ yếu. Các tiểu đoàn tập trung phải luôn đứng chân ở địa bàn, sẵn sàng cơ 
động đánh địch khi chúng xuất hiện.

Trên trục lộ 4, trung đoàn 74 Cao Bằng và trung đoàn 11 Lạng Sơn cùng dân 
quân du kích liên tiếp phục kích, đã tiêu hao và làm giảm bước tiên của địch.

Ngày 11 tháng 10 (sau năm ngày), chúng mới tới được Cao Bằng. Tới nơi Bô- 
phrê phải phái ngay trung đoàn bộ binh thuộc địa Ma-rốc (RICM) theo trục lộ 3 
xuống cứu nguy cho quân Sô-va-nhắc đang bị cô lập ở Bắc Cạn, Chợ Đồn, Chợ Mới. 
Dọc đường, trung đoàn bộ binh thuộc địa Ma-rốc liên tiếp bị ta phục kích ở Nguyên 
Bình, Ngân Sơn, Phủ Thồng. Quân đi cứu nguy lại bị lâm nguy, Sô-va-nhắc phải 
phái quân lên đón trung đoàn này, hai cánh quân dìu nhau về Bắc Cạn. Ngày 16 
tháng 10, chúng chiếm Phủ Thông và tiến về “hợp điểm”. Quân ta đánh nhiều 
trận ở Bắc Cạn, Chợ Rã và hồ Ba Bể. Ngày 20 tháng 10, toán quân này mới đến 
được Bản Thi, cách “điểm hẹn” với binh đoàn Com-muy-nan (Communal) 20km, 
chậm bảy ngày so với kế hoạch.

Trên hướng tây, ngày 9 tháng 10 binh đoàn Com-muy-nan mới xuất phát được 
từ Hà Nội ngược sông Hồng, đến Sơn Tây một bộ phận bị mắc cạn phải nằm lại. 
Sáng 11, tàu địch qua Phan Dư, vì thông tin chậm, ta bỏ lỡ cơ hội diệt địch. Sáng 
12, chúng vướng kè Sóc Đăng phải ném bom phá hủy kè và dùng máy nhổ cọc, 
mở luồng. Tại Đoan Hùng và Bình Ca, pháo ta vừa phát hỏa thì hỏng nòng, phải 
di chuyển để tránh địch cướp pháo. Ở Bình Ca, bộ đội tiểu đoàn 18 từ trên cao 
nhảy xuô'ng dùng lê, mã tấu đánh giáp lá cà, địch chết nhiều, số còn lại vội rút 
xuống tàu. Từ đó địch tiến công dè đặt hơn. Pháo binh tổ chức lại hệ thô'ng thông 
tin báo động, bố trí lại trận địa hiểm hóc, thực hiện “dặt gần bắn thẳng”.

Ngày 13 tháng 10, quân Pháp ném bom, bắn pháo và tiến vào Tuyên Quang, 
đội hình dài hơn 100km. Ngày 17 chúng chia thành hai mũi theo đường số 2, 
đường hàng tĩnh và sông Gâm tiến sang Chiêm Hoá. Đến đâu chúng cũng chĩ 
thấy “vườn không nhà trông”. Quân ta phục kích và bắn trả.
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Chiều ngày 14 tháng 10. Thường vụ Trung ương Đảng họp thông qua chỉ thị 
“Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp”. Hội nghị nhận định: Cuộc 
tiến công lần này của Pháp chứng tỏ địch không mạnh, mà vì yếu nên mạo hiểm. 
Địch sẽ gặp nhiều khó khàn to lớn, nếu ta biết lợi dụng khai thác những chỗ yếu 
của dịch thì nhất định cuộc tiến công, của chúng sẽ that bại. Thường vụ nhất trí 
thực hiện ngay công thức “Đại dội độc lập, tiểu đoàn tập trung", nhất trí tổ chức 
ba mặt trận như báo cáo của Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp. Kết thúc cuộc họp, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Tình hình cực kỳ rối ren về chính trị ở Pháp và 
phong trào đấu tranh ở các nước thuộc địa đã dẫn Pháp đến chỗ muốn sớm kết 
thúc chiến tranh Đông Dương. Chúng chỉ tiến công ồ ạt lúc đầu. Nếu ta thực hiện 
được đánh địch khắp nơi, buộc chúng dàn mỏng lực lượng đối phó, chúng sẽ thất 
bại. Ta giữ gìn được chủ lực qua mùa đông này là coi như thắng lợi. Nếu chuyến 
này chúng không thắng nhanh để kết thúc chiến tranh thì cục diện sẽ đổi mới 
có lợi cho ta”.

Ngày hôm sau, 15 tháng 10, sau khi Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị 
đánh bại cuộc tiến công mùa đông của địch, Bộ Tổng chỉ huy ra Huấn luyện 
(ĐB/101) cho các khu: Phát dộng chiến tranh du kích trên toàn vùng, lấy đại đội 
làm dơn vị bô' trí trên các chiến trường địa phương, làm nòng cốt cuối cùng các 
lực lượng địa phương tiêu diệt từng bộ phận quân dịch và thực hiện phá hoại 
trển địa bàn. Các đại dội này vừa trực tiếp giúp đỡ dân quân du kích, vừa phối 
hợp với lực lượng cơ động (là các tiểu đoàn chủ lực tập trung của Bộ và của khu) 
dánh những trận vừa và lớn. Những nơi địch sẽ di qua thực hiện tiêu thổ kháng 
chiển (làm vườn không nhà trống) để triệt nguồn hậu cần tại chỗ của dịch, phá 
giao thông để ngăn chặn bước tiến của địch.

Cũng trong ngày 15, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quân và dân Việt 
Bắc ra sức đánh bại cuộc hành binh của địch, quân dân cả nước tích cực đánh 
địch để phối hợp với Việt Bắc. Người chỉ rõ: “Địch hội quân à Bắc Cạn tạo thành 
cái ô bọc lấy Việt Bắc, rồi cụp ô xuống, dưới dánh lèn, trên đánh xuống, phá cho 
được cơ quan dầu não của kháng chiến... Chúng mạnh à hai gọng kìm, gọng kìm 
mà gãy thì cái ô cụp xuống sẽ thành ô rách và cuộc tiến công thất bại".

Ngày 15 tháng 10, hai tiểu đoàn chủ lực của Bộ có một khẩu đội pháo phối 
hợp, tiến công vào 200 quân địch đóng tại Chợ Mới. Ngày 21, một tiểu đoàn của 
Trung đoàn Thủ đô tiến công một đại đội địch đóng trong Chợ Đồn. Cả hai nơi 
tuy ta chỉ thực hiện tiêu hao, không tiêu diệt dược địch, nhưng cùng với 17 trận 
phục kích nhỏ trên đường Phủ Thông, Bắc Cạn, Chợ Mới - Bắc Cạn, dã làm cho 
quân địch nhụt chí, không dám sục sạo rộng ra ngoài vị trí đóng quân. Máy bay 
địch thả dù tiếp tế xuống thị xã Bắc Cạn.

Ở phía tầy, tiểu đoàn chủ lực của trung đoàn Hà Tuyên do đồng chí Lê Thủy 
chỉ huy liên tục bám sát và tập kích cánh quân của Com-muy-nan, khiến chúng 
phải tiến quân dè dặt, ngày 20 mới tới được Đầm Hồng và phải dừng lại chờ 
thêm lực lượng. Cánh quân trên đường sô' 2 mới tới được Chiêm Hoá. Ngày 22, 
tự vệ thị xã Tuyên Quang dùng địa lôi đánh phục kích ở km sô' 7 trên quốc lộ 2, 
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diệt và làm bị thương gần 100 tên địch. Một tiểu đoàn quân Pháp đang tiến lên 
Chiêm Hóa buộc phải quay lại. Cuộc hành binh bị chậm nhiều so với kế hoạch. 
Cánh quân Com-muy-nan chậm bảy ngày mà không tới được đúng “điểm hẹn”. 
Như vậy, cả hai gọng kìm của đợt tiến công “Lê-a” đều bị bẻ gãy. Gọng kìm quy 
mô binh đoàn không khép được vào ngày 13, mà hợp điểm quy mồ tiểu đoàn cũng 
không thực hiện được vào trung tuần tháng 10 như kế hoạch của chúng.

Nhận rõ chỗ yếu chí mạng của địch là vấn đề bảo đảm hậu cần, Bộ Tổng chỉ 
huy chủ trương “Đánh mạnh ở Mặt trận Sông Lô và đường 4, phá giao thông vận 
tải tiếp tế của dịch, kết hạp chặt việc phát động nhân dân làm vườn không nhà 
trống, triệt nguồn tiếp tế tại chỗ của dịch". Cuối tháng 10, ta điều chỉnh lại đội 
hình chiến đấu, phân công rõ phạm vi, nhiệm vụ cho các đơn vị.

Trên mặt trận đường số 3: Trung đoàn 121, bố trí tiểu đoàn tập trung và bảy 
đại đội độc lập trên các địa bàn trọng điểm trên ba tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Yên 
và Phúc Yên1.

Trung đoàn 72: Một tiểu đoàn và năm đại đội độc lập bô' trí trên địa bàn tỉnh 
Bắc Cạn1 2.

Trung đoàn 165 (thiếu một tiểu đoàn): Bô' trí Chợ Rã, Chợ Đồn, thị xã Bắc 
Cạn.

Trên mặt trận đường 4: Trung đoàn 74, tiểu đoàn và các đại đội độc lập bô' 
trí trên đoạn đường Cao bằng - Đông Khê3 4.

Trung đoàn 11, bô' trí đoạn Lạng Sơn - Đông Khê, đường sô' 1 đoạn That Khê 
- Đồng Mỏ".

Trèn mặt trận sông Lô: Trung đoàn của khu 10 và một tiểu đoàn của bộ đánh 
địch trên sông Lô từ Việt Trì đến Tuyên Quang; trung đoàn 147 và hai tiểu đoàn 
của Bộ bô' trí phía nam đường liên tỉnh Tuyên Quang - Thái Nguyên.

Lực lượng dân quân du kích và tự vệ cũng được củng cô' và tăng cường trang 
bị. Thông tin liên lạc tổ chức lại, chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Pháo binh thực hiện nghi binh, cơ động linh hoạt, bô' trí sát bờ sông, đã đánh 
hai trận phục kích xuất sắc vào trưa 24 tháng 10: một đoàn tàu địch năm chiếc 
từ Tuyên Quang xuông đến Đoan Hùng lọt vào trận địa phục kích của “Trung đội 
pháo binh Xuân Canh.” (Trung đội Pháo đài Xuân Canh - Hà Nội 12-1946) và 
“Trung đội Lục tỉnh”, ta bắn chìm tại chỗ hai chiếc, toàn bộ quân địch chết đuối; 
bắn hỏng nặng hai chiếc khác. Chiếc còn lại quay đầu về Tuyên Quang. Sau trận 

1. Bảy đại đội lập ở: Đông Anh, Đa Phúc, Kim Anh, Yên Lang, Phú Binh, Võ Nhai, Chợ Chu, Đại 
Từ, Đổng Hỷ

2. Năm đại đội độc lập bố trí ở: Chợ Đón, Chợ Rã, Ngân Sơn, Na Ri, Phủ Thông
3. Đại đội độc lập bố trí ở: Nguyên Binh, Sóc Giang, Hoà An, Quảng Yén, Phục Hoà và Đông

Khê _
4. Sáu đạl đội độc lập bố trí ở :Thất Khô, Na sđm, Đđng Đăng, Điổm He, Lộc Binh, Đổng Mỏ
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này, tuyến đường sống Lô của địch bị cắt 10 ngày, địch phải thả dù tiếp tế cho 
Tuyên Quang, và Chiêm Hoá. Báo chí Pháp gọi đây là “Thảm hoạ Đoan Hùng”.

Thực hiện huấn luyện 101, hai trung đoàn Lạng Sơn và Cao Bằng đã phân 
tán thành những tiểu đoàn tác chiến trên từng khu vực và đưa một số đại đội 
độc lập về các địa phương trọng yếu để phát động chiến tranh du kích. Ngay sau 
đó, ở Cao Bằng, công nhân xưởng quân giới Lê Tổ và dân quân các xã Hào Lịch, 
Hưng Đạo, Hùng Việt đánh lui một cuộc tiến công của Pháp, diệt gần 100 tên.

Ngày 27 tháng 10, Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp có điện chỉ dạo:

- Mặt trận đường 4: Kiên quyết tổ chức một sô' trận phục kích đánh tiêu diệt.

- Mặt trận đường số 3: Bao vây, cắt tiếp tế, bức địch rút khỏi khu vực Chợ 
đồn, Chợ Rã.

- Mặt trận Sông Lô: Đưa pháo lên đánh địch trên sông Gâm, bức Chiêm Hoá, 
Đầm Hồng.

Bốn ngày sau, ngày 29 tháng 10, tiểu đoàn 374 trung đoàn 11 tổ chức trận địa 
phục kích đoạn đường Bản Sao - đèo Bông Lau, chiều 30, đánh một trận xuất sắc 
tiêu diệt đoàn xe địch 30 chiếc trên đèo Bông Lau, phá hủy 27 xe, diệt 104 tên địch, 
bắt 101 tên, thu toàn bộ vũ khí, 600 chiếc dù và nhiều quân trang, quân dụng.

Tiểu đoàn 374 sau thời gian phân tán đi xây dựng cơ sở ở tỉnh Lạng Sơn mới 
tập trung lại, với toàn bộ chiến sĩ là người dân tộc Tày, Nùng. Các chiến sĩ là 
người địa phương nên rất thông thuộc địa hình, thời tiết và quy luật vận chuyển 
của những đoàn xe địch. Trận địa phục kích đã được bố trí rất khéo. Trận đánh 
nổ ra lúc 5 giờ chiều, vào mùa đông, ở vùng cao thời gian này đã chập choạng 
tô'i. Đoàn xe 30 chiếc từ Đông Khê xuống, sau khi qua đỉnh đèo Bông Lau hiểm 
trở, yên trí đổ dốc về phía Thất Khê, nơi binh hnh sẽ được nghỉ ngơi. Một trái 
bom 25kg bất thần nổ ở lưng chừng đèo, lật nhào chiếc xe thứ hai. Chiếc di đầu 
chạy thoát. Chiếc thứ ba bị trúng đẹn Badôka bốc cháy. Đoàn xe bị đánh bất ngờ 
ùn tắc lại. Tiểu đội công binh tiếp tục giật địa lôi. Xe địch chiếc lao xuống vực, 
chiếc quay đầu lao vào vách núi. Đại liên, trung liên, Badôka của đơn vị nhằm 
vào đoàn xe. Sau 10 phút nổ súng, ba đại đội xung kích của tiểu đoàn từ ven rừng 
Khau Phía đồng loạt xung phong. Già nửa quân địch là lính Âu - Phi chông cự 
yếu ớt. Cả đoàn xe, có cả xe bọc thép hộ tống, với khoảng 250 binh lính bị diệt 
và bị bắt (một số ít lính ngụy bỏ chạy vào rừng sầu). Bộ đội thu chiến lợi phẩm 
rồi đốt xe. Ta chỉ hy sinh một chiến sĩ, bị thương năm người.

Sau trận này, dường số 4 bị cắt đứt nhiều ngày. Địch phải dùng máy bay thả 
dù tiếp tế cho Bắc Cạn, Cao Bằng, đóng thêm một số đồn bốt nhỏ dọc đường và 
huy động bảy đại đội càn sâu vào phía tây nam Đông Khê, Thất Khê từ 10 đến 
12 ki-lô-mét. Tiểu đoàn 374 lại có dịp phối hợp với một đại đội độc lập và dân 
quân du kích tổ chức chặn địch, sau đó nhổ vị trí Văn Mịch. Ngày 8 tháng 11, 
tiểu đoàn 374 trung đoàn 11 và dân quân du kích chặn đánh quân địch ở Áng 
Mò, diệt 80 tên. Đường số 4 trở thành “Con đường chết” đối với địch.
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Kinh nghiệm đánh hai trận Sông Lô và Bông Lau nhanh chóng được phổ biến 
trên toàn chiến trường Việt Bắc. Thắng lợi Bông Lau mở đầu cho hàng loạt trận 
phục kích lớn sau này. Bộ Tổng chỉ huy quyết định tặng danh hiệu “Tiểu đoàn 
Bông Lau” cho tiểu đoàn 374.

Quân Pháp đi đến đâu cũng bị đánh, tiếp tế khó khăn, khí hậu khắc nghiệt, 
lính hao mòn, mỏi mệt. Tìm cơ quan đầu não ta thì không thây, tìm diệt chủ lực 
ta thì không gặp, tổ chức chiếm đóng thì khó khăn, rút quân thì mục tiêu cơ bản 
chưa đạt. Địch rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Chúng buộc phải rút lui cục bộ: 
ngày 28 tháng 10 rời bỏ Bản Thi, Yên Thịnh, 13 tháng 11 rút Chợ Đồn, 16 tháng
11 Chợ Rã, Ngân Sơn. Kế hoạch “Lê-a” phá sản, quân Pháp chuyển sang giai 
đoạn hai trong tình thế bị dộng. Ta phát huy thắng lợi, quyết đánh chúng bật ra 
khỏi Việt Bắc.

Đến đây, đồng chí Võ Nguyên Giáp trở về sở chỉ huy cơ bản của Bộ ở Tràng 
Xá, đồng chí Đào Văn Trường ở lại làm phái viên đốc chiến trên mặt trận đường 
số 4.

Sang giai đoạn 2, cả hai bên đều bố trí lại lực lượng. Bộ chỉ huy Pháp buộc 
phải lui quân thu hẹp địa bàn, vừa phải dùng hai trung đoàn, bộ binh Ma-rốc số 
5 (5e RTM) và trung đoàn do trung tá Cô-xtơ chỉ huy, cùng lực lượng còn lại trên 
Việt Bắc để tập trung càn quét vùng tứ giác Tuyên Quang - Thái Nguyên - Việt Trì 
- Phủ Lạng Thương với tham vọng ‘‘Bát cho kỳ dược cơ quan dầu não của Việt 
Minh, phá nát căn cứ địa”.

Về phía ta, Bộ Tổng chỉ huy chỉ thị cho các mặt trận bố trí lại lực lượng và 
giao địa bàn, nhiệm vụ đánh địch cụ thể cho từng đơn vị.

Ngày 10 tháng 11, pháo binh Khu 10 phát huy cách đánh “Đặt gần bắn 
thẳng”, phối hợp chặt chẽ với bộ binh và dân quân du kích làm trận địa nghi 
binh, dùng nhiều quả bưởi sơn đen giả thủy lôi thả trên sông lừa địch, đánh một 
trận xuất sắc sông Gâm, đoạn từ Chiêm Hóa về Tuyên Quang, đánh đắm bốn 
trong số nảm tàu địch, diệt 200 tên địch.

Ngày 15 tháng 11, binh đoàn do Cô-xtơ (Coste) chỉ huy, từ Phả Lại theo 
đường bộ và sông Thương lên đánh chiếm Phủ Lạng Thương. Ba ngày sau, chúng 
càn quét vùng Nhã Nam, Yèn Thế và Việt Yên (Bắc Giang). Tiểu đoàn 517 Khu
12 đánh được vài trận nhưng hiệu quả thấp vì thông tin kém, vận động châm. 
Địch kìm chế được quân ta để yểm trợ cho cánh quân của Bô-phrê thực hành rút 
về hướng Thái Nguyên.

Ngày 19, công an và tự vệ thị xã Tuyên Quang đánh địa lôi, diệt gần 100 tên 
địch ở km số 6 đường Tuyên Quang - Hà Giang.

Những trận đánh liên tiếp trên sông Lô, sông Gâm và đường sô' 2, khiến các 
cơ quan thông tấn của Pháp gọi “Tuyên Quang là một nghĩa địa khổng lồ”. Tên 
quan tư Lơ-giốt (Lejsue) phải báo cáo về: “Vì trận đại bại của thủy binh, nên binh 
lính rất chán nản. Sĩ quan ra sức giữ vững tinh thần, nhưng không nên đưa họ 
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ra trận nữa vì tinh thần suy sụp rất mau... Những hạ sĩ quan và đội trưởng tốt 
nhất đều bị thương”.

Từ dầu tháng 11, quân Pháp buộc phải đóng thêm nhiều đồn bốt nhỏ bảo vệ các 
tuyến đường số 4 và số 3. Trước khi có đoàn xe qua, địch phải tung quân lùng sục 
hai bên đường, vẫn không tránh khỏi những trận phục kích bất ngờ của quân ta.

Ngày 20 thống 11, đợt tiến công mới của địch mang tên Xanh - tuya bắt đầu.

Sau hai ngày nghi binh và chuẩn bị, 2 giờ sáng 22 tháng 11, cánh quân của 
Com-muy-nan bí mật rút khỏi thị xã Tuyên Quang. Ta không nắm dược nên bỏ 
lỡ thời cơ diệt địch. Cùng ngày, trung đoàn Ma-rốc số 5 từ Hòa Bình ra càn quét 
Hưng Hoá, vượt sông Hồng đánh chiếm Việt Trì làm bàn đạp đón đồng bọn. Rút 
đến Bình Ca, cánh quân của Com-muy-nan chiếm đường liên tỉnh Tuyên Quang 
- Thái Nguyên hỗ trợ cho quân Bô-phrê từ Bắc Cạn về. Bộ Tổng chỉ huy phán 
đoán cuộc rút lui của địch bắt đầu. Trong khi rút có thể quân Pháp sẽ kết hợp 
lùng sục đánh phá các cơ quan đầu não của ta. Do đó đã lệnh cho các đơn vị chuẩn 
bị đánh địch trên đường rút lui và bố trí bảo vệ các cơ quan Trung ương. Quân 
ta đánh nhiều trận ở Sơn Dương, Bình Ca, diệt hàng trăm tên. Sáng 2 tháng 12, 
địch rút khỏi Sơn Dương, chia thành hai toán, một toán rút xuông Thiện Kế 
(Vĩnh Yên), toán còn lại rút qua đèo Khế sang Văn Lâng bắt liên lạc với quân 
Bô-phrê. Tại đèo Khế, chúng đã bị nhử vào trận địa phục kích của ta. Tuy có máy 
bay và bộ binh hộ tống nhưng đoàn quân rút theo đường sông rất chậm. Tại La 
Hoàng, một tàu trúng thủy lôi bốc cháy, gần 100 tên thuộc cơ quan tham mưu 
Com-muy-nan tử trận. Tới Phan Lương lại bị phục kích, một chiếc LCT trọng 
thương, nhiều tên địch bị diệt.

Ngày 25 tháng 11, trên mặt trận đường sô’ 3, quân Pháp từ Bắc Cạn xuống 
từ Chợ Mới theo quốc lộ 3 đến km 31 lên Quán Vuông và từ Chợ Mới một mũi 
tiến vào Chợ Chu. Ta đoán sai hướng địch rút nên bỏ lỡ cơ hội diệt địch. Ngày 
26 tháng 11, địch rút khỏi Chợ Chu. Một tiểu đoàn quân dù nhảy xuống Thái 
Nguyên, Cù Vân, La Hiên, Tràng Xá yểm trợ cho quân Bô-phrê truy lùng cơ quan 
Trung ương ta, nhưng ta đã chủ động di chuyển từ trước. Quân ta di chuyển xuông 
phía Nam, vừa đánh quân rút chạy, phục kích quân ứng cứu, vừa bao vây uy hiếp 
những điểm chúng chiếm đóng. Ngày 28, ta diệt hàng trăm tên ở Kam Tra. Ngày 
29, tiểu doàn 102 diệt một đại đội ứng viện ở Lục Rã. Ngày 1 tháng 12, hai đại 
ãội của trung đoàn 174 vừa hành quân từ Chợ Chu xuống gặp địch, đã diệt hơn 
100 tên ở Quán Ông Già Thái Nguyên. Quân Pháp phải luồn rừng chạy về Quảng 
Nạp (Định Hoá), Phú Minh, Phục Linh (Đại Từ) nhưng vẫn bị ta đánh thiệt hại 
nặng. Thế trận càng nghiêng về phía quân ta.

Nhiều chiến trường trên cả nước đã có những hoạt động chiến đấu phối hợp 
với chiến trường Việt Bắc. ở Hà Nội, biệt động hoạt động mạnh trong nội thành, 
diệt trừ Trương Đình Tri, thủ hiến Bắc phần Việt Nam. Du kích quấy Tối ở Chèm, 
Cầu Giấy, Văn Điển, Vĩnh Tuy. Đại đội độc lập phối hợp với du kích tập kích 
đích ở Đan Phượng, Hoài Đức và cần Kiệm (Thạch Thất). Cuộc tổng phá tề ở 
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ngoại thành Hà Nội đã bắt giữ gần 300 tên tề gian ác. Ở nam phần Bắc Ninh, 
toàn bộ tề bị phá. Quần chúng nổi dậy như thời kỳ Tổng khởi nghĩa.

Khu 14, bộ đội Tây tiến giải phóng Chiềng Sai. Công tác vận động quần 
chúng ở Sơn La đạt nhiều kết quả, nhiều lính ngụy Thái đào ngũ.

Khu 5 và Khu 6 đánh địch khá mạnh. Những trận tập kích ở Ninh Hòa, Trại 
Dầu, Cam Ranh gây cho địch nhiều thiệt hại. Trên đường 19, chiến sĩ Ngô Mây 
dùng bom diệt gọn một trung đội địch, anh dũng hy sinh.

Ở Nam Bộ, bộ đội Gia Định phục kích tại Gò Nổi. Nửa đêm 14 tháng 11 năm 
1947, tất cả các vị trí địch ở ven Sài Gòn, Thị Nghè, Gia Định, Gò vấp, Bên Cát, 
Bà Quẹo, Bà Điểm, Phú Lộc, Phú thọ, Ngã Năm v.v... đều bị tập kích. Bộ đội Thủ 
Dầu Một đánh phục kích ở Phú Văn Hưng. Trận phục kích trên đường Thủ Dầu 
Một - Phú Riêng phá 10 xe, diệt 60 tên địch. Ở Biên Hòa, Lộc Ninh, Tây Ninh, 
Tân An, Mỹ Tho, Vĩnh Long, cần Thơ, nhiều vị trí địch bị tập kích, nhiều toán 
địch đi lẻ bị đánh; hàng trăm binh sĩ ngụy mang súng trở về với kháng chiến ...

Đêm 30 tháng 11, tiểu đoàn 160 cùng với một đại đội thuộc trung đoàn 72 và 
du kích thị xã BắcCạn tập kích đồn Phủ Thông, diệt 50 tên. Đây là trận đầu tiên 
địch bị diệt trong sào huyệt có công sự kiến cố, trận tập kích của tiểu đoàn 160 
đã làm rung chuyển hệ thông đồn bốt địch. Quân Pháp hốt hoảng rút lui càng 
vội vã. Ngày 6 tháng 12 chúng rút khỏi Định Hóa; 7 tháng 12, rút khỏi Võ Nhai. 
Nắm chắc thời cơ, ngày 15 tháng 12, bộ đội trung đoàn 165 đánh trận phục kích 
xuất sắc tại đèo Giàng, phá hủy 17 xe, diệt 60 tên, thu hai triệu tiền Đông Dương 
và nhiều vũ khí, quân dụng. Các cánh quân Pháp trên đường rút chạy đều bị 
đánh thiệt hại nặng, kế hoạch “vành đai” không thực hiện “siết chặt” được mà 
bị băm nát. Ngày 19 tháng 12, đại bộ phận quân Pháp rút khỏi Việt Bắc. Cuộc 
hành quân hoàn toàn thất bại.

Chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông năm 1947 của ta đã hoàn thành thắng lợi. 
Quân và dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu trên 7.200 tên (địch chết 3.300 tên, 
bị thương 3.900 tên, ra hàng 270 tên và một số bị bắt). 18 máy bay địch bị bắn 
hạ; 16 tàu chiến và 38 ca nô bị đánh chìm, 255 xe các loại bị phá hủy.‘Ta thu 
hai pháo 105mm, bảy pháo 75mm, 16 khẩu 20mm, 337 súng máy các cỡ, 45 
Badôca, 1.660 súng trường, hàng chục tấn quân trang, quân dụng.

Ta: Hy sinh 260 đồng chí, bị thương 168 đồng chí; hỏng một pháo 75mm, mất 
bốn trung liên và 40 súng trường1.

Chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông 1947 đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra là “Phá 
tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp; bảo vệ cơ quan đầu não kháng chiến; 
bảo toàn và nâng cao sức chiến đấu của bộ đội chủ lực, bảo vệ căn cứ địa Việt 
Bắc”. Ta đã bẻ gãy, đập tan cả bốn mục tiêu của thực dân Pháp; đập tan nát ý 
đồ chiến lược “Đárih nhanh thắng nhanh” buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu 
dài để đối phó với ta - rơi vào ý định chiến lược của Trung ương Đảng ta.

1. Hổ sơ VL-11-780, Trung tâm TT-KHQS
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Đây là chiến dịch đầu tiên của quân đội ta trong kháng chiến chống Pháp. 
Bằng thắng lợi này, quân đội ta đã đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử 
nghệ thuật chiến dịch của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nét đặc sắc của nghệ thuật chiến dịch ở dây là, khi địch chủ động tiến công, 
ta không bị động chọn loại hình phòng ngự mà chọn loại hình phản công để đánh 
bại cuộc tiến công quy mô lớn của địch (phản công trở thành một trong những 
loại hình chiến dịch đầu tiên của quân đội ta). Ta đã phản công địch bằng tiến 
công, lấy tiến cồng làm hình thức tác chiến chủ yếu. Các lực lượng tham gia chiến 
dịch đã được sử dụng rất linh hoạt, chiến tranh du kích đã được phát huy mạnh 
mẽ, rộng khắp và liên tục, làm cho địch bị tiêu hao mòn mỏi và bị động đốì phó. 
Trong đó, nét nổi bật là, ta đã chọn đúng thời cơ phản công (từ ngày 15 đến cuối 
tháng 10, ngay sau khi ta nẬm được toàn bộ kế hoạch tiến công của chúng, ngay 
khi các cánh quân dù ở Bắc Cạn, quân đường thủy và quân đường bộ trên quốc 
lộ 3 gáp khó khăn); chọn đúng thời cơ “đồng loạt tiến công"’ khi địch bắt đầu rút 
quân; tổ chức và sử dụng lực lượng phản công hợp lý, đạt được hiệu suất chiến 
đấu và kết quả của chiến dịch. Ta đã nhận rõ chỗ yếu cơ bản ngay trên chỗ mạnh 
của “hai gọng kìm” của địch là: quân đông nhưng đường cơ động vừa độc đạo vừa 
hiểm trở nên đội hình kéo dài; từ đó ta kịp thời điều chỉnh lực lượng, kết hợp 
chặt chẽ giữa bộ đội và dần quân du kích tại chỗ với các tiểu đoàn chủ lực cơ 
động, hình thành thế trận vừa vững chắc, vừa hiểm yếu, thực hiện những trận 
đánh phục kích, tập kích và vận động phục kích, vừa thực hiện chia cắt đội hình 
địch vừa phá tan ý đồ “phân tuyến” của chúng, tạo thành thế trận có lợi cho ta. 
Do đó, địch muôn tiến công nhanh, nhưng trên từng hướng buộc chúng phải dừng 
lại đốì phó. Bằng lối đánh này, không những ta đã tránh được chỗ mạnh của địch 
mà còn từng bước vô hiệu hoá, tiến tới bẻ gãy từng “gọng kìm” của chúng, trước 
hết là hướng tây, hướng sông Lô, đường số 2; sau là đường sô' 4. Quy mô tác chiến 
phổ biến là tiểu đoàn và đại đội. Kết hợp giữa bộ binh trên bộ với pháo binh, 
công binh đánh trên sông, nhằm vào các đơn vị nhỏ quân địch đang cơ động hoặc 
buộc tạm dừng là chủ yếu, tiêu diệt từng bộ phận quân địch, gây cho chúng những 
tổn thất nghiêm trọng, tiến tới giành thắng lợi quyết định trong chiến dịch.

Trong chiến dịch, ta đã phát huy chiến tranh du kích rộng khắp, thực hiện 
tiêu hao, tiêu diệt quân địch khắp mọi nơi, địch đi đến đâu cũng bị đánh và tiêu 
hao. Từ nét đặc sắc của nghệ thuật chiến dịch được phát huy tác dụng, ta đã 
chuyển nhanh từ thế bị động lúc đầu sang thế chủ động đánh địch theo cách đánh 
của ta, trên những hướng, những nơi đã chọn. Chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông 
1947 là chiến dịch phản công đầu tiên của quân đội ta vận dụng thành công nghệ 
thuật chiến dịch “Tiến, công trong phản công địch trên địa hỉnh rừng núi”. Đây là 
sự lãnh đạo tài tình sáng tạo, sự chỉ huy, chỉ đạo độc đáo, sắc sảo của Đảng ta.

Song, ta còn bộc lộ những mặt yếu và khuyết điểm:

Một là, nắm địch không chắc; thông tin chậm dẫn đến chỉ huy phán đoán sai 
về địch kể cả khi chúng bắt đầu tiến công (nhảy dù xuống thị xã BắcCạn), cũng 
như khi địch rút chạy. Thiếu kinh nghiệm đánh truy kích nên ta bỏ lỡ nhiều cơ 
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hội diệt địch rút chạy như đồng chí Tổng bí thư Trường Chinh nói khi tổng kết 
chiến dịch. “Phán đoán sai nên điều động quân sai và đánh hụt địch, bộ đội mệt 
mà không lập được công”. Bộ đội, vì không nắm chắc địch nên bỏ lỡ nhiều cơ hội 
diệt địch, hạn chế đến hiệu suất chiến đấu, nhất là khi đánh địch rút lui.

Hai là, ở hậu phương ta còn chủ quan, phòng thủ kém, sơ tán chậm nên khi 
địch nhảy dù, ta bị bất ngờ và tổn thất.

Ba là, vũ khí trang bị và thông tin thiếu, cũ, chất lượng kém, đã ảnh hưởng 
trực tiếp đến khả năng chiến đấu của bộ đội, kết quả của chiến dịch.

CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI1 (Tiến công, từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 14 tháng 10 năm 1950)

Đến giữa năm 1950, cuộc kháng chiến của ta đã giành được nhiều thắng lợi 
quan trọng và có bước phát triển mạnh. Ta đã xây dựng lực lượng ba thứ quân, 
xây dựng được một đại đoàn và nhiều trung đoàn chủ lực để đẩy mạnh vận động 
chiến tiến tới trên chiến trường Bắc Bộ.

Cách mạng Trung Quô'c thành công, thế lực bao vây bốn bề đôi với Việt Nam 
bị phá vỡ một mảng lớn, nhân dân ta có điều kiện tiếp nhận sự viện trợ về vật 
chát của bạn bè, trang bị vũ khí của quân đội ta có bước tiến bộ đáng kể.

Tuy nhiên, việc Pháp mở rộng chiếm đóng ở Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ, 
cướp mất kho người, kho của, tăng cường đánh phá ta về mọi mặt trên khắp các 
chiến trường đã ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng và phát triển lực lượng. Việt 
Bắc, hậu phương chính của kháng chiến lại nghèo và bị bao vây cô lập, nên 
không đủ khả năng đáp ứng những nhu cầu ngày một tăng của cuộc kháng chiến.

Trong bốì cảnh đó, tháng 6 nàm 1950. Thường vụ Trung ương Đảng quyết 
định mở chiến dịch trên hướng biên giới Đông Bắc thuộc hai tĩnh Cao Bằng, 
Lạng Sơn nhằm mục đích; tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch; giải 
phóng một phần biên giới, mở đường giao thông với các nước xã hội chủ nghĩa, 
mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc.

Hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn phía bắc tiếp với Trung Quốc, rừng núi chiếm 
chín mươi phần trăm diện tích đất đai. Quôc lộ số 4 là trục giao thông chính chạy 
dọc biên giới nối liền các thị trấn, thị xã Cao Bằng, Đông Khê, Thất Khê, Na sầm, 
Lạng Sơn. Ven hai bên quôc lộ 4 là núi rừng trùng diệp, núi đá tai mèo lẫn núi 
đất, rừng cây xen lẫn đồi tranh. Nhiều đoạn đường địa thế rất hiểm trở, uốn lượn 
chữ chi, một bên là vách đứng, một bên là vực sâu. Từ đường 4 ra phía biên giới 
có ba con đường thông sang Trung Quốc: đường Cao Bằng - Pác Mường, đường 
Đông Khê - Thủy Khẩu, đường Đồng Đăng - Bằng Tường, bên trong đi vào nội địa 
là đường số 3 nối Cao Bằng với Bắc Cạn, đường Bình Gia - Bắc Sơn nối Thất Khê 
với Thái Nguyên. ,

1. Còn gọi là Chiến dịch Lô Hổng Phong 2
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Sau cuộc tiến công lên Việt Bắc năm 1947, địch chiếm vùng Cao-Bắc-Lạng để 
"khóa chặt biên giới”, “bóp nghẹt lực lượng kháng chiến”. Trong kế hoạch Rơ-ve 
(Revers), địch đã coi việc tàng cường tuyến phòng thủ biên giới nhằm ngăn chặn 
quân Trung Quoc, ngàn cản sự tiếp xúc giữa Việt Nam và bên ngoài là một trong 
những nhiệm vụ cấp thiết nhất. Nhưng do lực lượng có hạn, Rơ-ve chủ trương chỉ 
phòng thủ có trọng điểm ở một số vị trí trọng điểm. Từ cuối năm 1949, Cao Bằng, 
Đông Khê trở thành những “con nhím” cô lập trên tuyến biên giới và việc tiếp 
tế cho những nơi này bằng đường bộ trở lên quá phức tạp và nguy hiểm. Đầu 
tháng 9 năm 1950, phát hiện nguy cơ có thể bị tiến công, địch dự kiến sẽ rút 
khỏi Cao Bằng vào đầu tháng 10.

Trước ngày ta nổ súng mở màn chiến dịch, địch chia Liên khu Biên giới 
thành hai khu và hai phần khu Cao Bằng và Thất Khê, khu Lạng Sơn, khu An 
Châu, với tổng số binh lực vừa chiếm đóng và cơ động là 11 tiểu đoàn, chín đại 
đội bộ binh, bốn đại đội cơ giới, bô'n đại đội công binh, 27 khẩu pháo các loại và 
tám máy bay. Lực lượng địch tại biên giới hầu hết là các đơn vị Âu-Phi tinh nhuệ, 
có “truyền thống” chiến đấu tại Châu Âu. Tại các vị trí chiếm đóng, chúng xây 
dựng các cụm cứ điểm với binh lực từ hai đại đội trở lên, có hỏa lực và binh chủng 
kỹ thuật tăng cườhg. Mỗi cụm cứ điểm gồm có đồn chính và các đồn tiền tiêu bảo 
vệ xung quanh để ngăn chặn ta từ xa. Chúng tăng cường cải tiến công sự ở các 
đồn, xây dựng hệ thống hào giao thông, hầm ngầm, lô cốt để tăng sức phòng thủ 
và xây dựng sân bay để đảm bảo tiếp vận đường không.

Về phía ta, thực hiện nhiệm vụ Trung ương giao, ngày 7 tháng 7 năm 1950, 
Bộ Tổng tư lệnh ra mệnh lệnh mở Chiến dịch biên giới Cao-Lạng, lấy mật danh 
là Chiến dịch Lê Hồng Phong 2. Ngày 27 tháng 7, Thường vụ Trung ương ra 
quyết định thành lập Đảng ủy và Bộ chỉ huy chiến dịch. Đồng chí Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy mặt trận và Chỉ huy trưởng kiêm 
Chính ủy chiến dịch. Các đảng ủy viên gồm các đồng chí Hoàng Văn Thái - Tham 
mưu trưởng chiến dịch, Trần Đăng Ninh - Chủ nhiệm cung cấp, Lê Liêm - Chủ 
nhiệm chính trị và đồng chí Bùi Quang Tạo. Ngay sau đó, các cơ quan chiến dịch 
cũng gấp rút được thành lập để giúp việc cho Đảng ủy và Bộ chỉ huy chiến dịch.

Với ý định ban đầu đánh Cao Bằng trước, sau đó chuyển xuống đánh Đông 
Khê, Thất Khê, đầu tháng 8, Bộ chỉ huy chiến dịch tổ chức trinh sát thực địa Cao 
Bằng. Qua nghiên cứu thực tế, Bộ chỉ huy thấy Cao Bằng tuy là thị xã cô lập, đột 
xuất, nhưng đó là quần thể kiến trúc phức tạp, có hệ thống đồn trại, pháo đài kiên 
cố do hai tiểu đoàn đóng giữ, nếu đánh Cao Bằng, “ta chưa có thể nói chắc chắn 
bảo đảm thắng lợi”. Ngày 16 tháng 8, Đảng ủy chiến dịch cân nhắc thảo luận, sau 
đó đi đến quyết nghị một phương án tác chiến mới là dánh Đông Khê trước để mở 
màn chiến dịch, đồng thời tổ chức tiêu diệt quân ứng cứu cho Đông Khê, sau đó 
xuống đánh Thất Khê và chỉnh đốn rồi tiếp tục đánh Cao Bằng.

Để đảm bảo chắc thắng, Bộ Tổng tư lệnh quyết định sử dụng nhiều đơn vị 
mạnh tham gia chiến dịch: Đại đoàn 308, trung đoàn 209, 174 (khoảng hai phần 
ba chủ lực Bộ); ba tiểu đoàn chủ lực (426, 428, 888) của Liên khu Việt Bắc và tỉnh 
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Lạng Sơn cùng bộ dội địa phương, dân quần du kích của hai tỉnh Cao Bằng, Lạng 
Sơn. Về lực lượng binh chủng, Bộ Tổng tư lệnh đã tập trung số lớn pháo binh và 
công binh của Bộ cho chiến dịch, gồm bốn đại đội sơn pháo (20 khẩu 70 và 75mm), 
năm đại đội công binh. Tổng sô lực lượng tham gia chiến dịch tương đương hai đại 
đoàn, được phân chia thành ba mặt trận:

Mặt trận Đông Khê đánh cụm cứ điểm Đông Khê và quân dù có thể nhảy 
xuông quanh Đông Khê gồm trung đoàn 174 (được tăng cường hai tiểu đoàn), 
trung đoàn 209, trung đoàn 36 Đại đoàn 308, tiểu đoàn pháo 75mm (thiếu).

Mặt trận đánh quân ứng chiến do Đại đoàn 308 đảm nhiệm, bo" trí ở đoạn 
đường giữa Đông khê - Thất Khê.

Mặt trận Na sầm - Lạng Sơn gồm các tiểu đoàn 428 của Liên khu Việt Bắc, 
tiểu đoàn 888 Lạng Sơn có nhiệm vụ phá đường, tiêu hao, quấy rốì, phục kích 
địch trên đoạn đường Thất Khê - Lạng Sơn.

Sở chỉ huy chiến dịch được tổ chức thành hai bộ phận: bộ phận nặng ở Tà 
Lùng và Thủy Khẩu, bộ phận nhẹ ở Nà Lan.

Ngày 24 tháng 8, Bộ chỉ huy chiến dịch mở hội nghị cán bộ từ cấp trung đoàn 
trở lên, để thảo luận và quán triệt quyết tâm mới. Sau hội nghị, đi đôi với việc 
hoàn chỉnh quyết tâm chiến dịch, nhiều mặt công tác chuẩn bị chiến đấu cũng 
được tiến hành rất khẩn trương.

Bảo đảm hậu cần là công việc đòi hỏi phải dốc nhiều công sức nhất. Với lực 
lượng tham gia chiến dịch gần ba vạn quân (25.000 thuộc các đơn vị chiến đấu, 
4.500 thuộc Bộ chỉ huy chiến dịch và cơ quan), cùng hàng vạn dân công, lại chiến 
đấu hiệp đồng binh chủng quy mô lớn, nên nhu cầu vật chát đảm bảo cho chiến 
dịch rất lớn, vượt xa các chiến dịch trước hàng chục lần. Trung ương đã cử đồng 
chí Trần Đăng Ninh - Chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp, trực tiếp phụ trách bộ máy 
hậu cần chiến dịch và điều động hơn 200 cán bộ của các cơ quan Trung ương và 
các liên khu tăng cường cho cơ quan cung cấp mặt trận. Trung ương còn giao cho 
Liên khu ủy Việt Bắc tổng động viên sức người, sức của toàn Liên khu vào việc 
chuẩn bị và phục vụ chiến dịch. Hàng chục vạn dân công đã được huy động phục 
vụ cho chiến dịch. Đội vận tải cơ giới của quân đội (gồm 60 xe) mới thành lập cũng 
nhanh chóng lên đường phục vụ chiến dịch. Đến trung tuần tháng 9, công tác 
chuẩn bị hậu cần đã căn bản hoàn thành1. Gần 4000 tấn lương thực, súng đạn đã 
được vận chuyển đến những địa điểm thích hợp, phù hợp với ý định chiến dịch.

1. Phòng Cung cấp chiến dịch đã triển khai các cơ sở hậu cẩn thành hai tuyến: tuyến phía trước 
gổm các kho gạo, kho đạn, đội phẫu, ở gán khu vực tập kết của cả trung đoàn chiến đấu; tuyến sau 
là các tổng kho, các bệnh viện hậu phương chiến dịch, triển khai ở cuối tuyến đường ô tô, đấu tuyến 
vận tải bộ (Thuỷ Khẩu, Phục Hoà), cách trung tuyến từ một đến hal cung vận tải bộ.

Kết quả thực tế hậu cẩn chiến dịch đã tiếp tổ cho bộ đội 1.686 tấn lương thực thực phẩm 41 tấn 
dạn, cứu chữa hơn 1.550 thương binh, huy động 121.700 lượt người đi dãn công, phục vụ 1.716.00 
ngày công.
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Ngày 1 thống 9 năm 1950, Tổng Tham mưu trưởng ra mệnh lệnh hành quân 
cho các đơn vị. Trước đó các đơn vị đã được củng cố, huấn luyện, kiện toàn tổ 
chức, trang bị lại vũ khí, quán triệt nhiệm vụ... nên bộ đội ra quân rất sung sức 
và đầy khí thế. Ngày 10 tháng 9, các đơn vị đã hành quân đến vị trí tập kết cuối 
cùng, hoàn chỉnh mọi công tác chuẩn bị.

Cũng thời gian này, Chủ tịch Hồ Chí Minh tự mình trèo đèo lội suối cùng bộ 
đội, dân công lên đường ra mặt trận để trực tiếp chỉ đạo và động viên các lực 
lượng tham gia chiến dịch.

Ngày 14 tháng 9 năm 1950, Bộ chỉ huy chiến dịch ra mệnh lệnh tác chiến 
số 3 cho Mặt trận Đông Khê. Ngày 15, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư thăm hỏi 
các dơn vị tham gia trận đánh Đông Khê. Đến đây mọi công tác chuẩn bị đã hoàn 
thành. Chiến dịch Biên Giới trên thực tế tiến hành theo ba đợt:

Đợt 1 (từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 9 năm 1950); Ta tập trung lực lượng 
đánh trận then chốt tiêu diệt cụm cứ điểm Đông Khè.

Đông Khê là vị trí quan trọng của địch trên tuyến phòng thủ đường số 4, phía 
bắc cách thị xã Cao Bằng 45 ki-lô-mét. Sau trận tiến công của trung đoàn 174 
vào tháng 5, địch củng cố Đông Khê thành một cụm cứ điểm mạnh, có công sự 
kiên cố, hầm ngầm, trận địa pháo và sân bay.

Nằm lọt trong thung lũng và chiếm gần toàn bộ thị trấn là khu trung tâm 
đề kháng của căn cứ với hai điểm tựa lớn, trong đó quan trọng và vững chắc nhất 
là đồn to. Xung quanh khu trung tâm, trên những mỏm đồi và núi đá là một vành 
đai gồm bảy cứ điểm ngoại vi. Lực lượng chiếm giữ Đông Khê gồm hai đại độí lê 
dương thiện chiến thuộc trung đoàn 3 lê dương, một trung đội ngụy, hai khẩu 
pháo (105mm và 57mm, tất cả gồm 321 tên, do đại uý A-li-úc (Allioux) chỉ huy.

Để đảm bảo chắc thắng trận đầu, Ban chỉ huy mặt trận Đông Khê, do đồng 
chí Hoàng Văn Thái phụ trách, quyết định sử dụng một lực lượng ưu thế để đánh 
Đông Khê. Nhiệm vụ các đơn vị được phân công như sau:

Trung đoàn 174 được tăng cường tiểu đoàn 426 tiểu đoàn 11 Đại đoàn 308, 
sáu khẩu sơn pháo 75mm, bốn khẩu ĐKZ57mm có nhiệm vụ tiến cồng trên hướng 
chủ yếu từ hướng đông bắc và bắc.

Trung đoàn 209 được tăng cường bốh khẩu sơn pháo 75mm, hai khẩu ĐKZ, 
có nhiệm vụ tiến công trên hướng thứ yếu từ hướng tây nam và tây.

Tiểu đoàn pháo 75mm gồm ba khẩu bố trí ở đông cụm cứ điểm, chi viện trực 
tiếp cho trận đánh.

Trung đoàn 36 Đại đoàn 308 bố trí ở đông nam Đông Khê, có nhiệm vụ tiêu 
diệt quần nhảy dù và chặn đánh dịch ở Đông Khê tháo chạy về phía nam, đồng 
thời làm lực lượng dự bị đánh Đông Khê khi cần thiết.

Đêm 15 tháng 9, các đơn vị đánh Đông Khê tiến vào chiếm lĩnh trận địa. 
Đúng 6 giờ sáng ngày 16 tháng 9, sau khi nghe trung đoàn trưởng trung đoàn 
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174 báo cáo đơn vị đã chiêm lĩnh trận địa xong, Chỉ huy trưởng mặt trận quyết 
định phát lệnh nổ súng. Pháo các cỡ bắn dồn dập vào các đồn. Trung đoàn 174 
tổ chức mở cuộc tiến công các vị trí tiền tiêu, đến 9 giờ ta chiếm được đồn Yên 
Ngựa, 10 giờ 30 phút, chiếm đồn Thìa Khoá.

Hướng tây nam, trung đoàn 209 có một bộ phận hành quân lạc, triển khai 
trận địa chậm, nên đến 18 giờ mới nổ súng, 21 giờ diệt được Pò Đình, tiếp tục 
tiên công đồn Pò Hầu, nhưng đồn này địch chông trả quyết liệt, ta chưa giải 
quyết xong.

Cuộc chiên đấu trên cả hai hướng kéo dài suốt đêm 16, rạng sáng ngày 17. 
Đên 4 giờ sáng, trung đoàn 174 chiếm được Cam Phầy, trung đoàn 209 chiếm 
được Phủ Thiện, Nhà Cũ, khu trường học. Địch thu dần phạm vi cố thủ, nhưng 
vẫn ngoan cố dựa vào pháo đài đánh bật nhiều dợt tiến công của ta. Bộ đội ta 
giằng co với địch, bị thương vong khố lớn.

Cả ngày 17, ta quyết giữ các vị trí cẩm Phầy, Pò Hầu và chuẩn bị cho trận 
tiên công dứt điểm vào đêm 17 tháng 9. Các trung đoàn củng cố, chấn chỉnh lại 
bộ đội, rút kinh nghiệm để khắc phục các thiếu sót. Đồng chí Chỉ huy trưởng mặt 
trận Đông Khê nhát trí để trung đoàn 174 chuyển hướng đột phá từ hướng bắc 
xuống hướng đông bắc và yêu cầu trung đoàn cần tập trung lực lượng diệt cho 
được pháo đài. Đồng chí cũng chỉ thị cho trung đoàn 209 đánh từ phía nam lên 
phải tổ chức một mũi đánh vào sau lưng pháo đài.

Đúng 18 giờ 30 ngày 17 tháng 9, ta đồng loạt nổ súng mở đợt tiến công mới. 
Sau đợt hỏa lực chuẩn bị, các mũi tiến công của ta bắt đầu đột phá. Tiểu đoàn 
251 tiến công trên hướng đông pháo đài, đã chiếm được đầu cầu. Trên hướng bắc, 
tiểu đoàn 249 cũng chiếm được đồn Nhà Thương, phát triển vào bên trong, bắt 
liên lạc được với một bộ phận của trung đoàn 209 cùng phối hợp tổ chức mũi tiến 
công vào lưng pháo đài. Trận chiến đấu ác liệt kéo dài suốt đêm, nhiều gương 
chiến đấu dũng cảm xuất hiện: Đại đội trưởng Trần Cừ lấy thân mình lấp lỗ châu 
mai, tiểu đội trưởng La Văn cầu nhờ đồng đội chặt cánh tay bị thương để tiếp 
tục lao lên đánh bộc phá... 4 giờ 30 phút ngày 18, ta thọc sâu vào sở chỉ huy địch 
và đến 10 giờ ngày 18, tiêu diệt hoàn toàn cụm cứ điểm Đông Khê, loại khỏi vòng 
chiến đấu 300 tên, kết thúc thắng lợi trận then chót mở màn chiến dịch.

Hướng mặt trận Na sầm - Lạng Sơn, trước khi đánh Đông Khê, bộ đội địa 
phương đã phá bổn cầu, nhiều ki-lô-mét đường trên đường 4 đoạn phía nam Thất 
Khê. Ngày 16 tháng 9, tiểu đoàn 428 phục kích ở đoạn Pắc Luông đánh tiểu đoàn 
3 Ta-bo từ Lạng Sơn lên Na sầm, phá bô'n xe, diệt 60 địch. Ngày 17 tháng 9, tiểu 
đoàn 888 phục kích ở Tha Lai phá hai xe, diệt 120 tên, đến 18 tháng 9 phá cầu 
Tha Lai.

Đợt 2 (từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9): Tiến hành trận then chốt 
quyết định tiêu diệt hai binh đoàn Lơ Pa-giơ và Sác-tông.

Mất Đông Khê, Tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương là Các -pàng-chi- 
ê lập tức quyết định rút quân khỏi Cao Bằng. Kế hoạch rút khỏi Cao Bằng gồm 
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hai cuộc hành quần: Cuộc hành quân Ti-nhít (Tizgnit), do trung tá Lơ Pa-giơ (Le 
Page) chỉ huy có nhiệm vụ đưa quân từ Thất Khê chiếm lại Đông Khê, làm bàn 
đạp đón cánh quân từ Cao Bằng về; Cuộc hành quân O-ra-giơ (Orage: Bão táp), 
do trung tố Sác - tông (Charton) chỉ huy, rút quân khỏi Cao Bằng về Đông Khê 
rồi cùng Lơ Pa-giơ về Thất Khê. Phối hợp với kế hoạch rút Cao Bằng, địch còn 
mở cuộc hành quân lớn dánh chiếm Thái Nguyên hòng thu hút lực lượng ta, đỡ 
đòn cho hướng Biên giới.

Ngày 21 tháng 9, sau khi nắm được tin địch đã tăng cường cho Thất Khê bốn 
tiểu đoàn, Bộ chỉ huy chiến dịch nhận định địch có thể chiếm lại Đông Khê đồng 
thời thọc sâu vào các cơ sở hậu phương ta ở xung quanh Thất Khê, nên quyết 
dinh tập trung lực lượng tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch (khoảng hai tiểu 
đoàn) từ Thất Khê lên chiếm lại Đông Khê, khu vực quyết chiến điểm là đoạn 
từ Đông Khê đến Lũng Phầy.

Đại đoàn 308, được bố trí ở khu vực tam giác Lũng Chà - Bản Xiền - Nà Pá 
có nhiệm vụ tiêu diệt quân viện đi theo đường bộ. Trung đoàn 174 bố trí ở bắc 
đông bắc Đồng Khê sẵn sàng đánh quân nhảy dù. Trung đoàn 209 bô' trí ở Bố 
Trạch làm lực lượng dự bị chiến dịch. Bộ chỉ huy chiến dịch trực tiếp chỉ huy các 
đơn vị trên.

Chờ đánh viện đến ngày 25 tháng 9, Bộ chỉ huy chiến dịch nhận được tin 
địch tăng cường cho Cao Bằng một tiểu đoàn Ta-bo (chúng đưa lên từ 20 tháng 
9) nên cho rằng trước mắt dịch chưa có ý định chiếm lại Đông Khê. Vì vậy, trong 
khi kiên trì chờ đánh viện, ta cần đẩy mạnh hoạt động ở nam Thất Khê, tạo thời 
cơ, và khi có điều kiện thì đánh Thất Khê. Trung đoàn 174 được lệnh cơ động 
xuống nam Thất Khê, hoạt động trên đoạn Na sầm - Thất Khê. Đại đoàn 308 và 
trung đoàn 209 cử cán bộ đi chuẩn bị chiến trường ở Thất Khê, các đơn vị dành 
một phần ba quân sô' đi Thủy Khẩu lấy gạo. Nhìn chung mặc dù Bộ chỉ huy chiến 
dịch vẫn kiên trì chờ đánh viện, nhưng ở đơn vị thì xuất hiện tư tưởng chuẩn bị 
đánh Thất Khê.

Đêm 30 tháng 9, dự đoán lực lượng của ta đã chuyển xuống hoạt động ở phía 
nam, binh đoàn Lơ Pa-giơ, gồm bốn tiểu đoàn bí mật tiến quân theo kiểu sâu đo 
theo đường sô' 4, địch bất ngờ đánh chiếm lại Đông Khê. Do thiếu cảnh giới chu 
đáo, bộ đội ta đã không phát hiện được cuộc hành quân của địch, bỏ lỡ cơ hội 
diệt địch bằng một trận phục kích đã chuẩn bị trước.

Ngày 1 tháng 10, hồi 8 giờ, trinh sát tiểu đoàn 426 chạm địch ở Bông Lau 11 
giờ, trinh sát trung đoàn 209 chạm địch ở Nà Pá. Đến 11 giờ 30, địch tới cửa ngõ 
Đông Khê và lập tức cho tiểu đoàn dù lê dương sô' 1 đi đầu tổ chức tiến công. Lực 
lượng này bị một bộ phận của trung đoàn 209 chặn đánh phải dừng lại ở Pò Hầu.

Mưu toan bất ngờ chiếm Đông Khè không thành, Lơ Pa-giơ cho quân dừng 
lại chờ pháo nặng từ Na sầm lên để tổ chức tiến công Đông Khê.

Về phía ta, chiều 1 tháng 10, Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định “tập trung lực 
lượng tiêu diệt toàn bộ quân địch..., trọng điểm tiêu diệt từ Đông Khê dến Keo 
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Ái”. Các đơn vị được giao nhiệm vụ như sau: Trung đoàn 209 chiếm lĩnh các điểm 
cao trong thị trấn và bắc thị trấn không cho địch chiếm lại Đông Khê; trung đoàn 
88 chiếm lĩnh Keo Ái chặn không cho địch rút về cũng như không cho chúng tăng 
quân từ Thất Khê lên; Trung đoàn 36 chiếm lại Khâu Luông, sẵn sàng đánh quân 
dù trong phạm vi từ Nà Pá đến Pò Hầu; trung đoàn 102 làm lực lượng dự bị.

Sáng ngày 2 tháng 10, Lơ Pa-giơ dàn quân chuẩn bị đánh Đông Khê. Tiểu 
đoàn 1/8 Ma-rô'c chiếm Nà Pá - Hạ Pha; tiểu đoàn dù 1 ở Khâu Luông; tiểu đoàn 
1 Ta-bo ở Khâu Áng; tiểu đoàn 11 Ta-bo ở điểm cao tây nam Khâu Luông. Đến 
14 giờ, Lơ Pa-giơ nhận được lệnh: để lại một bộ phận kiềm chế Đông Khê, còn 
đại bộ phận nhanh chóng lên Quang Liệt - Nậm Nàng đón binh đoàn Sác-tông 
từ Cao Bằng về. Biết quanh Đông Khê ta có lực lượng mạnh, Lơ Pa-giơ chủ trương 
dùng hai tiểu đoàn giữ Khâu Luông - Nà Pá để ngăn chặn, thu hút lực lượng ta, 
còn hai tiểu đoàn do y trực tiếp chỉ huy, tiến lên đón Sác-tông.

Chiều ngày 2 tháng 10, ta mới bắt đầu nổ súng đánh binh đoàn Lơ Pa-giơ. 
Tiểu đoàn 154 trung đoàn 209 đánh địch ở Khâu Áng. Trung đoàn 36 đánh Khâu 
Luông không thành công, 17 giờ, tiểu đoàn 18 trung đoàn 102 và tiểu đoàn 29 
trung đoàn 88 tiến công địch ở Chốc Ngà 20 giờ, tiểu đoàn 322 trung đoàn 88 
diệt một đại đội của tiểu đoàn 1/8 Ma-rốc ở Nà Mục. Mờ sáng ngày 3 tháng 10, 
tiểu đoàn 88 và 84 trung đoàn 36 tiếp tục tập kích vào Khâu Luông, chiếm được 
một trong bô'n mỏm, ta và địch tranh chấp khu vực này suốt buổi sáng.

Bị ta bám đánh, Lơ Pa-giơ lúng túng cử binh đoàn đi đón Sác-tông, ngày 3 
tháng 10 vẫn còn quanh quẩn ở khu vực Khâu Áng - Nà Kéo, tiểu đoàn 1 Ta-bo 
giữ Khâu Áng bị ta tiến công, bỏ chạy sang khu vực điểm cao Xuân Hòa, phía tây 
Đông Khê.

Trong khi cánh quân La-pa-giơ đang bị bám đánh, 0 giờ ngày 3 tháng 10, Sác 
-tông bắt đầu cho quân rút khỏi Cao Bằng, lực lượng gồm: tiểu đoàn 3 trung đoàn 
3 lê dương, tiểu đoàn 3 Ta-bo (3e Tabor), một tiểu đoàn ngụy, một khẩu pháo 
105mm, 15 xe vận tải và khoảng 500 thường dân đi theo. Tối ngày 3, gần tới 
Nậm Nàng (điểm quy định hội quân), Sác-tông nhận được lệnh bỏ đường 4 đi 
vòng theo đường mòn Quang Liệt, Cốc Xá để về Thâ't Khê.

Ở phía Đông Khê binh đoàn Lơ Pa-giơ bị cắt làm đôi. Hai tiểu đoàn ở khu 
vực Khâu Luông - Nà Pá, hai tiểu đoàn cùng sở chỉ huy của Lơ Pa-giơ ở khu vực 
điểm cao Xuân Hòa. Bộ chỉ huy chiến dịch của ta chủ trương diệt từng bộ phận 
của binh đoàn này.

Đêm 3 rạng sáng 4, trung đoàn 36 được tăng cường tiểu đoàn 11, tiến công 
Khâu Luông. Địch không chông cự nổi phải bỏ chạy, ta tổ chức truy đuổi đến Na 
Kéo, bắt một số tù binh, thu bốn khẩu pháo. Trung đoàn 209 vận động tiếp cận 
địch ở khu vực Xuân Hòa, địch dùng không quân ngăn chặn và di chuyển về điểm 
cao 649 (hang Cốc Xá). Trung đoàn 88 (thiếu tiểu đoàn 29) được lệnh đưa tiểu 
đoàn 322 chót ở Cốc Tồn, ngăn chặn địch ở phía nam tiếp viện lên. Lực lượng 
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còn lại được phối thuộc tiểu đoàn 18 trung đoàn 102 chiếm điểm cao 533, tạo thế 
bao vây địch ở phía nam Cốc Xá.

Trong thời gian này, ở phía nam That Khê, trung đoàn 174 diệt đồn Nà Lẹng 
đêm 3 tháng 10, đồn Nà Cạn đêm 4 tháng 10. Bộ đội địa phương, dân quân du 
kích tiếp tục hoạt động quấy phá địch.

Sau mấy ngày bị ta bám đánh liên tục, quân Lơ Pa-giơ bị mệt nhọc và thương 
vong nhiều. Lơ Pa-giơ bỏ ý định lên Nậm Nàng mà rút toàn bộ lực lượng về Cốc 
Xá chờ hội quân với Sác-tông. Chiều 5 tháng 10, phần lớn quân Lơ Pa-giơ đã về 
đến Cốc Xá, tiểu đoàn 1 dù chiếm giữ phía tây, tiểu đoàn 1/8 Ma-rốc phía nam 
và đông nam, tiểu đoàn 1 Ta-bo phía đông. Còn Sác-tông, mãi 10 giờ ngày 4 
tháng 10 mới về tới Nậm Nàng. Hàng mấy nghìn binh lính bỏ xe pháo tìm đường 
tắt xuyên rừng về Quang Liệt.

Trưa ngày 4 tháng 10, Bộ chỉ huy chiến dịch mới nhận được tin địch rút khỏi 
Cao Bằng. Ngày 5 tháng 10, Bộ chỉ huy họp và nhận định: phía Cốc Xá, binh 
đoàn Lơ Pa-giơ đang bị vây, song vẫn có ý định phát triển lên chiếm khu vực 
điểm cao 477 để đón Sác-tông, còn phía Sác-tông cũng dang cố gắng tiến về để 
bắt liên lạc với Lơ Pa-giơ. Quyết tâm của ta là tranh thủ tiêu diệt binh đoàn Lơ 
Pa-giơ trước khi binh đoàn Sác-tồng về đến nơi, dồng thời tích cực ngăn chặn 
tiêu hao binh đoàn Sác-tông, tạo điều kiện để sau khi tiêu diệt binh đoàn Lơ Pa- 
giơ thì chuyển sang tiêu diệt binh đoàn Sác-tông. Đại đoàn 308 được tăng cường 
tiểu đoàn 154 trung đoàn 209, có nhiệm vụ tiêu diệt binh đoàn Lơ Pa-giơ ... trung 
đoàn 209 bám sát, ngăn chặn, chia cắt, tiêu hao binh đoàn Sác-tông, không để 
chúng liên lạc với binh đoàn Lơ Pa-giơ. Trung đoàn 174 cơ động chiếm khu vực 
Cốc Tồn, Khâu Pia để tiêu diệt địch rút chạy.

Chiều ngày 5 tháng 10, các đơn vị được phân công tiêu diệt địch ở Cốc Xá 
gồm bốn tiểu đoàn do trung đoàn trưởng trung đoàn 36 chỉ huy chung đã hình 
thành thế bao vây Cốc Xá. Tiểu đoàn 89 trung đoàn 36 tiến công trên hướng chủ 
yếu vào sườn quân địch từ hướng đông. Tiểu đoàn 154 trung đoàn 209 đánh từ 
hướng bắc, tiểu đoàn 11 Đại đoàn 308 đánh từ hướng nam; tiểu doàn 80 trung 
đoàn 36 bố trí ở đồi tranh đông nam Cốc Xá ngàn chặn không cho địch từ Cốc 
Xá sang 477.

Lực lượng bao vây ngăn chặn vòng ngoài gồm: tiểu đoàn 18 trung đoàn 102 
chiếm điểm cao 533 nam Cốc Xá hai ki-lô-mét, trung đoàn 88 chiếm các điểm cao 
khu vực 477, tiểu đoàn 84 trung đoàn 36 đón lõng ở Bản Ca.

Đúng 17 giờ ngày 5 thángio, ta bắt đầu nổ súng tiến công Cốc Xá. Cô'c Xá 
là khu vực địa hình hiểm trở, có thung lũng lòng chảo với núi đá vôi dốc đứng 
bao quanh. Dựa vào các mỏm cao, hẻm núi, hang sâu, bôn tiểu đoàn địch bố trí 
binh hỏa lực nhiều tầng ngoan cố chông cự các đợt tiến công của ta. Cuộc chiến 
đấu kéo dài suốt ngày mùng 6 vẫn chưa giải quyết được. Đêm 6 tháng 10, ta sử 
dụng đại đội 395 tiểu đoàn 89 bí mật luồn sâu chiếm được điểm cao phía đông. 
Sáng ngày mùng 7, các đơn vị đồng loạt công kích, đại dội 395 bất ngờ xuất hiện
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từ trên cao đánh xuống, quân địch nhanh chóng rổì loạn. Bộ đội ta tràn vào 
thung lũng, vừa đánh vừa gọi hàng, làm chủ hoàn toàn khu vực Cốc Xá. Lơ Pa- 
giơ cùng ban tham mưu và một bộ phận tàn quân thoát ra ngoài chạy xuống phía 
nam, chiều hôm sau (8 tháng 10), bị bắt gọn ở Nà Cao. Như vậy, sau bảy ngày 
đêm chiến đâu liên tục, ta đã tiêu diệt gọn binh đoàn Lơ Pa-giơ, loại khỏi vòng 
chiến đấu 1.200 tên.

Trên hướng binh đoàn Sác-tông, trung đoàn 209 vận động lên phía Nậm 
Nàng, nhưng địch đã chuyển hướng vào đường Quang Liệt. Bộ chỉ huy chiến dịch 
điều thêm trung đoàn 102 (thiếu tiểu đoàn 18) tiến về phía Nà Pô với nhiệm vụ 
gặp địch đâu đánh đấy.

Sáng ngày 6 tháng 10, quân của Sác-tông về tới điểm cao 590 (Bản Bẹ). 
Trung đoàn 209 (hai tiểu đoàn) đánh từ hướng bắc và tây, tiểu đoàn 29 trung 
đoàn 88 đánh từ hướng đông. Trận này ta đánh tan một tiểu đoàn ngụy và đại 
đội Ta-bo, bắt trên 200 tên. Tốì ngày 6 tháng 10, binh đoàn Sác-tông chạy về tới 
Lán Hai và điểm cao 477.

Cũng chiều ngày 6 tháng 10, nhận thấy binh đoàn Lơ Pa-giơ đã căn bản bị 
tiêu diệt, Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định “tập trung lực lượng tiêu diệt binh 
đoàn Sác-tông ở khu vực điểm cao 477 - một khu núi đất gồm năm mỏm cách Cốc 
Xá ba ki-lô-mét về phía tây.

Lực lượng tiến công địch ở 477 gồm tiểu đoàn 23 trung đoàn 88 đánh trên 
hướng chủ yếu từ phía tây nam; tiểu đoànl8 trung đoàn 102 đánh trên hướng 
đông nam; tiểu đoàn 29 trung đoàn 88 đánh trên hướng đông bắc; trung đoàn 209 
đánh trên hướng tây bắc. 7 giờ sáng ngày 7 tháng 10, ta bắt đầu nổ súng tiến 
công. 9 giờ, ta chiếm được các điểm cao phía tây nam và đông nam. 12 giờ, vòng 
vây của ta khép chặt. Cũng khoảng 12 giờ, hòng tìm cách thoát vây, Sác-tông 
cho một bộ phận ra sức phản kích để nghi binh thu hút ta, còn đại bộ phận bí 
mật xuống núi men theo suôi tìm đường chạy về phía nam. Lực lượng này về đến 
Bản Ca bị tiểu đoàn 84 trung đoàn 36 và một đại đội của tiểu đoàn 18 trung đoàn 
102 chặn đánh. Đến 17 giờ ngày 7 tháng 10, toàn bộ binh đoàn Sác-tông đã bị 
tiêu diệt, phần lớn bị bắt làm tù binh, trong đó có cả trung tá Sác-tông và các sĩ 
quan tham mưu của y.

Cũng chiều ngày 7 tháng 10, trong lúc cả hai binh đoàn Lơ Pa-giơ và Sác- 
tông đang bị ta bao vây tiêu diệt, thì bộ chỉ huy ở Liên khu Biên giới của địch 
thu gom một lực lượng khoảng bôn đại đội Âu - Phi, do tên đại tá Đờ la Buôm 
(De la Beaume) chỉ huy, từ Thất Khê lên Lũng Phầy để đón lực lượng từ phía bắc 
rút về. Đêm 7, chúng tới các khu vực điểm cao 703, 608. Sáng ngày 8 tháng 10, 
chúng cho quân phát triển tiếp thì bị tiểu đoàn 322 trung đoàn 88, tiểu đoàn 88 
trung đoàn 66 chặn đánh, buộc phải quay về Thất Khê. Đến đây cả hai binh đoàn 
(bảy tiểu đoàn) địch bị xóa sổ. Đợt 2 chiến dịch kết thúc.

Đợt 3 (từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 10 năm 1950): Địch ở Thất Khè, Na sầm, 
Lạng Sơn rút chạy, ta truy kích địch giải phóng Thất Khẽ, Na sầm.
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Trên vùng biên giới, sau khi bị mất hai binh đoàn Lơ Pa-giơ và Sác-tông, địch 
tống thêm tiểu đoàn dù 3 cho Thất Khê, đưa số quần ở đây lên ba tiểu đoàn.

Về phía ta ngày 10 tháng 10, Bộ chỉ huy chiến dịch hạ quyết tâm bao vây 
tiêu diệt Thất Khê. Trong khi Đại đoàn 308 và hai trung đoàn 209, 174 đang cơ 
động về Thất Khê, thì 21 giờ ngày 10 tháng 10, địch bắt đầu rút khỏi Thất Khê. 
Bộ đội ta cơ động quá chậm, nên mặc dù địch ùn tắc ở cầu Bản Trại (do cầu bị 
ta phá đêm 9) sáu tiếng dồng hồ nhưng ta cũng không có đơn vị nào đến kịp. Các 
tiểu đoàn 426 và 428 bô' trí ngăn chặn địch ở đoạn Hắt Con, Đèo Khách vì cho 
rằng địch không dám rút ban đêm nên mất cảnh giác, đã để các tiêu đoàn đi 
trước của chúng thoát hết, chỉ chặn được tiểu đoàn dù 3 thuộc địa. Tiểu đoàn này 
bị chặn, phải đi vào đường rừng về Na sầm, tới gần Na sầm thì bị trung đoàn 
174 tiêu diệt.

Bộ chỉ huy chiến dịch ra lệnh cho bộ đội tiếp tục truy kích địch, thừa thắng 
vận động tới bao vây và tiêu diệt Na sầm. Ngày 14 tháng 10, ta chưa kịp tới thì 
địch ở Na Sầm rút chạy, sau đó tiếp tục rút ra các vị trí lẻ trên đường Na sầm - 
Đồng Đăng. Đến lúc này, tình hình địch ở biên giới chuyển biến quá nhanh, Bộ 
chỉ huy chiến dịch không lường hết khả năng địch sẽ còn tiếp tục rút nên không 
có kế hoạch phát triển tiến công mà chỉ lệnh cho tiểu đoàn 426, 428 xuống hoạt 
động trên đường Lạng Sơn - Đồng Đàng, trung đoàn 98 về hoạt động dọc đường 
Lạng Sơn - Tiên Yên. Tuy các đơn vị còn tiếp tục truy lùng diệt tàn binh địch, 
nhưng về cơ bản, chiến dịch kết thúc vào ngày 14 tháng 10 năm 1950. Trong khi 
đó địch rút bỏ Đồng Đăng (17.10); Lạng Sơn, Lạng Giang (18.10), Lộc Bình, Đình 
Lập (20.10), An Châu (20.10)... trong quá trình địch rút, các tiểu đoàn 426, 428, 
888 phối hợp với dân quân du kích diệt thêm một số ngụy binh, riêng trung đoàn 
98 thì không về kịp.

Sau 29 ngày chiến đâu ta đã đánh và tiêu diệt gần 10 tiểu đoàn địch (trong 
số này bảy tiểu đóàn Âu Phi và một tiểu đoàn ngụy bị diệt gọn), loại khỏi vòng 
chiến đấu 8.296 tên (bắt sống 3.576 có 3.000 là lính Âu - Phi), bắt được toàn bộ 
ban chỉ huy binh đoàn Lơ Pa-giơ, Sác-tông và dồn Đông Khê. Ta thu trên 3.000 
tấn vũ khí, phương tiện (trong đó có 58 khẩu pháo, cối các loại). Sô' vũ khí này 
đủ trang bị cho hai trung đoàn chủ lực của ta. Ta giải phóng hoàn toàn khu vực 
biên giới từ Cao Bằng đến Đình Lập.

Thắng lợi của Chiến dịch Biên giới có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Sau bốn năm 
kháng chiến, đây là lần đầu tiên ta mở một chiến dịch tiến công lớn, đánh vào 
tuyến phòng thủ mạnh của địch, nhằm thực hiện những mục tiêu chiến lược quan 
trọng. Ta không chỉ tiêu diệt một khối sinh lực tinh nhuệ của địch mà còn giải 
phóng một vùng đất đai rộng lớn, nối liền hậu phương của ta với Trung Quốc, 
khơi thông nguồn giao lưu nhiều mặt của ta với phong trào hòa bình, độc lập dần 
tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Thế bị bao vây cả trong lẫn 
ngoài của ta được phá vỡ.
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Thắng lợi của Chiến dịch Biên giới mở ra một bước ngoặt chuyển cuộc kháng 
chiến của ta từ hình thái chiến tranh du kích tiến lên chiến tranh chính quy, kết 
hợp chiến tranh chính quy với chiến tranh du kích ở trình độ cao hơn.

Chiến dịch Biên giới đã làm phá sản kế hoạch quân sự, chính trị của Pháp. 
Vòng vây biên giới bị đập tan, hành lang đông - tây bị chọc thủng, kế hoạch Rơ- 
ve cơ bản bị sụp đổ. Thất bại ở Biên giới đã gây đảo lộn lớn đối với chiến lược, 
chiến thuật của Pháp, làm quân Pháp choáng váng, hốt hoảng bô trí lại lực 
lượng, thay đổi chiến thuật, thay đổi chỉ huy... Thất bại ở Biên giới là thất bại 
chưa từng có trong lịch sử chiến tranh xâm lược của đế quốc Pháp.

Chiến thắng Biên giới cũng đánh dấu một bước tiến nhảy vọt của quân đội ta 
về nghệ thuật chiến dịch. Lần đầu tiên, từ những đợt hoạt động, những chiến dịch 
nhỏ, ta tiến lên mở một chiến dịch quy mô lớn, đánh tập trung chính quy, hiệp 
đồng binh chủng với ỉực lượng gần ba vạn cán bộ, chiến sĩ, hiệp đồng hàng vạn 
dân công, tiến công vào một hệ thống phòng ngự mạnh của địch trên tuyến dài 
gần 100 ki-lô-mét, đánh liên tục hàng tháng.

Trong Chiến dịch Biên giới ta đã chọn đúng khu vực tác chiến chủ yếu. Đó 
là khu vực Cao Bằng - Thất Khê, nơi các vị trí phòng ngự của địch (Cao Bằng, 
Thất Khê, Đông Khê) cách nhau từ 25-45 ki-lô-mét, lại ở mút đường 4 nên khả 
năng tự vệ của từng vị trí đã kém, khả năng ứng cứu tăng viện lại khó khàn và 
tốn kém. Đây là khu vực phòng ngự sơ hở của địch, song lại gần hậu phương 
kháng chiến của ta, có nhiều đường nôi liền với Trung Quô'c, tiện việc chỉ đạo và 
huy động nhân lực, vật lực.

Việc chọn Đông Khê là mục tiêu mở màn chiến dịch là sự lựa chọn thận 
trọng, đảm bảo chắc thắng trận đầu. Đây cũng là sự lựa chọn phù hợp với phương 
châm chiến dịch là đánh điểm diệt viện, lấy đánh địch ngoài công sự là chính.

Sự phát triển của nghệ thuật chiến dịch trong Chiến dịch Biên giới còn thể 
hiện ở chỗ: ta đã biết tập trung ưu thế binh hỏa lực trong các trận then chốt để 
đánh chắc thắng1; vận dụng tô't phương châm “đánh điểm diệt viện”; tạo thế liên 
tục trong quá trình chiến dịch, chuyển hóa thế trận tốt, xử trí tình huống tập 
trung, chia cắt diệt từng bộ phận dẫn tới diệt toàn bộ địch; giữ vững phát huy 
quyền chủ động trong suốt quá trình chiến dịch và có sự chuẩn bị trước cho bộ 
đội chiến đấu dài ngày.

CHIẾN D|CH TÂY BẮC (Tiến công, từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12 nãm 1952)

Quân địch ở Tây Bắc được tổ chức thành khu tự trị Tây Bắc, gọi tắt là ZAN0, 
gồm tám tiểu đoàn, trong đó có năm tiểu đoàn ngụy Thái và ba tiểu đoàn cơ động 
người Phi. Ngoài ra, có 40 đại đội ngụy Thái làm nhiệm vụ chiếm đóng, 11 khẩu 

1 Trận Đông Khố vổ binh lực ta gấp chín lẩn đich, vổ hoả lực ta sử dụng 13 khẩu Sdn pháo và 
ĐKZ. Ngày 2 tháng 10, khl quân ta bẳt đẩu đánh binh đoàn La Pa-giơ tỳ lộ giữa ta và djch là : ta 3,25, 
địch 1. Ngày hôm sau, khi binh đoàn Sốc-tông xuất hiện tỳ lộ tụt xuống còn: ta 2,28, dịch 1.
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pháo. Địch bố trí thành bốn phân khu: phân khu Nghĩa Lộ; phân khu Sông Đà; 
phân khu Sơn La và phân khu Lai Châu. Ngoài ra còn có các tiểu khu Tuần Giáo. 
Thuận Châu, Phù Yên. Địch đóng 400 cứ điểm, phần lớn là trung đội, có 40 cứ 
điểm đại đội. Riêng một vị trí Nghĩa Lộ, Mộc Châu, mỗi nơi có một tiểu đoàn.

Năm 1952, khu Tây Bắc do trung tá Tơ-răng-ca (Tranca) chỉ huy, chúng ra 
sức củng cố vùng chiến lược quan trọng này, nhằm uy hiếp khống chế bên sườn, 
sau lưng và cát liên lạc của ta giữa căn cứ Việt Bắc với Khu 3, che chở cho chúng 
ở Thượng Lào.

Toàn khu địch bố trí lực lượng như sau: phân khu Nghĩa Lộ: 1 tiểu đoàn Thái 
(le BAT), tám đại .đội độc lập, hai khẩu pháo; phân khu Lai Châu: một tiểu đoàn 
Thái khố xanh (BGT), 14 đại đội độc lập, năm khẩu pháo; phân khu Sông Đà; 
một tiểu đoàn Thái (2e BAT), bảy đại đội dộc lập, một khẩu pháo; phồn khu Sơn 
La: một tiểu đoàn Thái (3e BAT), 14 đại đội độc lập, ba khẩu pháo; tiểu khu độc 
lập Tuần Giáo (ĐA ZAN0); một tiểu đoàn ngụy. Ngoài ra còn có ba tiểu đoàn cơ 
dộng, gồm toàn lính Âu - Phi đóng ở Lai Chầu (2/2RTA, 5e và 17e Tabor).

Công sự ở Nghĩa Lộ - Gia Hội, Cửa Nhì, Phong Thổ đã được cải tiến, có hầm 
ngầm, lô cốt xi măng cốt thép. Còn các vị trí khác đều xây dựng theo kiểu cũ. 
Phần lớn, các vị trí đều đóng trên điểm cao, tiếp tế bằng máy bay, hàng ngày 
địch phải xuống chân núi lấy nước, vì vậy dễ bị bao vầy khống chế. Việc tiếp tế 
và tiếp viện cho toàn khu và phân khu chủ yếu dựa vào không quân với khả năng 
tối đa 48 tấn một ngày và một tiểu đoàn dù. Việc tiếp tê giữa phân khu và cứ 
điểm chủ yếu bằng sức người và ngựa thồ.

Về phía ta, từ cuối chiến dịch Hòa Bình (tháng 2 năm 1952), Bộ Chính trị đã 
có ý định mở chiến dịch trên hướng Tây Bắc. Ngày 17 tháng 7 năm 1952, Trung 
ương Đảng ta quyết định thành lập khu Tây Bắc, gồm bốn tỉnh: Lai Châu, Sơn 
La, Lào Cai, Yên Bái, rộng 44.300km2, dân số 440.000 người. Tây Bắc là một vùng 
rừng núi trùng điệp, nhiều dãy núi cao hơn 1000m. Đây là một vị trí chiến lược 
quan trọng đối với cách mạng ở Đông Dương.

Tháng 9 năm 1952, dựa vào so sánh thế, lực giữa ta và địch trên chien 
trường, cồn cứ vào đề nghị của Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Chính 
trị Trung ương Đảng quyết định mở chiến địch Tây Bắc nhằm mục đích: “Tiêu 
diệt sinh lực dịch - Tranh thủ nhồn dốn vùng Tây Bắc - giải phóng một bộ phận 
đất đai ở Tây Bắc”1; và cử dồng chí Võ Nguyên Giáp làm Tư lệnh chiến dịch, đồng 
chí Hoàng Văn Thái làm Tham mưu trưởng, đồng chí Nguyễn Chí Thanh làm Chủ 
nhiệm chính trị, đổng chí Trần Đăng Ninh làm Chủ nhiệm cung cấp.

Để đảm bảo việc tổ chức và thực hành chiến dịch Tây Bắc giành tháng lợi, 
từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9 năm 1952, Tổng Quân ủy và Bộ Tổng tư lệnh đã 
tổ chức hội nghị trao nhiệm vụ cho các đơn vị tham gia Chiến dịch Tây Bắc. Bảy 
trung đoàn chủ lực thuộc các đại đoàn 308, 312, 316 cùng với binh chung phối 

1. Báo cáb kế hoạch tấc chiến chiến d|ch và tổng kốt kinh nghiệm cùa các chiến d|ch lớn, Bộ 

Tổng tham mưu Xb, 1963 tr 2, tr 140
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thuộc có nhiệm vụ tiêu diệt phân khu Nghĩa Lộ, mở màn chiến dịch. Tiểu đoàn 
910 của Tây Bắc luồn sâu vào vùng địch hầu ở Quỳnh Nhai, có nhiệm vụ củng cố 
và mở rộng cơ sở chính trị, xây dựng lực lượng vũ trang dịa phương. Trung đoàn 
176 Đại đoàn 316 ở lại Phú Thọ phòng ngừa quân địch đánh ra. Trung đoàn bộ 
binh 148, trung đoàn công binh 151, sáu đại đội pháo binh 75mm và ba đại đội 
súng côi sẵn sàng chiến đấu. Một tiểu đoàn và 10 đại đội địa phương của các tỉnh; 
Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai cùng dân quân du kích khu Tây Bắc được 
huy động ở mức cao nhất phối hợp chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Tổng quân 
số của hai hướng lên tới 36.000 người.

Ngày 19 tháng 9 năm 1952, Tổng cục Chính trị ra chỉ thị “Về công tác chính 
trị Chiến dịch Thu Đông 1952”, nêu rõ những công việc cụ thể để thực hiện 
nhiệm vụ công tác chính trị trong Chiến dịch Tây Bắc như sau:

A. Động viên sâu rộng, nhiều lần và kế tiếp để làm cho thâ'm nhuần quyết 
tâm từ trên xuô'ng dưới, từ dưới lên trên, làm cho ai nấy đều hăng hái, phấn khởi, 
tích cực hoàn thành nhiệm vụ của mình.

B. Bảo đảm cung cấp kịp thời, tìm đủ mọi cách tăng cường công tác cung cấp, 
hết sức giúp đỡ động viên ngành cung cấp, làm cho bộ đội luôn luôn được khoẻ 
mạnh để củng cô" sức chiến đấu...

c. Bảo đảm chiến thuật được hoàn thành, kết hợp với kỹ thuật
D. Bảo đảm chấp hành chính sách dân tộc thiểu số của Trung ương và kiên 

quyết thi hành tám điều mệnh lệnh của Hồ Chủ tịch (tức là giữ vững kỷ luật quân 
chủng)...

E. Hoàn thành công tác ngụy vận, làm đúng chính sách tù, hàng binh để mở 
đường tốt đẹp cho công việc tranh thủ nhân dân...

F. Tăng cường công tác chính sách đối với dân công...
G. Nâng cao tinh thần thương yêu nhau ngoài mặt trận, giải quyết chu đáo 

công tác thương binh... .1
Phương châm hoạt động của ta “về chiến dịch là đánh dài ngày, đánh liên 

tục, tiến từng bước chắc, đồng thời sẵn sàng nắm thời cơ thuận lợi để phát triển 
nhanh chóng, về chiến thuật là vây điểm, diệt viện; diệt viện, phá điểm”’.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Tổng Quán ủy và Bộ Tổng Tư lệnh đã 
đề ra hai phương án tác chiến làm cơ sở cho việc chuẩn bị chiến dịch.

Phương án một, lấy phân khu Nghĩa Lộ làm hướng tiến công chủ yếu, tập 
trung bỉnh lực tiêu diệt địch ở Nghĩa Lộ trước, dồng thời cho một bộ phận lực 
lượng chiến dịch vào hoạt động ở Phù Yên, Quỳnh Nhai, phát động nhân dân đấu 
tranh. Sau đố đưa Đại đoàn 308 về bảo vệ hậu phương.Đại đoàn 312, Đại đoàn 
316, trung đoàn 148 tiếp tục tiến công giải phóng Sơn La. 1 2

1. LỊch sử công tác Đảng - công tác chinh trị chiến d/ch (1945 - 1975), Nxb QĐND, H.1998, tr.136
2. Những tài liệu chỉ đạo các chiốn dịch, tr 4, tr 240.
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Phương án hai, tập trung Đại đoàn 312, Đại đoàn 308, trung đoàn 148, tiêu 
diệt phân khu Nghĩa Lộ; Đại đoàn 316 tiêu diệt tiểu khu Phú Yên, đồng thời cho 
một tiểu đoàn của trung đoàn 176, một tiểu đoàn của trung đoàn 148 vào Yên 
Châu, Mai Sơn, Mường La phát động quần chúng đấu tranh, quấy rối hậu phương 
địch, chuẩn bị cho tiến công Sơn La; Giải phóng xong Nghĩa Lộ, Đại đoàn 308 
về bảo vệ hâu phương, các lực lượng còn lại tiếp tục tiến đánh Sơn La.

Sau một thời gian chuẩn bị, để bảo đảm chắc thắng, Bộ chỉ huy chiến dịch 
xác định quyết tâm cuối cùng như sau: Tập trung binh lực tiêu diệt địch ở phân 
khu Nghĩa Lộ, đồng thời tiêu diệt tiểu khu Phù Yên, giải phóng hai nơi trên, phát 
triển thắng lợi, quét sạch địch tới sát bờ sông Đà, tạo điều kiện để tiến công Sơn 
La, sau đó nhanh chóng tiến quân vào Sơn La.

Công tác đảm bảo hậu cần, gạo ở hướng chính trong đợt 1 là 1.195 tấn cho bộ 
dội và 142 tấn cho dân công. Hướng phụ là 104 tấn cho bộ đội và 43 tấn cho dân 
cồng1. Dân công đi theo bộ đội là 4.300 người; dân công vận chuyển khác là 27.750 
người1 2. Đợt 2 và 3 là 3.400 tấn (không kể số gạo dân công ăn trên dọc đường). Hai 
tinh Phú Thọ, Yên Bái huy động 450 chiếc thuyền, phà đưa 30.000 bộ đội, dân công 
cùng với binh khí kỹ thuật qua sông.

Về kế hoạch chiến dịch, ta dự kiến chia làm ba đợt. Đợt 1, tiêu diệt phân khu 
Nghĩa Lộ và tiểu khu Phù Yên, đồng thời cho một bộ phận chủ lực thâm nhập 
vùng Quỳnh Nhai, phối hợp với bộ đội địa phương kiềm chế địch. Đợt 2, nhanh 
chóng đánh Sơn La, kết hợp với việc cắt dường sô 41 và hoạt động ở vùng sau 
lưng địch để cô lập Sơn La. Đợt 3, tiến công Sơn La.

Sở chỉ huy chiến dịch khi bộ đội tập kết và triển khai lực lượng đặt tại Mậu 
A, khi nổ súng, đặt tại Khe Lõng trên đường 13, gần Ca Vịnh.

Ngày 14 tháng 10 năm 1952, Chiến dịch Tây Bắc mở màn. Trên hướng chủ 
yếu, trung đoàn 174 tiến cống Ca Vịnh, nhưng do vây không chặt, dịch đã chạy 
hết. Trung đoàn 141 đánh Sài Lương, do nắm địch không chắc, khi đánh vào mới 
biết địch đâ đi nơi khác. Cùng ngày, ở phía sau, trung đoàn 98 tiêu diệt vị trí 
Gia Phù.

Ngày 15 tháng 10, Đờ Li-na-rét (DeLinaris), tư lệnh quân Pháp ở Bắc bộ điều 
tiểu đoàn Lê Dương lên Nà Sản để bào vệ Sơn La. Trong ngày Ti-ri-ông chỉ huy 
phân khu Nghĩa Lộ đưa đại đội Ta-bo về phía Khâu Vác thăm dò lực lượng ta. Một 
đơn vị của Đại doàn 312 đã tiêu diệt gọn đại đội này ở Nâm Mười.

Ngày 16 tháng 10, quân địch ở các vị trí Thượng Bằng La, Ba Khe và một 
loạt vị trí nhỏ xung quanh những cứ điểm bị diệt tự động bỏ đồn rút chạy. Địch 
vội ném tiểu đoàn dù 6 (6e BPC) xuống Tú Lệ. Ngày 17, hai trung đoàn của Đại 

1. Tổng kết Chiến d|ch Tây Bắc, ta huy dộng 11.750 tín gạo tlốu thụ hết 9.890 tấn gạo, 164 
tán muối, 328 tấn thịt, 82 tấn thực phẩm khác).

2. Tổng kết Chiến dịch Tây Bác, ta huy dộng 200.000 dãn cồng bằng bảy trlộu ngày cổng. 
Lượng vật chất bảo đảm cho chiến dịch khoảng 9.000 tấn lưdng.thực thực phàm, 120 tấn vũ khí, đạn 
dược và dụng cụ thuốc men cán thiít dể cúu chữa cho khoảng 5.000 thương binh.
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đoàn 308, lợi dụng sương mù, từ 9 giờ sáng, đã có mặt trên những quả đái đối 
diện với Pú Chạng. Trung đoàn 88 chờ trời tối tiến vào vị trí Nghĩa Lộ Phố, ở 
cuối thị trấn do 400 tên địch chiếm giữ. Trung đoàn 36 đã bao vây đồn Cửa Nhì. 
14 giờ 30 phút, súng cối 120mm của ta bắn vào trận địa pháo 105mm ở Nghĩa 
Lộ Phô, tạo điều kiện cho các mũi xung kích của tiểu đoàn 102 tiếp cận cứ điểm 
Pú Chạng. Máy bay địch đến bắn phá, yểm trợ. Các chiến sĩ.phòng không của ta 
bắn rơi hai máy bay. Xung kích ta mở cửa đột phá, đại đội chủ công 267 lọt vào 
đồn, thọc sâu chia cắt quân địch. Sau ba giờ chiến đấu, quân ta làm chủ cứ điểm 
Pú Chạng, bắt 177 tên địch trong đó có viên quan tư chỉ huy phân khu.

Do chiếm lĩnh chậm, 3 giờ 5 phút ngày 18 tháng 10, trung đoàn 88 mới tiến 
công Nghĩa Lộ Phố. Sau 2 giờ 20 phút chiến đấu, ta đã chiếm được cứ điểm, loại 
khỏi vòng chiến đấu 280 tên (diệt 45 tên, bắt 235 tên). Trận Pú Chạng - Nghĩa 
Lộ, ta đã diệt gọn tiểu đoàn Thái số 1, đập tan phòng tuyến vòng ngoài của địch.

Trước áp lực của Đại đoàn 312 ở hướng tây bắc, quân địch ở Gia Hội bỏ dồn 
rút về Tú Lệ, cùng với tiểu đoàn dù 6 tháo chạy về phía sông Đà. Trước tình hình 
đó, Bộ chỉ huy chiến dịch điều trung đoàn 165 tiến công Tú Lệ và truy kích địch 
đến đèo Cao Phạ, diệt và bắt gần 400 tên.

Trên hướng thứ yếu, đêm 14 tháng 10, trung đoàn 98 tiến công tiêu diệt cứ 
điểm Nha Phù và đêm 17 tháng 10, tiêu diệt sở chỉ huy tiểu khu Phù Yên ở Bản 
Mo. Địch ở Vạn Yên rút chạy sang hữu ngạn sông Đà.

Ở hướng phối hợp, phía nam Lai Chầu, ngày 14 tháng 10, tiểu đoàn 919 trung 
đoàn 148 đánh đại đội 5 của tiểu đoàn Thái, chúng phải rút chạy khỏi Quỳnh 
Nhai. Ngày 23, tiểu đoàn 542 trung đoàn 165 diệt một đại đội của tiểu đoàn Ta- 
bo 17 của địch ở Pắc Ná, số còn lại chạy sang bên kia sông Đà.

Sau 10 ngày chiến đấu, ta đã diệt 500 tên, bắt trên 1.000 tên, giải phóng một 
vùng đất quan trọng từ hữu ngạn sông Hồng đến tả ngạn sông Đà, từ Vạn Yên 
đến Quỳnh Nhai, rộng 10.000km2. Ngày 23 tháng 10, Bộ chỉ huy chiến dịch quyết 
định kết thúc đợt I và di chuyển sở chỉ huy từ Khe Lông về Gia Phù, gần Tạ 
Khoa, trên vùng đất vừa giải phóng.

Sau đợt I, dịch vội vã tăng cường thêm cho Tây Bắc tám tiểu đoàn mới là hai 
tiểu đoàn dù (6e BPC, le BEP), hai tiểu đoàn Lê Dương (3/1 REI và 3/5 REI), hai 
tiểu đoàn Phi (31 RTM và 27 BMTS), hai tiểu đoàn ngụy (55e BVN 58 BCL). 
Cộng với tám tiểu đoàn còn lại, đưa quân số địch ở Tây Bắc lên 16 tiểu đoàn và 
32 đại đội.

Ngày 5 tháng 11, ĐỜ-Li-na-rét mở cuộc hành quân Lo -ren (Loraine), đánh 
lên Phú Thọ nhàm phá hậu phương ta, kéo chủ lực ta về hướng này. Địch đã huy 
động 13 tiểu đoàn bộ binh của các binh đoàn cơ động số 1,2, 3, 4, 5 và ba tiểu 
đoàn dù, hai hải đoàn xung kích; bôn tiểu đoàn pháo binh, hai tiểu đoàn cơ giới, 
bảy đại đội công bình.
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Ta đã bố trí ở Phú Thọ trung doàn 176, tiểu đoàn của trung đoàn 246 cùng 
với bộ đội địa phương có nhiệm vụ ngăn chặn quân địch. Bộ chỉ huy quyết định 
điều thêm trung đoàn 36 về Phú Thọ đánh địch. Mục tiêu và kế hoạch đợt 2 chiến 
dịch vẫn không thay đổi.

Ngày 7 tháng 11, trung đoàn 165 ở hướng thọc sâu nổ súng đánh Quỳnh 
Nhai. Địch tưởng dây là hướng chính, lập tức điều lên Lai Châu hai tiểu đoàn, 
đồng thời tăng viện cho Nà Sản hai tiểu đoàn.

Trên hướng chủ yếu (nam Sơn La), đêm 17 tháng 11, trung đoàn 209 tiêu diệt 
vị trí Bản Hoa. Đêm 18, trung đoàn 141 tiêu diệt vị trí Ba Lay. Với hai trận đánh, 
Đại đoàn 312 đã tiêu diệt gọn tiểu đoàn 3 Ma-rốc và một đại đội ngụy. Đêm 19 
thống 11, hai trung doàn 174 và 198 phối hợp đánh Mộc Châu. Giờ đầu, các mũi 
tiến công ở hướng chủ yếu đột phá không thành công. Nhưng mũi thứ yếu chiếm 
được hai vị trí tiền tiêu, phát huy hỏa lực yểm hộ cho các hướng phát triển. Sau 
2 giờ 15 phút chiến đấu, quân địch đầu hàng, tên tiểu đoàn trưởng Vanh-xăng 
(Vineent) bị bắt sống, Mộc Châu bị diệt. Địch ở các vị trí Chiềng Pan, Sông Con, 
Tạ Say, Sa Phiệt, Ta Khoa vội vã rút chạy, đường 6 được khai thông.

Ngày 18 tháng 11, địch rút khỏi Sơn La, trung đoàn 165 tiếp quản Sơn La, truy 
quét bắt gần 500 tên tàn binh địch và trên 100 nhân viên ngụy quyền.

Trên hướng phối hợp, Ban chỉ huy mặt trận Y131, điều tiểu đoàn 910 và 542 
bất ngờ tập kích. Điện Biên Phủ. Địch chạy tản vào rừng, ta tổ chức lùng sục kết 
hợp với địch vận, bắt 726 tên, hầu hết thuộc tiểu đoàn Lào (58 BCL) thu 600 
súng các loại.

Tại mặt trận Trung Du, này 17 tháng 11 năm 1952, một đoàn xe của GM4 
về tới Chân Mộng trên đường số 2 lọt vào trận địa phục kích của ta, bị trung 
đoàn 36 tiêu diệt và bắt trên 400 tên địch, phá hủy 44 xe cơ giới. Trong những 
ngày tiếp sau, các trung đoàn 36, 74 cùng lực lượng vũ trang địa phương đánh 
mạnh, địch tổn thất lớn và phải rút khỏi Việt Trì, kết thúc cuộc hành quân Lo­
ren. Trong gần một tháng quân dân Phú Thọ đã loại khỏi vòng chiến đấu 1.884 
tên địch, trong đó bẵt 173 tên, có 100 lính Âu - Phi, phá hủy 60 xe cơ giới, thu 
nhiều vũ khí.

Ngày 25 tháng 11, đợt 2 chiến dịch kết thúc, sở chỉ huy chiến dịch chuyển 
về phía tây Tạ Khoa, trên đường đi Cò Nòi. Trong đợt 2 chiến dịch, ta dã hoàn 
thành tốt nhiệm vụ, diệt và bắt trên 3.000 địch, trong đó có ba tiểu đoàn bị diệt 
gọn (3/1 RTM, 55e BVN, 58 BLC), giải phóng tỉnh sờn la (trừ Nà Sản), với diện 
tích tổng cộng là 17.700km2.

Cuối tháng 11 năm 1952, tại Tây Bắc, toàn bộ quân dịch đã dồn về Nà Sản 
và thị xã Lai Châu. Tổng số quân địch ở Nà Sản có tám tiểu đoàn bộ binh và dù, 
một tiểu đoàn pháo, tám đại đội độc lập, một đại đội công binh, trong số này có 

1. Mặt trận Y13 thảnh lập ngày 24 tháng 10 năm 1952, do Bằng Giang làm Tư lệnh. Mệnh lệnh 
SỐ 33 (20 tháng 10). Tảl liệu chỉ đạo chiến d|ch t.4, tr 342.
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bốn tiểu đoàn Lê Dương (le> 2e BEP, 3/3 REI, 3/5 REI), hai tiểu đoàn Bắc Phi 
(2/1 RTA, 2/6 RTM của GM1) và hai tiểu đoàn ngụy mới được khôi phục (2e và 
3e BGT). Chúng tổ chức thành một tập đoàn cứ điểm gám 24 điểm tựa đại đội 
và bốn điểm tựa trung đội trên các điểm cao, ở giữa có sân bay, trân địa pháo và 
sở chỉ huy. Nà Sản đã trở thành cụm phòng ngự tập đoàn cứ điểm mạnh nhất 
của địch lúc này ở Tây Bắc.

Về phía ta, lực lượng lúc này còn 36 đại dội, tương đương với lực lượng địch. 
Trên cơ sở đó, Bộ chỉ huy quyết định triển khai đợt 3 chiến dịch. Mục tiêu là tập 
trung toàn bộ lực lượng tiến công quân địch ở Nà Sản. Phương châm tác chiến 
là: Đánh chỗ yếu trước, chỗ mạnh sau, bao vây toàn diện, công kích có trọng 
điểm, đánh ngoại vi trước, tranh thủ mở một mặt rồi đánh vào tung thâm.

Đêm 30 tháng 11, trung đoàn 102 cùng trung đoàn 88 của Đại đoàn 308 tiến 
công Pú Hồng (điểm cao 753). Sau 1 giờ 45 phút chiến đấu, ta diệt bốn trung đội 
của GMI đóng tại đây, bắt sông viên quan ba chỉ huy. Cùng đêm, tiểu đoàn 115 
của trung đoàn 165 Đại đoàn 312 tiến công vị trí Bản Hời. Sau hơn một giờ chiến 
đấu, ta diệt một đại đội dịch. Nhưng hôm sau, dưới sự yểm trợ của máy bay và đại 
bác, địch mở nhiều đợt xung phong đánh chiếm lại vị trí này. Đêm 1 tháng 12, 
trung đoàn 174, cùng một bộ phận của trung đoàn 88 đánh Nà Sì không thành 
công. Trung đoàn 209 đánh Bản Vây cũng không kết quả. Trời sáng địch dùng 
máy bay oanh tạc và bắn trên 5.000 quả đạn pháo để cứu nguy cho các cứ điểm.

Ngày 2 tháng 12, địch thả dù tăng cường thêm cho Nà Sản hai tiểu đoàn, quyết 
giữ tập đoàn cứ điểm này. Qua bốn trận đánh trên, Bộ chỉ huy chiến dịch nhận 
thấy ta chưa đủ khả năng tiêu diệt cụm cứ điểm Nà Sản. Đây là những cứ điểm 
nằm trong hệ thống cấu trúc chặt chẽ của một tập đoàn cứ điểm. Ta cần có thời 
gian nghiên cứu kỹ về kiểu phòng ngự mới của địch, nên ngày 10 tháng 12 năm 
1952, Bộ chỉ huy đã quyết định kết thúc chiến dịch.

Kết quả toàn chiến dịch, tuy đánh tập đoàn cứ điểm Nà Sản không thành 
công, nhưng ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 6.029 tên địch (diệt 1.005 tên), diệt 
gọn bốn tiểu đoàn và 28 đại đội địch. Giải phóng một vùng rộng lớn ở địa bàn 
chiến lược quan trọng (khoảng 30.000km2 với 250.000 dân). Ta thương vong gần 
6.000 người. Hội nghị sơ kết chiến dịch được tể chức ngay tại sở chỉ huy tiền 
phương gẩn Tạ Khoa đâ nhận định: “chiến dịch Thu Đông 1952 đã thành cống 
ngoài mức dự kiến”.

Về ý nghĩa Chiến dịch Tây Bắc, ngày 10 tháng 12 năm 1952, trong hội nghị 
cán bộ cốc dơn vị dự chiến dịch, thay mặt Đảng ủy và Bộ chỉ huy chiến dịch, Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh kiêm chỉ huy trưởng chiến dịch đánh giá: 
Thu đông 1952 là thu đông chiến thắng Tây Bắc. Nếu nhìn rộng ra toàn chiến 
trường Bắc bộ thì dó là thắng lợi lớn của ta trên con đường tiếp tục giành thế 
chủ động... Thắng lợi đó đã rèn luyện nhiều cho bộ đội ta về kỹ thuật, củng cố 
và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc, củng cố và mở rộng khối đoàn kết toàn dân, 
tăng cường lực lượng kháng chiến của nhân dân, nâng cao lòng tin tưởng của toàn 
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Đàng, toàn quân, toàn dân đối với Đảng và Hồ Chủ tịch...”1. Chiên dịch Tây Bắc 
đã mở ra một thế chiến lược mới rất thuận lợi cho ta. Vùng giải phóng đã nối 
liền Tây Bắc với Việt Bắc và với Thượng Lào.

Về nghệ thuật chiến dịch, trong Chiến dịch Tây Bắc, ta đã vận dụng cách 
đánh khốc với cách đánh của Chiến dịch Biên giới và chiên dịch Hòa Bình. Ta đã 
tập trung lực lượng tổ chức tiến công liên tục, đột phá tiêu diệt từng khu vực phòng 
ngự gồm nhiều cứ điểm, tiểu đoàn, đại đội của địch có công sự vững chắc như ở 
Nghĩa Lộ, Quan Huy, Mộc Châu, đồng thời dành một lực lượng khác làm nhiệm 
vụ ngăn chặn, đón lõng để tiêu diệt quân địch chi viện hoặc rút lui. Ta đã kết hợp 
cả hai mặt đánh đồn và diệt viện, làm địch bị động đối phó. Chiên dịch đã phát 
triển nhanh chóng vào Tuần Giáo, Sơn La, Điện Biên Phủ và chỉ trong một thời 
gian ngắn, dại bộ phận hệ thống phòng ngự của địch ở Tây Bắc đã bị đập vỡ.

Nét phát triển nọi bật của nghệ thuật Chiến dịch Tây Bắc là sự chỉ đạo hình 
thành hoàn chỉnh hai hướng chủ yếu và thứ yếu của chiến dịch. Đó là sự phối 
hợp giữa hướng tiến công phía trước (nổi bật là hai trận đánh lớn Nghĩa Lộ và 
Mộc Châu), phá vỡ hệ thông phòng ngự chiều sâu của địch từ hữu ngạn sông thao 
đến Hữu ngạn sông Đà. Với những cách đánh hiểm, vu hồi, luồn sâu, chia cắt 
nghi binh chiến dịch, ta đã giải phóng một vùng rộng lớn phía nam Lai Châu.

Trong chiến dịch, bộ đội ta đã thực hiện tốt phương châm “đánh điểm diệt 
viện” đối với quân chiếm đóng của địch trên chiến trường rừng núi. Ta đã diệt 
được cứ diểm do một tiểu đoàn tăng cường của địch chiếm giữ; đánh vận động 
diệt một tiểu đoàn địch rút chạy. Đây là bước trưởng thành mới của bộ đội ta.

Về cách đánh công kiên, ta đã tập trung tuyệt đô'i ưu thế binh lực hỏa lực. ơ 
điểm, ta tập trung từ hai phần ba đến ba phần tư lực lượng. Ớ diện, cũng tập 
trung ưu thế hơn địch. Các vấn đề khác như bao vây, chiếm lĩnh trận địa, đột 
phá tiền dụyên, chiến đâu tung thâm, củng cố giữ vững trận địa, rút lui, hợp đồng 
giữa bộ binh và pháo binh, cũng như kiềm chế pháo binh địch... cũng được vận 
dụng hợp lý.

Tuy còn những hạn chế, nhưng chiến dịch này vẫn giành được thắng lợi to 
lớn. Vì vậy, ngày 29 tháng 1 nàm 1953, trong hội nghị tổng kết Chiến dịch Tây 
Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi: “Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác 
bằng lòng các chú, lần này chưa phải hoàn toàn, nhưng hơn mọi lần trước”1 2.

CHIẾN DỊCH HÒA BÌNH (Tiến công, từ ngày 10 tháng 12 nãm 1951 đến ngày 25 tháng 2 năm 1952)

Tháng 11 năm 1951, thực dân Pháp tập trung lực lượng lớn đánh chiếm Hòa 
Bình, nhằm mục đích mở rộng khu chiếm đóng, tăng cường phòng ngự phía tây 
nam đồng bằng Bắc Bộ, ngăn chặn đường liên lạc vận chuyển của ta giữa Việt 

1. Báo cáo kế hoạch tác chiến chiến djch và tổng kết kinh nghiệm của các chiến dịch lớn, Bộ 
Tổng tham mưu, Xb 1963, t2, tr 217.

2. Hó sơ 579, trung tâm lưu trữ Bộ Quốc phòng
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Bắc với Liên khu 3. Địch đã chọn một chiến trường mà chúng có chỉ định trước, 
buộc ta phải tham chiến sớm để tiêu hao, tiêu diệt một bộ phận sinh lực, phá sự 
chuẩn bị tiến công thu đông của ta. Chúng cố giành lây một thắng lợi về chính 
trị, quân sự để ổn định tinh thần ngụy quân, ngụy quyền, xây dựng “xứ Mường 
tự trị”, làm yên lòng chính phủ Pháp.

Do tính chất quan trọng của chiến trường Hòa Bình, nên Pháp đã cử tướng 
Xa-lăng, phó tổng tư lệnh quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương trực tiếp chỉ huy 
cuộc hành quân này.

Ngày 10 tháng 11 năm 1951, 12 tiểu đoàn bộ binh và năm cụm pháo binh 
của Pháp bất ngờ chiếm Chợ Bến, cắt đường di chuyển của bộ đội ta từ Việt Bắc 
xuông đồng bằng. Ngày 14 tháng 11, với binh lực 20 tiểu đoàn bộ binh (của các 
GM1, 2,3, 4, 7), bảy tiểu đoàn pháo binh, một tiểu đoàn thiết giáp và hai đại đội 
xe tăng. Địch tiến quân theo bôn cánh, hình thành hai gọng kìm từ phía Sơn Tây 
- Trung Hà xuống và từ Xuân Mai lên thị xã Hòa Bình. Cánh thứ nhất do trung 
tá Béckinhi (Beraui ny) chỉ huy, có ba tiểu đoàn dù, sáng 14 tháng 11, chúng 
nhảy dù chiếm thị xã Hòa Bình. Cánh thứ hai do thiếu tướng Lơbơlăng (Leblane) 
chỉ huy, có hai binh đoàn cơ động số 4 và 7, ba tiểu đoàn pháo binh 105mm, một 
đại đội xe tăng, từ khu vực thị xã Sơn Tây chia làm hai mũi tiến theo đường số 
87 và đường sô 89, đánh chiếm Đan Thê, Đá - Chông, Chẹ. Cánh thứ ba do đại 
tá CơLêmăng (Clement) chỉ huy, có binh đoàn cơ động số 2 và một tiểu đoàn 
pháo binh 105mm từ thị xã Sơn Tây đánh chiếm núi Ba Vì. Cánh thứ tư do đại 
tá Đôdơliê (Dodelier) chỉ huy, có hai trung đoàn cơ động sô 1 và 3, một đại đội 
xe tàng và hai tiểu đoàn pháo binh 105mm, từ Xuân Mai đánh chiếm đường số 
6 và thị xã Hòa Bình, lực lượng dự bị gồm một tiểu đoàn dù, một tiểu đoàn pháo 
binh 105mm, một đại đội xe tăng tập kết ở Hà Nội. Trong hai ngày 14 và 15 
tháng 11, địch đã chiếm được Hòa Bình, đường sô 6, sông Đà và Ba Vì. Sau khi 
chiếm được các mục tiêu trên, địch tổ chức phòng ngự thành hai phân khu (ngoài 
phân khu Chợ Bến), với ý đồ chiếm đóng lâu dài. Phân khu sông Đà và Ba Vì 
(khu bắc), do đại tá Đôđơliê chỉ huy, sở chỉ huy đặt tại Đan Thê. Phân khu Hòa 
Bình và đường sô 6 (khu nam), do đại tá Cơlêmăng chỉ huy, sở chỉ huy đặt tại 
thị xã Hòa Bình.

Tổ chức phòng ngự của địch gồm 28 cứ điểm lớn, nhỏ, kiến trúc theo kiểu dã 
chiến. Mỗi cứ điểm có từ một đến hai đại đội bộ binh chiếm giữ, những nơi quan 
trọng như Pheo, Đồng Bến, Ao Trạch, Chẹ, Đá Chông thường có ba đại đội bộ 
binh, được tăng cường một trung đội xe tăng và một đại đội pháo.

Ngày 15 tháng 11, Tổng Quân ủy họp, Bộ Tổng tham mưu đề nghị mở chiến 
dịch Hòa bình vì địch mới đánh ra, chưa kịp củng cố phòng ngự. Hòa Bình là 
vùng rừng núi, dễ bao vây, chia cắt địch, cơ động lực lượng thuận lợi, bí mật.

Ngày 18 tháng 11 năm 1951, Trung ương Đảng và Tểng Quân ủy nhận định 
“Đó là một cơ hội hiếm có cho ta tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Đánh ra Hòa Bình 
địch phải phân tán lực lượng cơ dộng, lực lượng tinh nhuệ trên một mặt trận 
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rộng lớn, núi rừng hiểm trở, địa hình đột xuất, công sự chưa vững chắc. Mặt khác 
vì phải tập trung phền lớn quân cơ động ra Hòa Bình nên lực lượng địch ở đồng 
bằng bị dàn mỏng, các vùng từ hữu ngạn, tả ngạn Liên khu 3 đến Trung Du đều 
tương dối sơ hở hơn trước”1. Căn cứ vào nhận định trên, Trung ương chủ trương 
mở một cuộc tiến công lớn đánh địch trên cả hai mặt trận: tập trung chủ lực ở 
hướng chính là Hòa Bình và mạnh bạo đưa một bộ phận chủ lực vào hoạt động 
trong dịch hậu đồng bằng Bắc Bộ nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực, tiến tới 
phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của chúng, đẩy mạnh chiến tranh du 
kích trọng tâm là đồng bằng Bắc Bộ. Bộ Chính trị quyết định, tổ chức Bộ chỉ huy 
chiến dịch do đồng chí Võ Nguyễn Giáp làm Tư lệnh, đồng chí Nguyễn Chí Thanh 
làm Chủ nhiệm chính trị, đồng chí Hoàng Văn Thái làm Tham mưu trưởng và 
thành lập Đảng ủy chiến dịch do đồng chí Võ Nguyên Giáp phụ trách bí thư, đồng 
chí Nguyễn Chí Thanh phó bí thư.

Ngày 20 tháng 11, Bộ Tổng tư lệnh ra mệnh lệnh tác chiến cho các đại đoàn: 
Đại đoàn 320 đánh địch từ thị xã Hòa bình đến Trung Hà và hai bên tả, hữu 
sông Đà, Đại đoàn 316 được phối thuộc trung đoàn 246, phối hợp với bộ đội địa 
phương hoạt động ở Bắc Giang, Bắc Ninh. Trung đoàn 98 thâm nhập vào vùng 
địch hậu Bắc Ninh. Trung đoàn 174 đánh từ một đến hai vị trí ở tuyến ngoài. 
Trung đoàn 176 bố trí giữ mặt Lạng Sơn. Đại đoàn 308 sẵn sàng chiến đấu. Sau 
khi có chỉ thị của Trung ương, Bộ Tổng tham mưu cụ thể hóa thêm nhiệm vụ tác 
chiến của một số đại đoàn. Đại đoàn 304 đánh địch ở phía nam Hòa Bình, tiêu 
diệt một số điểm cao, cắt đường vận chuyển của địch trên đường số 6 để phối hợp 
với các đại đoàn 308, 312 hoạt động trên tuyến sông Đà và vùng thị xã Hòa Bình. 
Đại đoàn 320 đưa đại bộ phận vào vùng địch hậu ở đồng bằng.

Ngày 30 tháng 11, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tới sở chỉ huy tiền phương ở 
Đồng Lương, thuộc huyện Cẩm Khê, bên bờ sông Thao để chỉ huy chiến dịch.

Ngày 2 tháng 12 năm 1951, Tổng Quân ủy - Bộ Tổng tư lệnh tổ chức hội nghị 
cán bộ phổ biến nhiệm vụ và kê hoạch tác chiến. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 
thay mặt Tổng quân ủy - Bộ Tổng tư lệnh, Đảng ủy và Bộ chỉ huy Chiến dịch đã 
báo cáo trước hội nghị Chủ trương tác chiến trên mặt trận sông Đà”.

Về chủ trương và phương châm tác chiến nêu rõ: “Tập trung lực lượng tiêu 
diệt Tu Vũ và Núi Chẹ, dồng thời tranh thủ đánh viện trên sông, trên bộ và bên 
hữu ngạn, Núi Chẹ và hữu ngạn thì địch có thể bất ngờ, ít nhất cũng giúp cho 
việc tiêu diệt Tu Vũ được thuận lợi hơn...”.

“Về công tác chính trị trong chiến dịch: Quán triệt chủ trương của Trung ương 
Đảng và Tổng Quân ủy - Bộ Tổng tư lệnh, ngay từ 19 tháng 11 năm 1951, cơ 
quan chính trị chiến dịch đã ra chỉ thị gửi toàn mặt trận “Tuyên truyền về cuộc 
hành binh của dịch ở Hòa Bình” và triển khai hoạt động mọi mặt công tác chính 

1. Hổ sơ 514, Trung tâm lưu trữ Bộ Quốc phòng
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trị trong chiến dịch về chuẩn bị bộ đội, chuẩn bị dân công, phối hợp tác chiến 
với dân vận, địch vận”...1.

Địa bàn chiến dịch diễn ra trên khu vực từ Xuân Mai đến thị xã Hòa Bình, dài 
50 ki-lô-mét và từ Trung Hà đến thị xã Hòa Bình, dài khoảng 60 ki-lô-mét. Đây là 
khu vực địa hình rừng núi sát với đồng bằng, có hai dãy núi cao, dãy Ba Vì 1.287m 
và dãy Viên Nam cao 1.029m. Phía đông Ba Vì có nhiều đồi núi trống trải, phía 
tây Ba Vì là rừng núi kín đáo. Có ba trục đường lớn, cơ giới hoạt động được là đường 
số 89, đường số 87 và đường số 6 là đường giao thông chính ven đường có nhiều 
núi rừng xen kẽ đồi gianh. Sông Đà rộng và sâu nước chảy mạnh (rộng 400-500m, 
sâu 5 - 8m), các tàu nhỏ của địch đi lại được, nhưng dễ bị ta phục kích.

Ý định của Bộ chỉ huy chiến dịch là kiên quyết tập trung binh lực hỏa lực đột 
phá khu phòng ngự sông Đà, đánh một trận mở màn quyết định, tiêu diệt bộ 
phân sinh lực địch, mở đường giao thông vận chuyển chiến dịch, đồng thời tạo 
thế phát triển thuận lợi cho chiến dịch. Đợt đầu tiên nhằm đánh tiêu diệt cụm 
cứ điểm Tu Vũ, Núi Chẹ, nằm trong tuyến phòng thủ phân khu sông Đà của địch 
và là hướng chủ yếu của chiến dịch.

Quân ta thực hiện phương châm đánh điểm diệt viện, kết hợp chật chẽ đánh 
công kiên với đánh phục kích giao thông, tiêu diệt quân viện trên sông, trên bộ, 
vận dụng linh hoạt chiến thuật đánh vận động, tiêu diệt từng bộ phận quân địch 
đi càn quét sục sạo, buộc chúng phải co vào các vị trí dã chiến đánh tiêu diệt 
quân nhảy dù hoặc quân ứng cứu giải tỏa.

Tư tưởng chỉ đạo tác chiến chiến dịch là tích cực, chủ động, tạo thời cơ, nắm 
thời cơ, tranh thủ thời gian, lợi dụng sơ hở của địch, đánh địch trên những khu 
vực đã chuẩn bị sẵn, buộc địch phải tác chiến theo ý định của ta. Đánh hiệp đổng 
binh chủng, lấy đánh tập trung từng tiểu đoàn, trung đoàn bộ binh trở lên được 
tang cường binh khí kỹ thuật và một số binh chủng chuyên môn khá làm chính, 
kết hợp với những trận đánh nhỏ có hiệu suất cao, thực hiện tiêu diệt gọn quân 
dịch, bắt tù binh, thu nhiều vũ khí. Đánh liên tục ngày đêm, đánh giữa các đợt, 
đánh quân địch đang triển khai đội hình, đánh địch đang vận động, đánh địch 
co cụm trong cứ điểm. Kiên quyết chia cắt địch ra từng bộ phận mà diệt, kết hợp 
chặt chẽ đánh giao thông trên bộ, trên sông, diệt xe cơ giới, diệt quỗn nhảy dù, 
diệt pháo binh và máy bay một cách rộng rãi.

Thời gian tác chiến chiến dịch có thể kéo dài từ hai đến ba tháng, chia thành 
nhiều đợt chiến đâ'u, trên nhiều khu vực với những yêu cầu cụ thể khác nhau. 
Các đợt tác chiến sau tuỳ kết quả của đợt trước mà triển khai đánh tiếp. Phải 
kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ tác chiến đợt 1, mở thông cửa cho hướng phát 
triển đợt sau của chiến dịch.

1. Báo cảo kế hoạch tác chiến chiến d|ch và tống kết kinh nghlộm của các chiến d|ch Iđn. Bộ 
Tổng tham mưu Xb, 1963, tr 2, tr 27.
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Theo kế hoạch tác chiến chiến dịch, Bộ chỉ huy chiến dịch sử dụng Đại đoàn 
308 và Đại đoàn 312 đánh địch trên hướng chủ yếu của chiến dịch, tiêu diệt sinh 
lực địch và phá vỡ tuyến phòng ngự sông Đà.

Nhiệm vụ cụ thể như sau: Đại đoàn 308 (thiếu trung đoàn 102) ở bên tả ngạn 
sông Đà có nhiệm vụ tiêu diệt cứ điểm Tu Vũ, đánh quân viện trên sông Đà từ Tu 
Vũ đến thị xã Hòa Bình; Đại đoàn 312 ở bên hữu ngạn sồng Đà, có nhiệm vụ tiêu 
diệt cứ điểm Chẹ, đánh viện trên đường bộ từ Sơn Tây đi Đá Chông và từ Đá 
Chông đến Chẹ. Đại đoàn 304 ở hướng chủ yếu của chiến dịch làm nhiệm vụ kiềm 
chế mọi hoạt động của địch ở thị xã Hòa Bình và đánh địch trên đường số 6. Trung 
đoàn 102 của Đại đoàn 308 làm dự bị chiến dịch được bô trí ở khu vực cổ Tuyêt, 
nam thị xã Phú Thọ, có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng vũ trang địa 
phương Phú Thọ sẵn sàng đánh địch càn quét ra các vùng tự do Hạc Trì, Lâm 
thao, Hưng Hoá, đường số 2.

Về đảm bảo hậu cần1, để nhanh chóng huy động được nhân lực, vật lực, bảo 
đảm cho tác chiến trên các hướng theo quyết tâm chiến dịch, Tổng Quân ủy quyết 
định thành lập hai Ban cung cấp tiền phương ở bắc và nam Hòa Bình. Ban cung 
cấp tiền phương mặt trận bắc Hòa Bình có nhiệm vụ bảo đảm cho Đại đoàn 308, 
Đại đoàn 312 và Đại đoàn công pháo 351 cùng các lực lượng vũ trang địa phương. 
Ban cung cấp tiền phương mặt trận nam Hòa Bình có nhiệm vụ bảo đảm cho Đại 
đoàn 304, Đại đoàn 320. Thời kỳ đầu ở mặt trận Hòa Bình, ta đã chuẩn bị dược 
820 tấn gạo1 2 và có 20 nghìn dân công phục vụ chiến dịch. Công tác quân y, đã 
chuẩn bị đủ thuốc cứu chữa cho 4.000 thương binh.

Trong quá trình tổ chức chuẩn bị, các đơn vị đã chú ý như động viên giáo dục 
chính trị, quán triệt phương châm chiến dịch, thảo luận kế hoạch tác chiến... để 
bộ đội được chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt trước khi bước vào chiến đấu.

Ngày 10 tháng 12 năm 1951, đợt 1 chiến dịch Hòa Bình bắt đầu. Trên hướng 
chủ yếu, trung đoàn 209 Đại đoàn 312 vận động đến Ninh Mít, phối hợp với hai 
tiểu đoàn địa phương chặn đánh tiểu đoàn dù (GM4) càn quét ở làng Chúc phía 
nam Ba Vì, diệt hai đại đội địch, số còn lại bỏ chạy về Chẹ. Sáng 11 tháng 12, 
tiểu đoàn địch càn vào khu vực Gốc Bộp, điểm cao 306, bị quân ta chặn đánh diệt 
hai đại đội, bộ phận phía sau lùi lại Yên Lệ. Trên đường số 87, hai tiểu đoàn địa 
phương đánh vận động phục kích diệt hai đại độ bộ binh và một trung đội cơ giới 
địch ở Trung Thượng - Hạm Giá.

Cùng ngày 10 tháng 12, trung đoàn 88. Đại đoàn 308 được tăng cường một 
tiểu đoàn của trung đoàn 36 và tám khẩu sơn pháo 75mm, cùng một đại đội súng 
phòng không 12,7mm tiến công cứ diểm Tu Vũ, một cứ điểm phòng ngự then chốt 
của phân khu sông Đà. Cứ điểm này do tiểu đoàn Ma-rốc số 1 và một đại đội 
thuộc tiểu đoàn ngụy Mường số 6 với xe tăng, xe thiết giáp chốt giữ. Cứ điểm 

1. Kết quả trong 78 ngày dôm bảo đốm cho chiến dịch cốc Ban cung cấp mặt trận đã tiếp tế 
cho bộ dội 6.475 tấn lương thực, thực phẩm, 280 tấn đạn, cửu chữa 6.390 thương binh.

2. SỐ lượng gạo thực tiêu thụ sau này là 3.244 tấn
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được cấu trúc kiên cố, chia làm ba khu, xung quanh được phát quang rộng 100 
mét và những lớp rào, bãi mìn rộng 24 mét. Khu c tách khỏi khu A và B bằng 
ngòi Lát, do một đại đội địch chiếm giữ, có một lô cốt lớn và bảy ụ chiến đấu. 
Khu A có một đại đội bộ binh, sáu ụ chiến đấu bao quanh một lô cốt lớn, được 
trang bị hỏa lực mạnh (trọng liên 12,7mm, ĐKZmm, cối 81mm). Khu B có sở chỉ 
huy tiểu đoàn và hai đại đội bộ binh được trang bị ĐKZ 57mm, pháo 37mm, có 
một lô cốt lớn và nhiều ụ chiến đấu. Tu Vũ còn được sự yểm trợ của 19 khẩu pháo 
từ Đá Chông, Chẹ, Thủ Pháp.

8 giờ tối ngày 10, toàn trung đoàn từ dãy Yên Lăng chia làm ba mũi tiến 
xuống chiếm lĩnh trận địa tiến công. Tiểu đoàn 29 (có sở chỉ huy trung đoàn đi 
cùng) triển khai chiếm lĩnh phía đông khu B

. Tiểu đoàn 23 chiếm lĩnh phía bắc khu A, tiểu đoàn 322 chiếm lĩnh đông nam 
khu c. Trong quá trình bộ đội tiến vào chiếm lĩnh thì bị địch phát hiện. Các loại 
hỏa lực trong cứ điểm bắn ra ngàn chặn, pháo từ các vị trí Chẹ, Đá Chông, Thủ 
Pháp tạo thành một vành đai lửa bao quan cứ điểm. Mặc cho pháo địch bắn dữ 
dội, các cánh quân của ta vẫn tìm mọi cách tiếp cận cứ điểm. Đại đội chủ công 
Tô Văn, lợi dụng khoảng ngừng giữa những loạt pháo, nhanh chóng tiếp cận 
hàng rào khu A. Các đơn vị khác đều bị pháo địch chặn lại. Riêng tiểu đoàn 322 
trung đoàn 88 kịp nổ súng đúng giờ quy định chiếm được khu c. 2 giờ sáng 11, 
ba khẩu pháo của ta cùng phát hỏa bắn sập ba lô cốt. Tất cả các loại súng bộ 
binh tập trung bắn vào khu A, xung kích nối tiếp nhau xông lên dùng bộc phá 
đánh tan hàng rào dây thép gai, bãi mìn và xung phong. Tại khu B, đại đội 23, 
tiểu đoàn 23 đã dùng kìm kéo bí mật cắt rào, tiến vào đồn địch diệt sáu ụ súng. 
Quân địch hoàn toàn bất ngờ, chúng cho rằng trong năm giờ qua, 29 khẩu pháo 
với 5.000 quả pháo yểm trợ Tu Vũ, đã nghiền nát những đơn vị xung kích. Nhưng 
quân ta vẫn xuất hiện giữa cứ điểm chiếm sở chỉ huy, số địch sống sót bỏ chạy 
ra phía bờ sông, 5 giờ sáng quân ta hoàn toàn làm chủ Tu Vũ1. Trận Tu Vũ là 
một trong những trận đánh xuất sắc của chiến dịch Hòa Bình, làm rung chuyển 
tuyến phòng thủ sông Đà của địch.

Sáng 11 tháng 12, địch cố mở thông tuyến sông Đà. Một đoàn ca nồ từ phía 
Trung Hà tiến lên, bị tiểu đoàn 84 trung đoàn 36 phục ở Đoan Hạ, bắn chìm một 
chiếc, bổn bị thương hai chiếc, sô' còn lại chạy về Trung Hà. Chiều 11 tháng 12, 
một đoàn ca nô khác từ thị xã Hòa Bĩnh xuống, bị tiểu đoàn 6, trung đoàn 141 
phục ở Lạc Song, bắn chìm một chiếc, bắt 15 tù binh. Tuyến cơ động trên sông 
Đà của địch bị cắt đứt.

Ngày 13 tháng 12, tại phía bắc thị xã Hòa Bình, địch đi sục sạo đến xóm 
Mới, gặp tiểu đoàn 16 trung đoàn 141 chặn đánh diệt một trung đội, địch phải 

1. Kết quả trộn này ta diệt 158 tồn, bát sđng 12 tồn, phá huỷ một xe tàng, hai xe thiết giáp, năm 
khẩu pháo, thu một baddca, một ĐKZ, tám dạl Hôn, cùng nhlổu vũ khí dạn dược. Ta hy sinh 152 đổng 
chl, bj thương 490 đổng chí, (chủ yếu do pháo d|ch).
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rút về thị xâ. Ngày 14 tháng 12, địch rút binh đoàn cơ động số 4 về Trung Hà, 
kết thúc cuộc càn quét vùng Ba Vì.

Trên hướng đường số 6, đầu tlìáng 12, Đại đoàn 304 đã tới nam đường 6. 
Ngày 12, trung đoàn 66 của đại đoàn phục kích trên quãng đường từ cầu Dụ đến 
Hang Đá, cách Hòa Bình 15 ki-lô-mét về phía đông bắc. Khu vực này địch đã 
phát quang hai bên đường, vì vậy bộ đội phải giấu quân cách đường 500 mét chỉ 
có cốc bộ phận cảnh giới, chăn đầu, khóa đuôi là bố trí tương đối gần đường, 11 
giờ 45 phút, 30 xe dịch phủ bạt kín từ Xuân Mai lên, cùng lúc bốn xe chở đầy 
lính từ Hòa Bình xuống đón. Chờ cho đoàn xe lọt vào trận địa, bộ đội ta nổ súng 
tiêu diệt bọn đi đầu và cuối đoàn xe. Toàn bộ đoàn xe bị chặn lại ở khu vực cầu 
Dụ. Dưới sự chi viện của hỏa lực, bộ đội ta vận động đánh thẳng vào đoàn xe. 
Sau 20 phút chiến đấu, 34 chiếc xe và toàn bộ quân dịch trên xe bị tiêu diệt.

Ngày 13 tháng 12, tiểu đoàn 352 trung đoàn được một trung đội địa phương 
Hòa Bình phối hợp chiến đấu thực hiện trận phục kích ở làng Giang Mô, đoạn 
từ Hòa Bình đi chợ Bờ, cách thị xã Hòa Bình khoảng 10 ki-lô-mét. Tiểu đoàn bố 
trí trận địa phục kích trong phạm vi hơn một ki-lô-mét. 10 giờ 30 phút, đoàn xe 
chở một đại đội Âu - Phi lọt vào trận dịa. Ta dùng DKZ và đại liên bắn mạnh 
vào đoàn xe tạo điều kiện cho các dại đội xung phong. Sau 30 phút chiến đấu, 
năm xe GMC và xe tăng bị phá hủy, hơn một đại đội Âu - Phi bị diệt và bị bắt. 
Trong trận này, tiểu đội trưởng Cù Chính Lan đã dũng cảm mưư trí, tiếp cận 
dùng lựu đạn diệt xe tàng địch, mở đầu cách đánh xe tàng bằng lực đạn của bộ 
đội ta.

Ngày 15 tháng 12, địch đưa hai dại đội vào xóm Bãi Bể (Cao Phong) sục sạo, 
phá kho tàng. Chờ khi địch rút về, tiểu đoàn Đinh Công Niết chăn đánh tại xóm 
Mán - điểm cao 585, diệt và bắt trên 100 tên.

Đợt 1 chiến dịch kết thúc ngày 26 tháng 12. Ta dã loại khỏi vòng chiến đấu 
23 đại đội chủ lực địch, phần lớn là lính Âu - Phi, bắn chìm bẩy ca nô, tầu, xuồng 
bắn bị thương hai chiếc khác trên sông Đà, uy hiếp mạnh dường số 6, cắt đứt 
tuyến sông Đà.

Phối hợp với Hòa Bình, ở mặt trận địch hậu, Đại đoàn 320, Đại đoàn 316 đã 
phối hợp cùng các lực lượng vũ trang dịa phương tiến công địch rộng khắp, giành 
thắng lợi lớn, nhất là ở Bắc Ninh và Phát Diệm. Địch phải điều quân ở Hòa Bình 
về đối phó. Khi bị quân ta uy hiếp mạnh ở Hòa Bình, địch buộc phải bỏ dở cuộc 
càn ở Bắc Ninh, lại điều quân về ứng cứu cho khu vực sông Đà, Ba Vì.

Sau đợt 1, sở chỉ huy chiến dịch chuyển từ Đông Lương về xóm Giớn, Tân 
Lập, tây Tu Vũ 7 ki-lô-mét. Mở đầu dợt 2, đêm 29 tháng 12, trung đoàn 141, Đại 
đoàn 312 bí mật tập kích địch ở các điểm cao 600, 165 và 400 (Ba Vì), diệt gần 
100 địch, bắt 96 tên (có 35 lính lê dương). Quân ta hy sinh 16 người, bị thương 
60 người. Ngày hôm sau (30 tháng 12), địch điều các binh đoàn cơ động sô' 1 và 
số 3 cùng một tiểu đoàn dù lên chiếm lại điểm cao 600. Chúng còn đưa binh đoàn 
cơ động số 4 từ Đá Chông càn vào điểm cao 149; đưa binh đoàn cơ động số 7 càn 
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vào phía bắc Ba Vì. Do tình hình địch thay đổi, ta lại bố trí lực lượng quá xa 
đường nên không đánh được địch.

Trên đường số 6, đường 30 tháng 12, trung đoàn 9 Đại đoàn 304 tiến cồng vị 
trí Hàm Vai, tiểu đoàn 418 diệt được hai phần ba lực lượng địch trong đồn. Ta 
bị thương vong trên 100 đồng chí do tổ chức kiềm chế pháo địch chưa tốt. Cũng 
trong thời gian này mặt trận sau lưng địch ở đồng bằng Bắc Bộ hoạt động mạnh, 
rộng khắp, thu được thắng lợi to lớn, tiêu diệt, bức rút nhiều đồn bốt, phát triển, 
mở rộng nhiều khu càn cứ liên hoàn. Cùng đêm 30, trên đường 21, trung đoàn 
57 Đại đoàn 304 tiêu diệt vị trí Đồi Mồi. Đến đây, Bộ Tổng tư lệnh quyết định 
kết thúc đợt 2 chiến dịch.

Bước vào đợt 3, đêm 7 tháng 1 năm 1952, trung đoàn 102, Đại đoàn 308 tiến 
công cứ điểm Pheo. Địch có một tiểu đoàn bộ binh, một đại đội pháo, một trung 
đội xe tăng, tổ chức cứ điểm thành ba vị trí trên ba mỏm đồi gần nhau. Đúng giờ 
nổ súng, pháo ta bắn theo kế hoạch, trong lúc đó bộ binh chưa chiếm xong các 
mục tiêu. Các mũi đột phá đều gặp khó khăn. Sau khỉ mở cửa xong đều bị pháo 
và xe tăng địch bắn ngăn chặn, ta không phát triển được. Trận đánh không 
thành công. Cùng đêm, trung đoàn 66 Đại đoàn 304 tiến công vị trí Đầm Huống. 
Vì đánh giá địch không đúng, nên khi đột phá không có hỏa lực mạnh để yểm 
hộ, mở cửa xong bị pháo và xe tăng dịch ngăn chặn, không phát triển được vào 
tung thâm, quân ta bị thương và hy sinh hàng trăm người.

Trong khi hai trung đoàn 102 và 66 đánh các vị trí Pheo, Đầm Huống, Bộ chĩ 
huy chiến dịch quyết định sử dụng trung đoàn 36 Đại đoàn 308 hoạt động trên 
hướng phôi hợp tại thị xã Hòa bình. Tối ngày 7, đại đội 41 của tiểu đoàn 84 bí 
mật tiếp cận trận địa pháo địch ở khu Kiềm Lâm nằm sâu trong thị xã. Cùng 
thời gian này, các đại đội 61, 62 của tiểu đoàn 80 đã áp sát hai vị trí Đồi Cháy 
và Đồi Dè, các đại đội 42 và 43 của tiểu đoàn 84 cũng áp sát vị trí Khuỷu và Râm 
nằm dọc con đường rút ra của những chiến sĩ tập kích pháo, 12 giờ 30 phút, sau 
tiếng bộc phá mở rào, các chiến sĩ của đại đội 41 nhanh chóng nhét thủ pháo 
vào nòng pháo, phá hoàn toàn bấn khẩu 105mm nằm trong trận địa. Nghe tiếng 
nổ phát ra từ trộn địa pháo, tất cả các đơn vị xung kích đồng loạt nổ súng. Sau 
gần một giờ chiến đấu, hai tiểu đoàn của trung đoàn 36 đã tiêu diệt gọn bấn vị 
trí: Đồỉ Cháy, Đồi Dè, Khuỷu, Rậm và một trộn địa pháo địch.

Bị ta đổnh mạnh trên đường số 6 và thị xã Hòa Bình, ngày 8 và 9 tháng 1, 
Xa-lâng gấp rút đưa toàn bộ lực lượng trên tuyến sông Đà về thị xã Hòa Bình và 
đường sô' 6 để chuẩn bị cho cuộc rút lui. Quân ta tiếp tục bao vỗy thị xã và các 
vị trí địch trên đường sô' 6.

Ngày 27 tháng 1, Tổng Quân ủy họp, nhận định: "theo thế chung thì muốn 
hay không muốn, địch cũng phải rút khỏi Hòa Bình”. Côn cứ vào ý định của Tổng 
Quân ủy, Bộ Tổng Tham mưu xây dựng kế hoạch đánh địch rút chạy, Đại đoàn 
308 (thiếu trung đoàn 102) được phối thuộc trung đoàn 209 Đại đoàn 312 phụ 
trách khu vực từ thị xã Hòa Bình tới Ao Trạch. Đại đoàn 312 dược phối thuộc 
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trung đoàn 102, phụ trách đoàn từ Pheo tới Ao Trạch. Đại đoàn 304 phụ trách 
đoạn từ Ao Trạch tới Xuân Mai và đưa một trung đoàn vào chuẩn bị hoạt động 
ở vùng Chợ Cháy, Xuân Mai, Mai Lĩnh.

Đêm 16 tháng 2, trung đoàn 141 Đại đoàn 312 tiến công đồi Chung Minh, do 
hai đại đội địch chiếm đóng.Các mũi nhanh chóng mở cửa mở phát triển đánh 
chiếm được nửa đồi. Nhưng do không nắm chắc địch, quân ta bị thương vong 
nhiều, phải rút ra ngoài, không hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt vị trí này.

17 giờ ngày 22 tháng 2, năm tiểu đoàn địch ở thị xã Hòa Bình tổ chức vượt 
sông Đà. Trung doàn 36 ở bắc thị xã được lệnh đánh địch, nhưng do pháo địch 
bắn chặn, mãi tới sáng mới đến thị xã. Đại bộ phận quân địch đã qua sông, chỉ 
còn tiểu đoàn 2 dù (2e BEP) và tiểu đoàn 3 thuộc bán lữ đoàn lê dương thứ 13 
(3/13e DBLE) đang được máy bay và đại bác bảo vệ chặt chẽ, tiếp tục qua sông. 
Trung đoàn 36 kiên quyết tiến công, pháo ta ở bến Ngọc đồng loạt bắn vào đội 
hình địch ở cả hai bên bờ sông Đà. Một chiếc ca nô bị bắn chìm, một sô xe cơ 
giới bị phá hủy, nhưng tới trưa quân Pháp vẫn qua sông, Buổi chiều, trung đoàn 
209 tiến công vị trí Pheo, khi GM1 dang rút khỏi đây. Máy bay địch nôi nhau 
trút bom và bắn vào quân ta, bảo vệ cho binh lính tháo chạy về phía đoàn xe 
trên đường 6. Trận địa phòng không 12,7mm của ta bắn rơi tại chỗ một chiếc 
máy bay Hen-cát.

Ngày 24 tháng 2, địch ở Ao Trạch tiếp tục rút về Đồng Bãi. Trên quãng 
đường này, trung đoàn 9 Đại đoàn 304 xuất kích kịp thời, chặn đánh một bộ 
phận, diệt gần hai đại đội địch. Trung đoàn 57 Đại đoàn 304, dùng hỏa lực bắn 
đuổi theo diệt thêm hàng chục tên.

Ngày 25 tháng 2, quân địch tiếp tục rút khỏi Đồng Bãi về Xuân Mai. Nhìn 
chung, địch tổ chức rút quân chặt chẽ, dùng tới 30 nghìn viên đạn pháo để yểm 
trợ cho cuộc rút quân. Trong ba ngày đánh địch rút lui, ta tiêu diệt sáu đại đội 
địch, phá hủy 23 xe quân sự, thu trên 100 tấn đạn dược và quân trang, quân dụng. 
Ngày 25 tháng 2, Tổng Quãn ủy quyết định kết thúc chiến dịch.

Qua hai tháng rưỡi chiến đấu liên tục, ta đã phá kế hoạch chiếm đóng Hòa 
Bình của địch, giải phóng khu vực Hòa Bình, sông Đà với diện tích trên 
l.OOOkm^ và 20 nghìn dân. Tại mặt trận Hòa Bình, ta diệt 6.012 tên địch, thu 
24 khẩu pháo các loại, 788 súng, 98 máy vô tuyến điện, phá hủy 12 khẩu pháo, 
bắn rơi chín máy baý, bắn chìm và bắn cháy 17 ca nô, tàu, xuồng, phá hủy 246 
xe quân sự.

Mặt trận địch hậu (Trung Du, Liên khu 3), ta loại khỏi vòng chiến đấu 15.237 
tên địch, thu 6.126 súng các loại, giải phóng 4.000km2 với hơn một triệu dân. 
Tổn thất chung của địch là 21.249 tên (14.030 tên chết).

Chiến dịch Hòa Bình kết thúc thắng lợi. Cuộc chiến đấu của quân dân ta trên 
chiến trường Trung Du, Liên khu 3, mặt trận phối hợp quan trọng của chiến địch 
Hòa bình, đã đạt được hiệu quả to lớn. “thắng lợi to lớn của ta ở mặt sau lưng 
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địch làm thay đổi tình thế đồng bằng Bắc Bộ, đã có ý nghĩa quyết định thắng 
lợi của toàn bộ Chiến dịch Hòa Bình”1.

Tổn that của chủ lực ta ở hướng chính và hướng phụ là 11.193 người (có 2.692 
đồng chí hy sinh)1 2.

Ta đã đánh bại âm mưu đánh chiếm vùng tự do của địch, phá ý đồ giành lại 
quyền chủ động trên chiến trường Bắc Bộ và phá tan âm mưu thâm độc chia rẽ 
đồng bào Mường của chúng.

Với that bại ở chiến dịch Hòa Bình, chính phía Pháp cũng phải công nhận 
rằng: “Chúng ta đã bị thiệt hại nặng nề về chiến lược, không thu được một kết 
quả quyết định nào. Chiến dịch Hòa Bình đã giam chân các binh đoàn chủ lực cơ 
động tinh nhuệ của ta ở xa đồng bằng trong một thời gian dài. Do đó đã tạo thế 
lợi cho đô'i phương đưa các binh đoàn chủ lực lọt vào đồng bằng hoạt động. Đối 
phương đã giành được thắng lợi quan trọng”3.

Về ý nghĩa chiến thắng Hòa Bình, Nhận lệnh của Đại tướng Tổng tư lệnh 
nêu rõ: “Chiến dịch này là chiến dịch lớn nhâ't từ trước tới nay, ta đã phôi hợp 
nội ngoại tuyến hết sức chạt chẽ. Ta phối hợp chiến tranh chính quy với chiến 
tranh du kích trên một quy mô rộng lớn... Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình là 
thắng lợi quân sự, chính trị và kinh tế. Nó đánh bại âm mưu cố gắng giành lại 
quyền chủ động của Đờ Lát, Đờ Tát-xi-nhi”.

Trong chiến dịch Hòa Bình, nghệ thuật chiến dịch đã giải quyết thành công 
nhiều vấn đề mới và rất phức tạp, chủ yếu là giải quyết sự hiệp đồng giữa các lực 
lượng và các hình thức hoạt động, nhằm tạo nên thế mạnh tổng hợp của chiến 
dịch, hình thành thế bao vây chia cắt để tiêu diệt địch và đánh bại hoàn toàn âm 
mưu của chúng. Đây là bước phát triển mới rất quan trọng về nghệ thuật chiến 
dịch của ta. Sự phát triển ấy rất sirih động, sáng tạo và độc đáo. Sự thành công 
của nghệ thuật trong chiến dịch Hòa Bình là ở chỗ nhận định đánh giá tình hình 
địch, ta đúng; xây dựng quyết tâm vững chắc, kết hợp mọi hoạt động của các lực 
lượng giữa hai mặt trận Hòa Bình và mặt trận vùng sau lưng địch một cách chặt 
chẽ; bô' trí sử dụng lực lượng chính xác, chỉ huy xử lý tình huống tài tình.

Bước phát triển mới về nghệ thuật chiến dịch trong Đông Xuân 1951- 1952 
là ta đã nhạy bén với diễn biến thực tế chiến trường, kiên quyết chuyển ngay 
loại hình chiến dịch từ phản công sang tiến công; đồng thời tổ chức phấi hợp 
chặt chẽ giữa chiến dịch tiến công Hòa Bình (chính diện) với mặt trận sau lung 
địch (hậu địch) ở Trung Du và đồng bằng Bắc bộ, làm cho hệ thống kìm kẹp của 
địch tan vỡ từng mảng lớn.

Ta đã có chủ trương đúng và vận dụng tốt hai phương chỗm tác chiến chiến 
dịch: “đánh điểm diệt viện” và “liên tục chiến đấu”. Đó là hai điểm đặc sắc của 

1. Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam, Nxb QĐND, H, 1974,1 1, tr 459.
2. Lịch sử Bộ Tổng tham mưu trong kháng chiến chống Pháp (1945 -1954) Nxb QĐND H.1991,

tr 556 _
3. Theo ‘Đông Dương hấp hối’ hđi ký của Na-va
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cách đánh chiến dịch, nghệ thuật chiến dịch và cũng là một trong những nguyên 
nhân rất quan trọng trực tiếp quyết định thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình.

Ngày 25 tháng 2 năm 1952, nhân dịp giải phóng tỉnh Hòa bình, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh gửi thư khen ngợi Bộ chỉ huy chiến dịch và các chiến sĩ mặt trận Hòa 
bình, dân công phục vụ và đồng bào địa phương. Bức thư có đoạn: so với những 
thắng lợi trước, thắng lợi lần này là khố to. Thắng lợi lần này đã đánh dấu một 
bước tiến bộ mới của bộ đội ta, và đã làm cho địch phải thất bại nhục nhã trong 
âm mưu củng cô' phòng ngự chuyển lên tiến công, nhưng bộ đội phải luôn luôn cố 
gắng thi đua giết giặc lập công và ra sức học tập chỉnh huấn, đồng bào phải ra 
sức thi đua tăng gia sản xuất hơn nữa để tranh lấy thắng lợi to hơn nữa”1.

Ngày 12 tháng 4 năm 1952, hội nghị tổng kết Chiến dịch Hòa Bình được tiến 
hành. Hội nghị khẳng định: về vận dụng chiến thuật, ta đã thực hiện đúng 
nguyên tắc tập trung ưu thế về binh lực, thực hiện bao vây, chia cắt tiêu diệt 
địch. Tập trung binh lực ở một điểm để đánh ngã địch đồng thời bố trí lực lượng 
hai đến ba mặt để bao vây tiêu diệt địch.

Đánh gần để hạn chế chỗ mạnh của dịch về hỏa lực pháo binh và máy bay 
và lợi dụng chỗ yếu của địch về tinh thần. Do dó, trong đánh công kiên phải 
chiếm lĩnh trận dịa và dột phá, tiền duyên bí mật nhanh chóng để có thời gian 
và đủ lực lượng đánh tung thâm.

Ta đã có sáng tạo trong chiến thuật, như ở hướng chính, ngoài đánh công kiên 
và vận động như cốc chiến dịch trước đây, lần này ta phát triển nhiều cách đánh 
mới như: đánh địch vận chuyển trên sông, dùng lực lượng ít nhưng tinh nhuệ, tập 
kích, tiêu diệt cốc điểm cao và trận địa pháo binh. Ớ hướng phối hợp, đã phát 
triển đánh điểm diệt viện, tiến công và nổi dậy của quần chúng. Đặc biệt nổi lên 
cách dánh tập kích sâu vào lòng địch như trận Phát Diệm (Ninh Bình).

Chiến dịch Hòa Bình là một biểu hiện tập trung của nghệ thuật chiến tranh 
toàn dân trong kháng chiến chống Pháp. Bằng ba thứ quân đồng loạt tiến công 
liên tục chiến đấu trong chiến dịch dài ngày trên một chiến trường rộng lớn đã 
chứng tỏ khả năng phối hợp nhịp nhàng, lối đánh muôn màu, muôn vẻ của chủ 
lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích đã làm thất bại đòn tiến công chiến 
lược của dịch.

CHIẾN D|CH THƯỢNG LÀ0 1954 (Tiến cống, từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 13 tháng 2 năm 1954).

Trưa ngày 26 tháng 1 năm 1954, trước tình hình địch đã tăng cường phòng 
ngự ở Điện Biên Phủ, Đảng ủy chiến dịch Điện Biên Phủ quyết định tạm thời 
đình chỉ cuộc tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, tiếp tục chuẩn bị thêm 
để đánh với phương châm “Đánh chắc, tiến chắc". Đồng thời, Đảng ủy chiến dịch 
quyết định đưa Đại đoàn 308 tiến công sang hướng Thượng Lào, nhằm cô lập địch 

1. Hđ Chỉ Minh, biỗn niên tiểu sù, 15, Nxb Chính tr| Quốc gla, H.1995, tr 186.
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ở Điện Biên Phủ hơn nữa, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giúp bạn Lào mở 
rộng vùng giải phóng, không cho địch đánh vào sau lưng ta, vừa nghi bỉnh thu 
hút sự chú ý của chúng, bảo đảm cho bộ đội ở Điện Biên Phủ rút ra khu tâp kết 
an toàn.

Về địch, sau khi tướng Na-va quyết định xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện 
Biên Phủ đế' giao chiến với chủ lực ta, thì ở Thượng Lào từ đầu tháng 12, địch 
cũng bắt đầu xây dựng “Phòng tuyến sông Nậm Hu”. Phòng tuyến này gồm một 
loạt cứ điểm dọc sông Nậm Hu từ Pắc u lên Mường Ngòi, Mường Khoa, với tổng 
số binh lực khoảng 20 đại đội (sáu tiểu đoàn). Nhiệm vụ của “phòng tuyến sông 
Nậm Hu” là bảo vệ Thượng Lào, bảo vệ cho Điện Biên Phủ khỏi bị cô lập, và tạo 
thành hành lang bảo đảm việc lui quần từ Điện Biên Phủ về Luông Pha Băng 
(Lào) khi cần thiết.

Về phía ta, 14 giờ ngày 26 tháng 1, Đại đoàn 308 chính thức nhận lệnh hành 
quân sang Lào kết hợp với Bạn tiến công phòng tuyến sông Nậm Hu. Mặc dù 
trong mệnh lệnh, Đại tướng võ Nguyên Giáp cho phép “lực lượng sử dụng bao 
nhiều tuỳ thuộc vào khả năng cung cấp của đại đoàn... làm sao bảo đảm hoàn 
thành nhiệm vụ... giữ vững lực lượng có lệnh trở về ngay”1, nhưng Đảng ủy đại 
đoàn đã họp và quyết định đưa toàn bộ đại đoàn sang Lào để thực hiện nhiệm vụ.

Vào thời điểm này, biên chế của Đại đoàn 308 gồm các trung đoàn bộ binh 
102, 88, 36, tiểu đoàn phòng không, cối 102 mm và một số đơn vị trực thuộc. 
Toàn bộ đại đoàn ở khu vực Hồng Lếnh phía tây cánh đồng Điện Biên Phủ.

18 giờ 30 ngày 26 tháng 1 (chỉ sau khi nhận lệnh bôn giờ), các đơn vị của đại 
đoàn lần lượt rút khỏi Điện Biên Phủ lên đường sang Thượng Lào. chỉ huy đại 
đoàn sang Thượng Lào là đồng chí Vương Thừa Vũ - Tư lệnh kiêm bí thư Đảng 
ủy đại đoàn.

Vì thời gian gấp nên đại đoàn vừa hành quân vừa tổ chức nắm địch, nghiên 
cứu địa hình, tổ chức bảo đảm hậu cần tại chỗ. Khó khăn lớn nhất trong đảm 
bảo cho chiến dịch là vấn đề thuốc quân y và lương thực. Mỗi ngày đại đoàn cần 
năm tấn gạo, nhưng khi lên đường các chiến sĩ của đại đoàn chỉ mang theo mỗi 
người một ngày lương khô và một ngày gạo. Đại đoàn đề ra phương châm “tự lực 
và gấp rút”, nhanh chóng tổ chức lực lượng cán bộ đi bắt liên lạc với cán bộ chiến 
lược Bạn huy động lương thực trong nhân dân. Bộ phận tiền phương của Tổng 
cục Cung cấp một mặt cử đoàn vận tải hỗ trợ tiếp tế cho đại đoàn, một mặt cử 
đại diện sang Lào liên hệ với Bạn giải quyết vấn đề cung cấp tại chỗ cho bộ đội 
(ta dưạ vào Bạn dùng tiền Đông Dương để mua lương thực thực phẩm). Bộ Tổng 
tham mưu cũng cử một đại đội trinh sát của Bộ đi trước nắm địch ở Mường Khoa, 
để đảm bảo cho đại đoàn tiến quân thuận lợi.

Ngày 29 tháng 1, sau khi vượt 80 ki-lô-mét đường rừng, phần lớn lực lượng 
đại đoàn đã tới Sô”p Nạo, riêng bộ phận đi trước đã tới sát bờ sống Nậm Hu. 20 

1. Lịch sử Bộ Tổng tham mưu trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954). Nxb QĐND, H, 1991, 
tr. 752.
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giờ ngày 29 tháng 1, đại đoàn nhận được diện của Bộ tổng tư lệnh tiền phương: 
“Địch đã phát hiệh Đại đoàn 308 rời khỏi Điện Biên Phủ sang Lào, chúng đã ra 
lệnh rút khỏi Mường Khoa và các đồn lân cận về Nậm Bạc”.

Nhận dược điện Bộ chỉ huy đại đoàn quyết định: chia làm hai cánh, nhanh 
chóng truy kích địch: Cánh thứ nhất, trung đoàn 102 truy kích theo hướng Mường 
Khoa - Mường Sài; cánh thứ hai, trung đoàn 88 và 36 truy kích theo hướng Nậm 
Bạc - Luông Pha Băng.

Sáng ngày 30 tháng 1, cánh quân thứ nhất tổ chức vượt sông Nậm Hu tiến 
về phía Mường Khoa - Mường Sài. Đi cùng cánh quân này có sở chỉ huy nhẹ của 
đại đoàn, do Đại đoàn phó Cao Văn Khánh phụ trách. Nửa đêm 30, trung đoàn 
102 vừa được lệnh dừng lại nghỉ đêm thì nhận được tin của quân báo đại đoàn 
phát hiện địch đang trên đường chạy về Mường Sài, ở cách đơn vị khoảng 10 ki- 
lô-mét. Cả đơn vị lập tức gấp rút đuổi theo. Bộ phận quân báo của đại đoàn 
nhanh chóng tìm đường vượt lên trước, đến rạng sáng ngày 31, bộ phận này đã 
kết hợp được với một đơn vị địa phương tạo được một “cái nút” trước đường hành 
quân của địch.

Quân địch đang nhốn nháo do bị chặn ở phía trước, thì phía sau, đại đội 261 
tiếp dó là cả tiểu đoàn 18 của trung doàn 102 đã kịp thời ập tới, tổ chức nhiều 
mũi đánh thẳng vào đội hình địch. Một đại đội Pa-thét Lào thuộc tiểu đoàn 920 
đang trên đường đi Mường Sài để phối hợp với ta, nghe tiếng súng nổ đã chủ 
động đến cùng tiểu đoàn 18 đánh địch.

Bị tiến công bất ngờ, đội hình dịch bị chia cắt làm đôi. Cụm thứ nhất gồm 
tiểu đoàn Ta-bo số 5 và ba đại đội ngụy do thiếu tá Vôđơrây chỉ huy; cụm thứ hai 
có ba đại đội thuộc tiểu đoàn lê dương số 2 và một đại dội ngụy do thiếu tá Cabari 
chỉ huy. Các cụm quân này chiếm giữ các điểm cao, vừa ngoan cố chống cự vừa 
tìm đường rút chạy. Địch đông, địa hình rừng núi phức tạp nên trận đánh kéo 
dài, ta diệt và bắt sống một số, nhưng không đủ khả năng dứt điểm.

Chiều ngày 31 tháng 1, đại bộ phận lực lượng của trung đoàn 102 mới tới khu 
vực dánh địch. Trúng đoàn trưởng lệnh cho các tiểu đoàn 79 và 54 tổ chức tiến 
công địch ngay. Lúc này lợi dụng trời bắt đầu tôi và địa hình rừng núi, địch bí 
mật rút về Mường Sài. Tiểu đoàn 18 thấy cụm quân của Vôđơrây xuống núi, lập 
tức chiếm lĩnh địa thế có lợi từ trên đánh xuống diệt hàng trăm tên, bắt sống 
54 tên.

ở phía sau, tiểu đoàn 79 và 54 tổ chức tiến công chậm. Lợi dụng trời tôi, bốn 
đại đội do Cabari chỉ huy đã rút chạy trước khi ta tiến công. Trung đoàn tổ chức 
lùng sục, truy đuổi địch ngay trong đêm.

Sáng ngày 1 tháng 2, tiểu đoàn 79 phát hiện được địch ở khu rừng rậm trước 
mặt. Đây chính là đại đội địch ở cụm 2. Tiểu đoàn nhanh chóng tổ chức một mũi 
vòng xuống phía nain chốt chăn, còn đại bộ phận tổ chức nhiều mũi đồng loạt 
tiến công bọn địch dang tạm dừng. Địch chống cự yếu ớt, nhanh chóng tan rã, 
lẩn trốn vào rừng tìm đường về Mường Sài. Trong các ngày 1 và 2 tháng 2, trung 
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đoàn 102 tiếp tục tổ chức lực lượng đuổi địch và truy tìm những tên còn lẩn trốn 
trong rừng. Cả hai tiểu đoàn địch chạy từ Mường Khoa cơ bản bị trung đoàn 102 
loại khỏi vòng chiến đấu. Trung đoàn đã diệt và bắt sông hàng trăm tên, trong 
đó có tên thiếu tá Cabari và tên đại uý Lămbe. Đêm 2 tháng 2, trung đoàn dừng 
lại ở sát Mường Sài củng cố chờ nhận nhiệm vụ mới.

Trên hướng Nậm Bạc - Luông Pha Băng, trung đoàn 36 đi đầu cũng khẩn 
trương xuyên rừng tiến về hướng Nậm Bạc. Chiều 30 tháng 1, trung đoàn đến 
sát Mường Ngòi, địch ở đây đã rút chạy. Sáng ngày 1 tháng 2, trung đoàn tổ chức 
vượt sông Nậm Hu. Nhân dân địa phương huy động thuyền độc mộc giúp đơn vị 
chở vũ khí nặng và các chiến sĩ đau yếu, còn lại toàn đơn vị kết bè mảng, dùng 
mọi thứ làm phao dìu nhau vượt qua sông rộng.

Tiểu đoàn 89 vượt sông đầu tiên, phát hiện một tiểu đoàn địch đang tạm 
dừng trên các quả đồi trước mặt tổ chức tiến công ngay và nhanh chóng đánh 
tan đội hình địch. Suốt trong ngày 1 tháng 2, tiểu đoàn đã truy đuổi, đánh 10 
trận đạt hiệu suất cao và xóa sổ cả tiểu đoàn dịch, thu nhiều vũ khí, quân trang, 
quân dụng.

Ngày 2 tháng 2, trung đoàn 36 tiến vào thụng lũng Nậm Bạc. Trong thung 
lũng có một đồn địch. Quân địch trong đồn đang nhốn nháo chuẩn bị rút chạy. 
Chớp thời cơ đại đội 396, bộ phận đi đầu của tiểu đoàn 89, nhanh chóng đánh 
thẳng vào đồn. Địch hôt hoảng bỏ chạy, ta làm chủ cả vùng thung lũng Nậm Bạc.

Nậm Bạc là một khu vực ngã ba, một đường đi về phía Mường Sài, nơi trung 
đoàn 102 đang đánh tới, một đường qua Nậm Ngà rồi thẳng xuống Luông Pha 
Băng, nơi có sở chỉ huy Pháp ở Thượng Lào.

Sau khi chiếm được Nậm Bạc, trung đoàn 36 xốc lại đội hình, ngày 3 tháng 
2, tiếp tục tiến thẳng về phía Nậm Ngà. Phía sau trung đoàn 36, trung đoàn 88 
cũng đã tiến vào các khu vực mới giải phóng truy quét tàn binh địch, cùng bạn 
xây dựng cơ sở cách mạng. Ngày 5 tháng 2 trung đoàn 36 tiến đến sát Nậm Ngà. 
Đi đầu đội hình vẫn là tiểu đoàn 89, gồm dại đội 399 dẫn đầu, tiếp sau là các 
đại đội 395 và 397.

Lúc này, tiểu đoàn ngụy Thái số 1 cũng từ Mường Sài tới tăng viện cho Nậm 
Ngà. Đại đội đi đầu của chúng đã vào đồn, còn hai đại đội đang tới khu vực ngã 
ba Nậm Bạc - Nậm Ngà - Mường Sài.

Hai dại đội (395, 397) đi sau của tiểu đoàn 89, gặp địch ở khu vực ngã ba, 
nhanh chóng tổ chức thế bao vây hai đại đội của địch ở khu vực này. Đại đội 399 
đi đầu tiếp tục tiến về phía đồn Nậm Ngà, tổ chứ bao vây địch ở trong đồn. Ở 
khu vực ngã ba, trận tao ngộ chiến diễn ra khá ác liệt. Ta và địch đều cố chiếm 
những điểm cao có lợi, dùng hỏa lực kiềm chế nhau. Lực lượng của ta dưới sự chỉ 
huy của tiểu đoàn phó và chính trị viên tiểu đoàn, nhanh chóng chia thành nhiều 
mũi hình thành thế bao vây đồng thời sử dụng cối 82mm và súng máy chi viện 
cho bộ binh tiến công phía chính diện. Ở phía sau, chính trị viên của đại độỉ 395 
dẫn một tiểu đội vòng theo đường núi đánh thọc sườn cụm hỏa lực của địch. Bị 
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bất ngờ, cụm hỏa lực địch không kịp trở tay nhanh chóng bị tiêu diệt. Mất hỏa 
lực, lại bị phân tán và uy hiếp bởi nhiều mũi tiến công của ta, hai đại đội địch 
tan rã và bị tiêu diệt gần hết.

Thừa thắng, tiểu đoàn 89 dồn toàn bộ lực lượng tiến công đồn Nậm Ngà. Địch 
ở đây chống cự yếu ớt và chịu thất bại hoàn toàn. Như vậy chỉ sau vài giờ chiến 
đấu, tiểu đoàn 89 đã giành được thắng lợi giòn giã, loại khỏi vòng chiến đấu gọn 
một tiểu đoàn địch, thu nhiều vũ khí, quân trang quân dụng.

Chiều ngày 7 tháng 2, trung đoàn 36 tiến xuống tới Bắc Sương. Ở đây, trung 
đoàn bắt liên lạc được với tiểu đoàn địa phương 970 của Bạn và biết năm dại đội 
địch đã bỏ dồn chạy về Luông Pha Băng. Trung đoàn tiếp tục tiến vào hướng 
Luông Pha Băng. Ngày 11 tháng 2, trung đoàn vượt sông Nậm Hu (quãng ngã ba 
sông Nậm Hu gặp sông Mê Công). Ngay chiều hôm đó, tiểu đoàn 80 - bộ phận đi 
đầu của trung đoàn 36 dã tổ chức tiến công đồn Bản Na cách Luông Pa Băng 10 
ki-lô-mét. Địch hoang mang, tan vỡ nhanh chóng, ta diệt một trung đội lê dương, 
một trung đội dù ngụy, bắt sống hàng chục tên, trong đó có quan hai Pháp.

Trên hướng Mường Sài, từ ngày 4 tháng 2, trung đoàn 102 cũng áp sát các 
vị trí tiền tiêu, dùng cối bắn vào các khu vực của địch. Trước sức ép của ta, địch 
phải lập cầu hàng không tăng cường lực lượng cho Mường Sài và Luông Pa Bàng, 
xây dựng hai tập đoàn cứ điểm ở đây. Lực lượng cơ động chiến lược của Pháp lại 
thêm một lần nữa bị phân tán. Ngày 13 tháng 2 năm 1954, Đại đoàn 308 được 
lệnh của Bộ kết thúc chiến dịch và bí mật quay trở về Điện Biên Phủ. Đơn vị 
trinh sát của Bộ ở lại làm nhiệm vụ phao tin ta chuẩn bị đánh Luông Pa Băng 
để đại doàn rút quân an toàn.

Như vây, trong hơn mười ngày tiến công, truy kích dịch trên chặng đường dài 
hơn 200km, Đại đoàn 308 đã đánh nhiều trận đạt hiệu quả cao. Ta và Bạn đã 
tiêu diệt gọn một tiểu đoàn lê dương (2/2 RED, ba đại đội ngụy, đánh tan hai tiểu 
doàn ngụy, tiêu hao một bộ phận của tiểu đoàn Ta-bo số 5 (tổng số 15 đại đội). 
Loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 2.000 tên, bắt sống 354 tên (trong đó có một 
quan tư, hai quan ba, sáu quan hai, một quan một), thu hàng chục tấn vũ khí, 
quân trang, quân dụng. Toàn bộ phòng tuyến sông Nậm Hu của địch bị phá vỡ. 
Một vùng rộng lớn lưu vực sông Nậm Hu được giải phóng, dẩy tập đoàn cứ điểm 
Điện Biên Phủ vào thế hoàn toàn bị cô lập.

Đòn tiến công sang Thượng Lào của Đại đoàn 308 thực sự bất ngờ đối với Bộ 
chỉ huy quân viễn chinh Pháp. Thất bại ở Thượng Lào lần này chứng tỏ ý định 
của Na-va chiếm đóng Điện Biên Phủ để bảo vệ Thượng Lào, bảo vệ Luông Pa 
Băng đã bị phá sản. Địch buộc phải tăng quân cho Mường Sài và Luông Pha 
Băng, lực lượng cơ động của chúng lại một lần nữa bị phân tán. Chiến dịch 
Thượng Lào đã đạt được mục đích đề ra là tiêu hao sinh lực địch, đánh lạc hướng 
chú ý của địch với Điện Biên Phủ, tạo điều kiện để các lực lượng chuẩn bị tốt 
hơn cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến thắng Thượng Lào còn tạo điều kiện 
cho trung đoàn 148 cùng bộ dội Pa-thét Lào giải phóng Bun Tầy, Bun Nừa, khu 
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vực tỉnh lỵ và một vùng rộng lớn tỉnh Phông Xa Lỳ. Có thể nói Chiến dịch 
Thượng Lào đã đạt trọn vẹn mục tiêu của cả chiến lược và chiến dịch.

Nghệ thuật chiến dịch trong chiến dịch Thượng Lào trước hết thể hiện trong 
việc sử dụng lực lượng. Mặc dù được Bộ Tổng tư lệnh cho phép tự quyết định quy 
mô lực lượng ra quân (ít nhất là một tiểu đoàn), nhưng Bộ tư lệnh chiến dịch đã 
quyết tâm khắc phục khó khăn về bảo đảm hậu cần, sử dụng toàn bộ lực lượng 
của đại đoàn, tạo sức mạnh áp đảo trên cả hai hướng chiến dịch. Trước sức mạnh 
áp đảo của ta, địch buộc phải rút chạy, tạo điều kiện cho ta truy kích đánh địch 
ngoài công sự.

Việc tổ chức điều hành chiến dịch cũng là một thành công của chiến dịch 
Thượng Lào. Chỉ sau khi nhận lệnh bốn giờ, đại đoàn đã hoàn thành cơ bản mọi 
công tác tổ chức chuẩn bị, từ chuẩn bị bộ đội, tổ chức dẫn đường nắm địch, tể chức 
tiền trạm, tổ chức thông tin đảm bảo liên lạc đến việc đảm bảo hậu cần trong điều 
kiện chiến trường rừng núi xa, rộng và chia cắt. Điều này chứng tỏ trình độ tổ 
chức chỉ huy của cán bộ Đại đoàn 308 đã có bước trưởng thành đáng kể.

Trong thực hành chiến dịch, một ưu điểm nổi bật của cán bộ chiến sĩ đại đoàn 
là tính chủ động trong truy kích dịch. Ở địa hình rừng núi, trên từng cánh, việc 
chỉ huy toàn bộ lực lượng của một trung đoàn hay cả đại đoàn là rất khó khăn. 
Mà việc truy kích địch thì thời gian, thời cơ lại là nhân tố hết sức quyết định. 
Trong chiến dịch, cán bộ các cấp của đại đoàn đã nêu cao tinh thần chủ động, 
không chờ đợi cấp trên, không chờ dủ lực lượng đơn vị nào gặp địch là chủ động 
triển khai đánh địch, đơn vị đến sau hiệp đồng theo tiêng súng, hỗ trợ cho đơn 
vị đến trước, nhanh chóng khoét sâu điểm yếu tinh thần của quân địch rút chạy 
để tiến công giành thắng lợi. Trong truy kích, ta còn tổ chức được các bộ phận 
gọn nhẹ vượt lên trước ngăn chặn địch, tạo điều kiện cho các đơn vị phía sau đuoi 
kịp triển khai tiến công.

CHIẾN D|CH ĐIỆN BIÊN PHỦ (Tiến công từ ngày 13 thống 3 đốn ngèy 7 tháng 5 năm 1954)

Thực hiện kế hoạch tác chiên trong Đông Xuân 1953 - 1954, ngày 15 tháng 
11 năm 1953, Đại đoàn 316 hành quân lên Tây Bẩc, mở cuộc tiến công giải phóng 
Lai Châu. Phát hiện sự di chuyển của chủ lực ta lên hướng Tây Bắc, ngày 20 
tháng 11, Nava vội vã mở cuộc hành binh Ca-xto, đổ sáu tiểu đoàn Au - Phi tỉnh 
nhuệ đánh chiếm Điện Biên Phủ, một địa bàn chiến lược quan trọng đe giữ vững 
Lai Châu và bảo vệ Thượng Lào.

“Vô luận rồi đây địch sẽ luân thế nào, địch nhảy dù xuống Điện Biên Phủ 
căn bản là có lợi cho ta”1. Ta kiên trì kế hoạch tiến công giải phóng Lai Châu, 
đồng thời tăng cường Đại đoàn 306 lên vây địch ở Điện Biên Phủ.

1. Báo cáo vể kế hoạch tác chiến vả tổng kết kinh nghiệm trong cốc chlốn d|ch Iđn. Bộ Tổng 
tham mưu, xb, 1963, tr. 16
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Ngày 3 tháng 12 năm 1953, Na-va quyết định bỏ Lai Châu, co lực lượng về 
Điện Biên Phủ, đồng thời gấp rút tăng cường lực lượng, phương tiện chiến tranh 
xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh, gọi là “Binh đoàn tác 
chiến Tây Bắc”. Đến ngày 15 tháng 12 năm 1953, quân địch ở Điện Biên Phủ đã 
lên đến 12 tiểu đoàn. Chúng hy vọng Điện Biên Phủ vừa là một cái chốt, vừa là 
một cái bẫy sẵn sàng nghiền nát các sư đoàn thép của đối phương.

Khi Na-va chấp nhận giao chiến với ta ở Điện Biên Phủ và quyết giữ Điện 
Biên Phủ bằng bất cứ giá nào, thì phương án tiến công Điện Biên Phủ của ta 
cũng cơ bản được dự thảo xong. Đầu tháng 1 năm 1954, Bộ Chính trị họp tại bản 
Tỉn Keo, xã Điềm Mạc, huyện Định Hoá, Thái Nguyên nghe Tổng Quân ủy báo 
cáo chính thức hạ quyết tâm: “Tập trung đại bộ phận chủ lực thiện chiến của ta 
lên mặt trận Điện Biên Phủ mở chiến dịch tiến công tiêu diệt những lực lượng 
tinh nhuệ nhất của địch trong tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của chúng trên chiến 
trường Đông Dương này”. Tại cuộc họp, Bộ Chính trị đã cử Bộ chỉ huy Chiến dịch 
Điện Biên Phủ gồm: Võ Nguyên Giáp, chỉ huy trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy mặt 
trận; Hoàng Văn Thái, Tham mưu trưởng; Lê Liêm, Chủ nhiệm chính trị; Đặng 
Kim Giang, Chủ nhiệm cung cấp. Ngày 5 tháng 1 nàm 1954, đồng chí Võ Nguyên 
Giáp lên đường đi Điện Biên Phủ.

Điện Biên Phủ thuộc tĩnh Lại Châu, là một thung lũng rộng lớn nằm ở phía 
tây vùng rừng núi Tây Bắc, cách Hà Nội khoảng 300 ki-lô-mét đường chim bay, 
cách Luông Pha Băng 190ki-lô-mét. Thung lũng Điện Biên (cánh đồng Mường 
Thanh) có chiều rộng từ sáu đến tám ki-lô-mét, chiều dài gần 20ki-lô-mét, nằm 
gần biên giới Việt - Lào, trên một ngã ba của nhiều tuyến đường quan trọng, 
Xung quanh thung lũng là một vùng rừng núi điệp trùng bao bọc. Núi có độ cao 
trung bình 500m, có mỏm đột xuất cao tới 1461m. Thung lũng Điện Biên là cánh 
đồng bằng phẳng, đồng ruộng khô ráo, thỉnh thoảng nổi lên những đồi cao hơn 
mặt ruộng tám đến 20 mét, cá biệt có điểm cao tới 250m. Trong thung lũng có 
sông Nậm Rốm chảy theo hướng Bắc Nam đổ xuống sông Nậm Hu và có sân bay 
Mường Thanh được xây dựng từ 1889.

Thời tiết Điện Biên Phủ chia làm hai mùa rõ rệt. Mùa khô từ tháng 10 đến 
tháng 3, mùa mưa từ tháng 4 dến tháng 9. Vào mùa khô sương mù dày đặc từ 15 
giờ ngày hôm trước đến tận 9 giờ ngày hôm sau. Mùa mưa, mưa kéo dài, nhiều 
lũ, độ ẩm lớn lên việc cơ động trong rừng vô cùng khó khăn.

Dân số Điện Biên Phủ có hơn hai vạn người, gồm 11 dân tộc khác nhau, đời 
sông nhân dân trong vùng còn rất khó khăn.

Về địch, đến khi ta nổ súng tiến công, chúng đã có gần bô'n tháng để xây 
dựng và củng cố hệ thống phòng ngự ở Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ 
điểm mạnh nhất ở Đông Dương lúc bấy giờ. Lực lượng phòng ngự ở đây có 12 
tiểu đoàn và bảy đại đội bộ binh, hai tiểu đoàn lựu pháo 105mm (24 khẩu), hai 
tiểu đoàn súng cối 120inm (20 khẩu), một đại đội pháo 155mm (4 khẩu), một tiểu 
đoàn công binh, một đại đội xe tăng (10 chiếc), một đại dội xe vận tải (khoảng 
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200 xe ô tô) và một phi đội máy bay thường trực (14 chiếc). Tổng số quân lúc đầu 
lên tới 11.800 tên, chủ yếu là lính đù và Ầu - Phi tinh nhuệ, đặt dưới quyền chỉ 
huy của đại tá Đờ Cátxtơri.

Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ có 49 cứ điểm, mỗi cứ điểm đều có hệ thông 
công sự, hàng rào vật cản, hỏa lực để độc lập chiến đấu, đồng thời những cứ điểm 
gần nhau lại được tổ chức lại thành cụm cứ điểm (trung tâm đề kháng). Tập đoàn 
cứ điểm có trung tâm đề kháng (mỗi trung tâm mang tên một thiếu nữ Pháp) và 
được chia thành ba phân khu:

Phân khu trung tâm (trận địa trung tầm) là phân khu quan trọng nhất, nằm 
ở ngay giữa Mường Thanh, có năm tiểu đoàn chiếm đóng, ba tiểu đoàn cơ động 
(tức gần 2 phần 3 lực lượng của địch ở Điện Biên Phủ). Phân khu trung tâm được 
tổ chức thành năm trung tâm đề kháng bao bọc lấy cơ quan chỉ huy của tập đoàn. 
Các trung tâm đề kháng đó là: Trung tâm đề kháng đồi D (Đô-mi-ních), phòng 
ngự ở hướng đông bắc, gồm các cứ điểm Dl, D2, D3, 203, 204, 507, 508 do tiểu 
đoàn 3 Angiêri (3/3 RTA) chiếm giữ; trung tâm đề kháng đồi A (E-li-an), phòng 
ngự hướng đông và đông nam, là khu vực phòng ngự then chót của trận địa trung 
tâm, gồm các cứ điểm Cl, C2, Al, A3, 512, 506, 511 do tiểu đoàn 1 Ma-rốc 
(1/4RTM0 và tiểu đoàn 2 ngụy Thái (2e BAT) chiếm giữ; trung tâm đề kháng nam 
sân bay Mường Thanh (Clôđin), phòng ngự hướng tây nam, gồm các cứ điểm 309, 
310, 311B, 305, 322, 603, 604, 607 do tiểu đoàn 1 lê dương (1/13DBLE) chiếm giữ; 
trung tầm đề kháng tây sân bay (Huy-ghét) trực tiếp bảo vệ sân bay, gồm các cứ 
điểm 311, 311A, 206, 209, 307, do tiểu đoàn 1 lê dương (1/2 RED chiếm giữ. Trung 
tâm đề kháng Him Lam (Bêatơrixơ) là vị trí phòng ngự đột xuất ở đông bắc cách 
Mường Thanh 2.500mét, gồm các cứ điểm 101A, 101B, 102 do tiểu đoàn 3 lê 
dương (3/13DBLE) chiếm giữ. Khu vực phía đông của phân khu trung tâm có các 
điểm cao có giá trị, địch đã xây dựng thành các cứ điểm rất lợi hại, đặc biệt là 
các ngọn đồi Al, Cl, Dl, El...

Phân khu Bắc gồm hai trung tâm đề kháng: Trung tâm đồi Độc Lập (Babrien) 
do tiểu đoàn 5 Angiêri (5/7 RTA) chiếm đóng, trung tâm Bản Kéo - Căng Na 
(Annơmari) phòng ngự - ở hướng bắc, gồm các cứ điểm 104A, 104B, 105, 106 do 
tiểu đoàn ngụy Thái số 3 (3e BAT) chiếm giữ.

Phân khu nam còn có tên gọi là Hồng Cúm (Tdaben) có nhiệm vụ ngăn chặn 
quân ta tiến công từ phía nam lên. Phân khu này do binh đoàn cơ động số 6 chiếm 
giữ. Lực lượng cụ thể gồm tiểu đoàn lê dương số 3 (3/13 RED, tiểu đoàn Angiêri 
số 2 (2/1 RTA) một đại đội pháo 105mm và một trung đội xe tảng có ba chiếc.

Trung tâm đề kháng Him Lam (Bêatơrixơ) tuy thuộc phân khu trung tỗm, 
nhưng cùng với các trung tâm đề kháng đồi Độc Lập và Bản Kéo của phân khu 
bắc tạo thành trận địa phòng ngự tiền duyên án ngữ phía bắc, ngăn chặn sự tiến 
công của ta từ hướng bốc và đông bắc.

Pháo binh của tập đoàn cứ điểm được chia thành hai căn cứ: căn cứ Mường 
Thanh có một đại đội pháo 155mm (bốn khẩu), một tiểu đoàn pháo 105mm (12 
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khẩu) và hai đại đội cối 102mm (16 khẩu); cán cứ Hồng Cúm có một tiểu đoàn 
pháo 105mm.

Đại đội xe tăng có 10 xe hạng nhẹ: bảy chiếc ở trận địa trung tâm, ba chiếc 
ở phân khu nam.

Với lực lượng đông, hổa lực mạnh, hệ thống công sự vật cản được xây dựng vững 
chắc, hoàn chỉnh và tận dụng được thế lợi của địa hình, tập đoàn cứ điểm Điện 
Biên Phủ thực sự là một hệ thống phòng ngự mạnh chưa từng có ở Đông Dương lúc 
bấy giờ. Bộ chỉ huy Pháp coi Điện Biên Phủ là một “pháo đài không thể công phá" 
và tin chắc “sẽ gây cho Việt Minh một thất bại nghiêm trọng” ở đây.

Về phía ta, lực lượng tham gia chiến dịch lúc đầu gồm các đại đoàn bộ binh, 
Đại đoàn 308 (có trung đoàn 102, 88, 36), Đại đoàn 312 (có trung doàn 141, 209, 
165), Đại đoàn 316 (có trung đoàn 174, 98, một tiểu đoàn của trung đoàn 176); 
và trung đoàn 57 thuộc Đại đoàn 304. Hỏa lực có đại đoàn công pháo 151 gồm: 
Trung đoàn pháo binh 45 (có hai tiểu đoàn pháo 105mm: 24 khẩu); trung đoàn 
sơn pháo 657 (có nàm đại đội sơn pháo 75mm: 15 khẩu); trung đoàn pháo cao xạ 
367 có hai tiểu đoàn cao xạ 37mm (24 khẩu) và hai đại đội súng máy cao xạ 
12,7mm (24 khẩu). Tổng số quân chủ lực của ta khoảng hơn 40 nghìn, nếu tính 
cả tuyến hai thì số quân lên tới 55 nghìn.

Lực lượng phục vụ chiến dịch cũng rất lớn: 628 ô tô vận tải, 21.000 xe đạp 
thồ, 261.500 dân công cùng nhiều tàu thuyền, lừa, ngựa...

Sau khi Chiến dịch Điện Biên Phủ được Bộ chính trị phê chuẩn mang mật 
danh Chiến dịch Trần Đình, ngày 14 tháng 1 năm 1954, tại Thẩm Phúa, Đảng 
ủy và Bộ chỉ huy chiến dịch mở hội nghị cán bộ phổ biến kế hoạch tiêu diệt tập 
đoàn Điện Biên Phủ theo phương châm “Đánh nhanh, giải quyết nhanh”.

Ý định ban đầu của ta là “Tập trung ưư thế binh lực, hỏa lực đột phá chủ yếu 
từ phía tây đánh thẳng vào trung tâm Mường Thanh, đồng thời từ phía đông giáp 
công...”, dự kiến ngày 20 tháng 1 năm 1954 sẽ nổ súng.

Trong quá trình chuẩn bị chiến dịch, ta thấy địch đã ráo riết xây dựng trận 
địa phòng ngự vững chắc hơn, đồng thời hàng ngày sử dụng từ 50 đến 60 chuyến 
máy bay chở từ 150 đến 200 tấn hàng tăng cường cho việc phòng thủ Điện Biên 
Phủ. Mặt khác, việc làm đường và đưa pháo vào trận địa của ta gặp rất nhiều khó 
khăn, ta chỉ dự kiến kéo pháo trong ba đêm song thực tế phải dùng một đại đoàn 
bộ binh kéo pháo trong bảy đêm liền mà pháo vẫn chưa vào hết vị trí. Bộ chỉ huy 
chiến dịch phải lùi thời hạn nổ súng vào 16 giờ ngày 25 tháng 1 năm 1954.

Trước sự tăng cường phòng ngự của địch và những khó khăn của ta về kéo 
pháo, Bộ chỉ huy chiến dịch nhận thấy nếu đánh theo phương châm “đánh nhanh, 
giải quyết nhanh” thì không đảm bảo chắc thắng. Đúng 15 giờ 45 phút ngày 25 
tháng 1 năm 1954 (trước thời hạn nổ súng 15 phút), Bộ chỉ huy quyết định hạ 
lệnh đình chỉ cuộc tiến công, kéo pháo ra, rút bộ dội, dân công về vị trí tập kết, 
và tiến hành mọi công tác chuẩn bị theo phương châm “Đánh chắc, tiến chắc”. 
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Đại đoàn 308 được lệnh tiến công sang Thượng Lào nhằm giúp Bạn mở rộng 
vùng giải phóng và nghi binh thu hút địch, tạo điều kiện cho các đơn vị ở Điện 
Biên Phủ rút ra chuẩn bị tiếp.

Theo kế hoạch mới, việc chuẩn bị và thực hành chiến dịch chùi làm ba giai đoạn:

Giai đoạn 1: hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, chủ yếu là làm đường vận 
chuyển, xây dựng các trận địa pháo binh thật kiên cố, bí mật, triển khai đội hình 
bao vây khống chế sân bay.

Giai đoạn 2: tiến hành đánh bao vây nhằm tiêu diệt các trung tâm đề kháng 
ngoại vi, hình thành và thắt chặt trận địa bao vây tiến công địch, thu hẹp dần 
phạm vi chiếm đóng, tiêu hao lực lượng, không chế sân bay.

Giai đoạn 3: tổng công kích tiêu diệt toàn bộ quân địch.

Về tác chiến, giai đoạn thực hành chiến dịch dự định chia làm hai đợt.

Đợt 1: Tập trung lựclượng tiến công tiêu diệt các trung tâm đề kháng Him 
Lam, Độc Lập và Bản Kéo, phá vỡ thế trận phòng ngự ở phía bắc và đông bắc 
của tập đoàn cứ điểm, chiếm địa hình có lợi, siết chặt trận địa bao vây tiến công.

Đợt 2: Mở các trận tiến cóng tiêu diệt các cụm cứ điểm trên dãy điểm cao 
phía đông, đồng thời ở phía bắc tiến vào chiếm lĩnh sân bay, hình thành vòng 
vây lưả xung quanh tập đoàn cứ điểm, thu hẹp không phận và sự tiếp viện của 
địch, tạo thời cơ chuyển sang tổng công kích. Sở chỉ huy chiến dịch đặt tại Mường 
Phăng. Thời gian nổ súng dự định vào ngày 13 tháng 3 năm 1954.

Việc chuẩn bị cho chiến dịch theo phương châm “đánh chắc, tiến chắc” được 
tập trung triển khai từ sau Hội nghị cán bộ chiến dịch ngày 7 tháng 2 năm 1954. 
Công việc nặng nề nhất là chuẩn bị đường cơ động và xây dựng trận địa kiên cố 
cho pháo. Lần này ta chủ trương bô' trí pháo phân tán trên các điểm cao thành 
một dường vòng cúng bao lấy tập đoàn cứ điểm để có thể ngắm bắn trực tiếp các 
mục tiêu dưới lòng chảo.

Qua nghiên cứu thực địa, ta tìm được sáu trận địa cho các đại đội lựu pháo 
105mm. Cự ly từ các trận địa pháo đến trung tâm Mường Thanh khoảng từ sáu 
đến tám ki-lô-mét (tức nằm gọn trong tầm bắn có hiệu quả của pháo binh hạng 
nặng của ta). Pháo và đạn được đặt trong hầm khoét sâu vào triền núi và được 
ngụy trang kín đáo. Để đưa pháo lớn vào các trận địa đã lựa chọn, ta phải mở 
năm tuyến đường cơ động với tổng chiều dài 63 ki-lô-mét. Đường phải đủ rộng 
cho xe pháo đi lại được dễ dàng và phải giữ được bí mật nghiêm ngặt. Các con 
đường mới đều qua các sườn núi ngọn đèo và nằm trong tầm hoạt động của phi 
pháo địch nên công việc hết sức khó khăn. Nhiệm vụ làm dường do trung đoàn 
công binh 151, Đại đoàn 312 và 316 đảm nhiệm.

Cùng với việc xây dựng trận địa pháo, các đại đoàn bộ binh còn tổ chức xây 
dựng một hệ thống công sự trận địa tiến công quy mô lớn. Các sở chỉ huy, hầm 
thương binh, hầm nghỉ đều được câu trúc kiên cố.
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Công tác dảm bảo hậu cần cho chiến dịch1 được Trung ương Đảng và Chính 
phủ đặc biệt quan tâm2.

Theo tính toán, khôi lượng vật chất đảm bảo cho chiến dịch đánh theo 
phương châm, đánh chắc, tiến chắc tăng vọt lên gấp hai, ba lần. Riêng về lương 
thực, tổng số gạo cần huy động không phải là trên bảy nghìn tấn như trước mà 
là trên 20 nghìn tấn. Trung ương Đảng và Chính phủ đã động viên toàn Đảng, 
toàn dân tập trung toàn lực chi viện cho tiền tuyến, đảm bảo cho chiến dịch Điện 
Biên Phủ toàn thắng. Hệ thống đường vận chuyển cơ giới, đường thủy và đường 
bộ được tổ chức chặt chẽ để đảm bảo cho chiến dịch.

Tổng cục Cung cấp tiền phương được tăng cường thêm lực lượng (tổng quân 
số gồm: 3.168 cán bộ chiến sĩ và hơn ba mươi nghìn dân công) để tổ chức lại một 
bộ máy hậu cần chiến dịch gồm sở chỉ huy hậu phương, các kho, các tuyến vận 
tải, các đội điều trị... Ta đã tổ chức ba tuyến hậu cần chiến dịch3, mỗi tuyến đều 
có một ban chỉ huy riêng, không những chỉ đảm nhiệm công tác vận tải quân sự 
mà còn làm cả nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, thống nhất chỉ huy các ngành hậu 
cần trên toàn tuyến.

Vào cuối thượng tuần tháng 3, sau một thời gian cố gắng liên tục, công tác 
chuẩn bị mọi mặt .cho cuộc tiến4 công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đã hoàn 
thành, thế trận chiến dịch đã triển khai xong, các đơn vị đã sẵn sàng nổ súng 
vào đúng ngày quy định. Trong thực tế, chiến dịch được tiến hành theo ba đợt:

Đợt 1 (Từ 13 đến 17 tháng 3 năm 1954): Tiêu diệt hai cụm cứ điểm Him Lam, 
Độc Lập, bức hàng cụm cứ điểm Bản Kéo.

Nhiệm vụ của đợt tiến công thứ nhất là tiêu diệt cả ba trung tâm đề kháng 
Him Lam, Độc Lập và Bản Kéo, phá vỡ thế trận phòng ngự từ tây bắc sang đông 
bắc tập đoàn cứ diểm, đánh chiếm các vị trí vành ngoài, tạo điều kiện để ta thắt 
chặt vòng vây và tiến công vào khu trung tâm.

Nhiệm vụ cụ thể các đơn vị được phân công như sau: Đại đoàn 312 và trung 
đoàn 88 Đại đoàn 308 tiến công trung tâm đề kháng Độc Lập; trung đoàn 36 Đại 
đoàn 308 tiến công trung tâm đề kháng Bản Kéo; Đại đoàn 316 (thiếu trung đoàn 
176) tổ chức nghi binh và bí mật xây dựng trận địa tiến công ở phía đông phân 
khu trung tâm; trung đoàn 57 Đại đoàn 304 tổ chức hỏa lực kiềm chế pháo binh

1,2. Chiến dịch Điện Biên Phủ là chiến djch lớn nhất trong kháng chiến chống Pháp. Lực lượng 
huy động cho chiến dịch lẻn tới 53.830 người, cộng với 33.000 thanh niồn xung phong và dân cống 
thường xuyên phục vụ. Hậu cẩn chiến dịch đã đảm bảo cho bộ đội 1.200 tấn đạn, 1.783 tấn xãng 
dẩu, 14.950 tấn gạo, 268 tấn muối, 577 tấn thịt, 565 tấn thực phẩm và 177 tấn vật chất khác; đã cứu 
chữa 10.130 thương binh, 4.429 bệnh binh. Để có lượng lương thực, thực phẩm trên cung cấp cho 
chiến dịch, Hội đổng cung cấp Mặt trận đã huy động 25.056 tấn gạo và 1.824 tấn thực phẩm, vé 
nhân lực đã huy dộng 261.453 lượt ngươi, phục vụ gán 12 triệu ngày công, 20.991 xe đạp thổ, 736 
xe thơ sơ khác.

3,4. Ba tuyến hậu cán chiến dịch là: Tuyến Sơn La - Tuán Giáo gỗm các lực lượng vận tải, kho 
tàng, đội diều tri 6 (sau chuyển thành bệnh viện Mặt trận Sơn La); tuyến Tuần Giáo - Km 62 dường 
vào Điện Biên Phủ cũng gổm các lực lượng vận tải, kho tàng, đội điểu trị 7 (sau chuyển thành bệnh 
viện Mặt trận); tuyến Hậu cán hoả tuyến ngoài lực lượng vận tải, kho tảng còn hai dội điéu trj 1 và 4. 
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địch phân khu Hồng Cúm; Đại đoàn công pháo 351 bắn, phá hoại công sự địch 
trong các trung tâm đề kháng chi viện cho bộ binh tiến công, kiềm chế pháo binh 
địch, tập kích hỏa lực vào sân bay, sở chỉ huy, kho tàng của chúng.

Lúc đầu, ta định đồng thời đánh cả Him Lam, Độc Lập và bao vây Bản Kéo. 
Nhưng khi trinh sát lần cuối, phát hiện địch bố trí nhiều hỏa điểm tiền duyên ở 
Him Lam và Độc Lập, Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định tập trung pháo ngắm 
bắn trực tiếp đánh Him Lam trước, rồi nhanh chóng cơ động pháo sang đánh Độc 
Lập sau.

Trung tâm đề kháng Him Lam có năm điểm cao được tổ chức thành ba cứ 
điểm vững chắc do tiểu đoàn 3 thuộc bán lữ đoàn lê dương số 13 (3/13 DBLE) 
phòng giữ. Cứ điểm 1 (102) ở phía tây, gồm hai cao điểm 515 và 507, là điểm tựa 
chủ yếu có sở chỉ huy tiểu đoàn. Cứ điểm 2 (101A) ở đông bắc gồm hai cao điểm 
517,5 và 505. Cứ điểm 3 (101B) ở phía nam, là đồi trọc, thấp hơn hẳn cứ điểm 1 
và 2. Ớ từng cứ điểm trận địa phòng ngự được xây dựng vững chắc, có nhiều lô 
cô't và chiến hào, vòng ngoài có bô'n đến sáu hàng rào dây thép gai và nhiều bãi 
mìn rộng từ 100 đến 200m.

Xác định đây là trận then chốt mở màn chiến dịch, Tư lệnh chiến dịch giao 
nhiệm vụ đánh Him Lam cho Đại đoàn 312 và tăng cường cho đại đoàn hai đại 
đội sơn pháo 75mm (6k), hai đại đội cối 120mm (8k), hai đại đội côi 82 (8k). 
Trong quá trình chiến đấu, đại đoàn còn được hai đại đội lựu pháo 105mm chi 
viện trực tiếp.

Theo kế hoạch, 16 giờ pháo binh sẽ bắn chuẩn bị 15 phút, sau đó chi viện 
trực tiếp cho Đại đoàn 312 tiến công. Phát hiện ta xây đựng trận địa tiến công, 
khoảng 12 giờ ngậy 13, địch cho một đại đội bộ binh cùng hai xe tăng từ Mường 
Thanh ra đánh phá. Bộ chỉ huy chiến dịch lệnh cho đại đội 806 (lựu pháo 105mm) 
bắn 20 quả vào trung tâm đề kháng Him Lam. 18 quả đạn của ta bắn trúng mục 
tiêu, tên thiếu tá Pê-giô tiểu đoàn trưởng cùng ba sĩ quan khác bị chết trong loạt 
đạn này, bọn địch đi lùng sục hoảng sợ bỏ chạy về Mường Thanh.

Đúng 17 giờ, pháo 105mm bắn cấp tập, mãnh liệt vào các trận địa pháo của 
địch ở 307A, 307B, chân đồi A và D, sau đó chuyển sang bắn phá hoại sân bay 
và cứ điểm 1, cứ điểm 3. Tranh thủ thời cơ địch bị chế áp, hỏa lực các cỡ của Đại 
đoàn 312 vào chiếm lĩnh trận địa, tham gia bắn phá hoại, chi viện trực tiếp cho 
bộ binh chiếm lĩnh trận địa xuất phát xung phong. Kết quả hỏa lực bắn chuển bị 
rất tốt, đã làm tê liệt các trận địa pháo, sân bay, phá hủy nhiều mục tiêu, công 
sự, trận địa hỏa lực của địch, chỉ viện có hiệù qủa cho các tiểu đoàn bộ binh hoàn 
thành việc chiếm lĩnh trận địa tiến công.

Từ 18 giờ 30, bộ binh ta bắt đầu mở cửa trung đoàn 141 (ba tiểu đoàn) sử 
dụng tiểu đoàn 11'làm nhiệm vụ chủ công, tiến công trên hướng bắc tiêu diệt cứ 
điểm 102; tiểu đoàn 428 làm nhiệm vụ trợ công, tiến công trên hướng đông bắc 
tiêu diệt cứ điểm 101A. Trung đoàn 209 sử dụng tiểu đoàn 130 tiến cống trên 
hướng đông nam tiêu diệt cứ điểm 101B.
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Cuộc chiến đấu diễn ra hết sức ác liệt, nhất là trên hướng chủ yếu khi tiến 
công cứ điểm 102. Đây là cứ điểm rắn nhất của trung tâm Him Lam, đại đoàn 
phải tung lực lượng dự bị (tiểu đoàn 166 thuộc trung đoàn 209) vào tham gia 
chiến dấu, đồng thời có một mũi của tiểu đoàn 128 đánh từ 101A sang phôi hợp 
mới chiếm được cứ điểm cuối cùng này.

Khoảng 23 giờ 30 phút, trận đánh kết thúc, trung tầm đề kháng Him Lam 
hoàn toàn bị tiêu diệt. Hơn 200 tên bị chết, 270 tên bị bắt sông, tiểu đoàn lê 
dương sô’ 3 bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Mất Him Lam, Bộ chỉ huy Pháp bàng hoàng và liên tục thúc dục Đờ Cát tung 
quân ra phản kích chiếm lại. Nhưng trong suốt ngày 14, Đờ Cát không có cơ hội 
làm điều đó vì phải lo chỉ huy cấp dưới củng cố lại trận địa và đối phó với các cuộc 
tập kích hỏa lực chính xác của pháo binh ta. Đặc biệt, khu vực sân bay Mường 
Thanh đã bị pháo binh ta khống chế chặt chẽ. Chiều ngày 14 tháng 3, địch cho 
tiểu đoàn dù ngụy số 5 (5e BPV) nhảy dù xuống tăng viện cho Điện Biên Phủ.

Đêm 14 tháng 3, ta mở cuộc tiến công vào trung tâm đề kháng đồi Độc Lập, 
một cụm cứ điểm có chiều dài khoảng 500m, rộng 200m cách trung tâm Mường 
Thanh bốn ki-lô-mét về phía bắc. Đây được coi là cụm cứ diểm phòng ngự kiên 
cố nhất của Điện Biên Phủ, trận địa phòng ngự được xây dựng vững chắc, có hệ 
thống công sự phụ khá mạnh, xung quanh có nhiều lớp hàng rào vật cản nhất là 
ở phía bắc và phía nam. Trung tâm do tiểu đoàn 5 thuộc trung đoàn Angiêri thứ 
7 (5/7 RTA) và một đại đội ngụy Thái chiếm giữ.

Nhiệm vụ tiến công đồi Độc Lập được giao cho trung đoàn 165 Đại đoàn 312 
và trung đoàn 88 Đại đoàn 308, được tăng cường hai đại đội sơn pháo 75mm cùng 
hai đại đội cối 120mm vừa đánh Him Lam xong. Chỉ huy trận đánh là đồng chí 
Vương Thừa Vũ - Đại đoàn trưởng Đại đoàn 308.

Trung đoàn 165 đảm nhiệm hướng tiến công chủ yếu đột phá từ hướng đông 
nam vào, trung đoàn 88 đảm nhiệm hướng tiến công thứ yếu đột phá từ hướng 
đông bắc vào. Trận đánh dự định vào 16giờ 45 phút ngày 14, nhưng do trời mưa, 
sơn pháo 75mm và cối 120mm từ Him Lam chưa sang kịp, đồng chí Chỉ huy 
trưởng trận đánh quyết định để lựu pháo 105mm bắn chuẩn bị vào 17giờ theo kế 
hoạch, còn bộ binh chờ pháo ở Him Lam tới, chuẩn bị thật chu đáo mới nổ súng. 
2 giờ sáng ngày 15, sơn pháo 75mm và cối 120mm có mặt đầy đủ và nhanh chóng 
bắt tay vào xây dựng trận địa bắn. Đúng 13 giờ 30 phút, đồng chí chỉ huy trưởng 
hạ lệnh nổ súng tiến công đồi Độc Lập. Trên hướng chủ yếu, trung đoàn 165 đột 
phá thuận lợi. Một mũi thọc sâu đã tạo điều kiện, cho trung đoàn nhanh chóng 
đánh sâu vào cứ điểm, diệt khu thông tin, trận địa cối, uy hiếp sở chĩ huy. Trên 
hướng thứ yếu, trung đoàn 88 lúc đầu mở cửa chưa đúng hướng, phải định hướng 
lại do đó vào chiến đấu bên trong chậm hơn. Cuộc chiến đấu bên trong khá quyết 
liệt, song do tinh thần chiến đấu dũng cảm và sức tiến công áp đảo, 6 giờ 30 phút 
ngày 15 ta hoàn toàn làm chủ trung tâm đề kháng đồi Độc Lập, diệt 483 tên, 
bắt 200 tên, trong đó có hai tên tiểu đoàn trưởng.
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Trong lúc trận đánh đang diễn ra trên đồi Độc Lập, địch đã diều một tiểu đoàn 
bộ binh cùng năm xe tăng ra tăng viện. Lực lượng này bị pháo binh của ta bắn 
chặn, cháy một xe tăng, thương vong một số tên, chúng phải chạy về Bản Kéo.

Hai trung tâm đề kháng Him Lam và Độc Lập thất thủ, tinh thần binh lính 
địch ở trung tâm đề kháng Bản Kéo suy sụp. Theo kế hoạch, trung đoàn 36 Đại 
đoàn 308 được giao nhiệm vụ triển khai tiến công tiêu diệt Bản Kéo. 15 giờ ngày 
17 tháng 3, sau khi ta bắn 20 quả lựu đạn pháo 105mm uy hiếp và tiến hành 
binh vận gọi hàng, mặc dù bị bọn chỉ huy khống chế, binh lính tiểu đoàn ngụy 
Thái sô' 3 (3e BTA) đóng ở Bản Kéo đã kéo cờ trắng, chạy vào rừng đầu hàng 
quân ta. Trung đoàn 36 chưa cần nổ súng đã chiếm được cụm cứ điểm Bản Kéo, 
tiếp nhận 232 hàng binh.

Đến đây, ta kết thúc đợt 1 chiến dịch. Trong năm ngày với hai trận chiến 
đấu hiệp đồng binh chủng lớn ta đã đập tan hệ thống phòng ngự tiền tiêu của 
dịch trên hướng bắc và đông bắc, mở thông cửa xuông vùng lòng chảo, tạo diều 
kiện thuận lợi để các lực lượng chiến dịch áp sát khu trung tâm. Đây là thắng 
lợi mở đầu râ't quan trọng không chỉ về quân sự mà còn đánh mạnh vào tinh 
thần, tâm lý của địch, làm cho chúng vò cùng hoảng sợ, đối phó lúng túng.

Đợt 2 (từ 30 tháng 3 đến 30 tháng 4 năm 1954): Đánh chiếm các ngọn đồi 
phía đông và sân bay Mường Thanh, siết chặt vòng vây, tạo thế trận cho tổng 
công kích.

Sau khi ta chiếm được các cụm cứ điểm Him Lam, Độc Lập, Bản Kéo, cánh 
cửa phía bắc xuống lòng chảo đã mở thông. Nhưng phân khu trung tâm của địch 
vẫn còn bô'n trung tâm đề kháng gồm trên 30 cứ điểm liên kết chặt chẽ với nhau 
nằm giữa cánh đồng bằng phảng trên hai bờ sông Nậm Rô'm. Địch ở đây tập 
trung khoảng một vạn quân, có sở chỉ huy, các căn cứ hỏa lực, các đơn vị xe tăng 
và sân bay. Ngày 16 tháng 3, địch lại tăng viện cho Điện Biên Phủ tiểu đoàn 6 
dù thuộc địa (6e BPC) cùng một khối lượng khá lớn vũ khí phương tiện chiến 
tranh và ra sức củng cô' trận địa phòng ngự ở phân khu trung tâm. Những vị trí 
có giá trị đặc biệt về chiến thuật ồ phân khu trung tâm là các cứ điểm, các điểm 
cao phía đông (Al, Cl, DI và E). Đây là khu vực phòng ngự then chốt, hiểm yếu 
của địch, nếu chiếm được ta sẽ có lợi thế tràn xuống Mường Thanh tiến công vào 
trung tâm chỉ huy của tập doàn cứ điểm.

Nhiệm vụ chủ yếu nhất của ta trong đợt 2 chiến dịch là đánh chiếm khu vực 
phòng ngự then chốt trên các điểm cao phía đông, md cửa thọc sâu vào tập đoàn 
cứ điểm.

Để có thể tiếp cận mục tiêu, đánh theo phương châm “đánh chắc, tiến chắc" 
từ sau Hội nghị cán bộ chiến dịch ngày 17 tháng 3, ta đã dồn sức xây dựng một 
hệ thông trận địa tiến công và bao vây quanh tập đoàn cứ điểm. Hệ thống này 
gồm các đường hào trục, đường hào nhánh để vận chuyển và cơ dộng lực lượng, 
hệ thống trận địa tiến công và xuất phát xung phong của các trung đoàn cừng 
rất nhiều hầm trú ẩn, hầm chỉ huy.
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Sau 10 ngày vừa lao động cật lực, vừa phải đối phó với bom đạn và đánh trả 
các đợt phản kích của địch, bộ đội ta đã đào được trên một trăm km giao thông 
hào, hàng vạn công sự, ụ súng, hình thành một hệ thông trận địa tiến công và 
bao vây liên hoàn từ dại đoàn xuống các đơn vị.

Ngày 27 tháng 3, Bộ chỉ huy chiến dịch tập trung cán bộ từ cấp trung đoàn 
trở lên để giao nhiệm vụ. Chủ trương chung của ta trong đợt 2 là: Tập trung tuyệt 
đối ưu thế binh hỏa lực, tiêu diệt cùng một lúc các vị trí phía đông Điện Biên 
Phủ, chiếm các điểm cao uy hiếp Mường Thanh, tạo điều kiện chuyển sang tổng 
công kích. Nhiệm vụ cụ thể của các dơn vị như sau:

Đại đoàn 312, được phôi thuộc hai đại đội sơn pháo 75mm, hai đại đội cối 
120mm, một đại đội cối 82mm, có nhiệm vụ tiến công tiêu diệt các cứ điểm đồi 
E (102), DI (200), D2 (201A) thuộc trung tâm đề kháng Đôminích, vị trí pháo 
binh địch ở 210 và quân cơ động thuộc tiểu đoàn dù ngụy số 5 hoặc bộ phận của 
tiểu đoàn dù ngụy, số 6.

Đại đoàn 316 (thiếu trung đoàn 167), được sự phôi thuộc hai đại đội sơn pháo 
75mm, hai đại đội súng cốì 120mm, có nhiệm vụ tiến công các cứ điểm AI (310), 
Cl(302), C2(304) thuộc trung tâm đề kháng Elian và phôi hợp với Đại đoàn 308 
tiêu diệt tiểu đoàn 6 dù thuộc dịa.

Đại đoàn 308, có nhiệm vụ tiêu diệt khu trung tâm phía tây gồm tiểu đoàn 
ngụy Thái số 2 (2e BAT), trận địa pháo binh ở phía đông trung tâm và phối hợp 
Đại đoàn 316 tiêu diệt tiểu đoàn 6 dù thuộc địa, dùng hỏa lực kiềm chế địch ở 
Mường Thanh và chặn viện từ Hồng Cúm lên.

Trung đoàn 57 Đại đoàn 304, được phôi thuộc tiểu đoàn 888 Đại đoàn 316, 
một đại đội lựu pháo 105mm, một số đơn vị hỏa lực khác có nhiệm vụ chặn viện 
từ Hồng Cúm lên và đánh quân nhảy dù xung quanh Hồng Cúm.

Đại đoàn 351 sử dụng trung đoàn lựu pháo 105mm chi viện trực tiếp cho bộ 
binh tiến công các cứ diểm El, DI, D2, Cl, C2, AI đồng thời kiềm chế pháo binh 
địch ở Mường Thanh, Hồng Cúm. Riêng trung đoàn pháo cao xạ 367 được tàng 
cường phải giáng cho địch những đòn bất ngờ, yểm hộ cho pháo binh, bộ binh 
chiến đấu cả ngày lẫn đêm

Thời gian bắt đầu tiến công đợt 2 vào chiều ngày 30 tháng 3 năm 1954. Ngày 
30, sau mấy ngày mưa, trời đã tạnh nhưng mây đen vẫn bao phủ bầu trời, máy 
bay địch ít hoạt động, bộ đội ta chiếm lĩnh trận địa tiến công từ sớm. 17 giờ 30 
phút, pháo binh chiến dịch bắn chuẩn bị, cuộc tiến công lớn vào các cứ điểm phía 
đông bắt đầu.

Trên hướng đông bắc, trung đoàn 141 sử dụng tiểu đoàn 16 và 428 tiến công 
cứ điểm đồi E. Sau 1 giờ 30 phút chiến đấu, trung đoàn đã tiêu diệt gọn tiểu đoàn 
Angiêri số 3, chiếm lĩnh đồi E. Cùng thời gian, Trung đoàn 209 cũng sử dụng hai 
tiểu đoàn 166 và 154 tiêu diệt gọn một tiểu đoàn địch và chiếm lĩnh cứ điểm đồi 
Dl. Như vậy, Đại đoàn 312 đã hoàn thành nhiệm vụ đánh chiếm đồi E, Dl. Đại 
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đoàn tiếp tục điều tiểu đoàn 130 tiến công sang D2, các đơn vị vừa chiếm được 
đồi E phát triển vào các ngọn đồi ở phía trong. Cuộc chiến đấu của đại đoàn kéo 
dài cho đến khi trời sáng.

Trên hướng đông, trung đoàn 98 Đại đoàn 316 tiến công cứ điểm Cl, sau 45 
phút, trung đoàn làm chủ cứ điểm, diệt và bắt sống 140 tên. Thừa thắng, trung 
đoàn điều tiểu đoàn 215 tiến công sang C2 nhưng không thành công. Cùng thời 
gian trên, tiểu đoàn 54 trung đoàn 102 luồn vào giữa D3 và C1 để tiêu diệt tiểu 
đoàn ngụy Thái sô' 2, nhưng do chuẩn bị không tốt, địch chống trả mạnh, bộ đội 
không mở được cửa, đội hình ùn tắc Cl.

Trung đoàn 174 tiến công cứ điểm Al, một cứ điểm quan trọng nhất trong 
cụm điểm cao phía đông. Do đường đây điện thoại bị đứt, đại đoàn vào chiến đâ'u 
chậm hơn quy định 35 phút. Trung đoàn tổ chức đột phá hai mũi, 21 giờ 30 phút 
các mũi mở cửa xong, bộ binh xung phong đánh vào cứ điểm. Địch dựa vào hầm 
ngầm trên đỉnh đồi chông trả rất quyết liệt, cuộc chiến đấu của trung đoàn 174 
hết sức ác liệt. Trung đoàn đã tung hết lực lượng dự bị, nhưng đến sáng 31 cũng 
chỉ chiếm được một phần AI

Buổi chiều và đêm 30 tháng 3, ngoài lực lượng tiến công vào các ngọn đồi ở 
phía đông, Bộ chỉ huy chiến dịch còn sử dụng các tiểu đoàn 11 trung đoàn 141, 
tiểu đoàn 115 trung đoàn 165, tiểu đoàn 54 làm nhiệm vụ thọc sâu, diệt trận địa 
pháo địch ở cứ điểm 210 và tiểu đoàn dù ngụy số 5 đóng ở vòng trong. Các tiểu 
đoàn 115 và 54 đã vượt qua được khoảng trống tiếp giáp giữa các vị trí C1 và D2, 
E và DI tiến vào bên trong nhưng không mở được cửa mở qua hệ thống vật cản 
bên trong nên không thực hiện được nhiệm vụ. Riêng mũi của tiểu đoàn 11 đánh 
vào được một số vị trí, gây cho địch nhiều thiệt hại. Đội dũng sĩ 243 phát triển 
ra tời bờ sông Nậm Rô'm và gan góc trụ lại trong lòng địch suốt ngày hôm sau.

Ngày 31 tháng 3, địch tung lực lượng ra phản kích cô' chiếm lại các vị trí đã 
mất. Ở khu vực đồi Dl, đồi E địch phản kích thất bại, buổi chiều chúng rút khỏi 
cả 210 và D2. Riêng ở cứ điểm Al, địch cho nhiều đại đội bộ binh có xe tăng, 
pháo binh, không quân yểm hộ, tìm mọi cách thu hẹp khu vực chiếm lĩnh của 
trung đoàn 174. về phía ta, Bộ chỉ huy chiến dịch hạ quyết tâm tăng cường trung 
đoàn 102 từ hướng tây chuyển sang hướng đông tiếp tục tiến công Al, đồng thời 
lệnh cho Đại đoàn 308 đẩy mạnh hoạt động ở phía tây và bắc Mường Thanh, 
buộc địch phải phân tán đô'i phó.

Đêm 31 tháng 3, trung đoàn 102 và một bộ phận của trung doàn 174 tiến 
công AI lần thứ hai. Cuộc chiến đấu kéo dài đến sáng ngày 1 tháng 4, ta chiếm 
được 2 phần 3 vị trí. Ban ngày địch tổ chức phản kích chiếm lại phần lớn trận 
địa. Đêm 1 tháng 4, ta tổ chức tiến công lần ba cũng không thành công. Trận 
đánh ở khu vực này kéo dài đến ngày 4 tháng 4, ta chỉ chiếm được 1 phần 3' đồi 
Al, Độ chỉ huy chiến dịch cho trung đòàn 102 rút về củng cố và giao cho trung 
đoàn 174 phòng ngự giữ phần đổi đã chiếm được.
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Ở hướng tây bắc sân bay, đêm 1 tháng 4, trung đoàn 36 tiến công tiêu diệt 
gọn cứ điểm 106, tiến vào uy hiếp sân bay. Đêm 2 tháng 4, trung đoàn lại bao 
vây uy hiếp cứ điểm 311. Khoảng 120 tên thuộc tiểu đoàn ngụy Thái số 3 ra hàng, 
ta làm chủ cứ điểm này. Cũng đêm 2 tháng 4, hai đội dũng sĩ của hai đại đoàn 
308 và 312 đột nhập vào sân bay, diệt một số địch, bắt sống 10 tù binh.

Đêm 3 tháng 4, ở phía bắc sân bay, trung đoàn 165 tiến công cứ điểm 105. 
Cuộc chiến đấu kéo dài đến sáng 4 tháng 4, ta chiếm được 2 phần 3 cứ điểm trời 
sống địch tổ chức phản kích chiếm lại toàn bộ.

Ngày 4 tháng 4, Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định tạm ngừng cuộc tiến công 
để củng cố lực lượng, giữ vững trận địa và tiếp tục chuẩn bị cho đợt tiến công mới.

Sau năm ngày chiến đấu trong đợt 2 của chiến dịch, ta đã thu được những 
kết quả quan trọng. Ở phía đông, ta chiếm được bốn ngọn đồi hiểm yếu (E, Dl. 
D2, CD, riêng điểm cao AI địch vẫn chiếm giữ. Ở phía tây, ta chiếm thêm được 
điểm cao 106 và 311. Phạm vi chiếm đóng của địch bị thu hẹp, lực lượng bị tổn 
thất lớn, ba tiểu đoàn thiện chiến của chúng bị tiêu diệt.

Ngày 8 tháng 4, địch tăng viện cho Điện Biên Phủ tiểu đoàn dù thứ tư. Ngày 
9 tháng 4, chúng tổ chức phản kích hòng chiếm lại Cl. Lực lượng phòng ngự của 
trung doàn 98 bẻ gẫy nhiều đợt xung phong của địch, nhưng do địch đông và có 
các cứ điểm lân cận hỗ trợ nên đến trưa ngày 10, chúng chiếm được một nửa đồi 
phía tây, ta chỉ giữ được một nửa đồi phía đông.

Sau khi tạm ngừng đợt tiến công, Bộ chỉ huy chiến dịch tổ chức rút kinh 
nghiệm, đồng thời hạ quyết tâm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đề ra cho đợt 2, tiêu 
diệt thêm một bộ phận sinh lực, chiếm thêm một số vị trí có lợi, đưa trận địa 
tiến công và bao vây vào gần địch hơn nữa, thắt chặt thêm vòng vây, đánh chiếm 
sân bay, quyết tâm triệt hẳn tiếp tế và tăng viện của địch, uy hiếp chúng mạnh 
hơn nữa.

Thực hiện chủ trương đó, ngày 10 tháng 4, Bộ chỉ huy giao nhiệm vụ cho các 
đơn vị như sau:

Đại đoàn 308, bố trí ở phía tây, từ sông Nậm Rôm đến Bản Kéo, có nhiệm 
vụ làm trận địa tiến công các cứ điểm 206, 311A, 311B, 310, bố trí lực lượng chặn 
viện giữa các cứ điểm 105, 206, 208, phối hợp với Đại đoàn 312 đào giao thông 
hào cắt ngang sân bay ở đoạn nam cứ điểm 206.

Đại đoàn 312 bố trí ở phía Bắc, từ Bản Kéo đến đoạn dông sân bay Mường 
Thanh, có nhiệm vụ củng cố trận địa phòng ngự ở các cứ điểm 201, 202; xây dựng 
trận địa tiến công các cứ điểm 105, 203 và khu tiểu đoàn ngụy Thái sô 2; phôi 
hợp với Đại đoàn 308 đào giao thông hào cắt ngang sân bay.

Đại đoàn 316 làm trận địa tiến công ở đông Mường Thanh, bên trái tiếp giáp 
với Đại đoàn 312, bên phải tiếp giáp với Đại đoàn 308, xây dựng trận địa tiến 
công các cứ điểm Al, C2; củng cố trận địa phòng ngự ở đồi Cl, Al.
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Trung đoàn 57 Đại đoàn 304 tiếp tục hoạt động bao vây, chộn viện ở phồn 
khu Hồng Cúm.

Đại đoàn 351 xây dựng thêm trận địa pháo ở tây bắc Mường Thanh đưa pháo 
sát vùng lòng chảo; tổ chức phòng không, hiệp đồng chặt chẽ các loại pháo chi 
viện cho bộ binh và kiềm chế pháo binh địch.

Từ cuối thượng tuần tháng 4 năm 1954, các đơn vị bắt tay vào xây dựng trận 
địa tiến công. Các khu vực dã chiếm được như đồi E, DI đã trở thành các cứ điểm 
phòng ngự vững chắc của ta. Ngày 16, chiến hào của Đại đoàn 312 và Đại đoàn 
308 nối liền với nhau, cắt đôi sân bay Mường Thanh. Đêm 18 tháng 4, sau nhiều 
ngày vây lấn, trung đoàn 165 tiến công dứt điểm cứ điểm 105. Sáng 19, địch cho 
quân ra phản kích bị Đại đoàn 308 chặn đánh phải quay lại. Cứ điểm 105 bảo 
vệ phía bắc sân bay bị xóa sổ. Đêm 22, trung đoàn 36 sau ba ngày vây lấn cũng 
đã tiến công chiếm gọn cứ điểm 206. Ngày 24, địch tung tiểu đoàn dù lê dương 
số 2 cùng năm xe tăng, có pháo binh, không quân yểm hộ mở đợt phản kích quyết 
liệt hòng đánh bật ta ra khỏi 206 và khu vực sân bay. Đựợc pháo binh chi viện 
đắc lực, bộ đội ta đã dánh bại nhiều đợt xung phong của địch, thực hiện trọn vẹn 
nhiệm vụ cắt đôi sân bay Mường Thanh, thu hẹp phạm vi chiếm đống của địch.

Tại khu vực đồi Al, ngoài việc trung đoàn 174 kiên cường trụ vững tại trận 
địa đã chiếm được, ta còn tổ chức đào một đường hầm xuyên sâu vào lòng đồi Al, 
dưới hầm ngầm của địch để đặt khối thuôc nổ lớn chuẩn bị tiến công Al.

Từ trung tuần tháng 4, kết hợp với vây hãm, đánh lấn, các đơn vị còn tích 
cực tham gia bắn tỉa, tổ chức các đội dũng sĩ luồn sâu, các tổ đoạt dù... gây cho 
địch nhiều tổn thất về sinh lực, phương tiện, căng thẳng về tinh thần.

Cùng với hoạt động vây ép của bộ binh, pháo cao xạ và súng máy phòng 
không của các đại đoàn tiến sâu vào thung lũng, tạo một lưới lửa phòng không 
không chế không cho địch đùng máy bay tiếp tế cho quân địch bị vây trong lòng 
chảo Điện Biên Phủ. Đến giữa tháng 4 ta đã hạ 50 máy bay địch, buộc chúng 
phải thả dù ở độ cao trên ba ki-lô-mét, do đó trên một phần ba số dù tiếp tế rơi 
vào trận địa của ta.

Đợt 2 chiến dịch đã kéo dài gần một tháng, các đơn vị của ta đều bị thương 
vong khá lớn, thời tiết lúc này bắt đầu vào mùa mưa, bộ độ ta sống dưới chiến 
hào gặp rất nhiều khó khăn, tư tưởng bộ đội đã xuất hiện các biểu hiện ngại hy 
sinh gian khổ, chấp hành mệnh lệnh không nghiêm. Trước tình hình này, Tổng 
Quân ủy đã mở hội nghị các bí thư đại đoàn ủy để kiểm điểm và mở đợt giáo dục 
chính trị tư tưởng, tập trung đẩy mạnh công tác bảo đảm hậu cần cải thiện một 
phần sinh hoạt cho bộ đội, nhằm củng cố thêm ý chí quyết chiến, quyết tháng 
cho cán bộ chiến sĩ các cấp.

Đợt 3 (từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954): Đánh những điểm cao cuối 
cùng ở phía đông, thực hành tổng công kích, tiêu diệt toàn bộ qu&n địch ở Điện 
Biên Phủ.
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Cho đến cuối tháng 4 năm 1954, vòng vây của ta đã siết chặt, phạm vi chiêm 
đóng của địch mỗi bề còn lại chỉ từ 1,3 đến 1,7 ki-lô-mét, lực lượng không vượt quá 
37 đại đội. Việc thả tù dù tiếp tế cho Điện Biên Phủ hết sức khó khăn, lương thực, 
thực phẩm khan hiếm, binh lính địch thực sự lâm vào tình trạng bị “bóp nghẹt”.

Trong lúc bộ chỉ huy quân viễn chinh Pháp và quan thầy Mỹ của chúng đang 
lúng túng chưa tìm được lối thoát cho Điện Biên Phủ, thì ta quyết định tiên hành 
đợt tiến công thứ ba vào đầu tháng 5 năm 1954. Nhiệm vụ các đại đoàn được 
giao như sau:

Đại đoàn 316 tiêu diệt C1 và giữ vững trận địa ở đó; đồng thời đánh lãn sang 
C2 để phối hợp với trận đánh ở Al. Nếu điều kiện thuận lợi thì phát triển tiêu 
diệt toàn bộ C2; tổ chức đánh chiếm những lô cốt quan trọng ở Al.

Đại đoàn 312 tiêu diệt các cứ điểm 505 và 505A, dùng một bộ phận lực lượng 
bộ binh và hỏa lực chặn viện khi Đại đoàn 316 tiến công Cl. Ngày 5 tháng 5, 
phải tiêu diệt cứ điểm 204.

Đại đoàn 308 có nhiệm vụ diệt các cứ điểm 310, 311A, 311B.

Trung đoàn 57 Đại đoàn 304 có nhiệm vụ kiềm chế pháo binh địch và đánh 
lấn vào phần khu Hồng Cúm, chuẩn bị một tiểu đoàn vận động tác chiến ở hướng 
Thượng Lào khi có lệnh.

Ngày 1 tháng 5 năm 1954, đợt tiến công thứ 3 bắt đầu. Ngay từ trưa, pháo 
các cỡ của ta bắt đầu bắn mãnh liệt khu vực trận địa địch. Trong đợt bắn phá 
này, hỏa tiễn 122 của ta lần đầu tiên xuất hiện làm cho binh lính địch càng thêm 
hoảng sợ. Cụm pháo địch ở Hồng Cúm bị tê liệt hoàn toàn, một kho đạn pháo 
với trên ba nghìn viên đạn bị nổ tung, một kho lương thực, thực phẩm bốc cháy. 
Sau dợt pháo kích kéo dài, bộ độ ta đồng loạt tổ chức tiến đánh nhiều vị trí.

Trên dãy đồi phía dông, trung đoàn 98 Đại đoàn 316 diệt gọn Cl, thừa thắng, 
đẩy mạnh vây lấn và chuẩn bị tiêu diệt C2. Trên bờ phía đông sông Nậm Rôm, 
trung đoàn 209 Đại đoàn 312 tiến công các cứ điểm 505 và 505A. Đến 4 giờ sáng 
ngày 2 tháng 5, trung đoàn hoàn toàn làm chủ hai cứ điểm này. Ở phía tây, trung 
đoàn 88 cũng diệt gọn cứ điểm 311A trong vòng 30 phút. Ở phân khu Hồng Cúm, 
trung đoàn 57 tăng cường vây ép, tiến công diệt nhiều sinh lực địch. Cũng ngày 
2 tháng 5, trung đoàn 36 tiến công tiêu diệt gọn tiếp cứ điểm 311B.

Thấy nguy cơ Điện Biên Phủ bị tiêu diệt, ngày 3 tháng 5, Cô-nhi - Tư lệnh 
quân Pháp ở Bắc Bộ, cho phép Đờ-cát rút chạy về Thượng Lào.

Nhưng kế hoạch rút chạy chưa kịp triển khai thì ngày 6 tháng 5, quân ta lại 
tiếp tục tiến công.

Ở hướng đông nam, trung đoàn 174 sau thời gian đánh lấn để phối hợp, đúng 
17 giờ ngày 6 tháng 5, cho nổ khối bộc phá gần l.OOOkg đặt dưới đường hầm đào 
sâu vào cứ điểm địch, đồng thời bộ đội từ ba hướng đồng loạt xung phong. Trận 
chiến đấu diễn ra rất ác liệt, đến 4 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5, ta làm chủ hoàn 
toàn Al.
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Cùng thời gian này, trung đoàn 98 tiến công C2, trung đoàn 165 tiến công cứ 
điểm 506. Ở phía tây, trung đoàn 102 tiến công cứ điểm 310.

Đến 9 giờ ngày 7 tháng 5, các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và 
sẵn sàng chuyển sang tổng công kích.

Khoảng từ 10 giờ ngày 7 tháng 5, trong khi các đại đoàn đang xúc tiến việc 
chuẩn bị bảo đảm cho tổng công kích thì cơ quan quân báo phát hiện địch có dâu 
hiệu rối loạn và có khả năng đầu hàng. Hồi 15 giờ ngày 7 tháng 5, Bộ chỉ huy 
chiến dịch ra lệnh tổng công kích trước giờ quy định: “Phải đánh thẳng vào sở 
chỉ huy, phải đánh mạnh, bao vây chặt không cho Đờ Cát hoặc bất cứ tên địch 
nào chạy thoát”.

Chấp hành mệnh lệnh, từ hướng đông trung đoàn 209 tiến thẳng vào Mường 
Thanh. Tiêp sau là các trung đoàn 98 và 174. Bên phía tây, trung đoàn 36 tiến 
thẳng vào cứ điểm cuối cùng che chở cho sở chỉ huy của Đờ Cát. Trung đoàn 88 
cũng mở đường qua sân bay tiến vào sào huyệt cuối cùng của địch. Bộ đội ta tiến 
tới đâu quân địch đầu hàng tới đó. 17 giờ 15, một cánh quân của Đại đoàn 312 
tiến sát sở chỉ huy địch, tại cửa hầm của Đờ Cát xuất hiện cờ trắng xin hàng. Đại 
đội trưởng Tạ Quốc Luật cùng hai chiến sĩ Vinh và Nhỏ tiến vào hầm bắt sống 
tướng Đờ Cát cùng toàn bộ bộ tham muư của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. 17 
giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng.

Trên hướng Hồng Cúm, lúc này địch vẫn chống cự. Đêm 7 tháng 5, lợi dụng 
đêm tối địch ở đây rút chạy về hướng Thượng Lào. Bộ chỉ huy chiến dịch đã ra 
lệnh cho Đại đoàn 304 phải tích cực truy lùng đồng thời lệnh cho trung đoàn 102 
đi gấp sang Tây Trang chặn đường rút của địch. Hồi 22 giờ ngày 7 tháng 5, Đại 
đoàn 304 đã bao vây và bắt gọn toàn bộ quân địch ở Hồng Cúm thoát ra.

Sau 55 ngày đêm chiến đấu liên tục, các lực lượng vũ trang nhân dân ta đã 
tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Tổng sô' quân địch bị diệt và 
bị bắt sống là 16.200 tên, gồm 17 tiểu đoàn bộ binh và lính dừ, ba tiểu đoàn pháo 
binh, 10 đại đội ngụy vừa bổ xung và các đơn vị công binh, vận tải, xe tăng... 
Tổng số sĩ quan và hạ sĩ quan bị diệt và bị bắt là 1.706 tên, gồm một thiếu tướng, 
16 đại tá và trung tá, 353 sĩ quan từ thiếu uý đến thiếu tá. Số máy bay bị bắn 
rơi tại mặt trận là 57 chiếc. Ta đã thu toàn bộ vũ khí kho tàng của địch ở Điện 
Biên Phủ, trong đó có 28 khẩu pháo lớn, 5.915 súng các loại, 20.000 lít xăng dầu 
cùng rất nhiều đạn dược, quân trang, quân dụng khác.

Chiến dịch Điện Biên Phủ đã loại khỏi vòng chiến đấu một sô' lực lượng sinh 
lực và phương tiện chiến tranh của địch, giải phóng vùng đất đai có ý nghĩa chiến 
lược. Chiến thắng Điện Biên Phủ giáng một đòn quyết định vào ý .chí xâm lược 
của thực dân Pháp, xoay chuyển cục diện chiến tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho 
đấu tranh ngoại giao của ta đi tới kết thúc thắng lợi. Chiến thắng Điện Biên Phủ 
đã trở thành niềm tự hào của dân tộc của nhân dân ta và phong trào giải, phóng 
dân tộc của nhân dân thế giới lúc bấy giờ.
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Chiến dịch Điện Biên Phủ là đòn quyết chiến chiến lược, là chiến dịch tiến 
công trận địa có quy mô lớn nhất của ta trong kháng chiến chống Pháp. Lần đầu 
tiên ta tập trung một lực lượng lớn chủ lực tiêu diệt chủ lực địch phòng ngự trong 
một tệp đoàn cứ điểm mạnh nhất lúc bấy giờ.

Nghệ thuật chiến dịch trong Chiến dịch Điện Biên Phủ được biểu hiện cụ thể 
trong các nội dung sau:

Sớm hình thành thế bao vây, xây dựng trận địa tiến công và bao vây, ngày 
càng siết chật từng cụm cứ điểm và tập đoàn cứ điểm, chia cắt thế liên hoàn của 
chúng. Quá trình chuẩn bị chiến dịch theo phương châm “đánh nhanh, giải quyết 
nhanh” lúc đầu, là quá trình quân ta hình thành thế bao vây quân địch. Đại đoàn 
308 ở phía bắc và tây bắc; Đại đoàn 312 ở phía đông bắc, hai trung đoàn của Đại 
đoàn 316 ở phía đông; trung đoàn 57 ở phía nam. Đặc biệt là từ hạ tuần tháng 
1, khi ta đổi sang phương châm “đánh chắc, tiến chắc”, cho đến ngày quân ta 
giành toàn thắng, hệ thống chiến hào hàng trăm ki-lô-mét ngày càng ken dày 
và siết chạt từng phân khu, từng cụm cứ điểm. Bằng hệ thông trận địa tiến công 
và bao vây, quân ta đã “trói chặt”, chia cắt thế liên hoàn của địch để lần lượt 
tiêu diệt từng bộ phận và đập tan mọi kế hoạch tháo chạy của chúng.

Tập trung ưu thế binh lực, hỏa lực, đánh chắc thắng, tiêu diệt từng bộ phận 
sinh lực dịch, từng bước uy hiếp tiến tới tiêu diệt khu vực trọng yếu nhất của 
dịch giành thắng lợi quyết định.

Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ gồm 49 cứ diểm trải trên một diện tích 
khoảng 40km2. Trện các điểm cao từ tây bắc sang đông bắc và đông hình thành 
những cụm cứ điểm ngoại vi bảo vệ cho phân khu trung tâm. Khu vực giao chiến 
rộng, so sánh trang bị kỹ thuật chênh lệch, kinh nghiệm đánh công kiên của ta 
còn hạn chế, không cho phép ta tổ chức nhiều hướng tiến công đồng thời vào 
phân khu trung tâm của địch. Ta đã chọn cách “đánh chắc, tiến chắc”, tập trung 
ưu thế binh hỏa lực*  đánh từng trận hay một số trận gối đầu liên tiếp, diệt từng 
cứ điểm, cụm cứ điểm ngoại vi, trước hết là trên các điểm cao không chế phía 
bắc rối phía đông, “bóc vỏ” từ ngoài vào, mở đường tiến xuống cánh đồng Mường 
Thanh, tiếp cận và từng bước uy hiếp tiến tới tiêu diệt phân khu trung tâm, trọng 
điểm là sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm.

Chọn cách đánh hiểm, phát huy uy lực mọi thứ vũ khí của ta, hạn chế chỗ 
mạnh, khoét sâu chỗ yếu cùa địch.

Sau thắng lợi bước đầu của ta ở đợt 2 địch vẫn còn trên một vạn quân chiếm 
giữ trên các điểm cao khống chế và hỏa lực phi pháo còn rất mạnh. Trước tình 
hình đó, ta chủ trương dùng lực lượng nhỏ, hoạt động rộng rãi dưới các hình thức

1. Trong đợt 1, ta đã tập trung ưu thế binh hoả lực tiôu diệt ba cứ điểm ngoại vl phía bảc. Tỷ lộ 
binh lực trong trộn Him Lam: đjch 1/ta 3; trận đổi Độc Lập: dịch 1 /ta 4,5; trận Bản Kéo (theo kế hoạch) 
đich 1/ta 3. Trong trận then chốt mở đáu chiốn d|ch (Him Lam), so sánh pháo cối trực tiếp chi viện 
đánh vào mục tiôu, ta hon dịch gấp 10 lán. Nếu cả nhiộm vụ chế áp các mục tiêu khác, ta cũng hơn 
dịch 2,6 lấn.
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đánh lấn, phá hủy từng ụ đề kháng, tiêu diệt thêm một số vị trí địch; bắn tỉa tiêu 
hao địch rộng rãi làm cho binh lính dịch luôn ở trong trạng thái căng thẳng; đánh 
chiếm sân bay, thắt chặt vòng vầy, thu hẹp không phận, khống chế máy bay, đoạt 
dù tiếp tế, hạn chế tiến tới triệt hẳn nguồn tiếp tế và tăng viện của địch.

Trên thực tế, từ trung tuần tháng 4, quân ta đã từng bước làm thay đổi cục 
diện chiến trường. Sân bay địch đã bị chiến hào ta cắt đôi, hai vị trí sát sân bay 
là 105 và 206 bị các đơn vị của ta vây lấn rồi tiêu diệt. Máy bay địch không thể 
lên xuông hoặc thả dù tiếp tế xuống khu vực sân bay. Hai trận địa pháo địch ở 
307A và 307B bị lựu pháo của ta loại khỏi vòng chiến dấu. Các tổ bắn tỉa được 
tổ chức rộng khắp và hoạt động thường xuyên đã gầy nên nỗi kinh hoàng đối với 
binh lính địch. Pháo cao xạ của ta tiến sâu xucíng cánh đồng Mường Thanh, 
không chế không phận, trong khi hỏa lực pháo cối thu hẹp phạm vi thả dù, buộc 
máy bay địch phải thả dù ở độ cao lớn. Gần một nửa số dù của địch rơi sang phía 
trận địa ta hoặc rơi vào khoảng trống, giữa ta và địch. Đến cuối tháng 4, quân 
sô của địch ở Điện Biên Phủ tuy còn khoảng một vạn, nhưng chỉ có 42 phần trăm 
quân sô đủ sức chiến đấu, tinh thần binh lính suy sụp, nguồn tiếp tế bị bóp nghẹt, 
vũ khí trang bị thiếu thốn nghiêm trọng.

Chọn cách đánh thích hợp, ta đã làm cho địch quân còn đồng mà hóa ít, trang 
bị còn nhiều mà hóa yếu, tinh thần, vật chất và thế trận hoàn toàn rơi vào thê 
bất lợi. Chính bằng cách đánh hiểm và sáng tạo, đến cuối tháng 4, mặc dù quân 
ta chưa hoàn toàn làm chủ các dãy điểm cao phía đông, nhưng đã uy hiếp mạnh 
phân khu trung tâm và chuẩn bị đầy đủ điều kiện chắc thắng để chuyển sang đợt 
tiến công cuối cùng.

Chiến dịch Điện Biên Phủ thực sự là một điển hình xuất sắc, là đỉnh cao của 
nghệ thuật quân sự, nghệ thuật chiến dịch Việt Nam trong cuộc kháng chiến 
chống Pháp.

Đấu tranh quân sự kết hựp với dấu tranh ngoại giao, thực hiện đánh 
và đàm đi đến ký kết Hiệp định Giơnevơ, giải phóng một nửa nước'

Đảng ta nhận định: trong quá trình kháng chiến có thể “có những cuộc đàm 
phán mới xen vào”1. “Đấy chính là một trong những đặc điểm của nó”2.

Khi tiếng súng kháng chiến lan ra toàn quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều 
lần nêu cao thiện chí mong muấn hòa bình của Nhà nước và nhân dân ta. Từ 
tháng 1 đến tháng 5-1947, cố tới hàng chục lần, Chủ tịch Hổ Chí Minh gửi thư, 
điện cho Chính phủ, Quốc hội và nhân dãn Pháp tỏ rõ ý muốn mở các cuộc 
thương lượng “nhằm hòa bình giải quyết cuộc xung đột này”, nhưng không được 
phía Pháp chấp nhận. Trái lại, họ còn nêu ra những điều kiện ngang ngược 
không thể chấp nhện được. Nghĩa là: chúng đòi toàn thể đồng bào ta và con cháu 
ta đời đời phải quỳ gô'i cúi đầu làm nô lệ cho chúng.

1,2. Trưởng Chinh : Cách mạng dân tộc dàn chủ nhàn dàn Việt Nam, Nxb. Sự thật, Hà NỘI, 1975, 
t.2, tr,78 :
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Thắng lợi vĩ đại của cách mạng Trung Quốc năm 1949 đã làm nghiêng cán 
cân lực lượng về phía cách mạng, hòa bình. Ngày 2-1-1950, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đi thăm Trung Quốc. Ngày 3-2-1950, Người đi thàm Liên Xô. Cả hai nước 
lớn Liên Xô và Trung Quốc đều nhất trí ủng hộ và giúp đỡ cuộc kháng chiến của 
nhân dân Việt Nam.

Ngày 27-7-1953, Hiệp định Bàn Môn Điếm được ký kết, châm dứt cuộc chiến 
tranh “Triều Tiên bằng một giải pháp quân sự, đình chỉ chiến sự mà không có 
giải pháp chính trị. Cuộc đình chiến ở Triều Tiên tác động mạnh mẽ đến nước 
Pháp. Phong trào đòi chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương càng rộ lên, nhất là 
trong các nghị sĩ phản chiến. Giới chủ chiến Pháp vẫn ngoan cố vì họ hy vọng 
Mỹ sẽ tăng cường viện trợ, có thể giúp Pháp giành thắng lợi. Mặc dù vậy, ngày 
12-11-1953, Thủ tướng Pháp Lanien cũng phải tuyên bố: “Nếu một giải pháp 
danh dự xuất hiện trong khung cảnh địa phương hoặc trong khung cảnh quêíc tế, 
nước Pháp sẽ vui lòng chấp nhận một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột”.

Trung Quốc cũng chủ trương sớm giải quyết hòa bình xung đột ở Đông Dương 
để ngăn chăn đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh, bảo đảm hòa bình và an ninh 
cho Trung Quốc ở phía Đông Nam.

Riêng Mỹ vẫn tiếp tục rót viện trợ cho Pháp ở Đông Dương. Trong chuyến 
thăm Nam Việt Nam (23-11-1953) Phó Tổng thông Hoa Kỳ Níchxơn đã tuyên bô': 
trong bất cứ trường hợp nào cũng không thể đàm phán với Việt Minh.

Trong bô'i cảnh trên, Đảng ta nhận định: “Trong lịch sử có nhiều cuộc chiến 
tranh do thương lượng hòa bình mà đi đến đình chiến. Chiến tranh ở Triều Tiên 
là một thí dụ. Hơn nữa, hiện nay đường lối chung của phe ta trên thế giới là dùng 
mọi cách để gây lại và tăng cường hòa hoãn quốc tế, giữ gìn và củng cố hòa bình 
và hữu nghị giữa các dân tộc”1.

Đảng và Chính phủ ta đã chủ trương mở cuộc tiến công trên mặt trận ngoại 
giao, để phối hợp với cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954. Ngày 26-11- 
1953, trả lời phỏng vấn của báo Thụy Điển Expressen về vấn đề chấm dứt chiến 
tranh Đông Dương. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rõ quan điểm của nhân dân ta: 
“Cơ sở của việc đình chiến ở Việt Nam là Chính phủ Pháp thật thà tôn trọng nền 
độc lập thật sự của nước Việt Nam”, "... việc thương lượng đình chiến chủ yếu là 
một việc giữa Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa với Chính phủ Pháp”* 2.

Tuyến bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gây tiếng vang lớn tại Pháp và trên 
thế giới. Sức ép của dư luận đã buộc Chính phủ Pháp phải tuyên bô' muôn biết 
lập trường của phía bên kia (tức Việt Nam dân chủ công hoà) bằng còn đường 
chính thức và tỏ ý sẵn sàng xem xét việc lập lại hòa bình, bảo đảm độc lập cho 
các quồ'c gia liên kết.

1. Điện ngày 27-12-1954 của Ban Bí thư Trung ương Đảng gửi Xứ uỷ miổn Nam
2 Hổ Chí Minh: Toàn tập, sđđ, t.7, tr 168 -169
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Ngày 7-5-1954, quần đội Pháp bị đánh bại ở Điện Biên Phủ. Ngày 8-5, Hội nghị 
Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương khai mạc. Trải qua tám phiên họp 
toàn thể và 23 phiên họp rất căng thẳng và phức tạp, nhưng với thiện chí và cố 
gắng của phái đoàn ta, ngày 20-7-1954, Hiệp định Ginevơ để đình chỉ chiến sự ở 
Việt Nam được ký kết. Các nước tham gia Hội nghị tuyên bố tôn trọng độc lập, chủ 
quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia, Lào, Việt Nam.

Cuộc kháng chiến oanh liệt của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược 
bắt đầu từ ngày 23-9-1945 kết thúc ngày 20-7-1954. “Lần đầu tiên trong lịch sử, 
một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh. Đó 
là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là một thắng 
lợi của các lực lượng hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới”1.

Thắng lợi trên do nhiều nhân tố tạo nên. Nhân tô' cơ bản quyết định nhất là 
do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh có đường lối đúng đắn, sáng tạo, độc lập tự 
chủ, tạo lập, phát huy được sức mạnh của dân tộc quyết một lòng hy sinh chiến 
đấu vì tự do và độc lập, kết hợp sức mạnh dân tộc và quốc tế.

Cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc thắng lợi. Hòa bình được lập lại. 
Miền Bắc được giải phóng hoàn toàn. Song mục tiêu thống nhất, độc lập chưa 
được thực hiện trọn vẹn trên cả nước. Nhân dân ta còn phải tiếp tục đấu tranh 
để đạt cho kỳ được mục tiêu đó trong những điều kiện mới, đô'i mặt với kẻ thù 
mới là đế quô'c Mỹ.

1. HỔ Chí Minh : Toàn tập, sđd, t.10, tr.12
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HỆ THỐNG TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN TOÀN QUÂN (1947)

Chú. thích:
- Ban Nghiên cứu, biên tập của Phòng Huấn luyện có nhiệm vụ theo dõi công 

tác huấn luyện các Khu, tổng kết và giáo dục kinh nghiệm, soạn chương trình 
huấn luyện chính trị từ cấp đại đội trở lên, kiểm điểm và phê bình tài liệu các 
Khu.

- Trường huấn luyện bổ túc chính trị từ cấp đại đội trở lên. Lớp huấn luyện 
Khu bổ túc chính trị từ cấp trung đội, các trung đoàn cho cán bộ tiểu đội và đội 
viên.

- Ban giáo dục v&n hóa soạn tài liệu văn hóa cho cấp đại đội trở lên và đào 
tạo giáo viên văn hóa.

- Tổ huấn luyện đại đội gồm chính trị viên phụ trách huấn luyện chính trị 
và một người phụ trách giáo dục văn hóa.
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HỆ THỐNG TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN toàn quân (1947)

Chú thích:
- Ban Nghiên cứu, biên tập của Phòng Tuyên truyền có nhiệm vụ:
a. Theo dõi công tác tuyên truyền của ta và của dịch.
b. Tổng kết và giáo dục kinh nghiệm.
c. Thu phát tin.
d. Kiểm tra và phê bình tài liệu dưới.
- Ban Văn nghệ và các tiểu ban có nhiệm vụ:
a. Sáng tác và phổ biến các tác phẩm vãn nghệ.
b. Phê bình, khuyến khích các tác phẩm của cấp dưới.
- Các đội tuyên truyền: Đi tuyên truyền bằng các hình thức nghệ thuật và triển 
lãm các chiến lợi phẩm.

Hỉ sơ CT-OQ-204
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TỔ CHỨC Cơ QUAN CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ NĂM 1948
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Sơ đổ tổ chức Cục Chính trị những năm đầu kháng chiến chống
Pháp xâm lu■Ợc (1946 - 1949)

1946 Cục Chính trị có 8 nhân viên
Tháng 1 Công cụ chính trị: Cục trưởng: Văn Tiến Dũng
1947 - Phòng Văn thư; Trưởng phòng Trần Quang Khánh

- Phòng Tuyên truyền: Trưởng phòng Lê Tất Đắc.
+ Ban Dân vận.
+ Đoàn Nhạc binh, Trưởng đoàn Đinh Ngọc Liên.
+ Đoàn kịch; Trưởng đoàn Đỗ Nhuận.

Tháng 3 Cục Chính trị:
1947

Tháng 4

Phòng Văn thư: Trưởng phòng Trần Quang Khánh
- Phòng Tuyên truyền; Trưởng phòng Lê Tất Đắc

+ Ban Văn thư
+ Báo Vệ quốc quân
+ Đội nhạc binh
+ Cơ quan ấn loát

- Phòng Địch vận Trưởng phòng Lưu Văn Lợi
- Phòng Thương binh Trưởng phòng Phạm Gia Thụy
- Phòng Cán bộ Trưởng phòng Trần Tử Bình
- Phòng Dân quân Trưởng phòng Khuất Duy Tiến

1947 Cục Chính trị:
- Phòng Vàn thư.
- Phòng Tuyên truyền.
- Phòng Cán bộ.
- Phòng Dân quân.
- Phòng Thương binh.

Tháng 6 Cục Chính trị
1947 - Phòng Văn thư

- Phòng Tuyên truyền, Trưởng phòng Lê Tất Đắc
- Phòng Địch vận
- Phòng Thương Binh

Tháng 8 Cục Chính trị
1947 - Phòng Văn thư Trưởng phòng Trần Quang Khánh

- Phòng Tuyên truyền Trưởng phòng Trần Độ
- Phòng Địch vận Trưởng phòng Lưu Văn Lợi
- Phòng Thương Binh Trưởng phòng Phạm Gia Thụy
- Phòng Huấn luyện Trưởng phòng Lê Tất Đắc.

Tháng 9 Cục Chính trị
1947 - Phòng yăn thư

- Phòng Tuyên truyền Trưởng phòng Trần Độ
- Phòng Địch vận
- Phòng Huấn luyện Trưởng phòng Lê Tất Đắc.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



174 VIỆT RAM ĩií CBỘC CHẼN TRAMS ClAlPIÚNG dan tộc tới đối Mill VA PHẮT TRIỂN

Tháng 6 
1948

Cục Chính trị: 352 người
- Phòng Văn thư 95 người
- Phòng Địch vận 42 người
- Phòng Tuyên truyền 194 người

+ Ban Văn thư
+ Ban Vản nghệ
+ Ban nghiên cứu biên tập
+ Toà soạn Vệ quốc quân
+ Đội Nhạc binh

- Phòng Huấn luyện 21 người
+ Ban Văn thư
+ Ban nghiên cứu, biên tập

Tháng 8 
1948

Cục Chính trị
- Phòng Vốn thư Trưởng phòng Hà Minh Tuân

Phó phòng Trần Quang Khánh
- Phòng Tuyên huấn Trưởng phòng Phan Phúc Tường

Phó phòng Trần Độ
- Phòng Địch vận Trưởng phòng Lưu Văn Lợi

Phó phòng Lê Văn Lai
- Phòng Cán bộ Trưởng phòng Nguyễn Trọng Vĩnh

Tháng 7 
1949

Cục Chính trị
- Phòng Tuyên truyền

+ Ban Văn thư
+ Ban nghiên cứu
+ Ban Văn nghệ
+ Ban Dân vận

- Phòng Huấn luyện
+ Ban Văn thư
+ Ban nghiên cứu
+ Ban Giáo dục chính trị
+ Ban Giáo dục Văn hóa

- Phòng Cán bộ
- Phòng Địch vận
- Phòng Âu - Phi
- Nhà xuất bản Vệ quốc quân
- Phòng Hành chính

Tháng 3 
1950

Cục Chính trị
- Phòng Điều chỉnh
- Phòng Địch vận
- Phòng cán bộ
- Phòng Quản trị
- Phòng Huấn luyện

+ Ban Nghiên cứu
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+ Ban Giáo dục
+ Ban Hành chính

- Phòng Tuyên truyền.
+ Ban Nghiên cứu
+ Ban Văn nghệ Đoàn kịch chiến thắng,
Đoàn nhạc biểu diễn,
Tòa soạn Vệ quốc quân Bộ phận nhiếp ảnh.

Há sơ PQ 140

Sơ ĐỒ TỔ CHỨC CỤC TUYÊN HUẤN 1951

CỰC TRƯỞNG: 1
CỤC PHÓ: 2

BAN 
HÀNH CHÍNH

Cán bộ c = 2
Cán bộ a = 3
Chiến sĩ = 38

43

PHÒNG 
TUYÊN TRUYỀN

Cán bộ e = 2
Cán bộ d = 4
Cán bộ c = 2
Chiến sĩ =  3

11

PHÒNG
HUẤN LUYỆN

Cán bộ e = 2
Cán bộ d = 4
Cán bộ c = 5
Chiến sĩ = 3

14

BAN 
THÔNG TIN

Cán bộ e = 2
Cán bộ d = 2
Cán bộ c = 8
Chiến sĩ = 38

50

PHÒNG
VẢN NGHỆ 

.Cán bộ e = 2
Cán bộ d = 4
Cán bộ c = 2
Cán bộ b = 3
Chiến BỈ = 93

ĨÕT

TÒA SOẠN 
QĐND

Cán bộ e = 1
Cán bộ d = 4
Cán bộ c = 4
Chiến si = 13

22

BAN 
THANH NIÊN

Cán bộ e = 3

3
■

NHÀ IN
Cán bộ c = 7
Cán bộ b = 13
Cán bộ a = 45
NhAn viên «• 11
Công nhân = 76
Chiến BĨ = 165

317

ĐỘI PHÁT HÀNH

Cán bộ c = 1
Cán bộ b = 4
Cán bộ a = 30
Nhân viên = 6
Chiến ai = 237

278
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Bộ phận tiền phương (đi các chiến dịch).
- Cục phó 1
- Hành chính I
- Thông tin I
- Huấn luyện \ 37
- Báo chí
- Văn nghệ
- Ban phát hành 74
- Nhà in 30

Hồ sơ PQ-140

Thư gửi đồng bào toàn quốc nhân dịp “tuần lễ vàng”

Cùng toàn quốc đồng bào,
Ban tổ chức “Tuần lễ Vàng” ở Hà Nội có mời tôi đến dự cuộc khai mai Tuần 

lễ Vàng. Vì bận việc, tôi không đến được, nhưng tôi có bức thư này ngỏ cùng toàn 
quốc đồng bào:

Nhờ sức hy sinh phấn đấu của toàn quốc đồng bào ngót 80 năm nay, nhát là 
trong 5 năm nay, chúng ta đã xây đắp được nền tự do độc lập của chúng ta. Ngày 
nay chúng ta cần củng cố nền tự do độc lập ấy để chống lại với sự dã tâm xâm 
lăng của bọn đế quô'c Pháp.

Muôn củng cố 'nền tự do độc lập ấy, chúng ta cần sức hy sinh phấn đấu của 
toàn quốc đồng bào; nhưng chúng ta cũng rất cấn sức quyên giúp của nhân dân, 
nhất là những nhà giàu có.

Ý nghĩa “Tuần lễ Vàng” là ở đó.
Tuần lễ Vàng sẽ thu góp số vàng trong nhân dân và nhất là của các nhà giàu có 

để cúng vào việc cần cấp và quan trọng nhất của chúng ta lúc này là việc quốc phòng.
Tuần lễ Vàng sẽ tỏ cho toàn quốc đồng bào và cho toàn thế giới biết rằng 

trong lúc chiến sĩ Việt Minh trên các mặt trận quyết hy sinh giọt máu cuối cùng 
để giữ vững nền tự do độc lập của nước nhà, thì đồng bào ở hậu phương, nhất là 
những nhà giàu có, cũng có thể hy sinh được chút vàng để phụng sự Tổ quôc.

Như thế Tuần lễ Vàng không những có ý nghĩa giúp vào nền tài chính quốc 
phòng, nó còn có một ý nghĩa chính trị quan trọng.

Vì vậy tôi mong rằng toàn quốc đồng bào, nhất là các nhà giàu có, hết ức vì 
nước hy sinh.

Tôi tin rằng, toàn quốc đồng bào, nhất là các nhà giàu có, trong sự quyên 
giúp này, sẽ xứng đáng với sức hy sinh phấn đấu của các chiến sĩ ái quốc trên 
các mặt trận.

Mong toàn quôc đồng bào làm tròn nghĩa vụ.
Việt Nam độc lập muôn năm!

Hồ CHÍ MINH
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Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiên

Hỡi dồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng 

nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhâ't định không chịu mất nước, 

nhất định không chịu làm nô lệ.
Hỡi đồng bào!
Chúng ta phải đứng lên!
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, 

đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp 
để cứu Tổ quô'c. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì 
dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chông thực dần Pháp cứu nước.

Hởi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!
Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất 

nước.
Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng 

lợi nhất định về dân tộc ta!
Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm!
Kháng chiến thắng lợi muôn năm!
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1946

Hổ CHÍ MINH

Lời căn dặn các dơn vị bộ đội vào thành1

Suốt tám năm kháng chiến, các chú đã làm kiểu mẫu anh dũng, do đó mà 
chúng ta đã thắng lợi. Nay chúng ta về thành thị, các chú cũng phải làm kiểu 
mẫu đúng đắn, để tranh lấy thắng lợi trong hòa bình.

Ở thành thị tình hình phức tạp, có nhiều sự quyến rũ làm cho người ta mê 
muội, hủ hóa, trụy lạc. Để tránh những cạm bẫy nguy hiểm ấy, để làm tròn 
nhiệm vụ cao quý của quân đội nhân dân, toàn thể cán bộ và chiến sĩ phải ghi 
nhớ và làm đúng những lời Bác dặn như sau:

- Chớ tự kiêu, tự mãn.
- Chớ rượu chè, cờ bạc, trai gái, hút thuốc phiện.

1. Ngày 10-10-1054, bộ đội ta tiến vào tiếp quản Thủ dỏ Hà NỘI theo đúng quy đ|nh cùa Hiệp 
định Glơnevơ. Trước khi vào tiếp quản, Chủ tịch Hđ Chí Minh đã có lời căn dặn này

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



178 VIỆT NAM Từ CUỘC CHIẾN TRANH ClAl PHÔNG DÃN Tộc TÕI đối Mđl VẤ PHÁT THIỂN

- Chớ để lộ bí mật.
- Chớ xa xỉ tham ô lãng phí.
- Phải kính trọng nhân dân, giúp đỡ nhân dân, đoàn kết với nhân dân.
- Phải khiêm tốn, nghiêm chỉnh.
- Phải giữ gìn tính chất trong sạch, chất phác của người chiến sĩ cách mạng.
- Phải thực hiện cần kiệm, liêm, chính.
- Phải làm đúng 10 điều luật.
- Phải luôn luôn cảnh giác, và phải thực hiện tự phê bình và phê bình để tiến 

bộ không ngừng.
Bác mong các chú tiến bộ và các chú mạnh khỏe.

Lệnh động viên toàn thể cán bộ và chiến sĩ, toàn thể các đơn vị, toàn 
thể các bỉnh chủng, mờ cuộc đại tiến công vào tập đoàn cứ điểm Điện 
Biên Phủ.

Hãi toàn thể cán bộ và chiến sĩ!
Chiến dịch Điện Biên Phủ sắp bắt đầu
Đây là chiến dịch công kiên quy mô lớn nhất trong lịch sử quân đội ta từ 

trước đến nay.
Trong ba tháng nay, kể từ khi quân địch nhảy dù xuống Điện Biên Phủ, quân 

ta đã vây hãm và giam giữ chủ lực của chúng ở đó, tạo điều kiện để liên tiếp 
đánh bại chúng trên khắp các chiến trường toàn quốc.

Ngày nay Lai Châu đã giải phóng, phòng tuyến sông Nậm Hu của giặc đã tan 
vỡ, Phong Sa Lỳ cũng không còn bóng giặc; Điện Biên Phủ đã trở nên một tập 
đoàn cứ điểm hoàn toàn cô lập chơ vơ ở giữa hậu phương rộng lớn của ta.

Ngày nay, đã đến lúc chủ lực ta mở cuộc tiến công vào Điện Biên Phủ.
Đánh thắng ở Điện Biên Phủ, chúng ta sẽ tiêu diệt được một bộ phận sinh 

lực rất quan trọng của giặc, giải phóng toàn bộ lãnh thổ Tây Bắc, mở rộng và 
củng cố hậu phương rộng lớn của cuộc kháng chiến, góp phần bảo đảm cho cuộc 
cải cách ruộng đất thành công.

Đánh thắng ỡ Điện Biên Phủ, quân đội nhân dân anh dũng của chúng ta sẽ tiến 
bộ một bước dài, cuộc kháng chiến của ta sẽ thu được một thắng lợi rất quan trọng.

Đánh thắng ở Điện Biên Phủ, chúng ta sẽ phá tan kế hoạch Nava hiện đã 
bị thất bại nặng, sẽ giáng một đòn chí tử vào âm mưu mở rộng chiến tranh của 
bọn đế quẼÍc Pháp - Mỹ. Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi sẽ có một ảnh hưởng 
vang dội trong nước và ngoài nước, sẽ là một cống hiến xứng đáng vào phong 
trào hòa bình thế giới đòi chấm dứt chiến tranh ở Việt - Miên - Lào, nhất là 
trong lúc Chính phủ Phốp bị thất bại liên tiếp đã bắt đầu phải nói đến việc điều 
đình để hòa bình giải quyết vấn đề phiến tranh ở Đông Dương.
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Theo lệnh của Trung ương Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch,
Trong khi trên các chiến trường toàn quôc, bộ đội ta đang ra sức giết giặc để 

phôi hợp với chúng ta.
Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ và chiến sĩ, toàn thể các đơn vị, toàn thể các 

binh chủng trên mặt trận Điện Biên Phủ:
Phải nhận rõ vinh dự được tham gia vào chiến dịch lịch sử này,
Phải có một quyết tâm giết giặc rất cao,
Phải nắm vững phương châm “Đánh chắc, tiến chác”,
Phải vượt qua mọi gian khổ,
Khắc phục mọi khó khăn,
Hiệp đồng chặt chẽ,
Chiến đấu liên tục,
Tiêu diệt toàn bộ quân địch tại Điện Biên Phủ, giành đại thắng cho chiến dịch.
Giờ ra trận đã đến!
Tất cả các cán bộ và chiến sĩ, tất cả các đơn vị, tất cả các binh chủng hãy 

dũng cảm tiến lên, thi đua lập công, giật lá cờ “Quyết chiến quyết thắng 
của Hồ Chủ tịch.

Tháng 3 nim 1954.
Tổng tư lệnh Quân dội nhân dân Việt Nam 

Dại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP

Thứ sáu ngày 20 tháng 11

Điện mật mã của Navarre gửi Paris

Mật. Nơi gửi: Trung tướng Tổng tư lệnh. Vì đại đoàn 316 chuyển quân lên 
Tây Bắc uy hiếp Lai Châu nghiêm trọng và có nghĩa là các khu du kích của ta 
trên vùng cao sẽ bị diệt vong trong thời gian ngắn, tôi quyết định một hoạt động 
nhằm vào Điện Biên Phủ, là căn cứ hành quân dự kiến của 316; tái chiếm Điện 
Biên Phủ còn có ý nghĩa bảo đảm an toàn cho Luông Phabàng; nếu không, trong 
vòng vài tuần nữa, Luông Phabăng sẽ gặp nguy cơ trầm trọng. Cuộc hành quân 
đã bắt đầu sáng nay với việc thả dù đợt đầu gồm 2 tiểu đoàn dù, vào 10 giờ 30 
phút. Đợt hai gồm 1 tiểu đoàn được tăng cường bằng một bộ phận của 1 đội DKZ 
75 đã nhảy dù hồi 15 giờ. Một cuộc đụng độ được ghi nhận vào buổi trưa tại trung 
tâm thị trấn đã kết thúc có lợi cho ta. Cuộc đổ quân bằng đường không sẽ được 
tiếp tục ngày mai. để lập lại liên lạc đường bộ giữa Luông Phabăng và Điện 
Biên Phủ. Khi liên lạc được tái lập, Điện Biên Phù sẽ được giữ bằng một lực 
lượng biệt phái hỗn hợp gồm các lực lượng của Bắc Việt Nam và Lào.

Trân trọng 
NAVARRE
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Thứ bảy ngày 23 tháng 1

“Trích”

Chỉ thị riêng và mật của tướng cogny gửi chỉ huy trưởng g.o.n.o.

I. Trong những ngày sắp tới, cuộc chiến đấu có thể bước vào giai đoạn tích 
cực, địch có vẻ đã hoàn tất công việc chuẩn bị và có thể chuyển sang tấn công 
với nhiều phương tiện hùng mạnh.

Phải chấp nhận hoạt động địch sẽ diễn ra dưới hình thức những cuộc tân 
công mạnh mẽ. Có lẽ sẽ tiến hành vào ban đêm thừa bóng tối và tái diễn cả ngày 
lẫn đêm. Mặc dù sẽ có những hoạt động đều khắp để nghi binh, địch sẽ nỗ lực 
thực hiện ý đồ phá huỷ ngay từ đầu các cơ quan chỉ huy và các cứ điểm chủ yếu 
và vô hiệu hóa sự yểm trợ của không quân.

II. Nhiệm vụ của đại tá chỉ huy trưởng G.O.N.O là bảo đảm giữ vững trung 
tâm đề kháng Điện Biên Phủ; và, tối thiểu là giữ bằng mọi giá hệ thống phòng 
thủ hạn chế gồm các cụm cứ điểm khu chỉ huy, khu đồi c, khu đồi D, sân bay 
Mường Thanh, Bản Kéo.

III. Nhằm mục đích ấy, ông có quyền sử dụng:
- Một ban tham mưu
- 3 Ban tham mưu binh đoàn
- 12 tiểu đoàn
- 1 chi đội xo M.24 có 3 tổ
- 2 dội pháo 105mm

- 1 dàn pháo 155mm
2 đại đội súng cối 120mm

- 2 đại đội công binh
- Các đơn vị dân quân.

IV. Đại tá chỉ huy trưởng G.O.N.O sẽ điều hành hoạt động phòng thủ như thế 
nào để phát hiện và cản trở địch chuẩn bị tấn công, làm chậm lại việc địch tiếp 
cận trung tâm đề kháng và đặc biệt là hệ thống phòng thủ hạn chế nêu trên 
bằng cách cố gắng gây bất ngờ cho địch và phá huỷ lực lượng, phương tiện tấn 
công của địch.

Trong trường hợp địch chiếm dóng được các vị trí của ta, sẽ phải tổ chức phản 
công để lấy lại các cứ điểm đã mất.

Thứ năm ngày 28 tháng 1
Điện của tướng Cogny gửi tướng Navarre (riêng):
Đại đoàn 308 bắt đầu chuyển quân. Hướng Tây Nam. Bộ phân tiền tiêu của 

đơn vị lớn này sẽ tiếp xúc với cán bộ hậu cần của Bắc Lào và Mường Khau
Ký tên; COGNY
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Thứ 5 ngày 15 tháng 4

16 giờ 20 phút

(Tóm tắt cô đọng)
Chỉ thị dặc biệt của tổng tư lệnh về việc sử dụng không quana trong 

trận Điện Biên Phủ

Thứ nhất: Bởi vì địch gặp khó khăn về hậu cần và do mùa mưa đến, ta cần 
trả đũa, tìm cách bóp nghẹt khối chủ lực Việt Minh băng hoạt động của không 
quân với phương tiện tô’i đa.

Thứ hai: Do đó, ưu tiên về không quân như sau: Hỏa lực.

Trường hợp thứ nhất. Địch không tấn công tập đoàn cứ điểm.

- Ưu tiên 1 là bảo vệ tuyến bay vận tải chống phòng không. Tấn công có hệ 
thông các đường giao thông, phương tiện vận tải và kho tàng.

- Ưu tiên 2: Chông các trận địa pháo.
- Ưu tiên 3: Yểm trợ trực tiếp, hạn chế, dành cho những trận phản công đặc 

biệt có hiệu quả, nhằm những mục tiêu do G.O.N.O chỉ định
Trường hợp thứ hai. Địch tấn công tập đoàn cứ điểm hoặc G.O.N.O tấn công.

- Ưu tiên 1: Yểm trợ trực tiếp với phương tiện tối đa.

- Ưu tiên 2: Bảo vệ tuyến bay vận tải.

Thứ ba: Nguyên tắc sử dụng

Tuyệt đối cần tìm cách hoạt động ồ ạt. Hoạt dộng được tổ chức và tiến hành 
ở cấp Gatac Bắc. Do đó, chuyển nhiệm vụ các chuyến bay do Torri Rouge đặc biệt, 
trừ khi yểm trợ trực tiếp cho G. o. N. o trong trường hợp địch tấn công tập đoàn 
cứ điểm hoặc chính G. o. N. o. tấn công

Thứ tư: Phối hợp hỏa lực

G. o. N. o. Cần sử dụng hỏa lực mặt đất để vô hiệu hóa phòng không địch. 
Đặc biệt lưu ý chỉ huy trưởng G. 0. N. o về việc cần hạn chế sử dụng đạn hàng 
ngày ở hoạt động ngăn chặn các cuộc tấn công của địch. Yểm trợ hoạt động tấn 
công của ta. Chông phòng không. Cogny.

Thứ sáu ngày 16 tháng 4.

9 giờ 45 phút

Tổng hựp chỉ thị của gatac bắc v/v tiếp tế cho Điện Biên Phủ
Tiếp tế cho tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là nhiệm vụ của không quân.
Tự vệ chô'ng phòng không là điều chủ yếu và bắt buộc. Đã có biện pháp.
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Thứ nhất: ưu tiên dùng máy bay ném bom các vị trí phòng không đã xác 
định hay khả nghi.

Thứ hai: Bảo vệ trên không máy bay tiêm kích trong qũy dạo từ 6.000 đến 
8.000 bộ. Nếu tình hình khí tượng không thuận lợi, dùng B26 thay vì tiêm kích.

Thứ ba: G.O.N.O phải tham gia tối đa băng pháo và súng cối vào việc diệt 
hỏa lực phòng không. Đặc biệt dùng bom khói khi bay (để ngụy trang - ND), 
nhưng với điều kiện khí tượng.

Thứ ba ngày 4 tháng 5.

Điện của Cogny gửi Castries nghiên cứu việc rút bỏ (Điện Biên Phủ)

Tổng tư lệnh ra lệnh nghiên cứu và chuẩn bị cuộc hành quân rút bỏ G. o. N. 
o có thể xảy ra, được đặt tên Albatros.

Thứ nhất: Tướng Cogny sẽ xác định xem có cần và có tốt không nêu ta rút 
bỏ. Để cho chỉ huy trưởng G. o. N. o chủ động về phương thức và chọn thời điểm 
từ ngày mà ta quy định cho ông ấy.

Thứ hai: Bố trí ngăn chặn tù xa của địch có vẻ yếu hơn trong vùng Nam 
Đông Nam. Do đó, hướng rút chung sẽ ỉà hướng nam theo sông Nậm Nưa cho 
đến Mường Nhạ, tiếp theo là thung lũng sông Nậm Hiếp và Nậm Nu; cũng có 
thể theo hướng Mường Sơn và Cánh Đồng Chum.

Thứ ba” Vừa cầm chân lực lượng tối da của Việt Mình trong vùng sốp Nao, 
chỉ huy trưởng lực lượng Lào với phương tiện được chi viện, dồng thời có nhiệm 
vụ giải tỏa tối đa một hành lang an toàn trong thung lũng sông Nậm hiếp kể từ 
Mường Ngòi và Bản Tà Khan. Ngoài ra chl huy trưởng lực lượng Lào cần hình 
thành vùng dón quân với những phương tiện của một binh doàn cơ dộng can 
thiệp trong vùng Mường Sơn. Chl huy trưởng G. o. N. o. sẽ dược thông báo về 
lịch hành quân của lực lượng trên bộ ở Lào (F. T. L). Việc vận chuyển quân và 
bố trí lực lượng này không thể hoàn tất trước 20 tháng 5.

Thứ tư: Trong trường hợp thực hiện cuộc hành quân này, chl huy trưởng g. 
o. N. o. cần tính trước mọi biện pháp dể bảo vệ tinh thần binh sĩ và chăm sóc 
thương binh để lại tại chỗ, đặc biệt là bầng cách giữ lại bên họ một vị chl huy 
quân sự bác sĩ trưởng và tắt cả nhân viên ỵ tế cần thiết. Sẽ dể lại phương tiện 
truyền tin cho bác sĩ trưởng để liên lạc với Cơ quan y tế tại Hà Nội.

Thứ năm: Ngoài ra, tối thiểu cần huỷ chiến xa, đại bác, tài liệu mật và mật 
mã, thiết bị vô tuyến.

Thứ sáu: Yêu cầu chỉ huy trưởng G. o. N. o. Cho biết kế hoạch hành quân 
dự kiến để vượt qua vòng vây và tiếp tục rút quân cũng như nhu cầu mọi mặt 
của ông ta. về phương diện này, cần hình thành tại Điện Biển Phủ lực lượng dự 
trữ lương thực và thuốc men dùng dủ trong ba ngày cho nhân viền và thương 
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binh dể lại tại chỗ. Ngoài ra, sô' quân rút đi cần dược capá cho mỗi người ba ngày 
lương thực với khẩu phần tối thiểu.

Thứ bảy: Tất nhièn là cho đến khi có lệnh mới, chl huy trưởng G. o. N. o 
vẫn có nhiệm vụ dề kháng tại chỗ mà không có tinh thần rút lui. Ngoài ra, thiếu 
tướng chỉ huy trưởng G. o. N. o. cần lưu ý tính chất rẩt mật của chỉ thị này, cần 
dược chuẩn bị một cách hết sức kín đáo. COGNY.

THÀNH TÍCH CHIẾN ĐẤU TổNG HỢP TRONG 
KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP

Tiêu diệt, bắt sông 561.900 tên địch (có 142.900 lính Âu Phi)
Bắn rơi, phá hủy 435 máy bay
Bắn chìm, bắn cháy 603 tàu chiến, canô
Phá hủy 344 khẩu pháo, 9.283 xe quân sự
Thu 255 khẩu pháo, 504 xe quân sự, 130.145 súng

Lực LƯỢNG QUÂN sự VÀ CHI PHÍ CHIEN TRANH CỦA THựC DÂN 
PHÁP TRONG CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC VIỆT NAM

Năm Sô' quân xâm lược Chi phí chiến tranh 
(tỷ Frăng) Riêng viện trợ Mỹ

1945 32.000 3,2
1946 90.000 27,0
1947 128.000 53,3
1948 160.000 89,7
1949 210.000 138,2
1950 239.000 266,5 52,000
1951 338.000 384,8 62,000
1952 378.000 565,0 200,0
1953 465.000 650,0 285,0
1954 444.000 751,0 550,0
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SỐ QUÂN VÀ CHỊ PHÍ CHIÊN TRANH CỦA PHÁP 
TRÊN CHIẾN TRƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG

Nguồn: Hậu phương chiến tranh nhân dân (1945 - 1975), Nxb, Quân đội 
nhăn dân, Hà Nội 1997.

Năm
Tổng sô' quân địch Tổng sô' chi phí (tỷ Frăng)

Trong đó
Tổng sô'

Trong dó viện 
trợ của MỹÂu - Phi Lính Nguy

1945 32.000 27.000 5.000 3,2
1946 90.000 65.000 25.000 27,0
1947 128.000 85.000 43.000 53,3
1948 160.000 85.000 75.000 89,0
1949 210.000 114.000 96.000 138,2
1950 239.000 117.000 122.000 266,5 52,0
1951 338.000 128.000 210.000 384,8 62,0
1952 378.000 130.000 248.000 565,0 200,0
1953 465.000 146.000 319.000 650,0 285,0
1954 444.000 124.000 320.300 751,0 555,0

Cộng 2.928,7 1.154,0

SO SÁNH Lực LƯỢNG vũ TRANG GIỮA TA VÀ ĐỊCH

Thời gian Quân sô'
Pháo binh 

(khẩu)
Xe tống 

thiết giáp
Máy bay 

(chiếc)
Tàu chiến

Địch Ta Địch Ta Địch Ta Địch Ta Địch Ta
12 - 1946 90.000 82.000 108 12 32 0 98 0 70 0
12 - 1950 239.000 235.000 216 25 62 0 198 0 169 0
3 - 1954 444.900 238.000 594 

trong đó 
có 300 

khẩu 105
mm

80 lOe + 
6d + 
10c

0 580 0 391 0
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PHẨN THỬ BA

HỒ Sơ CUỘC KHÁNG CHIÊN 
CHỐNG MỸ (1955 - 1975)

AK át vía AR15; cuộc chiến với đế quốc Mỹ

* Bối cảnh chính trị: thời kỳ đụng đầu lớn giữa tư bản và 
cộng sản. Chiến tranh lạnh

* Chiến lược ngoại giao và những bước đi chính trị vô tiền 
khoáng hậu

* Những trận đánh kinh hoàng that đảm
* Toàn thắng
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NĂM 1954

Từ 15 - 18-7

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 chủ trương chuyển 
hướng công tác ở miền Nam.

Hội nghị xác định đế quốc Mỹ là đối tượng trực tiếp của cách mạng Việt Nam. 
Hội nghị đề ra nhiệm vụ trước mắt của toàn dân ta là: “Tranh thủ và củng cố 
hòa bình, phá tan âm mưu kéo dài và mở rộng chiên tranh của đế quốc Mỹ và 
hiếu chiến Pháp, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập, xây dựng một quân 
đội nhân dân hùng mạnh...”.

Ngày 5-9

Ban Bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị về đẩy mạnh cuộc đâ'u tranh chính 
trị chông âm mưu thâm độc của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai ráo riết dụ dỗ và 
cưỡng ép đồng bào ta di cư vào Nam.

Ngày 8-9

Mỹ lôi kéo các nước đồng minh thành lập tổ chức Hiệp ước Đông Nam Á (gọi 
tắt là SEATO). Đây là tổ chức liên minh quân sự gồm Mỹ, Anh, Pháp, 
Ot-xtrây-li-a, Niu Di-lân, Thái Lan, Pa-kít-xtan, Phi-lip-pin nhằm chông lại 
phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á, chủ yếu làm chỗ dựa cho Mỹ xâm 
lược Việt Nam.

NĂM 1955

Ngày 16-5

* Những tên lính cuối cùng của quần đội Pháp rút khỏi đảo Cát Bà. Từ vĩ 
tuyến 17 trở ra, miền Bắc Việt Nam hoàn toàn giải phóng. Quân và dần miền Bắc 
đẩy mạnh củng cô' quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang, phát huy vai trò của 
hậu phương lớn đối với cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thông nhất đất nước.

* Cuộc chuyển quân tệp kết sắp xếp lực lượng của ta ở miền Nam đã 
hoàn thành thắng lợi. 120.000 bộ đội, cán bộ các ngành cùng 500 tâ'n súng đạn, 
600 tấn máy móc, khí tài và 236 xe ôtô các loại được chuyển từ miền Nam tập 
kết ra Bắc.

Ngày 1-7

Mặt trận Liên Việt Nam Bộ kêu gọi đáng bào miền Nam và ngoại kiều đấu 
tranh dòi nhà đương cục có thẩm quyền ở miền Nam:
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1. Phải thành lập ở miền Nam Việt Nam một chính phủ tôn trọng Hiệp nghị 
Giơ-ne-vơ, tán thành hòa bình thống nhất.

2. Phải đảm bảo tính mệnh, tài sản, an ninh trật tự của nhân dân miền Nam, 
chấm dứt cuộc cot nhục tương tàn.

3. Phải cải thiện dân sinh, thi hành các quyền tự do dân chủ, chấm dứt 
cuộc khủng bô' phong trào cứu giúp nạn nhân Sài Gòn - Chợ Lớn của nhân dân 
miền Nam.

4. Phải nhận lời đề nghị của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa đặt lại 
quan hệ bình thường giữa miền Nam và miền Bắc.

5. Phải cùng với Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa mở cuộc hội nghị 
hiệp thương chính trị ngày 20-7-1955 bàn về việc tổng tuyển cử tự do để thống 
nhất nước nhà đúng thời hạn.

Ngày 3-7

Mở đầu phong trào đẩu tranh rầm rộ dòi hiệp thương, hòa binh thống nhát 
TỔ quốc.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Liên Việt Nam Bộ, ngày 3-7, công nhân 
và nhân dân lao động Sài Gòn tổ chức hai cuộc biểu tình lớn đòi trả lại tự do cho 
những người trong “ủy ban cứu trợ nạn nhân chiến tranh”, kết hợp đòi hiệp 
thương tổng tuyển cử để thống nhất Tổ quốc. Bảy ngày sau, ngày 10-7, các cuộc 
tổng bãi công, bãi thị phản đối Mỹ - Diệm khủng bố nhân dân, đòi hòa bình 
thống nhất nước nhà liên tiếp nổ ra. Chính quyền Diệm đã huy động nhiều lực 
lượng quân sự, cảnh sát để chống biểu tình. Bất chấp mọi sự ngăn cản, đàn áp 
của kẻ thù, ở khắp các nơi trên miền Nam có từ 60 đến 90% đồng bào tham gia 
bãi công, bãi thị. Ở Sài Gòn cuộc tổng bãi công, bãi thị bao gồm 80% nhân dân, 
làm tê liệt hoạt động của thành phố trong 10 giờ.

Phong trào đấu tranh đòi hiệp thương, hòa bình thống nhất Tổ quốc từ đầu 
tháng 7 kéo dài nhiều tháng, và lan rộng từ Sài Gòn ra các tỉnh khác: Sa Đéc, 
Châu Đốc, Vĩnh*Long,  Huế và toàn tỉnh Thừa Thiên, Đà Năng, Bình Định, 
Khánh Hòa, Phan Rang, Phan Thiết, Quảng Nam, Quảng Trị...

Ngày 10-9

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành lập.

Đại hội Mặt trận dân tộc thông nhất toàn quốc họp từ 5-9 đến 10-9 tại Thủ 
đồ Hà Nội quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục sự nghiệp 
đoàn kết toàn dân của Mặt trận Liên Việt.

Cương lĩnh tóm tắt của Mặt trận Tổ quốc gồm 10 điểm:

1. Hoàn thành độc lập dân tộc.

2. Thực hiện thống nhất nước nhà.

3. Xây dựng chế độ dân chủ.
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4. Phát triển kinh tế, nâng cao sản xuất.
5. Cải cách ruộng đất.
6. Thi hành chính sách xã hội hợp lý.
7. Phát triển văn hóa giáo dục.
8. Củng cố quêíc phòng, bảo vệ Tổ quốc.
9. Thi hành chính sách ngoại giao hòa bình độc lập.
10. Nhân dân toàn quô'c đoàn kết.
Quan hệ giữa các tổ chức trong mặt trận dựa trên nguyên tắc thương lượng 

dân chủ đi đến thống nhất hành động, thân ái hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến 
bộ, tôn trọng tính chất độc lập của mỗi tổ chức.

Đại hội bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh là Chủ tịch danh dự của mặt trận, Cụ Tôn 
Đức Thắng là Chủ tịch đoàn ủy ban Trung ương và 98 ủy viên trong ửy ban 
Trung ương Mạt trận đại diện cho tất cả các đoàn thể thuộc nhiều xu hướng chính 
trị, tôn giáo, thành phần giai cấp khác nhau.

NĂM 1956

Ngày 4-3

Mỹ - Diệm tổ chức tuyển cử riêng rẽ, lập ra quốc hội bù nhìn, âm mưu biến 
miền Nam thành một quôc gia riêng biệt. Công nhân nhiều xí nghiệp và nhân 
dân miền Nam đâu tranh chông trò hề “bầu cử quốc hội” bằng nhiều hình thức: 
xé khẩu hiệu, biểu ngữ, trôn tránh không đi bầu.

Tháng 8

Đồng chí Lê Duẩn soạn thảo “Đề cương cách mạng miền Nam" đề ra nhiệm 
vụ của nhân dân miền Nam là: Trực tiếp đánh đổ chính quyền độc tài phát xít 
Ngô Đình Diệm tay sai Mỹ, giải phóng nhân dân miền Nam khỏi ách đế quốc 
phong kiến, thiết lập ở miền Nam một chính quyền liên hiệp có tính dân tộc, dân 
chủ, để cùng với miền Bắc thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất.

Ngày 18-8

Bộ Chính trị chỉ thị cho Xứ ủy Nam Bộ: "... cần tổ chức ra những đội tự vệ 
ở các thôn, xã, nhà máy, đường phố, trường học. Nhiệm vụ của những đội tự vệ 
này là giữ gìn trật tự và bảo vệ các cuộc đấu tranh của quần chúng; thông tin, 
bốo hiệu, canh gác các hội nghị của cán bộ và giải thoát cán bộ khi cần thiết... 
Các đội viên phải là thanh niên lao động hoặc đảng viên, tổ chức thành từng tổ 
và đội, có đội trưởng, đội phó”.

Cuối năm 1956

Toàn quân căn bản hoàn thành chấn chỉnh tổ chức biên chế và trang bị. Từ 
chỗ đơn thuồn là bộ binh, hoạt động phân tán trên các chiến trường, quân đội 
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ta đã tập trung xây dựng thành 14 sư đoàn (308, 312, 316, 320, 325, 350, 304, 
305, 330, 328, 332, 324, 335, 338), 5 trung đoàn bộ binh độc lập, 4 sư đoàn pháo 
binh và các trung đoàn, tiểu đoàn công binh, thông tin, vận tấi với biên chê và 
trang bị tương đối thống nhâ't, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ huy và sẵn sàng 
chiến đấu.

NĂM 1957

Ngày 10-8

Lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam tiến công thị trấn Minh Thạch ở Thủ 
Dầu Một, diệt bọn cảnh sát và quân ngụy, làm chủ thị trấn và trung tâm kinh tế, 
thu nhiều vũ khí, 10 xe GMC và khá nhiều chiến lợi phẩm, lương thực, tiền bạc.

Ngày 18-9

Lực lượng vũ trang cách mạng tiến công trại Be - Biên Hòa, một cơ sở khai 
thác gỗ rộng lớn của Trần Lệ Xuân, một vị trí quân sự quan trọng án ngữ vùng 
phía Nam. Bị đánh bất ngờ, địch bỏ chạy tán loạn, quân ta làm chủ trại, chiếm 
hơn 80 xe cơ giới, nhiều vũ khí có thể trang bị cho hơn một trung đội.

NĂM 1958

Tháng 5

Liên khu ủy Khu 5 ra nghị quyết về xây dựng căn cứ địa cách mạng và bước 
đầu xây dựng lực lượng vũ trang: “Củng cố lực lượng vũ trang và nửa vũ trang 
hiện có và xây dựng càn cứ địa làm chỗ dựa, đồng thời xây dựng cơ sở quần chúng 
vững mạnh làm điều kiện căn bản để duy trì và phát triển lực lượng vũ trang. 
Tổ chức tự vệ trong quần chúng và giải thoát cán bộ khi cần thiết”.

Thực hiện nghị quyết của Liên khu ủy, trên địa bàn Khu 5 bắt đầu hình 
thành các tổ chức lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ hỗ trợ đấu..tranh chính trị và 
vũ trang tự vệ dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ngày 24-5

Ban Bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị về kế hoạch học tập lý luận Mác - 
Lê-nin cho mọi cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao trình độ lý luận đáp ứng yêu 
cầu lãnh đạo nhân dân thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng: 
cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bác và cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân ở miền Nam.

Tháng 6

Xứ ủy Nam Bộ quyết định thành lập Bộ Tư lệnh miền Đông Nam Bộ (sau đổi 
là Ban Quân Bự Miền). Lực lượng trực thuộc: 3 đại đội bộ binh (250, 9, 59) và Đại
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đội đặc công 60. Riêng tỉnh Tây Ninh (là căn cứ của Xứ ủy) tổ chức một liên đội 
phiên hiệu C1OO. về xây dựng căn cứ địa, Xứ ủy quyết định xây dựng một căn cứ 
ở Tây Bắc Sài Gòn (khu B) thuộc huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh; một 
căn cứ ở Đông Bắc Sài Gòn (khu A); từ Mã Đà đến Bù Châp, tỉnh Thủ Dầu Một.

Ngày 11-10

Hai đại đội bộ binh (80, 90) và Đại đội đặc công 50, do đồng chí Nguyễn Hữu 
Xuyến - Trưởng ban Quân sự Miền chỉ huy, tiến công hai tiểu đoàn thuộc sư đoàn 
bộ binh 3 ngụy ở quận lỵ Dầu Tiếng (Thủ Dầu Một). Sau 30 phút chiên đâu, bộ 
đội ta làm chủ trận địa, diệt gần 200 tên, bắt 30 tên, thu hơn 200 súng các loại; 
tiếp đó đánh bại 1 tiểu đoàn ứng cứu. Quân địch đóng ở 20 đồn bốt xung quanh 
Dầu Tiếng hoảng sợ rút chạy. Đây là một trong những trận đánh lớn đầu tiên 
của lực lượng vũ trang ta ở miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chô'ng Mỹ.

Ngày 25-10

Tiến công trụ sở phái đoàn cố vấn quân sự Mỹ (MAAG).

Được sự giúp đỡ của nhân dân và được cơ quan địa phương tạo mọi điều kiện 
thuận lợi, một đơn vị vũ trang cách mạng đã đột nhập gọn vào trụ sở của phái 
bộ MAAG ở Biên Hòa. Bị đánh bất ngờ trong lúc đang tập hợp xem phim, 13 tên 
sĩ quan Mỹ đã chết tại chỗ, 6 tên khác bị thương nặng.

Ngày 1-12

* Mỹ - Diệm gây ra vụ đầu độc ở nhà lao Phú Lợi, giết hại hơn 1.000 đồng 
bào yêu nước. Một cao trào quần chúng đấu tranh chông dịch tàn sát đã nổ ra 
khắp Sài Gòn, nhất là trong giới công nhân lao động, kéo dài tới tháng 3-1959.

NĂM 1959

Từ 7-1 dến cuối năm

Cuộc nổi dậy của nhân dân huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Đêm 30 rạng ngày mồng 1 Tết âm lịch (7-2-1959) theo kế hoạch do chi bộ bí 
mật trong khu tập trung bố trí, tất cả đồng bào nổi dậy phá bỏ khu dồn ở Bờ 
Râu trở về làng cũ. Tiếp theo đến đầu tháng 4 - 1959, đồng bào bị dồn ở khu tập 
trung Tầm Ngân cũng bỏ về. Bị thất bại nặng nề, địch chuyển sang dùng những 
biện pháp tàn bạo để thực hiện kỳ được âm mưu dồn dân thâm độc của chúng. 
Nhàn dân Bác Ái đã tiến hành cuộc đấu tranh bền bỉ, kiên quyết bằng cả đấu 
tranh chính trị kết hợp với vũ trang tự vệ bằng vũ khí thô sơ trong suốt hai năm 
1959-1960. Được sự hỗ trợ của các lực lượng vũ trang, phong trào nổi dây giành 
chính quyền và giữ vững quyền làm chủ càng phát triển mạnh mẽ. Căn cứ Bác 
Ái được mở rộng cùng với căn cứ địa của các tỉnh tiếp giáp tạo thành một thế 
liên hoàn.
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Cuối tháng 2

* Sư đoàn 338 bộ đội miền Nam tập kết và một số trung đoàn bộ binh trên 
miền Bắc chuyển thành các đoàn huấn luyện, chuẩn bị đưa bộ đội vào chiến 
trường miền Nam.

* Một số sư đoàn, lữ đoàn bộ binh của Bộ và trực thuộc Quân khu 4, Quân 
khu Tây Bắc chuyển sang biên chế thời chiến, sẵn sàng cơ động chiến đấu.

Ngày 5-5

Quân ủy Trung ương ra nghị quyết chính thức xây dựng con đường vận chuyển 
chi viện cho miền Nam “đường mòn Hồ Chí Minh”, gọi tắt là đường 559.

Ngày 7-5

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ thị cho Xứ ủy Nam Bộ: “Cần sử dụng một 
cách linh hoạt vũ trang tuyên truyền để hỗ trợ cho đấu tranh chính trị; trong 
những trường hợp cần thiết, để phục vụ cho phong trào đấu tranh chính trị, lực 
lượng vũ trang tuyên truyền có thể tiêu diệt từng bộ phận gian ác nhất của địch”.

Ngày 19-5

Tổng Quân ủy uà Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Đoàn 559 - tổ chức 
hoạt động chi viện miền Nam, lúc đầu lấy tên là “Đoàn Công tác quân sự đặc biệt”, 
có nhiệm vụ mở đường, vận chuyển hàng quân sự, tổ chức đón bộ dội, cán bộ vào 
Nam và từ Nam ra Bắc. Thượng tá Võ Bẩm làm Đoàn trưởng kiêm Chính ủy.

Ngày 12 tháng 9 năm 1959, Bộ Quốc phòng ra Quyết định (số 446-QĐ) hợp 
thức việc thành lập “Đoàn Công tác quân sự đặc biệt” lấy tên là Đoàn 559 (tên 
gọi thời điểm thành lập) và quy định lại nhiệm vụ của đoàn: Tổ chức mở đường 
giao thông quân sự vào miền Nam dọc theo dãy Trường Sơn; vận chuyển hàng 
quân sự cho miền Nam; đưa đón cán bộ, bộ đội hành quân vào chiến trường.

Ngày 7-7
Tổ biệt động gồm 6 chiến sĩ của Đại đội 250 cùng một tổ tự vệ của Ba Lễ do 

Nàm Hoa chỉ huy được cơ sở quần chúng hỗ trợ bí mật tập kích vào câu lạc bộ 
sĩ quan Mỹ ở Nhà Xanh (Biên Hòa). Với cách đánh nhanh, các chiến sĩ biệt động 
diệt và làm bị thương một số cố vấn Mỹ.

Ngày 28-8

Cuộc khỏi nghĩa Trà Bồng (Quảng Ngãi).

Ngày 13-3-1959, 400 đồng bào 2 xã Trà Giang, Trà Thủy kéo xuống quận lỵ, 
biểu tình phản đối trò bầu cử “quốc hội” của Mỹ - Diệm. Địch đàn áp, giải tán cuộc 
biểu tình và mấy ngày sau đưa lính đến đàn áp, khủng bố. Trước tình hình đó, 
thường vụ cơ quan- lãnh đạo tỉnh và Ban cán sự miền Tây đã lãnh đạo nhân dân 
vùng dậy đấu tranh. Ngày 25-8-1959, Ban cán sự miền Tây chỉ thị cho phép lãnh 
đạo nhân dân chuẩn bị nổi dậy đánh trả lại địch; sử dụng đơn vị 339 đưa về các 
địa phương để hỗ trợ cho nhân dân và các lực lượng bán vũ trang đánh địch.
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Sáng ngày 28-8-1959, cuộc khởi nghĩa đã nổ ra thắng lợi ở vùng cao Trà 
Bồng. Các ủy ban tự quản của nhân dân lần lượt được thành lập. Ngày 3-9-1959, 
nhân dân xã Trà Phong mở Đại hội bầu ra Uy ban nhân dân tự quản. Sau đó, 
lần lượt 16 xã vùng cao đã bầu ra ủy ban nhân dân tự quản.

Liên tục 8 ngày đêm vùng dậy đâu tranh, nhân dân Trà Bồng đã đập tan bộ 
máy ngụy quyền trong thị xã, quét sạch các đồn bốt, giết chết 161 tên địch và 
làm bị thương hàng trăm tên khác.

Từ Trà Bồng, cuộc khởi nghĩa dã nhanh chóng lan ra các huyện miền núi 
khác, theo đúng chủ trương của tỉnh. Từ cuối tháng 8 và tháng 9-1959, từ vùng 
cao đến vùng thấp các huyện miền Tây Quảng Ngãi bao gồm 4 dân tộc Core, Hrê, 
Cà Dong, Kinh, đồng bào đã vùng lên khởi nghĩa, đập tan bộ máy ngụy quyền 
và thiết lập chính quyền cách mạng.

Ngày 26-9

Tiểu đoàn 502 tỉnh Kiến Phong (gồm 100 cán bộ, chiến sĩ) phục kích trung 
đoàn 42 ngụy ở Giồng Thị Đam và Gò Quản Cung (xã Tân Hội Cơ, huyện Hồng 
Ngự) đánh thiệt hại 1 tiểư đoàn, bắt 105 tên (có ban chỉ huy), thu 48 tàu xuồng, 
11 máy vô tuyến điện, 365 súng các loại và 30.000 viên đạn. Vũ khí chiến lợi 
phẩm được trang bị cho 23 đội vũ trang công tác ở các huyện Hồng Ngự, Cao 
Lãnh (Kiến Tường).

Tháng 10

Tại miền Đông Nam Bộ, nông dân các huyện Châu Thành, Dương Minh 
Châu, Bến cầu, thuộc tỉnh Tây Ninh, trong 3 năm liên tiếp, đã nổi dậy vũ trang 
diệt đại bộ phận các tổ chức kìm kẹp của địch ở trong xã. Các cuộc nổi dậy lan 
ra từ miền Tây, miền Đông sang miền Trung Nam Bộ.

NĂM 1960

Ngày 17-1

Cuộc đồng khởi của đồng bào tỉnh Bến Tre.
Đêm 2-1-1960, tại xã Tân Trung, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bến Tre họp bàn 

về chủ trương đồng khởi. Hội nghị nhất trí: phát động một tuần lễ toàn dân đồng 
thời, diệt ác ôn, phá thế kìm kẹp, giải phóng nông dân, làm chủ ruộng vườn. Hội 
nghị quyết định khởi nghĩa thống nhất từ ngày 17-1-1960 đến ngày 25-1-1960, 
lấy Cù Lao Minh1, cụ thể gồm 3 huyện Minh Tân, Mỏ Cày, Thạnh Phú làm điểm 
đột xuất mà điểm chính là Mỏ Cày.

Kế hoạch tiến hành được giữ bí mật tuyệt đối. Đúng 8 giờ sáng ngày 17-1- 
1960, tại xã Định Thủy (cách thị xã Mỏ Cày 3km), các đồng chí lãnh đạo đã chớp 

1. Bến Tre gốm hai cù lao: Cù Lao Minh và Củ Lao Bảo.
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thời cơ nổ súng. Định Thủy làm sớm. Còn Thạnh Phú, Minh Tân, Mỏ Cày đồng 
thời nhát loạt đêm 17-1-1960.

Qua một đêm đồng khởi, bộ máy kìm kẹp của địch ở một số xã bị tan rã hẳn. 
Sau 2 ngày mất bốt Định Thủy, bốt Bình Khánh, Phước Hiệp địch bỏ chạy luôn. 
Ta giải phóng hoàn toàn 3 xã: Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh.

Trước thắng lợi của cách mạng, địch điên cuồng phản kích lại. Ngày 22-2- 
1960, chúng cho một đại đội từ Mỏ Cày vào Phước Hiệp. Ngày 24-2-1960, địch 
huy động 3 ngàn quân đánh vào Phước Hiệp, Bình Khánh, Định Thủy hòng tiêu 
diệt cách mạng, nhưng chúng thất bại. Súng “ngựa trời” của nông dân miền Nam 
anh hùng lần đầu tiên xuất hiện trong trận này. Cuộc đồng khởi của 
đồng bào tỉnh Bến Tre đã kết thúc thăng lợi. Từ đây, làn sóng đồng khởi như 
nước vỡ bờ lan ra khắp các tỉnh Nam Bộ, Tây Nguyên và một số nơi ở miền 
Trung Trung Bộ.

Ngày 15-3

Xuất hiện đội quân tóc dài.
Trong cao trào “dồng khởi” của Bến Tre, lần đầu tiên, hơn 5.000 phụ nữ gồm 

đủ các thành phần; bà già, trẻ em của các xã Phước Hiệp, Bình Khánh, Định 
Thủy, Đa Phước Hội, An Định, Thành Thới họp thành một đoàn người đội khăn 
tang, mặc áo rách, bồng con, kéo vào quận Mỏ Cày, đòi chấm dứt chiên tranh, 
đòi bồi thường tính mạng, đòi trừng trị bọn ác ôn ở Phước Hiệp.

Bè lũ Mỹ - Diệm rất sợ lực lượng hùng hậu này và chúng đã phải gọi là “đội 
quân tóc dài”.

Ngày 4-7

Bộ Chính trị ra Quyết nghị (số 118/QN-TW) về thành phần Hội đồng Quốc 
phòng nước Việt Nam dân chủ cộng hòa'. Chủ tịch: Đồng chí Hồ Chí Minh; Phó 
Chủ tịch: đồng chí Phạm Văn Đồng và đồng chí Võ Nguyên Giáp; các ủy viên: 
Văn Tiến Dũng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Duy Trinh, Trần Quốc Hoàn, 
Nguyễn Vàn Trân và Chu Văn Tấn.

Cuối tháng 7
Khu ủy Khu 5 chủ trương mở đợt hoạt động vũ trang trong toàn khu nhăm 

củng cố và mở rộng càn cứ Tây Nguyên và miền tây các tỉnh, giành quyên làm 
chủ ở vùng giáp ranh giữa dồng bằng và miền núi.

Mở đầu đợt hoạt động, lực lượng vũ trang tình Bình Thuận tiên công Bắc Ruộng, 
quận Hoài Đức (31-7-1960), diệt và bắt 300 tên địch. Tiếp đó lực lượng yũ trang Ninh 
Thuận diệt các dồn Tà Lú, Ma Ty, bao vây đồn Suối Đầu huyện Bác Ái (8-1960).

Ngày 20-10
* Cuộc nồi dậy đồng loạt cửa nhân dân các dân tộc Tây Nguyên.
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Từ tháng 9-1960 ở đồng bằng Khu 5, lực lượng vũ trang tập trung của ta đã 
đánh một số trận ở Duy Xuyên, Đại Lộc (Quảng Nam), Tuy Hòa (Phú Yên). Cùng 
với tiến công quân sự, các cuộc nổi dậy của quần chúng cũng phát triển mạnh mẽ. 
Ở Tây Nguyên, bắt đầu từ cuộc tiến công và nổi dậy ở Đắc Tả, đã dấy lên thành 
một cao trào cách mạng của quần chúng đều khắp cả ba tỉnh ở Tây Nguyên.

Ngày 20-10-1960, quân và dân Công Tum đã đồng loạt tiến công vào các đồn 
Đắc Lay, Đắc Tả, Đắc Bun... Cuộc tiến công và nổi dậy của quân và dân Công 
Turn, đặc biệt là cuộc tiến công và nổi dậy ở Đắc Tả (nằm trên đường chiến 
lược 14, ở phía bắc Kon Turn) có ảnh hưởng râ't lớn đối với phong trào miền núi. 
Lực lượng vũ trang và nhân dân ở Gia Lai, Đắc Lắc cũng lần lượt tiên công và 
nổi dậy đánh địch, giành quyền làm chủ. Tính chung, đến cuối năm 1960, ta đã 
làm chủ 3.200 trong tổng số 5.721 thôn với 530.000 trong tổng sô' gần 1 triệu 
đồng bào ở Tây Nguyên.

Ngày 20-12

Thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam.

Trong cao trào cách mạng, hồi 8 giờ tối ngày 19 tháng 12 năm 1960, tại một 
vùng giải phóng của miền Đông Nam Bộ, đại biểu các giai câ'p, các đảng phái, các 
tôn giáo, các dân tộc toàn miền Nam đã họp Đại hội để thành lập Mặt trận dân 
tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Một giờ sáng ngày 20-12, Mặt trận dân tộc 
giải phóng miền Nam Việt Nam long trọng tuyên bố thành lập. Mặt trận công bô' 
Chương trình hành động gồm 10 điểm mà nội dung cơ bản là đánh đổ chế độ thuộc 
dịa trá hình của đê' quốc Mỹ và chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, nhằm xây dựng 
một miền Nam Việt Nam độc lập, dân chủ, hòa bình, thống nhất nước nhà.

NĂM 1961

Tháng 1

Tổng Quân ủy ra chỉ thị thành lập Quân giải phóng miền Nam Việt Nam - 
“Một bộ phận của Quân dội nhân dân Việt Nam do Đảng sáng lập và xây dựng, 
giáo dục và lãnh đạo... Kể tục truyền thống quật khởi và đoàn kết chiến đấu của 
nhân dân miền Nam anh hùng, kể tục truyền thống vẻ vang phục vụ nhân dân 
của Quân đội nhân dân Việt Nam, mục tiều chiến đấu của quân đội dó là kiên 
quyểt thực hiện chương trình, cương lĩnh, đường lối của Đảng, giải phóng miền 
Nam khỏi ách thống trị của dế quốc và phong kiến, thực hiện độc lập dân tộc, 
người cày có ruộng, tiến lên xã hội chủ nghĩa. Quân giải phổng miền Nam Việt 
Nam vừa là một đội quân chiến đấu vừa là một đội quân công tác và sản xuất 
Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, Quân giải phóng miền Nam sẽ xây dựng ba 
thứ quân: Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích“.
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Cuối tháng 1

Thành lập Trung ương Cục miền Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Linh (Mười 
Cúc) được cử làm Bí thư Trung ương Cục. Các dồng chí Trần Lương (Trần Nam 
Trung), Phan Văn Đáng (Hai Văn), Nguyễn Văn Xô, Võ Chí Công, Võ Văn Kiệt, 
Phạm Thái Bường (Ba Hường), Trần Văn Quang làm ủy viên.

Ngày 15-2

Thống nhẩt các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng thành “Giải phóng 
quân miền Nam Việt Nam”.

Các đội vũ trang tự vệ được thành lập từ những năm 1957-1958 để chống tàn 
sát khủng bố, bảo vệ cơ sở, bảo vệ lực lượng cách mạng, tiến hành công tác vũ trang 
tuyên truyền, diệt tề, trừ gian. Đến nàm 1959, 1960 cùng với sự phát triển của cách 
mạng miền Nam, lực lượng vũ trang địa phương cũng phát triển nhanh chóng.

Trước tình hình đó, ngày 15-2-1961 tại chiến khu Đ, một hội nghị quân sự 
quan trọng được tổ chức để thống nhất các lực lượng vũ trang nhân dân giải 
phóng ở miền Nam (lúc này đã có đủ ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa 
phương, dân quân du kích). Hội nghị quyết định: Thống nhất tất cả các lực lượng 
vũ trang giải phóng miền Nam thành “Giải phóng quân miền Nam” và đặt dưới 
một sự chỉ huy chung là Bộ tư lệnh các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam 
Việt Nam. Đại biểu của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam đã trao cho quân 
đội và các binh chủng thuộc Giải phóng quân các lá Quân kỳ có hàng chữ: “Giải 
phóng quân anh dũng chiế.n thắng”.

Ngày 11-5

* Mỹ đưa thêm 400 binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt Mỹ và 100 cố vấn Mỹ 
sang miền Nam Việt Nam; phát triển quân ngụy lên 20 vạn quân chính quy, 6,8 
vạn quân bảo an, xây dựng và mở rộng lực lượng quân sự địa phương.

Tháng 5

Tổng thống Mỹ, Ken-nơ-đi quyết định thi hành chiến lược “chiến tranh dặc 
hiệt” ở miền Nam Việt Nam (1961-1965). Thực hiện “chiến tranh đặc biệt" ở miền 
Nam Việt Nam, đế quốc Mỹ đã tiến hành một loại chiến tranh xâm lược thực dân 
kiểu mới, một là dùng quân đội Sài Gòn làm lực lượng chiến lược chủ yếu, do Mỹ 
cung cấp trang bị, vũ khí, tài chính và chỉ huy bằng hệ thống cố vấn quân sự và 
dân sự từ trung ương đến các tỉnh và đặc khu, các sư đoàn và tiểu đoàn; hai là sử 
dụng kết hợp ba biện pháp chiến lược cơ bản: tìm diệt bộ đội chủ lực và hạ tầng 
cơ sở cách mạng; bình định để nắm dân; phong tỏa biên giới và vùng biển để ngăn 
chặn chi viện từ miền Bắc, kết hợp với phá hoại miền Bắc bằng biệt kích. Đế quốc 
Mỹ coi bình định là mục tiêu chủ yếu và biện pháp trung tâm trong suêít cuộc chiến 
tranh, tìm diệt là biện pháp hỗ trợ cho bình định đạt hiệu quả.
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Ngày 1-6

Đoàn cán bộ quân sự thứ hai tăng cường cho chiến trường miền Nam gồm 
400 người, do đồng chí Nguyễn Hoàng Lâm (Nguyễn Văn Bứa) và đồng chí Lê 
Quô'c Sản dẫn đầu hành quân từ miền Bắc vào chiến trường.

Tháng 8

Thường vụ Khu ủy 5 phát động đợt hoạt động vũ trang trong toàn khu.

Thường vụ Khu ủy chủ trương “tiếp tục tiến lên làm chủ mạnh hơn nữa ở miền 
núi, mạnh dạn tiến lên giành lại từng phần đến toàn bộ nông thôn đồng bằng”. 
Để thực hiện chủ trương này, Thường vụ Khu ủy quyết định phát động một đợt 
hoạt động vũ trang tập trung, mạnh mẽ, liên tục trong 5 tháng cuối năm 1961.

Ngày 30-8 - 2-9

Tiểu đoàn bộ binh 90, đội đặc công 406, phân đội học viên Trường Quân 
chính Quân khu 5 và lực lượng vũ trang địa phương tiến công quận lỵ Đắc Hà 
(Tu Mơ Rông) nằm trên đường 14 (bắc thị xã Kon Turn). Đêm 30 tháng 8, bộ đội 
ta tập kích quận lỵ Đắc Hà, diệt gọn đại đội bảo an. Ngày 2 tháng 9, ta phục 
kích địch từ Đắc Tô đến ứng cứu Đắc Hà, đánh thiệt hại nặng 2 tiểu đoàn, bắt 
gần 100 tên địch, thu nhiều vũ khí. Phối hợp với tiến công quân sự, nhân dân 
28 ấp dọc đường số 5 liên tỉnh (gồm Đắc Hà, Măng Dku, Giá Vụt) nổi dậy, phá 
tan hàng chục ấp chiến lược và khu dinh điền của địch, giành quyền làm chủ, mở 
rộng vùng giải phóng.

Đêm 17 rạng 18-9

Chiến thắng Phước Thành.
Phước Vĩnh, tỉnh lỵ Phước Thành là một trung tâm hành chính và quân sự 

của địch, nằm sát vùng căn cứ của ta, một hậu cứ của các cuộc hành quân càn 
quét-vào chiến khu Đông Bắc. Lực lượng địch ở đầy, ngoài các đơn vị bảo vệ cơ 
quan, công an, biệt kích và nhiều đơn vị dân vệ, còn có một tiểu đoàn bảo an và 
một tiểu đoàn biệt động.

Dựa vào ưu thế tinh thần, phát huy chiến thuật bộ binh kết hợp đặc công, 
đêm 17 rạng 18-9-1961, các lực lượng vũ trang nhân dần tỉnh Phước Thành đã 
đột kích mạnh và nhanh vào thị xã Phước Thành, cách Sài Gòn gần 50km. Ngay 
trong 30 phút đầu, ta đã tiêu diệt hết tiểu đoàn biệt động, giết và làm bị thương 
gần 200 tên trong đó có 3 thiếu tá, 2 đại úy, bắt 100 tên, thu 400 súng, giải phóng 
600 đồng bào.

NĂM 1962

Ngày 9-2

Thành lập Trung doàn bộ bình 1 (Q.761 còn gọi là C56) chủ lực Miền tại 
Trảng Dài (Tây Ninh). Trung đoàn trưởng: Tăng Thiên Kim (tức Hoàng Đình 
Chương); Chính ủy: Lê Vốn Nhỏ (tức Hai Lầm).
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Đây là trung đoàn chủ lực cơ động đầu tiên trên chiến trường miền Nam 
trong cuộc khống chiến chống Mỹ, cứu nước.

Ngày 18-2

Chống chiến dịch u Minh1.

Địch mở chiến dịch lớn đánh vào vùng u Minh Hạ (Cà Mau) nhằm dồn 60 
ngàn dân u Minh vào “ấp chiến lược”. Lực lượng địch tập trung trong chiên dịch 
này gồm 9 tiểu đoàn.

Quân dân u Minh đã dùng đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị để 
chống lại. Hàng ngày có từ 300-500 người kéo đến trụ sở tề quận, đồn bôt, tố cáo 
tội ác của địch, đi đôi với đấu tranh chính trị, lực lượng vũ trang bám sát địch, 
đánh địch, đồng thời tấn công, tiêu diệt những nơi địch sơ hở: Đầm Dơi, Cái 
Nước, bức rút 4 căn cứ khác. Tính chung, suốt thời gian chiến dịch, địch bị đánh 
725 trận, chết 572 tên, bị thương 558 tên.

Tháng 2 - tháng 5

Bộ đội chủ lực Khu 5 phối hợp với bộ đội địa phương và du kích tiến công quận 
lỵ Trà Mỵ (Quảng Nam), Trà Bồng (Quảng Ngãi); các căn cứ Định Quang, Hương 
Nhơn (Bình Định), An Lĩnh, Núi Miếu, Hòn Ngang (Phú Yên), các bốt bảo an, dân 
vệ Hữu Đức, Từ Lãm (Ninh Thuận), Đồng Kho (Bình Thuận); phục kích diệt bốn 
đoàn tàu quân sự địch trên đoạn đường Ma Lâm - Long Thạnh, Ma Lâm - Mường 
Mán (Bình Thuận).

Ngày 24-5

* Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam kêu gọi đồng bào miền 
Nam, binh sĩ trong quân đội ngụy hãy vùng lên đấu tranh phá “ấp chiến lược”. 
Mặt trận chỉ rõ: “Cuộc đấu tranh này sẽ diễn ra ác liệt, khó khăn, nhưng địch 
nhất định sẽ thất bại thảm hại, ta sẽ giành được những thắng lợi có tính chất 
quyết định”.

Ngày 10-8

ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam chinh 
thức công bố đường lối trung lập của Mặt trận.

Đường lối hòa bình trung lập đã được nói đến từ ngày phát hành cương lĩnh 
mặt trận. Phát triển chủ trương đó, Mặt trận đề ra thành 14 điểm cụ thể. Mặt 
trận khẳng định rằng: Chủ trương trung lập của Mặt trận là chủ trương đấu 
tranh chống đế quốc Mỹ chứ không phải là bất cứ chủ trương trung lập nào.

Ngày 15 - 30-8

* Chống chiến dịch "Binh Tây”.

1. Trong nàm 1962, địch mở 20 chiến d|ch lớn và hàng vạn cuộc càn quét.
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Mỹ - Diệm chuẩn bị chiến dịch này trong nhiều tháng. Mục đích của chiến 
dịch này là tiêu diệt du kích, kiểm soát lại một phần đất đă mất và tiến hành 
dồn dân một cách quy mô vào “ấp chiến lược”.

Chiến dịch này tiến hành theo hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ 15 đến 
18-8-1962 nhằm đánh vào các vùng Cái Nước, sông ông Đốc, u Minh Hạ. Giai 
đoạn thứ hai từ 21-8 đến 30-8-1962 đánh vào quận Gia Rai, vùng duyên hải 
Sóc Trăng và quận Long Mỹ. Nhưng kết cục, Mỹ - Diệm đều thất bại thảm hại 
trước chiến thuật của quân giải phóng miền Nam: “Địch tiến, ta tránh; địch lui, 
ta đánh”.

Bộ đội địa phương tỉnh Bình Thuận tiến cong quận lỵ Hàm Tân, đánh địch 
tiếp viện, diệt gọn một đại đội và 150 tên khác. Tiểu đoàn 90 bộ đội địa phương 
Quảng Ngãi đánh bại cuộc tiến công bằng chiến thuật “trực thăng vận” của một 
tiểu đoàn biệt kích dù ngụy vào khu căn cứ Nà Niu, huyện Trà Bồng, bắn rơi 13 
máy bay lên thẳng.

Ngày 5-12

Nhằm tiêu diệt sở chỉ huy tiền phương sư đoàn bộ binh 23 ngụy, đại đội đặc 
công 121 phôi hợp với đại đội bộ binh 25 và một bộ phận hỏa lực của Quân khu 
6 tiến công căn cứ Đầm Ròn (Tuyên Đức). Đêm 4 rạng 5 tháng 12, ta bí mật tiếp 
cận, bất ngờ nổ súng, đánh thiệt hại nặng sở chỉ huy sư đoàn 23, phá hủy 2 pháo 
105mm, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 300 tên địch. Chiến thắng Đầm Ròn góp 
phần hỗ trợ nhân dân địa phương nổi dậy phá ấp chiến lược, diệt chi khu Đơn 
Dương. Đây là trận thắng lớn nhát của lực lượng vũ trang ta trên dịa bàn Quân 
khu 6 kể từ sau năm 1960.

NĂM 1963

Ngày 2-1

* Chiến thắng vang dội Áp Bắc.

Ngày 2-1, địch huy động 200 quân, gồm đủ các binh chủng cùng với 1 đại đội 
đại bác 105mm, 1 đại đội xe lội nước M.113, 13 tàu chiến, 21 máy bay các loại 
dưới sự chỉ huy của tên thiếu tướng Mỹ R.Yok, tư lệnh dã chiến của cơ quan 
nghiên cứu và phát triển của bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở miền Nam Việt Nam, mở 
cuộc càn quét lớn vào Âp Bắc, một ấp nhỏ chưa đầy 600 dân thuộc xã Tân Phú, 
quận Cai Lậy, cách thị xã Mỹ Tho 15km.

Trận dánh diễn ra từ 6 giờ sáng cho đến gần tối. Địch đã cho máy bay trút 
hàng chục tấn bom đạn xuống cái xóm nhỏ này. Tính từ sáng đến tô'i, đã có hơn 
1.000 quả đại bác đã rơi vào Ấp Bắc. Nhưng kết cục địch đã thâ't bại thảm hại. 
Tại đây, lần đầu tiên, với sô' quân ít hơn địch 10 lần, quân dân miền Nam đã 
đánh thắng lớn: tiêu diệt 450 tên địch, trong đó có 13 sĩ quan Mỹ gồm 1 thiếu 
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tá; bắn rơi 6 máy bay, bắn bị thương 15 chiếc khác, bắn cháy 3 xe lội nước M.113, 
bắn chìm 1 tàu chiến, thu một số súng.

* Chiến thắng Plây Mơ Rông.

Hơn 2 tiểu đoàn quân Mỹ - Diệm đóng ở đây bị Quân giải phóng đánh tan, 
hàng trăm thanh niên người Thượng được trở về làng, mang theo súng đạn, 250 
tên địch bị giết và bị thương, 140 tên bị bắt. Chiều 3-1, máy bay lên thẳng của 
Mỹ - Diệm chở quần, đến càn quét quanh Plây Mơ Rông, nhưng không gặp Quân 
giải phóng mà chỉ gặp hầm chông do những học sinh quân sự người Thượng cắm.

Ngày 13 ■ 17-3

Đánh bại chiến dịch “Đức Tháng”.

Ngày 13-3, Mỹ - Diệm mở chiến dịch Đức Thắng, càn quét vào một vùng diện 
tích l.OOOkm2 phía đông Đồng Tháp Mười. Địch huy động vào chiến dịch này một 
lực lượng gồm 9.0Ọ0 quân do tướng Huỳnh Văn Cao chỉ huy. Tham gia chiến dịch 
có 20 máy bay lên thẳng, 20 máy bay khu trục và trinh sát, nhiều xe thiết giáp 
M.113. Sau 4 ngày càn quét, 300 tên địch bị giết và bị thương, 2 xe M.113 bị phá 
hủy, 1 giang đỉnh bị đắm.

Ngày 21-4

Chiển thắng Biện Nhị.

Đêm 21-4-1963, Quân giải phóng miền Nam tấn công Biện Nhị, một cứ điểm 
của địch trên bờ sông Trẹm, Cà Mau, do một đơn vị chủ lực đóng giữ. Sau 2 đêm 
tấn công (đêm 21 và đêm 22-4-1963), Quân giải phóng đã hạ tất cả 4 đồn thuộc 
cứ điểm Biện Nhị, diệt toàn bộ 340 tên địch, thu 173 súng. Sáng 23-4, khi máy 
bay địch đổ quân xuông ứng cứu, thì quân giải phóng đã rút đi, cả đồng bào bị 
cưỡng ép tập trung quanh cứ điểm cũ đã dọn nhà đi nơi khác.

Từ 12 đến 19-6

Đánh thắng cuộc càn quét ở chiến khu Đ.

Ngày 12-6-1963, Mỹ - Diệm đưa 1.000 quân, 35 chiến thuyền trên sông đi lên 
Dầu Tiếng, hỗ trợ cho bộ binh càn quét vùng bắc Bến Cát. Đến ngày 19-6, chúng 
lại đưa một trung đoàn bộ binh, 100 chiếc M.113 và 20 ca nô, nhiều máy bay đến 
càn quét vùng ĩiam Bến Cát.

Quân giải phóng miền Nam đã đập tan cả 2 cuộc càn quét này, giết và làm 
bị thương 574 tên địch, bắn rơi, bắn hỏng 14 máy bay, diệt nhiều đồn, buộc địch 
phải rút khỏi 16 đồn và 19 tháp canh, đặc biệt buộc địch phải rút bỏ căn cứ hành 
quân Ràng mà chúng đã cắm sâu vào lòng chiến khu Đ từ đầu năm 1963.

Ngày 5-7

Trận chống càn Giồng Trôm (Bến Tre).

Địch huy động hơn một trung đoàn quân chủ lực, một tiểu đoàn biệt động 
quân, một đại đội xe lội nước M.113, hai đại dội bảo an, 21 máy bay các loại càn 
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quét vùng Thạnh Phú, Giồng Trôm. Sau một ngày chiến đấu, quân dân Giồng 
Trồm đã diệt 350 tên địch, trong đó có 1 thiếu tá Mỹ bị thương và 4 tên Mỹ chết, 
bắn rơi và bắn hỏng 3 máy bay.

Ngày 20-7

Trận chống càn Quán Long - Chạ Gạo (Mỹ Tho).

Địch huy động 2.000 quân, gồm 4 tiểu đoàn chủ lực của sư đoàn 7, một tiểu 
đoàn biệt động quân, các đại đội bảo an địa phương, trên 40 máy bay, trên 40 xe 
lội nước M.113, 27 tàu chiến do tên thiếu tướng Huỳnh Văn Cao chỉ huy, càn quét 
vùng Quớn Long - Chợ Gạo (Mỹ Tho). Trong trận chống càn ở thị xã này, quân 
dân Mỹ Tho đã tiêu diệt 450 tên địch, trong đó có 2 sĩ quan Mỹ, bắn hỏng 3 xe 
lội nước M.113.

Ngày 10-8

Hai tiếu đoàn bộ đội chủ lực Quân khu 9 và tiểu đoàn bộ đội địa phương tỉnh 
Cà Mau, dưới sự chỉ huy của đồng chí Phạm Thái Bường - Trưởng ban Quân sự 
khu tiến công 2 chi khu quân sự Cái Nước - Đầm Dơi. Đêm 9 rạng ngày 10, bộ 
đội ta tiến công cả 2 chi khu quân sự, tiếp đó phục kích đánh tan 1 tiểu đoàn 
quân cứu viện địch, diệt và làm bị thương 558 tên, bắn rơi và bắn hỏng 10 máy 
bay trực thăng, thu 200 súng, hỗ trợ nhân dân nổi dậy phá hơn 100 ấp chiến lược 
ở Cái Nước - Đầm Dơi, giành quyền làm chủ, mở rộng vùng giải phóng.

Đêm 8 rạ.ng 9-9

Trận tấn công hai chi khu quăn sự Đầm Dơi, Cái Nước.

Quân dân Cà Mau tiêu diệt chi khu Cái Nước, gồm 1 chỉ huy sở và 10 cứ điểm 
trong non nửa giờ, tiêu diệt và làm tan rã 260 tên địch, bắn cháy và bắn rơi 2 
khu trục, bắn hỏng 6 chiếc khác, thu toàn bộ vũ khí, làm chủ chi khu Cái Nước 
trong 17 giờ. Cùng với trận tấn công vào Cái Nước, quân dân Cà Mau còn đánh 
chi khu Đầm Dơi, tiêu diệt 325 tên địch, bắn rơi 3 máy bay, làm chủ chi khu Đầm 
Dơi cho tới chiều 11-9.

Đêm 9 rạng 10-9

Trận đánh sân bay Sóc Trăng.

Để phối hợp hành động với các trận tấn công vào hai chi khu quân sự Cái 
Nước, Đầm Dơi, đúng 23 giờ 50 phút ngày 9-9, Quân giải phóng nổ súng vào sân 
bay Sóc Trăng. Sau 15 phút chiến đấu, Quân giải phóng đã phá hủy và làm 
hư 50 chiếc máy bay, diệt trên 100 tên địch.

Ngày 18 - 19-10

Chiến thắng Lộc Ninh (Bạc Liêu), trận Ấp Bác thứ hai.

Tiểu đoàn T80 bộ đội địa phương và du kích các xã Vĩnh Lộc, Vĩnh Hòa tiến 
công địch ở xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu). Đêm 18, tiểu đoàn 180 
cùng du kích tập kích địch ở Bến Luông. Ngày 19, địch dùng máy bay trực thăng 
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đổ bộ 4 đợt quân xuống các khu vực Ngân Bình, Ba Ai, Bà Hội, Tà Hông hòng 
cứu nguy cho lực lượng ở Lộc Ninh. Dựa vào làng xã chiên đấu, bộ đội và du kích 
chiến đấu quyết liệt, bẻ gây các đợt tiến công của địch, loại khỏi vòng chiên đấu 
gần 600 tên (có 22 cố vấn Mỹ), bắn rơi 6 máy bay trực thăng. Trận Lộc Ninh 
đánh bại chiến thuật "trực thăng vận" của Mỹ, mở ra khả năng đánh điểm, diệt 
viện trên chiến trường miền Tây Nam Bộ.

Tháng 10
* Thành lập Quăn ủy và Bộ tư lệnh Miền. Đồng chí Nguyễn Văn Linh - ủy viên 

Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Cục làm Bí thư Quân ủy Trung ương; Trần Văn 
Trà - ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưư trưởng làm Tư lệnh.

Ngày 1-11

Các tướng trong quân đội Việt Nam cộng hòa (quân đội ngụy) gồm: Trần Văn 
Đôn - tổng trưởng quốc phòng cùng Dương Văn Minh, Trần Thiện Khiêm, Tôn 
Thất Đính..., lập hội đồng quân nhân, tổ chức đảo chính lật đổ Diệm. Kê hoạch 
này được tòa Đại sứ Mỹ đứng đầu là Ca-bốt-lốt ủng hộ.

Lực lượng tham gia đảo chính gồm: Tiểu đoàn 1 và 4 thủy quân lục chiến, 
tiểu đoàn 6 nhảy dù, chiến đoàn thiết giáp 24 (thuộc thiết đoàn Vạn Kiếp), sư 
đoàn bộ binh 5, trung đoàn 10 và thiết đoàn 2 của sư đoàn 7 bộ binh và 1 đại 
đội truyền tin.

Cuộc đảo chính bắt đầu từ 13 giờ ngày 1 tháng 11 và kết thúc lúc 6 giờ 
30 phút ngày 2 tháng 11 năm 1963. Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu bị bắn 
chết, Dương Văn Minh lên làm tổng thống ngụy quyền.

Đêm 22 rạng 23-11

Trận tấn công cứ điểm Hiệp Hòa.
Được sự phối hợp của một số binh sĩ yêu nước trong quân đội Diệm, hồi 2 giờ 

45 phút ngày 23-11, Quân giải phóng tấn công trại huân luyện quân sự đặc biệt 
Hiệp Hòa ở sát thị xã Hiệp Hòa, tỉnh Chợ Lớn, cách Sài Gòn 40km. Cứ điểm 
này vào loại kiên cố nhất trong vùng: rộng mỗi bề llưn có nhiều hàng rào dây 
thép gai, đồn bốt bao bọc.

Trận đánh diễn ra 40 phút. Lần đầu tiên một trại huấn luyện đặc biệt của 
Mỹ bị chiếm chỉ sau hơn nửa giờ. Quân giải phóng tiêu diệt 255 tên địch, thu 
trên 400 súng các loại.

Đêm 23 rạng 24-11

“Tẩn công cứ điểm Chà Là”1.

Một giờ sáng ngày 24-11, sau hai tiếng đồng hồ bị tấn công, toàn bộ cứ điểm 
Chà Là, gồm 3 đồn chính, nằm trên tả ngạn và hữu ngạn sông Bảy Háp (Cà 
Mau), nằm gọn trong tay Quân giải phóng. Quân giải phóng đã tiêu diệt 100 tên 

1. Vj trí quàn sự Chà Là thuộc xã Tân Hưng Đông, quận Cái Nước, cách thj xã Cà Mau 20km 
vé phía nam.
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địch, bắt sông 60 tên, thu 100 súng. Suô't ngày 24-11, địch huy động 65 máy bay, 
lần lượt đổ xuống 5 tiểu đoàn tiếp cứu cho cứ điểm Chà Là. Quân giải phóng đã 
tiêu diệt trên 240 tên địch, bắt sông 60 tên, bắn rơi 18 máy bay, bắn hỏng nhiều 
chiếc khác.

Ngày 31-12

Trung đoàn bộ binh 2 (thiếu) chủ lực Miền gồm 2 tiểu đoàn và 1 đại đội bộ 
binh đánh tiểu đoàn biệt động quân 32 “Cọp đen” thuộc sư đoàn 5 ngụy do cố vấn 
Mỹ chỉ huy tại ấp Đường Long, huyện Bến Cát (Thủ Dầu Một).

Mặc dù địch dùng máy bay ném bom bắn phá dữ dội, bộ đội ta giữ thế chủ 
động tiến công địch, kết hợp truy kích, bao vây chặn đánh dồn dập, diệt và làm 
bị thương 250 tên (gồm cả ban chỉ huy tiểu đoàn), bắt 58 tên địch và 1 cố vấn Mỹ, 
bắn rơi 3 máy bay trực thăng, thu 110 súng các loại và nhiều đồ dùng quân sự.

Đầy là lần đầu tiên một trung đoàn (thiếu) quân chủ lực Miền tiêu diệt một 
tiểu đoàn quân chính quy ngụy, góp phần đánh bại cuộc càn “Đại phong 35” vào 
Thủ Dầu Một, Tây Ninh của địch.

NĂM 1964

Ngày 3-1

* Bộ Quốc phòng Quyết định (số 01/QĐ), thành lập Bộ tư lệnh Hải quân, trên 
cơ sở Cục Hải quân. Tư lệnh kiêm Chính ủy: Thiêu tướng Tạ Xuân Thu; Phó tư 
lệnh: đại tá Nguyễn Bá Phát.

Ngày 2-2

Tập kích tiêu diệt 100 "cố vấn" Mỹ ngay giữa thị xã Kon Turn.

Ở thị xã Công Turn có trên 200 quân nhân Mỹ, vừa dể chỉ huy sư đoàn 22 
ngụy, vừa để xây dựng “lực lượng đặc biệt” riêng của Mỹ. Số lớn “cố vấn” Mỹ tại 
thị xã ở trong một trại riêng, thường xuyên có 136 sĩ quan cấp tá trở xuống...

Sau một thời gian chuẩn bị, điều tra tỉ mỉ về các mặt của địch, ngày 2-2-1964, 
Quân giải phóng tấn công trại này, diệt 100 tên “cố vân” Mỹ.

Ngày 17-3

Tổng thống Mỹ thông qua kế hoạch Mác Na-ma-ra. Nội dung gồm: tăng cố 
vấn là nhân viên quân sự lên 25.000, lập bộ chỉ huy liên hợp Việt - Mỹ, tăng 
quân đội Sài Gòn lên 550.000, đẩy mạnh bình định có trọng điểm, tiêu diệt các 
tổ chức quân sự, chính trị của cách mạng, kiểm soát toàn bộ lãnh thổ miền Nam; 
đồng thời tăng cường phá hoại miền Bắc và Lào nhất là các tuyến vận tải chiến 
lược dọc biên giới Việt - Lào, Việt Nam - Cam-pu-chia, nhằm gây sức ép buộc 
miền Bắc phải ngừng chi viện miền Nam.
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Ngày 27 - 28-3

Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập Hội nghị chính trị đặc biệt nhằm tăng cường 
đoàn kết, quyết tâm chiến đấu trước tình hình đế quêíc Mỹ đẩy mạnh “chiến 
tranh đặc biệt" ở miền Nam, chuẩn bị chiến tranh phá hoại miền Bắc.

Ngày 11 - 14-4

Chiến thắng Vĩnh Thuận (Rạch Giá).
Được sự giúp đỡ của đồng bào địa phương, đêm 11'4, Quân giải phóng tấn 

công và tiêu diệt đoàn bộ chi khu quân sự Vĩnh Thuận sau không đầy 30 phút. 
Sáng 12-4, địch dùng máy bay lên thẳng đổ tiểu đoàn xuống, hình thành thế 
gọng kìm bao vây và cố tiêu diệt Quân giải phóng. Nhưng sô’ quân này bị 
chặn đánh ngay từ đầu. Để gỡ nguy, địch lại ném thêm 4 đại đội vào trận đánh. 
Sáng 13-4 địch lại đem thêm 2 tiểu đoàn nữa là 6 tiểu đoàn để hòng vây chặt 
Quân giải phóng. Quân giải phóng chẳng những ra khỏi vòng vây, mà còn bao 
vây bọn bao vây. Địch hoang mang, chụm lại vào công sự để ẩn nấp, nhưng lại 
bị Quân giải phóng pháo kích suốt đêm.

Kết quả, sau 3 ngày chiến đấu, quân và dân Hậu Giang đã giết, làm bị thương 
và bắt trên 1.000 địch, tiêu diệt toàn bộ ban chỉ huy quân sự và bọn tề điệp ở 
đó, san bằng 5 dồn, 3 lô cốt, phá hủy 1 khẩu đại bác 105mm, bắn rơi 2 máy bay, 
thu hơn 100 súng.

Trận Vĩnh Thuận là trận lớn nhất từ đầu năm 1964.
Ngày 1-5

Thành lập Mặt trận Tây Nguyên (B3) đặt dưới sự lãnh đạo và chỉ huy trực tiếp 
của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh; đồng thời chịu sự lãnh 
đạo của Khu ủy 5 và quan hệ mật thiết với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5.

Tư lệnh: Đại tá Nguyễn Chánh; Chính ủy: Đại tá Đoàn Khuê.
Ngày 2-5

* Hai chiến sĩ Lâm Sơn Náo và Nguyễn Phú Hùng (đội biệt động 65) đưa khối 
thuốc nổ 80kg xuống thuyền theo sông Sài Gòn đánh chìm tàu Card của Mỹ trọng 
tải 15.000 tấn, chở 21 máy bay lên thẳng HU-1A , 2 máy bay trinh sát L-19, 1 
máy bay khu trục AD-26, 55 tên Mỹ chết và bị thương. Đây là 
một trong những chiến công xuất sắc của biệt động Sài Gòn trong những năm 
đánh Mỹ.

* Chiến sĩ biệt động Nguyễn Văn Trỗi gài mìn ở cầu Công Lý (Sài Gòn), 
nhằm giết bộ trưởng quốc phòng Mỹ Mác Na-ma-ra khi sang miền Nam chỉ đạo 
mở rộng chiến tranh xâm lược. Kế hoạch bị lộ, Nguyễn Vàn Trỗi bị bắt.

Ngày 5-8

Tổng thống Giôn-xơn, sau khi dựng lên cái gọi là “sự kiện Vịnh Bắc Bộ” đã 
trực tiếp ra lệnh cho máy bay Mỹ tiến công bắn phá nhiều đợt xuống vùng phụ 
cận Vinh - Bến Thủy, vùng phụ cận thị xã Hòn Gai, cửa Lạch Trường (Thanh 
Hóa) và cửa sông Gianh (Quảng Bình). Bộ đội phòng không, các đơn vị hải quân 
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của ta và nhân dân các địa phương đã giáng cho bọn xâm lược Mỹ một đòn nảy 
lửa: bắn rơi 8 máy bay Mỹ, bắn bị thương 3 chiếc khác.

Quân và dân Nghệ An đã bắn rơi chiếc máy bay Mỹ đầu tiên trên miền Bắc 
và lập công đầu tiên của tỉnh nhà.

Quân và dân Quảng Bình lập chiến công đầu của địa phương: hạ 3 máy bay Mỹ.

Từ đó, ngày 5 tháng 8 trở thành ngày truyền thống của Hải quân nhân dân 
Việt Nam.

Tháng 9

Trên chiển trường Tây Nguyên, vào giữa năm 1964, chiến tranh du kích dược 
mở rộng, yêu cầu phải từng bước phát triển lên chiên tranh chính quy.

Trước yêu cầu đó, tháng 9 năm 1964, Bộ Chính trị quyết định thành lập Mặt 
trận Tây Nguyên (đổi phân khu miền Tây của Quần khu 5 thành lập Mặt trận 
Tây Nguyên (B3)).

Tháng 10

Bộ Chính trị cử Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Uy viên Bộ Chính trị, Phó 
bí thư Quân ủy Trung ương vào chiến trường làm Chính ủy Miền. Cùng vào chiến 
trường đợt này có Thiếu tướng Lê Trọng Tấn, Thiếu tướng Trần Độ, đại tá Hoàng 
Cầm và nhiều cán bộ cao cấp, trung cấp có kinh nghiệm xây dựng bộ đội chủ lực 
và chỉ huy đánh lớn.

Ngày 18-11

Tại Cha Lo (miền Tây Quảng Bình), đại đội 3 tiểu đoàn 14 pháo cao xạ 37mm 
(Sư đoàn bộ binh 325) do đại đội trưởng Lê Hữu Mai và chính trị viên Nguyễn 
Viết Xuân chỉ huy, bắn rơi 1 máy bay RF-101 và 2 chiếc T-28. Giữa trận chiến 
đấu ác liệt, đồng chí Nguyễn Viết Xuân bị thương, nhưng quyết không rời vị trí, 
tiếp tục động viên đơn vị chiến đấu. Lời hô "Nhàm thẳng quân thù, bắn!” của 
chính trị viên Nguyễn Viết Xuân trong trận đánh trở thành khẩu lệnh chiến đấu 
của bộ đội phòng không - không quân và các lực lượng vũ trang nhân dân miền 
Bắc trong suốt những năm chiến đấu chông chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.

Ngày 2-12 - 3-1-1965

Chiến dịch Bỉnh Giã.
Lực lượng ta tham gia: 2 trung đoàn bộ binh (761, 762), Đoàn 80 pháo binh 

chủ lực Miền, 2 tiểu đoàn bộ binh (800, 500) của Quán khù 7, Tiểu đoàn pháo 
binh 186 của Quân khu 6; Đại đội 445 tỉnh Bà Rịa và lực lượng dân quân du kích 
trên địa bàn chiến dịch.

Ban chỉ huy chiến dịch có các đồng chí: Trần Đình Xu - chỉ huy trưởng, Lê 
Vàn Tưởng - chính ủy, Nguyễn Hòa - phó chỉ huy trưởng kiêm tham mưu trưởng, 
Nguyễn Văn Bứa - phó chỉ huy trưởng, Lê Xuân Lựu - chủ nhiệm chính trị.
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Diễn biến chiến dịch chia làm 2 đợt (2 -17 tháng 12 năm 1964, 27 tháng 12 
năm 1964 - 3 tháng 1 nàm 1965). Các đưn vị đánh 5 trận cấp trung đoàn, 2 trận 
cấp tiểu đoàn và một số trận khác. Kết thúc chiến dịch, ta loại khỏi vòng chiến 
đấu hơn 1.700 tên (có hàng chục cố vấn Mỹ), bắt gần 300 tên địch, diệt gọn 2 
tiểu đoàn chủ lực ngụy (tiểu đoàn thủy quân lục chiến số 4, tiểu đoàn biệt động 
quân 33) và 1 chi đoàn xe cơ giới M.113 (thuộc thiết đoàn 1), đánh thiệt hại 
3 tiểu đoàn khác và nhiều đại đội; bắn rơi, phá hủy máy bay, phá hủy 45 xe quân 
sự, thu hơn một nghìn súng các loại và gần 100 máy thông tin.

Chiến dịch Bình Giã đánh bại chiến thuật “trực thăng vận” “thiết xa vận” 
làm tan rã hầu hết lực lượng dân vệ trên đường số 2 và huyện Hoài Đức, phá vỡ 
nhiều ấp chiến lược, giải phóng Phò Trì ven biển Hàm Tân, bảo đảm căn cứ tiếp 
nhận vũ khí của miền Bắc băng đường biển, mở rộng càn cứ tỉnh Bình Thuận.

Đây là chiến dịch đầu tiên của bộ đội chủ lực trên chiến trường Nam Bộ và 
cực Nam Trung Bộ; một chiến dịch có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu sự thất bại 
của Mỹ - ngụy trong chiến lược “chiến tranh đặc biệt”.

Đêm 6 rạng 7-12

Chiến thắng An Lão (Bình Định).
Quân giải phóng tấn cóng chi khu quân sự An Lão - một quận trong số 11 

quận của tỉnh Bình Định và 3 cứ điểm Hội Long, Vạn Khánh, Đồi 193. Sau hai 
ngày liên tục và dũng cảm tấn công Quân giải phóng đã tiêu diệt địch trên 
một tuyến dài 22km, làm chết và bị thương 681 tên địch, trong đó có 5 tên 
xâm lược Mỹ, giải phóng 150.000 đồng bào, bắn cháy và phá hủy 6 xe lội nước 
bọc sắt M.113, thu trên 300 súng các loại trong đó có 2 đại bác 105mm, bắn rơi 
1 máy bay.

NĂM 1965

Ngày 29-1

Lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam đột nhập chỉ huy sở của phái đoàn 
“Viện trợ” quân sự MAAG, tiêu diệt toàn bộ 55 sĩ quan Mỹ, gồm 2 tên cấp tướng, 
15 tên cấp tá và 38 hạ sĩ quan.

Ngày 1-2

Đại đội 13 pháo binh Vĩnh Linh bắn chìm chiếc tàu biệt kích đầu tiên của 
Mỹ - ngụy, mở đầu bảng vàng lập công, đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại miền 
Bắc bằng hải quân của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai của chúng.

Ngày 7-2

* Trân tập kích Plây Cu1.

1. Trong tháng 2-1965, quân dân mlổn Nam đfi đánh 1.600 trận, loại khỏi vàng chlốn đấu 18.000 
tôn đ|ch, bắn rơi và phố hủy 111 máy bay, phá 114 xe quân sự.
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Sau khi lệnh ngừng bắn trong ngày Tết của Mặt trận dân tộc giải phóng vừa 
chấm dứt, đêm 6 rạng 7-2, Quân giải phóng được sự giúp đỡ của một số binh sĩ 
yêu nước đã cùng một lúc tiến công vào sở chỉ huy quân đội Mỹ và sở chỉ huy 
quân đoàn 2 ngụy ở thị xã Plây Cu và vào sân bay Plây Cu. Quân giải phóng vượt 
qua vành đai trắng và các đồn, đưa hỏa lực tới sát mục tiêu, diệt 357 tên xâm 
lược Mỹ, hầu hết là sĩ quan, chuyên viên, cố vấn các loại; diệt gọn trung đội bảo 
vệ sân bay, phá hủy 42 máy bay, đánh sập 52 nhà. Quân giải phóng còn đánh 
một đoàn xe quân sự địch từ Plây-cơ-rông đi Plây Cu, phá hủy 6 xe, diệt 25 tên.

* Chiến thắng Phù Mỹ (Bỉnh Định).

Sáng 7-2, Quân giải phóng tấn công cứ điểm Dương Liễu ở phía bắc thị trấn 
Phù Mỹ (Bình Định) 14km, do 1 đại đội chủ lực và 3 trung đội dân vệ đóng giữ, 
diệt toàn bộ quân địch, san bằng cứ điểm này, thu 169 súng. Sáng 8-2 địch cho 
4 tiểu đoàn cùng 1 chi đoàn xe lội nước M.113, 1 đại đội pháo binh đến cứu viện. 
Quân giải phóng phục kích ở Đèo Nhông, phía bắc thị trân Phù Mỹ 7km 
diệt hoàn toàn 2 tiểu đoàn địch, 2 chi đội xe lội nước M.113, đánh tan 1 chi đội 
xe lội nước còn lại. Tính chung trong trận diệt đồn Dương Liễu và đánh viện 
ở Đèo Nhông, Quân giải phóng đã diệt 858 địch, phá 10 xe lội nước M.113, 
thu 391 súng.

Ngày 7 - 8-2

Đế quôc Mỹ bắt đầu tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc nước ta 
bằng không quân có tính chất liên tục. Trong hai ngày, máy bay phản lực Mỹ 
từ hạm đội 7 và từ miền Nam Việt Nam đã đến ném bom bắn phá thị xã 
Đồng Hới, đảo Cồn cỏ, Vĩnh Linh. Trong hai ngày 7 và 8 tháng 2, 13 máy bay 
địch đã bị bắn rơi và nhiều chiếc khác bị thương.

Ngày 8 tháng 2, quân và dân Vĩnh Linh đã lập chiến công đầu vẻ vang: hạ 
6 máy bay giặc Mỹ.

Cùng với hành động phá hoại bằng không quân trong tháng 2 năm 1965, đê 
quôc Mỹ đã tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng hải quân. Chúng cho 
các tàu chiến, tàu biệt kích xâm phạm vùng biển và bắn phá một số nơi trên ven 
biển thuộc Vĩnh Linh, Quảng Bình, Nghệ An. Chúng đã bị quân và dân ta trừng 
trị đích đáng, 3 tàu chiến bị bắn chìm và nhiều chiếc khác bị thương.

Ngày 11-2

Tiếp tục chính sách “leo thang” phá hoại miền Bắc, đế quốc Mỹ cho máy bay 
đến ném bom bắn phá thị xã Đồng Hới, sông Gianh, Quảng Bình, Vĩnh Linh, 
Nghệ An. Quân và dân các địa phương trên đánh trả quyết liệt: bắn rơi 9 máy 
bay và bắn bị thương nhiều chiếc khác.

Ngày 8-3

* Mỹ đưa hai tiểu đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ (1 và 3) thuộc lữ đoàn hải quân 
viễn chinh số 9 từ ô-ki-na-oa (Nhật Bản), đổ bộ lên Đà Nẵng. Đây là đơn vị tác 
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chiến trên bộ dầu tiên của hải quân Mỹ được triển khai, mở đầu việc đưa hàng 
loạt quân chiến đấu Mỹ vào miền Nam Việt Nam.

Ngày 15-3

Dân quân xã Diễn Hùng (Diễn Châu, Nghệ An), do Tô Đức Hùng chỉ huy dùng 
súng trường bắn rơi 1 máy bay phản lực A-4, mở đầu phong trào thi đua bắn rơi 
máy bay phản lực hiện đại của Mỹ bằng súng bộ binh trong dân quân tự vệ toàn 
miền Bắc.

Ngày 22-3

Mặt trận. Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tuyên bố lập trường 5 
điểm. Tiếp đó, ngày 8 tháng 4, Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa nêu lập 
trường 4 điểm để giải quyết vấn đề Việt Nam, khẳng định: Mỹ xâm lược miền 
Nam Việt Nam thì phải rút hết quân Mỹ, quân các nước phụ thuộc Mỹ về nước; 
ngừng ném bom miền Bắc không điều kiện; phải tôn trọng Hiệp định Giơ-ne-vơ 
1954; công việc của miền Nam do nhân dân Việt Nam tự giải quyết, không có sự 
can thiệp của nước ngoài.

Từ 25 - 27-3

Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 11 (đực biệt) về tỉnh 
hình và nhiệm vụ cấp bách.

Hội nghị nhận định: “Tình hình một nửa nước có chiến tranh, một nửa nước 
có hòa bình đã biến thành tình hình cả nước có chiến tranh với hình thức và 
mức độ khác nhau ở mỗi miền; trong cuộc chiến tranh cách mạng yêu nước của 
nhân dân cả nước chống đế quốc Mỹ, miền Nam vẫn là tiền tuyến lớn, miền Bắc 
vẫn là hậu phương lớn, nhưng nhiệm vụ của miền Bắc là vừa xây dựng, vừa trực 
tiếp chiến đâ'u, vừa chi viện cho tiền tuyến miền Nam... Hướng tích cực nhất để 
làm thất bại âm mưư của địch là tập trung lực lượng của cả nước để đánh bại 
hoàn toàn địch ở miền Nam...”.

Hội nghị đề ra nhiệm vụ cấp bách ở miền Bắc là phải kịp thời chuyển hướng 
tư tưởng và tổ chức, chuyển hướng xây dựng kinh tế và tăng cường lực lượng quốc 
phòng cho phù hợp với tình hình mới.

Ngày 30-3

Trận đánh bom vào tòa dại sứ Mỹ ở Sài Gòn.

Vào khoảng 11 giờ ngày 30-3-1965, một chiến sĩ giải phóng quân lái một 
chiếc xe hơi Citroen tới vùng ngã ba đường Võ Di Nguy và Nguyễn Công Trứ, 
dừng lại; cùng lúc đó, một chiến sĩ khác, lái chiếc xe Lambretta đến, người chiến 
sĩ thứ nhất nhảy từ xe Citroen sang chiếc xe này rồi phóng đi. Cảnh sát 
ngụy bắn theo nhưng không kịp. 35 giây sau dó, một tiếng nổ phát ra từ chiếc 
Citroen, một dám khói bốc lên cao hơn 9m, chất nổ phá nát tầng dưới của ngôi 
nhà sứ quán Mỹ, làm chết 168 tên Mỹ (có 1 tướng), và 49 tên Mỹ khác bị thương 
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(trong đó có phó đại sứ Mỹ A-lếch-dít Giôn-xơn). Khoảng 20 xe dân dụng và quân 
sự đậu quanh đại sứ quán bị phá hủy.

Ngày 3 - 4-4

Ngày 3-4-1965, biên dội không quân Phạm Ngọc Lan lập chiến công đầu của 
Quân chủng Không quân: bắn rơi 2 máy bay phản lực hiện đại F.8 trên vùng trời 
Hàm Rồng (Thanh Hóa). Tiếp đó, ngày 4-4-1965, biên đội không quân Trần Hanh 
đã bắn rơi 2 máy bay phản lực hiện đại F.105 của Mỹ trên vùng trời 
Hàm Rồng (Thanh Hóa). Hãng thông tấn Mỹ AP nhận xét một cách chua chát: 
“Ngày 4-4-1965 là ngày đen tối nhất trong lịch sử không quân Mỹ”... “Ngày 4-4- 
1965 đánh dấu một sự kiện bi thảm: những máy bay phản lực siêụ âm. Thần Sâm 
F.105 mạnh nhất, nhanh nhất, tốt nhâ't của không lực Hoa Kỳ đã bị máy bay 
MIG.15 của Bắc Việt chọc tiết”.

Ngày này trở thành ngày truyền thông của Không quân nhân dân Việt Nam 
trẻ tuổi anh hùng.

Ngày 6-4

Hội đồng an ninh quô'c gia Mỹ đưa ra 11 biện pháp trong đó có 4 biện pháp 
cụ thể hóa quyết định của tổng thống Giôn-xơn về chiến tranh Việt Nam:

Quyết định trên đánh dâu một sự thay dổi về chiến lược của Mỹ từ cố vấn 
hậu thuẫn chuyển sang tham chiến trực tiếp, đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm 
lược miền Nam.

Ngày 1-5

Tướng Oét-mo-len trình lên Nhà trắng kế hoạch chiến lược ba giai đoạn gọi là 
“Chương trình hợp tác” gồm ba nội dung: tảo thanh, bảo đảm an ninh, tìm và diệt.

Bộ Quô’c phòng Mỹ đánh giá kế hoạch chiến lược ba giai đoạn của Oét-mo- 
len là “đưa cuộc chiến tranh đến tận xứ sở của địch... và giáng cho kẻ địch những 
đòn thật nặng nề...”1.

Ngày 10-5 - 22-7

Chiến dịch Đổng Xoài.

Chỉ huy chiến dịch: Thiếu tướng Lê Trọng Tấn, Phó tư lệnh Miền - Chỉ huy 
trưởng. Thiếu tướng Trần Độ - Phó chính ủy Miền - Chính ủy. Đại tá Hoàng Cầm 
- Tham mưu trưởng.

Sau 3 đợt chiến đâ'u (10-31 tháng 5, 9-20 tháng 6, 24 tháng 6 đến 22 tháng 
7), bộ đội ta loại khỏi vòng chiến đấu 4.459 tên (có 73 tên Mỹ). Bốn tiểu đoàn 
chủ lực ngụy, trong đó có tiểu đoàn dù thuộc lực lượng dự bị chiến lược và hàng 
chục đại đội bảo an bị đánh thiệt hại năng. Ta thu 1.652 khẩu súng các loại, phá 

1. Tàl liệu mật Bộ Quốc phòng Mỹ vổ cuộc chlốn tranh xâm lược việt Nam, việt Nam thông tấn 
xa phát hành, Hà NỘI 1971, t. 2, tr“ 136.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



210 VIỆT RAM Ttf CUỘC CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÃN TỘC TỚI DỔI Mđl VÀ PHÁT TRIỂN

hủy 28 xe bọc thép, 5 xe tăng, bắn rơi 34 máy bay, phá hủy 6 đầu máy và 12 toa 
xe lửa.

Chiến dịch Đồng Xoài góp phần cùng với chiến dịch Bình Giã, Ba Gia đánh 
bại chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ, đánh dấu bước trưởng thành mới 
về tổ chức chỉ huy và trình độ tác chiến hiệp đồng bộ binh với pháo binh và đặc 
công đánh địch trong công sự vững chắc, giành thắng lợi lớn của bộ đội ta trên 
chiến trường miền Nam.

Ngày 26-5

Chiến thẳng Núi Thành.
Đại đội 2 (Tiểu đoàn 70 bộ đội địa phương tỉnh Quảng Nam) được tăng cường 

tổ đặc công Quân khu 5 (gồm 8 chiến sĩ) tiến công một đại đội lính thủy đánh 
bộ Mỹ ở Núi Thành thuộc xã Kỳ Liên, huyện Tam Kỳ (nay là xã Tam Nghĩa, 
huyện Núi Thành (Quảng Nam). Khoảng 0 giờ 30 phút, bộ đội ta tiến công đánh 
chiếm công sự vòng ngoài rồi phát triển vào bên trong. Sau một lúc bị đánh bất 
ngờ, hoảng sợ, địch chống trả quyết liệt; ta đưa lực lượng dự bị vào tập trung tiến 
công, đánh thiệt hại đại đội lính thủy đánh bộ Mỹ. Đây là trận đầu thắng Mỹ 
trên chiến trường Khu 5, ngay khi Mỹ bắt đầu thực hiện chiến lược “chiên tranh 
cục bộ” ở miền Nam.

Ngày 28-5 ■ 20-7

Chiến dịch Ba Gia.
Thiếu tướng Chu Huy Mân - Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu 5 trực tiếp làm 

Tư lệnh chiến dịch. Sau 3 đợt chiến đấu (28/5-7/6, 10-25/6, 4-20/7), bộ đội ta diệt 
và làm bị thương 2.054 tên, thu 973 súng các loại, phá hủy 15 xe quân sự, bắn rơi 
18 máy bay, hỗ trợ nhân dân 29 xã thuộc 6 huyện nổi dậy giành quyền làm chủ.

Ngày 16-6

Quân giải phóng miền Nam tập kích sân bay Tân Sơn Nhất, diệt 173 tên địch, 
phần lớn là sĩ quan lái máy bay, phá hủy 67 máy bay, đốt cháy 15 triệu lít xàng.

Ngày 18-6

Mỹ dùng 27 lần chiếc máy bay B-52 ném bom rải thảm vùng Bến Cát (Đông 
Nam Bộ). Đây là lần đầu tiên Mỹ sử dụng loại vũ khí chiến lược có tính chất hủy 
diệt trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Ngày 19-6

Chính quyền Sài Gòn thành lập nội các chiến tranh gồm ủy ban lãnh đạo 
quô'c gia do Nguyễn Văn Thiệu đứng đầu, ủy ban hành pháp trung ương (chính 
phủ) do Nguyễn Cao Kỳ làm chủ tịch.

Ngày 21-6

* Bộ đội phòng không của ta đã bắn rơi tại Thanh Hóa chiếc máy bay không 
người lái đầu tiên của giặc Mỹ.
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Ngày 22-6

* Bộ Quô’c phòng ra Quyết định (sô’ 101/QĐ-QP) thành lập Bộ tư lệnh Thiết 
giáp. Nhiệm vụ: “Lãnh dạo, chỉ huy xây dựng và quản lý đơn vị xe tăng, thiết 
giáp dự bị của Bộ và làm tham mưu cho Bộ về Binh chủng Thiết giáp”. Tư lệnh: 
Đào Huy Vũ; Chính ủy: Lê Ngọc Quang.

Ngăỵ 25-6

* Lần đầu tiên, đế quốc Mỹ cho nhiều máy bay phản lực Mỹ mon men xâm 
phạm vùng trời Hà Nội. Chưa kịp bắn phá, chúng đã bị quân và dân Hà Nội đánh 
rất mãnh liệt. Bộ đội phòng không bảo vệ Thủ đô lập chiến công đầu tiên của 
Hà Nội: hạ một máy bay phản lực Mỹ.

* Dân quân xã Quảng Long, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình bắn rơi 1 
chiếc F.105 Mỹ bằng 12 phát đạn súng trường.

Ngày 27 - 30-6

Mỹ huy động lữ đoàn dù 173 phối hợp với một tiểu đoàn quân Ôt-xtrây-li-a 
mở cuộc càn quét vào vùng phía tây bắc Sài Gòn. Đây là hành động trên bộ đầu 
tiên của quân Mỹ ở miền Đông Nam Bộ.

Ngày 28-6

Bộ Quốc phòng ra Quyết định (sô 102/QĐ-QP) thành lập Bộ Tư lệnh 
Công binh.

Tư lệnh: Ph Hoàng; Chính ủy: Chu Thanh Hương.
Tháng 6

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Đội thanh nièn xung phong chồng 
Mỹ, cứu nước (tổ chức thành các trung đội, đại đội, tổng đội), gồm những đội viên 
hầu hết quê ở các tỉnh miền Bắc, làm nhiệm vụ chủ yếu trên tuyến vận tải quân 
sự chiến lược 559 (đường Hồ Chí Minh), điều chỉnh và bảo đảm giao thông ở các 
trọng điểm địch đánh phá và trên những tuyến đường chiến lược từ Quân khu 4 
vào Nam.

Ngày 29-6 - 3-7

Chiến thắng Thuần Mẫn (Đắc Lắc).
Đêm 29-6, quân giải phóng bao vây và tấn cồng quận lỵ Thuần Mẫn, cách 

Cheo Reo khoảng 15km về phía đông nam, địch vội cho 1 chiến đoàn gồm 3 tiểu 
đoàn đến Cheo Reo rồi từ đó đến giải vầy cho Thuần Mẫn. Địch ra khỏi Cheo Reo 
10km thì bị Quân giải phóng chặn đánh; cuộc chiến đấu kéo dài từ 8 giờ sáng 
đên 3 giờ chiều 30-6. Tối 3C-6, Quân giải phóng bắn dữ dội vào chi khu quân sự 
Thuần Mẫn. Sáng 1-7 địch đưa 1 chiến đoàn nữa, gồm 2 tiểu đoàn lên Cheo Reo. 
Tốì 1-7 Quân giải phóng lại pháo kích thị xã Cheo Reo. Sáng 2-7, Quân giải phóng 
vừa đánh quân địch tháo chạy, vừa xiết chặt vòng vây quanh Thuần Mẫn. Kết quả, 
Quân giải phóng tiêu diệt hoàn toàn 1 tiểu đoàn lính dù cùng với ban chỉ huy 
chiên đoàn, diệt 1 đại đội pháo binh 105mm, tiêu hao nặng 2 tiểu đoàn khác.
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Phối hợp với chiến thắng Thuần Mẫn, ngày 4-7, Quân giải phóng Quảng Ngãi 
tiến công lần thứ hai cứ điểm Ba Gia, tiêu diệt gọn 1 tiểu đoàn địch.

Ngày 1-7

Đêm 30 rạng 1-7, quồn giải phóng tiến đánh sân bay Đà Nẵng (gác sân bay 
Đà Nẵng không phải là quân ngụy mà là quân Mỹ gồm 9.000 người), diệt 165 tên 
xâm lược Mỹ (có 4 thiếu tá), phá hủy 47 máy bay, trong đó có nhiều chiếc F.105.

(Tính từ trận đánh sân bay Biên Hòa ngày 31-10-1964 đến trận đánh sân 
bay Đà Nẵng 1-7-1965, có 18 trận).

Ngày 24-7

* Quân và dân tỉnh Phú Thọ bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 400 trên miền Bắc.

* Hai tiểu đoàn (63 và 64) Trung đoàn tên lửa phòng không 236 bắn hạ máy 
bay F.4 ở độ cao 7.000m và lực lượng pháo phòng không (57, 37mm) phối hợp với 
dân quân địa phương tổ chức bắn máy bay địch ở Suôi Hai, huyện Bâ't Bạt, tỉnh 
Hà Tây. Với chiến công đầu này, ngày 24 tháng 7 trở thành ngày truyền thống 
của bộ đội tên lửa phòng không Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày 30-7

Trước việc đế quốc Mỹ đưa quân viễn chinh ồ ạt vào miền Nam Việt Nam, 
tiến hành cuộc “chiến tranh cục bộ’’ chống lại nhân dân ta, Mặt trận dân tộc giải 
phóng miền Nam tuyên bô', xác định quyết tâm chống Mỹ: “Quân và dân miền 
Nam quyết đánh thắng giặc Mỹ trong bất kỳ tình thế nào, quyết đánh bại cuộc 
chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ bất kỳ chúng mở rộng cuộc chiến tranh ấy 
đến mức nào”.

Ngày 18-8

* Chiển thắng Vạn Tường. Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2) chủ lực Khu 5, đại đội 
21 bộ đội địa phương tỉnh Quảng Ngãi và dân quân du kích địa phương chông 
cuộc hành quân “ánh sao sáng” của Mỹ - ngụy tại thôn Vạn Tường, huyện Bình 
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Lực lượng địch gồm 6.000 quân Mỹ, 2.000 quân ngụy có 
nhiều máy bay, xe tăng, xe bọc thép, tàu chiến hỗ trợ. Dựa vào thế trận chiến 
tranh nhân dân, sau một ngày chiến đấu, bộ đội và du kích loại khỏi vòng chiến 
đấu 900 tên Mỹ, phá hủy 22 xe tăng và xe bọc thép, bắn rơi 13 máy bay. Đây là 
trận đọ sức quyết liệt đầu tiên giữa quân chủ lực với quân viễn chinh Mỹ. Chiến 
thắng Vạn Tường chứng tỏ quân dân miền Nam hoàn toàn có khả năng đánh bại 
chiến lược “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ.

Cuối tháng 9

Bộ Quốc phòng chỉ thị cho Quân chủng Hải quân chuẩn bị phương án vận 
chuyển vũ khí vào miền Nám theo đường hàng hải quốc tế. Chấp hành chỉ thị 
của Bộ, đêm 15 tháng 10, tàu vận tải số 42 chuyển 61 tấn vũ khí do thuyền 
trưởng Nguyễn Văn Cứng và chính trị viên Trần Ngọc Ân chỉ huy ra khơi thực 
hiện chuyến vận chuyển thành công vào rạch Kiến Vàng - Tây Nam Bộ, mở 
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thông lại con đường chi viện trên biển từ miền Bắc vào miền Nam sau một thời 
gian bị gián đoạn.

Ngày 19-10 - 26-11

Chiến dịch Plây Me (Tây Nguyên). Chiến dịch nhăm tiêu diệt một bộ phAn 
quan trọng quân chủ lực Sài Gòn, kéo Mỹ ra ứng cứu; nếu quân Mỹ ra thì cố gắng 
tiêu diệt một bộ phận quân Mỹ, tìm hiểu khả năng tác chiến của chúng, xây dựng 
cách đánh Mỹ cho bộ đội ta, đẩy mạnh chiến tranh du kích, mở rộng vùng giải 
phóng, Mặt trận Tây Nguyên mở chiến dịch tiến công trên địa bàn Bầu Cạn, 
Plây Me, Đức Cơ (nam thị xã Plây Cu 30km).

Chỉ huy chiến dịch gồm: Chu Huy Mân (Tư lệnh), Nam Hà (Chính ủy).
Trong hơn một tháng chiến đấu, bộ đội ta loại khỏi vòng chiến đấu 1.700 tên 

Mỹ, 1.270 tên ngụy, diệt tiểu đoàn 1, đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn 2 (sư đoàn 
kỵ binh bay Mỹ), bắn rơi 59 máy bay lên thẳng, phá hủy 89 xe quân sự và nhiều 
súng các loại. Sư đoàn kỵ binh bay số 1 Mỹ cơ động bằng máy bay lên thẳng (lần 
đầu tiên xuât hiện trong chiến tranh) bị quân đội ta đánh bại trên chiên trường.

Chiến thắng Plây Me là thực tế chứng minh quân đội ta có khả năng tiêu 
diệt từng đơn vị Mỹ, phá chiến thuật cơ động bằng máy bay lên thẳng; đánh bại 
những đơn vị tinh nhuệ, trang bị hiện đại nhất của Mỹ trong “chiến tranh cục 
bộ” ở miền Nam.

Ngày 27-10

* Tiểu đoàn đặc công 484 Khu 5 sử dụng 30 chiến sĩ tập kích sân bay Nước 
Mặn (Đà Nẵng, Quảng Nam), phá hủy và phá hỏng 106 máy bay trực thăng, 2 
kho đạn, diệt và làm bị thương một số phi công và nhân viên kỹ thuật Mỹ.

* Tiểu đoàn đặc công 409 Khu 5 sử dụng 22 chiến sĩ tập kích sân bay Chu 
Lai (Quảng Nam); phá hủy, phá hỏng 45 máy bay phản lực và nhiều phương tiện 
chiến tranh của Mỹ.

Ngày 8-11

Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 1 (Sư đoàn 9 chủ lực Miền) dưới sự chỉ huy của phó 
trung đoàn trưởng Bùi Thanh Vân tập kích lữ đoàn 173 không vận Mỹ ở Đất 
Cuốc, cách thị xã Biên Hòa 30km về phía bắc. Sau một ngày chiến dấu, bộ đội 
ta đánh lui 13 đợt phản kích của địch, diệt và làm bị thương gần 300 tên, bắn 
rơi 4 máy bay, thu nhiều vũ khí. Đây là trận đánh thiệt hại nặng nề tiểu đoàn 
Mỹ đầu tiên trên chiến trường miền Đông Nam Bộ.

Ngày 9 - 10-11

Ngày mở đầu cho cuộc chiến tranh thống nhất với quy mô lớn chưa từng có ở 
các tinh Trung Trung Bộ. Chỉ trong hai ngày đã có trên 10 vạn đồng bào nông 
thôn đã liên tiếp kéo vào Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Tam Kỳ, Hội An và hàng 
chục thị trấn, quận lỵ, tố cáo tội ác của Mỹ và tay sai. Riêng tại Bình Định, sáng 
10-11 đã có tới 5 vạn người xuôhg đường đấu tranh, kéo vào thị xã Quy Nhơn, các 
thị trấn, đồn bô't địch, hồ vang các khẩu hiệu: “Đả đảo dế quốc Mỹ và tay sai”.
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Ngày 12 - 27-11

Chiến dịch Bàu Bàng - Dầu Tiếng.
Nhằm đánh tiêu diệt quân Mỹ, hỗ trợ phong trào đâu tranh ở đô thị, Bộ tư 

lệnh Miền mở chiến dịch tiến công vào lữ đoàn 3 (sư đoàn bộ binh 1 Mỹ) và trung 
đoàn bộ binh 7 (sư đoàn 5), chiến đoàn thiết giáp 3, tiểu đoàn bảo an 1, 6 tiểu 
đoàn pháo binh ngụy ở khu vực Bàu Bàng, Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương).

Trong 15 ngày, bộ đội ta đánh 6 trận, trong đó có 2 trận đánh quy mô trung 
đoàn tăng cường đến sư đoàn: Trận Bàu Bàng (12-11) và trận Dầu Tiếng (27-11) 
gây thiệt hại nặng cho lữ đoàn 3 sư đoàn 1 Mỹ và chiến đoàn 7 ngụy, loại khỏi 
vòng chiến đấu 4.250 tên, phá hủy 300 xe quân sự (có 80 xe tăng và xe M.113), 
10 khẩu pháo 105mm, bắn rơi 2 máy bay.

Chiến thắng Bàu Bàng - Dầu Tiếng củng cố niềm tin đánh thắng quân Mỹ 
mở ra phong trào: “Tìm Mỹ mà diệt”, “nắm thắt lưng Mỹ mà đánh” trong các lực 
lượng vũ trang miền Nam.

Ngày 20-11

Bộ chỉ huy Miền phát động phong trào thi đua giành danh hiệu “Dũng sĩ 
diệt Mỹ” và “Đan vị anh dũng diệt Mỹ” trong các lực lượng vũ trang giải phóng 
miền Nam.

Cuối năm 1965

* Lực lượng bộ đội chủ lực ta phát triển về quân số và trang bị. Bộ đội chủ 
lực ở miền Bắc tâng từ 195.000 lên 400.000 quân, các quân binh chủng tăng gấp 
ba lần so với năm 1964, riêng Quân chủng Phòng không - Không quân phát triển 
vượt bậc, không chỉ có pháo phòng không mà còn có các binh chủng tên lửa đất 
đôi không, ra-đa cảnh giới, không quân tiêm kích.

* Bộ đội chủ lực miền Nam phát triển lên 5 sư đoàn (1, 2, 3, 5, 9) và 11 trung 
đoàn bộ binh, nhiều trung đoàn, tiểu đoàn binh chủng kỹ thuật tương đôi hiện 
đại hình thành.

* Mỹ tăng cường đưa quân chiến dấu Mỹ và chư hầu vào miền Nam. Tổng số 
quân chiến đấu Mỹ ở miền Nam Việt Nam có 184.314 tên. Quân đội Sài Gòn có 
520.000 tên. Ngoài ra còn có lực lượng thuộc hạm đội 7 cùng hàng vạn lính Mỹ 
đóng ở Thái Lan, Phi-líp-pin, đảo Ô-ki-na-oa, đảo Gu-am... sẵn sàng tham gia 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

NĂM 1966

Tháng 1 - tháng 4

Quân và dân miền Nam dánh thắng cuộc phản công chiền lược lần thứ nhát 
của Mỹ - ngụy. Nhằm tìm diệt chủ lực ta, phá căn cứ chiến tranh du kích, giành 
lại quyền chủ động chiến trường, ngày 8 tháng 1 đế quốc Mỹ huy động 72 vạn 
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quân (có 18 vạr. quân Mỹ) gồm 14 sư đoàn, 9 lữ đoàn và trung đoàn bộ binh Mỹ - 
ngụy và các nước phụ thuộc Mỹ; hơn 1.000 khẩu đại bác, 1.342 xe tăng, xe bọc 
thép, 2.288 máy bay các loại, 541 tàu, xuồng chiến đâu mở cuộc phản công chiến 
lược lần thứ nhất (mùa khô 1965 - 1966). Địch tập trung đánh ra năm hướng trên 
hai. chiến trưừng trọng điểm: Miền Đông Nam Bộ và Khu 5.

Trong hơn 3 tháng, quân và dân miền Nam đánh bại gần 450 cuộc hành quân 
càn quét, trong đó có 20 cuộc hành quân lớn của 20 vạn quân Mỹ, chư hầu và 50 
vạn quân ngụy, loại khỏi vòng chiến đâu gần 7 vạn tên địch (có 3 vạn tên Mỹ), 
bắn rơi và phá hủy 940 máy bay, bắn cháy và phá hủy 6.000 xe quân sự 
(có 300 xe tăng, xe bọc thép). Thắng lợi này tạo cơ sở và niềm tin cho quân dân 
miền Nam đánh thắng Mỹ - ngụy những năm tiếp theo.

Ngày 8-1 - 5-2

Chiến thắng Củ Chi.

- Từ 8-19 tháng giêng, quân và dân vùng bắc quận Củ Chi (Gia Định) chông 
địch càn quét và đánh địch hơn 200 trận lớn nhỏ, diệt 1.644 tên (gồm 1.438 tên 
Mỹ và lính các nước chư hầu bị thương), phá hủy và phá hỏng 77 xe quân sự 
(trong đó có 56 xe bọc thép M.113), bắn rơi và bắn hỏng 84 máy bay các loại 
(trong đó có 79 máy bay HU.1A), phá hủy 2 đại bác 105mm.

- Từ 23 tháng giêng - 5 tháng hai, quân và dân nam quận Củ Chi kiên 
quyết chiến đâ'u chô'ng càn diệt 983 tên (có 933 tên Mỹ) bắn rơi và bắn hỏng 6 
máy bay.

Trong chiến thắng này, quân dân quận Củ Chi không những phá tan cuộc càn 
quét lớn của 8.000 quân Mỹ và chư hầu, tiêu diệt một bộ phận sinh lực quan trọng 
của chúng mà còn làm thất bại âm mưu của Mỹ nhằm đẩy lùi vành đai bao vây 
của lực lượng vũ trang giải phóng đang ngày càng thắt chặt chung quanh Sài Gòn.

Ngày 17-2 - 3-3

Đập tan. cuộc càn quét “Lam Sơn 234".

Quân và dân tỉnh Thừa Thiên liên tục chiến đấu đánh bại cuộc càn quét lớn 
của địch mang tên “Lam Sơn 234” do 6 tiểu đoàn và 2 chi đoàn xe bọc thép 
của địch tiến hành, diệt 1.090 tên địch (có 112 tên Mỹ) (chưa kể sô' địch bị diệt 
trong trận tập kích vào Phú Bài), bắn rơi 4 máy bay, trong đó có 2 máy bay phản 
lực B.57.

Ngày 8 - 23-3

Chiến thắng Sông Bé.

Quân và dân Biên Hòa bẻ gãy cuộc càn quét lớn của địch vào vùng giải phóng 
thuộc khu vực nam và bắc Sông Bé (chiến khu Đ) tỉnh Biên Hòa. Địch đã sử dụng 
vào cuộc càn quét hơn một vạn quân Mỹ thuộc sư đoàn bộ binh số 1, lữ đoàn dù 
sô' 173 và lính đánh thuê Ôt-xtrây-li-a. Ngoài ra còn 67 tiểu đoàn lính ngụy, hơn 
100 xe quân sự, 20 khẩu đại bác và hàng tràm máy bay các loại. Chúng đã huy 
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động 6 lần máy bay B-52, đến trút hàng nghìn tâ'n bom xuống 2 khu vực nam và 
bắc Sông Bé.

Quân giải phóng và quân du kích Biên Hòa bám sát đánh liên tục ngay 
từ lúc chúng mới đổ quân xuông khu vực Sông Bé, phá tan cuộc càn quét 
của chúng, diệt hơn 1.700 tên Mỹ và một số lính ngụy, bắn rơi 6 máy bay 
(có 1 máy bay F.105), đánh tan xác 3 xe tăng 18 tấn và 1 xe M.113, thu rất nhiều 
súng đạn.

Ngày 10-3

Lực lượng vũ trang giải phóng Thừa Thiên tiêu diệt đồn A sầu cách thành 
phố Huế khoảng 45km về phía tây nam, diệt gần hết 400 tên xâm lược Mỹ và 
tay sai.

Tháng 3

* Hội nghị Trung ương Cục miền Nam lần thứ tư đề ra nhiệm vụ: “Đẩy mạnh 
đấu tranh vũ trang, xây dựng lực lượng vũ trang lớn mạnh, phát động du kích 
chiến tranh rộng khắp, tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực Mỹ - ngụy, 
quyết tâm đánh bại địch trong mùa mưa sắp tới... tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng trên các mặt chỉ đạo tác chiến, xây dựng lực lượng vũ trang, chuẩn bị hậu 
cần đối với lực lượng vũ trang...”.

* Cục Quăn giới nghiên cứu thiết kế chế tạo thành công lựu dạn phóng ghép 
mảnh và sản xuất hàng loạt. Đến cuối năm 1967, ta sản xuất được 34.000 quả 
loại vỏ tôn và 3.500 quả loại vỏ giấy, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến 
đấu của các chiến trường.

Ngày 1-4

Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng khu Sài Gòn - Gia Định tiến công 
ngôi nhà 10 tầng “Vích-to-ri-a" của Mỹ. Hơn 200 tên sĩ quan hải, lục, không quân 
Mỹ và nhiều tên nhân viên bộ quôc phòng Mỹ chết và bị thương, ngôi nhà bị phá 
hỏng nhiều tầng.

Ngày 16-4

* Tại bang Uy-lít Lây, Chính phủ Mỹ tổ chức cuộc họp với 47 nhà khoa học 
ưu tú nhất nước Mỹ trong lĩnh vực kỹ thuật để nghiên cứu khai thác những khả 
năng kỹ thuật có liên quan đến hoạt động quân sự của Mỹ ở Việt Nam. Cuộc họp 
kéo dài khoảng 3 tháng dưới sự bảo trợ của phân viện Giắc-sơn thuộc Viện Phân 
tích quốc phòng và sự chỉ đạo trực tiếp của Mác Na-ma-ra, bộ trưởng quốc phòng.

Ngày 29-4

Quân và dân tỉnh Bắc Thái bắn rơi tại chỗ chiếc máy bay Mỹ thứ 1.000 trên 
miền Bắc nước ta.

Ngày 16-5 - 4-6

Chiến thắng Bà Rịa.
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Thực hiện âm mưu lấn chiếm vùng giải phóng, lập căn cứ cho bọn lính đánh 
thuê ở ốt-xtrây-li-a vùng Sông cầu, Núi Đất (dọc đường số 2), địch đã huy động 
lữ đoàn dù Mỹ số 173 phôi hợp với bọn lính đánh thuê Ot-xtrây-li-a và một tiểu 
đoàn pháo binh Niu Dilân cùng với hàng trăm máy bay, xe cơ giới yểm hộ, mở 
đầu cuộc càn quét lớn vào thị xã Long Phước.

Quân và dân Bà Rịa phôi hợp chặt chẽ các hoạt động vũ trang và đấu tranh 
chính trị, tiến công địch liên tục, tiêu diệt 1.020 tên, trong đó có 955 tên Mỹ, 
bắn rơi và phá huỷ 15 máy bay, phá huỷ 6 xe quân sự (có 4 xe bọc thép M.113).

Ngày 16-5 - 26-6

Chiến dịch Bắc Phú Yên. Chiến dịch diễn ra trên địa bàn các huyện Đồng 
Xuân, Sông cầu, Tuy An, Tuy Hoà, Sơn An.

Tư lệnh chiến dịch: đồng chí Lư Giang - Phân khu trưởng Phân khu 5.

Sau hơn một tháng chiến đấu, ta tiêu diệt 1.675 tên địch (có 1.448 tên Mỹ 
và 11 lính Nam Triều Tiên), diệt gọn 4 đại đội, 4 trung đội Mỹ, 1 đại đội bảo an, 
4 trung đội biệt kích, đánh tan 6 đại đội bảo an biệt kích; bắn rơi 39 máy bay, 
thu và phá huỷ 52 súng các loại.

Ngày 3 - 10-6

Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng tỉnh Kon Turn diệt gọn 4 đại đội 
và 7 trung đội dịch, trong đó có 2 đại đội và 5 trung đội Mỹ, tiêu hao nặng 2 đại 
đội nguy khác, bắn rơi 5 máy bay, thu gần 300 súng các loại.

Ngày 8-6

Chiến thắng cần Đâm. Quân giải phóng tiến công một đoàn xe quân sự của 
Mỹ tại khu vực cần Đâm (Thủ Dầu Một), phá huỷ 57 xe quân sự của địch (có 48 
xe M.113, M.41), diệt toàn bộ bọn Mỹ đi trên xe và 2 đại đội lính nguy, bắn rơi 
6 máy bay (có 4 máy bay F.105).

Đây là trận đánh giao thông lớn nhất, diệt nhiều cơ giới Mỹ nhất trên chiến 
trường miền Đông Nam Bộ (chỉ kể đến tháng 6-1966).

Tháng 6

* Quân uỷ Trung ương quyết định mở Mặt trận Đường 9 - Bắc Quảng Trị (B5) 
nhằm tạo nên một hướng tiến công mới vào nơi hiểm yếu của địch, buộc chúng 
phải phân tán lực lượng lên vùng rừng núi để ta thực hiện tiêu diệt quân cơ động 
Mỹ - ngụy, kìm giữ một bộ phận địch, tạo điều kiện cho các chiến trường khác 
mà trực tiếp là đồng bằng Trị - Thiên hoạt động, ngăn chăn âm mưu mở rộng 
chiến tranh trên bộ của dịch ra nam Quân khu 4.

Tư lệnh: Đại tá Vũ Nam Long; Chính ủy: Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hoàng.

Trong ba tháng (từ tháng 6 đến tháng 9) lực lượng vũ trang ta ở Mặt trận 
Đường 9 - Bắc Quảng Trị đã loại khỏi vòng chiến đấu 8.700 tên địch (hơn 3.000 
tên Mỹ), giải phóng 400 thôn xã (gần 40 vạn dân), đánh bại nhiều cuộc hành 
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quân càn quét của địch, lớn nhất là cuộc hành quân Ha-xtinh vào Cam Lộ của 
10.000 quân Mỹ-ngụy (15 - 26-7-1966) và 7 cuộc hành quân Po-ri-ri vào tây Do 
Linh cùa 7 tiểu đoàn lính thuỷ đánh bộ Mỹ.

Việc mở Mặt trận Đường 9 - Bắc Quảng Trị thắng lợi làm dảo lộn thê chiến 
lược của địch trên chiến trường miền Nam, ngăn chặn âm mưu mở rộng chiến 
tranh trên bộ ra miền Bắc của đế quô'c Mỹ.

Ngày 23-7

* Du kích Nhà Bè (Gia Định) anh dũng chiến đấu bẻ gãy hoàn toàn cuộc càn 
của địch nhằm lập vành đai trắng ven sông Nhà Bè đe bảo vệ sào b.uyột của Mỹ- 
ngụy ở Sài Gòn. Quân dân Nhà Bè đã giết tại trận 140 tên, làm bị thương 80 
tên khác.

* Các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng tiến công dữ dội sân bay Nước 
Mặn (Đà Nàng), giết và làm bị thương 150 tên giặc lái máy bay và nhân viên kỹ 
thuật Mỹ, phá hủy 70 máy bay. Đây là lần thứ ba sân bay này bị tiên công.

Ngày 24-7 ■ 2-8

Quân giải phóng Gia Lai tập kích, phục kích, chủ động tiến công địch ở khắp 
nơi, đặc biệt là Chư Pông và Đức Cơ, tiêu diệt 252 tên xâm lược Mỹ, phá hủy và 
đánh hỏng 7 xe quân sự.

Ngày 26-7

* Quân giải phóng Gia Định pháo kích mạnh vào vị trí Đồng Dù, diệt 623 
tên Mỹ, 60 xe tăng và xe bọc thép bị phá hủy và phá hỏng, 4 máy bay bị phá 
hủy, 177 nhà dù bị thiêu hủy, 432 nhà dù khác bị sập.

* Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Sóc Trăng tập kích mãnh liệt căn 
cứ máy bay lên thẳng của giặc Mỹ và nã súng cối dữ dội vào khu huân luyện lính 
dù ngụy ở quận Mỹ Xuyên (Sóc Trẫng).

Ở sân bay Sóc Trăng, quân giải phóng phá hủy 11 máy bay lên thẳng HƯ.1A, 
1 kho súng, giết và làm bị thương 150 tên địch.

Ngày 17-8

* Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Sài Gòn, Gia Định bắn phá dữ dội 
căn cứ hậu cần quan trọng của địch tại ngà tư Bảy Hiền, cạnh sân bay Tân Sơn 
Nhất, bắn trúng hơi để xe quân sự của chúng, phá hủy 100 chiếc, giết và làm bị 
thương 167 tên Mỹ, nhân viên kỹ thuật Niu Dilân và lính ngụy.

* Chiến thắng tại Đà Nđng. Lực lượng vũ trang giải phóng Quảng Nam tiến 
công trung đoàn cơ giới Mỹ ở Đà Nẵng, tiêu diệt hơn 500 tên xâm lược Mỹ, phá 
hủy 110 xe quân sự, trong đó hơn 50 xe bọc thép M.113, M.118, M.41, làm nổ 
một kho xăng bốn triệu lít.

Ngày 23-8

Bộ đội đặc công Đoàn 10 nhận nhiệm vụ “Chặn cổ sông Lòng Tàu”, cùng đơn 
vị bạn làm hạn chế tàu xuồng vận chuyển hàng hóa quân sự chuẩn bị cho mùa 
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khô 1966 - 1967 của địch. Đội đã dùng 2 quả "thủy lôi sừng chạm K5” đánh chìm 
tàu Ba-tôn Ru-giơ Vích-to-ri-a trọng tải 10.000 tấn tại ngã ba Vàm cống, diệt 45 
tên địch, phá hủy hàng chục xe M.113 và nhiều phương tiện chiến tranh.

Ngày 15 - 20-9

Lực lượng vũ trang giải phóng Quảng Trị, chặn đánh liên tục 7 tiểu đoàn 
lính thủy đánh bộ tại vùng Do Linh, tiêu diệt hơn 500 tên địch, phần lớn là bọn 
lính thủy đánh bộ Mỹ.

Ngày 21-9

Lực lượng vũ trang giải phóng tỉnh Quảng Nam bắn phá dữ dội sần bay của 
địch ở Chu Lai, phá hủy và phá hỏng 30 máy bay phản lực chiến đâu, tiêu diệt 
250 tên giặc Mỹ.

Ngày 14-10

* Quân và dân tinh Nghệ An bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 1.500 trên miền Bắc.

* Bộ trưởng quốc phòng Mác Na-ma-ra gửi Tổng thống Giôn-xơn “Bị vong 
lục”, trong đó kiến nghị 5 điểm:

1. Ôn định quân số Mỹ ở Nam Việt Nam là 47 vạn.

2. Thiết lập một hàng rào điện tử với chi phí khoảng 1 tỷ đô la. Hàng rào điện 
tử này nằm gần vĩ tuyến 17, chạy ngang từ biển qua phần “cổ chai” Nam Việt Nam 
(cắt ngang những con đường xâm nhập mới đi qua khu phi quân sự) và qua các 
đường mòn ở Lào nhằm ngăn chặn sự xâm nhập từ miền Bắc vào miền Nam.

3. On định chương trình “Sấm Rền” đánh phá miền Bắc.

4. Theo đuổi một chương trình bình định mạnh mẽ.

5. Gây sức ép đòi thương lượng.

Ngày 18-10 - 6-12

Chiến dịch Sa Thầy 1. Diễn ra ở các tỉnh Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Turn nhằm 
tiêu diệt một bộ phận quân địch, phát triển phong trào chiến tranh du kích.

Tổ chức và chỉ huy chiến dịch: Bộ tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên.

Sau hơn 2 tháng chiến đâ'u, ta đánh thiệt hại nặng 1 tiểu đoàn, 8 đại đội Mỹ, 
5 đại đội ngụy, loại khỏi vòng chiến đấu 2.410 tên (có hơn 2.000 tên Mỹ), bắn 
rơi 20 máy bay, phá hủy 25 khẩu pháo, 12 xe quân sự, thu 71 súng các loại.

Ngày 28-10

Chiến thắng Long Bình (Biên Hòa). Quân giải phóng bắn phá căn cứ hậu cần 
quan trọng của địch ở Long Bình (cách Sài Gòn 20km về phía đông bắc), phá hủy 
hoàn toàn 3 nhà kho rất lớn chứa hơn 125.000 quả bom, đạn đại bác 203 và 
105mm và đạn rốc két, nhà cửa và trại lính ở gần ba nhà kho bị sụp đổ, làm 
chết và bị thương nhiều tên Mỹ.
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- Tiếp đó đêm 16 và 17 tháng 11 năm 1966 Quân giải phóng lại tiến công 
lần thứ hai vào kho đạn Long Bình: một dãy nhà kho chứa đạn đã bốc cháy, phá 
hủy 154.000 đạn đại bác.

- Đêm 9-12-1966 Quân giải phóng lại tiến công mãnh liệt lần thứ ba căn cứ 
hậu cần Long Bình, phá hủy 2 nhà kho chứa hơn 74.600 đạn đại bác, diệt một 
trung đội lính Mỹ gác kho.

Ngày 28-10 - 25-11

Chiến thắng lớn ở Tây Ninh.
Nhằm tiêu diệt một phần lực lượng của Quân giải phóng ở Tây Ninh, đánh 

phá vùng giải phóng, mở rộng vùng chúng kiểm soát, Mỹ - ngụy mở cuộc hành 
quân “Át-tơn-bo-rơ” vào khu vực phía đông và đông bắc tỉnh Tây Ninh. Chúng 
tập trung một lực lượng lớn gồm 30.000 quân, huy động lữ đoàn bộ binh nhẹ 
số 196, sư đoàn bộ binh số 1, SƯ đoàn bộ binh số 25, lữ đoàn số 173 của quân Mỹ, 
6 tiểu đoàn xe bọc thép gồm 300 chiếc M.113 và xe tăng, 100 khẩu đại bác cùng 
rất nhiều máy bay để yểm hộ cho cuộc hành quân.

Quân và dân Tây Ninh đã chiến đấu vô cùng oanh liệt, bẻ gãy cuộc hành 
quân của địch, tiêu diệt hơn 3.200 tên (hầu hết là quân Mỹ), diệt gọn 1 tiểu đoàn, 
3 đại đội Mỹ và 6 đại đội ngụy, tiêu hao nặng 2 tiểu đoàn Mỹ và nhiều đại đội 
Mỹ - ngụy khác. Lữ đoàn bộ binh Mỹ số 196 bị tê liệt sức chiến đấu. 52 máy bay 
Mỹ bị bắn rơi và phá hủy, 55 xe quân sự các loại bị diệt.

Tháng 10-1966 ■ 4-1967

Quân và dân miền Nam đánh bại cuộc phản công chiến lược lần thứ hai của 
Mỹ (mùa khô 1966 - 1967).

Với ý định tiêu diệt một bộ phận chủ lực và cơ quan chỉ đạo kháng chiến của 
ta, thiết lập hệ thống an ninh liên hoàn nối liền các căn cứ, hệ thống giao thông 
ở vùng đồng băng miền Nam, đế quốc Mỹ mở cuộc phản công chiến lược lần thứ 
hai. Lực lượng địch sử dụng gồm 19 sư doàn, 9 trung đoàn và 20 tiểu đoàn (6 sư 
đoàn, 3 trung đoàn Mỹ; 2 sư đoàn, 3 trung đoàn quân đồng minh). Tổng số hơn một 
triệu quân Mỹ - ngụy (có hơn 40 vạn quân Mỹ và chư hầu) có nhiều máy bay, xe 
tăng, thiết giáp và pháo các loại hỗ trợ. Từ tháng 10 năm 1966 đến tháng 4 năm 
1967, địch mở 2.732 cuộc hành quân, hướng trọng điểm là miền Đông Nam Bộ.

Trong hơn sáu tháng, các lực lượng vũ trang miền Nam đánh trả 895 cuộc 
hành quân lớn, nhỏ của địch, làm thất bại các cuộc hành quân Át-tơn-bo-rơ và 
Xê-đa-phôn vào Củ Chi - Bến Cát - Bến Súc, đặc biệt là cuộc hành quần Gian- 
xơn Xi-ty của 45.000 quân Mỹ - ngụy vào chiến khu Dương Minh Châu (tháng 2 
đến tháng 4 năm 1967).

Kết quả, ta loại khỏi vòng chiến đấu 17.000 tên địch (có hàng nghìn tên Mỹ và 
chư hầu), tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 49 tiểu đoàn và đơn vị tương đương, bắn 
rơi và phá hủy 1.800 máy bay các loại, phá hủy 1.786 xe quân sự, 340 khẩu pháo, 
bắn chìm và bắn cháy 100 tàu xuồng, đánh sập và phá hỏng 270 cầu lớn, nhỏ.
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Quân và dân miền Nam bẻ gãy cả hai gọng kìm “tiêu diệt” và “bình định” 
của địch; cuộc phản công chiến lược lần thứ hai thất bại, đánh dấu bước phá sản 
của chiến lược “chiến tranh cục bộ”, buộc Mỹ - ngụy phải lui vào phòng ngự chiến 
lược trên chiến trường miền Nam.

Ngày 9-12

Lực lượng vũ trang giải phóng Quảng Ngãi tập kích dữ dội nơi đóng quân của 
bọn lính đánh thuê ở đồi Ông Rau (quận Sơn Tịnh) diệt 400 tên, phá hủy 14 hầm, 
lô cô't, đô't cháy 42 lều, trại.

Ngày 13 - 14-12

Lực lượng vũ trang giải phóng Quảng Nam liên tiếp tiến công san bằng nhiều 
vị trí địch ở quận Tam Kỳ, diệt 452 tên địch (có 93 tên Mỹ và lính đánh thuê), 
đốt cháy 1 kho xăng 1.500.000 lít, phá hủy 2 kho đạn, phá hỏng 26 xe quân sự.

NĂM 1967

Ngày 2 - 26-1

Mỹ sử dụng sư đoàn bộ binh số 1, lữ đoàn 3 sư đoàn bộ binh sô’ 4, lữ đoàn 2 
sư đoàn bộ binh sô 25, lữ đoàn bộ binh nhẹ số 196, lữ đoàn 173, trung đoàn thiết 
giáp sô’ 11 Mỹ và một bộ phận sư đoàn 5 chủ lực quân ngụy cùng một sô’ lính 
đánh thuê Niu Dilân với hơn 400 xe tăng, xe bọc thép, 800 tàu xuồng chiến đấu 
trên sông, hơn 100 khẩu pháo các loại và nhiều máy bay, kể cả 
B-52 chi viện mở cuộc hành quân Xê-đa-phôn đánh ra khu vực Bến Cát (hướng 
chính), An Tây, Bàu Khai.

Sư đoàn 9 và lực lượng vũ trang địa phương đã đánh trả quyết liệt, loại khỏi 
vòng chiến đâ’u 2.500 tên Mỹ và 54 lính Niu Dilân, 200 tên ngụy; bắn cháy, phá 
hỏng 149 xe quân sự, bắn rơi 28 máy bay. Đây là đòn nặng thứ hai đánh vào 
kê’ hoạch phản công mùa khô 1966 - 1967 của Mỹ trên chiên trường miền Đông 
Nam Bộ.

Ngày 6 - 15-1

Đập tan cuộc hành quân “Đểch-hao 5".

Địch huy động 4.000 quên Mỹ, mở cuộc hành quân “Đếch-hao 5” vào vùng ven 
biển quận Thạnh Phú. Chúng tập trung hỏa lực, kể cả đại bác trên các tàu chiến 
thuộc hạm đội 7 và máy bay B-52 ném bom, bắn phá bừa bãi xuo'ng làng mạc 
đông dân để mở đường cho hàng trăm xe bọc thép dẫn đường cho lính thủy đánh 
bộ Mỹ đổ bộ vào xã Thạnh Phong.

Quân và dân Bến Tre đã đánh phủ đầu bọn xốm lược Mỹ lồn đầu tiên dẫn 
xác đến đồng bằng Bến Tre, diệt 1.400 tên Mỹ - ngụy, bắn cháy một tàu chiến 
thuộc hạm đội 7 Mỹ, phá hủy 2 xe quần sự.
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Ngày 7-1

Chiến, ihẩng Plây Cu.

Đêm 6 rạng ngày 7 tháng 1, Quân giải phóng mở trận tấn công bão táp vào 
toàn bộ cứ điểm quân sự Mỹ ở Plây Cu, phá hủy 92 máy bay, đôt cháy 5 triệu lít 
xăng, đánh nổ tung 1.000 tấn đạn, diệt 280 tên Mỹ, san bằng nhiều lô cốt trong 
tuyến phòng thủ của địch.

Ngày 8-1 - 28-3

Chiến dịch Bác Trung, Quảng Ngãi.
Nhằm tiêu diệt một bộ phận cơ động của quân Mỹ và lữ đoàn “Rồng xanh” 

Nam Triều Tiên, tiêu diệt và làm tan rã một bộ phận của sư đoàn 22 ngụy, phá 
âm mưu bình định gom dân của địch, Bộ tư lệnh Quân khu 5 quyêt định mở chiến 
dịch Đông Xuân ở khu vực các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Tân 
Nghĩa, Sơn Hà.

Chiến dịch chia làm 3 đợt: Đợt 1 (từ 8 tháng 1 đến 14 tháng 2), ta tập kích 
tiêu diệt cứ điểm Châu Sa, đánh địch ở An Điềm, Đèo Báo, khu vực điểm 
cao 105 (Bình Lãnh); Đợt 2 (từ 15 tháng 2 đến 6 tháng 3), ta tiến công tiêu diệt 
địch ở đồi Quang Thạnh, An Mỹ, Phước Hòa, Tân Phước, Hòn Bò, Yên Sơn. 
Đợt 3 (từ 7 tháng 3 đến 28 tháng 3), ta dánh địch ở khu vực Yên Sơn, Kim Thành, 
bắc thị xã Quảng Ngãi.

Kết thúc chiến dịch, ta loại khỏi vòng chiến đấu 2.304 tên địch (có 600 quân 
chư hầu, 30 lính Mỹ), bắt 99 tên ngụy, bắn rơi 17 máy bay, phá hủy 20 khẩu 
pháo, 2 xe M.113, thu 168 súng các loại.

Chiến dịch đã làm thất bại kế hoạch bình định gom dân của địch ở Quảng 
Ngãi, làm suy sụp tinh thần chiến đấu của lính đánh thuê, phá âm mưu của địch 
hợp vây tiêu diệt chủ lực ta.

Ngày 14-2 - 3-4

Chiến dịch Sa Thầy 2. Bộ Tư lệnh mặt trận Tây Nguyên sử dụng Sư đoàn bộ 
binh 10 gồm 3 trung đoàn (66, 320, 88), trung đoàn pháo 40, các trung đoàn bộ 
binh 95, 24, 33 và lực lượng vũ trang địa phương mở chiến dịch tiến công địch ở 
khu vực đông - tây sông Sa Thầy (hướng chủ yếu), khu vực đường 19- bắc Plây 
Me (hướng phối hợp), Kon Tum, Buôn Ma Thuột (hướng nghi binh) nhằm tiêu 
diệt sinh lực địch góp phần cùng các chiến trường đánh bại kế hoạch tìm diệt 
trong cuộc phản công chiến lược lần thứ hai của địch.

Diễn biến chiến dịch chia làm 3 đợt: Đợt 1 (từ 14-2 đến 10-3): Ta đánh địch 
ở điểm cao 346, 300, đông bắc công trường Đất Đỏ, Quỳnh Xom, Tân Lạc...; Đợt 
2 (từ 11 đến 28-3): Đánh địch ở Mít Dép, Chư Ba, Đất Đỏ, pháo kích vào các vị 
trí Đắc Tô, Buôn Hồ, Sùng Thiện, Đức Cơ, Pa Ka...; Đợt 3 (từ 29-3 đến 30-4), ta 
vây ép địch ở Thăng Đức, diệt địch ở Đức Cơ, bắc Plây Me, Buôn Cang.
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Kết thúc chiến dịch, ta tiêu diệt 10 đại đội và 1 trung đội Mỹ; tiểu đoàn 3 
đại đội, 3 trung đội ngụy, tiêu hao 1 tiểu đoàn, 14 đại đội Mỹ; 4 đại đội và 1 trung 
đội ngụy; loại khỏi vòng chiến dấu 3.397 tên Mỹ, 1.541 tên ngụy, bắn rơi và phá 
hủy 61 máy bay, 20 khẩu pháo, 180 xe quân sự, thu 129 súng, 17 máy vô tuyến.

Chiến dịch Sa Thầy 2 thắng lợi, đã đạt được mục tiêu đề ra là tiêu diệt một 
bộ phận sinh lực địch, giam chân một số đơn vị lớn của địch ở chiến trường Tây 
Nguyên để phôi hợp chiến đấu với các chiến trường khác.

Ngày 15-2 - ĩ.4-3

Đập tan cuộc hành quân”Sam Hao Xtơn".
Địch mở cuộc hành quân “Sam Hao Xtơn” vào vùng Sa Thầy (Kon Turn) hòng 

tiêu diệt một bộ phận chủ lực giải phóng và đánh phá kho tàng.
Các lực lượng vũ trang giải phóng và đồng bào các dân tộc ở Công Turn, Gia 

Lai đã tập kích mãnh liệt vào vị trí đóng quân của Mỹ ở phía tây sóng Sa Thầy 
và vùng nam đường sô 19, diệt hơn 4.000 tên địch, trong đó có 2.900 tên Mỹ, phá 
hủy 54 máy bay.

Ngày 18-2

Được sự giúp đỡ của đồng bào, các lực lượng vũ trang giải phóng Bên Tre tiến 
công mãnh liệt một loạt vị trí địch ở thị xã Bên Tre và giành được thắng lợi lớn: 
tiêu diệt hoàn toàn một tiểu đoàn và ba trung đội địch, giêt, làm bị thương và 
bắt 600 tên, đánh hỏng nặng sân bay Tân Thành, sở chỉ huy tiểu khu Bến Tre 
và nhiều cơ sở quân sự khác của địch, phá hủy 4 máy bay và 7 xe quân sự.

Ngày 22-2 ■ 15-4

Chiến dịch phản công đánh bại cuộc hành quân Gìan-xơn Xi-tỵ của quân Mỹ 
và quân ngụy vào chiến khu Dương Minh Châu (Tây Ninh). Chỉ huy chiên dịch: 
Thiếu tướng Lê Trọng Tân (Tư lệnh), Thiêu tướng Trần Độ (Chính ủy), Đại tá 
Hoàng Cầm - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2 (Tham mưu trưởng). Diễn biên chiến dịch 
chia làm 2 đợt. Đợt 1 (22-2 đến 15-3), ta chặn đánh quân địch ở Tà Dạt, Khe Đôi, 
Bàu Cơ, Đồng Pan, Sóc Rì, Cà Turn, Suối Mây, Suối Đá, Trảng A Lầu. Lực lượng 
cơ động phục kích, tập kích ở Bến Ra, Lê Via, Đồng Pan... Đợt 2 (16-3«đên 15- 
4), địch rút các cụm chốt dọc biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia, tập trung lực 
lượng tiến công từ hướng đông vào căn cứ. Ta chặn đánh trên đường 4, Đồng 
Rùm, Tàu Keo. Lực lượng cơ động tập kích ở Bàu Bàng, Bàu Trí và tập trung hai 
trung đoàn (1 và 3) tiến công Đồng Rùm, sau đó tập kích diệt một tiểu đoàn, hai 
đại đội Mỹ ở Trảng Ba Vũng...

Kết quả, ta tiêu diệt 2 tiểu đoàn và 11 đại đội bộ binh địch, 9 chi đoàn thiết 
giáp, bắn rơi 160 máy bay, phá hỏng 112 khẩu pháo; đánh bại cuộc hành quân 
lớn nhát của Mỹ trên chiến trường miền Nam.

Ngày 26-2 - 11-3

Lực lượng vũ trang giải phóng Quảng Trị mở một loạt cuộc tấn công mãnh 
liệt vào các vị trí đại bác tầm xa, các đơn vị Mỹ và sốn bay của chúng ở phía bắc 
đường số 9, diệt 2.730 tên địch, hầu hết là Mỹ, phá hủy 20 xe bọc thép.
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Ngày 28-2

Tiểu đội Bùi Ngọc Đủ (Trung đoàn 84B Sư đoàn 325) gồm 10 người đánh lui 
15 đợt tiến công của 200 lính thủy đánh bộ Mỹ ở tây Quảng Trị, lập chiến công 
“1 thắng 20”.

Ngày 6-3

Quân giải phóng tấn công bàng súng lớn trận địa đại bác Mỹ ở điểm cao 241 
(Quảng Trị) loại khỏi vòng chiến đấu 1.450 tên Mỹ, phá hủy 21 khẩu đại bác 105 
và 175mm.

Ngày 19-3

* Thành lập Binh chủng Đặc công. Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và nói 
chuyện với cán bộ, chiến sĩ: “Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc 
biệt. Cần phải cố gắng đặc biệt”.

* Chiển thắng Bàu Bàng (Thủ Dầu Một).
Sau một giờ tấn công quyết liệt vào chiến đoàn Mỹ đóng ở phía bắc Bàu Bàng 

trên đường số 13, quân giải phóng đã tiêu diệt cả chiến đoàn này, gồm 3 tiểu 
đoàn bộ binh và cơ giới, phá hủy hơn 100 xe quân sự.

Ngày 20-3

* Hai trung đoàn 2 và 16 (Sư đoàn 9) tiến công cụm quân Mỹ ở Đồng Rùm, diệt 
và làm bị thương 1.270 tên, phá hủy 87 xe tăng và xe bọc thép, bắn rơi 12 máy bay.

* Lần đầu tiên bộ đội pháo binh Vĩnh Linh bắn súng lớn trừng trị giặc Mỹ 
ở căn cứ Cồn Tiên (phía nam vĩ tuyến 17) để trừng trị hành động chúng bắn phá 
bằng đại bác sang vùng Vĩnh Linh. Pháo binh ta đã tiêu diệt 1.070 tên địch, phá 
hủy 17 khẩu đại bác, 57 xe quân sự, 5 máy bay lên thẳng và một kho xăng.

Ngày 2-4

Lực lượng vũ trang giải phóng Biên Hòa tấn công căn cứ trung đoàn xe bọc thép 
số 11 của Mỹ, diệt 1.000 tên Mỹ, phá hủy 200 xe quân sự, 30 đại bác, 34 máy bay.

Ngày 21-4 ■ 5-6

Trận diệt nhiều lính thủy đánh bộ Mỹ nhất trong hè - thu 1967; đánh bại 
cuộc hành quân của địch ở Quế Sơn - Thăng Bình (bác Quảng Nam). Lực lượng 
vũ trang giải phóng Quảng Nam - Đà Nẵng bẻ gãy cuộc hành quân “Liên kết” 
của 2 trung đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ cùng với hai trung đoàn 5 và 6; 3 tiểu 
đoàn biệt dộng ngụy, có hàng tràm máy bay, xe tăng, xe bọc thép, hàng chục tàu 
chiến của hạm đội 7 tại vùng Quế Sơn, tây Thăng Bình, bắc Tam Kỳ và đông bắc 
Tiên Phước, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 7.500 tên địch, trong đó có 5.300 tên 
Mỹ, bắn rơi và phá hủy 95 máy bay, 108 xe quần sự, thu 255 súng.

Ngày 23-4 - 6-6

Chiến dịch Tây Quảng Nam. Diễn ra trên địa bàn 4 huyện: Thăng Bình, Quê 
Sơn, Tiên Phước, Tam Kỳ. Chỉ huy chiến dịch: Nguyễn Năng (Việt) - Tư lệnh; 
Nguyễn Minh Đức - Chính ủy.
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Chiến dịch diễn ra làm 2 đợt:

- Đợt 1 (từ 23-4 đến 25-5): Ta chặn địch ở Hiền Lộc, Hà Lam, Quế Sơn, Lạc 
Sơn, Gia Hội, An Lý, Bình An, Sơn Hà - cẩm, Thăng Bình, Trà Kiện, Dương 
Mông, Nghi Trung, Sơn Trung...

- Đợt 2 (từ 26-5 đến 6-6): Ta đánh địch ở Châu Sơn, Phước Chỉ, Phú Sơn, An 
Xá Đông, Diên An, Xuân Thái, Đồng Dương.

Kết thúc chiến dịch, ta tiêu diệt 3 tiểu đoàn, 3 đại đội, 1 trung đội Mỹ; 
1 tiểu đoàn, 3 đại đội, 3 đoàn bình định ngụy (loại khỏi vòng chiến đấu tổng số 
7.433 tên địch, trong đó có 4.759 tên Mỹ), bắt 14 tù binh ngụy, bắn rơi 60 máy 
bay, phá hủy 89 xe cơ giới, 23 khẩu pháo, thu 159 súng các loại.

Ngày 24-4 - 7-5

Tiến công dịch ở vừng Khe Sanh, Cồn Tiên, Dôc Miếu, Đông Hà, điểm cao 241.

Từ 24-4 dến 5-5 riêng ở vùng Khe Sanh, quân giải phóng đã diệt 1.800 tên 
địch (có 1.500 tên Mỹ), làm bị thương hàng trăm tên khác. Đêm 7-5, cùng một 
lúc, Quân giải phóng tấn công 40 vị trí địch ở cồn Tiên, Đông Hà, Dốc Miêu 
và điểm cao 241, diệt gần 1.000 tên dịch (có hơn 600 tên Mỹ). Như vậy trong hơn 
10 ngày, nếu tính cả những trận tân công vị trí địch ở Đông Hà, Phú Bài (đêm 
27-4), các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Quảng Trị - Thừa Thiên đã 
diệt 3.500 tên địch, phần lớn là Mỹ, phá hủy hơn 120 máy bay.

Ngày 2-5

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ lệnh cho tập đoàn không quân sô 
7 mở tiếp các đợt đánh phá mới. Âm mưu của Mỹ là cắt đứt mạch máu giao thông 
Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - các tỉnh phía bắc sông Hồng và với Trung Quốc; 
đồng thời triệt nguồn năng lượng chủ yếu của Hà Nội và các tỉnh lân cận, nhằm 
làm ngừng trệ sản xuất và gây khó khăn cho sinh hoạt của nhân dân ta.

Ngày 8-5

Quân giải phóng tấn công sân bay Trà Nóc (Cần Thơ) phá hủy 75 máy bay, 
phá sập một nhà ga, diệt 150 tên Mỹ (tính từ 19-2-1966 đên 8-5-1967, tại sân 
bay này, Quân giải phóng đã diệt 850 tên Mỹ, phá hủy 249 máy bay).

Ngày 12-5

Quân giải phóng tân công sân bay Biên Hòa và căn cứ Phước Vĩnh phá hủy 
150 máy bay, 25 xe quân sự, 1 kho vũ khí, 1 nhà máy điện, 1 xưởng sửa chữa 
máy, diệt hơn 1.000 tên địch, trong đó có 800 tên Mỹ.

Ngày 18-5 - 12-7

Chiến dịch Chư Ba tây - tây nam Đức Cơ. Diễn ra trên địa bàn phía nam 
huyện Sa Thầy và một phần phía bắc huyện Chư Ba (từ sông Sa Thầy đến đường 
15 và từ Sùng Thiện đến suối la Klung, trong khoảng 500km2).
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Bộ Chỉ huy chiến dịch do dồng chí Nguyễn Chánh làm Tư lệnh, đồng chí Chu 
Huy Mân - Chính ủy.

Chiến dịch diễn ra 3 đợt:
- Đợt 1 (từ 18 đến 30-5): Ta tổ chức các trận tập kích, phục kích tiêu diệt địch 

ở Chư Am, Pi Ku, điểm cao 300 tây Thăng Đức, đông bắc Chư Ba, Buôn Đu, Kon 
Tay mới.

- Đợt 2 (từ 1 đến 30-6): Ta tiêu diệt quân địch ở ấp chiến lược Đak Sio, Langlo 
Kramr tập kích hỏa lực căn cứ 42 (Tân Cảnh), tiểu khu Kon Turn, ngã ba Tân 
Cảnh, thị xã Plây Cu; phá các ấp chiến lược Lệ Chi, An Na, Quang Nhã...

- Đợt 3 (từ 1 đến 12-7): Đánh địch ở Nam Đắc Siêng, Đắc Pét, Đắc Siêng, 
Đắc Vang Rông, Đức Vinh.

Kết quả toàn chiến dịch, ta loại khỏi vòng chiến đấu 2.763 lính Mỹ, 1.650 
lính ngụy, bắn rơi và phá hủy 27 máy bay, phá hủy 22 khẩu pháo, 75 xe quân sự 
và nhiều đồ dùng quân sự.

Thắng lợi của chiến dịch đã phá tan kế hoạch bao vây đông - tây sông Sa 
Thầy, Sùng Thiện, Sùng Lễ của Mỹ - ngụy. Ta tiêu diệt được một bộ phận sinh 
lực địch, thu hút giam chân quân cơ động Mỹ ở Tây Nguyên, tạo điều kiện cho 
vùng đồng bằng ven biển Khu 5 đấu tranh phá âm mưu bình định của địch.

Dèm 28-5

12 giờ đêm ngày 28-5, lực lượng vũ trang thành phố Huế đã cùng một lúc tấn 
công dữ dội nhiều vị trí kiên cố của giặc Mỹ ở giữa thành phô Huế, diệt hơn 800 
tên địch, phần lớn là sĩ quan và nhân viên kỹ thuật.

Ngày 5-6

Quân và dân tĩnh Thanh Hóa bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 2.000 trên 
miền Bắc.

Ngày 18 - 21-6

Chiến thắng Long Đước - Hiệp Phước (Gia Định - Chợ Lớn), diệt 600 tên địch, 
bắn rơi 5 máy bay, bắn chìm 4 tàu chiến, làm phá sản cái gọi là: “chiến thuật 
dánh trên sông bằng tàu có vỏ bọc thép của Mỹ”.

Ngày 2 - 6-7

Chiến tháng Gio An (Quảng Trị).

Trong 5 ngày, từ 2 - 6-7, Quân giải phóng đã tiến hành một loạt trận đánh 
ở vùng Gio An, diệt hơn 1.300 lính thủy đánh bộ Mỹ và bắn cháy 16 xe tàng.

Ngày 6-7

* Đồng chí Nguyễn Chí Thanh - ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao 
động Việt Nam, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao dộng Việt Nam, 
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Đại tướng, ửy viên Hội đồng Quốc phòng nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ 
trần sau một cơn đau tim nặng, thọ 53 tuổi,

Cuối tháng 7 - đầu tháng 10

Chiến thắng lớn trên dường số 4.

Hòng nối lại mạch máu giao thông của chúng, từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 
10-1967, giặc Mỹ đã bị động mở ba cuộc hành quân lớn về phía nam và bắc đường 
số 4 ở Mỹ Tho. Nhưng chúng đều bị thất bại thảm hại. Đập tan cuộc hành quân 
thứ nhát của 20 tiểu đoàn Mỹ - ngụy từ ngày 26-7 đến 4-8, quân dân Mỹ Tho đã 
tiêu diệt 900 tên địch (có 600 tên Mỹ), 12 máy bay, 6 tàu chiến. Đập tan cuộc 
hành quân mở đường lần thứ hai của địch trong vòng 4 ngày (từ 13 - 16-9), quân, 
dân Mỹ Tho đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1.200 tên địch (có hơn 1.000 tên 
Mỹ), bắn chìm và bắn cháy 28 tàu chiến, bắn rơi 8 máy bay, phá hủy 16 xe bọc 
thép. Đập tan cuộc hành quân thứ ba của 12 tiểu đoàn Mỹ - ngụy trong 4 ngày 
(từ 3 - 6/10), quân dân Mỹ Tho lại diệt 1.063 tên địch, bắn rơi 8 máy bay.

Ngày 4 - 6-9

Quân giải phóng tấn công bọn lính thủy đánh bộ Mỹ ở Quế Sơn (Quảng 
Nam), diệt 7 đại đội và 1 tiểu đoàn bộ binh Mỹ.

Ngày 13 - 16-9

Bằng những cuộc phản công dồn dập, quân và dân Mỹ Tho đã đánh bại hoàn 
toàn cuộc hành quân hỗn hợp lớn của hải - lục - không quân Mỹ gồm 15.000 tên, 
tiêu diệt hơn 1.000 tên Mỹ, bắn chìm và bắn cháy 16 tàu chiến, bắn rơi 16 máy 
bay, phá hủy 16 xe bọc thép.

Ngày 23-10 - 8-11

Chiến thắng Lộc Ninh, Phước Bình.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch đoàn ủy ban Trung ương Mặt trận dân 

tộc giải phóng quyết trừng trị giặc Mỹ ném bom giết hại đồng bào Hà Nội, quân 
dân Thủ Dầu Một và bắc Biên Hòa đã lập công lớn ở Lộc Ninh và vùng phụ cận, 
loại ra ngoài vòng chiến đấu hơn 3.500 tên địch (có hơn 2.000 tên Mỹ), diệt 5 
tiểu đoàn và 13 đại đội Mỹ - ngụy, 45 xe tăng và xe bọc thép, 13 máy bay, 36 
đại bác.

Ngày 27-10 - 5-12

Chiến dịch Lộc Ninh. Nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, 
phối hợp với chiến trường toàn Miền tạo điều kiện cho các đơn vị, địa phương 
trực tiếp thực hiện công tác chuẩn bị; đồng thời thực tập, rút kinh nghiệm đánh 
vào thành phô', Bộ tư lệnh Miền mở chiến dịch tiến công ở Lộc Ninh - Bù Đốp 
(tỉnh Phước Long).

Bộ tư lệnh chiến dịch do đồng chí Trần Văn Trà làm Tư lệnh.
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Trong hơn một thống, chiến dịch đánh 55 trận, trong đó có 2 trận quy mô sư 
đoàn, 7 trận trung đoàn, 17 trận tiểu đoàn: áp dụng nhiều hình thức chiến thuật: 
Tập kích (14 trận), phục kích (16 trận), đánh công sự vững chắc (4 trận). Trận 
Bù Đốp là trận then chốt quyết định.

Kết quả: Ta đánh thiệt hại nặng 2 tiểu đoàn và 2 đại đội bộ binh, 1 tiểu đoàn 
pháo binh và 1 đại đội cơ giới Mỹ, 3 tiểu đoàn bộ binh, 1 tiểu đoàn và 1 đại đội 
pháo binh, 2 chi đội tăng - thiết giáp quân đội Sài Gòn; diệt 5.400 tên, bắt 617 
tên; phá 103 xe quân sự, 63 khẩu pháo cối, 4 kho xăng, đạn, thu 172 súng các 
loại. Ta tạo được bàn đạp tiến công ở phía bắc Sài Gòn.

Ngày 30-10

* Chính phủ ta ra tuyên bố về việc máy bay đế quốc Mỹ liên tiếp đánh phá 
Thủ đô Hà Nội.

* Tấn công sân bay An Hòa (Quảng Nam).
Trong 5 phút, diệt 50 máy bay và hơn 300 tên Mỹ.

Ngày 3 - 22-11

Chiến dịch Đắc Tô 1. Nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch và phôi hợp 
với chiến trường đồng bằng Khu 5, Bộ tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên mở chiến 
dịch tiến công địch ở khu vực Đắc Tô - Tân Cảnh (bắc Kon Turn).

Bộ Tư lệnh chiến dịch do đồng chí Hoàng Minh Thảo làm Tư lệnh, đồng chí 
Trần Thế Môn - Chính ủy.

Sau 20 ngày đêm chiến đấu, ta đánh thiệt hại nặng 2 tiểu đoàn, loại khỏi 
vòng chiến đấu 4.090 tên địch, phá hủy 32 xe quân sự và 38 máy bay các loại.

Đêm 7 rạng 8-11

Trận Bầu Ốc (Bỉnh Thuận).

Quân dân cực Nam miền Nam Trung Bộ đánh một trận tập kích rất giỏi, 
đánh nhanh, diệt gọn, bắt tù binh, thu vũ khí, diệt 700 tên địch.

Ngày 17-11

Trận tập kích Hậu Nghĩa, Cái Bè (Mỹ Tho).
Đây là một trận đầu tiên ở đồng bằng sồng Cửu Long trong đông - xuân 1967- 

1968, diệt 1 tiểu đoàn Mỹ thuộc lữ đoàn bộ binh số 9, tiêu hao 1 tiểu đoàn Mỹ khác.

Ngày 6-12

Thành lập Đảng ủy và Bộ tư lệnh Mặt trận Đường 9. Tư lệnh: Trần Quý Hai;
Chính ủy: Lê Quang Đạo,

Ngày 8-12-1967- 1-1968

Sư doàn bộ binh 9 (chủ lực Miền) phối hợp với lực lượng vũ trang Tây Ninh 
đánh bại cuộc hành quân “Hòn đá vàng” của sư đoàn 25 Mỹ và một sô tieu đoàn 
ngụy vào chiến khu Dương Minh Châu. Sau gần một tháng chiến đấu, ta diệt và 
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làm bị thương 2.500 tên (có 2.000 tên Mỹ); phá hủy 134 xe quân sự, 28 đại bác; 
bắn rơi và bắn cháy 60 máy bay.

Tháng 12

Bộ Chinh trị quyểt định mở cuộc Tổng tiên công và nổi dậy Tết Mậu Thân 
1968, đưa cách mạng miền Nam chuyển sang giai đoạn mới.

Trên cơ sở phân tích khách quan, khoa học tình hình so sánh lực lượng giữa 
ta và địch ở miền Nam, Bộ Chính trị kết luận: “Diễn biến cơ bản của tình hình 
là ta đang ở thế thắng, thế chủ động và thuận lợi, địch đang ở thê thua, thê bị 
động và khó khăn. Tình hình chung cho phép ta có thể chuyển cuộc chiến tranh 
cách mạng ta sang một thời kỳ mới, thời kỳ giành thắng lợi quyêt định”. Từ nhận 
định này, Bộ Chính trị chủ trương mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy dồng loạt 
trên toàn miền Nam.

Nghị quyết trên của Bộ Chính trị đã được Hội nghị lần thứ 14 (tháng 1-1968) 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua.

Ngày 26 - 27-12

Chiến thắng Thẩm Khê, Mỹ Thủy.
7 giờ sáng 26-12, 2 tiểu đoàn và 1 chi đoàn xe bọc thép M.113 quân ngụy chia 

thành nhiều mũi tiến vào thôn Mỹ Thủy. Cả 3 mũi hành quân của bọn này đều 
bị Quân giải phóng đánh cho tơi tả, 200 tên địch bị bỏ xác tại chỗ, 2 chiêc xe 
M.113 và 2 máy bay bị bắn cháy và bắn rơi.

Sáng 27-12, hoảng hốt trước thất bại nặng nề, bọn địch lại ném tiểu đoàn 3 
thuộc trung đoàn 1 sư đoàn 1 lính thủy đánh bộ Mỹ từ Quảng Nam ra tiếp viện, 
tiến vào làng Thẩm Khê, cách Mỹ Thủy khoảng Ikm về phía đông nam (Thẩm 
Khê, Mỹ Thủy là 2 thôn vùng ven biển, cách quận lỵ Hải Lăng (Quảng Trị) 
9km về phía đông). Phát huy chiến thắng ngày 26-12, quân giải phóng Quảng 
Trị đánh địch tới tấp, lập công xuất sắc, diệt thêm 200 tên địch.

Chiến thắng Thẩm Khê, Mỹ Thủy là sự biểu hiện rực rỡ tư tưởng tiến công địch 
và đánh giáp lá cà dũng mãnh của Quân giải phóng. Đây là lần đầu tiên Quân giải 
phóng tiêu diệt một lúc 400 tên Mỹ - ngụy ngay giữa đồng bằng ven biển.

Ngày 29-12

Tiêu diệt căn cứ hạm dội Mỹ.
Các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Bến Tre đã tập kích căn cứ hải 

quân Mỹ trên sông Hàm Luông, nhận chìm 15 tàu chiến và hơn 500 tên Mỹ.

NĂM 1968

Ngày 2-1

Chiến thắng Bà Chièm (Tây Ninh).
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Sáng 2-1, Quân giải phóng Tây Ninh tập kích vào cụm đóng quân của địch ở 
Bà Chiêm, diệt hơn 1.300 tên Mỹ, trong đó có 1 tiểu đoàn pháo binh, gồm 18 đại 
bác 105mm và 6 súng cối 106,7mm, 1 tiểu đoàn bộ binh cơ giới gồm 65 xe tăng 
M.41 và xe bọc thép M.113, 2 đại đội bộ binh, 1 đại đội công binh Mỹ; bắn rơi 
10 máy bay.

Ngày 3-1

Quân giải phóng miền Nam tiến công sân bay chiến lược Mỹ ở Đà Nẵng, phá 
hủy 67 máy bay, phần lớn là máy bay chiến đấu phản lực, đốt cháy 2 kho đạn, 
diệt 150 tên Mỹ hầu hết là giặc lái và nhân viên kỹ thuật.

Ngày 4 - 5-1

Chiến thắng Hóc Môn (Gia Định).
Đây là trận thắng lớn đầu tiên của quân dân Hóc Môn, một đòn trừng trị 

đích đáng bọn sư đoàn dù số 101 Mỹ vừa mới đến Việt Nam hồi tháng 2-1967, 
diệt 420 tên Mỹ, bắn cháy 3 xe tăng, bắn rơi 3 máy bay lên thẳng.

Ngày 7-1

Chiển thắng Phú Lộc (Thừa Thièn), chọc thủng tuyến phòng thủ của địch ở 
phía bắc đèo Hải Vân, loại khỏi vòng chiến đâu hơn 700 tên địch, trong đó có 
gần 500 quân Mỹ.

Cùng thời gian này, quân giải phóng Tân An, Chợ Lớn mở dợt tiến công như 
vũ bão vào chi khu quân sự cần Giuộc và các vị trí của địch ở Phước Hậu, Long 
Thượng, Rạch Kiến, Bình Tịnh, diệt hơn 1.000 địch, phá tan chi khu quân sự cần 
Giuộc, phá hủy phá hỏng 22 đại bác.

Đêm 7 rạ.ng 8-1

Tiến công và làm chủ thị xã Hậu Nghĩa.
Sau hơn 1 giờ chiến đấu anh dũng, lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng 

Tân An, Chợ Lớn đã tiêu diệt hầu hết bọn địch ở tiểu khu quân sự Hậu Nghĩa 
(cách Sài Gòn 34 km về phía tây bắc), san bằng trụ sở hành chính ngụy quyền 
tỉnh và 21 cơ quan đầu não quân sự và hành chính của địch, tiêu diệt, làm bị 
thương và bắt gần 1.100 địch, phá hủy 3 đại bác 105mm, 8 súng cối, 28 đại liên, 
phá hủy 200 khẩu súng các loại, 2 kho đạn, 1 kho xăng, 41 xe quân sự, thu hơn 
600 súng, phá tím. nhà lao, giải phóng 80 đồng bào bị địch giam giữ.

Ngày 10-1

Quân giải phóng Gia Định tập kích tiểu đoàn thuộc lữ đoàn 2 sư đoàn bộ binh 
Mỹ, số 25 ở Bầu Trâu (quận Củ Chi). Sau 1 giờ rưỡi chiến đấu vô cùng anh dũng, 
Quân giải phóng loại khỏi vòng chiến đấu 600 tên Mỹ.

Cùng ngày này, Quân giải phóng tiến công sân bay Công Turn, phá hủy 30 máy 
bay lên thẳng, 104 xe quân sự, đánh sập 50 trại lính và khu sửa chữa máy bay.

Ngày 12 • 27-1

Chiến dịch Nậm Bạc. Nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, mở rộng vùng 
giải phóng, liên quân Việt - Lào mở chiến dịch tiến công ở Nậm Bạc (Bắc Lào).
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Bộ chỉ huy chiến dịch về phía Việt Nam có các đồng chí Vũ Lập: Tư lệnh, 
Huỳnh Đắc Hương: Chính ủy.

Sau 16 ngày đêm chiến đấu, liên quân Việt - Lào tiêu diệt 973 tên địch, bắt 
hơn 2.000 tên, phá hủy 12 máy bay (bắn rơi 2 chiếc), 11 pháo; giải phóng vùng 
Nậm Bạc, Khăm Đeng (trên 1 vạn dân).

Thắng lợi của chiến dịch đánh dấu bước phát triển thế chủ động tiến công của 
các lực lượng cách mạng trên chiến trường Lào; phối hợp nhịp nhàng có hiệu quả 
với quân và dân miền Nam Việt Nam trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968.

Tháng 1

* Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 14, thông qua nghị 
quyết Bộ Chính trị (12-1967) về “chuyển cuộc chiến tranh cách mạng ở miền Nam 
sang thời kỳ mới - thời kỳ giành thắng lợi quyết định”, về nhiệm vụ của quân 
và dân ta trong năm 1968, Trung ương Đảng nêu rõ: “Thực hiện cuộc tổng công 
kích và tổng khởi nghĩa, quyết tiêu diệt giặc Mỹ, tay sai bán nước, giành thắng 
lợi quyết định cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”.

* Thành lập Nhà máy U131 (trên cơ sở Công trường 6503) thuộc Cục Quân 
giới. Nhiệm vụ: Chế tạo đạn chông tăng (6505), sản xuất một số lựu, mìn (như 
lựu ghép mảnh, lựu phóng 509B).

Ngày 20-1 - 15-7

Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh. Nhằm thu hút quân cơ động Mỹ, tiêu diệt 
một bộ phận, vây hãm và giam chân địch, tạo diều kiện cho các chiên trường 
khác trực tiếp là Trị - Thiên - Huế hoàn thành nhiệm vụ tiến công và nổi dậy, 
Bộ Quốc phòng quyết định mở chiến dịch tiến công hiệp đồng binh chủng quy mô 
lớn của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam đánh vào tuyến phòng ngự vững 
chắc của quân Mỹ và quân đội Sài Gòn trên đường số 9 (từ Cửa Việt đến biên 
giới Việt Nam - Lào), trong đó có khu vực Khe Sanh là hướng chính.

Bộ chỉ huy chiến dịch: Trần Quý Hai: Tư lệnh. Lê Quang Đạo: Chính ủy; Cao 
Văn Khánh: Tham mưu trưởng.

Diễn biến chiến dịch chia thành 4 đợt. Đợt 1 (20-1 đến 7-2), ta tiêu diệt các 
cứ điểm phía tây (trong đó có Làng Vầy), mở thông đường 9, đưa lực lượng vây 
hãm Tà Cơn. Đợt 2 (10-2 đến 31-3), ta tiến công vây hãm Tà Cơn. Đợt 3 (1-4 đến 
7-5) đánh quân địch ứng cứu giải tỏa, nới rộng vòng vây, thay quân. Đợt 4 (8-5 
đến 15-7) vây lại Tà Cơn, đánh quân địch rút chạy.

Sau 177 ngày đêm tiến công, vây hãm và đánh địch giải tỏa, bộ đội ta tiêu 
diệt một bộ phận sinh lực và phương tiện chiến tranh của quân Mỹ (loại khỏi 
vòng chiến dấu 17.000 tên, trong đó có 13.000 tên Mỹ, bắn rơi và phá hủy 480 
máy bay, 120 xe quân sự, 65 đại bác), buộc quân Mỹ phải rút bỏ một căn cứ lớn 
quan trọng, phá vỡ một mảng tuyến phòng thủ phía tây đường sô' 9 của địch. Ta 
đã giam chân một bộ phân quan trọng lực lượng cơ động quân Mỹ ở Đường 9 - 
Khe Sanh, thu hút sự chú ý của địch ở vùng giới tuyến, góp phần tạo ra yếu tố 
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bất ngờ và điều kiện thuận lợi cho quân và dân ta ở các chiến trường trên toàn 
miền Nam tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Ngày 30-1 - 31-3

Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân ỗ nhiều thành phố, thị xã, thị trấn 
miền Nam. Ta làm chủ thành phố Huế 25 ngày, thành lập chính quyền cách 
mạng ở Sài Gòn - Gia Định; đặc công, biệt động tiến công đồng loạt các cơ quan 
đầu não của Mỹ - ngụy: tòa đại sứ Mỹ, dinh tổng thông, bộ tổng tham mưu, tổng 
nha cảnh sát, đài phát thanh, sân bay Tân Sơn Nhất... Các lực lượng vũ trang 
trên toàn Miền đồng loạt tiến công nhiều sở chỉ huy quân đoàn, sư đoàn, tiểu 
khu, chi khu quân sự ngụy, 45 sân bay, nhiều tổng kho, bến tàu, căn cứ hải 
quàn... Nhân dân nhiều vùng nông thôn và đô thị nổi dậy diệt ác, trừ gian, giải 
tán dân vệ, phá vỡ hàng loạt “ấp chiến lược”, giành quyền làm chủ.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân đã giành được thắng lợi có ý 
nghĩa chiến lược. Chỉ trong một thời gian ngắn, ta đã diệt và làm tan rã 147.000 
tên địch (có 43.000 tên Mỹ), phá hủy 34% vật tư dự trữ chiến tranh của Mỹ ở 
miền Nam, phá hủy 4.200 (trong số 5.400) “ấp chiến lược”, giải phóng thêm 1,4 
triệu dân.

Ngày 6 - 7-2

Trận Làng Vây. Trung đoàn bộ binh 24 (Sư đoàn 304) được tăng cường Tiểu 
đoàn 3 Trung đoàn 101 (Sư đoàn 325), Tiểu đoàn 2 pháo lựu (Trung đoàn 675), 2 
tiểu đoàn công binh (Trung đoàn 7), 2 đại đội 3 và 6 (Tiểu đoàn thiết giáp 198) 
và một số đơn vị binh chủng tiến công cứ điểm Làng Vây trên tuyến phòng thủ 
đường 9 - Khe Sanh của Mỹ - ngụy. Lần đầu tiên trên chiến trường miền Nam, 
bộ đội ta đánh hiệp đồng binh chủng (có xe tăng tham gia) diệt 1 tiểu đoàn địch 
trong công sự vững chắc.

Đầu tháng 3

Ngọn trào tiến công và nổi dậy lại tràn vào gần 30 thành phố và thị xã 
khắp miền Ncun. Từng tiểu đoàn Mỹ - ngụy bị tiêu diệt ngay ở cửa ngõ Sài Gòn. 
20 sân bay bị tiến công, trong đó có những sân bay bị đánh đi đánh lại nhiều 
lần như sân bay Tân Sơn Nhất. Tính đến 15-3, hơn 15 vạn tên địch bị tiêu diệt, 
phá hủy 2.200 máy bay, 3.500 xe quân sự, trong đó có hơn 1.750 xe bọc thép, phá 
hủy một nửa lực lượng hậu cần dự trữ của địch.

Ngày 11-3 - 11-4

Đánh bại cuộc hành quân "Quyết thắng” của Mỹ - ngụy.

Trước sức tiến công và nổi dậy mãnh liệt của quân và dân Sài Gòn - Gia Định 
và vùng chung quanh, với lực lượng hơn 5 vạn quân Mỹ, ngụy do Oét-mo-len trực 
tiếp chỉ huy, chúng mở cuộc hành quân “Quyết thắng” vào những vùng chung 
quanh Sài Gòn - Gia Định.
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Chỉ trong 10 ngày đầu của cuộc hành quân “Quyết thắng” của Mỹ - ngụy 
không kể các trận đánh đang tiếp diễn ở Tây Ninh, bộ đội địa phương và quân 
du kích chung quanh Sài Gòn - Gia Định đã tiêu diệt 2.055 tên địch (hơn 1/2 là 
quân Mỹ) phá hủy và phá hỏng 118 xe tăng, xe bọc thép.

Ngày 16-3

* Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gửi điện công nhận nước Cộng hòa 
Mô-ri-xơ nhân dịp nước này tuyên bô' độc lập.

* Đế quốc Mỹ gây ra vụ thảm sát lớn ở Sơn Mỹ.

Tại xã Sơn Mỹ (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), ngày 16-3-1968, bọn lính 
Mỹ thuộc lữ đoàn 82 mở cuộc hành quân “giết sạch, đốt sạch, phá sạch”, giết hại 
502 người hầu hết là người già, phụ nữ và trẻ em.

Ngày 28-3

Quân dân tỉnh Hà Tĩnh ngay loạt đạn đầu bắn tan xác một máy bay F-111 
đầu tiên của Mỹ trên miền Bắc. Đây là loại máy bay cánh cụp cánh xòe hiện đại 
nhất của giặc Mỹ.

Ngày 31-3

Tổng thông Mỹ Giôn-xơn tuyên bố: Mỹ chấm dứt ném bom miền Bắc Việt 
Nam từ vĩ tuyên 20 trở ra. Trước sự thất bại của chiên lược “Chiến tranh cục bộ”, 
Mỹ buộc phải cử đại diện đàm phán với đại diện Chính phủ Việt Nam dân chii 
cộng hòa tại Pa-ri (Pháp).

Ngày 3-4

Chính phủ ta ra tuyên bô’ về việc đế quô’c Mỹ ném bom hạn chê miền Bắc từ 
ngày 31 tháng 3. Việc Mỹ phải ngừng ném bom miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở lên, 
đồng thời Giôn-xơn tuyên bố không ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 2 và cử 
người đàm phán với đại diện chính phủ ta tại Pa-ri. Như vậy Mỹ đã chính thức 
thừa nhận sự thất bại của chiếc lược “chiến tranh cục bộ”, thừa nhận chúng phải 
xuống thang chiến tranh, ngồi vào bàn thương lượng với ta và buộc phải thay đổi 
chiến lược.

Ngày 19-4 - 15-5

Chiến thắng A So.
Với một lực lượng hơn 1 vạn quân “tinh nhuệ” gồm 2 lữ đoàn “kỵ binh bay”, 

1 lữ đoàn dù Mỹ, 1 chiến đoàn dù và 1 trung đoàn ngụy cùng 4, 5 tiểu đoàn công 
binh, pháo binh và hàng chục khẩu pháo các loại, đế quô'c Mỹ đã mở cuộc hành 
quân vào vùng A So, A Lưới (miền tầy Thừa Thiên). Chúng tập trung một số lớn 
máy bay lên thẳng và dùng máy bay B52 bắn phá liên tục hàng tuần để mở 
đường. Nhưng trước sức phản công mạnh mẽ của quân, dân Thừa Thiên, giặc Mỹ 
đã thất bại thảm hại. Quân giải phóng đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 2.200 
tên địch (hầu hết là Mỹ), bắn rơi và phá hủy gần 200 máy bay, phần lớn là máy 
bay lên thẳng, phá hủy hơn 100 xe quân sự.
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Ngày 24-4

Bộ Chính trị họp nhận dinh dợt hoạt động Tết Mậu Thân, ra nghị quyết về 
phương hướng nỗ lực mới, nhằm đi tới giành thắng lợi quyết định: “Động viên 
toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy khí thế chiến thắng, tiếp tục phát triển 
tiến công toàn diện, giành thắng lợi ngày càng to lớn hơn nữa, nhanh chóng mở 
rộng lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị của cách mạng, càng đánh càng 
mạnh, đẩy kẻ địch vào thế thất bại liên tiếp, ngày càng suy yếu, tan rã...”.

Ngày 4-5

* Bắt đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy ở miền Nam (đợt 2). Ta đánh vào 
30 thành phố, thị xã, 70 thị trấn quận lỵ, chi khu quân sự, 27 bộ tư lệnh quân 
đoàn, sư đoàn, lữ đoàn, trung đoàn ngụy, 40 sân bay, kho tàng quan trọng..., 
mạnh nhất là ở Sài Gòn - Gia Định. Cuộc tấn công đợt 2 đã gây cho địch một số 
thiệt hại; nhưng ta cũng bị tổn thất không dạt dược các yêu cầu đề ra về chính 
trị, quân sự.

* ủy ban Mặt trận dân tộc giải phóng Sài Gòn - Gia Định kêu gọi nhân dân 
đồng loạt nổi dậy vũ trang khởi nghĩa.

Đêm 4 - 6-5

Chiến thắng Tăn Ốc - Tây Dương Liễu.

Từ đêm 4 đến sáng 6-5, quân giải phóng Bình Định đã đánh thắng 7 trận 
liền trên một khu vực rất hẹp tại Tân ốc, Tầy Dương Liễu (Bình Định), diệt 
7 đại đội địch (có 4 đại đội bộ binh và cơ giới Mỹ) phá hủy và chiếm 35 xe 
bọc thép.

Ngày 5 - 24-5

Đánh bại cuộc hành quân của địch ở ven sông Thu Bồn.

Địch mở cuộc hành quân lớn vào vùng ven sông Thu Bồn, quận Điện Bàn, 
Duy Xuyên (Quảng Nam). Quân giải phóng đã đánh trả quyết liệt, giết, làm bị 
thương và bắt hơn 1.400 địch (có hơn 1.100 tên Mỹ); đánh tan xác 19 xe tăng, 
xe bọc thép; bắn rơi 3 máy bay.

Ngày 13-5

* Phiên họp đầu tiên của cuộc nói chuyện chính thức giữa đại diện Chính phủ 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và đại diện Chính phủ Mỹ ở Pa-ri.

Đêm 20 rạng 21-5

Quân giải phóng Thừa Thiên - Huế đã tiến công một loạt căn cứ của sư đoàn 
“kỵ binh bay” Mỹ ở Đổng Lâm, phá hủy 150 máy bay, hàng tràm tên lính “kỵ 
binh bay” Mỹ bỏ mạng.

Đêm 21 rạng 22-5

Tiến công cán cứ Trảng Lớn (phía bắc thị xã Tây Ninh 5 km).
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Địch đóng ở đây chừng 6.000 tên, gồm 4.000 lính bộ binh, 25 khẩu đại bác 
hạng nặng, 1 tiểu đoàn bộ binh cơ giới (90 chiếc xe bọc thép), 1 đại đội máy bay 
lên thẳng, 8 đại đội công binh Mỹ, 1.500 lính chư hầu Phi-líp-pin.

Trong đêm 21 rạng 22-5, sau một trận tiến công, Quân giải phóng đã loại 
khỏi vòng chiến đấu hơn 1.200 Mỹ, phá hủy 8 đại bác, bắn tan xác 21 xe quân 
sự, đánh sập 10 lô cốt, 7 dãy nhà ở, nhà kho, 2 nhà ra-đa...

Ngày 26 - 27-5

Trận dánh tiểu diệt xuất sẩc trên sông Giồng Trôm.

Trong 15 phút chiến đấu, Quân giải phóng đã bắn chìm và bắn cháy 38 tàu 
chiến Mỹ, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1.500 tên Mỹ.

Ngày 4-6

Trận đánh địch ngay giữa thành phô' Sài Gòn, tiêu diệt 3 đại đội lính thủy 
đánh bộ và lính biệt động cùng 200 quân cảnh sát ngụy, bắn rơi 17 máy bay lên 
thẳng và phá hủy 17 xe bọc thép.

Đêm 16 rợ.ng 17-6

Tiến công địch ở thị xã Mỹ Tho, diệt và bắt hơn 1.500 tên địch.

(Tính chung từ 2-1968 đến giữa 7-1968, lực lượng vũ trang giải phóng đã 5 
lần tấn công địch ở thị xã Mỹ Tho, loại khỏi vòng chiến đấu gần 16.000 địch, (có 
hơn 2.400 Mỹ).

Ngày 20 - 22-6

Trận đánh địch xuất sắc ở La Ngà (Biên Hòa), diệt gọn 1 tiểu đoàn và 1 đại 
đội; đánh thiệt hại nặng 2 tiểu đoàn ngụy và 1 trận địa pháo.

Tháng 7

Cục Quân giới (Tổng cục Hậu cẩn) nghiên cứu thiết kế chế tạo súng chống 
tăng B40. Sau hơn một tháng nghiên cứu, thiết kế, chế thử, ngày 11 tháng 9 nàm 
1968, khẩu súng B40 đầu tiên được chế tạo thử nghiệm thành công tại phân 
xưởng A3 Nhà máy VI11. Đến ngày 31 tháng 12 năm 1968, Nhà máy đã sản 
xuất được 1.111 khẩu B40 gửi vào chiến trường miền Nam phục vụ kịp thời bộ 
đội chiến đâu.

Ngày 23 - 25-7

Chiến thắng Giồng Trôm (Bển Tre).

Quán, dồn Bến Tre đập tan cuộc phản kích của 1 lữ đoàn Mỹ và 1 trung đoàn 
ngụy vào các xã Nhơn Thạnh, Mỹ Thạnh, Lương Phú, Thuận Điền, Tân Hòa, 
Phước Long, Long Mỹ, Thạnh Phú Đông, Hiệp Hưng và Long Hòa (quân Giồng 
Trôm, Bến Tre), loại khỏi vòng chiến đếu hơn 1.000 địch, bắn chìm và bốn cháy 
25 tàu, bổn rơi và bắn bị thương 14 máy bay.
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Ngày 17-8 - 28-9

Chiến dịch Tây Ninh - Binh Long. Nhằm tiêu diệt một bộ phận quân Mỹ và 
quân ngụy, tạo thuận lợi cho các hoạt dộng diệt ác, phá kìm ở nội đô - vùng ven 
Sài Gòn, Bộ Tư lệnh Miền quyết định mở chiến dịch tiến công địch ở hai tỉnh 
Tây Ninh, Bình Long.

Diễn biến chiến dịch chia làm 2 đợt. Đợt 1 (từ 17 đến 31-8): bộ đội ta tập 
kích cụm quân Mỹ ở Trà Phí (đêm 17), diệt hơn 400 tên, tiếp đó tập kích phá 
hủy khu truyền tin ở núi Bà Đen; tiến công nhiều mục tiêu khác ở nam tòa Thánh 
Tây Ninh, tạo thế uy hiếp thị xã. Đợt 2 (từ 1 đến 28-9): ta liên tục phục 
kích, tập kích, đánh bồi, đánh nhồi vào các cụm quân địch ở Bến Củi, Trà Phí, 
Chà Là...

Kết thúc chiến dịch, ta đánh 315 trận, loại khỏi vòng chiến đâu 17.200 tên, 
đánh thiệt hại nặng 7 tiểu đoàn địch, phá hủy hơn 1.500 xe quân sự, 107 khẩu 
pháo cối, bắn rơi 122 máy bay; góp phần làm thất bại âm mưu đấy chiến trường 
ra gần biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia của Mỹ - ngụy.

Ngày 17-8 - 30-9

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy đợt 3.

Thực hiện Nghị quyết Bộ Chính trị (8-1968) từ dêm 17-8 đến 30-9 quân và 
dân ta lại mở đợt tiến công và nổi dậy lần thứ ba trong năm 1968, đồng loạt 
đánh vào 27 thành phố, hơn 100 thị trấn, quận lỵ, chi khu quân sự, 17 sân bay, 
3 kho và 6 bộ tư lệnh sư đoàn của địch.

Đêm 17 ■ 31-8

Chiến thắng lớn ở Tây Ninh: đánh quỵ 1 lữ đoàn tăng cường của sư đoàn 25 
“Tia chớp nhiệt đới” của Mỹ, diệt hơn 6.500 địch, trong đó cá hơn 5.200 Mỹ, đánh 
tan xác hơn 90 xe quân sự, phá hủy 51 khẩu đại bác, bắn rơi 26 máy bay.

Đêm 21 rạng 22-8

Chọc thủng tuyến phòng thủ Chà Là (Tây Ninh) diệt 600 tên Mỹ, phá hủy 
140 xe tăng, xe bọc thép, 18 khẩu pháo.

Cách 5 ngày sau, đêm 26 rạng 27-8, Quân giải phóng Tây Ninh lại tiêu diệt 
căn cứ địch ở Chà Là, diệt gọn 1 tiểu đoàn hỗn hợp thuộc sư đoàn bộ binh 25 Mỹ 
gồm 500 tên, phá hủy hơn 160 xe, trong đó có 80 xe tàng và xe bọc thép.

Đêm 22 rạng 23-8

* Tiến công chi khu quân sự Đức Lập, phá vỡ tuyến phòng thủ của địch ở tây 
nam Buôn Mê Thuật, diệt gọn 7 dại đội, 7 trung đội và đánh thiệt hại nặng nhiều 
đại đội khác, băn rơi 16 máy bay, phá hủy 30 xe quân sự, 1 kho xăng.

* Quân, dân Quảng Nam - Đà Năng tiến công và nổi dậy ở Đà Nẵng và vòng 
đai phòng thủ của địch chung quanh thành phố, tiến công hàng loạt vị trí trong 
tỉnh, lập chiến công xuất sắc. Chỉ tính từ 22-8 đến 5-9, Quân giải phóng đã tiến 
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công địch hơn 150 trận, diệt và bắt 6.050 tên địch (có 2.500 Mỹ), bắn rơi, phá 
hủy 42 máy bay, 125 xe quân sự, 8 khẩu đại bác, hàng chục kho xăng, súng đạn, 
san bằng 10 vị trí, đánh sập 26 cầu cống, 20 khu tập trung, giải phóng hơn 1 vạn 
dồng bào.

Cũng thời gian trên, Quân giải phóng đã tiến công và nổi dậy ở thị trấn Vĩnh 
Diện (Đà Nang), diệt hơn 700 địch.

* Ngày 24 tháng 8 Bộ Quốc phòng ra quyết định (số 95/QĐ-QP) thành lập 
Cục Xăng dầu, thuộc Tổng cục Hậu cần.

Ngày 23 - 25-8

Chiến thắng ở cầu Cẩm Lệ (cách Đà Nẵng 3 km về phía nam), đánh tan 4 
tiểu đoàn ngụy và 3 tiểu đoàn Mỹ trên một địa hình trống trải ngay giữa sào 
huyệt của địch; bẻ gãy các cuộc phản kích của địch, diệt 1.233 tên (có 427 Mỹ), 
bắn cháy 20 xe tăng, xe bọc thép và xe phun lửa, bắn rơi 1 máy bay.

Đêm 29-8

Chiến thắng Dương Hòa, một trận đánh tiêu diệt xuất sắc.

Nửa đêm 29-8, Quân giải phóng Huê bất ngờ thọc sâu vào tận sở chỉ huy của 
ban chỉ huy cuộc hành quân Mỹ ở Dương Hòa (một làng nằm trên tả ngạn sông 
Hương, cách Huế từ 12 đến 14 km). Trong một trận chiến đấu chớp nhoáng thần 
tốc (35 phút), Quân giải phóng đã diệt gọn 1 tiểu đoàn pháo binh, 1 đại đội bộ 
binh, 1 ban chỉ huy hành quân Mỹ, phá hủy 12 khẩu đại bác 105 và 175 mm, 1 
máy bay lên thẳng.

Ngày 11 - 14-9

Chiến thắng dồn dập ở Lộc Ninh.

Chỉ trong 4 ngày từ 11 đến 14-9, các lực lượng nhân dân giải phóng Bình 
Long đã tiêu diệt 2 tiểu đoàn, 6 đại đội Mỹ, đánh thiệt hại nặng 1 đại đội biệt 
kích ngụy, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1.600 địch, phần lớn là Mỹ, bắn cháy 
55 xe tăng và xe bọc thép, bắn rơi 8 máy bay và bắt một số tù binh. Tên trung 
tướng U-oe, tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh Mỹ chỉ huy trận Lộc Ninh cũng bị diệt 
trong trận này.

Ngày 21 - 24-9

Quân giải phóng Trung Trung Bộ đồng loạt tiến công hơn 120 vị trí địch, diệt 
hàng ngàn tên địch, đánh thiệt hại nặng 7 vị trí của sư đoàn Mỹ A-mê-ri-cơn.

Ngày 1O-1O

Quân giải phóng Sài Gòn - Gia Định tập kích cảng Nhà Bè (cách trung tâm 
Sài Gòn 10 km về phía đông nam) đánh chìm 1 tàu trọng tải 13.000 tấn chứa 
khoảng 15 triệu lít xàng. Tính chung trohg 4 ngày: 4, 5, 9, 10 Quân giải phóng 
Gia Định đã bốn hỏng tất cả 6 tàu Mỹ.
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Ngày 1-11

* Tổng thống Mỹ Giồn-xơn tuyên bố chấm dứt không điều kiện việc ném bom 
và bắn phá trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam dân chủ cộng hòa.

* Cùng ngày 1-11, Quân giải phóng Bến Tre đã tiến công căn cứ nổi của 
Mỹ trên sông Tiền Giang, đánh chìm 16 tàu, phá hủy 1 trận địa pháo, diệt 600 
tên Mỹ.

Ngày 2-11

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra tuyên bố khẳng định: “Để 
đi đến một giải pháp chính trị đúng đắn về Việt Nam thì Chính phủ Mỹ phải từ 
bỏ mọi âm mưu cán thiệp và xâm lược dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam. 
Chừng nào Mỹ còn xâm lược Việt Nam thì nhân dân Việt Nam còn chiên đấu cho 
đến thắng lợi hoàn toàn”.

Đêm 13 rạng 14-11

Diệt sở chỉ huy căn cứ hỗn hợp Mỹ, ngụy tại Sóc Con Tràng (Tây Ninh), loại 
khỏi vòng chiến đấu 7 đại đội địch, phá hủy 24 xe bọc thép, bắn rơi, phá hủy 18 
máy bay.

Ngày 16-11

Chiến thắng Thiện Ngôn (Tây Ninh).

Sau 50 phút chiến dấu dũng mãnh và mưu trí, lực lượng vũ trang giải phóng 
Tây Ninh đã diệt hơn 1 tiểu đoàn “kỵ binh bay” Mỹ số 1.

Đêm 16 rạng 17-11

* Quân, dân Đà Nẵng tiến công 24 mục tiêu, trong đó có đài phát thanh cơ 
quan quân vụ thị trấn, các đồn cảnh sát Hoàng Hoa Thám, Hoàng Diệu, Chợ 
Đồn, Hòa Thuận và ty cảnh sát Gia Long, các cơ quan ngụy quyền, khu phố và 
hàng chục bốt địch...

* Chọc thủng hệ thống căn cứ phòng ngự liên hợp rắn nhất của địch ở đồng 
bằng Trung Trung Bộ.

Cuối tháng 10 và đầu tháng 11, bộ chỉ huy Mỹ đã huy động hơn 2 vạn quân 
Mỹ, ngụy và chư hầu liên tục mở 2 cuộc hành quân mang tên đồi “Hen-đơ-xơn” 
và “Vũng Ga-ra” để phố thế uy hiếp, giải tỏa cho vùng Đà Nẵng. Nhưng chúng 
đã thất bại.

Chỉ sau 1 ngày cuộc hành quân “Vũng Ga-ra” của Mỹ kết thúc thì đêm 16 
rạng 17-11, quân dân đồng bằng Trung Trung Bộ đã chọc thủng hệ thông căn cứ 
phòng ngự liên hợp rắn nhất của địch ở đồng bằng Trung Trung Bộ, đồng loạt 
tiến công và bắn phá mãnh liệt các sào huyệt quan trọng của Mỹ - ngụy 'ngay 
giữa thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn và các thị xã Hội An, Tam Kỳ, Quảng Ngãi 
cùng nhiều vị trí địch ở các vùng xung yếu...
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Ngày 16-11 - 9-12

Bẻ gãy cuộc hành quân “bình định cấp tốc” lớn nhất của địch ở Điện Bàn 
(Quảng Nam).

Địch ném vào cuộc hành quân này hơn 7.000 quân gồm 1 trung đoàn lính 
thủy đánh bộ Mỹ, 1 tiểu đoàn lính đánh thuê, chủ lực có nhiều xe tăng, máy bay 
và đại bác yểm trợ để càn đi, quét lại một vùng nhỏ nhằm dồn dân, lập vành đai 
trắng. Nhưng chúng đã thất bại. Chỉ trong 10 ngày đầu (16 - 25-11), quân, dân 
Điện Bàn đã loại khỏi vòng chiến đấu gần 1.000 địch, bắn rơi 18 máy bay, đánh 
bại cuộc hành quân “bình định cấp tốc” của dịch ở vùng Điện Bàn.

Đêm 25 rạng 26-11

Chiến thắng Sông Mao.
Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Bình Thuận đánh chiếm hoàn 

toàn căn cứ Sông Mao, diệt hơn 1.000 tên địch, gồm chỉ huy trung đoàn, 1 tiểu 
đoàn, 1 đại đội bộ binh, 1 chi đoàn và 1 chi đội xe bọc thép ngụy, 1 đại đội “kỵ 
binh bay” Mỹ.

Ngày 1-12

Chiến thắng Rạch Kiến (Thủ Dầu Một), chiến công nổi bật của bộ đội địa 
phương.

Sau một loạt trận tiến công của Quân giải phóng ở vùng Lộc Ninh trong 
những ngày 27, 28, 29-11, tiêu diệt và tiêu hao nặng 3 tiểu đoàn, 5 đại đội Mỹ - 
ngụy, ngày 1-12, bộ đội địa phương Thủ Dầu Một lại tập kích tiêu diệt 
1 tiểu đoàn thuộc lữ đoàn 3, sư đoàn bộ binh sô' 1 Mỹ ở Rạch Kiến (gần thị xã 
Bến Cát).

Ngày 28-12

Quân giải phóng Đắc Lắc đồng loạt tiến công vào nhiều vị trí của quận lỵ và 
chi khu quân sự Buôn Hồ.

Sau 45 phút chiến đâ'u, Quân giải phóng đã tiêu diệt hơn 600 tên địch (có 10 
tên cô' vâ'n Mỹ), phá hủy 12 đại bác và súng cô'i, đánh sập 58 lô cô't, thiêu hủy 
39 kho xồng.

Ngày 28-12-1968 - 6-1-1969

Đánh bại hoàn toàn cuộc hành quân Mỹ - ngụy vào vùng u Minh (Rạch Giá, 
Cà Mau), loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1.000 địch (có 200 Mỹ), bắn chìm, bắn 
cháy 32 tàu chiến, bắn rơi 7 máy bay.

NĂM 1969

Ngày 10-1 - 4-2

Bộ đội chủ lực Tây Nguyên phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương đánh 
bại các cuộc hành quân, bình định cấp tốc “Bình Tây 48", “Bình Tây 49”, “Bình 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



240 VIỆT NAM ĩií CUQC CHIẾN TRANH GIĂI PHÚNG DÃM Tộc TỨI ĐÒI Mđl VĂ PHÁT TRIÉM

Tây 50” của quân ngụy có Mỹ yểm trợ vào vùng Chư Pa (Gia Lai). Ta đánh thiệt 
hại nặng 6 tiểu đoàn (có 1 tiểu đoàn Mỹ), bắn rơi và bắn cháy 15 máy bay lên 
thẳng, phá hủy 9 đại bác và súng cối.

Ngày 18-1

Phiên, họp đầu tiên của hội nghị Pa-ri về Việt Nam khai mạc tại phòng họp 
trung tăm của hội nghị quốc tế ở Pa-ri. Bốn đoàn đại biểu của Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Mỹ và chính quyền 
Sài Gòn đã bàn về việc chuẩn bị cho phiên họp toàn thể lần thứ nhất.

Ngày 31-1

Trận tập kích cụm quân dịch ở Thị Tính (thuộc quận Bên Cát, Thủ Dầu Một).

Quyết đập tan kế hoạch “bình định cấp tốc” của Mỹ - ngụy, Quân giải phóng 
Thủ Dầu Một đã tiến công cụm quân địch ở Thị Tính (trên đường sô 30, cách Dầu 
Tiếng 14 km về phía đông bắc). Sau 80 phút chiến đấu vô cùng anh dũng Quân 
giải phóng đã tiêu diệt hoàn toàn cụm quân địch ở Thị Tính, kê cả sở chỉ huy 
cụm quân này, giết và làm bị thương 1.450 tên Mỹ, trong đó có 1 tiếu đoàn bộ 
binh, 2 đại đội pháo binh Mỹ, phá hủy 8 khẩu dại bác và súng cối.

Ngày 22 - 28-2

Bộ binh và pháo binh Quân giải phóng Biên Hòa liên tục tiến công bắn phá 
các cụm quân Mỹ ở khu hậu cần Long Bình sân bay Biên Hòa, diệt gần 2.000 
tên địch. Riêng tại căn cứ Biên Hòa, Quân giải phóng phá hủy 190 máy bay, diệt 
gần 200 giặc lái và nhân viên Mỹ - ngụy.

Ngày 22-2 - 8-3

Quân và dân bắc Gia Định tiến công 30 căn cứ, vị trí địch như căn cứ lữ 
đoàn 2 thuộc sư đoàn bộ binh Mỹ số 25 ở Đồng Dù, căn cứ lữ đoàn 3 ở Dầu Tiếng, 
căn cứ lữ đoàn 1 thuộc sư đoàn bộ binh số 1 tại Lai Khê, nhiều cụm quân Mỹ và 
nhiều đồn bốt ở nhiều thị trấn, loại khỏi vòng chiến đấu 6.240 tên địch (có 5.750 
tên Mỹ), phá hủy 355 xe quân sự, có 192 xe tăng, xe bọc thép, 279 máy bay, đốt 
cháy 4 kho đạn, 3 kho xăng, 2 nhà máy điện, phá hủy 117 đồn bốt, 200 căn nhà 
lính và 29 hầm ngầm.

Ngày 22-2 ■ 10-3

Quân và dân vùng ven đông nam thành phố Sài Gòn tiến công địch liên tục, 
đánh vào nhiều cơ quan chỉ huy của địch tại các quận 1 và 9 ở Thủ Đức, Long 
Thành, kho xăng Nhà Bè, cứ điểm quân sự cầu Nước Trong, Vũng Tàu, v.v... diệt 
và bắt 1.558 tên Mỹ - ngụy và chư hầu (có 268 tên Mỹ), bắn rơi và phá 
hủy 9 máy bay, bắn chìm và bắn cháy 28 tàu, đánh sập 3 phòng thông tin quận 
và nhiều cơ quan ngụy quân, ngụy quyền.

Ngày 22-2 -. 22-3

Quân và dân Bình Định liên tiếp tấn công các khu hậu cần của Mỹ - ngụy ở 
Đèo Son, Miếu Lở, Phú Hòa, phá hủy 85 kho bom đạn gồm 3 vạn tấn, 2 kho hóa 
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chất và thuôc nổ, 3 kho xăng gồm hơn 100 triệu lít, 2.000 mét ông dẫn dầu và 
25 máy bay địch.

Ngày 22-2 - 30-3

Quân và dân miền Nam mở đợt tiến công Xuân 1969 vào hơn 400 mục tiêu 
của địch ở 36 thành phô', thị xã; hơn 100 quận lỵ, thị trấn, 35 sở chỉ huy, 38 sân 
bay, 17 khu hậu cần lớn, loại khỏi vòng chiến đấu 140.000 tên, bắn rơi và phá 
hủy 1.600 máy bay các loại, bắn cháy 2.900 xe quân sự và nhiều phương tiện 
chiến tranh của địch.

Ngày 22-2 - cuối tháng 3

Quân và dân Quảng Ngãi liên tục tiến công hầu hết các sào huyệt địch trong 
thị xã Quảng Ngãi, các huyện lỵ, chi khu quân sự như Bình Sơn, Sơn Tịnh, Trà 
Bồng... sân bay Quảng Ngãi, loại khỏi vòng chiến đấu gần 8.800 tên địch, có hơn 
2.500 tên Mỹ, 1 chi đội xe bọc thép, 9 đoàn “bình định’’ ác ôn, bắn rơi 26 máy 
bay, phá hủy 181 xe quân sự, 200 nhà lính.

Ngày 23-2

Quân giải phóng Thủ Dầu Một bắn phá dữ dội càn cứ sư đoàn bộ binh Mỹ sô' 
1 tại Lai Khê, phá hủy 30 máy bay, diệt 300 tên Mỹ.

Đêm 25 rạng 26-2

Tiểu đoàn 3 đặc công Miền và Tiểu đoàn 28 đặc công (Sư đoàn 7) được tăng 
cường 1 tiểu đoàn pháo hỗn hợp do Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 
Nguyễn Cụ - Phó chỉ huy bộ đội đặc công Miền chỉ huy tập kích căn cứ sư 
đoàn 25 bộ binh cơ giới Mỹ ở Đồng Dù (Củ Chi), căn cứ có sở chỉ huy sư đoàn và 
lữ đoàn 2 (1.600 quân), sân bay, trận địa pháo, bãi xe cơ giới, 7 lớp rào thép gai, 
320 lô cô't và ụ súng; bên ngoài có 5 đại đội thám báo bảo vệ. Sau hơn một 
giờ chiến đấu, ta làm thương vong hơn 1.000 tên địch, phá hủy 50 máy bay các 
loại, 176 xe quân sự, 12 khẩu pháo. Ta hy sinh 18, bị thương 14 đồng chí. Đây 
là trận đánh lớn đầu tiên của bộ đội Đặc công miền Đông Nam Bộ, đạt hiệu 
suất cao.

Ngày 17 - 27-3

Dầu Tiếng đánh bại cuộc hành quân “Cái nêm Át-lát”. Để ngăn chặn các cuộc 
tiến công của các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng ở khu vực Dầu Tiếng 
(Thủ Dầu Một), giặc Mỹ và tay sai mở cuộc hành quân lớn mang tên “Cái nêm 
Át-lát” vào vùng này. Chúng huy động hơn 1 vạn tên, với những đơn vị sừng sỏ 
nhất của Mỹ như sư đoàn “Anh cả đỏ”, sư đoàn “Tia chớp nhiệt đới”, sư đoàn 
“Ngựa bay”, trung đoàn xe bọc thép sô' 11, v.v... Tham gia cuộc hành quân này 
còn có tiểu đoàn 2, trung đoàn 9 thuộc sư đoàn ngụy số 25.

Ngoài hàng trôm xe bọc thép, giặc Mỹ còn huy động nhiều máy bay B-52 yểm 
trợ, ném hơn 1.500 tấn bom xuống các làng mạc ở khu vực Dầu Tiếng. Với quyết 
tâm tiêu diệt địch, quân và dân Dầu Tiếng đã liên tiếp giáng cho chúng những 
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đòn đau. Bị thiệt hại nặng, địch đã phải vội vàng kết thúc cuộc hành quân. Quân 
dồn Thủ Dầu Một đã đánh tan cuộc hành quân, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 
2.000 tên địch (hầu hết là Mỹ), diệt 8 đại đội Mỹ - ngụy, tiêu hao nặng một đại 
đội Mỹ khác, bắn tan xác 210 xe quân sự (phần lớn là xe tăng, xe bọc thép), bắn 
rơi 12 máy bay.

Ngày 5 - 14-5

Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Bình Long và Tây Ninh đồng loạt 
tiến công sư đoàn “Lính ngựa bay” Mỹ số 1, đánh 25 trận vào 16 căn cứ, vị trí 
của sư đoàn này ở Phước Vĩnh, Tếch Ních, Lai Khê, Minh Thạnh, cần Lê, Trảng 
Lớn, Bàu Cỏ, Trà Ôn, Lô Via, Núi Ông, v.v... loại khỏi vòng chiến đấu 3.000 tên 
Mỹ, diệt gọn 17 đại đội, đánh thiệt hại nặng 4 tiểu đoàn, bắn rơi và phá hủy gần 
100 máy bay, đánh tan xác 150 xe quân sự, phá hủy 50 súng lớn, đốt cháy nhiều 
kho xàng và đạn.

Ngày 5 - 17-5

Chiến dịch Đắc Tô. Nhăm góp phần đánh bại biện pháp chiến lược “quét 
và giữ” của quân Mỹ và quân ngụy ở vùng Tây Nguyên, hỗ trợ cho đồng bằng 
Khu 5, Bộ Tư lệnh Mặt trậr Tây Nguyên mở chiến dịch tiến công địch ở khu vực 
Đắc Tô (bắc Kon Turn).

Sau hơn một tháng chiến đấu, bộ đội ta loại khỏi vòng chiến đấu 13.000 tên 
địch (diệt 4 tiểu đoàn, bắt 164 tên); phá hỏng 1.151 xe quân sự, 74 khẩu pháo, 
bắn rơi, phá hỏng 260 máy bay và nhiều phương tiện chiến tranh của địch.

Trong chiến dịch này, ta bước đầu vận dụng thành công nghệ thuật vận dộng, 
bao vây tiến công liên tục và phôi hợp ba thứ quân để đánh bại chiến thuật di 
tản, co cụm, đóng chốt điểm cao của Mỹ - ngụy.

Ngày 5-5 - 20-6

Chiến dịch Long Khánh (Đông Nam Bộ). Nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh 
lực địch, phá kế hoạch của chúng, Bộ Tư lệnh Miền mở chiến dịch tiến công địch 
ở khu vực Túc Trưng, Định Quán, Gia Rai, thị xã Long Khánh, tỉnh Long Khánh.

Kết thúc chiến dịch, bộ đội ta loậi khỏi vòng chiến đấu hơn 1.000 tên địch, 
phá hỏng 47 khẩu pháo, 216 xe quân sự (có 32 xe bọc thép), 79 máy bay, thu 113 
súng các loại.

Ngày 12-5

* Tiểu đoàn đặc công 5 (Trung đoàn 429) và đại đội 48 đặc công cơ giới do 
đồng chí Nguyễn Hòa chỉ huy tiến công căn cứ lữ đoàn 12 (sư đoàn bộ binh 1) và 
căn cứ lữ đoàn 3 (sư đoàn kỵ binh bay) Mỹ ở Téc-ních (Bình Long) diệt nhiều 
sinh lực và phương tiện chiến tranh của địch.

* Chiến thắng Động Tranh (Động Tranh là một vị trí rất kiên cố và là điểm 
chốt trên đường số 12 (cách Huế khoảng 20 km về phía tây nam) của giặc Mỹ 
hòng ngăn chặn quân dân Thừa Thiên tiến công vào phía tây nam Huế).
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Ngày 12-5, lực lượng vũ trang giải phóng tiến công cứ điểm Động Tranh. Sau 
7 phút chiến đấu dũng mãnh, Quân giải phóng hoàn toàn làm chủ trận địa, tiêu 
diệt hơn 400 tên lính dù Mỹ, phá hủy 16 xe tăng, 30 xe vận tải, một máy bay 
lên thẳng, 16 khẩu pháo lớn, làm nổ 2 kho bom đạn.

Ngày 12 - 16-5

Quân và dân Quảng Nam, Quảng Ngãi tiến công 10 căn cứ của sư đoàn 
A-mê-ri-cơn như: sở chỉ huy sư đoàn của chúng ở Kỷ Hà, các sân bay Chu Lai, 
Trung An, lữ đoàn 196, 198, căn cứ tiểu đoàn Mỹ ở Nước Mặn (phía nam Chu 
Lai), tiểu đoàn Mỹ ở Gò Gai (Quảng Nam), v.v...

Sư đoàn A-mê-ri-cơn Mỹ bị loại khỏi vòng chiến đấu gần 2.000 tên, 1 tiểu 
đoàn hỗn hợp, 3 sở chỉ huy tiểu đoàn, 7 đại đội và 5 trung đội bộ binh, pháo binh 
bị tiêu diệt, 1 tiểu đoàn, 1 sở chỉ huy lữ đoàn, 1 đại đội xe bọc thép bị đánh thiệt 
hại nặng, 64 máy bay bị bắn tan xác, 41 xe quân sự bị phá hủy, 12 kho đạn bị 
dôt cháy nổ tung.

Ngày 6 - 24-6

Chiến thắng Plây cần (Công Turn). Các lực lượng vũ trang nhân dần giải 
phóng Công Turn mở đợt tiến công, bao vây, uy hiếp mạnh bọn địch ở trại lực 
lượng đặc biệt Plây cần (Bến Hét) và chặn đánh bọn địch đến ứng cứu, loại khỏi 
vòng chiến đấu 1.600 (có 44 “cố vấn” và nhân viên kỹ thuật Mỹ), bắn rơi và phá 
hủy 41 máy bay, phá hủy 183 xe quân sự (có 133 xe tăng, xe bọc thép), đốt cháy 
11 kho xăng, đạn, đồ dùng quân sự.

Ngày 18 - 20-6

Quân giải phóng Bình Long phục kích nhiều đoàn xe quân sự Mỹ gồm xe tăng 
M41 và xe bọc thép MI 13 từ Hớn Quản về Chơn Thành, trên đường sô' 13, và 
đánh bọn đến ứng cứu, phá hủy 206 xe quân sự (có 161 xe tăng và xe bọc thép), 
loại khỏi vòng chiến đâ'u gần 1.000 tên Mỹ, bắn rơi 26 máy bay.

Ngày 2-9

Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần. Sau một thời gian lâm bệnh, hồi 9 giờ 47 phút 
sáng ngày 2 tháng 9, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại vô cùng kính yêu 
của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, của toàn thể dân tộc Việt Nam, 
người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào Cộng sản quô'c tế và phong trào giải phóng 
dân tộc, qua đời.

Ngày 16-9

Tổng thông Mỹ Ních-Xơn công bố rút đợt 2 (35.000) quân Mỹ khỏi miền Nam 
Việt Nam (đợt 1, Ních-xơn tuyên bố rút 25.000 quân Mỹ khỏi miền Nam Việt 
Nam vào cuối tháng 8 năm 1969).

Ngày 20-10 - 1-12

Chiến dịch Bu Prăng - Đức Lập.
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Chỉ huy chiến dịch: Hoàng Minh Thảo (Tư lệnh), Trần Thế Môn (Chính ủy).

Chiến dịch diễn ra thành 3 đợt: Đợt 1 (28-10 đến 7-11): ta vây điểm diệt viện 
ở 2 khu vực Bu Prăng, Đức Lập và đánh vào hậu cứ phía sau địch. Đợt 2 (8 đên 
17-11) bộ đội ta đánh địch ở Bu Prăng, buộc địch ra ứng cứu giải tỏa để tiêu diệt. 
Đợt 3 (18-11 đến 1-12): ta vây ép và tiêu diệt căn cứ Bu Prăng, đánh bại chiến 
đoàn 53 địch ra giải tỏa.

Kết thúc chiến dịch: Ta loại khỏi vòng chiến đấu 4.323 tên địch (có 315 Mỹ); 
bắt 35 tên (có 3 Mỹ) bắn rơi và phá hủy 103 máy bay, phá hủy 87 xe quân sự, 
29 pháo, 35 kho (có 4 kho đạn pháo, 5 kho xăng) thu nhiều súng đạn, quân trang 
quân dụng.

Ngày 25-10-1969 - 25-4-1970

Chiến dịch Toàn Thắng (chiến dịch 139). Nhằm tiêu diệt một bộ phận quan 
trọng quân Vàng Pao và quân Thái Lan, khôi phục vùng giải phóng Cánh Đồng 
Chum - Xiêng Khoảng bị địch lấn chiếm trong cuộc hành quân Cù Kiệt (tháng 8 
năm 1969), Quân tình nguyện Việt Nam và bộ đội Pa-thét Lào mở chiến dịch 
phản công ở khu vực Cánh Đồng Chum. Tham gia Bộ chỉ huy chiến dịch, về phía 
quân tình nguyện Việt Nam có các đồng chí Vũ Lập: Tư lệnh, Huỳnh Đắc Hương: 
Chính ủy.

Sau 3 đợt chiến đấu (25-10-1969 đến 10-1-1970, 11 đến 25-2, 26-2 đến 25-4- 
1970), liên quân Việt - Lào đánh thiệt hại nặng một bộ phận “Lực lượng đặc biệt” 
của Vàng Pao gồm 13 tiểu đoàn (khoảng 7.800 tên), phá hỏng và phá hủy nhiều 
phương tiện chiến tranh của chúng, mở rộng vùng giải phóng Lào từ Bản Na đến 
Nậm Ngàn gồm 22.000 dân.

Chiến thắng Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng đánh dấu bước tiến bộ mới 
về trình độ tổ chức chỉ huy chiến dịch và tác chiến trên địa bàn rừng núi của chủ 
lực ta.

Ngày 3 - 8-11

Quân giải phóng Phước Long liên tục tiến công ở trong và ngoài chi khu quân 
sự Bù Đốp, giết và làm bị thương hơn 500 tên Mỹ - ngụy, bắn rơi và phá hủy 12 
máy bay, phá hủy 10 đại bác, 24 xe quân sự, dot cháy 3 kho đạn và xăng.

Ngày 3-11 - 10-12

Chiến dịch Phước Bình - Bù Đốp. Nhằm tiêu diệt sinh lực địch, phá ách 
kìm kẹp, bảo vệ tuyến hành lang và kho tàng của ta ở biên giới Việt Nam - Cam- 
pu-chia, Bộ tư lệnh Miền mở chiến dịch tiến công trên địa bàn Bù Đô’p - Phước 
Bình và BỔ Túc - Lộc Ninh thuộc 2 tỉnh Phước Long và Bình Phước.

Sau 37 ngàỵ đêm chiến đấu, ta loại khỏi vòng chiến đấu 4.000 tên địch, phá 
hỏng và bắn rơi 112 máy bay lên thẳng, bấn cháy 103 xe quân sự (có 96 xe tăng 
M41, M48 và M113), phá hỏng 29 kháu pháo, 14 kho (có 4 kho đạn), 1 sân bay, 
thu nhiều vũ khí và đồ dùng quân sự.
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Thắng lợi của chiến dịch Phước Bình - Bù Đốp góp phần làm thết bại chiến 
lược phòng ngự của địch; tạo chuyển biến có lợi cho ta trên tuyến vành đai bắc - 
đông bắc Sài Gòn.

Ngày 17 - 20-11

Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Mỹ Tho tiến công chi khu quân sự 
Cai Lậy, Cái Bè, liên tục đánh địch trên đường số 4 và Ba Dừa, diệt và bắt 670 
tên Mỹ - ngụy; phá hủy 27 xe quân sự, 4 súng lớn.

Ngày 2-12

Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam tiến công hơn 60 căn cứ, 
vị trí tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, phía bắc Sài Gòn, phía nam Tây 
Nguyên, Quảng Nam, Đà Nẵng. 58 căn cứ, vị trí của địch bị trúng đạn súng lớn 
của Quân giải phóng.

Ngày 4-12

Khu ủy Trị - Thiên - Huê chỉ thị cho Phân khu III động viên mọi lực lượng 
ra sức xây dựng miền núi thành căn cứ cách mạng vững chắc, góp phần tích cực 
làm chuyển biển lớn trên chiến trường.

Ngày 8 - 20-12

Mỹ Tho bẻ gãy cuộc hành quân của địch ở Cái Bè, Cai Lậy.

Để thực hiện kế hoạch "bình định” 2 huyện Cái Bè và Cai Lậy, địch huy động 
toàn bộ sư đoàn ngụy số 9, một chiến đoàn quân biệt động mở cuộc hành quân 
lớn với số quân là hơn 20 tiểu đoàn, có nhiều máy bay, đại bác yểm hộ, đánh vào 
2 huyện kể trên.

Quân và dân Mỹ Tho dũng mãnh tiến công địch, đánh tan cuộc hành quân 
của chúng, tiêu diệt 1.032 tên (có 1 tên thiếu tá, 5 tên sĩ quan cấp úy ngụy) và 
làm tan rã hơn 100 tên khác, phá hủy và phá hỏng 18 xe quân sự, bắn rơi 3 máy 
bay lên thẳng.

Ngày 15-12

Tổng thông Mỹ, Ních-Xơn công bố rút quân đợt 3 (50.000 quân) khỏi miền 
Nam Việt Nam. Đợt rút quân này dự định hoàn thành vào tháng 4 năm 1970.

NĂM 1970

Ngày 5-1

Chiến thắng cấm Dơi.

Quân giải phóng Quảng Nam tiến công mãnh liệt một tiểu doàn thuộc trung 
đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ sô' 7 ở Cấm Dơi (huyện Quế Sơn).
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Quân giải phóng đã giết và làm bị thương 400 tên Mỹ, diệt 1 sở chỉ huy tiểu 
đoàn, 2 đại đội bộ binh, 1 trung đội pháo binh, phá hủy toàn bộ khu ra-đa, sở chỉ 
huy, 9 xe quân sự (có 5 xe tàng), gần 100 nhà lính, hầm ngầm.

Ngày 20-1

Các chiến sĩ tự vệ vũ trang thành phố Sài Gòn tiến công nhà ở của bọn sĩ 
quan Mỹ tại đường Trần Hưng Đạo, đánh sập 1 nhà 2 tầng, phá hủy 1 kho vật 
liệu quân sự, 1 kho đạn, diệt 50 tên Mỹ (hầu hết là sĩ quan).

Ngày 21-1

Trận đánh giao thông ở ngã ba Lộc Ninh. Lực lượng vũ trang nhân dân giải 
phóng Bình Long đánh một trận giao thông xuất sắc giáng một đòn mạnh vào 
trung đoàn xe bọc thép Mỹ số 11, ở khu vực ngã ba Lộc Ninh (cách thị trân Lộc 
Ninh khoảng 5 km về phía đông bắc, phá hủy 61 xe tăng và xe bọc thép, bắn rơi 
15 máy bay, diệt 330 tên xâm lược Mỹ.

Ngày 22-1

Rạch Giá tiến công lữ đoàn A lính thủy đánh bộ ngụy.

Quân và dân Rạch Giá tập kích mãnh liệt 2 tiểu đoàn số 1 và sô' 2 thuộc lữ 
đoàn A lính thủy đánh bộ ngụy ở xã Vĩnh Hòa (huyện Vĩnh Thuận) và một số vị 
trí khác, tiêu diệt tiểu đoàn 1 và sở chỉ huy nhẹ của lữ đoàn A lính thủy đánh 
bộ ngụy, đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn 2 của lữ đoàn này, giết và làm bị thương 
hơn 700 tên.

Ngày 8-17-3

Lực lượng VŨ trang giải phóng Cà Mau, Rạch Giá bẻ gãy cuộc hành quân 
“bình định” của tiểu đỏàn địch ở rừng u Minh, diệt gọn 1 tiểu đoàn và 4 đại đội, 
đánh thiệt hại 1 trung đoàn và 1 lữ đoàn, tiêu diệt và làm bị thương hơn 1.000 
tên, bắn rơi 4 máy bay, thu nhiều vũ khí và đồ dùng quân sự.

Ngày 28-3 - 5-4

Miền Nam tiến công và nổi dậy.

Quân và dân miền Nam tiến công và nổi dậy trên khắp các chiến trường, 
đánh vào hơn 500 mục tiêu quân sự, trong đó có những căn cứ ở 26 thành phô', 
thị xã, hơn 20 sở chỉ huy từ cấp trung đoàn đến quân đoàn, 4 trung tâm huấn 
luyện quân sự và chiến tranh tâm lý, hơn 40 sân bay, bến tàu quân sự, kho tàng, 
căn cứ pháo binh và bãi để xe quân sự cỡ lớn của Mỹ - ngụy. Quân và dân miền 
Nam tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 10 sở chỉ huy từ tiểu đoàn đến sư đoàn, 11 
tiểu doàn và hàng chục vị trí, căn cứ kho tàng, trung tâm huấn luyện, chi khu 
quân sự của địch. Hàng chục vạn lượt đồng bào nổi dậy mạnh mẽ, phối hợp với 
các lực lượng vũ trang tiến công mạnh vào lực lượng kìm kẹp của địch ở nhiều 
nơi, củng cô' và giành quyền làm chủ nhiều vùng quan trọng.
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Ngày 30-3 - 15-4

Các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng bắc Quảng Trị liên tiếp tiến công 
bẻ gãy cuộc hành quân của lữ đoàn 1 thuộc sư đoàn bộ binh cơ giới Mỹ 
số 5, ở khu vực cách huyện lỵ Cam Lộ 8 km về phía tây bắc, bắn súng lớn vàc 
nhiều căn cứ, vị trí địch ở Đông Hà, loại khỏi vòng chiến đấu gần 1.300 tên địch 
(có 630 tên Mỹ), phá hủy và phá hỏng 77 xe quân sự (có 70 xe tăng và xe bọc 
thép), bắn rơi 23 máy bay.

Ngày 31-3

Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Biên Hòa bắn súng lớn mãnh liệt 
vào căn cứ Nước Trong, các sân bay của địch, căn cứ của bộ tư lệnh sư đoàn bộ 
binh Mỹ số 1, diệt 900 tên Mỹ và lính Thái Lan, phá hủy nhiều máy bay, xe quân 
sự và kho tàng.

Ngày 31-3 - 1-4

Chiến thắng Sông Mao. Quân và dân Bình Thuận tiến công hơn 30 căn cứ vị 
trí địch, trong đó có căn cứ Sông Mao - một căn cứ quan trọng của địch, tiêu diệt 
và đánh thiệt hại nặng 1 sở chỉ huy nhẹ sư đoàn, 1 sở chỉ huy trung đoàn, 2 tiểu 
đoàn và 6 đại đội ngụy, 1 ban chỉ huy chi đoàn và 1 đại đội Mỹ, diệt và bắt hơn 
1.000 tên địch (có hơn 200 tên Mỹ), phá hủy 70 xe quân sự, đốt cháy 6 kho súng 
đạn, châL độc hóa học, nhiều bể xăng dầu.

Ngày 31-3 - 3-4

Quân và dân Mỹ Tho liên tục tập kích và bắn phá hơn 20 vị trí địch trong thành 
phố, loại khỏi vòng chiến đấu gần 800 tên, phá hủy 12 xe bọc thép, 2 kho đạn.

Ngày 31-3 - 5-4

Quân và dân Bến Tre tiến công hàng ]oạt vị trí địch ở thị xã và 6 huyện lỵ, 
loại khỏi vòng chiến đấu gần 1.000 tên địch, san bằng 5 đồn, phá hủy 4 xe quân 
sự, bắn rơi 3 máy bay.

Ngày 31-3 - 7-4

Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Kon Turn tiến công dịch trên một 
tuyến dài 25 km suốt từ Đắc Siêng đến Tân Cảnh, diệt hơn 1.200 tên địch, bắn 
rơi và phá hủy 29 máy bay, dot cháy 6 kho xàng.

Ngày 1-4

Các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam tiến công bằng bộ 
binh và pháo binh vào 242 căn cứ, vị trí, sở chỉ huy, kho tàng, sân bay, bến tàu 
quân sự của Mỹ - ngụy ở hơn 20 thành phố, thị xã, thị trấn, huyện lỵ, diệt 600 
tên Mỹ, ngụy.

Ngày 13 - 17-4

Tiến công trung đoàn xe bọc thép Mỹ số 11.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



248 VIỆT NAM Từ CUỘC CHIẾN TRANH 6IÃI PHÚN6 DẤN Tộc TƠI ĐỐI MƠI VĂ PHÁT TR1ÉH

Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Tây Ninh tiến công trung đoàn xe 
bọc thép Mỹ số 11, tại Ôn Đắc (cách thị xã Tây Ninh 40 km về phía đông bắc), 
ở ngã ba Bà Chiêm, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 700 tên Mỹ, phá hủy 120 xe 
tàng và xe bọc thép.

Ngày 30-4 - 25-5

Chiến thắng Hiệp Đức.

Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Quảng Nam tiến công mãnh liệt vào 
các sào huyệt của bọn ngụy ở chi khu quân sự Hiệp Đức và chặn đánh bọn địch đến 
giải tỏa, loại khỏi vòng chiến đấu gần 3.000 tên địch (có gần 1.000 tên Mỹ thuộc 
lữ đoàn 196), phá hủy 58 xe tăng, xe bọc thép, 16 đại bác, bắn rơi hơn 100 máy 
bay, thu hàng trăm súng các loại; chi khu quân sự Hiệp Đức bị đánh thiệt hại nặng.

Ngày 1 - 4-5

Giặc Mỹ cho hàng loạt máy bay liên tục đánh phá hàng chục lần xuống nhiều 
vùng thuộc các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Vĩnh Linh. Quân dân các tỉnh trên 
cảnh giác, dũng cảm kịp thời bắn rơi 13 chiếc máy bay Mỹ.

Ngày 1 - 26-5

Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Cà Mau đánh địch nhiều trận ở 
các tuyến Sông Trẹm, Sông Đốc, Cái Tàu và xã Biện Bạch, loại khỏi vòng chiến 
đấu gần 1.700 tên địch, phá hủy 8 đại bác, đánh thiệt hại nặng 1 tiểu đoàn và 
18 đại đội.

Ngày 3-5

* Quân và dân An Giang cùng một lúc tiến công 19 vị trí, đồn bốt, căn cứ 
quân sự địch thuộc 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, diệt hơn 500 tên địch, diệt 
gọn và đánh thiệt hại nặng 1 ban chỉ huy tiểu đoàn hỗn hợp, 4 đại đội ngụy, bắn 
rơi máy bay, phá hủy 4 súng lớn, đốt cháy 1 kho xăng lớn và nhiều trại lính.

* Tập kích trại sĩ quan Mỹ E-xè-pích.

Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Bình Thuận tập kích mãnh liệt căn 
cứ sĩ quan Mỹ ở trại E-xê-pích, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 250 tên Mỹ (có 
nhiều tên giặc lái và nhân viên kỹ thuật), phá hủy 23 máy bay, 13 xe bọc thép, 
đốt cháy một số kho xăng và vũ khí.

Ngày 3 và 6-5

Quân giải phóng Gia Lai tập kích xe quân sự dịch ở Tân Tạo (An Khê) và 
phục kích một đoàn xe quân sự địch trên đường số 19, phá hủy hơn 90 xe quân 
sự, diệt hàng trăm tên địch, phá hủy nhiều súng đạn và đồ dùng quân sự.

Ngày 3 - 12-5

Quân và dân Mỹ Tho mở hàng loạt trận tiến công mới vào các huyện lỵ, chi 
khu quân sự ở Cai Lậy, Cái Bè, An Hữu, Vĩnh Kim và hàng chục đồn bốt khác, 
loại khỏi vòng chiến đấu hơn 2.000 tên địch, tiêu diệt hoàn toàn 3 đại đội, 1 tiểu 
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đoàn “bình định”, đánh thiệt hại nặng 2 đại đội khác, san bằng và phá hỏng 15 
đồn bốt.

Cũng trong thời gian này, hơn 7.000 lượt đồng bào xuống đường đấu tranh 
trực tiếp với ngụy quyền các cấp, chống đàn áp khủng bố.

Ngày 25-5

Quân giải phóng Cà Mau tiến công mãnh liệt chi khu quân sự Giá Ngựa, 
san bằng căn cứ này, diệt và bắt toàn bộ quân địch gồm 250 tên (có 9 tên “cố 
vấn” Mỹ).

Ngày 4 - 9-6

Quân và dân Mỹ Tho liên tục tiến công căn cứ sư đoàn ngụy số 7 ở Bình Đức, 
trung tâm huân luyện Tân Hiệp, các chi khu quân sự An Hữu, Vĩnh Kim, Hồng 
Thới và chặn đánh các tiểu đoàn thuộc sư đoàn ngụy số 7 hành quân ở dọc tuyến 
Bà Rài (Cai Lậy).

Các lực lượng vũ trang giải phóng Mỹ Tho diệt và bắt gần 1.100 tên địch, 
diệt gọn 1 đại đội, 2 trung đội, đánh thiệt hại nặng 2 tiểu đoàn, đốt cháy 4 kho 
xăng, đạn, phá hủy 17 xe quân sự.

Ngày 19-6

Bộ Chính trị ra nghị quyết về “Tình hình mới ở bán đào Đông Dương và 
nhiệm vụ mới của chúng ta”.

Bộ Chính trị đã đề ra nhiệm vụ cho cách mạng cả nước là: “Động viên sự nỗ 
lực cao nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả hai miền Nam - Bắc nước 
ta, tàng cường khối đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương trở 
thành một khối thông nhất, có một chiến lược chung, kiên trì và đẩy mạnh cuộc 
kháng chiến cứu nước của nhân dân ba nước chống đê quốc Mỹ xâm lược và bè 
lũ tay sai”.

Trên cơ sở nhiệm vụ đó, Bộ Chính trị đã nêu cụ thể nhiệm vụ của quân và 
dân ta đô'i với từng chiến trường ở Đông Dương.

Ngày 1 - 23-7

Chiến thắng ở điểm cao 935.
Quân và dân Thừa Thiên liên tiếp vây đánh quân Mỹ thuộc sư đoàn dù 

sô' 101 ở điểm cao 935 (điểm caó 935 thuộc vùng rừng núi huyện Phong Điền cách 
thành phô' Huế 40 km về phía tây).

Trải qua 23 ngày đêm liên tục tiến công, quân và dân Thừa Thiên đã lập 
chiến công xuất sắc: loại khỏi vòng chiến đấu gần 1.700 tên Mỹ, tiêu diệt và 
đánh thiệt hại nặng 11 đại đội, bắn rơi và phá hủy 97 máy bay, phá hủy 13 khẩu 
đại bác hạng nặng; bọn Mỹ còn sống sót buộc phải tháo chạy khỏi khu vực diểm 
cao 935.

Ngày 6-8 - 6-10

Chiến thắng lớn Cốc Bai.
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Cốc Bai là một càn cứ của quân ngụy nằm giữa tuyến phòng thủ của địch ở 
vùng núi Trị Thiên, cách thành phô' Huế 42 km về phía tây bắc. Trên quả đồi 
cao 565m, bọn địch san bằng một khu đất rộng, xây dựng căn cứ phòng thủ rất 
kiên cố với nhiều hệ thống hầm ngầm, lô cô't, nhiều hàng rào dây thép gai, nhiều 
bãi mìn. Tiểu đoàn bộ binh số 1 - địch thường tâng bô'c là tiểu đoàn “hạng nhất”, 
“thiện chiến nhất” - đóng giữ ở càn cứ này.

Mặc dù giặc Mỹ cho hàng trăm lượt chiếc máy bay B.52, B.57 và các máy bay 
phản lực chiến đâ'u khác đến ném bom bắn phá ác liệt chung quanh căn cứ Cô'c 
Bai, Quân giải phóng TrỊ-Thiên-Huế vẫn dũng cảm, liên tiếp tiên còng dịch. Quân 
giải phóng giết và làm bị thương 1.800 tên ngụy, đánh thiệt hại nặng tất cả 4 tiểu 
đoàn thuộc trung đoàn ngụy số 1, tiêu diệt 6 đại đội bộ binh, 1 đại đội pháo, diệt 
15 tên sĩ quan chỉ huy (trong đó có tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn ngụy sô 1). Bị thua 
đau, ngày 7-10, bọn địch sống sót phải tháo chạy khỏi căn cứ Cốc Bai.

Chiến thắng trên các điểm cao Cô'c Bai (6-10) và ở Đá Bàn (15-10-1970), v.v... 
làm cho tuyến phòng thủ rừng núi của địch ở Trị-Thiên-Huế rạn nứt nghiêm 
trọng, chiến thuật đóng chót trên điểm cao của chúng bị phá sản.

Ngày 29 - 30-8

Quân giải phóng Khánh Hòa tiến công khu hậu cần của địch ở phía tây bắc 
sân bay Mỹ Ca, trên bán đảo Cam Ranh và tập kích bãi xe dịch ở gần đó, phá 
hủy 7 bồn xăng lớn, đốt cháy hơn 5 triệu lít xăng, phá hủy nhiều phương tiện 
chiến tranh của địch.

Ngày 30-8 - 15-10

Quảng Ngãi liên tiếp tiền công lực lượng “bình dinh đặc biệt” của địch.

Các lực lượng VŨ trang nhân dân giải phóng Quảng Ngãi liên tiếp tiến công 
lực lượng “bình định đặc biệt” của địch, đánh vào các căn cứ chỉ huy, các sào 
huyệt của bọn ác ộn trực tiếp chỉ huy bộ máy kìm kẹp của địch ở các huyện lỵ, 
chi khu quân sự Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Sông Vệ, Đức Phổ, 
sở chỉ trung đoàn ngụy số 4 và 19, vị trí bọn bảo an, các khu tập trung.

Qua 45 ngày đêm chiến đấu, quân và dần Quảng Ngãi thu được thắng lợi lớn: 
loại khỏi vòng chiến đấu hơn 3.400 tên (có hơn 1.000 tên Mỹ, 2.250 tên bảo an, 
dân vệ và 179 tên ác ôn ngoan cố), bắn rơi 43 máy bay, phá hủy 95 xe quân sự 
(có 51 xe tăng và xe bọc thép), đốt cháy, san bằng 160 lô cốt, hầm ngầm, nhà 
lính. Cùng với tiến công quân sự, 36.000 đồng bào Quảng Ngãi nổi dậy, phá hàng 
chục khu tập trung, thoát khỏi ách kìm kẹp của địch.

Ngày 30-8 - 28-9

Cà Mau bẻ gãy 3 cuộc hành quăn của dịch ở vùng Sông Đốc, Cái Nước và 
Năm Căn.

Để ngăn chăn các cuộc tiến công của các lực lượng vũ trang nhân dân giải 
phóng Cà Mau, địch huy động 2 trung đoàn chủ lực số 32, 23, 1 tiểu đoàn lính 
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thủy đánh bộ, 1 tiểu đoàn quân biệt động ngụy có nhiều pháo binh và máy bay 
Mỹ yểm trợ, liên tiếp mở 3 cuộc hành quân vào các vùng Sông Đốc, huyện Cái 
Nước, huyện Nàm Căn và một số xã thuộc huyện Đầm Dơi.

Bọn địch đã bị quần và dân Cà Mau chặn đánh quyết liệt. Quân và dân Cà 
Mau bẻ gãy 3 cuộc hành quân trên, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1.200 tên, diệt 
và đánh thiệt hại nặng 6 đại đội bảo an, bắn rơi và bắn hỏng 34 máy bay, phá 
hủy 10 đại bác.

Ngày 30-8 - 15-10

Binh Định thắng lớn.

Các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Bình Định liên tục tiến công, 
đánh vào căn cứ chỉ huy của lữ đoàn lính dù số 173 ở Đệ Đức, sở chỉ huy sư đoàn 
bộ binh Mỹ số 4 ở An Khê, căn cứ hành quân của sư đoàn này ở Diêm Tiêu (Phú 
Mỹ), 2 căn cứ Mỹ ở Đèo Nhông, v.v... loại khỏi vòng chiến đấu hơn 3.860 tên (có 
1.625 tên Mỹ và lính đánh thuê), diệt 2 đại đội bảo an, 1 chi đội xe bọc thép Mỹ, 
24 trung đội, 1 tiểu đội, đánh thiệt hại nặng một số đại đội Mỹ - ngụy; bắn rơi 
và phá hủy 49 máy bay, phá hủy 137 xe quân sự, san bằng 200 lô cốt, hầm ngầm.

Quân và dân huyện Quế Sơn, Thăng Bình, Trà My (Quảng Nam) liên tục tiến 
công bọn địch hành quân yểm trợ “bình định” và bọn đi "bình định đặc biệt”, 
giết, làm bị thương và bắt hơn 1.140 tên, tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 3 đại 
đội, 8 trung đội bảo an, dân vệ và đoàn “bình định”.

Ngày 7-9

Chiến thắng Trà Bồng.

Quân và dân Quảng Ngãi tiến công mạnh mẽ toàn bộ hệ thông cụm cứ điểm 
của địch gồm 13 mục tiêu ở huyện lỵ Trà Bồng, tiêu diệt 1 chi khu quân sự, 
1 trại lực lượng đặc biệt, diệt gọn 1 tiểu đoàn, 1 đại đội, 7 trung đội, diệt và bắt 
hơn 600 tên Mỹ - ngụy, trong đó có tên quận*  trưởng và toàn bộ ngụy quyền, cảnh 
sát ác ôn huyện Trà Bồng.

Ngày 4-10

Tiêu diệt cứ điểm Hòn Ngang.
Bộ đội địa phương và du kích Phú Yên đồng loạt tiến công cứ điểm Hòn 

Ngang (huyện lỵ Củng Sơn). Sau 20 phút chiến đấu kiên cường, dũng cảm quân 
và dân Phú Yên phá hủy hầu hết lô cốt, hầm ngầm, trại lính, kho tàng, diệt gọn 
1 ban chỉ huy liên đội bảo an, diệt gọn 2 đại đội bảo an số 994, 995, trung đội 
pháo binh và trung đội thám báo, tiêu diệt và làm bị thương hơn 250 tên địch, 
có nhiều sĩ quan ngụy, phá hủy nhiều vũ khí.

Ngày 4 - 12-10

Lực lượng vũ trang giải phóng Gia Lai liên tiếp đánh nhiều trận trên đường 
sô' 19, ở phía đông và tây đèo Mang Giang, đánh trận địa pháo của giặc Mỹ ở Hà 
Tâm (cách đèo Mang Giang 10 km về phía dồng nam), phó hủy 56 xe quân sự (có 
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6 xe bọc thép), đánh thiệt hại nặng một trận địa pháo, loại khỏi vòng chiến đâu 
150 tên (có 34 tên Mỹ).

Ngày 20-10

Quân và dần Cà Mau tiến công mãnh liệt căn cứ nổi của địch trôn vàm sông 
Ông Đốc phá hủy hoàn toàn căn cứ này, đồng thời bắn chìm và bắn cháy 1 đoàn 
tàu quân sự gồm 17 chiếc đậu tại căn cứ; diệt 300 tên Mỹ - ngụy, phá hủy 2 kho 
đạn, 1 kho xăng.

Ngày 3-11

Bộ Chính trị Ban Chắp hành Trung ương Đảng ra nghị quyết (số 
1204INQTW) tổ chức biên chế Quân ủy Trung ương; chỉ định các đồng chí: Lê 
Duẩn, Lê Đức Thọ; Võ Nguyên Giáp, Trần Quốc Hoàn, Văn Tiến Dũng, Song Hào, 
Lê Hiến Mai, Lê Quang Đạo, Nguyễn Đôn, Trần Quý Hai, Đinh Đức Thiện tham 
gia vào Quân ủy Trung ương; trong đó, đồng chí Võ Nguyên Giáp giữ chức Bí thư, 
các đồng chí Văn Tiến Dũng, Song Hào giữ chức Phó bí thư Quân ủy Trung ương.

Tháng 11

* Ních-xơn phê chuẩn đề nghị của Bân-cơ và A-bram, đại sứ Mỹ và tư lệnh 
quân Mỹ ở miền Nam, đánh sang đường 9 - Nam Lào, chọn khu vực đường 9 - 
Nam Lào mở cuộc tiến công trong mùa khô 1970 - 1971.

Ngày 1 - 14-12

Giáng đòn đau vào “Chiến dịch u Minh" của Mỹ - ngụy.

Để thực hiện kế hoạch “bình định đặc biệt”, giặc Mỹ và tay sai cho một lực 
lượng lớn gồm sư đoàn chủ lực ngụy số 21, nhiều tiểu đoàn quân biệt động, trung 
đoàn xe bọc thép ngụy số 9, nhiều đơn vị bảo an, có nhiều máy bay, kể cả máy 
bay B.52, tàu chiến và pháo binh yểm trợ, mở cuộc hành quân lớn mang tên 
“Chiến dịch u Minh” cướp phá các huyện An Biên, Vĩnh Thuận, Gò Quao (Rạch 
Giá), Sông Đốc, Thới Bình (Cà Mau) thuộc vùng u Minh.

Quyết đánh thắng âm mưu “bình định” của giặc, quân và dân Rạch Giá, Cà 
Mau chủ động bao vây, bám sát và tiến công địch khắp nơi, giáng cho chúng 
nhiều dòn đau: tiêu diệt, làm bị thương và bắt hơn 1.700 tên địch; tiêu diệt 1 căn 
cứ hỗn hợp Mỹ - ngụy, 1 sở chỉ huy hải đoàn Mỹ, 1 sỡ chỉ huy trung đoàn ngụy, 
1 sở chỉ huy liên đoàn bảo an, 1 sở chỉ huy tiểu doàn, 1 tiểu đoàn, 1 giang đoàn, 
6 đại đội, 1 đoàn “bình định”, 1 đoàn “phượng hoàng”, 1 ban tề xã, bắn chìm và 
bắn cháy 31 tàu chiến, bắn rơi và bắn hỏng 8 máy bay.

Ngày 4-12

Chiến thắng xẻo Rô.
Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Rạch Giá tiến công quyết liệt căn cứ 

hải đoàn Mỹ - ngụy (mang tên căn cứ hành quân “Trần Hưng Đạo") ở vàm kênh 
xáng Xẻo Rô, tiến công căn cứ hành quân của bọn ngụy ở gần kênh xáng xẻo Rô, 
chặn, đánh quyết liệt trung đoàn 33 thuộc sư đoàn ngụy số 21 đến phản kích trên 
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đoạn kênh xáng từ Thứ Mười đến Chủ Vàng, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 430 
tên Mỹ - ngụy, tiêu diệt hoàn toàn căn cứ hải đoàn Mỹ, căn cứ hành quân ngụy 
ở vàm kênh xáng xẻo Rô, 1 sở chỉ huy liên đoàn bảo an và 3 đại đội bảo an của 
liên đoàn này, bắh chìm và bắn cháy 6 tàu chiến, bắn rơi 4 máy bay lên thẳng.

NĂM 1971

Ngày 7-1

Cỉiiến thắng Đèo Son.
Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Bình Định tập kích khu hậu cần 

chiến lược của Mỹ ở Đèo Son (phía tây thị xã Quy Nhơn; đây là khu hậu cần lớn 
nhất cung cấp súng đạn cho toàn bộ quân địch trên các chiến trường Bình Định, 
Phú Yên, Gia Lai và Kon Turn), đánh sập 13 nhà kho, 10 nhà lính, phá hủy 
30.000 tấn đạn các loại, 30 xe quân sự, diệt hơn 100 tên Mỹ - ngụy.

Ngày 10 - 11-1

Các chiến sĩ giải phóng Tây Ninh thắng lớn trên đường 22, phá hủy 62 xe 
quân sự, bắn rơi 8 máy bay, diệt hàng trăm địch, thu nhiều súng.

Ngày 30-1 - 23-3

Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào. Nhằm đánh bại cuộc hành quân “Lam 
Sơn 719” của Mỹ - ngụy, tiêu diệt lớn quần địch, giữ vững tuyến vận chuyển chiến 
lược Bắc - Nam, Bộ Quốc phòng mở chiến dịch phản công ở khu vực Đường 9 - 
Nam Lào.

Thượng tướng Văn Tiến Dũng - ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy 
Trung ương, Tổng tham mưu trưởng là đại diện của Quân ủy Trung ương và Bộ 
Tổng tư lệnh tại mặt trận. Bộ chỉ huy chiến dịch (mật danh là Mặt trận 702) do 
Thiếu tướng Lê Trọng Tấn - Phó tổng tham mưu trưởng làm Tư lệnh, Thiếu tướng 
Lê Quang Đạo - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm Chính ủy.

Chiến dịch diễn ra trong 3 đợt: Đợt 1 (30-1 đến 7-2), dịch triển khai lực lượng 
vừa nghi binh vừa chuẩn bị tiến công; ta cơ động lực lượng tạo thế đánh địch ở 
khu vực Đường 9 - Nam Lào. Đợt 2 (8-2 đến 11-3), địch tiến công đánh chiếm 
Bản Đông, phát triển lên Sê Pôn; ta ngăn chăn địch từng bước, tập trung lực 
lượng bẻ gãy cánh quân phía bắc, đánh thiệt hại cánh quân phía nam, chặn đánh 
khồng cho địch đến Sê Pôn, chuẩn bị tiến công mục tiêu chủ yếu Bản Đông. Đợt 
3 (12 đến 23-3), địch đừng lại bí mật rút chạy, ta tiến công đánh địch rút chạy.

Sau 52 ngày đêm chiến đấu, ta loại khỏi vòng chiến đấu 20.858 tên, bắt 1.142 
tên, tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 6 trung đoàn, lữ đoàn, 13 tiểu đoàn bộ binh, 
pháo binh; phá hủy và bắn rơi 550 máy bay, thu và phá hủy 1.138 xe cơ giới (528 
xe tăng, thiết giáp), 112 khẩu pháo và cối lớn, 25 kho (2 triệu lít xăng và 1.000 
tấn đạn dược).
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Chiến dịch Đường 9 - Nam Làc thắng lợi đã giáng một đòn nặng vào chiến 
lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ, tạo bước ngoặt có lợi cho ta trên chiên 
trường; đồng thời đánh dấu bước phát triển mới của nghệ thuật chiên dịch phản 
công đánh tiêu diệt quân chủ lực ngụy được quân Mỹ chi viện hỏa lực và cơ động 
trên chiến trường miền Nam.

Ngày 1 - 2-2

Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Mỹ Tho tiến công địch ở chi khu 
quân sự và thị trấn Cai Lậy, diệt 440 tên, phá hủy 15 xe quân sự, 7 súng lớn, 
2 kho đạn, hàng chục trại lính và nhiều thiết bị trong khu quân sự.

Ngày 3-2

Hơn 400 đồng bào và người nhà binh sĩ ở các xã Mỹ Long, Tam Bình, Long 
Điền, Nhị Quý (Mỹ Tho) kéo vào thị trấn Cai Lậy cùng với hàng ngàn đồng bào 
thị trấn đấu tranh chống địch khủng bố, đòi gặp mặt chồng con.

Ngày 4-2 - 24-6

Chiến dịch phản công bắc Cam-pu-chia. Nhằm phôi hợp với quân dân 
Cam-pu-chia đánh bại cuộc hành quân “Toàn thắng 1-71” của quân đội Sài Gòn 
trên địa bàn đông bắc Cam-pu-chia, bảo vệ kho tàng, hành lang vận chuyển, hỗ 
trợ cho đồng bằng sông Cửu Long và vùng xung quanh Sài Gòn đánh phá bình 
định, Bộ Tư lệnh Miền mở chiến dịch phản công ở vùng đông bắc Cam-pu-chia 
(khu vực Kra Tích, đường số 7, Đầm Be, Suông Chúp thuộc Công Pông Chàm).

Bộ tư lệnh chiến dịch do đồng chí Trần Văn Trà làm Tư lệnh. Diễn biến chiến 
dịch chia làm ba đợt (4.2 - 4.3, 5.3 - 16.4, 17.4 - 24.6). Sau hơn 3 tháng chiến đấu, 
ta tiêu diệt chiến đoàn bộ binh 8, trung đoàn xe tăng 1, 18 tiểu đoàn bộ binh, 
đánh thiệt hại nặng 6 chiến đoàn bộ binh, 1 trung đoàn thiết giáp (khoảng hơn 
2 vạn tên địch); bắn rơi và phá hủy 238 máy bay, phá hủy 1.509 xe quân sự (có 
639 xe tăng, xe bọc thép), 167 khẩu pháo, 74 kho đạn, xàng dầu, 
thu 34 xe quân sự, 1.957 súng các loại và nhiều đồ dùng quân sự.

Thắng lợi của chiến dịch giáng một dòn nặng vào chiến lược “Việt Nam hóa 
chiến tranh”, “Khơ-me hóa chiến tranh” của Mỹ.

Ngày 19 - 20-2

Chiến thắng trên điểm cao 500 Khe Sanh, một chiến công xuất sắc về bao vây 
chặt, diệt gọn.

Sau 2 ngày chiến đấu liên tục, Quàn giải phóng bắc Quảng Trị đã diệt gọn 
một tiểu đoàn biệt động ngụy trên điểm cao 500 Khe Sanh, phá hủy 14 xe quân 
sự trên đường Cà Lu đi Đầu Mầu.

Ngày 21-2

Lực lượng vũ trang nhãn dân giải phóng Cà Mau và Rạch Giá tiến công sở 
chỉ huy trung doàn 33 thuộc sư đoàn ngụy số 21, giết và làm bị thương 320 tên 
địch, phá hủy 4 đại bác, 1 kho hậu cần, bắn chìm và bắn cháy 2 tàu chiến, bắn 
rơi 1 máy bay lên thảng.
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Ngày 23-2

Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Tây Ninh bắn rơi máy bay lên thẳng 
của địch tại vùng Trảng Lớn, diệt tên trung ương Đỗ Cao Trí và một số sĩ quan 
cao cấp Mỹ - ngụy.

Ngày 27-3

Tiểu đoàn đặc công 409 Quân khu 5 tập kích trung đoàn 46 (lữ đoàn 198, 
sư đoàn A-mê-ri-cơn) ở xã ông Đốc (Trà My, Quảng Nam) diệt và làm bị thương 
350 tên Mỹ.

Đêm 27 rạng 28-3

Phá tan căn cứ Xa Đốc (Quảng Nam).

Quân giải phóng Quảng Nam tiến công mãnh liệt vị trí Xa Đốc, vị trí then 
chốt trong hệ thông cứ điểm Mỹ - ngụy ở phía tây hai huyện Tam Kỳ và Tiên 
Phước, do tiểu đoàn 1/46 thuộc lữ đoàn Mỹ số 196 gồm sở chỉ huy tiểu đoàn, 
2 đại đội bộ binh, 1 đại đội pháo binh đóng giữ.

Sau 35 phút chiến đấu, các chiến sĩ giải phéng tiêu diệt tiểu đoàn 1/46 thuộc 
lữ đoàn Mỹ sô 196, giết và làm bị thương gần 350 tên, phá hủy 4 đại bác 105mm, 
thu nhiều súng, phá hủy nhiều nhà lính và công sự.

Đêm 28 rạng 29-3

Quân giải phóng Quảng Đà tiến công và làm chủ chi khu quân sự Đức Dục, 
tiêu diệt và bắt gần 500 tên địch, phá 200 nhà lính, 2 kho đạn súng lớn, hàng 
ngàn đồng bào nổi dậy phá ách kìm kẹp và xóa bỏ ngụy quyền.

Sau đó, Quân giải phóng liên tục đánh địch giải vây cứu đồng bọn; bao vây, 
tiến công nhiều lần bọn địch trong một số “ấp chiên lược" và khu tập trung, truy 
lùng bọn tề điệp. Tính chung từ đêm 28-3 đến 8-4, tại khu vực quân sự Đức Dục, 
Quân giải phóng Quảng Đà tiêu diệt, loại khỏi vòng chiên đấu 1.047 tên Mỹ - 
ngụy. Hơn 16.000 đồng bào nổi dậy đấu tranh với địch, 9.000 đồng bào giành lại 
quyền làm chủ.

Ngày 31-3 - 13-4

Chiến thắng Ngọc Rinh Rua (Kon Turn, Tây Nguyên), phát huy thắng lợi 
đường 9, Tây Nguyên là mặt trận điển hình: liên tục dẩy mạnh chiến đấu, liên 
tục giành thắng lợi lớn.

Ngày 13-4-1972, quân dân Tây Nguyên đã chặn đánh mãnh liệt 3 chiến đoàn 
gồm 8 tiểu đoàn quân chủ lực ngụy đến cứu đồng bọn bị bao vây ở điểm cao 1001, 
diệt gọn 1 tiểu đoàn gồm cả bọn chỉ huy Mỹ - ngụy, bắt tại trận hàng trăm tên.

Tính chung từ 31-3 đến 13-4, quân giải phóng Tây Nguyên liên tục bao vây 
tấn công, bẻ gãy 3 cuộc hành quân giải vây của địch ở điểm cao 1001, vùng Ngọc 
Rinh Rua, diệt gọn và đánh thiệt hại 6 tiểu đoàn ngụy, diệt và bắt gần 1.600 tên 
địch, bắn rơi 34 máy bay, thu gần 300 súng.
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Ngày 5-5 - 15-6

Đánh hại cuộc hành quân “Quyết thắng 206”.
Từ đầu tháng 5-1971, địch huy động 10 tiểu đoàn thuộc sư đoàn ngụy số 2 

cùng bọn biệt kích, thám báo, có máy bay và đại bác Mỹ yểm trợ, mở cuộc hành 
quân “Quyết thắng 206” vào vùng giải phóng thuộc miền tây hai tỉnh Quảng 
Nam, Quảng Ngãi.

Quân du kích và bộ đội địa phương miền tây hai tỉnh nói trên đã lập công 
xuất sắc, diệt gần 1.200 tên địch, bắn rơi 10 máy bay, phá hủy 7 đại bác, 15 xe 
quân sự.

Ngày 31-5

Chiến thắng Cô Pung (Thừa Thìèn).
Quân và dân tĩnh Thừa Thiên đánh sập hoàn toàn cụm quân ngụy ở Cô Pung, 

tiêu diệt sở chỉ huy hành quân trung đoàn số 54, 2 đại đội bộ binh, 2 đại đội pháo 
binh, đánh thiệt hại nặng 1 đại đội khác, phá hủy 11 đại bác.

Chiến thắng này là một dòn trừng trị đích dáng âm mưu “ngăn chặn từ xa” 
của Mỹ - ngụy trong cái gọi là cuộc hành quân “Lam Sơn 720”.

Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Bình Long chặn đánh quyết liệt bọn 
ngụy từ cây số 6 trên đường 13 (Cam-pu-chia) tháo chạy về biên giới Nam Việt 
Nam, tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 2 tiểu đoàn thuộc trung đoàn sô' 9, bắn rơi 
2 máy bay.

Ngày 31-5 • 4-6

Quân ủy Trung ương họp nghiên cứu tình hình và xác định quyết tâm chiến 
lược 1971 - 1972: “Tập trung mọi cô' gắng dẩy mạnh tiến công quân sự và chính 
trị trên cả ba vùng, ở miền Nam Việt Nam là chiến trường chính và khắp cả 
chiến trường Đông Dương”. Quân ủy Trung ương dự kiến ba hướng tiến công 
chiến lược năm 1972: “Hướng chủ yếu sô' 1 là chiến trường Cam-pu-chia và miền 
Đông Nam Bộ; hướng chủ yếu sô' 2 là chiến trường Tây Nguyên, hướng phối hợp 
quan trọng là miền núi tây Trị - Thiên, tuy là hướng phối hợp quan trọng nhưng 
lại gần miền Bắc, có điều kiện bảo đảm hậu cần vì vậy phải gấp rút chuẩn bị để 
có thể đánh lớn khi có lợi và cần thiết”.

Ngày 3 - 6-6

Lực lượng vũ trang nhân dần giải phóng Quảng Trị bao vây chặt, áp sát, liên 
tục tiến công căn cứ hành quân của địch ở Đông Ché, đánh thiệt hại nặng 2 tiểu 
đoàn lính thủy đánh bộ ngụy, diệt và bắt hơn 570 tên, thu gần 100 súng, bắn rơi 
11 máy bay, đập tan cuộc hành quân “thần tốc Lam Sơn” của lữ đoàn sô' 369 lính 
thủy đánh bộ ngụy.

Cùng với cuộc tiến công này, các chiến si giải phóng bồc Quảng Trị còn đánh 
thảng vào cứ điểm biệt kích kiên cố của địch ở Động Tri, đập nốt cứ điểm này, 
diệt gần 100 tên Mỹ.
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Tháng 6

* Hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ trương mở 
cuộc tiến công chiến lược trong năm 1972 trên toàn miền Nam.

Hội nghị đề ra nhiệm vụ giành thắng lợi quyết định trong năm 1972, buộc đế 
quốc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh bằng thương lượng trên thế thua, đồng thời 
chuẩn bị và đẩy mạnh kháng chiến trong trường hợp chiến tranh còn kéo dài.

* Tiểu đoàn đặc công 405 Quân khu 5 tập kích kho đạn Đèo Son (Bình Định) 
trong các ngày 22, 28 và 29, phá hủy 42 dây kho gồm 41.200 tấn bom, đạn, thuốc 
nổ, 4 tấn xăng, 61 xe quân sự, diệt 1 đại đội ngụy bảo vệ.

Đêm 19-6

Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Thủ Dầu Một tiến công sở chỉ huy 
trung đoàn 49 thuộc sư đoàn ngụy sô' 25 ở Dầu Tiếng.

Sau 35 phút chiến đấu anh dũng, mưu trí, Quân giải phóng làm chủ khu vực 
nói trên, diệt và bắt 400 tên địch.

Đêm 20 rạng 21-6

Quân giải phóng Thủ Dầu Một tiến công sân bay Phú Lợi (cách Sài Gòn 35 
km về phía bắc); giết và làm bị thương 150 Mỹ - ngụy, đánh sập 15 lô cô't, tháp 
canh và nhà lính, phá hủy 1 trung tâm thông tin, 1 kho đạn, đô't cháy 2 kho xăng.

Ngày 21 - 25-6

Tiến công khu vực điểm cao 544.
Quân giải phóng bắc Quảng Trị liên tục tiến công địch ở khu vực điểm 

cao 544 (phía bắc đường số 9), loại khỏi vòng chiến đấu 767 tên địch, trong đó 
có 145 tên Mỹ, bắn rơi 39 máy bay, phá hủy 39 xe quân sự, 13 khẩu pháo, 3 đài 
ra-đa, đô't cháy 1 kho xăng, 2 kho đạn. Riêng ở vị trí 544, Quân giải phóng tiêu 
diệt 350 tên địch.

Ngày 1-7

Tại phiên họp toàn thể lần thứ 119 Hội nghị Pa-ri về Việt Nam ngày 1-7- 
1971, Đoàn đại biểu Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 
Nam đưa ra sáng kiến mới gồm 7 điểm, nhằm giải quyết hòa bình vấn đề miền 
Nam Việt Nam:

1. Về thời hạn rút hết quân Mỹ.

2. Vấn đề chính quyền ở miền Nam Việt Nam.
3. Vấn đề các lực lượng vũ trang Việt Nam ở miền Nam Việt Nam.
4. Vấn đề hòa bình thống nhất nước Việt Nam và quan hệ giữa hai miền 

Nam Bắc.
5. Chính sách -đối ngoại hòa bình, trung lập của miền Nam Việt Nam.

6. Về những thiệt hại do Mỹ gây ra cho nhân dân Việt Nam ở hai miền.
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7. Vấn đề tôn trọng và bảo đảm quốc tế các hiệp định sẽ ký kết.

Sáng kiến hòa bình 7 điểm của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam được nhân dân trong nước và thế giới hoan nghênh, 
ủng hộ.

Ngày 25-8

Tiến công khu căn cứ liên hiệp quân sự Mỹ ở Cam Ranh.

Được đồng bào hết lòng giúp sức, các chiến sĩ giải phóng Khánh Hòa vượt 
qua các phòng tuyến bô' phòng của địch, tiến công mãnh liệt căn cứ liên hợp của 
hải, lục, không quân Mỹ ở Cam Ranh, phá hủy hơn 5 vạn tấn bom dạn và tên 
lửa, diệt 55 tên Mỹ.

Ngày 14 - 20-9

Chiến thắng oanh liệt ở vùng u Minh.

Lợi dụng mực nước dâng cao, từ ngày 14-9, Mỹ - ngụy tập trung cả sư đoàn 
chủ lực ngụy số 24 mở cuộc hành quân mới, điên cuồng phản kích quân và dân 
u Minh trong cái gọi là “một cố gắng lớn cuối cùng để giành lại vùng này”. 
Nhưng chúng đã thất bại thảm hại. Tính chung trong 7 ngày (14 đến 20-9), quân 
và dân vùng u Minh liên tục đánh địch “bình định”, lấn chiếm, giết và làm bị 
thương hơn 2.000 tên, bắn rơi 27 máy bay, phá hủy 5 xe bọc thép MI 13, 19 đại 
bác 1051y và 1551y...

Rạng sáng 20-9

Quân giải phóng Tây Ninh tiến công căn cứ địch tại Trảng Lớn, một vị 
trí quan trọng của địch trong phòng tuyến phòng thủ tây bắc Sài Gòn, một bàn 
đạp chủ yếu của địch để tung ra hoạt động ở vùng biên giới và sang xâm lược 
Cam-pu-chia.

Sau ít phút chiến đấu, các chiến sĩ giải phóng Tây Ninh đã giết và làm bị 
thương 600 tên địch, phá hủy hàng trăm xe quân sự, đốt cháy 9 kho xăng, đạn, 
phá sập 200 lô cô't, hầm ngầm, nhà lính.

Đêm 20 ngày 21-9

Quân giải phóng Mỹ Tho dồng loạt tiến công vào 30 vị trí và đồn bốt địch. 
Phối hợp với mũi tiến công quân sự, hơn một vạn đồng bào ở các thị trấn, khu 
phố, khu tập trung và “ấp chiến lược” dọc các đường giao thông số 4 và 28... đã 
nổi dậy diệt bọn ác ồn, phá ách kìm kẹp của địch, giành quyền làm chủ.

Ngày 26-9 - 9-10

Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Tây Ninh dồn dập tiến công địch 
trên đường số 22 (sở chỉ huy chiến đoàn quân ngụy sô' 50, tiểu đoàn quân biệt 
động biên phòng số 73 và các cụm đóng quân, trận địa pháo, khu vực kho tàng 
của địch ở Xa Mát, Thiện Ngôn, cần Đăng), diệt và làm bị thương hơn 1.000 tên; 
phá hủy 32 xe quỗn sự, 15 khẩu dại bác 105 và 155mm; bắn rơi 30 máy bay.
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Ngày 26-9 - 20-10

Chiến dịch Đường 22. Nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, đánh bại 
tuyến phòng thủ biên giới của chúng, phôi hợp với các chiến trường, Bộ tư lệnh 
Miền mở chiến dịch tiến công tuyến phòng thủ địch trên tuyến đường 22 (Cần 
Đăng - Xa Mát).

Bộ tư lệnh chiến dịch: Tư lệnh Đàm Văn Ngụy.

Chiến dịch chia làm 3 đợt. Đợt 1 (26 đến 29-9), ta tiến công tiêu diệt sở chỉ 
huy chiến đoàn 50, tiểu đoàn biên phòng 73 và các căn cứ địch trên đường 22. 
Đợt 2 (30-9 đến 15-10), bộ đội ta đánh dịch tăng viện giải tỏa ở khu vực cần 
Đăng, Thiện Ngôn đi Mát Riêng, diệt phần lớn lữ doàn dù 2. Đợt 3 (16 đến 20- 
10) ta đánh nhỏ, tạo thời cơ kết thúc chiến dịch.

Kết quả: ta loại khỏi vòng chiến đấu 1.800 địch, bắt 44, đánh thiệt hại nặng 
chiến đoàn 50, lữ dù 2, tiểu đoàn biên phòng 73, pháo đội 252, chi đoàn xe 
tăng 10, phá hủy 50 xe quân sự các loại, bắn rơi 35 máy bay trực thăng, thu 10 
xe ô tô và 163 súng các loại.

Ngày 27-10 - 4-12

Chiến dịch dường số 6. Nhằm đánh bại cuộc hành quân Chen-la 2 của quân 
đội Lon Non do Mỹ chỉ huy, Bộ Tư lệnh Miền mở chiến dịch phản công ở khu 
vực đường số 6, đoạn Xcun, Son Túc, tỉnh Công Pông Thom (Cam-pu-chia).

Chiến dịch diễn ra thành 2 đợt (27-10 đến 13-11, 28-11 đến 4-12). Kết quả: 
ta loại khỏi vòng chiến đấu trên 12.000 quân địch (bắt 1.994), thu 4.750 súng 
(có 5 pháo 105 mm) và nhiều phương tiện chiến tranh của địch. Thắng lợi của 
chiến dịch đánh dấu sự phá sản của chiến lược chiên tranh đặc biệt của Mỹ ở 
Cam-pu-chia.

Đêm 10-11

Bộ đội địa phương và du kích huyện Mỹ An (Kiến Phong) tập kích tiểu đoàn 
biệt động khét tiếng gian ác số 75 đóng dã ngoại ở Kênh Một, xã Thạnh Mỹ, 
diệt toàn bộ ban chỉ huy tiểu đoàn, đánh thiệt hại nặng 1 đại đội.

Ngày 12-11

Tổng thống Ních-Xơn công bố rút thêm 45.000'quân, giảm tổng số các lực 
lượng Mỹ ở Nam Việt Nam xuống còn khoảng 139.000 quân.

Ngày 20-11

* Đánh bại cuộc hành quân “bình định” quy mô lớn nhất của Mỹ - ngụy ở 
vùng u Minh.

Cuộc hành quân của Mỹ - ngụy nhằm “bình định” vùng u Minh là điển hình 
về quy mô tổ chức và cách tiến hành, lớn nhất từ trước đến nay ở Tây Nam Bộ 
nhằm diệt và đẩy xa lực lượng vũ trang cách mạng, phá vỡ căn cứ và cơ sở cách 
mạng; lấn chiếm, dồn dân ở toàn bộ vùng u Minh, vơ vét sức người, sức của, tạo 
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bước ngoặt quyết định đô'i với toàn bộ kế hoạch “bình định” ở đồng bằng sông 
Cửu Long.

Địch dổ vào cuộc hành quân lấn chiếm này một lực lượng khá mạnh: sư 
đoàn 21, liên đoàn quân biệt động, một bộ phận sư đoàn 9 và nhiều binh chủng 
khốc. Cuộc hành quân kéo dài 12 tháng (từ 1-12-1970 đến 20-11-1971) với những 
thủ đoạn đánh phá vô cùng tàn bạo. Nhưng cuối cùng Mỹ - ngụy cũng vẫn không 
thực hiện được các mục tiêu nói trên và phải chịu những thất bại thảm hại.

Từ 1-12-1970 đến 20-11-1971, quân dân u Minh đã loại ra khỏi vòng chiến 
đấu hơn 16.000 tên địch (có 400 tên sĩ quan ngụy cấp úy và cấp tá, 600 tên Mỹ); 
diệt và đánh thiệt hại nặng 15 sở chỉ huy chiến đoàn, trung đoàn, liên đoàn, tiểu 
đoàn, 12 tiểu đoàn, 60 đại đội, 6 giang đoàn, hải đoàn, hàng chục đoàn “bình 
định” và ban tề; tiêu diệt một căn cứ hải quân, một căn cứ trung doàn, 1 chi khu 
và 26 đồn bốt; lô cốt, phá hủy 5 kho vật liệu quân sự; đánh thiệt hại nặng hàng 
chục căn cứ hành quân; 3 chi khu quân sự và 30 đồn bốt khác; bắn rơi, bắn hỏng 
160 máy bay; bắn chìm, bắn cháy 180 tàu xuồng chiến đấu; phá hủy 55 xe bọc 
thép, 80 khẩu đại bác 105 và 1551y, thu hơn 400 súng các loại; phá rã, phá hỏng 
60 “ấp chiến lược”, khu tập trung, giành lại quyền làm chủ vùng rộng lớn.

* Phi công Vũ Đình Rạng, Trung đoàn không quần 921 lái MIG.21 cất cánh 
từ sân bay Anh Sơn (Nghệ An), bắn bị thương một máy bay B.52 Mỹ.

Ngày 13-12

Lực lượng du kích xã T. huyện Duyên Hải chặn đánh đoàn tàu địch tại Vùm 
Cả, tức trên tuyến sông Thủ Tam Giang, bắn chìm 1 chiến hạm dài 120 mét, diệt 
toàn bộ 220 tên địch trên tàu, phần lớn là chuyên viên kỹ thuật, phá hủy 2 đại 
bác 1051y...

Ngày 28-12

Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam ra mệnh lệnh cho cán bộ và 
chiến sĩ lực lượng vũ trang trước sự tăng cường hành dộng chiến tranh bàng 
không quân của dế quốc Mỹ đối với miền Bắc nước ta.

Ngày 18-12-1971 - 6-4-1972

Chiến dịch Cánh Đồng Chum - Mường Sủi. Nhằm tiêu diệt sinh lực địch, phá 
vỡ tuyến phòng thủ của chúng, giúp bạn mở rộng vùng giải phóng, Bộ Quốc 
phòng nước ta và bạn Lào mở chiến dịch tiến công khu vực Cánh Đồng Chum - 
Mường Sủi.

Đồng chí Lê Trọng Tấn là dại diện Bộ Quốc phòng và Quân ủy Trung ương 
bên cạnh Bộ Tư lệnh chiến dịch (Tư lệnh: Vũ Lập, Chính ủy: Huỳnh Đắc Hương).

Diễn biến chiến dịch chia làm 2 đợt (18 đến 22-12-1971, 23-12-1971 đến 
6-4-1972). Kết quả: Liên qúân Việt - Lào tiêu diệt 11 tiểu doàn (1 tiểu đoàn pháo 
binh Thái Lan), đánh thiệt hại nặng 3 tiểu đoàn, bắn rơi và phó hủy 134 máy 
bay, thu 23 khẩu pháo, 19 cối 106,7 mm, 87 cối 81 mm, giải phóng hoàn toàn 
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Cánh Đồng Chum - Mường Sủi - Sa La Phu Khun, dành bại âm mưu của Mỹ dùng 
lực lượng Vàng Pao và Thái Lan lấn chiếm vùng giải phóng Lào.

Cuối năm 1971

Lực lượng vũ trang miền Nam được củng cố và phát triển, có 7 sư đoàn và 19 
trung đoàn chủ lực cơ động, 95 tiểu đoàn, 350 đại đội, 185 trung dội bộ đội địa 
phương và hàng chục vạn du kích. Hơn 5 vạn thanh niên miền Bắc nhập ngũ bổ 
sung cho miền Nam, tuyến hành lang chiến lược thông suốt từ Bắc vào Nam bảo 
đảm vận chuyển 46.591 tấn vật chất, trang bị kỹ thuật tới chiến trường.

NĂM 1972

Ngày ỉ ỉ-3

* Thường uụ Quân ủy Trung ương ra quyết định tiến hành cuộc tiến công 
chiến lược năm 1972, hướng chủ yếu là chiến trường Trị - Thiên, “Nhằm tiêu diệt 
lớn quân địch và mở rộng vùng giải phóng, góp phần làm thay đổi so sánh lực 
lượng giữa ta và địch, thay đổi cục diện chiến tranh ở miền Nam, đưa cuộc kháng 
chiến tiến lên một bước mới”.

Ngày 16 - 18-3

Bộ đội địa phương và quân du kích Thừa Thiên - Huế tiến công địch ở phía 
nam đường số 12, đoạn Động Tranh - Cù Mông - điểm cao 620, tiêu diệt hoàn 
toàn tiểu đoàn 2, diệt gọn 2 đại đội thuộc tiểu đoàn 1, đánh thiệt hại tiểu đoàn 
3 thuộc trung doàn 3, sư đoàn bộ binh ngụy số 1.

Ngày 30-3 - 14-4

Quân giải phóng Công Turn đánh vào toàn bộ các sở chỉ huy tiểu đoàn, nơi 
đóng quân, trận địa pháo, khu hậu cần của địch, diệt và bắt hơn 1.300 tên ngụy, 
phá hủy 20 đại bác, bắn rơi 34 máy bay các loại.

Ngày 30-3 ■ 5-6

Chiến dịch Bác Tây Nguyên. Nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải 
phóng phần lớn tỉnh Kon Turn, phối hợp với hướng tiến công chủ yếu ở 
Trị - Thiên trong các cuộc tiến công chiến lược năm 1972.

Bộ tư lệnh chiến dịch: Tư lệnh - Thiếu tướng Hoàng Minh Thảo. Chính ủy - 
Trương Chí Cương - ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Chiến dịch chia làm hai đợt: Đợt 1 (30-3 đến 24-4), ta tiến công vòng ngoài 
tuyến phòng thủ Kon Turn, tạo thế bao vây và thực hành tiến công tiêu diệt một 
bộ phận sư đoàn 22, chiếm Đắc Tô, Tân Cảnh, buộc địch co về giữ thị xã Kon 
Turn. Đợt 2 (25-4 đến 5-6-1972) ta tiến công vào cụm phòng thủ thị xã Kon Tum, 
giải phóng phần lớn tỉnh Kon Tum.
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Kết thúc chiến dịch ta loại khỏi vòng chiến đấu 7.464 tên địch, bắn rơi 207 
máy bay các loại, thu 4.434 súng (có 15 pháo 155 mm và 105 mm), 71 xe quân 
sự (có 13 xe tăng), 4 máy bay lên thẳng, 318 máy vô tuyến điện, đập tan tuyến 
phòng thủ kiên cô của địch ở Đắc Tô - Tân Cảnh.

Ngày 30-3 - 27-6

Chiến dịch Trị - T/iiên. Nhằm tiêu diệt bộ phận lớn quân địch ở hướng chủ 
yếu của cuộc tiến công chiến lược năm 1972, Bộ Quốc phòng mở chiến dịch tiến 
công ở hai tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên.

Bộ tư lệnh chiến dịch: Tư lệnh - Thiếu tướng Lê Trọng Tấn, Chính ủy - Thiếu 
tướng Lê Quang Đạo. Chiến dịch diễn ra thành 3 đợt. Đợt 1 (30-3 đến 9-4), ta 
đồng loạt tiến công vào hầu hết các căn cứ địch, phá vỡ tuyến phòng thủ vòng 
ngoài, giải phóng hai huyện Gio Linh, Cam Lộ; địch co cụm về Đông Hà, Ái Tử, 
La Vang. Đợt 2 (24-4 đến 2-5), ta tiếp tục tấn công đánh chiếm cụm cứ điểm Đông 
Hà - Ái Tử - La Vang, giải phóng toàn bộ tỉnh Quảng Trị. Đợt 3 (20 đến 27-6), 
ta tiếp tục tiến công tuyến phòng thủ nam sông Mỹ Chánh, nhung địch tăng 
cường đối phó, nên ta chuyển sang đánh địch phản kích bảo vệ vùng giải phóng.

Sau gần 3 tháng chiến đấu, ta loại khỏi vòng chiến đấu hơn 27.000 tên địch, 
phá hủy 636 xe tàng thiết giáp (thu 56 xe), 419 khẩu pháo (thu 194 khẩu), thu 
gần 3.000 súng bộ binh, 310 máy vô tuyến điện, phá hủy phá hỏng 1.870 xe quân 
sự; bắn chìm, bắn cháy 19 tàu chiến, bắn rơi và phá hủy 340 máy bay, giải phóng 
hoàn toàn tỉnh Quảng Trị.

Ngày 31-3-1972 - 28-1-1973

Chiến dịch Nguyễn Huệ. Nhằm mở rộng vùng giải phóng và phối hợp với 
chiến trường toàn Miền, Bộ tư lệnh Miền mở chiến dịch tiến công địch ở tỉnh 
Bình Long, Phước Long, Tây Ninh, Bình Dương.

Bộ Tư lệnh chiến dịch gồm: Tư lệnh - Trung tướng Trần Văn Trà, Chính ủy 
- Thiếu tướng Trần Độ.

Chiến dịch diễn ra ba đợt: Đợt 1 (31-3 đến 15-5-1972), trên hai hướng Tầy 
Ninh, Bình Long, ta lần lượt tiến công và giải phóng Xa Mát, Bàu Dũng, Lộc 
Ninh. Ngày 13 tháng 4, ta đánh thị xã Bình Long (nam Lộc Ninh 25 km). Sau 
nhiều ngày chiến đấu, lại bị thương vong, ngày 15 tháng 5 ta phải tạm dừng tiến 
công để củng cố lực lượng. Đợt 2 (20-5 đến 1-9-1972), ta tổ chức bao vầy thị xâ 
Bình Long và dánh cắt giao thông trên đường 13 (đoạn Chơn Thành - Bình Long) 
nhằm tiêu hao, thu hút lực lượng địch, tạo điều kiện cho nhân dân nổi dậy phố 
ách kìm kẹp của dịch. Đợt 3 (1-10-1972 đến 28-1-1973), ta chuyển trọng tâm 
chiến dịch vào dánh phá bình dịnh ở bắc Bình Dương. Để chống việc ta đánh phá 
bình định đồng thời lấn chiếm vùng giải phóng Long Nguyên, ngày 30 tháng 12 
năm 1972, sư đoàn 5 quân đội Sài Gòn mở cuộc hành quân ra 
đường 14 (đoạn Rạch Bắp đi Dầu Tiếng). Ta đẩy lùi cuộc hành quân của địch giữ 
vững vùng giải phóng. Sau gần 10 tháng chiến đấu, ta diệt 3 chiến đoàn, đánh 
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thiệt hại 12 chiến đoàn và lữ đoàn bộ binh, bắt hơn 5.000 tên, thu và phá hủy 
60 khẩu pháo, 882 xe quân sự (có hơn 400 xe tăng), 201 tàu xuồng, hơn 5.000 
súng bộ binh, bắn rơi và phá hủy 400 máy bay, thu nhiều quân trang quân dụng.

Ngày 1 - 8-4

Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Tây Ninh tiêu diệt chiến đoàn số 
49, tiểu đoàn quân biệt động biên phòng số 73, trung đoàn xe bọc thép số 10 và 
đánh thiệt hại nặng chi đoàn 1 trung đoàn xe bọc thép số 18, chiếm và phá hơn 
60 xe quân sự (có 30 xe tăng), chiếm hoàn toàn càn cứ biên phòng kiên cố Thiện 
Ngôn và căn cứ cầu cần Đăng.

Ngày 5 - 7-4

Chiến thắng Binh Long.

Quân dân Bình Long tiến công dồn dập các căn cứ vị trí quan trọng 
của Mỹ - ngụy trên tuyến phòng thủ phía bắc Sài Gòn, dọc đường sô' 13 dài gần 
100 km, giành nhiều thắng lợi lớn:

- Loại khỏi vòng chiến đấu hơn 2.500 tên địch (bắt gần 1.000 tên), phá hủy 
và thu hơn 400 xe quân sự (có gần 50 xe tăng, xe bọc thép), phá hủy và thu 24 
đại bác hạng nặng. Toàn bộ lực lượng quân sự của địch ở Lộc Ninh, chiến đoàn 
sô' 52 và căn cứ Quản Lợi bị tiêu diệt.

Mười “ấp chiến lược” chung quanh thị xã Bình Long trên khu vực rộng 
1.600km2 với 30.000 đồng bào được giải phóng.

Huyện Lộc Ninh gồm 28.000 dân được hoàn toàn giải phóng.

Ngày 7-4 -17-7

100 ngày tiến công và nổi dậy ờ đồng bằng sông Cửu Long.

Để đeo đuổi việc thực hiện cái gọi là trọng điểm công trình “bình định” của 
Mỹ - ngụy ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, hòng chiếm đóng vùng đông dân 
nhiều của nhất miền Nam, địch tập trung một lực lượng lớn quân Mỹ và quân 
ngụy đánh phá, khủng bô' vùng này.

Từ đầu tháng 4 năm 1972, hòa nhịp với cao trào tiến công và nổi dậy của 
quân và dân toàn miền Nam, quần và dân đồng bằng sông Cửu Long tiến công 
phá vỡ tuyến phòng thủ của địch ở vùng biên giới từ kênh Vinh Tế (Hà Tiên) 
đến vùng Mỏ Vẹt (Kiến Tường), đánh bật tuyến ngăn chăn của chúng trong nội 
địa ở vùng u Minh dài hơn 100 km, đồng thời chọc thủng tuyến phòng thủ nhiều 
tầng, nhiều lớp ở vùng Đồng Tháp Mười. Quân và dân đồng bằng sông Cửu Long 
đánh mạnh ở Cà Mau, Mỹ Tho, Bêh Tre, Vinh Long, cần Thơ, Sóc Tr&ng, Trà 
Vinh, v.v... lập nhiều chiến công vang dội.

Qua 100 ngày chiến đấu anh dũng, quân và dân đồng bằng sông Cửu Long 
diệt, bắt và làm tan rã gần 57.000 tên địch, bắn rơi và phố hủy 130 máy bay, 
phá hủy 150 xe quân sự, bắn cháy 145 tàu xuồng chiến đấu, bức hàng và bức rút 
600 đồn bốt, giải phóng thêm 1.100 xã, ấp.
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Ngày 8-4 • 2-6

Chiến dịch Bác Binh Định. Nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực, đánh bại 
công trình bình định nông thôn của địch, mở rộng vùng giải phóng ở hai huyện 
Hoài Ân, Hoài Nhơn, phối hợp với các chiến dịch tiến công lớn ở Trị - Thiên, bắc 
Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 mở chiến dịch tiến công tổng 
hợp ở Bắc Bình Định.

Tư lệnh: Thiếu tướng Chu Huy Mân, Chính ủy: Võ Chí Công.

Sau trận mở đầu diệt cứ điểm Gò Lôi (8-4), ta tiếp tục tấn công địch ở Hòn 
Bồ, ngã ba Tân Thạnh (16-4), bao vây, uy hiếp quận lỵ Hoài Ân, đánh lui quân 
địch đến phản kích, vây đánh quân địch ở Hoài Ân rút chạy, giải phóng quận lỵ. 
Từ ngày 20 đến 28 tháng 4, ta chuyển hướng tiến công về phía bắc huyện Phù 
Mỹ, tiêu diệt các cứ điểm Dương Liễu, Mồ Côi, cắt giao thông ở nam Quảng Ngãi, 
nam Bình Định. Từ 28 tháng 4 đến 1 tháng 5, ta tiến công giải phóng Bồng Sơn, 
Tam Quan; bao vây tiến công Bình Dương, Đệ Đức, bức rút hơn 100 đồn bốt, bảo 
an dân vệ. Sau đó ta tiếp tục tiến công địch nhưng không đạt được mục đích nên 
kết thúc chiến dịch.

Sau gần hai tháng chiến đấu, ta tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 12 tiểu đoàn 
thuộc sư đoàn 22 quân đội Sài Gòn, 7 liên đội bảo an, 43 đoàn bình định phá 20 
ấp chiến lược, giải phóng hai huyện Hoài Ân, Hoài Nhơn, một phần huyện Phú Mỹ, 
góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của cuộc tiến công chiến lược nàm 1972.

Ngày 16-4

* Từ đêm thứ bảy, ngày 15 tháng 4, tổng thống Ních-Xơn ra lệnh cho tàu 
chiến và máy bay Mỹ ồ ạt đánh phá miền Bắc nước ta một cách dã man chưa 
từng có: tàu chiến Mỹ bắn phá suốt dọc bờ biển từ Nghệ An đến Đồ Sơn, lúc 2 
giờ 15 phút hàng trăm máy bay (có hàng chục máy bay B.52) đánh phá bừa bãi 
thành phô' cảng Hải Phòng. Đến 9 giờ 30 phút nhiều máy bay Mỹ đánh phá nội 
thành Hà Nội và đánh phá trở lại cảng Hải Phòng. Quân dân Hà Nội - Hải 
Phòng cảnh giác cao, đánh giỏi thắng lớn, bắn tan xác 15 máy bay Mỹ, trong dó 
Thủ đô Hà Nội bắn rơi 5 chiếc, thành phố cảng Hải Phòng bắn rơi 10 chiếc, trong 
đó có một chiếc B.52.

* Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao dộng Việt Nam và Chinh phủ Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa ra lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước. Lời kêu gọi 
vạch rõ: “Những hành động chiến tranh ấy cùng với thái dộ ngoan cô' phá hoại 
hội nghị Pa-ri chứng tỏ tập đoàn hiếu chiến Ních-Xơn vẫn theo đuổi chính sách 
chiến tranh hòng thực hiện ý đồ xâm lược nước ta, chúng muốn cứu vãn chính 
sách “Việt Nam hóa chiến tranh” khỏi nguy cơ thất bại hoàn toàn. Chúng muốn 
tạo ra thế mạnh trong cái chúng đang thua to và khốn quẫn trên chiến trường 
để ép ta “đàm phán” theo điều kiện của chúng, hòng thực hiện chủ nghĩa thực 
dân kiểu Mỹ ở miền Nam nước ta”. Lời kêu gọi viết tiếp:
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“Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, triệu người như một hãy nêu cao chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng, kiên quyết chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc 
vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa tiến tới 
hòa bình thống nhất nước nhà”.

Các lực lượng vũ trang nhân dân hãy dũng cảm xông lên, liên tục chiến đấu, 
giết giặc cứu nước!

Mỗi công dân phải là một chiến sĩ kiên cường chông Mỹ, cứu nước!

Mỗi xí nghiệp, công trường, nông trường, hợp tác xã, cơ quan, trường học, 
đường phố phải là một chiến hào sẵn sàng chiến đấu, đập tan mọi hành động 
phiêu lưu quân sự của giặc Mỹ và tay sai!”.

Đáp lời kêu gọi thiêng liêng của Đảng và Chính phủ, cả nước một lòng bừng 
bừng khí thế thi đua quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược.

Ngày 20-4

Quân dân tỉnh Quảng Bình bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 3.500 trên 
miền Bắc.

Ngày 24-4

Quân giải phóng Tây Nguyên mở đợt tiến công mãnh liệt vào toàn bộ quân 
địch trên tuyến phòng thủ Đắc Tô, Tân Cảnh, tiêu diệt sở chỉ huy tiền phương 
sư đoàn ngụy sô 22, tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ 2 trung đoàn số 42 và 47, 
tiểu đoàn 9 thuộc lữ đoàn nhảy dù số 3, tiêu diệt ban chỉ huy trung đoàn thiết 
giáp số 14, tiểu đoàn 9 thuộc 3 tiểu đoàn xe tăng, xe bọc thép, ban chỉ huy trung 
đoàn thiết giáp sô 14, tiêu diệt tiểu đoàn 223 pháo binh.

Hơn 15.000 đồng bào ở thị trấn Tần Cảnh và các ấp chung quanh huyện lỵ 
Đắc Tô nổi dậy giành quyền làm chủ.

Ngày 28-4 - 1-5

Trung đoàn 24 (Sư đoàn bộ binh 304) và tiểu đoàn bộ binh 1 (Trung đoàn 48, 
Sư đoàn 320B) tiến công căn cứ Ái Tử (Quảng Trị), do sư đoàn bộ binh 3 (thiếu) 
và các lữ đoàn 147, 258 địch đóng giữ. Ngày 28, ta tiến công bắn cháy 6 xe M48, 
buộc địch phải cố thủ. Tiếp đó, Trung đoàn 24 đột phá nhiều lần và chiếm 
sân bay Ái Tử (29-4), Trung đoàn 9 (Sư đoàn 304) đánh chiêm An Đôn, 
Nhan Biều và đoạn đường số 1 phía nam Ái Tử. Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 48) 
đánh từ hướng bắc xuông sân bay, nơi lữ đoàn 147 địch co cụm. Ngày 30 
tháng 4, bộ đội ta tiến công trên ba hướng, loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm 
tên địch, thu hàng nghìn súng, nhiều quân trang, quân dụng. Thắng lợi của trận 
Ái Tử phá vỡ một mảng thế phòng ngự của địch, tạo điều kiện cho chiến dịch Trị - 
Thiên phát triển (30-3 đến 27-6-1972).

Ngày 9-5

Đế quốc Mỹ thả thủy lôi phong tỏa các cảng, vùng ven biển và các luồng sông 
nội địa miền Bắc. Các khu vực bị phong tỏa nặng nhất là Hải Phòng, Cửa Hội, 
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Hòn La. Quân và dân các địa phương đã tìm mở luồng mới và tìm nhiều phương 
thức tháo gỡ, phá hủy hàng nghìn quả thủy lôi, mìn từ trường, giữ vững mạch 
máu giao thông vận tải đường bộ và đường thủy trên miền Bắc, duy trì việc tiêp 
nhận hàng viện trợ và đưa khối lượng hàng vào chiến trựờng miền Nam.

Ngày 21-5 - 15-11

Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiềng Khoảng. Nhằm đánh bại 
liên quân phái hữu Lào - Thái, bảo vệ địa bàn chiến lược của bạn, liên quân 
Việt - Lào tổ chức phòng ngự ở khu vực Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng, khu 
trung tâm là Cánh Đồng Chum.

Tham gia Bộ tư lệnh chiến dịch về phía Việt Nam có đại tá Vũ Lập (Tư lệnh), 
đại tá Lê Linh (Chính ủy).

Chiến dịch chia làm 4 đợt:
- Đợt 1 (21-5 đến 10-8), phái hữu dùng 3 GM và 11 tiểu đoàn tiến công khu 

trung gian, chiếm được một số điểm cao. Ta chặn đánh từ 28-5 đến 3-7, đẩy lùi 
quân địch về hướng Tôm Tiếng, đánh bật khỏi Hin Đăm, Thẩm Lửng.

- Đợt 2 (11-8 đến 10-9), phái hữu dùng 40 tiểu đoàn kết hợp với đổ bộ đường 
không đánh thẳng vào trung tâm theo ba hướng, bộ đội Việt - Lào phản kích khôi 
phục lại các trận địa.

- Đợt 3 (11 dến 30-9), phái hữu dùng 6 GM, 3 tiểu đoàn chuyên hướng tiến 
công chủ yếu từ nam sang tây, chiếm một số điểm cao ở vòng ngoài. Ngày 26 
tháng 9, liên quân Việt - Lào phản-kích khôi phục lại các trận địa.

- Đợt 4 (1-10 đến 15-11), phái hữu dùng 4 GM là 2 tiểu đoàn tiến công nhằm 
chiếm phía nam Cánh Đồng Chum, tạo áp lực cho đàm phán chính trị (15-10). 
Sau nhiều trận đánh phản kích nhỏ, gây cho đối phương thiệt hại, ngày 26 tháng 
10, liên quân Việt - Lào mở trận phản kích quyết định làm chủ hoàn toàn cánh 
đồng Cang xẻng, buộc liền quân phái hữu Lào - Thái phải rút toàn bộ khỏi nam 
Cánh Đồng Chum.

Với 204 trận dánh (23 trận cấp tiểu đoàn, sư đoàn), bộ đội Việt - Lào đã loại 
khỏi vòng chiến đấu 5.607 tên địch, thu trên 800 súng các loại, bắn rơi 40 máy 
bay, đánh bại hoàn toàn các cuộc tiến công lấn chiếm của địch, giữ vững địa bàn 
chiến lược Cánh Đồng Chum.

Ngày 25 - 26-5

Quân giải phóng Mặt trận Trị - Thiên tiến công các cụm quân địch ở phía 
nam sông Mỹ Chánh và phía tây đường số 12, giết và làm bị thương hơn 1.000 
tên địch, trong đó tiêu diệt 7 đại đội, các sư đoàn lính thủy đánh bộ, sư đoàn bộ 
binh số 1 và liên đoàn quân biệt động số 1 ngụy, bắn rơi 9 máy bay, phá hủy 6 
xe tăng.

Ngày 10-6 - 10-9

Chiến dịch đổng bằng sông Cửu Long. Nhằm tiêu diệt sinh lực, phá âm mưu 
bình định của địch và mở rộng vùng giải phóng, giành dân, Bộ tư lệnh Miền mở 
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chiến dịch tiến công tổng hợp ở nam - bắc đường số 4 gồm các tỉnh Mỹ Tho, Kiến 
Phong, Kiến Tường, Bến Tre, Gò Công.

Bộ tư lệnh chiến dịch: Tư lệnh kiêm chính ủy - Hoàng Văn Thái; Đồng Văn 
Công (Chín Hồng) - Phó tư lệnh; Lê Văn Tưởng - Phó chính ủy.

Chiến dịch diễn ra thành 3 đợt:

- Đợt 1 (10 đến 29-6), quân chủ lực ta đột phá tuyến phòng thủ biên giới Việt 
Nam - Cam-pu-chia, đồng thời đánh định ở nam - bắc đường số 4, hỗ trợ nhân 
dân toàn vùng nổi dậy giành quyền làm chủ ở xã, ấp.

- Đợt 2 (3 đến 31-7), ta đánh địch phản kích, tiếp tục hỗ trợ nhân dân phá 
bình định, mở mảng, mở vùng.

- Đợt 3 (6-8 đến 10-9), địch tổ chức phản đột kích lớn quy mô quân đoàn 
(thiếu), ta đánh địch làm cho lực lượng chúng suy yếu, bộ máy kìm kẹp tan rã 
dần. Kết thúc chiến dịch, ta loại khỏi vòng chiến đấu hơn 34.500 tên địch, bắn 
rơi 60 máy bay; phá hủy 126 xe MI 13, 179 xe quân sự, 73 tàu xuồng, thu 3.222 
súng các loại; diệt, bức hàng, bức rút 356 đồn bốt; giải phóng 27 xã, 22 ấp, với 
240.000 dân. Chiến dịch đã thể nghiệm thành cồng phương thức cơ bản để đánh 
phá bình định, giành dân, giành quyền làm chủ của quân và dân ta trong kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước.

Ngày 14-7

Các chiến sĩ tự vệ vũ trang thành phố Mỹ Tho tiến công khu kho đạn lớn ở 
“quân đoàn 4” gần trung tâm huấn luyện quân sự Hùng Vương, cách thị xã Mỹ 
Tho 2km, phá hủy hoàn toàn 10 vạn tấn bom đạn của địch.

Tháng 7
Bộ Tổng tham mưu chỉ thị cho Quân chủng Phòng không - Không quân 

nghiên cứu biên soạn tài liệu, tiến hành tập huấn bộ đội đánh B-52 trong các 
tình huống phức tập và triển khai kế hoạch đánh B-52.

Ngày 27-7 - 12-8

Quảng Trị thắng lớn.

Quân giải phóng Quảng Trị chặn đánh bọn lính thủy đánh bộ ngụy ở Tri Bưu, 
Thạnh Hân và bắc Trầm Lý, loại khỏi vòng chiến đấu gần 3.900 tên, trong đó 
có 2.990 tên lính đánh thủy đánh bộ Mỹ khi chúng đến thay bọn lính nhảy dù 
ngụy ở địa điểm trên, bắn rơi 34 máy bay Mỹ (có 20 chiếc F4), phá hủy 34 dại 
bác và súng cối hạng nặng, 24 xe quân sự, thiêu hủy 14 kho bom đạn của địch.

Ngày 1-8

Tiểu đoàn pháo 174 (Trung đoàn đặc công 113) tập kích sân bay Biên Hòa 
(bổn 202 quả đạn ĐKB và 45 quả H12 vào 25 mục tiêu), phá hủy và hỏng 74 máy 
bay; làm thương vong nhiều phi công, nhân viên kỹ thuật của địch.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



268 VIỆr NAM lừ CUỘC CHIẾM TRANH 6IẪI PHÓNS DÁN Tộc Tđl ĐỐI MỚI VĂ PHÁI TRIỂN

Ngày 3-8

* Quân giải phóng Quảng Đà tập kích căn cứ quân sự địch ở Hòa Mỹ, tiêu 
diệt 1 tiểu đoàn công binh ngụy, phá hủy 100 xe, san bằng 70 nhà lính, lô cốt. 
Quân giải phóng còn bắn phá sân bay Đà Năng, phá hủy nhiều máy bay, diệt 
nhiều giặc lái và nhân viên kỹ thuật Mỹ.

Ngày 6-8 - 11-9

Bộ đội chủ lực Miền phản công, đánh bại cuộc hành quân Sô-sy-a/2. Từ 
ngày 8 đến 24-8, ta tiến công giải phóng đoạn đường số 1 bị địch tái chiếm. Từ 
ngày 25-8 đến 11-9 ta tiến công giải phóng khu vực Tà Péc, đánh bại cuộc hành 
quân A ng-ko-chay của quân ngụy Lon Non.

Ngày 13-8

Hai tiểu đoàn đặc công (9, 12) và đại đội 53 thuộc Trung đoàn đặc công 113 
do đồng chí Đỗ Văn Ninh chỉ huy tập kích khu kho 53 (tổng kho Long Bình); phá 
hủy 15.000 tấn bom, 200 tấn thuốc nổ, diệt và làm bị thương 300 tên địch.

Ngày 25-8

Hoàn thành xây dựng công trình dường ống dẫn dầu T72 dài 368 km gồm 4 
tuyến đường ống song song. Ngày 31 tháng 12 công trình T72B - tuyến đường 
ống xăng dầu từ biên giới Việt - Trung vào đến miền Đông Nam Bộ (2.000 km) 
được hoàn thành, góp phần quan trọng bảo đảm nhiên liệu cho công cuộc xây 
dựng và chiến đấu quy mô ngày càng lớn trên hai miền Nam - Bắc, đánh bại cuộc 
phong tỏa và ngăn chặn của địch.

Ngày 31-8

Các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng tiến công sân bay Biên Hòa, phá 
hủy 12 máy bay, 1 kho bom, diệt hơn 50 tên giặc lái, nhân viên kỹ thuật và cố 
vấn Mỹ.

Ngày 10-9

Quân giải phóng tiến công sân bay Biên Hòa, phá hủy và phá hỏng gần 200 
máy bay Mỹ, làm nổ tung 4 kho chứa bom (gồm 1.000 quả bom), phá hủy 2 nhà 
sửa chữa máy bay và nhiều thiết bị khác trong sân bay, diệt hàng trăm tên giặc 
lái, sĩ quan và nhân viên kỹ thuật cao cấp Mỹ - ngụy.

Ngày 18-9

Chiến thắng Cấm Dơi - Quế Sơn.
Sư đoàn 711 (thiếu) được một phân đội pháo 130mm của Quân khu 5 chi viện 

hỏa lực đánh địch ở khu vực Cấm Dơi - Quế Sơn (Quảng Nam). Đây là trận đánh 
then chốt trong chiến dịch tiến công tổng hợp trên địa bàn tỉnh Quảng Đà, 
Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Ngày 20-9

Thành lập Sư đoàn bộ binh 10 thuộc Mặt trân Tây Nguyên. Sư đoàn trưởng 
- Nguyễn Mạnh Quân, Chính ủy - Đặng Vũ Hiệp.
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Ngày 1 - 10-10

Quân và dân Mỹ Tho tiến công địch ở khu vực Mỹ Lương, Mỹ Tây, Mỹ Thiện, 
Hội Cư (huyện Cái Bè), Nhị Mỹ (huyện Cai Lậy bắc), Bình Phú (Cai Lậy nam), 
Long Định, Tam Hiệp (Châu Thành bắc), Nhị Bình, Dương Diêm (Châu Thành 
nam) và nhiều vị trí, kho tàng của địch ở trong và ngoài thành phố, loại khỏi 
vòng chiến đấu gần 1.700 tên, trong đó diệt và bắt ĩ.343 tên (có nhiều tên sĩ 
quan cấp úy, cấp tá và trưởng đồn, phó đồn ác ôn), tiêu diệt 1 ban chỉ huy trung 
đoàn thiết giáp, 1 tiểu đoàn thông tin, 5 đại đội chủ lực và bảo an, phá hủy 40 
xe quân sự (có 13 xe bọc thép M.113), đánh chìm và bắn cháy 8 tàu, bắn rơi 3 
máy bay, thu nhiều vũ khí.

Hàng vạn đồng bào ở 31 xã dọc đường sô' 4, ở trong và ngoài thành phố Mỹ 
Tho, các thị trân, khu phố nổi dậy cùng quân du kích diệt ác ôn, phá kìm kẹp, 
giành và mở rộng quyền làm chủ.

Ngày 17-10

Quân dân tỉnh Vĩnh Phú bắn rơi chiếc máy bay thứ 4.000 trên miền Bắc. Đây 
là chiếc máy bay F.111 cánh cụp cánh xòe của không quân Mỹ bị quân Vĩnh Phú 
bắn rơi ban đêm.

Ngày 28-10

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra tuyên bố 
về việc đế quốc Mỹ lật lọng không chịu ký bản Hiệp định về chấm dứt chiến 
tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được hoàn thành ngày 22-10-1972 và sẽ 
ký vào ngày 31-10-1972 đã có sự thỏa thuận giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
và Mỹ.

Ngày 31-10

Sau 45 ngày bao vây liên tục, Quân giải phóng Quảng Ngãi đã tiêu diệt hoàn 
toàn căn cứ biệt kích Đá Bàn (cách quận lỵ Ba Tơ khoảng 1 km về phía nam), 
diệt tiểu đoàn 69 quân biệt động biên phòng ngụy. Hơn 5.000 đồng bào nổi dậy 
giành quyền làm chủ.

Ngày 2 - 5-11

Gia Lai thắng lớn.

Quân và dân Gia Lai liên tục mở nhiều trận tiến công tiêu diệt căn cứ Đức 
Cơ và đánh bại hoàn toàn cuộc hành quân của 3 chiến đoàn và liên đoàn quân 
biệt động ngụy định chiếm lại căn cứ quan trọng này, loại khỏi vòng chiến đấu 
hơn 2.100 tên địch, trong đó diệt 1 ban chỉ huy chiến đoàn sô' 22, tiêu diệt, đánh 
thiệt hại nặng 8 tiểu đoàn, bắn rơi 9 máy bay, thu 8 xe quân sự, 41 máy vô tuyến 
điện và gần 300 súng. Hàng vạn đồng bào ở khu vực Đức Cơ nổi dậy giành lại 
quyền làm chủ.
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Ngày 21-11

Sư đoàn 320A được lực lượng vũ trang nhân dân địa phương phôi hợp tiến 
công đánh chiếm Đức Cơ (Gia Lai) căn cứ cuối cùng của địch trên đường số 19. 
Tiếp đó bộ đội ta đánh thiệt hại nặng 4 tiểu đoàn địch lên ứng cứu, loại khỏi 
vòng chiến đấu hơn hai nghìn tên.

Ngày 26 - 27-11

Các chiến sĩ giải phóng Thừa Thiên tập kích khu hậu cần địch ở Đồng 
Lâm, đô't cháy 12 kho chứa 13.000 quả đại bác và 550 hòm đạn, diệt nhiều 
tên địch.

Ngày 6-12

Quân giải phóng bắn phá căn cứ không quân Mỹ - ngụy ở Tân Sơn Nhất, diệt 
hơn 200 tên sĩ quan, giặc lái và nhân viên kỹ thuật Mỹ - ngụy, hơn 50 chiếc máy 
bay bị phá hủy (trong đó có 27 phản lực, 3 chiếc C130), đốt cháy 2 kho xăng lớn 
và nhiều phương tiện chiến tranh khác trong sân bay.

Ngày 18 - 29-12

Chiến dịch phòng không Hà Nội - Hải Phòng, do các lực lượng phòng không 
và không quân Việt Nam tiến hành đánh trả cuộc tập kích đường không 
chiến lược, chủ yếu bằng máy bay B-52 của Mỹ vào Hà Nội - Hải Phòng (từ 
ngày 18 đến 29 tháng 12, Mỹ mở chiến dịch Lai-nơ Bếch-cơ II huy động số lượng 
lớn máy bay chiến lược B-52 và máy bay chiến thuật hiện đại nhất (F-111) cùng 
nhiều khí tài điện tử gây nhiễu hiện đại, đánh phá tập trung ồ ạt vào Hà Nội, 
Hải Phòng).

Chiến dịch gồm 2 đợt:

- Đợt 1 (18 đến 24-12), đêm 18 tháng 12 Mỹ sử dụng 129 lần chiếc máy bay 
B-52 và trên 160 lần chiếc máy bay chiến thuật đánh phá Hà Nội, Hải Phòng. 
Các lực lượng phòng không, không quân ta đánh trả quyết liệt, bắn rơi 3 máy 
bay B-52, các ngày sau bắn rơi thêm nhiều máy bay B-52 và các loại khác.

- Đợt 2 (26 đến 29-12), đêm 26 Mỹ dùng 120 lần chiếc máy bay B-52 đánh 
vào các khu đông dân cư ở Hà Nội, bị ta bắn rơi 8 chiếc, những ngày sau đó ta 
bắn rơi thêm nhiều chiếc khác.

Sau 12 ngày đêm chiến đấu, ta bắn rơi 81 máy bay (có 34 chiếc B-52 và 5 chiếc 
F-111), bắt giặc lái, đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược, buộc Chính phủ 
Mỹ phải tuyên bố ngừng ném bom từ bắc vĩ tuyến 20 trở ra và nối lại cuộc đàm phán 
ở Pa-ri. Dư luận trên thế giới gọi đây là trận “Điện Biên Phủ trên không".

Qua chiến dịch phòng không Hà Nội - Hải Phòng, các lực lượng Phòng không - 
Không quân nhân dân ta đã có bước trưởng thành rõ rệt, tích lũy được nhiều kinh 
nghiệm chiến đấu - nhất là kinh nghiệm đánh máy bay B-52, góp phần làm 
phong phú thêm nghệ thuật chiến dịch tác chiến phòng không Việt Nam.
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Đêm 18-12

Quân dân Thủ đô Hà Nội, thành phố cảng Hải Phòng cùng các tỉnh khác 
nâng cao cảnh giác, anh dũng và mưu trí đánh thắng giòn giã trận đầu đợt tập 
kích chiến lược bằng siêu pháo đài bay B-52 của đế quốc Mỹ. Bắn rơi 7 máy bay 
Mỹ, trong đó có 3 chiếc B-52 và 1 chiếc F-111.

Đêm 20-12

Quân dân miền Bắc bắn rơi 13 máy bay giặc Mỹ, trong đó có Thủ đô Hà Nội 
lập công lớn bắn rơi 5 chiếc B-52, có chiếc máy bay Mỹ thứ 4.100 bị bắn rơi trên 
miền Bắc, tỉnh Hà Tây bắn rơi 1 chiếc B-52 và 1 chiếc F-111, tỉnh Vĩnh Phú bắn 
rơi 1 chiếc B-52. Bắt sông nhiều giặc lái. Ngày 20, các tỉnh Nghệ An, Hòa Bình 
còn bắn rơi thêm 2 máy bay Mỹ.

Đèm 26-12

Quân dân Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Thái chiến thắng lớn, bắn rơi 8 chiếc máy 
bay B-52, bắt giặc lái, trong đó Thủ đô Hà Nội bắn rơi 5 chiếc, thành phô' cảng 
Hải Phòng bắn rơi 2 chiếc, tỉnh Bắc Thái bắn rơi 1 chiếc. Tại Thủ đô Hà Nội 
máy bay B-52 của Mỹ đã ném bom hủy diệt phố Khâm Thiên - một phố đông 
dân, lâu đời nằm giữa Thủ đô Hà Nội - làm 473 người chết và bị thương, phá hủy 
và làm hỏng nặng gần 2.000 ngôi nhà.

Đêm 27-12

Quân dân Thủ đô Hà Nội và không quân nhân dân bắn rơi 5 chiếc máy bay 
B-52. Bắt sống nhiều giặc lái. Lần đầu tiên chiến sĩ lái máy bay Phạm Tuân bắn 
rơi “siêu pháo đài bay” B-52 của giặc Mỹ. Cùng ngày 27, quân dân các tỉnh trên 
miền Bắc còn bắn rơi thêm 7 máy bay giặc Mỹ.

Đêm 29-12

Trận đánh thắng cuối cùng đợt tập kích chiến lược bằng máy bay B-52 của 
giặc Mỹ vào Thủ đô Hà Nội, thành phố cảng Hải Phòng. Quân dân Thủ đồ Hà 
Nội bắn rơi một chiếc máy bay B-52 của giặc Mỹ.

Ngày 30-12

Chính phủ Mỹ buộc phải tuyên bô' ngừng ném bom miền Bẩc Việt Nam từ 
bắc vĩ tuyến 20 trở ra và đề nghị ta nối lại cuộc đàm phán ở Pa-ri, bàn việc ký 
hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

NĂM 1973

Ngày 2-1

Các chiến sĩ Quân giải phóng ở Biên Hòa tiến công mãnh liệt khu kho hậu 
cần của Mỹ - ngụy tại Long Bình, đô't cháy 86.000 phuy chứa hơn 17 triệu lít xăng.
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Ngày 13 - 28-1

* Sư đoàn 10 bẻ gãy cuộc hành quân của sư đoàn 23 ngụy vào vùng Võ Định 
(bắc Kon Tum), diệt 2 tiểu đoàn, bắt 200 tên, bắn rơi 8 máy bay, phá hủy 11 xe. 
Sư đoàn 320 đánh bại cuộc hành quân lấn chiếm của 1 sư đoàn ngụy (thiếu) ra 
vùng Đức Cơ, Thanh Giáo, gây cho địch một số thiệt hại.

* Sư đoàn 7 (thiếu) phối hợp với Trung đoàn 205 (Miền) đánh bại cuộc hành 
quân lấn chiếm của sư đoàn 5 ngụy.và 2 chi đoàn thiết giáp vào vùng Dầu Tiếng, 
diệt 1.800 tên, bắt 60 tên.

* Bộ đội chủ lực Quân khu 9 và lực lượng địa phương đánh bại cuộc hành quân 
của sư đoàn 21 ngụy và 1 thiết đoàn xe tăng vào vùng giải phóng Long Mỹ, loại 
khỏi vòng chiến đấu 1.800 tên.

Đến 8 giờ ngày 28 tháng 11 nàm 1973, trên toàn miền Nam ta đã giành thêm 
và làm chủ 586 ấp, 24 xã, 280 nghìn dân, diệt và bức rút 106 đồn địch.

Ngày 15-1

Hoa Kỳ phải tuyên, bố chắm dứt toàn bộ việc ném bom, bắn phá, thả mìn 
miền Bắc nước ta.

Ngày 17-1

Dân quân huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) bắn rơi một máy bay do thám - chiếc 
máy bay Mỹ cuối cùng bị bắn rơi trên miền Bắc.

Từ ngày 5 tháng 8 năm 1964 đến ngày 17 tháng 1 năm 1973 sô' máy bay Mỹ 
bị bắn rơi trên vùng trời các tỉnh, thành phố như sau:

Quảng Bình: 704 (có 3 B.52, 3 F.111); Ninh Bình: 90

Nghệ An: 553 (có 12 B.52, 1 F.111); Lạng Sơn: 85

Thanh Hóa: 376 (có 3 B.52); Hải Hưng (cũ): 85

Hà Nội: 358 (có 23 B.52, 2 F.111); Hà Tây: 83 (có 1 B.52, 2 F.111).

Hải Phòng: 317 (có 5 B.52, 1 F.111); Bắc Thái (cũ); 69 (có 2 B.52)

Vĩnh Linh: 283 (có 15 B.52); Sơn La: 68

Hà Tĩnh: 267 (có 1 B.52, 1 F.111); Hòa Bình: 47 (có 1 B.52)

Quảng Ninh: 199; Thái Bình: 44

Hà Bắc cũ: 162 (có 1 F.111); Tuyên Quang: 21

Nam Hà: 120; Nghĩa Lộ: 16

Vĩnh Phú cũ: 120 (có 2 B.52, 1 F.111); Lai Châu: 14

Yên Bái: 98 (có 1 F. 111); Lào Cai: 2
Tổng số máy bay bị bắn rơi: 4.181 chiếc (có 68 chiếc B.52 và 13 chiếc 

F.111).
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Ngày 23-1

Ký tắt Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam tại 
Pa-ri giữa cô vân đặc biệt Lê Đức Thọ, đại diện cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
và tiến sĩ Hen-ri Kít-xinh-giơ, đại diện cho Hoa Kỳ.

Ngày 27-1

* Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa binh ở Việt Nam đã được 
chính thức ký kết tại Trung tâm các hội nghị quốc tế ở Pa-ri giữa bốn bên tham 
gia hội nghị Pa-ri về Việt Nam. Lúc 11 giờ 30 (giờ Pa-ri) các Bộ trưởng ngoại 
giao thay mặt cho Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách 
mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Chính phủ Hoa Kỳ và chính 
quyền Sài Gòn đã chính thức ký vào các bản tiếng Việt và tiếng Anh của Hiệp 
định về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam và ba nghị định 
thư kèm theo: 1) Nghị định thư ngừng bắn tại miền Nam Việt Nam và các Ban 
liên hợp quân sự; 2) Nghị định thư về ủy ban quốc tế kiểm soát và giám sát; 
3) Nghị định thư về trao trả nhẵn viên quân sự bị bắt, dân thường nước ngoài bị 
bắt và nhân viên dân sự Việt Nam bị bắt và giam giữ. Lúc 3 giờ 45 phút chiều 
cùng ngày cũng tại địa điểm trên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Chính phủ Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa với sự thỏa thuận của Chính phủ Cách mạng lâm thời 
Cộng hòa miền Nam Việt Nam, và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Chính phủ Mỹ 
với sự thỏa thuận của chính quyền Sài Gòn lại chính thức ký bản “Hiệp định về 
chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam” và 4 nghị định thư kèm theo, 
trong đó ngoài ba nghị định thư nói trên, còn có nghị định thư về việc phía Hoa 
Kỳ nhận tháo gỡ mìn, làm mat hiệu lực vĩnh viễn, phá hủy mìn ở vùng biển, các 
cảng, sông ngòi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

* Mệnh lệnh của Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam nhân dịp ký 
Hiệp định Pa-ri và Hiệp định có hiệu lực từ 7 giờ sáng 28 tháng giêng. Sau khi 
nêu lên ý nghĩa của thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 
Bản mệnh lệnh viết: “Hòa bình đã được lập lại trên Tổ quốc thân yêu của chúng 
ta, nhưng hòa bình chưa được củng cố. Sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta còn 
rất nặng nề. Nhân dân ta cần phải ra sức phấn đấu để xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bắc, để hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân 
trong cả nước, thực hiện bằng được mục tiêu cao cả: xây dựng một nước Việt Nam 
hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.

Ngày 31-1

Sư đoàn 320B, Trung đoàn 101 (Sư đoàn 325), Tiểu đoàn 7 Trung đoàn 271, 
Trung doàn 24 (Sứ đoàn 304), Tiểu đoàn 38 bộ đội địa phương, K5 hải quân hiệp 
đồng với một số phân đội xe tăng, được pháo binh chi viện thực hành trận phản 
đột kích đánh bại cuộc hành quần Tăng-gâ-xi-ty lân chiếm khu vực cảng Cửa Việt 
(Quảng Trị) của địch.

Từ 26 đến 31 tháng 1, ta loại khỏi vòng chiến dấu 2.232 tên địch, bắt 170 tù 
binh, phố hủy 113 xe tăng, thiết giáp, thu 13 xe, bắn rơi 5 máy bay, bắn cháy 1 
tàu chiến, phá hủy 10 khẩu pháo, thu hơn 300 súng các loại.
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Trận phản đột kích Cửa Việt là một trận then chót đánh bại cuộc hành quân 
Tồng-gô-xi-ty lấn chiếm Cửa Việt của địch. Thắng lợi của trận đánh trong thời 
điểm Hiệp định Pa-ri vừa thực hiện, có ý nghĩa to lớn cả về chính trị, quân sự, 
góp phần tích cực đấu tranh buộc địch thực hiện nghiêm chỉnh Hiệp định Pa-ri 
về Việt Nam.

Ngày 10 - 13-2

Tiến sĩ Kít-xinh-giơ - phụ tá tổng thống Hoa Kỳ đến Hà Nội để thảo luận với 
Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về quan hệ sau chiến tranh giữa hai nước 
và các vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm.

Cuối tháng 2

Bộ Tổng tham mưu và các quân khu, quân đoàn ngụy soạn thảo và hoàn 
chỉnh kế hoạch quân sự: “Lý Thường Kiệt - 1973”. Đây là kế hoạch quân sự toàn 
diện nhằm mục đích chiếm đất, giành dân, bình định, chiêu hồi, xây dựng lực 
lượng tình báo, xây dựng quân ngụy, phong tỏa kinh tế của ta và bảo vệ kinh tế 
của chúng. Bộ quốc phòng ngụy dự tính trong năm 1973 vẫn duy tin 1,1 triệu quân 
chủ lực, quân địa phương và hiện đại hóa lực lượng này.

Ngày 19-3

Phiên họp dầu tiên của Hội nghị Hiệp thương giữa hai bên miền Nam Việt 
Nam. Hội nghị khai mạc tại lâu đài La-xen Xanh Clu, gần Thủ đô Pa-ri. Đoàn 
đại biểu Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam do giáo sư Nguyễn 
Văn Hiếu, Bộ trưởng, làm trưởng đoàn.

Ngày 29-3

* Thành lập Sư đoàn phòng không 673 tại Trị - Thièn. Tư lệnh: thượng tá 
Bùi Đăng Tự. Chính ủy: thượng tá Lê Văn Hối.

* Bộ chỉ huy quân Mỹ ở miền Nam Việt Nam làm lễ cuốn cờ. Tổng tư lệnh 
quân đội Mỹ ở miền Nam Việt Nam (tướng Uây-en) cùng 2.501 tên lính viễn 
chinh Mỹ cuối cùng rút khỏi miền Nam Việt Nam dưới sự kiểm soát của sĩ quan 
Quân đội nhân dân Việt Nam trong Ban liên hiệp quân sự bốn bên.

Lần đầu tiên sau 115 năm, đội quân xâm lược của đế quốc đã bị quét sạch 
trên toàn bộ lãnh thổ nước ta.

Ngày 3 - 4-4

Tổng thô'ng Mỹ Ních-xơn gặp Nguyễn Văn Thiệu (tổng thống Việt Nam cộng 
hòa) tại San-clê-man-tê. Ních-Xơn tuyên bố tiếp tục ủng hộ quân sự cho chính 
quyền Sài Gòn. Hành động đầu tiên sau cuộc gặp này là. nối lại chuyến bay do 
thám trên miền Bắc Việt Nam, đình chỉ các hội nghị về việc giúp xây dựng lại 
miền Bắc của ủy ban kinh tế hỗn hợp, kéo dài việc rà phá mìn trên cặc vùng 
biển miền Bắc.

Ngày 11-5

Đề nghị năm điểm về chẩm dứt xung dột. Trong phiên họp thường lệ của Ban 
liên hợp quân sự hai bên trung ương, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó trưởng 
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đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam đã 
đề nghị năm điểm về chấm dứt xung đột:

1. Hai bên hãy nhanh chóng thỏa thuận về lời kêu gọi của Bộ chỉ huy hai bên 
ra lệnh ngừng bắn cho tất cả các lực lượng vũ trang...

2. Tổ chức các tổ liên hợp quân sự hai bên di kiểm tra việc phổ biến quán 
triệt và thực hiện lời kêu gọi chung.

3. Hai bên thỏa thuận chọn một khu vực làm thí diểm để chỉ đạo riêng việc 
thực hiện chấm dứt xung đột và thực hiện cho bằng được việc ngừng bắn lâu dài 
và vững chắc.

4. Việc hai bên nhanh chóng cử các tổ liên hợp quân sự đến nơi xảy ra vi 
phạm để xác định rõ sự việc.

5. Việc triển khai công việc của Ban liên hợp quân sự hai bên ở các khu vực.
Ngày 19-6

Hội nghị Trung ương lần thứ 21 khai mạc.
Hội nghị được tiến hành làm 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 19 tháng 6 dến 6 tháng 7; 

đợt 2 từ ngày 1 tháng 10 đến 4 tháng 10. Hội nghị đã ra nghị quyết (ngày 13 
tháng 10) về “Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và 
nhiệm vụ của cách mạng miền Nam trong giai đoạn mới”. Trên cơ sở tổng kết 
kinh nghiệm 18 năm kháng chiến chông Mỹ, cứu nước, phân tích tình hình địch 
và khả năng của ta kể từ sau Hiệp định Pa-ri, nghị quyết đề ra nhiệm vụ cơ bản, 
phương châm, phương thức hoạt động của cách mạng miền Nam trong giai đoạn 
mới, trong đó phương chầm cơ bản là “kết hợp đấu tranh chính trị, quân sự với 
ngoại giao”.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã làm 
chuyển biến cục diện chiến trường có lợi cho ta và động viên được sức mạnh cả 
nước hướng ra tiền tuyến.

Ngày 25-6

Quân ủy Trung ương ra nghị quyết (số 90-QUTƯ) về tình hình nhiệm vụ 
trong giai đoạn mới. Nghị quyết nêu rõ: “Các lực lượng vũ trang ở miền Nam cần 
nắm vững chiến lược tiến công, đánh bại mọi hành động bình định lấn chiếm 
của địch, giành dần và giữ dân, giữ vững vùng giải phóng và chính quyền cách 
mạng. Đồng thời phải chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt, nếu địch mở rộng chiến 
tranh, gây lại chiến tranh quy mô lớn thì kiên quyết tiêu diệt chúng”.

Ngày 18-7

* Hoa Kỳ ra thông báo “hoàn thành” việc thóo gỡ và làm mất hiệu lực bom 
mìn đã thả xuống cốc vùng biển, sồng của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; rút 
hết phương tiện và lực lượng ra khỏi vùng biển nước ta.

* Dự thảo “Những quy định cơ bản bảo đảm các quyền tự do dân chù của 
nhân dân miền Nam“.
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Văn kiện này do Đoàn đại biểu Chính phủ Cách mạng lâm thời tại Hội nghị 
hiệp thương hai bên miền Nam dưa ra đề nghị dùng nó làm cơ sở để hai bên thảo 
luận và đi đến thỏa thuận về những quy định cơ bản bảo đảm các quyền tự do 
dân chủ.

Ngày 16 - 29-10

Các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Mỹ Tho đánh đuổi quân Sài Gòn 
đóng đồn bốt trái phép trong vùng giải phóng và đi cướp lúa gạo của đồng bào ở 
ven các đường số 4, số 12, số 20 dọc các tuyến kênh Nguyễn Văn Tiếp, sông Ba 
Thầy. Lực lượng ta đã loại khỏi vòng chiến đấu gần 1.780 tên, phá hủy 8 xe quân 
sự, bắn chìm 11 tàu và xuồng chiến đấu.

Ngày 3-12

Tám chiến sĩ Đội 5 (Đoàn 10 đặc công Rừng Sát) do Hà Quang Vóc chỉ huy 
tập kích kho xăng Nhà Bè (Sài Gòn) - kho dự trữ xăng dầu lớn nhất của quân 
đội Sài Gòn, thiêu hủy 14 triệu lít xăng dầu, phát hủy 1 tàu chở dầu 12.000 tấn 
và hệ thông lọc dầu. Đội 5 và hai đồng chí Hà Quang Vóc, Nguyễn Hồng Thế 
được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

NĂM 1974

Tháng 1

* Bộ đội chủ lực miền Đông Nam Bộ đánh bại các cuộc hành quân lấn chiếm 
của địch vào các khu vực ven chiến khu Đ, Đường 16, Đông Trảng Bàng, Gò Dầu, 
Bù Bông, Tuy Đức, diệt 1 tiểu đoàn, 5 đại đội, đánh thiệt hại nặng 2 tiểu đoàn, 
4 đại đội, loại khỏi vòng chiến đấu 2.100 tên địch.

* Tổng cục Hậu cần tổ chức hội nghị hậu cần các chiến trường, bàn việc đẩy 
mạnh xây dựng lực lượng, tích lũy vật chất, phương tiện kỹ thuật, tăng cường 
bảo đảm hậu cần tại chã.

* Cục Quân giới giao nhiệm vụ cho Viện thiết kế Quân giới thiết kế chế tạo 
súng và đạn cối 160 mm...

Ngày 12 ■ 24-2

Lực lượng vũ trang Khu 8 đánh bại cuộc hành quân lấn chiếm của 3 trung 
đoàn (thuộc sư đoàn 7 và sư đoàn 9 quân ngụy Sài Gòn) vào vùng 4 Kiến Tường, 
diệt 1 đại đội, đánh thiệt hại năng 1 tiểu đoàn, giữ vững ngã tư Bằng Lăng và 
căn cứ Đồng Tháp Mười.

Ngày 16 - 17-3

Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10) đánh bại cuộc hành quân lấn chiếm của địch vào 
khu vực Com Rẫy, diệt tiểu đoàn 95 biệt động quân và 2 đại đội của tiểu đoàn 
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62, bắt 250 tên, trong đó có 2 thiếu tá tiểu đoàn trưởng và tiểu đoàn phó, mở 
thông đường số 22.

Ngày 15 - 20-4

Quân giải phóng Gia Lai tiến công tiểu đoàn 82 biệt động biên phòng quân 
đội Sài Gòn đóng trái phép ở Làng Siu (cách thị xã Plây Cu 32 km về phía tây 
nam), giành lại căn cứ này và sau đó đập tan 2 cuộc phản kích của chúng, đánh 
thiệt hại nặng một tiểu đoàn biệt động biên phòng, diệt gọn một chi đoàn thiết 
giáp gồm 15 chiếc M.113 và xe tăng.

Tháng 4

* Bộ Tống tham mưu và các chiến trường tích cực chuẩn bị kế hoạch tác chiến 
chiến lược 2 năm 1974-1975.

* Lực lượng vũ trang Quân khu 9 đánh bại cuộc hành quân giải tỏa của 
địch ở khu vực sông Cái Lớn, diệt 1 giang đoàn, 1 chi đoàn xe bọc thép M.113 
(11 chiếc) ở gần Xẻo Rô, đánh thiệt hại một số đơn vị bộ binh, buộc địch phải bỏ 
dở cuộc hành quân.

* Hội nghị cán bộ cao cấp toàn quân nghiên cứu nghị quyết hội nghị 
lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (7-1973) và nghị quyêt Quân ủy 
Trung ương (3-1974).

Ngày 15-5

* Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10) và Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324) tiến công căn 
cứ Đắc Pét (cách thị xã Kon Turn 80 km về phía tây bắc), loại khỏi vòng chiến 
đấu một tiểu đoàn quân biệt động và lực lượng bảo an, dân vệ, xóa bỏ điểm chốt 
cuối cùng của địch trẽn đường số 14.

* Tuyên bố ngừng các cuộc đàm phán giữa hai bên miền Nam Việt Nam.

Bộ Ngoại giao Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra tuyên bô' lên án chính quyền 
Sài Gòn được Hoa Kỳ khuyến khích và ủng hộ, tăng cường chiến tranh, phá hoại 
các cuộc đàm phán giữa hai bên miền Nam Việt Nam.

Bản tuyên bô' nêu rõ trước tình hình chính quyền Sài Gòn ngoan cố không 
chịu bàn bạc và giải quyết bất cứ công việc gì, các đoàn đại biểu của Chính phủ 
Cách mạng làm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị hiệp thương ở 
Pa-ri và tại Ban liên hợp quân sự hai bên trung ương buộc phải đình chỉ việc 
tham dự các phiên họp tại cả hai diễn đàn.

Ngày 16-5 - 30-9.

Sư đoàn 9 mở chiến dịch tiến công tuyến phòng thủ vùng trung tuyến (khu 
vực đường số 7 ngang tây Bến Cát, cách Sài Gòn 30 km) của địch, thu hút một 
bộ phận lực lượng của quân doàn 3 ngụy, đẩy lùi kế hoạch bình định lấn chiếm 
của chúng, tạo thế trận tiến công mới trên hướng tây bắc Sài Gòn. Qua 135 ngày 
đêm chiến đâ'u, Sư đoàn đã đánh lui nhiều đợt phản kích của địch, loại khỏi vòng 
chiến đấu hơn 3.500 tên, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



278 VIỆTMAMTỪ coệc CHIỂU TRANH GIẨI PH0WE ĐẨH TỘC TỚI ĐỐI MỨI VÀ PHẤT THIỂU

Ngày 24-6

Quân giải phóng Thừa Thiên đánh vào khu kho của quân đội Sài Gòn ở đông 
nam thành phố Huế 12 km; 40 nhà kho chứa hàng vạn tân đạn của địch đã bị 
nổ suốt 7 giờ liền.

Ngày 27 - 28-6

Quân và dân Thủ Dầu Một lập chiến công mới tại khu vực Ri-nét, tây nam 
Bến Cốt, bẻ gãy hàng chục dợt tiến công của địch, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 
500 tên ngụy Sài Gòn, phá hủy hơn 40 xe tăng và xe thiết giáp.

Ngày 17-7 - 25-8

Chiến dịch Nông Sơn - Thượng Đức. Nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực 
và phương tiện chiến tranh của quân đội Sài Gòn ở khu vực Nông Sơn - Thượng 
Đức (tỉnh Quảng Đà), tạo bàn đạp và thế chiến lược mới cho tác chiến 
nồm 1975, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Tư lệnh 
Quân đoàn 2 mở chiến dịch tiến công ở khu vực Nông Sơn - Thượng Đức, tỉnh 
Quảng Đà.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trực tiếp chỉ huy chiến dịch.

Chiến dịch chia làm 3 đợt. Đợt 1 (17 đến 19-7), ta tiến công tiêu diệt Nông 
Sơn, Tiên Phước. Đợt 2 (19-7 đến 8-8), ta đánh viện binh ở nam An Hòa, tây Núi 
Lở, giải phóng Thượng Đức. Đợt 3 (9 đến 25-8) ta phát triển tiến công ra các 
vùng kế cận Thưựng Đức, nam An Hòa và Quảng Nam. Kết thúc chiến dịch, ta 
tiêu diệt 2 cứ điểm chi khu quân sự, quận lỵ, bức hàng 151 cứ điểm khác, phá 78 
ấp và khu dồn dân của địch, giải phóng Tiên Phước, Thượng Đức, loại khỏi vòng 
chiến đấu 10.000 tên địch (bắt 2.338), tiêu diệt 4 tiểu đoàn, đánh thiệt hại nặng 
9 tiểu đoàn, thu 2.106 súng, 24 xe quân sự.... Chiến thắng Nông Sơn - Thượng 
Đức tạo thế uy hiếp Đà Nẵng từ phía tây, chứng minh thực tế trên chiến trường 
sức mạnh chiến đấu của bộ đội chủ lực cơ động ta đã hơn hẳn quân chủ lực cơ 
dộng địch.

Ngày 9-8

Tổng thông Mỹ, Ních-xơn buộc phải từ chức do vụ bê bô'i Oa-tơ-ghết. Phó tổng 
thông Mỹ, Giê-rôn Pho thay Ních-Xơn làm tổng thống, cam kết tiếp tục ủng hộ 
chính quyền Sài Gòn, nhưng thực tế khả năng viện trợ Mỹ đã giảm gần 50% 
trong khi nền kinh tế của chính quyền ngụy phụ thuộc 90% vào viện trợ Mỹ.

Ngày 28-8 - 28-9

Chiến dịch tiến công La Sơn - Mỏ Tàu. Nhằm chia cắt đường giao thông 
chiến lược của địch, tạo bàn đạp phối hợp với chiến dịch Nông Sơn - Thượng Đức, 
Bộ Tư lệnh Quân khu Trị - Thiên và Quân đoàn 2 mở chiến dịch tiến công địch 
ở La Sơn - Mỏ Tàu (tây nam Huế).

Sau hơn một tháng chiến đấu, ta loại khỏi vòng chiến đấu 2.500 tên địch (bắt 
587 tên), bắn rơi 5 máy bay, thu và phá hủy 2.734 súng các loại và nhiều phương 
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tiện chiến tranh, phá vỡ tuyến phòng thủ của địch ở tây nam Huế, giải 
phóng một khu vực rộng gần 300 km2, uy hiếp địch trên đường số 1 nối Huế với 
Đà Nẵng.

Ngày 19 - 29-9

Diệt cụm cứ điểm Giá Vụt (Quảng Ngãi). Cụm cứ điểm Giá Vụt nằm trên 
đoạn đường từ Ba Tơ đi Công Turn, cách huyện lỵ Ba Tơ 20 km về phía tốy nam, 
một cụm cứ điểm lớn (gồm 15 vị trí chung quanh và đồn lớn ở trung tâm, 3 trận 
địa pháo, nhiều hầm ngầm, công sự kiên cố) của quân đội ngụy Sài Gòn, nơi xuat 
phát các cuộc hành quân lấn chiếm và tung các toán biệt kích, phản động gây 
tội ác đôi với đồng bào ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi).

Kiên quyết trừng trị tội ác của địch, lực lượng giải phóng Quảng Ngãi tiến 
công mãnh liệt cụm cứ điểm này, lần lượt đánh chiếm khu trung tâm và đánh 
chiếm các cứ điểm của địch ở vòng ngoài, tiêu diệt và chiếm lĩnh hoàn toàn khu 
vực cụm cứ điểm Giá Vụt, loại khỏi vòng chiến đấu tiểu đoàn 70 quân biệt động, 
một trung đội pháo binh, một trung đội thám báo, một trung đội dân vệ cùng bọn 
cảnh sát. Bộ máy ngụy quyền ở khu vực Giá Vụt bị đập tan.

Ngày 30-9 - 8-10

* Hội nghị của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương phê duyệt kế hoạch tác 
chiển chiến lược năm 1975.

Bộ Chính trị cơ bản nhất trí với kế hoạch chiến lược 2 năm do Bộ Tổng tham 
mưu vạch ra, nội dung gồm 2 bước:

Bước 1: (thực hiện trong năm 1975) tranh thủ thời cơ, tập trung lực lượng và 
phương tiện tiến công lớn và rộng khắp để tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh 
lực địch, giải phóng thêm nhiều vùng đất đai. Cụ thể chia làm 3 đợt:

- Từ tháng 12 năm 1974 đến tháng 2 năm 1975, thực hiện những đòn tiến công 
có mức độ, chủ yếu là ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ.

- Từ tháng 3 đến 6 năm 1975, thực hiện đợt hoạt động chủ yếu, tập trung lực 
lượng mở chiến dịch tiến công quy mô lớn trên chiến trường Tây Nguyên và một 
số chiến dịch phôi hợp tại chiến trường miền Đông Nam Bộ, Khu 5 và Trị Thiên. 
Riêng với đồng bằng sông Cửu Long, tiếp tục tiến công và nổi dậy chông địch 
bình định, mở rộng vùng giải phóng.

- Từ tháng 8 đến tháng 10 năm 1975, mở đợt hoạt động nhằm phát huy thắng 
lợi đã giành được và sẵn sàng thực hiện phương án thời cơ.

Bước 2: (thực hiện trong năm 1976) thực hành tổng công kích, tổng khởi 
nghĩa, giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Bộ Chính trị xác định chiến trường Tốy Nguyên là hướng chủ yếu trong cuộc 
Tổng tiến công 1975 và chỉ thị cho Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng tham mưu theo 
dõi và có kết luận về phản ứng của Mỹ qua hoạt động tiến công của ta trong mùa 
khô 1974 - 1975; đồng thời khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chết 
đầy đủ nhất để đánh mạnh, đánh nhanh, thắng triệt để trong thời gian 2 năm 
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1975 - 1976. Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng 
miền Nam trong năm 1975.

* Đoàn đại biểu kinh tế Chính phủ An-ba-ni sang thăm hữu nghị và ký kết 
Hiệp định viện trợ kinh tế cho Việt Nam và trao đổi hàng hóa năm 1975 với 
Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngày 28-10

Quân ủy Trung ương thông qua kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam 
trong 2 năm 1975 - 1976, trình lên Bộ Chính trị.

Ngày 5-12-1974 ■ 15-1-1975

Chiến dịch Hưng Long. Bộ Tư lệnh Quân khu 9 mở chiến dịch Hưng Long, 
nhằm giải phóng chi khu Hưng Long, phân chi khu Ba Hồ, Vĩnh Tuy, Vĩnh Chèo 
(Hậu Giang), khôi phục và mở rộng địa bàn kháng chiến ở u Minh, Chương 
Thiện (tây bắc cần Thơ) tạo điều kiện cho vùng nông thôn đồng bằng nổi dậy 
giành quyền làm chủ. Chiến dịch chia làm 2 đợt: Đợt 1 (5-7-12) bao vây diệt chi 
khu Hưng Long, phân khu Ba Hồ đánh lui các đợt phản kích của địch theo kênh 
Cái Đìa, đánh thiệt hại nặng trung đoàn 31. Đợt 2 (19-12-1974 đến 15-1-1975) 
ta bao vây phân chi khu Vĩnh Chèo, đánh địch giải tỏa tuyến Bà 
Lớn, lộ Lục Phi... đẩy địch về chi khu Long Mỹ, uy hiếp thị xã Vị Thanh, 
đập tan mưu đồ chiếm lại Hưng Long, Ba Hồ, nối thông địa bàn u Minh - Chương 
Thiện. Sau 40 ngày đêm chiến đấu, ta đánh 160 trận, tiêu diệt 15 vị 
trí (có 1 chi khu, 5 phân chi khu), bức hàng, bức rút 5 vị trí khác, tiêu diệt 1 ban 
chĩ huy quận, 5 tiểu đoàn, 6 đại đội, đánh thiệt hại nặng 1 trung đoàn; 
bắn chìm, bắn cháy 6 tàu xuồng, phá hủy và thu nhiều phương tiện chiến 
tranh, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 2.800 tên địch; giải phóng 6 xã, hơn 1 vạn 
dân. Thắng lợi của chiến dịch mở ra một hành lang rộng lớn thông suốt từ 
u Minh đến Ô Môn, tạo thuận lợi cho ta giải phóng cần Thơ và miền Tây Nam 
Bộ Xuân 1975.

Ngày 13-12-1974 - 6-1975

Chiến dịch Phước Long. Nhằm tiêu diệt sinh lực dịch, nối thông hành lang 
chiến lược từ Tây Nguyên vào Đông Nam Bộ, Bộ Tư lệnh Miền mở chiến dịch 
tiến công ở khu vực Đồng Xoài, Bù Đăng, Phước Bình, Phước Long.

Bộ Tư lệnh chiến dịch: Tư lệnh - Hoàng cầm, Chính ủy - Hoàng Thế Thiện.

Chiến dịch chia làm 3 dợt: Đợt 1 (13 - 17-12-1974), ta đánh chiếm căn cứ Vinh 
Thiện, các chốt trên đường 14 (doạn Bù Na - Bù Đăng). Đợt 2 (23 - 28-12-1974), 
ta đánh chiếm Đồng Xoài, Bù Đốp, cô lập Phước Long. Đợt 3 (31-12-1974 - 6-1- 
1975) được tăng cường Trung đoàn bộ binh 16, 1 tiểu đoàn xe tăng, 2 tiểu đoàn 
pháo 130mm, ta đánh chiếm Phước Bình, điểm cao Bà Rá, thị xã Phước Long.

Kết thúc chiến dịch: Ta giải phóng hoàn toàn tỉnh Phước Long (hơn 500.000 
dân), diệt 1.160 tên địch, bắt 2.146 tên, phá hủy 15 máy bay, 3 xe bọc thép; thu 
3.125 súng các loại, 10.000 viên đạn pháo. Chiến thắng Phước Long có tác dụng 
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trinh sát chiến lược cho thấy khả năng đôi phó hạn chế của Mỹ - ngụy, củng cố 
vững chắc quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị mở các cuộc tiến công quy mô 
lớn mùa Xuân 1975.

Ngày 18 - 22-12

Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Mỹ Tho tiến công bọn địch đóng trái 
phép, tiêu diệt 13 đồn, loại khỏi vòng chiến đấu 387 tên ngụy đi cướp lúa ngay 
tại hang ổ của chúng. Riêng ở huyện Cai Lậy, quân du kích và bộ đội địa phương 
chặn đánh 1 tiểu đoàn bảo an, 2 tiểu đoàn chủ lực ngụy đi cứu đồng bọn, loại 
khỏi vòng chiến đấu gần 200 tên.

Ngày 31-12
Chiến, thắng Phước Bình. Lực lượng vũ trang giải phóng Phước Long tiến 

công địch ở chi khu quân sự, quận lỵ và thị trấn Phước Bình, nơi xuất phát các 
cuộc hành quân lấn chiếm của chúng, tiêu diệt toàn bộ hệ thống đồn địch và làm 
chủ chi khu quân sự, quận lỵ, thị trấn và sân bay Phước Bình, loại khỏi vòng 
chiến đấu tiểu đoàn 1, trung đoàn 7 thuộc sư đoàn bộ binh số 5 ngụy, đánh thiệt 
hại nặng hai đại đội khác, bắn rơi hai máy bay, thu nhiều vũ khí và đồ dùng 
quân sự.

NĂM 1975

Ngày 5-2

* Đại tướng Văn Tiến Đũng - Uy viên Bộ Chính trị, Tông tham mưu trưởng 
Quân đội nhân dân Việt Nam được Bộ Chính trị cử vào chiến trường Tây Nguyên 
làm đại diện của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh bên cạnh 
Bộ chỉ huy chiến dịch để trực tiếp chỉ đạo chiến dịch.

* Thành lập Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyền. Trung tướng Hoàng Minh 
Thảo: Tư lệnh; dại tá Đặng Vũ Hiệp: Chính ủy; Thiếu tướng Vũ Lăng, đại tá Phan 
Hàm, đại tá Nguyễn Năng, đại tá Nguyễn Lang: Phó tư lệnh; đại tá Phí Triệu 
Hàm: Phó chính ủy. Thường vụ Khu ủy Khu 5 cử đồng chí Bùi San - Uy viên 
Thường vụ khu ủy cùng một số cán bộ đại diện các ngành bên cạnh Đảng uỷ và 
Bộ Tư lệnh chiến dịch để trực tiếp chỉ đạo 3 tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc 
huy động mọi khả năng hiện có của địa phương phục vụ mặt trận.

Ngày 4-3 - 3-4

Chiến dịch Tây Nguyên. Nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực 
địch, giải phóng các tỉnh nam Tây Nguyên tạo thế chia cắt chiến lược thực hiện 
chiến lược giải phóng miền Nam (1975 - 1976), Bộ Quốc phòng mở chiến dịch 
tiến công khu vực Nam Tây Nguyên gồm các tỉnh Phú Bổn, Đắc Lắc, Quảng Đức.

Bộ Tư lệnh chiến dịch gồm: Tư lệnh Hoàng Minh Thảo, Chính uỷ Đặng Vũ 
Hiệp. Sau một sô' trận đánh tạo thế và nghi binh thu hút địch lên hướng Plây 
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Cu, từ ngày 4 tháng 3 ta bước vào tạo thế cắt đường 19, 21 (chia cắt chiến lược 
Tây Nguyên với đồng bằng); cắt đường 14 (chia cắt chiến dịch bắc với nam Tây 
Nguyên), tập kích bằng đặc công và hoả lực pháo binh vào Kon Turn. Ngày 8 
tháng 3, ta đánh quận lỵ Thuần Mẫn; ngày 10 và 11 tháng 3 diệt vị trí Đức Lập, 
cô lập triệt để Buôn Ma Thuật; ngày 10 và 11 tháng 3, Sư đoàn 361, Trung đoàn 
đặc công 198 tiêu diệt Buôn Ma Thuột (mục tiêu then chốt chủ yếu). Địch phải 
đổ bộ bằng đường không xuông Phước An để phản kích; bị Sư đoàn 10, Trung 
đoàn 25 đánh từ ngày 4 đến 18 tháng 3, sư đoàn 23 (thiếu) và liên đoàn biệt động 
quân 21 bị diệt. Để bảo toàn lực lượng còn lại của quân đoàn 2, địch 
phải bỏ bắc Tây Nguyên rút chạy về đồng bằng theo đường số 7 liên tỉnh. Sư 
đoàn 320 truy kích từ ngày 17 đến 23 tháng 3, đánh thiệt hại nặng 1 trung đoàn 
bộ binh, 6 liên đoàn biệt động, 4 thiết đoàn... giải phóng Cheo Reo, Củng Sơn. 
Đồng thời từ ngày 18 đến 24 tháng 3 Sư đoàn 968, Trung đoàn 95A và Trung 
đoàn 271 giải phóng thị xã Kon Turn, Plây Cu, Gia Nghĩa. Từ ngày 2 tháng 3 đến 
3 tháng 4 các đơn vị của ta tiếp tục phát triển xuống duyên hải Trung Bộ diệt lữ 
đoàn dù 3, trung đoàn bộ binh 40, liên đoàn biệt động quân 24 cùng lực lượng tại 
chỗ giải phóng Bình Khê, Phú Yên, Nha Trang, Cam Ranh. Kết thúc chiến dịch, 
ta tiêu diệt và làm tan rã quân đoàn 2, quân khu 2 và một bộ phận lực lượng cơ 
động chiến lược của địch, giải phóng Tây Nguyên và các tỉnh miền Nam Trung 
Bộ. Chiến dịch Tây Nguyên thể hiện nghệ thuật cao về chọn hướng (mục tiêu), 
nghi binh, tạo thế (cắt, vây), tập trung lực lượng giành và giữ quyền chủ động 
phát triển và tiến công, mở ra một bước ngoặt đưa cuộc chiến tranh từ tiến công 
có ý nghĩa chiến lược đến tổng tiến công có ý nghĩa chiến lược trên toàn chiến 
trường miền Nam.

Ngày 12-3 ■ 2-4

Quân đoàn 4 và lực lượng vũ trang Nam Bộ - cực Nam Trung Bộ đẩy mạnh 
hoạt động phôi hợp với chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế - Đà Nẵng, tạo 
bàn đạp và mở đường tiến công Sài Gòn trên các hướng bắc, đồng-bắc và tây, 
tây-nam. Sư đoàn 9 và một bộ phận Sư đoàn 341 đánh chiếm các chi khu quân 
sự, quận lỵ Dầu Tiếng (12-3), Chơn Thành và toàn tỉnh 
Bình Long, mở thông đường sô' 13, 14 (2-4). Sư đoàn 4 và Sư đoàn 5 (Đoàn 232) 
diệt chi khu quân sự Bến cầu, Đức Huệ, cắt đường sô' 4. Sư doàn 7 đánh chiếm 
chi khu quân sự Định Quán (20-3), giải phóng đường sô' 20 và tỉnh Lâm 
Đồng (31-3).

Ngày 25-3

* Bộ Chính trị họp, nhận định: “Thời cơ chiến lược lớn đã tới. Trong suốt 20 
năm chông Mỹ, cứu nước chưa bao giờ thuận lợi bằng lúc này”; do đó cần “Nắm 
vững thời cơ chiến lược mới, tranh thủ thời gian cao độ, nhanh chóng tập trung 
lực lượng vào hướng chủ yếu, hành động táo bạo bất ngờ, làm cho địch không dự 
kiến kịp và không kịp trở tay”. Bộ Chính trị quyết định: “Quyết tâm hoàn thành 
giải phóng Sài Gòn và miền Nam trước mùa mưa (tháng 5 năm 1975)”.
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* Bộ Chính trị ra nghị quyết (số 241/NQTW) thành lập Hội đồng chi viện 
miền Nam ở Trung ương. Chủ tịch: Phạm Văn Đồng - ủy viên Bộ Chính trị, Thủ 
tướng Chính phủ; Phó chủ tịch: Lê Thanh Nghị - ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ 
tướng Chính phủ, Phan Trọng Tuệ - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

* Bộ Tổng tham mưu quyết định điều động một bộ phận lớn Quân đoàn 1 vào 
tham gia chiến dịch giải phóng Sài Gòn. Sư đoàn 308 làm nhiệm vụ dự bị chiến 
lược của Bộ và bảo vệ miền Bắc.

Ngày 26 - 29-3

* Chiến dịch Đà Nẵng. Nhằm tiêu diệt sư đoàn thủy quân lục chiến và lực 
lượng còn lại của quân khu 1 ngụy, giải phóng thành phô Đà Nẵng, Bộ Quốc 
phòng quyết định mở chiến dịch Đà Năng. Lực lượng địch phòng ngự trên địa 
bàn chiến dịch có sư đoàn 1 thủy quân lục chiến, sư đoàn 3, hai chiên đoàn 11 
và 20, 7 tiểu đoàn pháo, sư đoàn 1 không quân và tàn quân từ phía bắc rút về.

Lực lượng ta tham gia chiến dịch có Quân đoàn 2 và các lực lượng vũ trang 
Quân khu 5. Trong 2 ngày (24 đến 25 tháng 3), các lực lượng vũ trang Quân 
khu 5 tiến công giải phóng thị xã Tam Kỳ (Quảng Nam) và toàn bộ tỉnh Quảng 
Ngãi. Từ ngày 27 tháng 3, Quân đoàn 2 và các lực lượng vũ trang Quân khu 5 
mở cuộc tiến công trên 5 hướng (bắc, tây bắc, tây nam, nam và đông nam) và Đà 
Nẵng. Ngày 29 tháng 3, quân ta chiếm toàn bộ căn cứ quân sự liên hợp Đà Nẵng, 
bán đảo Sơn Trà và thị xã Hội An, tiêu diệt và làm tan rã một lực lượng lớn quân 
địch, thu và phá hủy toàn bộ vũ khí, cơ sở vật chất của chúng, làm thay đổi cục 
diện và so sánh lực lượng giữa ta và địch, tạo diều kiện thuận lợi cho chiến dịch 
quyết chiến chiến lược giải phóng thành phố Sài Gòn.

Ngày 31-3

Bộ Chính trị nhận định: Cuộc chiến tranh cách mạng ở miền Nam không 
những đã bước vào giai đoạn phát triển nhảy vọt mà thời cơ chiến lược để tiến 
hành tổng tiến công vào sào huyệt của địch đã chín muồi. Trận quyết chiến chiến 
lược cuối cùng của quân và dân ta đã bắt đầu nhằm hoàn thành cách mạng dân 
tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam và thực hiện hoà bình thống nhất Tổ quốc. 
Bộ Chính trị quyết định mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng Sài Gòn 
trong thời gian sớm nhất, tốt nhất là trong tháng 4, không thể để chậm. Phải gấp 
rút tàng lực lượng vào hướng tây Sài Gòn, thực hiện chia cắt và bao vây chiến 
lược, triệt hẳn đường số 4, áp sát Sài Gòn; đồng thời nhanh chóng tập trung lực 
lượng ở hướng đông và đông nam, đánh chiếm những mục tiêu quan trọng, thực 
hiện bao vây, cô lập Sài Gòn từ phía Long Khánh, Bà Rịa, Vũng Tàu. Tổ chức sẵn 
sàng những đơn vị binh chủng hợp thành mạnh để khi thời cơ xuất hiện thì tức 
khắc đánh chiếm các mục tiêu quan trọng nhất ở trung tâm thành phố.

Tư tưởng chỉ đạo: Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng.

Ngày 8-4

* ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phièn đặc biệt để nghe báo cáo về cuộc 
tiến công và nổi dậy của quân và dân miền Nam Việt Nam từ đầu tháng 3 năm 
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1975. ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệt liệt chào mừng thắng lợi cực kỳ to lớn 
của quân và dân ta ở miền Nam; hoàn toàn ủng hộ tuyên bô' ngày 21 tháng 3 của 
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam; nghiêm khắc lên 
án đế quốc Mỹ tiếp tục dính líu và can thiệp vào tình hình miền Nam, cường bức 
hàng vạn đồng bào miền Nam di cư và cướp hàng nghìn trẻ em miền Nam đưa 
sang Mỹ. ủy ban Thường vụ Quốc hội kêu gọi dồng bào miền Bắc hãy hêt sức 
chi viện cho đồng bào miền Nam anh hùng.

* Thành lập Bộ chl huy chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định. Tư lệnh: 
Đại tướng Văn Tiến Dũng, Chính ủy: Phạm Hùng; Phó tư lệnh: Thượng tướng 
Trần Vàn Trà, Trung tướng Lê Đức Anh, Trung tướng Đinh Đức Thiện (ngày 22 
tháng 4 bổ sung Trung tướng Lê Trọng Tấn: Phó tư lệnh, Trung tướng Lê Quang 
Hoà: Phó chính ủy).

* Hồi 8 giờ 25 phút (giờ Sài Gòn) ngày 8-4-1975, Nguyễn Thành Trung, trung 
uý lái máy bay của không quân nguỵ và hai sĩ quan khác cùng nhận lệnh của bọn 
chỉ huy lái máy bay từ sân bay Biên Hoà đi ném bom vùng mới giải phóng. 
Nhưng lây cớ máy bay bị trục trặc, Nguyễn Thành Trung tách ra và vòng về Sài 
Gòn trút bom xuống “dinir của Thiệu. Sau đó, Nguyễn Thành Trung được Bộ 
Quô'c phòng Cộng hoà miền Nam Việt Nam thưởng Huân chương Chiến công giải 
phóng hạng nhì.

* Trung ương Cục, Quân ủy Miền và Bộ Tư lệnh B2 họp hội nghị dể nghe 
phổ biến nghị quyết của Bộ Chinh trị.

Ngày 9 - 21-4

Chiến dịch Xuân Lộc. Nhằm tiêu diệt lực lượng địch phòng ngự ở phía đông 
Sài Gòn, tạo thuận lợi cho chiến dịch Hồ Chí Minh, Bộ tư lệnh Miền mở chiến 
dịch tiến công thị xã Xuân Lộc, khu vực phòng thủ trọng yếu trong tuyến phòng 
thủ cơ bản (Biên Hoà - Xuân Lộc - Bà Rịa - Vũng Tàu). Chiến dịch do Bộ tư lệnh 
Quân đoàn 4, Khu ủy Khu 7 trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy.

Mở màn chiến dịch (9-4), ta đồng loạt đột phá Xuân Lộc và tiểu khu Long 
Khánh nhưng không thành công. Ở ngã ba Dầu Giây, Sư đoàn 6 tập kích chiếm 
5 chốt của địch và làm chủ một đoạn đường 1A (Hưng Nghĩa - đèo Mẹ Bồng Con). 
Sáng 10 tháng 4, ta tiếp tục đột phá Xuân Lộc, chiếm sân bay, đánh thiệt hại 
nặng trung đoàn 43 (sư đoàn 18) đánh lữ đoàn dù 1 vừa đổ xuống Tấn Phong. 
Địch phải điều thêm 1 liên đoàn biệt động quân (trung đoàn 8, sư đoàn bộ 
binh 5) tăng viện cho Xuân Lộc. Ta thay đổi cách đánh: bao vây Xuân Lộc, đánh 
viện. Sáng 15 tháng 4, Sư đoàn 6 và Trung đoàn 95 tập kích diệt trung đoàn 52 
(sư đoàn 18 ngụy) ở ngã ba Dầu Giây. Ngày 16 và ngày 17 ta phản kích đẩy lùi 
trung đoàn thiết giáp 3 và trung đoàn 8 từ phía Biên Hoà đến. Trước nguy cơ bị 
tiêu diệt, ngày 18 tháng 4 sư đoàn 18 rút chạy, ngày 20 tháng 4 ta giải phóng 
thị xã Xuân Lộc. Kết thúc chiến dịch, ta đánh thiệt hại nặng sư đoàn 18, lữ đoàn 
dù 1, loại khỏi vòng chiến đấu trung đoàn 52 (sư đoàn 18), uy hiêp tuyên phòng 
thủ của địch ở Biên Hoà - Hố Nai.

Ngày 14 - 29-4
Giải phóng các đảo do quân nguy Sài Gòn chiếm đóng thuộc quần đảo 

Trường Sa.
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Ngày 14 tháng 4, bộ đội ta giải phóng đảo Song Tử Tây. Từ ngày 25 đến 29 
tháng 4, ta giải phóng các đảo Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa...

Ngày 16-4

Quân đoàn 2 (thiếu Sư đoàn 324), Sư đoàn 3 Quân khu 5, Trung đoàn 25 bộ 
binh cùng các lực lượng xe tăng, pháo binh tăng cường tiến công tiêu diệt quân 
đoàn 3 nguy, đập tan tuyên phòng thủ Phan Rang, bắt 2 tướng nguy là Nguyễn 
Vĩnh Nghi và Phạm Ngọc Sang, giải phóng thị xã và toàn tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 18-4

Tổng thống Mỹ ra lệnh di tản người Mỹ ra khỏi Sài Gòn.

Ngày 20 - 25-4

Bộ tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ cho các quân đoàn và lực 
lượng vũ trang địa phương.

- Hướng tây bắc Sài Gòn: Quân đoàn 3, do Thiêu tướng Vũ Lăng (Tư lệnh), 
đại tá Đặng Vũ Hiệp (Chính ủy) chỉ huy cùng 2 trung đoàn 1 và 2 Gia Định, các 
đội đặc công - biệt động của Thành đội Sài Gòn được pháo binh và lực lượng 
phòng không chiến dịch chi viện hoả lực đánh chiếm căn cứ Đồng Dù, tiêu diệt 
sư đoàn 25 nguy, chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, cùng với Quân đoàn 1 đánh chiếm 
bộ tổng tham mưu ngụy.

- Hướng bắc Sài Gòn: Quân đoàn 1, do Thiếu tướng Nguyễn Hoà (Tư lệnh), 
Thiếu tướng Hoàng Minh Thi (Chính ủy) chỉ huy, được tăng cường Trung đoàn 95 
(Sư đoàn 325 Quân đoàn 2) và một trung đoàn phòng không đánh chiếm bộ tổng 
tham mưu ngụy và căn cứ bộ tư lệnh các binh chủng của địch ở Gò vấp.

- Hướng đông bắc Sài Gòn: Quân đoàn 4, do Thiêu tướng Hoàng Cầm (Tư 
lệnh), Thiếu tướng Hoàng Thê Thiện (Chính ủy) chỉ huy, được tăng cường Lữ 
đoàn bộ binh 52 (Quân khu 5) và một số tiểu đoàn binh chủng tiêu diệt sở chỉ 
huy bộ tư lệnh quân đoàn 3 và sư đoàn 18 ngụy ở Biên Hòa, sau đó thọc sâu vào 
nội thành đánh chiếm dinh Độc Lập.

- Hướng đông: Quân đoàn 2, do Thiếu tướng Nguyễn Hữu An (Tư lệnh), Thiếu 
tướng Lê Linh (Chính ủy) chỉ huy đánh chiếm Bà Rịa, các căn cứ Nước Trong, 
Long Bình, chặn đường rút chạy của địch trên sông Lòng Tàu, sau đó tiến vào 
nội thành, cùng Quân đoàn 4 chiếm dinh Độc Lập.

- Hướng tây và tây nam Sài Gòn: Đoàn 232, do Tư lệnh Nguyễn Minh Châu 
và Chính ủy Lê vắn Tưởng chỉ huy cùng lực lượng vũ trang Quân khu 8 có nhiệm 
vụ cắt đường số 4, đánh chiếm biệt khu thủ đô và tổng nha cảnh sát nguy.

Các đơn vị đặc công biệt động và lực lượng vũ trang thành phố Sài Gòn có 
nhiệm vụ đánh địch, giữ các cầu vào thành phố, dẫn đường cho cốc bình đoàn 
thọc sâu đánh chiếm các mục tiêu, hỗ trợ quần chúng nổi dậy phối hợp với đòn 
tiến công quân sự.
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Ngày 21-4

* Ta giải phóng tỉnh Long Khánh, mở toang “cánh cửa thép” phía đông tiến 
vào Sài Gòn.

* Nguyễn Văn Thiệu từ chức tổng thống chính quyền Sài Gòn, Trần Văn 
Hương lên thay.

Ngày 26 - 30-4

Chiến dịch Hồ Chí Minh. Chiến dịch chiến lược tiến công lớn nhất của quân 
và dân Việt Nam đánh vào đầu não và lực lượng quan trọng nhất của chính quyền 
và quân đội nguy ở Sài Gòn - Gia Định và các vùng phụ cận, kết thúc thắng lợi 
hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Bộ tư lệnh chiến dịch gồm: Tư lệnh - Đại tướng Văn Tiến Dũng, Chính ủy - 
Phạm Hùng.

Cách đánh của ta là: Chia cắt chiến lược, bao vây chặn diệt chủ lực địch ở 
tuyến ngoài, tổ chức binh đoàn binh chủng hợp thành thọc sâu vào nội đô đánh 
chiếm các mục tiêu chiến lược then chốt nhất là Bộ Tổng tham mưu nguy, sân 
bay Tân Sơn Nhất, bộ tư lệnh biệt khu thủ đô, Bộ tư lệnh cảnh sát quốc gia, dinh 
Độc Lập), trong đó Dinh Độc Lập là hợp điểm chiến dịch, kết hợp với nổi dậy 
của nhân dân giành chính quyền ở cơ sở. Hướng chủ yếu: bắc và tây bắc, tây bắc 
là chủ yếu nhất. Hướng hiểm yếu và quan trọng: đông và tây nam.

Sau các chiến dịch và đợt chiến đấu tạo thế (bắt đầu từ ngày 9 tháng 4) đến 
26 tháng 4, ta bao vây áp sát Sài Gòn trên 5 hướng: hướng bắc là Quân đoàn 1, 
tây bắc - Quân đoàn 3, đông bắc - Quân đoàn 4, hướng đông - Quân đoàn 2, tây 
nam - Đoàn 232 và chủ lực Quân khu 8; một số đơn vị đặc công và biệt động đã 
đứng được ở ven đô bảo vệ các cầu trên các trục giao thông cho quân ta tiến vào. 
17 giờ ngày 26 tháng 4, chiến dịch bắt đầu.

Ở hướng đông và đông nam, từ ngày 26 đến 28, ta chọc thủng tuyến phòng 
thủ vòng ngoài, đập tan sự chống cự của các sư đoàn địch. Trên hướng khác ta 
tiêu diệt các lực lượng địch ngăn chặn, chiếm lĩnh các bàn đạp quan trọng. Chiều 
ngày 28, bộ tổng tham mưu quân đội Sài Gòn mất hiệu lực chỉ huy, địch rối loạn 
về chiến lược. Ngày 29, ta tổng công kích trên toàn mặt trận, tiêu diệt các lực 
lượng địch; ngăn chặn chiến tuyến ven đô. Sáng ngày 30, ta thọc sâu vào nội đô, 
đánh chiếm các mục tiêu theo kế hoạch. 11 giờ 30 ngày 30 tháng 4, Quân giải 
phóng chiếm và cắm cờ trên dinh Độc Lập, bắt toàn bộ nội các của chính quyền 
Sài Gòn, buộc tổng thống Dương Vàn Minh phải tuyên bô' đầu hàng không điều 
kiện. Cùng với đòn tiến công quân sự, nhân dân nội ngoại thành Sài Gòn nổi 
dậy giành quyền làm chủ ở 107 điểm. Nắm thời cơ chiến lược, ngày 1 tháng 5, ở 
đồng bằng sồng Cửu Long, Quân khu 8 và Quân khu 9 đồng loạt tiến công và nổi 
dậy, tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ lực lượng còn lại cuối cùng của quân đội Sài 
Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Kết quả: Ta tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ lực lượng chủ lực, địa phương, 
cảnh sát thuộc quân khu 3 của địch, lực lượng dự bị chiến dịch còn lại là tàn quân
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của quân đoàn 1 và 2 của địch chạy về; thu 500 khẩu pháo, hơn 400 xe tăng, xe 
thiết giáp, trên 800 máy bay, 600 tàu chiến, 270.000 khẩu súng các loại, trên 
3.000 xe quân sự và toàn bộ kho tàng. Đập tan hệ thống chính quyền Sài Gòn 
từ trung ương đến cơ sở, giải phóng hoàn toàn Sài Gòn - Gia Định, các tỉnh Tân 
An, Gò Công, Hậu Nghĩa, Tây Ninh, Bình Dương, Biên Hoà, Long Khánh, Bà Rịa, 
Vũng Tàu... tạo điều kiện cho các Quân khu 8 và 9 tiêu diệt và làm tan rã hoàn 
toàn quân đoàn 4 - quân khu 4 địch, giải phóng đồng bằng sông Cửu Long và các 
đảo ở vùng biển tây nam Tổ quóc, giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Chiến dịch Hồ Chí Minh thể hiện và đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của 
nghệ thuật quân sự Việt Nam. Đây là chiến dịch có quy mô lớn nhất, giành thắng 
lợi to nhất, góp phần quyết định kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Dầu tháng 5

Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng chỉ đạo toàn quân chuyển từ thời 
chiến sang thời bình, tiếp tục tham gia thực hiện nhiệm vụ tiếp quản và quân 
quản vùng mới giải phóng ở miền Nam.

Ở các tỉnh, thành, ủy ban quân quản các cấp đã được thành lập. Tại Sài Gòn - 
Gia Định, ngày 7 tháng 5, ủy bím Quân quản thành phố do Thượng tướng Trần Vàn 
Trà làm Chủ tịch và Thiếu tướng Hoàng cầm làm Phó chủ tịch ra mắt nhân dân.

NHỮNG CHIẾN DỊCH TIÊU BIÊU 
CUỘC CHIẾN TRANH CHỐNG MỸ

CHIEN D|CH an lão (Tiến công, từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 8 tháng 12 năm 1964)

Huyện An Lão nằm ở tây bác tỉnh Bình Định, phía bắc giáp huyện Ba Tơ 
(Quảng Ngãi), phía nam giáp huyện Hoài Ân, phía đông giáp huyện Hoài Nhơn. 
Quân địch đã xây dựng nơi dây thành khu vực phòng thủ bao gồm: quận lỵ là 
nơi dặt bộ máy cai trị, 3 cứ điểm, 8 ấp chiến lược, do 2 đại đội, 2 trung đội bảo 
an, 14 trung đội dân vệ, biệt kich có trang bị súng và pháo cối chiếm giữ, tổng 
quân số 884 tên.

Tháng 10 năm 1964, sau một trân lụt lớn, địch huy động lực lượng mở cuộc 
càn quét hòng tiêu diệt các cơ sở, các đơn vị du kích của ta đang bị nước bao vây.

Trong bô'i cảnh đó, tháng 11 năm 1964, Bộ tư lệnh Quân khu 5 quyết định mở 
chiến dịch An Lão, tiến công quãn địch trong khu vực phòng thủ, đánh vào nơi 
xuất phát các cuộc hành quân càn quét của chúng. Chiến dịch này do đồng chí 
Giáp Văn Cương làm tư lệnh, đồng chí Đặng Hoà làm Chính uỷ.

Lực lượng tham gia chiến dịch gồm có trung đoàn 2 (chủ lực), tiểu đoàn 409 
dặc công Quân khu 5, 1 đại đội và 2 trung đội địa phương tỉnh Bình Định, 6 trung 
đội huyện, tổng số 1.769 người.
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Nhiệm vụ của chiến dịch là tấn công tiêu diệt hệ thống cứ điểm, diệt một số 
sinh lực địch ở An Lão, đẩy mạnh công tác binh vận làm tan rã hàng ngũ địch. 
Phá hệ thông ấp chiến lược, tiêu diệt bọn tề điệp; giải phóng nhân dân, mở rộng 
căn cứ địa và phát triển du kích chiến tranh, tạo diều kiện cho đơn vị đánh tập 
trung hiệp định đồng binh chủng, trong khu vực đồng bằng.

Sau khi nắm được chủ trương của Quân khu 5, Bộ tư lệnh chiến dịch bắt tay 
ngay vào công việc chuẩn bị. Một số đồng chí ở cơ quan chiến dịch nắm lại các đơn 
vị, làm kế hoạch bổ sung vũ khí trang bị, giải quyết vấn đề hậu cần, hiệp đồng với 
cơ sở địa phương, Chuẩn bị tư tưởng cho bộ dội. Một số cán bộ chủ chốt cùng Tư 
lệnh chiến dịch nghiên cứu tình hình, xác định kế hoạch quyết tâm chiến đấu.

Qua nghiên cứu, Bộ tư lệnh đề ra phương châm tác chiến là đánh điểm diệt 
viện, đánh địch ngoài công sự là chủ yếu. Tư tưởng chỉ đạo là đánh tiêu diệt, lấy 
hình thức tập kích, phục kích để tiêu diệt địch là chính, về chỉ tiêu, Bộ tư lệnh 
xác định diệt 3 cứ điểm (núi Một, đồi Mít và Hội Long), diệt 8 chốt trung đội ở 
8 ấp chiến lược; bao vây quận lỵ An Lão, buộc địch ở đây phải bỏ chạy hoặc ra 
hàng, nếu có điều kiện thì tiêu diệt. Đánh viện từ 1 đến 2 tiêu đoàn và 1 chi 
đoàn xe thiết giáp.

Về cách đánh, đồng loạt tiến công tiêu diệt các cứ điểm và chổi, trung đội dân 
vệ. Ưu tiên cho trận đánh vào mục tiêu chủ yếu (núi Một) nổ súng trước mở màn 
chiến dịch. Sau đó bao vây quận lỵ An Lão buộc địch phải ứng cứu đường bộ hoặc 
đường không tạo cho ta thời cơ đánh địch ngoài công sự.

Tổ chức lực lượng và nhiệm vụ các đơn vị như sau: tiểu đoàn 409 đặc công 
được tăng cường 2 đại dội và 1 trung đội bộ binh, 3 khẩu ĐKZ 57mm; 2 khẩu 12,7 
mm có nhiệm vụ tiêu diệt quân địch ở núi Một, đồi Mít, Hội Long. Tiểu đoàn 93 
(thiếu) của trung đoàn 2, được tăng cường đại đội 8 địa phương tỉnh, 2 trung đội 
địa phương huyện Hoài Nhơn và Hoài Ân có nhiệm vụ tiêu diệt 5 trung đội ở 5 
ấp chiến lược (Hưng Nhơn, Xóm Vườn, Thanh Sơn, Hưng Long, Xuân Phong), diệt 
bọn tề điệp, phát động quần chúng nổi dậy phá ấp chiến lược, giành quyền làm 
chủ. Lực lượng còn lại của tiểu đoàn bao vây quận lỵ An Lão. Tiểu đoàn 95 thiếu 
1 đại đội có nhiệm vụ đánh 3 chô't dân vệ ở Hội Long, Hội Trung, Phước Bình, 
sau đó sẵn sàng đánh viện ở khu vực Miếu ông (nam ấp Hội Long) Phước Bình. 
Dự kiến quân địch đi từ Phước Bình lên lực lượng khoảng 1 đến 2 tiểu đoàn cùng 
1 chi đoàn thiết giáp. Lực lượng đánh địch đổ bộ đường không do tiểu đoàn 93 
đảm nhiệm. Du kích ở các xã làm nhiệm vụ nghi binh, tham gia bắn máy bay 
trực thăng đồng thời đón lõng bọn địch bỏ chạy.

Ngày 29 tháng 11, Quân khu 5 thông qua quyết tâm và Bộ tư lệnh dự kiến 
chia chiến dịch ra làm 2 bước. Bước 1; diệt 3 cứ điểm và 8 chốt dân vệ, bảo vệ 
quân lỵ để kéo viện thời gian 1 ngày. Bước 2: đánh quân ứng cứu đường không 
và đường bộ, thời gian từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 7 của chiến dịch. Để đảm bảo 
chỉ đạo xử lý kịp thời các tình huống, sở chỉ huy phía trước của chiến dịch bố trí 
ở Kim Sơn và Hoài Ân.

Từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12, trung đoàn 2 mở đầu chiến dịch 
bằng những trận đánh nhỏ nhằm nghi binh, giữ bí mật cho hướng chính.
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1 giờ ngày 7 tháng 12, tiểu đoàn đặc công 409 nổ súng tiến công quân địch 
ở núi Một. Sau 5 phút, mũi 1 mở được cửa đưa bộ đội vào bên trong phát triển 
chiên đấu. ơ mũi 2 bộc phá không nổ, bộ đội phải dùng biện pháp chống hàng 
rào để chui vào bên trong. Trong khi quân địch đang mải đối phó, ngăn chặn ở 
mũi 1 thì mũi 2 bất ngờ đánh vào bên sườn sau. Chỉ sau 15 phút chiến đấu, quân 
ta hoàn toàn làm chủ núi Một. Toàn bộ quân địch ở đây bị diệt và bị bắt làm tù 
binh. Tiếp đó, các vị trí đồi Mít, Hội Long và quân địch ở 8 ấp chiến lược ta bị 
tiêu diệt, ehi khu quận lỵ An lão bị bao vây. Như vậy chỉ trong 30 phút chiến đấu 
ta đã phá tan 3 cứ điểm, 8 ấp chiến lược. Chiến thuật phòng ngự cứ điểm kết 
hợp với ấp chiến lược của địch ở An Lão bị phá vỡ.

Bình luận về trận An Lão, hãng tin AFP của Pháp ngày 9 tháng 12 năm 1964 
đã viết: “Cả hệ thông phòng ngự chi khu An Lão đã bị tiêu diệt nhanh như trở 
bàn tay, bắt buộc các nhà quân sự ở Sài Gòn phải xem xét lại cả hệ thống phòng 
thủ trên các chi khu các xem có đủ sức đứng vững không khi Việt Cộng đã quyết 
tâm mở cuộc tiến công vào đó”.

Sau khi hoàn thành bước 1, Bộ tư lệnh chiến dịch cho các lực lượng triển khai 
phương án đánh địch bước 2. Dự kiến địch có thể giải toả bằng đường bộ và đường 
không; Tư lệnh chiến dịch quyết định chốt giữ điểm cao 193, vị trí khống chế 
toàn bộ khu vực và duy trì sức ép ở khu vực quận lỵ đồng thời triển khai lực lượng 
đánh viện.

8 giờ sáng ngày 7 tháng 12, máy bay địch liên tục đánh bom xuống điểm cao 
193. Sau khi dọn bãi, địch dùng trực thăng định đổ quân chiếm lại cao điểm này. 
Lực lượng chôt giữ của ta đã anh dũng đánh trả buộc chúng phải quay về nơi xuất 
phát. Không chiếm được điểm cao 193, địch đổ quân xuống núi Giồng. Tranh. Tại 
đây, địch bị lực lượng chốt giữ của ta đánh chặn quyết liệt, buộc chúng phải bỏ chạy.

Trong lúc lực lượng đổ bộ đường không của địch đang bị lực lượng chốt giữ 
của ta đánh bại thì cánh quân đường bộ của chúng do một tiểu đoàn của trung 
đoàn 41 có 6 xe MI 13 dẫn đầu từ Bồng Sơn tiên lên An Lão. Do sợ bị ta phục 
kích nên đội hình hành quân của địch chia thành 3 tốp mỗi tốp cách nhau 1.000 
mét. Chúng vừa đi vừa thàm dò nên tốc độ chậm. Lúc 8 giờ 30 phút ngày 7 tháng 
12, top xe đi dầu của địch đến Hội Long, bộ phận chặn đầu của ta bắn cháy 2 
chiếc MI 13, hai chiếc khác bị thương, hai chiếc còn lại vội quay đầu chạy nhưng 
một chiếc bị sa xuống suối. Mặc dù bị chỉ huy thúc ép nhưng quân địch ở phía 
sau cũng không dám tiến lên, chúng dùng hoả lực bắn về trận địa ta.

Tối ngày 8 tháng 12, sau khi xem xét thấy các yếu tố đánh viện không thuận 
lợi, nếu tiếp tục để bộ đội phục ở đầy thì sợ bị không quân, pháo binh địch sát 
thương, Bộ tư lệnh quyết định kết thúc chiến dịch.

Kết quả ta đã loại khỏi vòng chiến đâu trên 400 tên địch, phó hỏng 5 chiếc 
xe thiết giáp, mở rộng vùng giải phóng ở tây bắc Bình Định, với 11.000 dân.

Chiến thắng An Lão là một nỗ lực lớn của Quân khu 5 nói riêng và cả nước 
nói chung, quân và dân ta đã vượt qua bão lụt dánh thắng cuộc càn quét khốc 
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liệt của địch. Thắng lợi của chiến dịch có ý nghĩa rất lớn, tạo nên một khí thế 
cách mạng mới cho quân, dân Quân khu 5 và làm cho quân địch ở vùng này 
hoang mang lo sợ.

An Lão là chiến dịch đầu tiên ở Quân khu 5 ta đánh bại một biện pháp chiến 
lược của địch là phòng ngự bằng cụm cứ điểm kết hợp với hệ thống ấp chiến lược 
đánh bại thủ đoạn đổ bộ bằng trực thăng, vu hồi của địch. Chiến dịch này đã thực 
hiện được phương châm là đánh tiêu diệt và ta đã vận dụng thành công phương 
thức tác chiến; chủ lực kết hợp với bộ dội địa phương, dân quân du kích trong quy 
mô chiến dịch. Chiến dịch An Lão đã thành công về nghệ thuật chọn địa bàn, nơi 
địch sơ hở, lại chọn đúng đối tượng tác chiến, phù hợp với khả năng, lực lượng ta, 
do đó đã giành thắng lợi. Trong tác chiến ta đã liên kết chặt chẽ các hoạt động 
của bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích, đánh dịch trên toàn bộ 
địa bàn chiến dịch làm cho quần địch lúng túng khó xử trí. Là chiến dịch có nhiều 
lực lượng tham gia nhưng Bộ chỉ huy đã luôn nắm chắc và xử lý đúng các tình 
huống làm cho bộ đội luôn ở thế chủ động từ mở đầu đến kết thúc chiến dịch.

CHIẾN D|CH PLÂY MÈ (Tiến công, từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 26 tháng 11 nãtn 1965)

Tháng 9 năm 1965 Bộ chỉ huý quân Mỹ đã điều sư đoàn kỵ binh không vận 
số 1 lên án ngữ ở An Khê (Gia Lai), ngăn chặn ta, cắt Tây Nguyên với vùng đồng 
bằng ven biển. Quân nguy thành lập biệt khu 24 gồm 2 tỉnh Kon Turn - Gia Lai 
và chuyển giao nhiệm vụ tác chiến chủ yếu ở Tây Nguyên cho quân Mỹ để thực 
hiện kế hoạch “tìm và diệt” trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của chúng1.

Ở khu vực Plây Me, Bầu Cạn, Đức Cơ (Tây nam thị xã Plây Ku 30 km), địch 
có lữ đoàn kỵ binh không vận số 3 Mỹ, 1 chiến đoàn dù, 1 chiến đoàn thiết giáp 
quân đội Sài Gòn và trung đoàn quân đội Nam Triều Tiên, có pháo binh, máy bay 
(cả máy bay B52) yểm trợ, để tìm diệt chủ lực ta, hỗ trợ cho quân nguy bình định.

Trong bốì cảnh đó, Bộ tư lệnh chiến trường Tây Nguyên quyết định thay đổi 
chủ trương giải phóng bắc Tây Nguyên và hạ quyết tâm mở chiến dịch Plây Me 
nhằm mục đích phôi hợp với chiến trường toàn miền Nam tiêu diệt một bộ phận 
quân Mỹ để mở rống và củng cố vùng giải phóng, xây dựng căn cứ, rèn luyện bộ 
đội và cơ quan chiến dịch. Qua chiến đấu, từng bước tìm hiểu quân Mỹ, đồng thời 
xây dựng lòng tin đánh Mỹ và thắng Mỹ. Thiếu tướng Chu Huy Mân dược chỉ 
định làm Tư lệnh kiêm Chính uỷ chiến dịch, đại tá Nguyễn Chánh và thượng tá 
Nguyễn Hữu An làm Phó tư lệnh. Đồng chí Huỳnh Đắc Hương giữ chức Phó 
Chính uỷ, thượng tá Nam Hà là Tham mưu trưởng, thượng tá Đặng Vũ Hiệp làm 
Phó chủ nhiệm chính trị.

1. Ngày 17 tháng 7 năm 1965, Tổng thống Mỹ L.GIÔn-sơn chuẩn y vé dề nghi tàng quân lôn 44 
tiểu đoản và kế hoạch "Tim và diệt’ cùa tướng Oét-mo-len. Từ tháng 7 đến cuối năm 1965, các su 
đoàn bộ binh (Anh cả đỏ). Sư đoàn k| binh không vận số 1, lữ đoàn 1 thuộc SƯ đoàn kỵ binh không 
vận 101 (Thiên thần mũ đỏ), lữ đoàn 3 thuộc sư đoàn bộ binh 25 (Tia chớp nhiệt đới) trung đoàn kỵ 
binh thiết giáp 11 .. Tính đến tháng 12 năm 1965, tổng số quân Mỹ lôn đến 184.314 tên vào trực tiếp 
tham gia chiến đấu ở miổn Nam.
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Lực lượng tham gia chiến dịch gồm 3 trung đoàn bộ binh (320, 33, 66), 1 tiểu 
đoàn đặc công, 1 tiểu đoàn pháo binh, 1 tiểu đoàn súng máy phòng không 
12,7mm; cùng lực lượng vũ trang địa phương đánh phá giao thông và hậu cứ địch.

Đầu tháng 10 nàm 1965, căn cứ vào kết quả nắm địch và tình hình chuẩn bị 
của ta, Bộ tư lệnh chiến dịch đã xác định quyết tâm và giao nhiệm vụ cho các 
đơn vị như sau: mục tiêu và khu vực diệt địch là diệt đồn Chư Ho, vây lấn đồn 
Plây Me. Phục kích diệt viện trên đường 21 (từ điểm cao 538 đến đồi Blu). Khu 
vực đánh Mỹ là thung lũng la DYăng. Mục tiêu nghi binh là đồn Đức Cơ và Tân 
Lạc, Mục tiêu của bộ đội đặc công là đồn Bầu Cạn. Hướng phôi hợp ở đông đường 
14 và Công Turn. Tư tưởng chỉ đạo là vây điểm diệt viện; lấy tiêu diệt địch ngoài 
công sự làm chính.

Về cách đánh: vây điểm để kéo quân nguy ứng viện bằng đường bộ, tạo điều 
kiện diệt cỡ chiến đoàn hoặc trung đoàn chủ lực nguy. Buộc quân Mỹ phản kích 
để lần lượt tiêu diệt từng đại đội Mỹ khi chúng đang vận động. Kết hợp đánh 
đòn tập trung chủ lực với hoạt động nhỏ lẻ của lực lượng khác, tạo thế liên tục 
tiến công, phân tán sức đối phó của địch.

Về sử dụng lực lượng: Vây đồn Plây Me do trung đoàn 3 (thiếu tiểu đoàn 2), 
được tăng cường 1 đại đội súng máy phòng không 12,7mm. Bộ phận đánh quân 
viện trên đường 21 là trung đoàn 320. Trung đoàn 66 và tiểu đoàn 2 đảm nhiệm 
đánh địch phản kích. Nghi binh ở Đức Cơ do tiểu đoàn pháo 200. Nghi binh ở Tân 
Lạc là đại đội địa phương. Hoạt động ở hướng phối hợp là tiểu đoàn 15 Gia Rai.

Về kế hoạch, dự kiến chiến dịch chia làm 3 đợt: Đợt 1, vây đồn Plây Me, diệt 
quân nguy đi ứng viện; đợt 2. Tiếp tục vây đồn PLây Me buộc quân Mỹ vào tham 
chiến; đợt 3, tập trung lực lượng nhằm vào một cánh quân Mỹ để tiêu diệt và 
kết thúc chiến dịch.

19 giờ ngày 19 tháng 10, mở màn chiến dịch, tiểu đoàn pháo 200 và đại đội 
bộ đội địa phương tiến công đồn Tân Lạc và Đức Cơ nhằm thu hút sự chú ý của 
địch. 22 giờ 54 phút cùng ngày, trung đoàn 33 nổ súng diệt đồn tiền tiêu Chư Ho, 
đưa lực lượng vào bao vây đồn PLây Me.

Ngày 20 địch dùng không quân đánh phá dữ dội vào đội hình của trung đoàn 
33. Thông tin giữa đại đội và tiểu đoàn luôn luôn bị gián đoạn. Trên trục đường 
21, địch cho một đại đội thám báo phân tán thành nhiều tôp nhỏ đi qua trận địa 
phục kích của trung đoàn 320. Ngày hôm sau (21-10), địch đổ tiểu đoàn biệt kích 
xuống làng Khọp cách Plây Me 5 km về phía bác. Chiến đoàn 3 và tiểu đoàn 21 
biệt động quân lên tập trung ở Phú Mỹ.

Ngày 23 tháng 10 (12 giờ), chiến đoàn 3 thiết giáp từ Phú Mỹ hành quân lên 
Plây Me, ý định đến Plây Me vào buổi chiều. Đội hình hành quân gồm 3 chi đoàn 
M113 và xe tăng; tiểu đoàn 21 biệt động quân, tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn 42 
và hai khẩu pháo 105mm. Địch đi châm vì sợ bị phục kích. Lúc 16 giờ 30 phút, 
đầu đội hình địch đến giữa trận địa phục kích của ta. 16 giờ 48 phút, địch bất 
ngờ ném bom vào điểm cao 538 nơi ta triển khai lực lượng chặn đồu. Sau dó 
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chúng dùng 5 xe tăng dàn hàng ngang đánh chiếm mục tiêu này. Tại đây bộ đội 
ta bắn cháy 2 xe, giữ vững trận địa. Các tiểu đoàn 634 và 635 của ta xung phong 
tiêu diệt địch trên dọc đường 21. Một bộ phận quân địch co cụm ở đồi Độc Lập, 
quân ta tổ chức xung phong nhiều lần nhưng không chiếm được đồi. Kết quả, ta 
diệt 59 xe tàng, xe bọc thép và 800 tên địch, thu 2 pháo 105mm và 6 xe đạn, 40 
súng cốc loại, bắn rơi hai máy bay.

Trước thất bại của quân nguỵ, Tướng Oét-mo-len, tư lệnh quân viễn chinh Mỹ 
lên Táy Nguyên; lệnh cho trung tướng Ha-rin-kin-na, tư lệnh sư đoàn kỵ binh bay 
số 1: “phải tìm địch và cướp lấy quyền chủ động về tay mình”. Nhận lệnh đó sư 
đoàn kỵ binh bay số 1 vào tham chiến trên địa bàn chiến dịch. Lúc 7 giờ ngày 
24 tháng 10, dịch dùng 93 trực thăng đổ tiểu đoàn Mỹ đầu tiên xuống tây nam 
Phú Mỹ 2km. 15 giờ cùng ngày, Mỹ tiếp tục dùng 60 trực thăng đổ tiểu đoàn Mỹ 
thứ hai cùng pháo 105mm và cối 106, 7mm xuống Plây Đô Đoát đông bắc đồn 
Plây Me 10km. ,

Được sự hỗ trợ của quân Mỹ, số địch còn lại của chiến đoàn 3 và lực lượng 
mới bổ sung (tiểu đoàn 22 biệt động quân và tiểu đoàn 91 biệt kích) tiếp tục tiến 
về Plây Me, nhưng chúng bị ta chặn đánh quyết liệt.

Ngày 26 tháng 10, sở chỉ huy chiến đoàn Mỹ đến Bàu Cạn. Vĩnh Hồ, tư lệnh 
quân đoàn 2 ngụy cũng có mặt trên trực thăng để chỉ huy quân Ngụy giải toả cho 
Plây Me.

Quân Mỹ vào tham chiến đã làm cho cường độ hoả lực địch tăng lên dột ngột. 
Chúng tập trung đánh phá vào đội hình của trung đoàn 33, để chi viện cho các 
mũi phản kích của quân ngụy. Trước tình hình đó, Bộ tư lệnh chiến dịch nhận 
định ta đã diệt được một bộ phận quan trọng quân cơ động của ngụy buộc quân 
Mỹ phải vào tham chiến. Nhiệm vụ bao vây của Plây Me đã hoàn thành. Chủ 
trương của ta mở vây, điều chỉnh lại đội hình. Sử dụng 2 trung đoàn 320 và 33 
sẵn sàng đánh bại các đợt phản kích tiếp theo của địch. Ngày 29 tháng 10, ta 
chủ động kết thúc đợt 1 chiến dịch.

Những ngày cuối tháng 10, dịch biết dược hậu phương của hai trung đoàn 33 
và 66 của ta. Ngày 31 tháng 10, địch cho trực thăng đổ quân Mỹ xuống làng Mùi 
tập kích hụt tổ trinh sát của ta, sau đó rút ngay. Một đại đội khác của địch dổ 
xuống Plây la Briêng tập kích vào bộ phận thông tin. Ngày 2 tháng 11, 1 tiểu 
đoàn Mỹ tiến vào khu doanh điền Đức Nghiệp và ở lại đó một ngày. Ngày 3, một 
đại đội Mỹ đổ xuống Plây Thê, lực lượng này đã giao chiến với một đại đội của 
trung đoàn 33. Ngày 4, một đại đội Mỹ cùng quân nguy tập kích vào nơi ở cũ của 
tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3 của ta ở gẩn đó đâ vận động đánh vào bên sườn diệt một 
trung đội địch. Ngày 6, một đại đội Mỹ tập kích vào một đại đội của tiểu đoàn 
1. Tiểu đoàn 2 đã chủ động phối hợp với tiểu đoàn 1 diệt gần 1 đại đội của địch. 
Ngày 10 tháng 11, quân Mỹ quyết định thay lữ đoàn 1 bằng lữ đoàn 3. Trong đợt 
này Mỹ ra quâii có tính chất thám dò lực lượng ta. Ta đánh thiệt hại từng bộ 
phận quân Mỹ và -điều chỉnh lực lượng tạo thế cho trận then chốt.
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Ngày 11 tháng 11, một tiểu đoàn quân Mỹ tiếp tục đổ xuống Plây Ngo, cách 
Plây Me 12km về phía tây. Nhận được tin này, Bộ tư lệnh chiến dịch quyết định 
thực hiện phương án 2. Mở đầu cho đợt 3, đội đặc công của tiểu đoàn 952 dùng 
4 súng cối tập kích hoả lực vào sở chỉ huy lữ đoàn 3 của Mỹ ở Bầu Cạn. Phối hợp 
với chiến trường Plây Me và miền Đông Nam Bộ, bộ đội đặc công đã tập kích 
vào sở chỉ huy sư đoàn 1 ở An Khê.

Sau khi trinh sát xác định được vị trí dóng quân của tiểu đoàn 9 trung đoàn 
66 ở đông bắc Chư Pông 3 km (địch đặt tên khu vực này là bãi tia X), 10 giờ ngày 
17 tháng 11, lữ đoàn 3 dổ 2 đại đội lựu pháo xuống phía đông bãi tia X khoảng 
llkm. Sau khi hoàn thành trận địa, địch tập trung pháo binh và máy bay trực 
thăng bắn phá khu vực bãi tia X. 10 giờ 48 phút, quân Mỹ dùng 8 trực thăng đổ 
bộ phận đi đầu1 của tiểu đoàn 1 (109 tên trong đó có tiểu đoàn trưởng trung tá 
Hê-rôn Mo và đại uý Giôn-hê-Rên) xuống bãi tia X. 35 phút sau, địch tiếp tục đổ 
đại đội A quân số có 106 tên do đại úy Na-đan chỉ huy. Sau khi nắm được đại đội 
A, tiểu đoàn trưởng Mo cho quân chia làm hai mũi tiến công vào tiểu đoàn 9 của 
ta. Trong lúc địch tiến công vào tiểu đoàn 9; tiểu đoàn trưởng đang đi nhận lệnh 
ở trung đoàn chưa về, đồng chí trợ lý tác chiến đã chỉ huy bộ đội ở cơ quan tiểu 
đoàn đánh địch và yêu cầu đại đội 13 tiếp ứng. Tuy bị bất ngờ nhưng bộ đội ta 
chiến đấu rất dũng cảm. Các đại đội 13,11 và 12 nghe tiếng súng đã chủ động cơ 
động bộ đội đánh vào bên sườn địch. Đại đội B của địch bị đánh mạnh ở hai bên 
sườn. Trung đội 2 do trung uý He-ích chỉ huy bị cắt rời khỏi đội hình và bị bao 
vây. Tiểu đoàn trưởng Mo gọi đại đội A đến cứu nhưng đại đội này cũng bị ta tiến 
công. Chiều hôm đó tiểu đoàn trưởng và tiểu đoàn phó tiểu đoàn 9 nhận lệnh về, 
nhưng không về vị trí chỉ huy nên không nắm được đại đội 11. Do vậy các đơn 
vị của tiểu đoàn 9 đã tự động rời vị trí: đại đội 12 và 15 lùi về suôi Ea Kôc, đại 
đội 13 di chuyển về hướng tiểu đoàn 7. Trên đường lui quân, đại đội 13 gặp chính 
uỷ trung đoàn 66, chính uỷ lệnh cho đại đội này đưa trung đội 9 quay lại nắm 
địch, số còn lại chuẩn bị chiến đấu.

Đêm 14 tháng 11, nhận được báo cáo của trinh sát, Bộ tư lệnh tiền phương 
lệnh cho chính uỷ trung đoàn 66 đi cùng tiểu đoàn 7 tập kích lực lượng còn lại 
của tiểu đoàn 1 Mỹ ở bãi tia X. Tiểu đoàn 7 (thiếu đại dội 3) ở đông nam Chư 
Pông cách địch 5km, được trung đội 9 đại đội 13 tiểu đoàn 9 dẫn đường, xuất 
phát lúc 22 giờ 50 phút nhưng không gặp địcK vì chúng đã di chuyển.

Đến 5 giờ sáng ngày 15 tháng 11, ta mới bám được địch, tiểu đoàn triển khai 
đội hình, dùng cối 82mm bắn chế áp ngắn, rồi xung phong. Ta và địch đánh giáp 
lá cà, địch bị bất ngờ chống dỡ yếu ớt, ta loại khỏi vòng chiến đấu hơn 200 tên 
(có 80 tên Mỹ), số còn lại co cụm cầu cứu đại đội khốc. Nhưng các dơn vị này của 
chúng cũng đang bị quân ta tiến công, nên không chi viện được cho nhau.

Trước sức ép của ta, địch đổ 2 đại đội pháo 105 mm (12 khẩu) xuống phía đông 
bãi tia X 4,5km để phối hợp với trận địa pháo ở Phan Cơn và cùng không quân 

1. Bộ phận này thuộc dại dội Bra-vô gọi tẳt là đại đội B
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chi viện cho tiểu đoàn 1. Do hoảng hot và đội hình ta - địch gần nhau nên không 
quân Mỹ đánh cả bom napan vào vị trí chỉ huy của tiểu đoàn 1 (Mo). Tư lệnh lữ 
đoàn 3 vội vã điều tiểu đoàn 2 do trung tá Ro-bớc-tưn-li chỉ huy xuống khu vực 
Vích To (tên do địch đặt) cách bãi tia X hai dặm để cứu nguy cho tiểu đoàn I.

Trong những ngày qua, địch đã tập trung hoả lực ở mật độ cao: 2 cụm pháo 
105 mm (48 khẩu) đã bắn 6.000 viên/ngày; xuất kích 130 dến 140 lần chiếc máy 
bay chiến thuật mỗi ngày để yểm trợ cho quân Mỹ. Cũng trong đợt này (ngày 15 
tháng 11), lần đầu tiên Mỹ dùng 24 chiếc máy bay B52 làm nhiệm vụ chiến thuật 
đánh xuống vùng Chư Pông hàng trăm tấn bom.

Sáng 17 tháng 11, Mỹ liên tục cho máy bay B52 đánh phá khu vực núi Chư 
Pông, sau đó đổ 2 tiểu đoàn; tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn kỵ binh bay số 5 và 
tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn kỵ binh bay số 7 xuốhg khu vực la Đrăng nhằm 
ngăn chặn ta rút quân. Tại đây, hai tiểu đoàn (1 và 8 của trung đoàn 33) đã hình 
thành mũi tiến công đánh vào bên sườn quân địch. Bị đánh bất ngờ địch co cụm 
chống đỡ. Trong quá trình chiến đấu, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8 hy sinh, chính 
trị viên cũng bị thương năng, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 1 chỉ huy cả hai tiểu đoàn 
chiến đâu quyết liệt và anh dũng hy sinh. Trong tình huốhg đó, bộ đội ta vẫn giữ 
vững trận địa, chiến đấu ở la Đrăng suốt 8 giờ liền, ta diệt gần hết một tiểu đoàn 
Mỹ và đánh thiệt hại một tiểu đoàn khác của chúng. Đây là trận then chốt quyết 
định của chiến dịch Plây Me.

Ngày 17 tháng 11, địch đổ chiến đoàn dù xuống Đức Cơ và Plây Chê nhằm 
chia cắt phía trước với phía sau của ta. Trung đoàn 320 chỉ còn tiểu đoàn 334 ở 
địa bàn tác chiến nên không tổ chức đánh được địch. Ngày 26 tháng 11 năm 
1965, chiến dịch kết thúc.

Kết quả toàn chiến dịch, ta tiêu diệt 1 chiến đoàn bộ binh cơ giới hỗn hợp 
quân đội Sài Gòn; tiêu diệt tiểu đoàn 2, đánh thiệt hại tiểu đoàn 1 của sư đoàn 
kỵ binh bay Mỹ số 1, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 2.974 tên địch (có 1.700 Mỹ), 
phá huỷ 89 xe quân sự, bắn rơi 59 máy bay1.

Plây Me là chiến dịch đánh Mỹ đầu tiên của mặt trận Tây Nguyên trong 
kháng chiến chông đế quốc Mỹ. Chiến dịch đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
trên giao, tiêu diệt một bộ phận quân Mỹ ngay trong trận đầu. Thắng lợi của 
chiến dịch có ý nghĩa to lớn cả về chính trị và quân sự, động viên quân và dồn 
Quân khu 5 nói riêng và cả nước nói chung, góp phần củng cố lòng tin tưởng của 
quân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp chống Mỹ, giành độc lập 
dần tộc. Thung lũng la Đrăng đã đi vào lịch sử, đánh dấu sự thất bại đầu tiên 
của Mỹ trên chiến trường miền Nam Việt Nam.

Thắng lợi của chiến dịch Plây Me không chỉ dừng lại ở số lượng quân nguy, 
quân Mỹ bị tiêu diệt mà còn để lại nhiều bài học có giá trị về nghệ thuật quân sự:

1. Báo cáo của Mặt trận Tây Nguyôn, HS 958, 501, lưu trữ Cục Tác chiến BQP.
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- Trước hết là nghệ thuật dự báo dúng đối tượng tác chiến. Khi quân Mỹ và 
miền Nam, việc phải tác chiến trực tiếp là diều không thể tránh khỏi. Tuy vầy 
đến thời điểm này (10-1965), những hiểu biết của ta về Mỹ còn rất hạn chế, biên 
chế tổ chức, nghệ thuật tác chiến, khả năng của quân Mỹ là một câu hỏi chưa có 
lời giải. Đế kiểm chứng điều này, nhân lúc quân Mỹ mới có mặt ở Tây Nguyên, 
ta mở chiến dịch tiến công Plây Me. Chủ trương của ta là vừa đánh vừa tìm hiểu 
để bổ sung cho những nhận định ban đầu. Thực tế đã cho thấy những dự đoón 
của ta là đúng.

Lựa chọn cách đánh và đánh thắng địch ngay trận đầu là một nét độc đáo 
của nghệ thuật chỉ huy chiến dịch. Quân Mỹ mới vào miền Nam tuy có chiếm ưu 
thê về hoả lực, sức cơ động nhưng chúng rất chủ quan, không đánh giá đúng mình 
và coi thường đô'i phương. Đó chính là sơ hở để ta lợi dụng đưa quân Mỹ vào thế 
trận đã cài sẵn. Vì vậy yêu cầu của chiến lược với chiến dịch này là dù phải hy 
sinh ác liệt tới đâu cũng quyết đánh thắng trận đầu. Dựa vào cơ sở trên, Bộ tư 
lệnh chiến dịch đã quyết định dùng cách đánh vây điểm để diệt viện. Tận dụng 
những sai lầm của địch để đề ra kế hoạch tác chiến cụ thể, cho từng giai đoạn. 
Ta đã chuẩn bị chiến dịch đầy đủ, cụ thể có quyết .tâm đúng ở từng tình huốhg. 
Mặt khác ta không coi thường địch mà đã chuẩn bị tốt tư tưởng tâm lý cho cán 
bộ chiến sĩ sẵn sàng châp nhận hy sinh để giành thắng lợi. Sự sắc sảo của nghệ 
thuật chỉ huy chính là biết khoét sâu chỗ yếu, chỗ sơ hở của địch dể lựa chọn địa 
hình, lựa chọn cách đánh đúng, giành thắng lợi trong từng trận chiến đấu.

Trong chiến dịch này mưu hay của ta là lừa địch, kế giỏi của ta là dụ quân 
Mỹ vào đúng điểm quyết chiến ta đã chọn; phát huy sở trường đánh gần của ta 
để hạn chế điểm mạnh về hoả lực, cơ động của Mỹ. Thắng lợi của chiến dịch đã 
khẳng định ta có khả năng đánh tiêu diệt từng tiểu đoàn quân Mỹ.

CHIẾN DỊCH ĐƯỜNG 9 - NAM LÀO (Phản công, từ ngày 30 thống 1 đến ngày 23 tháng 3 
nỗm 1971)

Sau khi trúng cử tổng thống nước Mỹ, với bản chất hiếu chiến, Ních xơn tiếp 
tục theo đuổi cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam bằng chiến lược mới: “Việt 
Nam hóa chiến tranh". Đầu năm 1971, thực hiện biện pháp chiến lược “chiến 
tranh bóp nghẹt”, đê quốc Mỹ và tay sai bắt đầu thực hiện kết hợp đánh ra vòng 
ngoài bằng các cuộc tiến công trên chiến trường Lào, Campuchia nhằm triệt phá 
hành lang vận chuyển và hậu phương chiến lược trực tiếp của ta. Địch đã huy 
động 88 trong tổng số 214 tiểu đoàn bộ binh, 15 thiết đoàn mở cuộc tiến công 
quy mô lớn trên ba hướng: cuộc tiến công mang tên “Hành quân Lam Sơn 719” 
đánh vào khu vực Đường 9 - Nam Lào; cuộc tiến công mang tên “Hành quân Toàn 
Thắng 1.71NB” đánh lên vùng Kông Pông Chàm, Cro Chê (đông bắc Campuchia); 
và cuộc tiến công từ bổc Kon Turn đánh ra hướng ngã ba biên giới, thuộc Atồpơ, 
Nam Lào. Ngoài ra, ở đông bổc Campuchia, địch còn mở cuộc “Hành quân Chen 
la 2” cắt dường sô 6 từ Kông Pông Chàm lên Kông Pông Thơm.
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Trong ba cuộc tiến công nói trên, cuộc “Hành quân Lam Sơn 719” là lớn nhất. 
Mục đích của cuộc hành quân này nhằm cắt đường vận chuyển chiến lược của ta 
từ gốc, triệt phá cơ sở kho tàng, hậu cằn chiến lược làm cho quân chủ lực ta 
không thể đánh lớn trong nàm 1971, 1972, mà chỉ có thể hoạt động nhỏ lẻ, chiến 
tranh du kích; thử thách quyết tâm và khả năng quân sự của miền Bắc; thực hiện 
vai trò rèn luyện khả năng quân ngụy miền Nam để làm nòng cốt cho các quân 
đội tay sai ở Đông Dương khi Mỹ rút quân dần theo kê hoạch.

Để thực hiện mục đích trên, Mỹ - ngụy đã huy động vào cuộc hành quân một 
lực lượng lớn, bao gồm tất cả các lực lượng dự bị chiến lược cùng lực lượng cơ 
động của vùng chiến thuật 1, các lực lượng tiếp vận trung ương của quân ngụy, 
với sự chi viện hỏa lực của không quân Mỹ, một bộ phận lực lượng bộ binh và 
thiết giáp Mỹ phôi hợp tác chiến yểm trợ phía sau* 1. Có thể nói đây là cuộc hành 
quân lớn nhất và điển hình theo công thức “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế 
quốc Mỹ. Thủ đoạn của địch trong cuộc hành quân là thực hiện đánh nhanh, tiến 
nhanh theo chính diện bằng nhiều cốnh quân từ hướng đông theo trục đường 9 
là chủ yếu, phối hợp với quân ngụy Lào tiến công từ phía sau (hướng tây) vào 
khu vực mục tiêu. Cơ động lực lượng tiến công bằng máy bay trực thăng chở quân 
kết hợp với hành quân bộ, trong đó cơ động bằng máy bay là chính.

Trước khi mở cuộc hành quân, địch dùng chiến tranh tâm lý úp mở tung tin 
chuẩn bị vượt sông Bến Hải đổ bộ tiến công ra miền Bắc (nam Khu 4), đồng thời 
liều lĩnh dùng máy bay trực thăng tập kính hòng cứu tù binh Mỹ ở trại giam Sơn 
Tây để nghi binh phân tán sự đối phó của ta.

Về phía ta, sau khi Mỹ tổ chức lật đổ chính phủ Xihanúc, thành lập chính 
quyền tay sai ở Campuchia, Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đã nhận định về 
khả năng địch có thể tiến công tuyến hành lang vận chuyển chiến lược của ta ở 
Trung - Nam Lào, đông bắc Campuchia. Đồng thời, ta cũng chuẩn bị phương án 
đối phó khi chúng liều lĩnh tiến công ra nam Khu 4. Từ mùa hè năm 1970, Bộ 
Tổng tham mưu bắt đầu vạch kế hoạch tác chiến, điều động lực lượng và chỉ đạo 
việc chuẩn bị và thiết bị chiến trường ở khu vực Đường 9 - Nam Lào. Từ tháng 10 
năm 1970, ta bắt đầu điều động 3 sư đoàn 304, 324 và 320 để thành lập Binh đoàn 
70 (đồng chí Cao Văn Khánh tư lệnh, đồng chí Hoàng Phương chính ủy) sẵn sàng 
đối phó đánh địch trong khu vực.

Khi địch bắt đầu mở cuộc hành quân đánh ra Đường 9 - Nam Lào, Bộ Chính 
trị và Quân ủy Trung ương quyết định mở chiến dịch phản công tiêu diệt lớn quân 
địch ở khu vực Đường 9 - Nam Lào. Ngày 4 tháng 2, Bộ Quôc phòng ra quyết định 
số 51/QĐ-QP thành lập Mặt trận Đường 9 - Nam Lào (gọi tắt là BTL 702) do đồng 

1 Lực lượng lúc dầu gổm 3 sư đoàn (sư đoàn bộ binh số 1, sư đoàn dù, sư đoàn thủy quân lục 
chiến), 1 liên đoàn biệt động quân, 2 lữ đoàn thiết giáp, 16 tiểu đoàn pháo binh, 700 máy bay các 
loại (có cả máy bay ném bom chiến lược B52). Sau đó dưa thôm 1 lữ đoàn (369 thủy quân lục chiến),
1 trung đoàn bộ binh (trung đoàn 4, sư đoàn bộ binh 2) và một số dơn vị hỏa lực. Tổng quân số 
55.000 tên, 578 xe tăng, xe thiết giáp, 316 khẩu pháo từ Í05mm trở lôn. Ngoài ra còn có 2 binh đoàn 
quân ngụy Lào (GM30, GM33) cùng tham gla phối hợp.
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chí Lê Trọng Tân, Tổng tham mưu phó làm tư lệnh; đồng chí Lê Quang Đạo, Phó 
chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm Chính ủy. Ngày 8 tháng 2 năm 1971, Quân ủy 
Trung ương chính thức ra quyết định thành lập Đảng ủy Mặt trận 702 gồm 8 đồng 
chí. Trước đó Bộ Tổng tham mưu trực tiếp chỉ đạo mặt trận B4, B5, Binh đoàn 70 
chuẩn bị mọi mặt đảm bảo đánh được địch tiến công từ đầu tháng 2. Toàn bộ lực 
lượng tham gia chiến dịch phản công Đường 9 - Nam Lào gồm 5 sư đoàn bộ binh 
(308, 304, 320, 324, 2); 4 tiểu đoàn xe tăng, xe thiết giáp (177, 297, 397, 198); 4 
trung đoàn pháo binh (368, 38, 45, 84); 4 trung đoàn phòng không (230, 237, 241, 
491); 3 trung đoàn công binh (7, 83, 219), một số tiểu đoàn đặc công của Bộ. Ngoài 
ra còn một số lực lượng chiến đấu tại chỗ của Đoàn 559, Mặt trận B4, B5.

Chiến dịch diễn ra trên khu vực dọc theo Đường 9 từ Đông Hà, tỉnh Quảng 
Trị (Việt Nam) đến Sê Pôn, tỉnh Savanakhệt (Lào) dài khoảng 90km, rộng từ 
Mường Trcông đến Mường Noọng khoảng 60km. Đây là địa bàn rừng núi, thưa 
dân, nhiều khe suối phức tạp. Riêng khu vực Bản Đông, Sê Pôn núi không cao 
lắm, địa hình khá trông trải. Đường số 9 là con đường độc đạo từ Đông Hà - Bản 
Đông - Sê Pôn, đường 16 qua làng Ho xuống Bản Đông nối với đường 22 đi Mường 
Noọng, đường 18 qua Thà Khống đến Mường Noọng là những đường hành lang 
vận tải chiến lược Hồ Chí Minh ở khu vực này. Sông Sê Pôn chảy từ đông sang 
tây song song với đường 9 rộng 150 đến 200 mét. Thời tiết lúc này đang là mùa 
khô, ngày nóng, đêm se lạnh có sương mù.

Về tổ chức và chuẩn bị chiến dịch, trên cơ sở nhiệm vụ của Quân ủy giao là 
tiêu diệt lớn, làm tan rã nhiều lực lượng chủ lực cơ động của quân ngụy, phá hủy 
nhiều phương tiện chiến tranh của chúng, tiêu hao một bộ phận quân Mỹ; giữ 
vững tuyến vận chuyển chiến lược, bảo vệ tốt kho tàng của ta; phôi hợp với các 
chiến trường và tạo điều kiện để các chiến trường khác đẩy mạnh tiến công địch, 
đánh phá bình định của chúng, Bộ tư lệnh chiến dịch xác định diệt khoảng 
12.000 tên, bắt tù binh khoảng 1.000 tên, diệt gọn từ 2 đến 3 lữ đoàn, trung đoàn 
bộ binh, 1 đến 2 thiết đoàn, bắn rơi phá hủy khoảng 300 máy bay.

Bộ tư lệnh chiến dịch cũng xác định phương châm chỉ đạo tác chiên: Chủ 
động tạo và nắm thời cơ đánh quân địch đang vận động, tích cực đánh địch khi 
chúng co cụm dừng lại chưa kịp củng cố. Lấy tác chiến tập trung hiệp đồng binh 
chủng câ'p tiểu đoàn, trung đoàn trở lên là chủ yếu, kết hợp với đánh nhỏ của 
các lực lượng binh chủng tinh nhuệ để tiêu diệt địch.

Chiến dịch xác định khu vực tác chiến tập trung diệt địch chủ yếu từ Bản 
Đông đến Lao Bảo. Khu vực ngăn chặn địch ở tây bắc Bản Đông - Cha Ky. Khu 
vực đánh phá giao thông, hậu cứ tiêu hao lực lượng địch ở đông Lao Bảo, Sa Mưư, 
Đông Hà, Cửa Việt. Hướng phản công chủ yếu từ hướng bắc vào diểm cao 316, 
553, 543, Bản Đông, Lao Bảo. Hướng phản công thứ yếu từ hướng nam vào điểm 
cao 550, 334. Hướng phản công phối hợp từ hướng tây vào Sê Pôn, 748.

Chiến dịch dự kiến đánh địch theo 3 bước: Bước 1, chặn đứng địch tại Bản 
Đông để ta có điều kiện cơ dộng lực lượng tập trung diệt lực lượng chủ yếu của 
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địch, bước 2, tùy kết quả của bước 1, tiến hành tập trung lực lượng tiêu diệt lực 
lượng hành quân chủ yếu của địch; bước 3, phát triển tiến công theo hướng tây 
Quảng Trị truy kích địch rút chạy.

Bộ tư lệnh tổ chức đội hình thành các bộ phận: Bộ phận tác chiến ngăn chặn, 
tạo thế, sử dụng trung đoàn 24 thuộc sư đoàn 304, lực lượng tại chỗ của Đoàn 559 
và một bộ phận pháo binh, phòng không: bộ phận phản công trên hướng chủ yếu 
sử dụng sư đoàn 308, trung đoàn 64 sư đoàn 320, trung đoàn 66 sư đoàn 304 và 
phần lớn lực lượng xe tăng, pháo binh, phòng không chiến dịch; bộ phận phản 
công trên hướng thứ yếu sử dụng sư đoàn 324 (thiếu), sư đoàn 2 (thiếu) và một 
bộ phận xe tăng, pháo binh chiến dịch; bộ phận đánh địch phía sau sử dụng lực 
lượng tại chỗ của-B5, trung đoàn 27, 246 (B4), trung đoàn 2 sư đoàn 324, một số 
tiểu doàn đặc công của Bộ, trung đoàn pháo binh 84; bộ phận đánh địch trên 
hướng phối hợp sử đụng trung đoàn 48 sư đoàn 320. Bộ phận dự bị chiến dịch là 
sư đoàn 304 (thiếu).

Công tác chuẩn bị chiến trường: Ngay từ tháng 6 nàm 1970, Bộ đã tăng cường 
tổ chức cán bộ vào cùng các đơn vị tại chỗ nghiên cứu địa hình chuẩn bị kê hoạch 
tác chiến ở chiến trường Nam Lào, đồng thời hướng dẫn các đơn vị diễn tập 
phương án tác chiến đã được dự kiến, lực lượng thanh niên xung phong, công binh 
mở thêm một số tuyến đường để bảo đảm vận chuyển vật chất, cơ động lực lượng. 
Đến đầu tháng 1 năm 1971, dự trữ vật chất trên các hướng chiến dịch đã lên tới 
6.000 tấn, đủ đảm bảo cho 5 đến 6 vạn quân tác chiến trong 4 đến 5 tháng. Ngoài 
ra, trên các tuyến vận tải thuộc Đoàn 559 còn dự trữ hơn 3 vạn tấn. Hệ thông 
thông tin liên lạc chỉ huy được tổ chức chu đáo. Mạng lưới quân y chiến dịch hình 
thành trên cơ sở các bệnh viện, bệnh xá tại chỗ và của Cục Quân y tăng cường.

Trên thực tế chiến dịch diễn ra theo ba đợt: Đợt 1, từ ngày 30 tháng 1 đến 
7 tháng 2 năm 1971, địch điều dộng triển khai lực lượng. Ta triển khai thế trận, 
chuẩn bị đánh địch.

Ngày 30 tháng 1, địch dùng một bộ phận của sư đoàn 9 quân Mỹ càn quét 
dọc theo đường 9, chiếm lại khu vực Khe Sanh làm bàn đạp triển khai lực lượng. 
Tiếp đó, từ 30 tháng 1 đến 7 tháng 2, chúng dùng máy bay và xe cơ giới cơ động 
22 tiểu doàn bộ binh và pháo binh từ Sài Gòn, Quảng Ngãi, Đà Nắng, Thừa 
Thiên ra Quảng Trị. Vị trí triển khai của quân ngụy như sau: sư đoàn dù triển 
khai từ Làng Vây đến sát Lao Bảo; liên đoàn 1 biệt động quân triển khai từ Tà 
Púc đến A Hai. Trung đoàn 3 sư đoàn 1 ở Khe Sanh; lữ đoàn 1 kỵ binh triển khai 
chiếm Lao Bảo. Quân Mỹ triển khai ở phía sau để hỗ trợ trực tiêp cho cuộc hành 
quân; lữ đoàn 1 sừ đoàn 5 bộ binh cơ giới ở Tân Lâm, đông Hướng Hóa, trung 
đoàn 1 và 2 sư đoàn 1 ở Gio Linh, Quảng Trị. Lữ 258 thủy quân lục chiến ở La 
Vang - Đông Hà. Các căn cứ hậu cần, kỹ thuật của dịch được thiết lập ở Đông 
Hà, Tà Cơn? Sa Mưu.

Quân ngụy Lào cũng nống ra Pha Lan, Pha Đô Tuya sẵn sàng phối hợp với 
cuộc hành quân từ hướng tây. Đồng thời, cũng trong thời gian này địch dùng lữ 
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đoàn 147 tập vượt sông ở Đông Hà, lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến dùng tàu 
thủy cơ động lên hướng bắc từ La Vang ra Thuận An, một số tàu thuyền hạm đội 
7 tiến vào vùng biển nam Quảng Bình dể nghi binh.

Lúc đầu, căn cứ vào âm mưu và triển khai lực lượng của địch, ta sẵn sàng đối 
phó với cả hai tình huông; địch tiến công ra Đường 9 - Nam Lào và tiến công ra 
nam Khu 4. Nhưng sau phát hiện địch chính thức mở cuộc tiến công ra Đường 9 
- Nam Lào ta đã nhanh chóng hoàn thành công tác chuẩn bị, sơ tán kho tàng ra 
xa các trọng điểm, cơ động triển khai lực lượng, tổ chức các chốt ngăn chặn địch 
ở Cô Bốc, Cơ Rốc, điểm cao 660, 723. Từ 30 tháng 1, trung đoàn 24 sư đoàn bộ 
binh 304 tố chức các chốt chiến dịch ở 351, khu vực cầu Cha Ky án ngữ trục 
đường 9. Từ ngày 5 đến 7 tháng 2, bộ đội đặc công của Mặt trận B5 dùng thủy 
lôi đánh chìm 9 tàu chở vũ khí của địch ở Xuân Khánh, Vinh Quang Thượng, 
Vinh Quang Hạ. Ngày 6 tháng 2, lực lượng vũ trang địa phương Mặt trận B5, 
phục kích đánh địch cơ động ở Bông Kho, Đầu Mầu; tập kích hỏa lực và lữ đoàn
1 thuộc sư đoàn 5 bộ binh cơ giới Mỹ ở Kế Sóc, Ba Lào làm chậm bước triển khai 
lực lượng tiến công của địch.

Đợt 2 từ 8 đến 11 tháng 3, dịch đánh chiếm Bản Đông, phát triển lên Sê Pôn, 
ta chặn đánh dịch từng bước và quyết tăm chặn dứng quân địch ở Bản Đông.

Từ ngày 8 tháng 2, địch dùng 6 trung đoàn quân ngụy tiến quân bằng 3 cánh 
vượt biên giới Việt - Lào. Cánh quân chủ yếu, dùng chiến đoàn đặc nhiệm gồm 
lữ đoàn 1 dù, 2 thiết đoàn 11 và 17 tiến theo đường 9 và dùng máy bay trực thăng 
đánh chiếm Bản Đông (ngày 10 tháng 2). Hai cánh khác đổ bộ bằng máy bay 
trực thăng chiếm một sô' điểm cao ở nam và bắc đường 9, lữ đoàn 3 dù và liên 
đoàn biệt động quân chiếm các điểm cao 500, 316, 655, 543, 456 lập các căn cứ 
hỏa lực và bảo vệ sườn phía bắc; sư đoàn 1 bộ binh (thiếu) chiếm khu vực Cô Bốc, 
các điểm cao 619, 537, 550, 532, 540 để bảo vệ sườn phía nam.

Bộ tư lệnh chiến dịch chủ trương: Tích cực ngăn chặn tiêu hao một bộ phận 
sinh lực địch, làm chậm bước tiến công của chúng, tập trung lực lượng bẻ gẫy 
cánh quân phía bắc của địch.

Lực lượng ta, trên toàn khu vực đã kịp thời đón đánh, ngăn chặn từng cánh 
quân địch. Lực lượng tại chỗ của ta chủ yếu là lực lượng phòng không 12,7mm bô' 
trí ở các khu vực dự kiến sẽ đổ quân, bắn rơi nhiều máy bay trực thăng của địch.

Khu vực phía bắc đường 9 (cánh bắc cuộc hành quân của địch), từ ngày 12 
tháng 2 đến đầu tháng 3 đã diễn ra nhiều trận đánh ác liệt giữa các đơn vị thuộc 
binh đoàn 70 với lữ đoàn dù 3 và liên đoàn 1 biệt động quân ngụy: ngày 11 và 
12 tại khu vực cầu Cha Ky, ta đã bắn rơi 30 máy bay trực thàng; ngày 12 tháng 
2, trung đoàn 88 sư đoàn 308 tập kích vào tiểu đoàn 21 biệt động quân ở điểm 
cao 316 diệt 140 địch, gây cho chúng thiệt hại nặng; ngày 13 tháng 2, trung đoàn 
64 sư đoàn 320 vận động tiêh công đánh tiểu đoàn 6 dù ở điểm cao 456, diệt gọn
2 đại đội,lực lượng, địch còn lại phải chạy về phía sau củng cô'. Từ 16 đến 20 tháng 
2, trung đoàn 102 sư đoàn 308 bao vây địch ở điểm cao 500, diệt gọn tiểu đoàn39 
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biệt động quân, trận đánh tiêu diệt gọn này có ý nghĩa rất quan trọng, buộc địch 
phải rút tiểu đoàn 21 biệt động quân ở điểm cao 316, làm thất bại ý đồ án ngữ 
hướng bắc của địch.

Ngày 17 tháng 2, Bộ tư lệnh chiến dịch tăng cường 1 đại đội xe tăng, pháo 
binh cho trung đoàn 64, và giao nhiệm vụ cho trung đoàn thực hành trận đánh 
then chốt diệt sở chỉ huy lữ đoàn 3 dù cùng tiểu doàn 3 và 1 tiểu đoàn pháo ở 
diểm cao 543. Từ ngày 20 tháng 2, trung đoàn 64 bắt đầu thực hành vây lấn trên 
hai hướng: hướng đông là hướng chủ yếu, hướng tây bắc là hướng thứ yêu. Đến 
11 giờ 30 ngày 25 tháng 2, nắm chắc thời cơ khi quân địch hoang mang dao động, 
Bộ tư lệnh chiến dịch ra lệnh tiến công dứt điểm, trung đoàn 64 chuyển hướng 
đột phá sang hướng đông nam. Quân địch bị hoàn toàn bất ngờ về thời gian, sức 
mạnh và hướng, mũi đột kích của ta nên nhanh chóng bị tiêu diệt. Ti'ong trận 
này ta diệt 370 tên, bắt 137 tên, trong đó có tên đại tá Nguyễn Vãn Thọ cùng 
toàn bộ ban tham mưu lữ đoàn 3 ngụy. Sau trận đánh, sườn bắc lực lượng tiến 
công chủ yếu của địch trên trục đường 9 bị uy hiếp trực tiếp.

Ngày 26 tháng 2, địch vội vã đưa thiết đoàn 17 và tiểu đoàn 8 dù từ Bản 
Đông lên phản kích hòng chiếm lại điểm cao 543. Từ 26 tháng 2, trung đoàn 36, 
trung đoàn 64 cùng xe tăng, pháo binh liên tục bám đánh gây thiệt hại nặng cho 
quân địch. Đến ngày 3 tháng 3, cánh quân bảo vệ sườn bắc của địch hoàn toàn 
bị bẻ gẫy.

Trong khi đó, tại khu vực phía nam, lực lượng tại chỗ của Đoàn 559 tổ chức 
thành các “chốt” điểm tựa ngàn chặn dịch. Chỉ có một tiểu đội bộ binh và 6 khẩu 
12,7 mm ở Cô Bốc cũng bắn rơi 6 máy bay trực thăng và diệt 1 đại đội bộ binh 
địch. Ngày 27, 28 tháng 2 sư đoàn 324 (thiếu) mặc dù vừa cơ động gâp từ hướng 
đường 12 ra cũng nhanh chóng triển khai lực lượng ngăn chặn, tiến công diệt 
gọn và đánh thiệt hại 2 tiểu đoàn thuộc sư đoàn 1 bộ binh, tăng áp lực uy hiếp 
địch từ hướng nam, hạn chế chúng lùng sục phá hoại kho tàng trên tuyến hành 
lang vận chuyển của ta.

ơ khu vực chủ yếu trên trục đường 9, ngay từ những ngày đầu, trung đoàn 24 
sư đoàn 304 đã tổ chức ngăn chặn bẻ gẫy nhiều đợt tiến công của địch theo đường 
bộ lên hòng chiếm Bản Đông. Ngày 10 tháng 2, được sự chi viện tôi đa hỏa lực, 
chiến đoàn đặc nhiệm cùng hơn 100 xe tăng, xe thiết giáp cơ động theo đường 9, 
phối hợp với tiểu đường 9 dù dùng máy bay trực thăng đổ bộ xuông Bản Đông.

Bộ tư lệnh chiến dịch chủ trương sử dụng lực lượng bao vây ngàn chặn địch 
tại Bản Đông, không cho chúng phát triển lên Sê Pôn, bảo vệ bằng được tuyến 
vận tải chiến lược; mặt khác tiếp tục đánh cắt đường 9 để cô lập địch ở Bản 
Đông. Ngày 11 tháng 2, trung đoàn 24 thực hành chốt chặn kết hợp với vận dộng 
tiến công ở khu vực 351 - cầu Cha Ky trên đường 9, dánh thiệt hại nặng tiểu 
đoàn 1 dù, bắt sống một số địch, bắn cháy 22 xe các loại.

Ý định dùng sư đoàn dù nhanh chóng phát triển chiếm Sê Pôn không thực 
hiện được, buộc địch phải dừng lại tổ chức phòng ngự ở Bản Đông và giải tỏa 
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đường 9, đồng thời đưa thê đội 2 (lữ đoàn dù 2 và 2 thiết đoàn 4, 7) lên tăng 
cường giữ Bản Đông. Trên dọc đường 9, đến ngày 3 tháng 3, ta đã chặn được địch 
tại Bản Đông, không cho thê đội một dịch tiến lên Sê Pôn, bảo vệ được đường 
vận chuyển chiến lược.

Như vậy toàn bộ đội hình tiến công của dịch đều bị ta chặn đánh. Bị bất ngờ 
vì chủ lực ta xuất hiện sớm, đặc biệt là lực lượng phòng không của ta rất mạnh 
đã bắn hạ rất nhiều máy bay trực thăng của chúng, địch bắt đầu hoang mang 
lúng túng và buộc phải điều chỉnh kế hoạch hành quân, tổ chức lại lực lượng, 
chuyển hướng láy cánh quân, phía nam làm hướng tiến công chủ yếu lên Sê Pôn. 
Từ ngày 3 đến 6 tháng 3, địch dùng máy bay trực thăng chở sư đoàn 1 bộ binh 
đổ bộ xuống dãy điểm cao 660, 723, 748 nam đường 9; sư đoàn thủy quân lục 
chiến lên thay thế cho sư đoàn 1 ở cao điểm 550, Cô Rêíc. Sau đó, địch dùng máy 
bay trực thăng chở 2 tiểu đoàn thuộc trung đoàn 2 sư đoàn 1 đỏ bộ xuốhg đông 
bắc Sê Pôn 2km rồi bí mật luồn rừng vào Sê Pôn, đồng thời tổ chức một lực lượng 
từ Bản Đông tiến công theo đường 9 để cùng phối hợp chiếm Sê Pôn.

Trước thủ đoạn mới của địch, ta chủ trương một mặt kiên quyết ngăn chặn 
địch, không cho chúng đến Sê Pôn, mặt khác khẩn trương cơ động lực lượng tổ 
chức bao vây chia cắt tạo điều kiện thời cơ đánh trận quyết định tiêu diệt lớn 
quần địch. Thực hiện ý định trên, trung đoàn 1 sư đoàn 2 tổ chức các điểm tựa 
phòng ngự ở khu vực ngã ba đường 18, cầu chữ s, cây số 27 phía tây Bản Đông. 
Trung đoàn 64 cơ động về phôi hợp cùng sư đoàn 2 giữ Sê Pồn. Trung đoàn 102 
sư đoàn 308, trung đoàn 24 vận dụng các hình thức chót chặn và vận động tiên 
công, chia cắt đội hình chiến dịch của địch từ Lao Bảo đến Bản Đông. Sư đoàn 
2 cùng sư đoàn 324 (thiếu) và lực lượng địch tại chỗ vây ép sư đoàn 1, lữ đoàn 
147 thủy quân lục chiến ở tại các điểm cao 723, 550, 532, diệt 8 đại đội địch, bắn 
rơi 40 máy bay trực thăng. Trung đoàn 1 sư đoàn 2 liên tục bám đánh 2 tiểu đoàn 
thuộc sư đoàn 1 bộ binh địch ở đông bắc Sê Pôn. Khi chúng luồn rừng vào định 
chiếm Sê Pôn, buộc chúng phải tháo chạy về cao điểm 748. Trung đoàn 36 cùng 
pháo binh, đặc công bao vây tiêu hao địch ở Bản Đông.

Kết quả, đến 11 tháng 3 ta đã chặn đứng được các mũi hướng tiến công củả 
địch, hệ thông kho tàng, hành lang vận chuyển chiến lược vẫn giữ vững. Diễn 
biến chiến dịch đã tạo lợi thế có lợi để ta chủ động chuyển sang tiến công tiêu 
diệt lớn quân địch.

Đợt 3, từ ngày 12 đến 23 tháng 3, địch dừng lại và rút lui, ta chuyển sang 
tiến công địch và đánh địch rút chạy.

Tuy đã đưa thê đội hai và chiến đấu, nhưng đến lúc này địch vẫn không làm 
gì thêm, buộc phảị chuyển dần sang phòng ngự ở khu vực Bản Đông và giải tỏa 
đường 9. Địch trên toàn tuyến bị đánh thiệt hại nặng, cô lập và rất hoang mang 
(trung đoàn 2 thuộc sư 1 phải bỏ cả pháo và súng cối ở điểm cao 748 vội vã tháo 
chạy về điểm cao 660, lữ đoàn 147 và 258 thủy quân lục chiến co lại nằm yên tại 
chỗ không dám tiến công).
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Trước những động thái của địch, Bộ tư lệnh chiến dịch nhận định địch có khả 
năng rút lui, thời cơ phản công truy kích tiêu diệt lớn quân địch đã đến, nên hạ 
quyết tâm: không cho quân địch rút nhanh, rút có tổ chức; nhanh chóng chuyển 
sang tiến công, tập trung lực lượng đánh trận then chót chiến dịch.

Ở phía nam, ngày 12 đến 16 tháng 3, sư đoàn 2 (thiếu) được tăng cường 1 tiểu 
đoàn thuộc trung đoàn 48 vây lấn tiến công trung đoàn 1 thuộc sư đoàn 1 ngụy ở 
điểm cao 723, diệt 1.870, bắt 80 tên địch. Ngày 20 tháng 3, sư đoàn tiếp tục vây 
ép tiến công 2 tiểu đoàn thuộc trung đoàn 2 sư đoàn 1 ở điểm cao 660 diệt 905 
tên, bắt 365 tên. Ngày 22 tháng 3, sau một thời gian vây ép, sư đoàn 324 (thiếu) 
được tăng cường xe tăng, pháo binh tiến công đánh thiệt hại nặng lữ đoàn 147 
thủy quân lục chiến ở các điểm cao 550, 540, 532.

Ở hướng đường số 9, Bộ tư lệnh chiến dịch quyết định tập trung ba trung đoàn 
bộ binh (64, 36, 66) được tăng cường xe tăng, pháo binh, pháo phòng không tổ chức 
bao vây tiến công tập đoàn phòng ngự của địch ở Bản Đông do 2 lữ đoàn (1,2) dù, 
2 thiết đoàn (11, 7), 2 tiểu đoàn pháo binh ngụy chiếm giữ.

Từ ngày 13 tháng 3, ba trung đoàn của ta bắt đầu vây ép từ ba hướng và dùng 
hỏa lực tập trung bắn vào Bản Đông. Các trung đoàn 24 sư đoàn 304, trung đoàn 
102 sư đoàn 308 áp sát đường 9 ngăn chặn không cho địch tháo chạy hoặc tiếp 
tế đường bộ. Trước sức ép nặng nề và bị tiêu hao liên tiếp, ngày 18 tháng 3, địch 
phải bỏ cả xe pháo rút chạy khỏi Bản Đông. Đến ngày 20 tháng 3, ta hoàn toàn 
làm chủ Bản Đông, diệt 1.762 tên, bắt 107 tên, thu và phá hủy 113 xe, 24 khẩu 
pháo, bắn rơi 52 máy bay. Do ta vây không chặt, tốc độ tiến công chậm nên một 
bộ phận khá lớn địch đã luồn rừng chạy thoát.

Sau khi giải phóng Bản Đông và đánh địch rút chạy, ngày 23 tháng 3, Bộ tư 
lệnh chiến dịch quyết định kết thúc chiến dịch. Chiến dịch phản cồng Đường 9 
- Nam lào giành thắng lợi rực rỡ.

Kết quả ta tiêu diệt 2 lữ đoàn, 1 trung đoàn, 5 tiểu đoàn bộ binh, 8 tiểu đoàn 
pháo binh, 4 thiết đoàn xe tăng thiết giáp; đánh thiệt hại nặng 2 trung đoàn bộ 
binh, 1 liên đoàn biệt động quân, 1 lữ đoàn và 3 tiểu đoàn khác, số địch chết và 
bị thương 19.960 tên, bị bắt 1.142 tên. Ta bắn rơi và phá hủy 556 máy bay các 
loại, 1.138 xe cơ giới, 112 khẩu pháo cối, thu 2 máy bay trực thăng, 24 xe các loại, 
57 khẩu pháo, 21 súng cối, 2.268 súng bộ binh, 274 máy thông tin vô tuyến điện.

Chiến dịch phản công Đường 9 - Nam Lào với quy mô sử dụng lực lượng, 
chiến đấu hiệp dồng binh chủng lớn nhất từ trước tới nay giành thắng lợi đã 
mang ý nghĩa to lớn, tác động mạnh mẽ đến cục diện chung chiến trường 3 nước 
Đông Dương, đánh đã một bước thất bại quan trọng chiến lược “Việt Nam hóa 
chiến tranh” của Mỹ ở Việt Nam. Thắng lợi của chiến dịch đánh dấu sự trưởng 
thành vượt bậc của bộ dội chủ lực tạ và khẳng định trinh độ tác chiến tập trung 
của ta hoàn toàn có khả năng đương đầu đánh bại quân chủ lực tinh nhuệ, lực 
lượng tổng dự bị chiến dịch của địch.
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Về sự chỉ đạo chiến dịch, trên cơ sở đánh giá đúng âm mưu thủ đoạn, khả 
năng, hướng tiến công của địch, cấp chiến lược đã kịp thời chỉ đạo các chiến 
trường chuẩn bị hạ quyết tâm và cùng phối hợp tác chiến có hiệu quả. Chiến dịch 
phản công Đường 9 - Nam Lào đánh dấu bước phát triển cao của nghệ thuật 
chiến dịch Việt Nam, đưa nghệ thuật tác chiến phản công lên một trình độ mới 
hoàn thiện. Đó là chiến dịch diễn ra không theo quy luật kế tiếp chiến dịch 
phòng ngự mà chỉ kết hợp phòng ngự chiến thuật (chốt ngàn chặn); nghệ thuật 
lập thế ta, phá thê địch bằng sự kết hợp ăn ý giữa tác chiến phía trước với phía 
sau, giữa quân đội hai nước Việt - Lào trong phạm vi chiến dịch; nghệ thuật điều 
hành tác chiến ngăn chặn, vây hãm các cánh quân địch, tập trung bẻ gãy từng 
cánh khi chúng còn đứng chân chưa vững, và tập trung lực lượng lớn đánh trận 
then chót quyết định vào trung tâm chỉ huy, đề kháng của địch để đánh bại tiến 
công; và cuối cùng là nghệ thuật chủ động kết thúc chiến dịch đúng lúc.

Chỉ đạo chiến thuật trong chiến dịch phản công Đường 9 - Nam Lào thể hiện 
phong phú sự kết hợp giữa chiến thuật phòng ngự với tiến công, bao vây đột phá, 
đánh địch đổ bộ đường không, đánh địch trên điểm cao và truy kích địch rút 
chạy. Sự thành công lớn nhất của chiến dịch đó là sự chỉ đạo vận dụng chiến 
thuật để đánh thắng thủ đoạn chiến thuật cơ động đổ bộ đường không bằng máy 
bay trực thăng của địch.

CHIẾN D|CH NGUYẺN HUỆ (Tiến công, từ ngày 1 tháng 4 năm 1972 đến 19 tháng 1 năm 1973)1

Chiến dịch Nguyễn Huệ là chiến dịch tiến công trên hướng phối hợp quan 
trọng của cuộc tiến công chiến lược nàm 1972, với nhiệm vụ tiêu diệt một bộ 
phận sinh lực địchi trên hướng bắc Sài Gòn, giải phóng khu vực có ý nghĩa chiến 
lược ở miền Đông Nam bộ, tạo thế đứng chân, đưa chủ lực Miền từ ngoài biên 
giới về Nam Bộ, phôi hợp với hướng tiến công chủ yếu ở Trị Thiên, thu hút, ghìm 
chân chủ lực ngụy, tạo điều kiện cho nhân dần đồng bằng sông Cửu Long nổi dậy 
đánh phá “bình định”.

Tại miền Đông Nam Bộ lực lượng địch có 4 sư đoàn bộ binh.(5, 18, 25, 21), 
lữ đoàn 3 dù, lữ đoàn 81 biệt kích1 2. Đầu nàm 1972, phán đoán ta sẽ tàng cường 
hoạt động quân sự trên dọc tuyến biên giới, tổng thông Nguyễn Văn Thiệu đích 
thân ra lệnh cho quân đoàn 3 ở miền Đông Nam bộ tăng cường phòng thủ từ xa, 
lấy đường 22 là hướng phòng ngự chủ yếu. ở đây chúng bố trí 10 trung đoàn bộ 
binh, 4 thiết đoàn xe tăng thiết giáp và mở cuộc hành quân "Toàn thắng 72B” 
lên khu vực Xoài Riêng, Công Pông Trạch (Campuchia), Trà Võ, Trảng Bàng, Dầu 
Tiếng và biên giới phía Bắc Tây Ninh. Trên hướng đường 13, địch bố trí 2 trung 

1 Theo Thống kỗ các chiến dịch trong khảng chiốn chống Pháp và kháng chiốn chống Mỹ, tập 2, 
VLSQS chiến d|ch Nguyễn Huệ diễn ra từ ngày 31 tháng 3 năm 1972 đến 28 tháng 1 năm 1973.

2 Tổng số quân ở dãy lôn đến 68 tiểu đoàn chủ lực, 4 Hôn đoàn biệt dộng quân, 456 xe tăng, 
xe thiết giáp, 396 khẩu pháo. Lực lượng d|a phương có 67 lièn đội, 146 dại đội bảo an, 820 trung dội 
dân vệ, ngoài ra còn có 164.000 lính phỏng vệ dân sự có vũ trang.
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đoàn bộ binh 7 và 9 thuộc sư đoàn 5, 3 tiểu đoàn biệt động quân biên phòng (65, 
53, 74) và thiết đoàn 1 xe tăng thiết giáp. Trên hướng quốc lộ 1 và 15, địch bố 
trí trung đoàn 48 thuộc sư đoàn 18 để bảo vệ Long Khánh - Bà Rịa. ơ Sài Gòn - 
Biên Hòa, địch bố trí lữ đoàn 1 dù làm lực lượng dự bị thay cho sư đoàn thủy 
quân lục chiến và sư đoàn dù đang bị giam chân ở Trị Thiên và Tây Nguyên.

Địa bàn chiến dịch diễn ra trong khu vực 4 tỉnh: Bình Long, Phước Long, Tây 
Ninh và Bình Dương phía bắc Sài Gòn. Chính diện chiến dịch từ Ta Pang Ro Bon 
(Tây Ninh) đến Bù Đốp (Phước Long) khoảng 140km; chiều sâu chiến dịch từ biên 
giới đến Thủ Dầu Một, khoảng 130km. Toàn bộ khu vực này nằm trên hướng 
phòng thủ chủ yếu của địch ở miền Đông Nam bộ, là địa bàn tranh chấp quyêt 
liệt giữa ta và địch trong suốt cuộc kháng chiến.

Lực lượng ta tham gia chiến dịch gồm 3 sư đoàn bộ binh (5, 7, 9), 3 trung 
đoàn độc lập (24, 71, 205), 3 trung đoàn bộ đội địa phương (14, 16, 33), trung 
đoàn đặc công 429 (7 tiểu đoàn), trung đoàn 42 và tiểu đoàn 28 thuộc đoàn 75 
pháo binh (có 23 khẩu pháo, 28 khẩu súng cối), 2 tiểu đoàn xe tăng thiêt giáp, 4 
tiểu đoàn cao xạ, ngoài ra còn có 20 tiểu đoàn và 63 đại đội bộ đội địa phương 
các tỉnh huyện trong địa bàn chiến dịch.

Trung ương Cục, Quân ủy Miền tổ chức Bộ tư lệnh chiến dịch, đồng chí Trung 
tướng Trần Văn Trà làm Tư lệnh. Thiếu tướng Trần Độ làm Chính ủy, Đại tá Lê 
Ngọc Hiền là Tham mưu trưởng, Đại tá Trần Văn Phác là phó chính ủy và Đại 
tá Bùi Phùng làm chủ nhiệm hậu cần.

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, Bộ tư lệnh chiến dịch hạ quyết tâm, mục tiêu 
đề ra: tiêu diệt từ 3 đến 4 chiến đoàn bộ binh, đánh thiệt hại nặng loại khỏi vòng 
chiến đấu khoảng 2 sư đoàn, giải phóng hai tỉnh Bình Long, Phước Long và một 
phần phía bắc Tây Ninh.

Trong quyết tâm, Bộ tư lệnh chiến dịch chọn hướng tiến công chủ yếu là 
đường 13, hướng thứ yếu ở đường 22, hướng phôi hợp ở đường 1, Biên Hòa ở khu 
vực bắc Sài Gòn. Trên hướng chủ yếu chọn cụm cứ điểm Lộc Ninh là trận then 
chốt mở đầu chiến dịch và khu vực từ ngã ba đường 17 xuống bắc Chơn Thành, 
trong đó có thị xã Bình Long là khu quyết chiến trung tâm.

Cách đánh của ta là dùng lực lượng nổ súng tiến công trước trên hướng thứ 
yếu (khu vực Sa Mát, Thiện Ngôn) để nghi binh thu hút, đánh lạc hướng địch; 
sau đó tập trung ưu thế bất ngờ tiến công cụm cứ điểm Lộc Ninh trên hưởng chủ 
yếu; đánh viện và phát triển tiến công các thị xã phía nam, vừa diệt điểm, vừa 
đánh viện.

Bộ tư lệnh chiến dịch giao nhiệm vụ cho các đơn vị: sư đoàn bộ binh 5 được 
tăng cường trung đoàn 3 sư đoàn 9, tiến công trên hướng chủ yếu của chiến dịch, 
giải phóng thị xã Lộc Ninh, đơn vị C30b' tiến công trên hướng thứ yếu (đường 

1 C30b là tổ chức lâm thời gổm các dơn vj của Bộ tăng cưởng cho chiến trường miển Đông Nam 
bộ có 2 trung đoàn bộ binh 24 và 201, 2 tiểu đoàn đặc công, đại dội thiết giáp 33, tiểu đoàn pháo 
cối, 1 tiểu đoàn (thiếu) súng máy phòng không 12,7mm.
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22) có nhiệm vụ nổ súng trước nghi binh thu hút và kiềm chế địch, khi có thời 
cơ tiếp tục phát triển xuống phía nam; các sư đoàn bộ binh 7 làm nhiệm vụ luồn 
sâu hình thành thế bao vây chót chặn chiến dịch theo đường 13 xuống bắc Chơn 
Thành tiêu diệt quân địch tháo chạy hoặc tăng viện; sư đoàn bộ binh 9 (thiếu 
trung đoàn 3) làm dự bị chiến dịch sẵn sàng tiến công thị xã Bình Long.

Để tạo thế chiến dịch, ngay từ tháng 7 năm 1971 ta đã tổ chức một phần lực 
lượng của sư đoàn 7 và sư đoàn 5 đánh địch trên tuyến đường số 7, biên giới, bắc 
đường 22 để lập bàn đạp triển khai lực lượng. Trung đoàn 1 sư đoàn 9 hành quân 
nghi binh từ Chúp theo đường 15 xuống phía tây đường 22. Lực lượng đặc công 
tập kích căn cứ Trảng Lớn tiểu doàn 304 bảo an ở Phú Khương và phá cầu Bến 
Sỏi. Song song với tác chiến tạo thế, công tác chuẩn bị bộ đội, đường cơ động, vu 
khí, đạn dược, thuốc men cũng được tiến hành khẩn trương. Đến tháng 3 năm 
1972, ta đã tập trung được một khối lượng lớn cơ sở vật chất gồm 47.500 tân đạn, 
gạo, thuốc quân y đảm bảo tác chiến trong 3 tháng, riêng gạo đủ trong 6 tháng. 
Ta còn dự trữ ở tuyến sau 20.800 tấn, trong đó có 19.000 tấn gạo, bảo đảm cho 
tác chiến liên tục cả năm 1972. Từ ngày 25 đến 26 tháng 3, tại sở chỉ huy cơ bản 
ở Xnun, Bộ tư lệnh chiến dịch triệu tập cán bộ cấp sư đoàn, trung đoàn trực thuộc 
nghe báo cáo tình hình công tác chuẩn bị và bổ sung kế hoạch, quyết tâm chiến 
đấu. Đến đây công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, các đơn vị trên các hướng 
đã vào khu vực tập kết sẵn sàng nổ súng.

Chiến dịch được tiến hành thành 3 đợt. Đợt 1, theo kế hoạch nghi binh thu 
hút địch, 4 giờ ngày 1 tháng 4 trên hướng thứ yếu C30b nổ súng tiến công chiến 
đoàn 49 thuộc sư đoàn 25 bộ binh, lữ đoàn 4 biệt động quân, thiết đoàn 6 ở Sa 
Mát, trục đường 12. Trận đánh diễn ra thuận lợi, ta tiêu diệt một bộ phận lực 
lượng lớn địch, buộc chiến đoàn 49 phải rút chạy, ta hoàn toàn làm chủ Sa Mát 
lúc 2 giờ ngày 2 tháng 4. Pnát húy thắng lợi, ngày2 tháng 4, C30b tiếp tục tiến 
công chiến đoàn 46 sư đoàn 25 ở bắc Thiện Ngôn, đập tan ý đồ chốt chăn tạo 
bàn đạp chiếm lại Sa Mát của địch.

Trong lúc C30b nổ súng tiến công ở hướng thứ yếu các đơn vị trên hướng chủ 
yếu đến cuoì ngày 4 tháng4, đã triển khai xong đội hình ở tuyến xuất phát tiến 
công. Sư đoàn 5 bao vây cụm cứ điểm Lộc Ninh, sư đoàn 9 triển khai ở bắc thị xã 
Bình Long, sư đoàn 7 triển khai chốt chặn ở khu vực cần Lê, ngã ba đường 17 từ 
nam thị xã đến bắc Chơn Thành, hình thành thế bao vây chia cắt chiến dịch. Như 
vậy, sau 4 ngày mở đầu chiến dịch ta đã giành thắng lợi trên hướng thứ yếu, tiêu 
diệt cụm cứ điểm tiền tiêu Sa Mát, làm chủ từ bắc Thiện Ngôn đến biên giới 
Campuchia, đồng thời các đơn vị trên hướng chủ yếu đã vào triển khai đúng kế 
hoạch và hoàn toàn giữ bí mật.

Lúc này, trên chiến trường toàn Miền, ta đã nổ súng tiến công trên các hướng 
Trị Thiên, Tây Nguyên, bộ tư lệnh quân đoàn 3 ngụy vội vã co đội hình sư đoàn 
25 về phòng ngự Thiện Ngôn, cồu Đăng, Vườn Điều, rút 3 liên đoàn biệt động 
quân (4, 5, 6) là lực lượng cơ động về giữ Sài Gòn. Trước tình hình đó Bộ tư lệnh 
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chiến dịch quyết định sử dụng sư đoàn 5' đánh trận then chót tiêu diệt cụm cứ 
điểm, chi khu quân sự Lộc Ninh.

Cụm cứ điểm Lộc Ninh được xây dựng ở sát thị trấn Lộc Ninh nằm án ngữ 
trên đường 13 cách biên giới Việt Nam - Campuchia 20km về phía nam, cách thị 
xã Bình Long 25km về phía bắc. Trong cụm cứ điểm có chiến đoàn 9 thuộc sư đoàn 
5 ngụy, 2 đại dội địa phương, cơ quan chi khu, sân bay và hệ thống kho tiếp liệu.

Để đánh Lộc Ninh, sư đoàn 5 sử dụng trung đoàn 2 tiến công trên hướng chủ 
yếu từ phía tây, trung đoàn 3 tiến công trên hướng thứ yếu từ phía đông, trung 
đoàn 1 chốt chặn phía nam đánh quân địch tháo chạy, trung đoàn 3 của sư đoàn 
9 làm lực lượng dự bị, chốt chặn phía bắc Lộc Ninh sẵn sàng đánh địch từ Hoa 
Lư về ứng cứu.

Đúng 5 giờ 30 phút ngày 5 tháng 4 năm 1972, pháo binh ta bắt đầu bắn chuẩn 
bị vào cứ điểm Lộc Ninh, phá hủy một phần công sự, làm cho quần địch hoảng 
loạn. Sau 3 ngày vừa liên tục bắn phá vây hãm, tiến công, vừa tổ chức đánh địch 
ứng cứu, lúc 5 giờ 30 ngày 7 tháng 4, bộ binh và xe tăng từ các hướng thực hành 
đột phá. Khoảng 7 giờ, ta làm chủ cụm cứ điểm đến hết ngày thì hoàn toàn làm 
chủ chi khu quân sự Lộc Ninh, tiêu diệt và bắt toàn bộ quân địch, bắt sống tên 
đại tá Nguyễn Công Vĩnh. Lộc Ninh bị tiêu diệt, quân địch ở Bù Đốp,, Hồng Tâm 
hoảng sợ bỏ chạy về Bình Long. Các đơn vị của C30b tiếp tục tiến công buộc địch 
phải rút bỏ một loạt đồn bốt trên đường 22 từ biên giới đến trại Bí.

BỊ mất thị trấn Lộc Ninh, ngày 12 tháng 4, địch điều sư đoàn 21 từ miền Tây 
lên triển khai ở Lai Khê, Bầu Bàng, lữ đoàn 1 dù từ Chơn Thành, theo đường 13 
tổ chức phản kích chiếm lại Lộc Ninh. Tiếp đó, ngày 14 tháng4, chúng dùng máy 
bay trực thăng cơ động chiến đoàn 8 từ Lai Khê về cùng với chiến đoàn 7, liên 
đoàn 3 biệt động quân, chiến đoàn 52 bảo vệ thị xã Bình Long; tổ chức cuộc hành 
quân “Toàn thắng 71c” càn quét vùng ngoại ô thị xã.

Trận then chốt tiêu diệt cụm cứ điểm Lộc Ninh giành thắng lợi đã tạo điều 
kiện cho chiến dịch phát triển. Ngay đêm ngày 6 tháng 4, khi trận đánh ở Lộc 
Ninh sắp kết thúc, Bộ tư lệnh Miền gồm đồng chí Phạm Hùng, Hoàng Văn Thái, 
Hoàng Cầm đã thống nhất ý định: tranh thủ thời cơ, tiếp tục tiến công giải 
phóng thị xã Bình Long, nơi có sở chỉ huy sư đoàn 5 ngụy, sở chĩ huy tiểu khu, 
2 đại đội thám sát, 1 trung đội thám báo và lực lượng bảo an dân vệ cùng tàn 
quân của các chiến đoàn 9, chiến đoàn 52.

Đánh Bình Long, Bộ tư lệnh chiến dịch sử dụng sư đoàn 9 được tăng cường 
trung đoàn 1 sư đoàn 5, 1 trung đoàn pháo binh (thiếu), 1 tiểu đoàn xe tăng và 
toàn bộ pháo binh chiến địch chi viện. Đồng thời sử dụng sư đoàn 7 chốt chăn 
trên đường 13, sư đoàn 5 (thiếu) làm dự bị sẵn sàng hỗ trợ cho sư đoàn 9.

1 Sư đoàn bộ binh 5 được tông cường trung đoàn 3 sư đoàn 9, 1 trung đoàn pháo CỐI, 2 đạl độl 
xe tăng, 1 tlẩu đoàn sủng máy phòng không do thượng tá BÙI Thanh Vân (Ut Llôm) chi huy.
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Ngày 12 tháng 4, các đơn vị triển khai tiến công thành thế bao vây quanh 
thị xã, 5 giờ ngày 13 tháng 4, bắt đầu nổ súng tiến công, đến cuối ngày ta đã 
chiếm được một số vị trí ở ngoại ô: điểm cao 128, ấp Phú Lạc, ấp Sóc Bể, cầu 
Phú Hòa, ấp Sóc Gòn, ấp Hưng Chiến. Khi ta phát triển vào nội ô đến đường 
Hùng Vương, do hiệp đồng tác chiến không được chặt chẽ, bị hỏa lực địch ngăn 
chặn, lực lượng bị tổn thất phải dừng lại. Đêm 13 tháng 4, tranh thủ lúc ta tạm 
ngừng tiến công, tiểu đoàn 6 thuộc lữ đoàn 1 dù và tiểu đoàn 52 biệt động quân 
phản kích chiếm lại núi Gió, điểm cao 169 ở phía đông nam thị xã. Sáng ngày 5 
tháng 4, sư đoàn 9 tiếp tục tiến công nhưng cũng chỉ chiếm được một phần phía 
bắc đường Trần Hưng Đạo, vườn hoa Tao Phùng.

Cũng thời gian này, trên đường 13, sư đoàn 7 đánh lui cuộc hành quân giải 
tỏa của sư đoàn 21 ngụy ở bắc Chơn Thành, làm tăng thêm áp lực uy hiếp địch 
ở thị xã Bình Long. Từ ngày 17 tháng 4, địch điều động tập trung 5 chiến đoàn, 
và tăng cường không quân chi viện hòng cố thủ thị xã Bình Long. Bộ tư lệnh 
Miền chủ trương không tiến công nữa mà chuyển sang bao vây cô lập thị xã, đưa 
một bộ phận lực lượng xuống phối hợp mở chiến dịch tiến công tổng hợp ở đồng 
bằng sông Cửu Long. Nhưng Bộ tư lệnh chiến dịch lại nhận định trận đánh 
không thành công là do ta đánh không tốt, chứ không phải lực lượng phòng thủ 
của địch mạnh, do đó vẫn quyết tâm tiến công thị xã Bình Long lần thứ hai.

Trong trận đánh lần thứ hai vào thị xã Bình Long. Bộ tư lệnh sử dụng sư 
đoàn 9, trung đoàn 2 sư đoàn 5, 1 tiểu đoàn xe tăng 25 chiếc được cụm pháo binh 
chiến dịch trực tiếp chi viện, tiến công bằng sức mạnh hiệp đồng binh chủng, 
thành nhiều mũi đột phá liên tục, lấy hướng tây là hướng tiến công chủ yếu, chọc 
thẳng vào tòa hành chính thị xã, đánh chiếm sở chỉ huy sư đoàn 5 bộ binh ngụy, 
chia cắt địch ra từng khu vực để tiêu diệt.

Đúng 3 giờ ngày 11 tháng 5, sư đoàn 9 bắt đầu nổ súng. Sau 4 ngày liên tục 
đột phá, các đơn vị chiếm được ty công chính, Ty cảnh sát, Nhà lao, Khu chợ cũ, 
Ty chiêu hồi và tòa nhà ở bắc đường Trần Hưng Đạo. Lần này hiệp đồng giữa các 
đơn vị bộ binh và xe tăng tốt hơn, nhưng vì địch tập trung hỏa lực cao nhất để 
ngăn chặn, gây cho ta tổn thất lớn,18 xe tàng trong tổng số 25 xe của ta bị cháy, 
sức đột kích của các đơn vị giảm sút nhanh chóng, buộc phải dừng lại. Ngày 15 
tháng 5, Bộ tư lệnh chiến dịch quyết định kết thúc đợt 1 chiến dịch. Trận tiến công 
tiêu diệt quân địch trong khu vực mục tiều chủ yếu ở Bình Long không dứt điểm,”dã 
làm hạn chế thắng lợi và lám ảnh hưởng đến bước phát triển của chiến dịch”1.

Đợt 2, từ ngày 16 tháng 5, tuy quân địch vẫn giữ được phần lớn thị xã Bình 
Long nhưng tinh thần hoang mang bị động đối phó, lo sợ ta tiếp tục tiến công 
sâu và hậu phương, bộ tham mưu quân đoàn 3 ngụy chủ trương vẫn duy trì lực 
lượng chủ lực hiện có ở miền Đông, tiếp tục tăng cường trung đoàn 15 sư đoàn 9 
từ đồng bằng sông Cửu Long lên mở cuộc hành quân phản công giải tỏa đường 
13, hòng đẩy ta ra xa giảm sức ép cho thị xã Bình Long.

1 Báo cáo của Thường cụ Trung ương Cục gửl Quân ủy Trung ương ngày 17 tháng 5.
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Về ta, không chiếm được thị xã Bình Long đã ảnh hưởng đến kế hoạch phát 
triển chiến dịch theo quyết tâm. Lúc này theo chỉ thị của Bộ, sư đoàn 5 và 1 phần 
3 lực lượng binh chủng phải cơ dộng xuống đồng bằng sông Cửu Long để tham gia 
chiến dịch tiến công tổng hợp trên chiến trường Khu 8. Quân ủy, Bộ tư lệnh Miền 
giao cho đồng chí Hoàng cầm làm tư lệnh, đồng chí Trần Văn Phác chính ủy tiếp 
tục chỉ huy chiến dịch. Bộ tư lệnh chiến dịch chủ trương: tiếp tục vây lỏng thị xã 
Bình Long, kiên quyết chốt chặn kết hợp tiến công liên tục tiêu diệt sinh lực dịch 
ngoài công sự để kìm chân thu hút địch trên đường 13, tạo điều kiện phối hợp với 
chiến dịch tiến công tổng hợp ở đồng bằng sông Cửu Long. Quyết tâm của Bộ tư 
lệnh chiến dịch giao cho sư đoàn 7 chót chặn đánh bại quân địch phản kích trên 
dường 13, khu vực tác chiến chủ yếu từ Tân Khai - Tàu Ô - Xóm Ruộng - Ngọc Lầu 
dài 12km.

Sau khi nhận nhiệm vụ, sư đoàn 7 bố trí trung nông dận 209 chốt chặn khu 
vực chủ yếu ở nam bắc Tàu Ô, trung đoàn 14 bao vây Tân Khai, trung đoàn 12 
làm dự bị kết hợp với trung đoàn 1 sư đoàn 9, trung đoàn 205 cơ động đánh địch 
ở bắc Tân Khai. Sư đoàn 9 tiếp tục bao vây gây sức ép với địch ở thị xã Bình Long.

Ngày 19 tháng 5, địch ở Tân Khai chia làm hai cánh tiến lên thị xã Bình 
Long, cánh chủ yếu gồm trung đoàn 15 và thiết đoàn 9 (thiếu), cánh thứ yếu, 
trung đoàn 33 sư đoàn 21 tiến theo phía đông đường 13.

Từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 5, trung đoàn 12 sư đoàn 7 và trung đoàn 1 sư 
đoàn 9 liên tục chặn đánh địch ở Đức Vinh, Sa Cát, nam xã Thanh Bình diệt 300 
tên. Ngày 24 tháng 5, trung đoàn 12 và trung đoàn 205 vận động phục kích diệt 
2 chi đoàn xe thiết giáp của thiết đoàn 9 ngụy, trung đoàn 14 bao vây tiến công 
cụm dịch ở Tân Khai diệt 1 trận địa pháo 105mm, bắn cháy 8 máy bay. Ngày 29 
tháng 5, trung đoàn 33 của sư đoàn 21 ngụy phải rút chạy về Tân Khai. Ớ phía 
nam lợi dụng ta sơ hở, từ ngày 21 tháng 5, trung đoàn 31 sư đoàn 21 và 2 tiểu 
đoàn biệt động qúân 65, 73 đánh chiếm khu vực nam cống Ông Tề. Từ dó phát 
triển tiến cồng lên bắc cống Ông Tế. Trung đoàn 209 chiến đấu quyết liệt giành 
giật từng tấc đất, đoạn giao thông hào với địch, đồng thời trung đoàn 14 được lệnh 
cơ động phối hợp với trung đoàn 209 phản kích giành lại trận địa. Ngày 6 tháng 
6 ta tiến công chiếm lại khu vực cống Ông Tề, đánh tan hai tiểu đoàn biệt động 
quân, đánh thiệt hại trung đoàn 31, buộc chúng phải rút chạy về Chơn Thành. 
Ngày 21 tháng 6, địch đưa trung đoàn 46 thuộc sư đoàn 25 và thiết đoàn 3 thay 
cho trung đoàn 31 kết hợp với trung đoàn 33 sư đoàn 21 và lữ doàn 1 dù tiếp tục 
mở cuộc tiến công vào khu vực Tàu Ô, nhằm nhổ bật “chiếc đinh cối” trên đường 
số 13. Từ ngày 22 đến ngày 30 tháng 6, sư đoàn 7 vận dụng hình thức vận động 
tiến công kết hợp chốt chăn liên tục tiến công ngăn chăn dịch, bán cháy 6 xe tăng 
M41, bắt sống 1 chiếc làm cho trung đoàn 46 sư đoàn 25 ngụy thiệt hại năng, quân 
địch buộc phải lui về xóm Ruộng, Ngọc Lầu.

Từ đầu tháng 7, địch điều trung doàn 18, liên đoàn 5 biệt động quân lên Bình 
Long dể đưa lữ đoàn 1 dù, liên đoàn 81 biệt dộng quân ra tăng cường cho Quảng 
Tri. Sư đoàn 25 sang thay cho sư đoàn 21 và triụig đoàn 19 của sư đoàn 9, đưa 
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sư đoàn 21 về đối phó với chiến dịch tiến công tổng hợp của ta ở đồng bằng sông 
Cửu Long. Sau khi điều chỉnh lực lượng xong, ngày 14 tháng 7, địch tập trung ở 
sư đoàn 25 chia làm nhiều hướng mũi tiến công hòng đánh chiếm khu Tàu 0. 
Đến ngày 26 tháng 7, địch chiếm được một số điểm chót tạo nên sự xen kẽ địch 
ta trong khu vực này.

Trước tình hình đó, bước vào tháng 8, Bộ tư lệnh chiến dịch chủ trương đẩy 
mạnh hoạt động phía sau địch, đánh vào Lai Khê, Chơn Thành nhằm thu hút 
hạn chê sức ép của địch ở khu vực Tàu Ô. Ngày 11 tháng 8, ta dùng đặc công, 
súng cối tiến công càn cứ Lai Khê buộc địch phải đưa liên đoàn 6 biệt động quân 
từ Biên Hòa lên ứng cứu. Từ ngày 21 đến 22 tháng 8, lực lượng cơ động của sư 
đoàn 7 và trung đoàn 205 phục kích trên đường Chơn Thành - Lai Khê, diệt 1 
tiểu đoàn, bắn cháy 19 xe tăng, xe thiết giáp của địch, liên đoàn 6 biệt động quân 
phải luồn rừng tháo chạy. Ngày 28 tháng 8, sư đoàn 25 ngụy phải rút khỏi khu 
vực Tàu Ô vội vã về để bảo vệ Chơn Thành, Lai Khê. Ta tổ chức truy kích bám 
đánh liên tục, tiêu diệt 600 tên, bắt 84 tên, thu 170 súng các loại, làm cho sư 
đoàn 25 ngụy thiệt hại nặng.

Phối hợp với các đơn vị đánh địch trên hướng đường 13, ở các hướng khác, 
từ ngày 1 tháng 7, bộ đội địa phương và đặc công tỉnh Phước Long tập kích sân 
bay Phước Bình, chi khu Bồ Đức, ngày 5 tháng 8, tập kích đài truyền tin trên 
núi Bà Đen. Ngày 31 tháng 8, ta pháo kích sân bay Biên Hòa, và ngày 10 tháng 
9, dùng đặc công tập kích vào sân bay phá hủy 146 chiếc máy bay, 4 xe tăng, 
diệt 160 tên. Đến đây, đợt 2 chiến dịch kết thúc, các đơn vị tạm ngừng hoạt động 
để củng cố, tổ chức lại đội hình.

Đợt 3, từ tháng 10 năm 1972, địch tiếp tục bị động phải chuyển trọng tâm 
đối phó ở phía sau, diều chỉnh lực lượng phòng giữ bảo vệ Sài Gòn, tổ chức hành 
quân càn quét khu vực Lái Thiêu, trong khi vẫn phải giữ Bình Long và một sô' 
khu vực từ Chơn Thành đến Lai Khê.

Về phía ta, Bộ tư lệnh chiến dịch chủ trương trên cơ sở kìm chân chủ lực địch 
trên đường 13, thị xã Bình Long, chuyển trọng tâm chiến dịch tập trung dánh 
phá bình định ở bắc Bình Dương, Củ Chi kết hợp bổ sung củng cố lực lượng. Bộ 
tư lệnh chiến dịch giao cho sư đoàn 9 tiếp tục kìm giữ địch trên đường 13; sư 
đoàn 7 dược tăng cường trung đoàn 205, hai tiểu đoàn đặc công cùng bộ đội địa 
phương, dân quân du kích đánh phá bình định, hướng chủ yếu ở Bình Dương, 
hướng thứ yếu ở Củ Chi.

Ngày 3 tháng 10 ta dùng pháo binh tập kích vào căn cứ Lai Khê để tạo điều 
kiện thuận lợi cho các đơn vị chủ lực tiến sâu xuống Bình Dương từ ngày 5 đến 
10 tháng 10, trung đoàn 205 và lực lượng đặc công tiến công theo trục đường 13, 
14, 15 dến bắc Bình Dương làm chủ Thới Hòa, Chánh Lưu, An Lợi, Hòa Lợi, Phú 
Chánh. Từ ngày 21 tháng 10 đến 3 tháng 11, trung đoàn 14 và trung đoàn 205 
liên tục đánh địch phản kích ở khu vực đường 14, đường 15, đông Phú Hòa và 
làm chủ 8 ếp ở Thới hòa, Bình Nhâm, An Sơn.
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Trên hướng đường 13 ta tiếp tục chia cắt địch từ Lai Khê đi Bến Cát vây ép 
khu vực Minh Hòa, Minh Thạnh, buộc quân địch ở đây phải bỏ chạy. Sau 1 tháng 
chuyển hướng hoạt động ta diệt 6.000 tên bảo an dân vệ, bức rút 30 đồn bốt, làm 
chủ 28 xã với 50.000 dân, mở rộng và giữ vững vùng giải phóng.

Khi Mỹ lật lọng không chịu ký Hiệp định Pari hòng tìm kiếm một chiến 
thắng quân sự nhằm gây sức ép với ta, địch điều chỉnh bố trị lực lượng phòng 
giữ tuyến trung gian bảo vệ Sài Gòn, thực hiện kế hoạch phản kích lấn chiêm 
mở rộng vùng kiểm soát. Ta chủ trương giữ vững vùng giải phóng, củng cố lực 
lượng sẵn sàng đánh địch lấn chiếm. Từ ngày 5 đến 15 tháng 12, ta chủ động 
tiến công ngàn chặn dịch ở khu vực Vĩnh Tường, Khánh Sơn, Phú Chánh đông 
đường 1 và Phú Hòa Đông, nam bắc tỉnh lộ 8 buộc chúng phải lui về vị trí cũ. 
Ngày, 6 tháng 12, ở vùng sau lưng địch, ta dùng pháo binh tập kích vào sân bay 
Tân Sân Nhất phá hủy 85 máy bay, 2 kho nhiên liệu, diệt 200 tên.

Ngày 30 tháng 12, địch dùng sư đoàn 5 mở cuộc hành quân lấn chiếm ra khu 
vực Rạch Bắp - Dầu Tiếng, trên đường 14 và Long Nguyên - Minh Hòa. Ngày 11 
tháng 1 nàm 1973, địch cụm lại ở khu vực sở cao su Dầu Tiếng, Bến Tranh. Từ 
6 giờ 30 ngày 19 tháng 1, trung đoàn 14 và 209 tổ chức thành nhiều hướng mũi 
tiến công vào hai tiểu đoàn thuộc chiến đoàn 8 ở Bến Tranh. Không chịu nổi sức 
tiến công của ta, 12 giờ địch ở đây tháo chạy, lực lượng ta đón lõng tiêu diệt toàn 
bộ và bắt sống 478 tên, địch không còn đủ sức tiếp tục mở những cuộc hành quân 
chiếm lại Lộc Ninh và những vùng đã mất. Cuối ngày 19 tháng 1 năm 1973, Bộ 
tư lệnh chiến dịch chủ trương kết thúc chiến dịch.

Kết quả toàn chiến dịch ta diệt và đánh thiệt hại năng 5 chiến đoàn, 7 lữ 
đoàn và 1 sư đoàn ngụy, diệt 7.985 tên, bắt 5.381 tên, thu 282 xe quân sự, 52 
khẩu pháo, 6.837 súng các loại, bắn rơi và phá hủy 897 máy bay. Chiến dịch 
Nguyễn Huệ diễn ra liên tục dài ngày, tuy không chiếm được thị xã Bình Long, 
mục tiêu trung tâm trọng yếu của chiến lược đề ra, nhưng cũng đã giải phóng 
được một vùng rộng lớn trên hướng chiến lược xung yếu, trực tiếp uy hiếp cửa 
ngõ Sài Gòn từ phía tây bắc, góp phần vào chiến thắng chung của cuộc tiến công 
chiến lược năm 1972, làm thay đổi cục diện chiến trường miền Đông Nam Bộ, 
giành lại quyền chủ động chiến lược, tạo địa bàn đứng chân vững chắc cho bộ đội 
chủ lực, đẩy mạnh phong trào chiến tranh nhân dân phát triển.

Chiến dịch tiến công Nguyễn Huệ là chiến dịch tiến công hiệp đồng binh 
chủng có quy mô lớn nhất ở chiến trường Nam Bộ từ trước đến bấy giờ. Lần đầu 
tiên ở miền Đông Nam bộ, quân ta có xe tăng (2 tiểu đoàn) và pháo xe kéo (2 
trung đoàn), tham gia chiến dịch, nên đã gây bất ngờ lớn với địch.

Nghệ thuật nghi binh tạo thế khí mở màn chiến dịch là nét nổi bật và thành 
công lớn của chiến dịch Nguyễn Huệ. Do khéo nghi binh, tận dụng yếu tố bí mật 
bất ngờ, nên ngay từ dầu Bộ tư lệnh chiến dịch đã táo bạo triển khai lực lượng 
xen kẽ với địch trên một chiều sâu gần 70km trong đất dịch từ biên giới đến bắc 
Chơn Thành, hình thành thế chia cắt địch; và cho hướng thứ yếu nổ súng trước, 
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tạo điều kiện đưa lực lượng ở hướng chủ yếu vào triển khai chiếm lĩnh vị trí xuất 
phát tiến công làm cho quân địch hoàn toàn bị bất ngờ.

Cái hay trong chiến dịch Nguyễn Huệ còn thể hiện ở nghệ thuật vận dụng chiến 
thuật. Trong đánh địch ở khu vực Tầu Ô, ta đà sáng tạo được lối đánh mới, chốt 
chặn kết hợp vận động tiến công, phòng ngự trận địa nhưng luôn tìm cách tiến công 
phản kích địch, đánh quần lộn với địch, đánh vào bên sườn phía sau địch...

Mặc dù còn có những thiếu sót, song chiến dịch Nguyễn Huệ đã giành được 
thắng lợi nhiều mặt, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của bộ đội ta về 
đánh hiệp đồng binh chủng lớn ở địa bàn miền Đông Nam Bộ.

CHIẾN D|CH TÂY NGUYÊN (Tiến công, từ ngày 4 đến ngày 24 thống 3 năm 1975)

Qua các đợt hoạt động của ta trên chiến trường trong hai năm 1973 -1974, quân 
ngụy Sài Gòn ngày càng bị lúng túng cả trong tác chiến và trong xây dựng lực lượng. 
Từ những năm 1974 trở đi, chúng hầu như không còn tiến hành được cuộc hành quân 
lấn chiếm nào. Viện trợ của Mỹ giảm, kéo theo phương tiện chiến tranh, hoả lực chi 
viện cho chiến đấu và sức chiến đấu của chủ lực ngụy giảm sút mạnh.

Về ta, trong năm 1974 việc xây dựng lực lương, chuẩn bị chiến trường tiếp 
tục được tiến hành tập trung, với nhịp độ ngày càng khẩn trương. Ba quân đoàn 
chủ lực lần lượt ra đời, một khối lượng vật tư chiến tranh gần 50 vạn tấn được 
chuyên vào miền Nam, mạng đường chiến lược, chiến dịch phát triển nhanh và 
ngày càng hoàn thiện. Trong năm 1974, bộ đội ta ở chiên trường vẫn tiếp tục 
giành dược những thắng lợi quan trọng, tạo ra thế và lực mới trên toàn miền 
Nam. Nắm vững thời cơ cách mạng đến, từ ngày 18 tháng 12 năm 1974 đến ngày 
8 tháng 1 năm 1975, Bộ Chính trị đã họp quyết định về quyết tâm chiến lược 
giải phóng miền Nam, trong đó nam Tây Nguyên là hướng chiến lược chủ yếu 
trong đó cuộc tổng tiến công lớn trong năm 1975.

Ngày 9 tháng 1 năm 1975, Thường trực Quân uỷ Trung ương họp và mời các 
đồng chí Võ Chí Công, Chu Huy Mân, Lê Trọng Tấn, Hoàng Minh Thảo dự để 
quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết Bộ chính trị về chiến dịch Tây 
Nguyên. Tạ hội nghị này, ý định đánh Buôn Ma Thuột hình thành rõ rệt và chiến 
dịch Tây Nguyên chính thức được quyết định mở với mật danh “Chiến dịch 275”.

Tây Nguyên thuộc dải đất phía tây miền Trung Trung Bộ, là vùng cao nguyên, 
rừng núi nối tiếp nhau theo hướng bắc nam. Bắc Tây nguyên, núi cao, rừng rậm 
hiểm trở, nam Tây Nguyên (từ đường 19 trở vào, địa hình bằng phẳng hơn. Tây 
Nguyên gồm các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Phú Bổn, Quảng Đức. Đường 14 
chạy dọc từ bắc xuống nam, nối các thị xã của Tây Nguyên xuống miền Đông Nam 
Bộ. Các con đường ngang đường 21, 19, 17 nối Tây Nguyên với các tỉnh đồng bằng 
ven biển, trong đó đường 7 có đoạn hư hỏng nàng, lâu ngày khôg sử dụng. Tây 
Nguyên có 2 sôhg lớn là sông Pồ Kô và sông Sê Rê Pốc. Vào mùa mưa, dòng chảy 
của sông rất lớn, nên việc cơ động các phương tiện lớn rết khó khăn.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



312 HIỆT NAM Từ coộc CHIẾN TRANH 6IẦI PHÓNG DÃN TỘC Tđl ĐỐI MỚI VÃ PHÁT TRIỂN

Tây Nguyên là vùng đất chiến lược quan trọng, vì vậy Mỹ ngụy đã biến Tây 
Nguyên thành một căn cứ chiến lược lớn hòng đè bẹp phong trào cách mạng của 
3 nước Đông Dương, ngăn chặn sự chi viện của ta từ miền Bắc vào và từ rừng 
núi xuống đồng bằng. Sở chỉ huy quân đoàn 2, quân khu 2 ngụy được đặt ở Plầy 
Ku. Dọc theo biên giới Việt Nam - Cam pu chia là các trại biệt kích, dọc theo 
đường 14 là hệ thông các căn cứ quân sự dày đặc trong đó có các căn cứ câp sư 
đoàn và quân đoàn được tổ chức vững chắc thành tuyến phòng ngự cơ bản làm 
nòng cốt cho hệ thống phòng thủ của địch ở Tây Nguyên. Trên các trục đường 
ngang như 19, 21 cũng được địch tổ chức thành các tuyến phòng thủ mạnh để 
đảm bảo giao thông từ Tây Nguyên xuống đồng bằng. Toàn bộ lực lượng địch ở 
Tây Nguyên1 có sư đoàn bộ binh 23 (3 trung đoàn: 44, 45 và 53), 7 tiểu đoàn biệt 
động quân (21, 22, 23, 24, 45, 4, 6), 36 tiểu đoàn bảo an, 4 thiết đoàn thiết giáp, 
230 khẩu pháo, sư đoàn 6 không quân với 150 máy bay các loại. Nhìn tổng thể, 
địch bố trí mạnh ở phía bắc, còn khu vực phía nam được xem như là hậu phương, 
chúng bô' trí lực lượng mỏng hơn.

Sau khi hạ quyết tâm mở chiến dịch Tây Nguyên, Bộ Chính trị và Quân uỷ 
Trung ương đã ra quyết định thành lập Đảng uỷ và Bộ tư lệnh chiến dịch Tây 
Nguyên, Trung tướng Hoàng Minh Thảo được giao trọng trách làm Tư lệnh, đại 
tá Đặng Vũ Hiệp làm Chính uỷ, bí thư Đảng uỷ chiến dịch. Khu uỷ Khu 5 cử đồng 
chí Bùi San, phó bí thư khu uỷ và đồng chí Nguyễn cần, bí thư tỉnh uỷ Đắc Lắc 
đi cùng Đảng uỷ, Bộ tư lệnh chiến dịch trực tiếp chỉ đạo các tỉnh phối hợp chặt 
chẽ với bộ đội chủ lực, trong chuẩn bị cũng như trong tác chiến. Bộ phận đại diện 
của Quân uỷ và Bộ Tổng Tư lệnh do Đại tướng Văn Tiến Dũng chủ trì cũng được 
đặt tại Tây Nguyên để trực tiếp chỉ đạo chiến dịch.

Lực lượng tham gia chiến dịch gồm các sư đoàn bộ binh 10, 320, 316, 3 và 
968; bốn trung đoàn bộ binh (25, 29B, 271, 95A), trung đoàn đặc công 198, hai 
tiểu đoàn dặc công 14, 27, hai trung đoàn pháo binh 40, 675, ba trung đoàn phòng 
không 232, 234, 593, trung đoàn xe tăng thiết giáp 273, hai trung đoàn công binh 
7, 575, trung đoàn thông tin 29, trung doàn ô tô vận tải và lực lượng vũ trang 
tĩnh Đắc Lắc, Kon Tim và Gia Lai.

Sau khi được thành lập, Đảng uỷ Bộ tư lệnh chiến dịch đã nhanh chóng quán 
triệt nhiệm vụ và xây dựng quyết tâm chiến dịch. Nhiệm vụ chủ yếu mà Bộ 
Chính trị và Quân uỷ giao ngày 21 tháng 1 là tiêu diệt một bộ phận quan trọng 
sinh lực dịch (diệt sư đoàn 22, đánh thiệt hại năng quân đoàn 2 ngụy), giải phóng 
các tĩnh Đắc Lắc, Phú Bổn, Quảng Đức; mục tiêu then chốt là thị xã Buôn Ma 
Thuột và ba quận lỵ Đức Lập, cẩm Gia, Kiến Đức, mở rộng hành lang, nối liền 

1. Cụ thể, địch bố trí à Kon Tum 3 tiểu đoàn biệt động quân 21, 22, 23, 8 tiểu đoàn bảo an, 3 
tiểu đoàn pháo binh, 1 trung đoàn thiết giáp. Ở Plây Ku có sở chỉ huy quân đoàn 2 ngụy, sư đoàn 
23 (thiếu trung đoàn 53, 2 tiểu đoàn biệt động quân 25, 4; 15 tiểu đoàn bảo an, 5 tiểu đoàn pháo 
binh, 3 trung đoàn thiết giáp và sư đoàn 6 không quân, ở Phú Bổn có 4 tiểu đoàn bảo an. Đắc Lốc 
có trung đoàn 53 (thiếu 1 tiểu đoàn); 9 tiểu đoàn bảo an, 1 tiểu đoàn pháo binh, 1 trung đoàn thlốt 
giáp (thiếu). Quảng Đà có trung đoàn biệt động quân 24, 3 tiểu đoàn bảo an, 4 đại đội pháo binh, 1 
chi đoàn thiết giáp? Tuyên Đức có 4 tiểu đoàn bảo an, Lâm Đổng có 4 tiểu đoàn bảo an.
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Tây Nguyên với miền Đông Nam Bộ, thực hiện chia cắt chiến lược, tạo cục diện 
mới về chiến lược.

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, Bộ tư lệnh chiến dịch xác định quyết tâm và 
kê hoạch chiến dịch như sau: hướng và khu vực tác chiến chủ yếu là Buôn Ma 
Thuột - Đức Lập: mục tiêu đánh mở đầu là Đức Lập, mục tiêu chủ yếu quyết định 
là thị xã Buôn Ma Thuột. Hướng và mục tiêu quan trọng là Thuần Mẫn (Cẩm 
Gia) nhằm cắt dứt đường 14, chia cắt địch về chiến dịch, ngăn chặn dự bị của 
địch từ Plây Ku xuống Buôn Ma Thuột. Hướng phát triển: Phú Bổn, Quảng Đức, 
chủ yếu là Phú Bổn, bao gồm cả thị xã Cheo Reo. Hướng bao vây chia cắt chiến 
dịch là cắt đường 19 từ đông Plây Ku qua An Khê tới đông Bình Khê, cắt đường 
21 trên đoạn đông tây Chư Cúc. Hướng kiềm chế nghi binh, giam chân khối chủ 
lực của quần đoàn 2 ngụy là Kon Turn, Plây Ku.

Cách đánh cụ thể được xác định là tiến công nghi binh vào Plây Ku và Kon 
Turn, cắt đường 14, thu hút và giam chân phần lớn chủ lực địch ở bắc Tây 
Nguyên; cắt đứt hai trục đường 19 và 21 để ngăn chặn, tiêu diệt lực lượng dự bị 
của địch từ đồng bằng lên Tây Nguyên và quân địch ở Tây Nguyên rút chạy; dánh 
chiếm Đức Lập, Thuần Mẫn nhằm cô lập thị xã Buôn Ma Thuật; tập trung lực 
lượng chủ yếu giáng đòn quyết định giải phóng thị xã Buôn Ma Thuật, sẵn sàng 
đánh bại phản kích của địch. Trận then chốt đánh thị xã Buôn Ma Thuật được 
dự kiến trong trường hợp địch đã tăng cường phòng ngự dự phòng.

Công tác chuẩn bị chiến dịch được tổ chức hết sức công phu và tiên hành theo 
hai bước: bước chuẩn bị trước và chuẩn bị trực tiêp. Trong bước chuan bị trước ta 
đã mở rộng và hoàn chỉnh vùng giải phóng, củng cô hậu phương tại chỗ, dồn ép 
địch vào các thị xã, thị trấn. Trên hướng Plầy Ku, ta diệt các căn cứ Chư Nghé, 
Lệ Ngọc, la Súp. Trên hướng Kon Turn, ta diệt cứ điểm Kon Rô'c, đánh chiếm 
quận Lỵ Măng Đen và Đắc Pét. Bộ đội địa phương bức rút quận lỵ Măng Bút. 
Đến đầu năm 1975, vùng giải phóng của ta đã được mở rộng vào sát các thị xã, 
thị trấn và đường giao thông chiến lược quan trọng của địch ở hầu hết các tĩnh: 
Kon Turn, Gia Lai, Đắc Lắc và Gia Nghĩa.

Một công việc hết sức quan trọng trong bước chuẩn bị trước là xây dựng hệ 
thông đường cơ động và hệ thông kho tàng dự trữ hậu cần. Từ sau Hiệp định Pa­
ri, Mặt trận Tây Nguyên cùng Đoàn 559 khẩn trương hoàn chỉnh đường chiến 
lược Hồ Chí Minh đoạn đi qua Tây Nguyên. Con đường này không chỉ nhằm bảo 
đảm về hậu cần cho chiến dịch mà còn là con đường cơ động quan trọng của khôi 
chủ lực từ bắc Tây Nguyên xuống nam Tây Nguyên. Từ tháng 9 năm 1974, ta 
triển khai xây dựng hệ thống đường chiến dịch ở nam Tây Nguyên gồm các 
đường 68, 28, Nl, N5, 140, 22, 23, 128 và các đường nhánh về từng đơn vị. Từ 
tháng 11 năm 1974, ta đã bắc 3 cầu Pô Kồ Hạ, Diên Bình, Đắc Mót và tiếp đó 
đã bắc cầu phao có trọng tải 50 tấn qua sông Pô Kô và Sê Rê Pốc. Từ ngày 31 
tháng 1 năm 1975, ta đã khôi phục đường 50 và 48 ở bắc Buôn Ma Thuột. Đến 
tháng 2 năm 1975, ta đã mở thêm các đường mới: 503, 500, 508 dài 61 km, đường 
51, 57B, 57C dài 75km. Khó khăn nhất là làm đường 20C ở tây sông Sê Rê Pốc.
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Con đường này chỉ được phép đánh dấu và cưa sẵn 2 phần 3 thân các cây lớn, 
chờ khi nổ súng mới đổ cây và dọn đường cho xe tăng đi. Tính đên khi nổ súng 
(4 tháng 3), ngoài hệ thống đường có sẵn, bộ đội và nhân dân Tây Nguyên đã 
làm thêm khoảng 560 km đường phục vụ chiến dịch.

Nhu cầu vật chất cho chiến dịch Tây Nguyên rất lớn (ước khoảng 14.000 tấn). 
Với nỗ lực của Đoàn 559, số hàng nhận theo kế hoạch đã vượt 10% cho cả năm 
1975. Đến đầu tháng 3, hậu cần chiến dịch đã chuyển giao cho các đơn vị đạt 78% 
kế hoạch, trong đó quân lương dạt 114%, vũ khí đạt 83%, xàng dầu đạt 24%. Hậu 
cần chiến dịch đã tổ chức căn cứ ở suối Đak Đam và phân cụm ở tây Ea H’leo bảo 
đảm cho hai hướng của chiến dịch. Đặc biệt số đạn pháo cần cho trận Buôn Ma 
Thuật, ngoài kế hoạch chuyển từ hậu phương vào, ta còn dự trữ được một số lượng 
khá lớn, đồng thời hoàn thành bảo dưỡng, kiểm tra các loại xe pháo.

Với thế bố trí của ta từ sau Hiệp định Pa-ri, địch đã tập trung phần lớn chủ 
lực ở bắc Tây Nguyên để đối phó với chủ lực ta. Trong thời gian chuẩn bị trước, 
ta đã tiến hành một loạt các biện pháp nghi binh để củng cố thêm sai lầm này 
của địch và bảo đảm bí mật cho việc vận chuyển vật chất và di chuyển lực lượng 
của ta xuống nam Tây Nguyên. Đoàn 559 sử dụng hai sư đoàn công binh 473 và 
470 mở đường cơ giới từ A sầu vào Đắc Tô, Kon Turn. Khu 5 huy động công binh 
và hơn chục ngàn dân công mở các đường nhánh, gùi thồ rầm rộ tới các vùng 
căn cứ ở ngoại vi bắc Tây Nguyên. Sư đoàn 968 vào thay thế vị trí và duy trì các 
hoạt động ở bắc Tây Nguyên của hai sư đoàn 10 và 320, để hai sư đoàn này di 
chuyển vào nam Tây Nguyên.

Bước chuẩn bị trực tiếp được tiến hành từ ngày 21 tháng 1 năm 1975. Trong 
bước chuẩn bị này Bộ tư lệnh chiến dịch hoàn chỉnh thêm một bước quyết tâm 
chiến dịch, tiếp tục hoạt động nghi binh và điều chỉnh, bố trí lực lượng thành các 
cụm theo nhiệm vụ chiến dịch. Cụm lực lượng trên hướng Buôn Ma Thuột có sư 
đoàn 316, trung đoàn 95B, trung đoàn 24 (thiếu 1 tiểu đoàn), tiểu đoàn 21 của 
Đoàn 559, trung đoàn đặc công 198 và tiểu đoàn đặc công 27, trung đoàn xe tăng 
thiết giáp 273 (thiếu 1 tiểu đoàn), 2 trung đoàn pháo 40 và 675, hai trung đoàn 
phòng không 232, 234, hai trung đoàn công binh 7, 575) và lực lượng vũ trang tỉnh 
Đắc Lắc. Cụm lực lưọng trên hướng Đức Lập - Quảng Đức có sư đoàn 10 (thiếu 
trung đoàn 24), trung đoàn 271, một tiểu đoàn pháo của trung đoàn pháo 40, tiểu 
đoàn đặc công 14. Cụm lực lượng trên đường 14 - Thuần Mẫn có sư đoàn 320. Cụm 
lực lượng trên dường 21 có trung đoàn 25. Cụm lực lượng trên đường 19 có sư đoàn 
3 (thiếu 1 trung đoàn) ở Bình Khê và trung đoàn 95A ở Plây Pôn. Hướng Kon Tum 
và Plây Ku do sư đoàn 968 và lực lượng vũ trang hai tỉnh đảm nhiệm.

Ngày 23 tháng 2 năm 1975, Đại tướng Văn Tiến Dũng, đại diện Bộ Tổng Tư 
lệnh chính thức phê chuẩn quyết tâm, kế hoạch của Bộ tư lệnh chiến dịch Tây 
Nguyên. Đến dây mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành.
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Ngày 4 tháng 3, chiến dịch Tây Nguyên chinh thức bắt dầu. Từ ngày 4 đến 
ngày 9 tháng 3 ta tổ chức nghi binh, tạo thế, triển khai lực lượng, chia cắt chiến 
dịch, tạo điều kiện dánh Buôn Ma Thuột.

Qua một thời gian tiến hành nghi binh, ta đã làm cho địch tin chắc ta sẽ 
đánh Plây Ku. Đòn nghi binh của ta đã có kết quả, Bộ tư lệnh chiến dịch .quyết 
định nổ súng đánh cắt giao thông, chia cắt chiến dịch theo kế hoạch. Trên đường 
19, ngày 4 tháng 3, trung đoàn 95A đã tiêu diệt một loạt vị trí địch, trong đó có 
căn cứ A Dun do một tiểu đoàn bảo an chiếm giữ, làm chủ đoạn từ ngã ba Plây 
Pôn đến ấp Phú Yên. Sư đoàn 3 tiến công tiêu diệt 11 vị trí địch như Cây Rui, 
Chóp Nón, Hòn Kiềng, Cột Cờ, Truông ổi, Che Chẻ, Đồi Đá, Làng Mai... diệt 
hơn 300 tên của trung đoàn 47 ngụy, làm chủ đoạn từ Thương Giang đến Bình 
Khê. Như vậy trong ngày mở đầu chiến dịch, đường 19 - con đường huyết mạch 
tiếp tế cho Tây Nguyên của địch đã bị cắt hoàn toàn. Trên đường 21, sáng ngày 
5 tháng 3, trung đoàn 25 diệt một đoàn xe địch và làm chủ đoạn đường ở đông 
Chư Cúc.

Trên đường 14, sư đoàn 320 đưa trung đoàn 9 ra phục kích ở đoạn nam cầu 
Ea H’Leo. Chiều ngày 5 tháng 3, tiểu đoàn 2 của trung đoàn phục kích diệt 8 xe 
trong đoàn xe 15 chiếc của trung đoàn 45 ngụy từ Plây Ku về Buôn Ma Thuột. 7 
xe còn lại quay đầu chạy về Plây Ku, trong đó có tên đại tá Vũ Thế Quang, sư 
đoàn phó sư đoàn 24. Sáng ngày 7 tháng 3 trung đoàn 48 tiến công đánh chiếm 
điểm cao Chư Dí Rê (nam Thuần Mẫn), diệt một trung đội địch. Tiếp đó, 6 giờ 
ngày 8, trung đoàn 48 được tàng cường 3 khẩu pháo 105mm tiếp tục nổ súng tiến 
công Thuần Mẫn, một quận lỵ nằm trên đường 14, cách Buôn Ma Thuật 80 km. 
Sau hơn 1 giờ chiến đâ'u, trung đoàn đã loại khỏi vòng chiến đấu tiểu đoàn 257 
bảo an đóng giữ tại đây, làm chủ quận lỵ. Cùng thời gian trên, quần chúng ở xung 
quanh đó đã phá 7 ấp chiến lược giải phóng 27 buôn và 7.000 dân. Đường 14 bị 
gián đoạn nghiêm trọng.

Phát hiện được sư đoàn 320 đánh Thuần Mẫn, chiều 8 và sáng 9 tháng 3, 
địch vội vã dùng máy bay lên thẳng đổ liên đoàn 21 biệt động quân từ bắc Tây 
Nguyên xuống sân bay Hoà Bình và đưa tiểu đoàn này lên Buôn Hồ (nam Thuần 
Mẫn 30 km) để bảo vệ bắc Buôn Ma Thuột. Nhận thấy dấu hiệu địch tăng cường 
lực lượng bằng đường không cho Buôn Ma Thuột, Bộ tư lệnh chiến dịch đã lệnh 
cho các đơn vị pháo binh tổ chức kiềm chiế hai sân bay Cù Hanh, Hoà Bình; sư 
đoàn 968 cắt đường 14 giữa Kon Turn và Plây Ku và tiếp tục bán phá vào hai thị 
xã này.

Tiếp tục kế hoạch cô lập Buôn Ma Thuột, 5 giờ 55 phút ngày 9 tháng 3, sư 
đoàn 10 nổ súng tiến công Đức Lập. Đức Lập là quận lỵ nằm trên đường 14, tây 
nam thị xã Buôn Ma Thuột khoảng 50km, án ngữ giữa Tây Nguyên và Đồng Nam 
Bộ. Địch xây dựng ở đây 5 căn cứ điểm mạnh có lô cốt, hầm ngầm và hệ thống 
vật cản dày đặc; trong căn cứ có sở chỉ huy hành quân sư đoàn 23, hai tiểu đoàn 
bộ binh, 3 đại đội pháo 105 mm, một chi đoàn xe tăng, 5 đại đội bảo an và một 
sô' đơn vị trinh sát, công binh trực thuộc sư đoàn 23.
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Trận đánh của sư đoàn 10 vào Đức Lập diễn ra rất ác liệt. Lúc 9 giờ ngày 9 
tháng 3, các trung đoàn 28 và 66 đã làm chủ căn cứ núi Lửa và sở chỉ huy hành 
quân của sư đoàn 23. Song tại quận lỵ Đức Lập, địch dựa vào lô cốt, hầm ngầm 
ngoan cố chông cự. Sư đoàn 10 phải tổ chức nhiều đợt tiến công, đưa pháo vào 
gần bắn thẳng, đến 8 giờ 30 ngày 10 mới làm chủ được quận lỵ. Sau khi chiếm 
Đưc Lập, chiều ngày 10, sư đoàn 10 tiếp tục tiến công căn cứ Đắc sắc, giải phóng 
Đắc Song. Như vậy sau 6 ngày đêm chiến đấu, gia đoạn tạo thế của chiến dịch 
đã hoàn thành, Buôn Ma Thuật hoàn toàn bị chia cắt từ mọi phía.

Tiến công thị xã Buôn Ma Thuật - thực hiện thắng lợi trận then chốt thứ 
nhất (ngày 10 và 11 tháng 3).

Thị xã Buôn Ma Thuột, tỉnh lỵ Đắc Lắc, dân số khoảng 15 vạn dân, địa hình 
tương dôi bằng phẳng, ít sông suối, rải rác xung quanh có một số điểm cao độc 
lập. Năm 1975 địch nhận định hướng tiến công của ta ở bắc Tây Nguyên, nên 
mặc dầu Buôn Ma Thuột là một vị trí xung yếu nhưng phòng thủ của chúng ở đây 
mỏng hơn bắc Tây Nguyên và có nhiều sơ hở. Mặc dù ta đã chiếm Thuần Mẫn, 
tiến công Đức Lập, nhưng địch vẫn chưa đoán được ý định tiến công vào Buôn 
Ma Thuột. Tính đến ngày 9 tháng 3, lực lượng địch ở đây có sở chỉ huy tiền 
phương sư đoàn 23, ban chỉ huy tiểu khu Đắc Lắc, trung đoàn 53 (thiếu), 1 tiểu 
đoàn xe bọc thép, 1 tiểu đoàn pháo binh, các phân đội trực thuộc của sư đoàn 23, 
hậu cứ của 2 trung đoàn 44, 45, hai tiểu đoàn và một số đại đội bảo an cùng dân 
vệ, cảnh sát: tổng số khoảng 8.000 tên tổ chức phòng thủ thành 3 tuyến1, tuyến 
ngoài cùng cách thị xã đến 30km.

Khoảng 16 giờ ngày 9, toàn bộ 12 trung đoàn bộ binh và binh chủng tham 
gia tiên công Buôn Ma Thuột bắt đầu rời khu tập kết để chuyển lên triển khai 
tiến công trên 5 hướng: sư đoàn 316 trên hướng bắc, nam và đông; sư đoàn 10 tổ 
chức một mũi binh chủng hợp thành thọc sâu vào sở chỉ huy sư đoàn 23 ngụy; 
trung đoàn 95B triển khai đánh vào ngã sáu.

2 giờ 3 phút ngày 10, các đội đặc công của trung đoàn đặc công 198 luồn sâu 
lót sẵn bất ngờ nổ súng tiến công kho Mai Hắc Đế, sân bay Hoà Bình, sân bay 
thị xã và hậu cứ trung đoàn 53, làm chủ được một số mục tiêu. Phối hợp với đặc 
công, các phân đội H12 và ĐKB bắn phá vào căn cứ của sư đoàn 23. Lợi dụng 
tiêng nổ các loại xe pháo, xe tăng, ô tô chở bộ binh của ta từ 5 hướng (đơn vị gần 
là 10 km., đơn vị xa là 25 km) tiến vào thị xã. Từ 7 giờ 15, khi sương mù đã tan, 
các cụm pháo của chiến dịch và pháo sư đoàn bbắt đầu bắn phá các mục tiêu 1 * 3 

1. Tuyến giáp ngoài củng là các tlén đón cách thj xã trốn dưới 30km gỗm có liên đoàn 926 biột 
dộng quân ở cứ điểm Bàn Đôn, liên đoàn 21 biệt động quân và tiểu đoàn bảo an ở quận lỵ Buồn Hổ, 
tiểu doàn 269 bảo an và dân vệ ỏ quận lỵ Phước An, tiểu doàn 243 bảo an và dân vệ ở quận ly Lạc 
thiện. Tuyến hai ở ngoại vi thj xã gổm ba khu vực chinh: khu Quang Trung ở phía bắc do tiểu đoàn 
225 bảo an và 15 trung dội dãn vệ. 1 trung dội pháo củng cảnh sát, phòng vệ dóng giữ; khu Trân
Hưng Đạo ở phía dông và đống nam có sở chl huy trung đoàn 53, tiểu đoàn 3/65, đại dội 45 trinh sát, 
chi dội thiết giáp, 2 trung dội bảo an, 28 trung dội dân vệ củng cảnh sát phồng vệ dóng giữ: khu Lý 
Thường Kiệt ở tây và tây nam có 3 dại đội bảo an, 15 trung độl dân vệ củng cảnh sát dóng glữ, tuyến
3, gổm 6 yếu khú bên trong thi xã.
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trong thị xã như càn cứ sư đoàn 23, tiểu khu Đắc Lắc, các khu pháo binh, thiết 
giáp... Lợi dụng kết quả hoản lực, bộ binh các hướng triển khai tiến công.

Trên hướng đông bắc thị xã, từ 8 giờ, trung doàn 95B tiến công đánh chiếm 
ngã Sáu. Địch chống trả quyết liệt, chúng ném bom ngăn chặn và dùng xe tăng, 
bộ binh phản kích đẩy ta ra xa. Hai tiểu đoàn 4 và 5 cuỉa trung đoàn 95B được 
tăng cường 4 xe tăng, liên tục tién công và đánh địch phản kích. 13 giờ 30, trung 
đoàn làm chủ ngã Sáu, sau đó phát triển tiến công vào tiểu khu Đắc Lắc. 15 giờ, 
trung đoàn làm chủ tiểu khu và cử một bộ phận có 3 xe tăng quay trở lại diệt đại 
đội biệt kích còn lại ở sân bay thị xã.

Trên hướng tây bắc, 6 giờ 30 phút, trung đoàn 148 đánh chiếm điểm cao Chư 
Ebua sau đó phát triển vào đánh chiếm khu pháo binh, thiết giáp và hậu cứ của 
tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn 45 địch rồi phát triển theo đường Phan Bội Châu, 
tiêu diệt địch ở chùa Bồ Đề và tiến đến ngã sáu bắt liên lạc với trung đoàn 95B.

Trên hướng tây nam, địch dùng 2 xe thiết giáp M113 và 2 xe GMC chở bộ 
binh phản kích hòng chiếm lại kho Mai Hắc Đế. Đặc công đã cùng một bộ phận 
của trung đoàn 174 đánh bại phản kích của địch giữ vững trận địa. Cùng thời 
gian trên, trung đoàn 174 được phôi thuộc một đại đội xe tăng đã sử dụng 2 tiểu 
đoàn đánh chiếm điểm cao Chư Dluê, bộ phận còn lại đánh chiếm kho xăng và 
khu vực các đại đội trực thuộc của sư đoàn 23 ngụy ở nam đường 429.

Trên hướng tây, tiểu đoàn 4 của trung đoàn 24 cùng xe tăng, xe thiết giáp 
theo đường 429 thọc sâu vào sở chỉ huy sư đoàn 23 ngụy. Tiểu đoàn đánh chiếm 
được khu truyền tin, khu quân y và tổ chức đánh bại phản kích của địch, giữ vững 
khu vực đã chiếm.

Trên hướng nam, trung đoàn 149 bị địch chống trả quyết liệt chưa đánh 
chiếm được các mục tiêu theo quy định; tiểu đoàn 9 của trung đoàn 174 được biệt 
cộng dẫn đường đã tiến công đánh chiếm quận lỵ Hoà Bình.

Bị tiến công dồn dập từ nhiều hướng, địch co về phòng thủ tại cẩn cứ sư đoàn 
23 đồng thời sử dụng 79 lần chiếc máy bay ném bom vào dội hình tiến công của 
ta. Phạm Văn Phú, tư lệnh quân đoàn 2 yêu cầu Vũ Thế Quang (chỉ huy ở nam 
Tây Nguyên) cố giữ từ 2 đến 3 ngày để chúng tàng viện ứng cứu. Sau khi phân 
tích tình hình, Bộ tư lệnh chiến dịch hạ quyết tâm nhanh chóng đánh chiếm căn 
cứ sư đoàn và 23 và các mục tiêu còn lại trước khi địch đưa lực lượng dự bị đến 
ứng cứu.

Từ 6 giờ ngày 11 tháng 3, ta nổ súng tiến công vào căn cứ sư đoàn 23 ngụy, 
sau 2 giờ hoả lực chuẩn bị, bộ binh xe tăng ta từ 3 mũi tiến công, đến 11 giờ ta 
làm chủ trận địa. Trận then chót quyết định mở đầu chiến dịch thắng lợi sau 32 
giờ tiến công mãnh liệt, ta bắt sống toàn bộ chỉ huy của địch.

Đánh hại phản đột kích của sư đoàn 23 nguỵ, thực hiện thành công trận then 
chốt thứ hai (14 đến 18 tháng 3).
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Sau khi làm chủ Buôn Ma Thuột, Bộ tư lệnh chiến dịch lập tức triển khai lực 
lượng tiêu diệt địch ở ngoại vi, mà trọng điểm là các căn cứ của các trung đoàn 
45 và 53, quét sạch tàn binh, củng cố khu vực đã chiếm, sẵn sàng đánh bại phản 
kích của địch. Sư đoàn 10 được điều động về khu vực đông bắc thị xã, sẵn sàng 
đánh dịch phản kích. Ngày 12 tháng 3, tiểu đoàn 4 của trung đoàn 95B đánh 
chiếm khu Nhà Lao; trung đonà 24 cùng 1 đại đội xe tăng đánh chiếm hậu cứ 
trung đoàn 45 và trung tâm huấn luyện của sư đoàn 23; trung đoàn 174 tiến công 
cụm quân địch ở cầu sế Rê Pốc; trung đoàn 9 đánh chiếm quận lỵ Buôn Hồ, điểm 
cao Chư Bao, ấp Đạt Lý. Ngày 13, một bộ phận của trung đoàn 148 đánh chiếm 
ấp Châu Sơn. Ngày 14, tiểu đoàn 21 giải phóng bản Đôn, tiểu đoàn 6 đánh chiếm 
Chư M’Nga và trung đoàn 149 được tăng cường 1 đại đội xe tăng bắt đầu tiến 
công căn cứ trung đoàn 53. Như vậy, ta đã cơ bản chiếm được các bàn đạp phản 
kích đột kích của địch quanh thị xã, buộc địch phải đổ quân ứng cứu xuống những 
vị trí không có lợi, dễ bị ta tiêu diệt.

Cùng với tiếng súng ở Buôn Ma Thuột, các hướng khác của chiến dịch cũng 
dồn dập tiến công quân dịch. Ngày 10 tháng 3, trung đoàn 271 đánh chiếm 2 ấp 
Nhân Cơ, Nhân Hải, áp sát sân bay Nhân Cơ. Ngày 11 tháng 3 trung đoàn 25 
phục kích diệt 1 đoàn xe và một bộ phận địch ở khu vực Chư Cúc trên đường 21. 
Ngày 12 tháng 3, trung đoàn 19 sư đoàn 968 đánh chiếm 2 vị trí ở nam Plây Ku 
và Kon Turn. Ngày 13 tháng 3, trung đoàn 95 tiêu diệt cụm quân địch ở ngã ba 
Plây Ku, tiếp đó diệt 2 chi đoàn thiết giáp, đánh bại phản kích của địch và phát 
triển xuống đèo Măng Giang. Sư đoàn 3 của Quân khu 5 tiêu diệt 9 chót địch trên 
đường 19 sau đó phát triển về vườn Xoài, tiếp .ục cắt đường 19.

Sau khi bị ta chiếm Buôn Ma Thuật, địch vội vã điều dộng sư đoàn 23 quay 
trở lại tổ chức phản kích hòng chiếm lại. Chiều 12 và sáng 13, địch sử dụng 81 
lần chiếc máy bay phản lực đánh phá khu vực đông bắc thị xã dọn bãi sau đó 
dùng 145 lần chiếc máy bay lên thẳng đổ trung đoàn 45 pháo đội 232 xuống khu 
vực điểm cao 581, nằm trên đường 21, phía đông thị xã, nơi đây đang có tàn binh 
của liên đoàn bảo an 21.

Do có chuẩn bị trước, ngay trong đêm 13, trung đoàn 24 của sư đoàn 10, được 
phối thuộc 1 đại đội xe tăng đã triển khai lực lượng áp sát địch. Từ 7 giờ ngày 
14, dược sự chi viện của pháo binh, trung đoàn 24 dã tiến công vào tiểu đoàn 2 
của trung đoàn 45 ngụy ở chân điểm cao 581. Tiểu đoàn 2 bị thiệt hại nặng, trung 
đoàn 45 cùng liên doàn 21 địch buộc phải co cụm ở đồn điền cà phê ở ngã ba 
Nông Trại, đông điểm cao 581. Ngày 15 và 16, địch dổ nốt trung đoàn 44 và sở 
chỉ huy nhẹ sư đoàn 23 xuống Phước An. Như vậy toàn bộ sư đoàn 23 đã quay 
trở về Đắc Lắc, tổng lực lượng của địch trong khu vực Nông Trị - Phước An lên 
tới 5.600 tên.

Thời cơ tiêu diệt lớn quân địch đã tới. Bộ tư lệnh yêu cầu sư đoàn 10 tập 
trung lực lượng quyết tâm tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Nông Trại — Phước An. 
Kế hoạch đánh địch của sư đoàn nhanh chóng được vạch ra. Trung đoàn 24 
(thiếu) được tăng cường tiểu đoàn 8 của trung đoàn 66 tiến công vào Phước An
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từ hai hướng tây và nam; trung doàn 28 tiến công vào Phước An từ hai hướng 
bắc và đông bắc; tiểu đoàn 6 thuộc trung đoàn 24 cùng xe tăng, xe thiết giáp tiến 
công vào Nông Trại. Sáng ngày 16 tháng 3, tiểu đoàn 6 cùng xe tăng tiến công 
tiêu diệt cụm quân địch ở Nông Trại, tàn binh địch còn lại chạy về Phước An. 
Ngày 17, trung đoàn 24 và trung đoàn 28 tiến công làm chủ Phước An, loại khỏi 
vòng chiến đâu tiểu đoàn l của trung đoàn 44 ngụy. Địch thu nhặt tàn binh, tổ 
chức co cụm ở Chư Cúc, đồng thời dùng phi pháo bắn chặn, ném bom phá cầu 
trên đường 21, ngăn chặn ta truy kích.

Bộ đội ta nhanh chóng khắc phục cầu đường, kiên quyết truy kích đập tan cụm 
quân địch ở Chư Cúc. 12 giờ ngày 18 tháng 3, được sự chi viện của pháo binh, 
trung đoàn 28 cùng xe tăng của trung đoàn 273 tiến đánh thẳng vào căn cứ Chư 
Cúc. Trước sức tấn công áp đảo của ta, 1.500 tên địch buộc phải đầu hàng, sô còn 
lại chạy về hướng đông bị trung đoàn 25 đang chuẩn bị đánh Khánh Dương đón 
đánh, tiêu diệt và bắt sống 500 tên. Cũng trong đêm 16 rạng ngày 17 tháng 3, 
được sự chi viện đắc lực của cụm pháo binh chiến dịch, trung đoàn 66 và 149 từ 
hai hướng đột phá tiêu diệt phần lớn quân dịch tại căn cứ trung đoàn 53, làm chủ 
căn cứ này, sau đó phát triển tiêu diệt cứ điểm B50 của địch. Như vậy, toàn bộ 
lực lượng của sư đoàn 23 và liên đoàn 21 biệt động quân bị tiêu diệt và tan rã, kế 
hoạch phản kích chiếm lại Buôn Ma Thuật của địch bị thất bại hoàn toàn. Trận 
then chốt thứ hai của chiến dịch thắng lợi, góp phần quan trọng thúc đẩy chiến 
dịch phát triển.

Đánh trận then chốt thứ ba, tiễu diệt quân dịch rút chạy trẽn dường (từ 17 
đến 24 tháng 3).

Buôn Ma Thuật bị chiếm, sư đoàn 23 địch bị ta tiến công dữ dội, đường 19 bị 
cắt, Plây Ku, Kon Turn bị bao vây uy hiếp, hướng Nha Trang - Cam Ranh bị bỏ 
ngỏ, địch rơi vào thế bị động lúng túng. Ngày 14 tháng 3, Nguyễn Văn Thiệu, 
tổng thống Việt Nam Cộng hoà bay ra Nha Trang thị sát và quyết định rút toàn 
bộ lực lượng ở Tây Nguyên theo đường 7 về giữ đồng bằng. Và, ngay trong đêm 
14 rạng ngày 15, tướng Phú đã bí mật triển khai kế hoạch rút quân. Đi đầu là 
các lực lượng sửa đường và bảo vệ đường đì, đi sau là toàn bộ lực lượng còn lại 
của quân khu 2 ở Tây Nguyên1.

Ngay từ ngày 13 tháng 3, Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương đã dự kiến 
tình huống địch rút chạy và đã chỉ thị cho Bộ Tư lệnh chiến dịch chuẩn bị kế 
hoạch đánh địch rút chạy. 19 giờ ngày 16, sau khi nhận được điện của Đại tướng 
Văn Tiến Dũng thông báo địch rút chạy trên đường 7, Bộ Tư lệnh chiến dịch đã 
nhanh chóng hạ quyết tâm sử dụng sư đoàn 3201 2 truy kích tiêu diệt toàn bộ quân 

1. Gốm: 6 liôn đoàn biệt động, 3 thiết dcàn thiết giáp 19, 21, 3, 6 tiểu đoàn pháo binh, 1 tiểu 
đoàn của trung đoàn 44, tiểu đoàn 89 thuộc liôn đoản 21, Hôn đoàn 20 công binh, liên đoàn 66 truyển 
tin, cơ quan quân đoàn2, sĩ quan sư đoàn 6 không quân, 2 liôn đoàn bảo an cùng tàn quân và các 
lực lượng đổn trú từ Phú Thiện đến Củng Sơn.

2. Được tăng cường trung đoàn 95B, 1 tiểu đoàn xe tâng và một bộ phận pháo binh của trung 
đoàn 675.
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địch rút chạy, đồng thời yêu cầu bộ đội địa phương Phú Yên chặn đánh địch ở 
Củng Sơn.

Khi nhận lệnh, sư đoàn 320 đang triển khai đội hình chiến đấu từ Chư Phao 
đến Cẩm Ga, cách Cheo Reo khoảng 50 km. Với tinh thần hết sức khẩn trương. 
Sư đoàn dã điều động toàn bộ lực lượng cơ động về hướng Cheo Reo truy kích địch. 
Tiểu đoàn 9 của trung đoàn 64, đang đứng chân ở đông đường 7B, được lệnh vận 
động lên trước để chặn địch. 11 giờ ngày 17, tiểu đoàn 9 ra đến đường 7, tại khu 
vực đèo Mơ Ria (đông Cheo Reo 4km), cắt ngang đội hình địch và chặn đứng khôi 
lượng lớn địch ở khu vực thị xã Cheo Reo (chỉ có liên đoàn 6 biệt động quân, thiết 
đoàn 19, 1 tiểu đoàn pháo và một bộ phận công binh chạy thoát về Củng Sơn.

Rạng sáng ngày 18, trung đoàn 9 triển khai tiến công quận lỵ Phú Thiện thực 
hiện chia cắt từ phía sau đội hình địch; trung đoàn 48 đã chặn địch ở Chư Pa và 
tiến vào áp sát bao vây địch ở Cheo Reo từ phía bắc; trung đoàn 64 đã đến đông 
Cheo Reo, cùng tiểu đoàn 9 đến trước, hình thành hướng vây địch từ phía nam. 
Đúng 11 giờ ngày 18, trung đoàn 48 bắt đầu tiến công cum địch ở Cheo Reo. Pháo 
côi của ta bắn dồn dập vào các mục tiêu trong thị xã, địch hoảng loạn tranh nhau 
tháo chạy. Đến 18 giờ 30, quân ta làm chủ sân bay, trại Ngô Quyền, đài phát 
thanh, tiêu diệt và đánh tan liên đoàn 23 biệt động, quân sau đó phát triển làm 
chủ hoàn toàn thị xã lúc 24 giờ. số tàn binh rút chạy trên đường 7 bị trung đoàn 
64 đánh bật lại, chúng co thành hai cụm ở nam Cheo Reo 2km. 6 giờ 30 ngày 19 
tháng 9 sư đoàn 320 tổ chức tiến công tiêu diệt hai cụm quân này, tiêu diệt hoàn 
toàn cụm quân địch ở thị xã Cheo Reo. Cùng thời gian trên, trung đoàn 9 đánh 
chiếm Phú thiện và phôi hợp với lực lượng ta ở Cheo Reo tiêu diệt gọn quân địch 
rút chạy.

Sau khi vượt thoát qua khu vực Cheo Reo, liên đoàn 6 biệt động quân (thiếu), 
thiết đoàn 19, tiểu đoàn pháo binh và một bộ phận công binh địch định chạy về 
Tuy Hoà nhưng bị tiểu đoàn 9 bộ đội Phú Yên phá cầu chặn đánh, chúng phải 
dừng lại ở Củng Sơn và cùng lực lượng tại chỗ ở đây gồm một tiểu đoàn bảo an 
và lính biệt kích, dân vệ của quận Sơn Hoà tổ chức phòng ngự và tìm cách sửa 
cầu, đường để rút chạy., về phía ta, sau khi giải phóng Cheo Reo, sư đoàn 320 
tiếp tục truy kích địch. Trung đoàn 64 cùng 1 đại đội thiết giáp di đầu đội hình. 
Trên đường hành tiến, ngày 21, trung đoàn giải phóng quận lỵ Phú Túc, ngày 
22, diệt một bộ phận địch chổt ở gần Ca Lúi. Ngày 23, trung đoàn tiến đến Củng 
Sơn, bắt đầu liên lạc với tiểu đoàn 96 bộ dội Phú Yên tại đây. 11 giờ ngày 24 
tháng 3, phát hiện địch ở Củng Sơn chuển bị rút chạy, mặc dù ít hơn địch nhưng 
trung đoàn 64 cùng tiểu doàn 96 đã táo bạo đưa 1 đại đội sang sông chặn địch, 
đồng thời tổ chức hai mũi tiến công vào cụm quân địch. Địch hoang mang, rối 
loạn và nhanh chóng bị tiêu diệt, chỉ có một số rất ít chạy được về Tuy Hoà. Như 
vậy đến ngày 24, quân ta đã hoàn thành thắng lợi trận địch truy kích quân địch 
rút chạy trên đường 7, đập tan ý định bỏ Tây Nguyên về co cụm ở đồng bằng của 
địch, tạo nên bước ngoặt chiến lược của cuộc chiến tranh, thúc đẩy nhanh quá 
trình tan rã và sự sụp đổ của chúng ta.
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Phối hợp với chính hướng, ngày 12, sư đoàn 3 của Quân khu 5 giải phóng An 
Khê; ngày 17, trung đoàn 19 cùng lực lượng vũ trang địa phương giải phóng thị xã 
Kon Tum, trung hoà 95A cùng lực lượng vũ trang địa phương giải phóng Plây Ku; 
ngày 20, trung doàn 271 giải phóng Kiến Đức và ngày 22 giải phóng Gia Nghĩa.

Ngày 24 tháng 3, Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng, chiến dịch Tây Nguyên, 
chiến dịch mở đầu cho cuộc Tổng tiến công chiến lược năm 1975 giành thắng lợi 
rực rỡ.

Kết quả, ta đã diệt và làm tan rã quân đoàn 2, quân khu 2 ngụy cùng một bộ 
phận chiến lược của chúng. Tiêu diệt sư đoàn 22 và 23, lữ đoàn 3 dù, 8 liên đoàn 
biệt động quân, 1 liên đoàn công binh, 4 thiết đoàn thiết giáp, 10 tiểu đoàn pháo 
binh, đánh thiệt hại nặng sư đoàn 6 không quân. Tiêu diệt và làm tan rã 7 tiểu 
khu, 26 chi khu, 50 tiểu đoàn và 51 đại đội bảo an cùng toàn bộ lực lượng cảnh 
sát, dân vệ và phòng vệ dân sự trong 7 tỉnh. Loại khỏi vòng chiến đấu hơn 
20.000 tên địch, thu và phá huỷ 154 máy bay, 1.096 xe, 17.188 khẩu súng cùng 
toàn bộ các cơ sở hậu cần kỹ thuật, kho tàng của địch ở Tây Nguyên. Giải phóng 
5 tỉnh: Kon Turn, Gia Lai, Đắc Lắc, Phú Bổn, Quảng Đức.

Chiến dịch Tây Nguyên kết thúc thắng lợi đã tạo ra sự thay đổi cơ bản về so 
sánh lực lượng và thế chiến lược giữa ta và địch. Chiến thắng Tây Nguyên đã 
dẫn tới sự sụp đổ về chiến lược và về tinh thần của nguy quyền Sài Gòn, tạo ra 
một bước ngoặt quyết định đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân 
dân ta đến thắng lợi hoàn toàn.

Về nghệ thuật chiến dịch, nét đặc sắc của chiến dịch Tây Nguyên là ta đã 
chọn hướng, chọn mục tiêu tiến công chủ yếu rất đúng, rất hiểm. Lựa chọn nam 
Tây Nguyên là hướng tiến công chủ yếu, Buôn Ma Thuột là mục tiêu chủ yêu, ta 
dã điểm trúng huyệt, đánh vào nơi hiểm yếu của địch. Đánh Buôn Ma Thuột, ta 
có điều kiện triển khai lực lượng tiến công địch bằng sức mạnh binh chủng hợp 
thành với quy mô lớn. Đồng thời chiếm được Buôn Ma Thuột, ta có điều kiện mở 
ra các hướng phát triển chia cắt địch về chiến dịch cũng như chiến lược.

Nghệ thuật nghi binh, tạo thế, giữ quyền chủ động chiến dịch cũng là nét nổi 
bật và là thành cồng lớn của ta. Ta đã tiến hành một loạt các biện pháp nghi 
binh công phu và tích cực để thu hút và giam chân khôi chủ lực cơ động của chúng 
ở bắc Tây Nguyên, trong khi ta tập trung lực lượng tiến công nam Tây Nguyên 
địch hoàn toàn bị bất ngờ và nhanh chóng dẫn đến thất bại.

Trong chiến dịch tiến cồng việc tạo ưu thế về lực lượng và phương tiện là một 
nhân tố quan trọng để giành thắng lợi. Trong chiến dịch ta đã kết hợp giữa lực 
lượng tại chỗ (28 tiểu đoàn bộ binh) với lực lượng của Bộ tăng cường (14 tiểu đoàn 
bộ binh) và chủ lực của Quân khu 5, của Đông Nam Bộ đến phối hợp (10 tiểu 
đoàn) cùng lực lượng vũ trang địa phương: Bằng cách đó ta đã tạo được ưu thế về 
binh lực và phương tiện so với địch, đặc biệt là trên hướng chủ yếu của chiến 
dịch, Trong trận tiến công Buôn Ma Thuột lực lượng ta lớn gấp 4 đến 5 lần quân 
địch, nhưng đến trận đánh phản kích của sư đoàn 23 và trận truy kích trên đường 
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7 thì lực lượng ta chỉ xấp xỉ bằng địch hoặc ít hơn địch nhưng ta đã thắng chúng 
vì thế của ta vững.

Vận dụng linh hoạt cách đánh chiến dịch cũng là thành công của chiến dịch 
Tây Nguyên. Trong chiến dịch Tây Nguyên ta đã sử dụng linh hoạt các biện pháp 
tác chiến đánh cắt giao thông, đánh thị xã, đánh căn cứ, đánh quân địch phản 
đột kích, đánh địch rút chạy để tiêu diệt quân địch. Tựu chung, trong từng trận 
hoặc trên dịa bàn chiến dịch ta đã tuân thủ cách đánh chung là tiến hành nghi 
binh tạo thế, thu hút, giam chân chủ lực địch trên hướng khác, tạo ưu thế trên 
hướng và mục tiêu chủ yếu; thực hiện bao vây, chia cắt, cô lập từng cụm quân 
địch; kết hợp đột phá với luồn sâu, thọc sâu, thực hiện trong ngoài cùng đánh...

Nghệ thuật chiến dịch Tây Nguyên thể hiện sâu sắc tư tưởng quan điểm 
chiến tranh nhân dân Việt Nam, kế thừa những kinh nghiệm truyền thống của 
các chiến dịch trước, hội tụ khá đầy đủ các yếu tô' cấu thành nghệ thuật chiến 
dịch và có những phát triển sáng tạo, thể hiện trình độ cao về nghệ thuật chiến 
dịch trong tác chiến hiệp đồng quy mô lớn.

CHIẾN DỊCH HỐ CHÍ MINH (Tiến công, từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975)

Trải qua hơn một tháng liên tục tổng tiến công và nổi dậy, với hai chiến dịch 
lớn, chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế - Đà Nẵng, quân và dân ta đã 
giành dược những thắng lợi cực kỳ to lớn, tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ lực 
lượng quân sự và hệ thống chính quyền ngụy ở hai quân khu, quân đoàn địch, 
giải phóng 16 tỉnh, 5 thành phố cùng nhiều quận lỵ, chi khu, yếu khu quân sự. 
Vùng giải phóng được mở rộng chiếm 3 phần 4 đất đai và gần một phần hai dân 
sô' miền Nam. Một cục diện mới chưa từng có đã mở ra. Thời cơ giải phóng hoàn 
toàn miền Nam đã đến. Trong phiên họp lịch sử ngày 25 tháng 3, Bộ Chính trị 
chủ trương: “:Tập trung nhanh nhất lực lượng (từ 12 sư đoàn trở lên), binh khí, 
kỹ thuật và vật chất, giải quyết xong Sài Gòn - Gia Định trước mùa mưa”. Tiếp 
đó (ngày 30 tháng 3 và ngày 14 tháng 4) , Bộ Chính trị đã chính thức hạ quyết 
tâm mở chiến dịch Hồ Chí Minh - chiến dịch tiến công hiệp đồng binh chủng quy 
mô lớn kết thúc chiến tranh, chiến dịch quyết chiến chiến lược lịch sử.

Về địch, bị mất lực lượng và phần đất ở quân khu 1 và 2 và bị thu hẹp dần 
phạm vi chiếm đóng ở Nam Bộ, tổng thống ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu gào 
thét “tử thủ” phần đất còn lại. Mỹ đã lập khẩn cấp cầu hàng không chở một sô' 
lượng vũ khí, khí tài và cử tướng Uồy-oen, tham mưư trưởng lục quân đến Sài 
Gòn và cùng với quân ngụy vạch kế hoạch phòng thủ Sài Gòn, ngoan cô' chống 
cự hòng trì hoãn cuộc tiến công của ta cho dến mùa mưa. Với lực lượng của quân 
đoàn 3 cùng tàn quân của quãn đoàn 1 và 2, hệ thống phòng thủ của địch ở Sài 
Gòn được tổ chức thành nhiều tuyến, trong đó tập trung tàng cường ở hướng bắc 
và tây bắc.
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Tuyến phòng thủ vòng ngoài gồm sư đoàn 22 đảm nhiệm ở Long An, Bến Lức; 
sư đoàn 25 đảm nhiệm ở Tây Ninh, Trảng Bàng, Củ Chi Đồng Dù, Hậu Nghĩa; 
sư đoàn 5 đảm nhiệm Lai Khê, Bến Cát, Bình Dương, sư đoàn 18 đảm nhiệm ở 
Bầu Cá, Trảng Bom, Suối Đỉa; sư đoàn thuỷ quân lục chiến (có 2 lữ) đảm nhiệm 
ở Long Bình; lữ đoàn dù giữ Bà Rịa, lữ đoàn 3 kỵ binh đảm nhiệm ở Biên Hoà, 
Long Bình (có một bộ phận ở Gò vấp - Lái Thiêu) và là lực lượng dự bị của quân 
đoàn 3.

Tuyến phòng thủ ngoại vi Sài Gòn do sư đoàn biệt động quân (có 3 liên đoàn) 
mới thành lập đảm nhiệm. Khu Tây gồm Vĩnh Lộc, Châu Hiệp, Bà Hom, Bình 
Chánh trở vào do hai bên liên đoàn biệt động (7,8) và liên đoàn 239 bảo an đảm 
nhiệm. Khu Nam gồm Nhà Bè, Nhân Trạch do bảo an dân vệ phụ trách.

Tuyến nội đô, địch tổ chức thành 5 liên khu, mối liên khu gồm 2 quận (1 và 
3, 5 và 8,2 và 4, 6 và 7, 10 và 11) do lực lượng cảnh sát, phòng vệ dân sự phụ trách.

Nhìn chung, tập đoàn phòng ngự lớn của địch ở Sài Gòn - Gia Định tuy số 
lượng còn đông nhưng đã bị chia cắt, cô lập cao độ và sức chiến đấu đã giảm sút 
hẳn. Lực lượng phòng ngự ở vòng ngoài mạnh, bên trong yếu và sơ hở, không có 
lực lượng tăng viện. Mỹ khó có khả năng can thiệp trực tiếp trở lại bằng lục 
quân, khả năng can thiệp bằng không quân và hải quân cũng rất hạn chế.

Để chắc thắng trong trận quyết chiến chiến lược lịch sử, giải phóng hoàn 
toàn miền Nam, Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương đã quyết định tập trung 
lực lượng lớn chủ lực và binh khí kỹ thuật cho chiến dịch gồm: quân đoàn 1 (thiếu 
sư đoàn 308) ở lại bảo vệ miền Bắc, Quân đoàn 2, Quân đoàn 31, Quân đoàn 4 
và đoàn 232. Tổng số lực lượng là 15 sư đoàn, 1 lữ đoàn và 4 trung đoàn bộ binh: 
20 lữ đoàn, trung đoàn và 8 tiểu đoàn pháo binh; 3 lữ đoàn, trung đoàn và 6 tiểu 
đoàn tăng thiết giáp, 8 lữ, trung đoàn và 2 tiểu đoàn đặc công; 4 trung đoàn và 
10 tiểu đoàn thông tin; 1 trung đoàn tên lửa; 2 sư đoàn ô tô vận tải, một bộ phận 
hải quân và không quân cùng lực lượng địa phương trong địa bàn chiến dịch1 2.

Trong cuộc họp ngày 1 tháng 4, Bộ Chính trị đã chỉ định 3 đồng chí uỷ viện 
Bộ Chính trị có mặt tại chiến trường chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị về chỉ 
đạo chiến dịch và ra quyết định thành lập Bộ Tư lệnh chiến dịch gồm cốc đồng 
chí Văn Tiến Dũng làm Tư lệnh; Phạm Hùng làm Chính uỷ; các đồng chí Lê Trọng 
Tấn, Trần Văn Trà, Lê Đức Anh làm Phó tư lệnh; Lê Quang Hoà là Phó chính uỷ; 
Lê Ngọc Hiền, Quyền tham mưu trưởng. Các cơ quan của Miền được t&ng cường 
một số đồng chí của Bộ và các tổng cục chuyển thành cơ quan chiến dịch.

Sài Gòn là một thành phố lớn, câu trúc phức tạp, rộng khoảng 120km2, là 
trung tâm chính trị, quân sự, kinh tế, sào huyệt cuối cùng của địch, dân số 

1. Quân đoàn 3 được ihành lập theo quyết djnh số 54/QĐ-QP ngày 26 tháng 3 năm 1975 của 
Bộ Quốc phông - Lực lượng vũ tràng Tây Nguyỗn.Nxb QĐND, tr.344.

2. Gổm 2 trung đoàn, nhlổu tiêu đoàn, đại dội bộ binh, 6 trung đoàn dặc cồng, 1 la đoàn blột 
dộng và cđc lực lượng vũ trang của cdc đoàn thể, dân quAri tự vệ của các tĩnh thành huyện.
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khoảng hơn 3 triệu. Các khu vực xung quanh Sài Gòn địa hình phức tạp, trông 
trải, sình lầy, sông rạch và cấu cống nhiều, dân số trên dưới 6 triệu. Muôn tiến 
vào Sài Gòn, bộ đội phải chiếm được các con đường, cầu đường và các đầu mối 
giao thông quan trọng. Ở hướng bắc và tây bắc, tuy địa hình tương đối thuận lợi 
nhưng cũng phải đánh chiếm được các cầu: cầu Bông, cầu Sáng, cầu Bình Triệu, 
cầu Bình Phước mới vào được Sài Gòn.

Với phương châm và tư tưởng chỉ dạo tác chiến: “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, 
chắc thắng”, Bộ Tư lệnh chiến dịch xác định phải chuẩn bị chu đáo, đánh chắc 
thắng, không cho địch co cụm lớn về Sài Gòn; tổ chức các mũi thọc sâu có sức 
đột kích mạnh đánh nhanh vào các mục tiêu chủ yếu; kết hợp giữa tiến công quân 
sự với địch vận và nổi dậy của quần chúng. Tiến công quân sự phải đi trước một 
bước và giữ vai trò quyết định; phát huy sức mạnh tổng hợp, dột phá liên tục, 
dồn dập cho đến toàn thắng. Coi trọng bảo đảm các mặt, giữ bí mật.

Về cách đánh chiến dịch, Bộ tư lệnh nhấn mạnh: Phải thực hiện chia cắt 
chiến lược, cắt đường bộ, đường không, khống chế sân bay, triệt để bao vây, cô 
lập Sài Gòn, bao vây, chặn và tiêu diệt chủ lực địch ở vòng ngoài, không cho 
chúng co cụm về Sài Gòn, đánh thắng những trận then chót quan trọng. Tổ chức 
những binh đoàn binh chủng hợp thành (cỡ sư đoàn tăng cường) từ nhiều hướng 
nhiều mũi tấn công vào nội dô, kết hợp chặt chẽ với đặc công, biệt động, lực 
lượng địa phương ở bên trong, kết hợp với quần chúng nổi dậy, thực hiện trong 
ngoài cùng đánh, nhanh chóng táo bạo đánh chiếm các mục tiêu chiến lược, đập 
tan đầu não chỉ huy quân sự, đầu não ngụy quyền, tiêu diệt và làm tan rã, bắt 
toàn bộ quân địch đầu hàng; trong đó lấy thọc sâu nhanh chóng đánh ngã quân 
địch bên trong là chính, về chiến thuật, Bộ Tư lệnh nhấn mạnh các hình thức 
chính như tiến công các cụm cứ điểm phòng ngự vững chắc, các căn cứ trung 
đoàn, sư đoàn, các sở chỉ huy quân đoàn và các trường quân sự của địch. Vận 
động tiến công đánh quân địch rút chạy, tổ chức các binh đoàn thọc sâu, chiến 
thuật đánh chiếm thành phố, thị xã và chiến thuật của đặc công đánh chiếm và 
giữ cầu bảo đảm cho cơ động.

Bộ Tư lệnh chiến dịch không tổ chức đội hình thê đội, không chia bước, chia 
đợt mà giao khu vực và mục tiêu tiến công cho từng quân đoàn trên từng hướng 
(Trên từng hướng có tổ chức đội hình thành bộ phận).

Trên hướng tấn công chủ yếu tây bắc, sử dụng Quân đoàn 3 (Do đồng chí Vũ 
Lăng tư lệnh, đồng chí Đặng Vũ Hiệp chính uỷ), gồm các sư đoàn 316, 320A, 10 
cùng lực lượng vũ trang của tỉnh Tây Ninh, Củ Chi. 2 trung đoàn Gia Định, các 
tiểu đoàn của thành dội Sài Gòn,'các đơn vị đặc công, biệt động, có nhiệm vụ; tiến 
công tiêu diệt căn cứ Đồng Dù, chặn không cho sư đoàn 25 ngụy co cụm về Sài 
Gòn. Tổ chức một lực lượng mạnh (cỡ sư đoàn tăng cường) thọc sâu vào nội đô, 
đánh chiến mục tiêu chủ yếu là sân bay Tân Sơn Nhất và tổ chức một bộ phận 
hợp điểm ở dirih Độc Lập, chiến lĩnh các quận Tân Bình, Phú Nhuận, Sư đoàn 316 
có binh chủng phối thuộc chăn đốnh tiêu diệt sư đoàn 25 địch ở Gò Dầu, Trảng 
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Bàng, sau đó về làm dự bị cho chiến dịch và quân đoàn, chủ yếu là tăng cường cho 
đơn vị thọc sâu.

Trên hướng bắc, sử dụng quân đoàn 1 (đồng chí Nguyễn Hoà làm tư lệnh, đồng 
chí Hoàng Minh Thi làm chính uỷ) gồm sư đoàn 312 và 320B, được tăng cường 
trung đoàn bộ bịn 95B, 1 tiểu đoàn đặc công, 1 tiểu đoàn xe tăng, 1 trung đoàn 
phòng không tự hành, phối hợp với lực lượng vũ trang Bình Phước, Bình Dương 
và một trung đoàn đặc công vùng ven có nhiệm vụ: bao vây tiêu diệt địch ở căn 
cứ Phú Lợi. Bình Dương, Lai Khê, Bến Cát, Tân Uyên, ngăn chặn và tiêu diệt sư 
đoàn 5 ngụy không cho chúng co về Sài Gòn. Tổ chức một lực lượng binh chủng 
hợp thành (cỡ sư đoàn tăng cường) thọc sâu và nội đô đánh chiếm mục tiêu chủ 
yếu là bộ tổng tham mưu ngụy, các bộ tư lệnh binh chủng ở Gò vấp; tổ chức một 
bộ phận hợp điểm ở dinh Độc Lập, chiếm lĩnh các quận Vò Gấp, Bình Thạnh.

Trên hướng đông nam, sử dụng Quân đoàn 2 (đồng chí Nguyễn Hữu An là tư 
lệnh, đồng chí Nguyễn Công Trang là chính uỷ) gồm sư đoàn 325 và 304, được 
phôi thuộc sư đoàn 3 Quân khu 5 và trung đoàn đặc công 116 ở vùng ven và Bà 
Rịa, đánh chiếm căn cứ Nước Trong, chi khu Long Bình, căn cứ Long Bình, chi 
khu Nhơn Trạch, thành Tuy Hạ - phà Cát Lái, chi khu Đức Thạnh, thị xã Bà 
Rịa, pháo kích sân bay Tân Sơn Nhất, đánh chiếm Vũng Tầu phát triển sang 
Cần Giờ, tiêu diệt địch ở hữu ngạn sông Đồng Nai, đánh chiếm các quận 9 và 4; 
tổ chức một mũi hợp điểm ở dinh Độc Lập.

Trên hướng đông, sử dụng Quân đoàn 4 (đồng chí Hoàng cầm tư lệnh, đồng 
chí Hoàng Thế Thiện chính uỷ) gồm các sư đoàn 7, 341 và 6, được tăng cường lữ 
đoàn bộ binh 52, 1 tiểu đoàn pháo 130mm, 1 trung đoàn và 1 tiểu đoàn phòng 
không hỗn hợp, 1 tiểu đoàn xe tăng, có nhiệm vụ đánh chiếm khu vực Biên Hoà 
- Hố Nai (gồm sở chỉ huy quân đoàn 3 ngụy và sân bay): sử dụng một lực lượng 
mạnh binh chủng hợp thành thọc sâu vào nội đô, đánh chiêm dinh Độc Lập, 
chiếm lĩnh quận 1, 2, 3 và một số mục tiêu quan trọng như căn cứ hải quân, bộ 
quốc phòng ngụy, đài phát thanh.

Trên hướng tây và tây nam, sử dụng đoàn 232 (đồng chí Lê Đức Anh là tư 
lệnh, đồng chí Lê Văn Tưởng là chính uỷ) gồm các sư đoàn 3, 5 và 9, bốn trung 
đoàn độc lập, 1 trung đoàn đặc công, được tăng cường 1 tiểu đoàn xe tăng T54, 
1 tiểu đoàng PT85, 1 tiểu đoàn pháo 130mm, 1 trung đoàn và 1 tiểu đoàn phòng 
không, cùng với sư đoàn 8 Quân khu 8 và các lực lượng vũ trang địa phương có 
nhiệm vụ cắt lộ 4 (đoạn Bến Lức - ngã ba Trung Lương), chiếm Tân An (Quân 
khu 8 đánh chiếm Mỹ Tho, cắt Sài Gòn và đồng bằng miền Tây, tiêu diệt địch ở 
Hậu Nghĩa, mở cửa tuyến sông Vàm cỏ, tổ chức một lực lượng binh chủng hợp 
thành mạnh (cỡ sư đoàn tăng cường), thọc sâu từ phía tây, đánh chiếm biệt khu 
thủ đô, tổ chức một bộ phận điểm ở dinh Độc Lập; tổ chức một lực lượng cỡ sư 
đoàn thọc sâu từ phía nam, đánh chiếm cầu Nhị Thiên Đường, phát triển đánh 
chiếm mục tiêu chủ yếu là tổng nha cảnh sát, có một bộ phận hợp điểm ở dinh 
Độc Lập, chiếm các quận 5, 6, 7, 8, 10, 11, Bình Chánh.
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Các lực lượng vùng ven và nội đô tổ chức đánh phá các sân bay, bên tầu, kho 
tàng, trận địa pháo địch, phát động quần chúng nổi dậy, diệt đồn bô't nhỏ, mở 
rộng địa bàn đứng chân, đánh chiếm, giữ trước các cầu. Trong tổng tiên công, 
phối hợp chặt chẽ với chủ lực đánh chiếm các mục tiêu quan trọng trong thành 
phố, làm nòng cốt cho quần chúng nổi dậy.

Các binh chủng dảm bảo chỉ huy, cơ động và chi viện cho bộ binh chiến dấu. 
Không quân và hải quân còn sẵn sàng làm nhiệm vụ phối hợp cùng bộ binh giải 
phóng các đảo.

Bộ Tư lệnh chiến dịch đã dự kiến ba tình huống cơ bản và một số tình huống 
khác có thể xảy ra; cử đại diện xuống cánh đông, cánh tây nam và tổ chức sở chỉ 
huy cơ bản trong giai đoạn chuẩn bị ở tây nam Lộc Ninh, sở chỉ huy trước giờ nổ 
súng ở đông nam Dầu Tiếng. Mọi công tác chuẩn bị dự kiến xong trước 16 giờ 
ngày 27 tháng 4, thời gian tiến công của toàn mặt trận dự kiến vào 6 giờ ngày 
29 tháng 4 và kéo dằi từ 3 đến 5 ngày. Ngày 7 tháng 4, Bộ tư lệnh hoàn chỉnh 
quyết tâm và ngày 14 tháng 4, Bộ Chính trị nhất trí thông qua quyết tâm của 
Bộ Tư lệnh chiến dịch và đồng ý chiến dịch mang tên chiến dịch Hồ Chí Minh.

Công tác chuẩn bị cho chiến dịch đã được tiến hành kiên quyết khẩn trương 
và toàn diện theo tinh thần “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”. Bộ Tổng 
tham mưu cùng các tổng cục và Đoàn 559 bảo đảm vận chuyển quân và vật chất 
theo yêu cầu của chiến dịch. Quân đoàn 1 nhận lệnh ngày 25 tháng 3 ở Ninh 
Bình, hành quân gấp đến Đồng Xoài vào ngày 25 tháng 4. Quân đoàn 3 nhận 
lệnh 28 tháng 3 ở Tây Nguyên, hành quân gấp đến Dầu Tiếng vào ngày 20 tháng 
4. Quân đoàn 2 nhận lệnh ngày 5 tháng 4 ở Đà Nẵng vừa hành quân vừa chiến 
đấu, đập tan tuyến phòng thủ của địch ở Phan Rang, Phan Thiết, Bình Tuy tiến 
về Rừng Lá, Xuân Lộc, Bà Rịa.

Để đảm bảo chuyển 20.000 tấn hàng từ miền Bắc, Tây Nguyên và Khu 5 vào 
cung cấp đủ cho yêu cầu của chiến dịch, hậu cần chiến dịch và chiến lược đã huy 
động 10.000 xe vận tải, mở thêm 2 tuyến vận tải mới vào Lộc Ninh và Long 
Khánh, mở 6 tuyến vận tải chiến dịch xuống các cánh do hậũ cần B2 phụ trách, 
kéo dài đường ống dẫn dầu từ Bù Đốp vào Lộc Ninh tăng cường khai thác lương 
thực tại chỗ...

Ngoài công tác bổ sung quân số, củng cố các dơn vị, sửa chữa, mở rộng đường 
cơ động và chuẩn bị các lực lượng quân sự, chính trị, hậu cần cắm ở nhiều nơi 
trong địa bàn để phát động và lãnh đạo quần chúng, Bộ Tư lệnh chiến dịch dã 
chỉ đạo mở các dợt hoạt động và chiến dịch tạo thế cho chiến dịch Hồ Chí Minh, 
như: đợt hoạt động ở Dầu Tịếng - Chơn Thành (đường 13), Định Quán- Lốm Đồng 
(đường 20), chiến dịch giải phóng Xuân Lộc của Quân đoàn 4 và các hoạt động 
của đoàn 232 ở Tân An - Thủ Thừa, sư đoàn 8 Quân khu 8 ở lộ 4 (đoạn ngã ba 
Trung Lương đến bắc Mỹ Thuận), trung đoàn 24 và 88 ở dông nam Long An, sư 
đoàn 4 Quân khu 9 ở lộ vông cung cần Thơ... Các đợt hoạt động này cùng các 
hoạt dộng của lực lượng vũ trang địa phương, đặc công, biệt động ở vùng ven và 
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nội đô Sài Gòn dã tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng chiến dịch triển khai 
đúng kế hoạch. Ngày 25 tháng 4, mọi công tác chuẩn bị của ta cơ bản đã hoàn 
thành, các lực lượng chiến dịch đã vào đến vị trí triển khai và sẵn sàng chờ lệnh 
nổ súng.

17 giờ ngày 26 tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu nổ súng. 
Từ ngày 26 dến ngày 28 tháng 4, ta tiến công vào tuyển phòng thủ vòng ngoài 
của địch, thực hiện bao vây cô lập triệt để Sài Gòn, tạo thèm thế có lợi dể thực 
hành tổng tiến công trên toàn mặt trận.

Trên hướng đông do Quân đoàn 2 đảm nhiệm. Sư đoàn 304 sử dụng trung 
đoàn 9 tiến công trường thiết giáp, trung đoàn 24 tiến đánh trường bộ binh ở 
căn cứ Nước trong. Đến 18 giờ 45 ngày 26, ta chiếm được trường thiết giáp. Địch 
co lại ở khu vực trưừng bộ binh và trường biệt kích, đồng thời điều thêm lực lượng 
từ Biên Hoà lên tổ chức phản kích. Liên tục trong hai ngày 27, 28, sư đoàn 304 
đã đánh bại các đợt phản kích của địch và tổ chức nhiều đợt tiến công, nhưng 
không dứt điểm.

Sư đoàn 325, sử dụng trung đoàn 101 tiến công quận lỵ Long Thành, trung 
đoàn 46 luồn vào sau lưng địch đánh chiếm ngã ba Phước Thiềng, trung đoàn 18 
bao vây địch ở Bỉnh Sơn và làm dự bị cho sư đoàn. Đến 10 giờ ngày 27, trung 
đoàn 46 chiếm được Thái Lạc, Phước Thỉềng, Phú Lợi và bao vây Long Tân. 10 
giờ 30 ngày 27, trung đoàn 101 chiếm xong quận lỵ Long Thành. Sáng ngày 28, 
trung đoàn 46 dẫn đầu đội hình của sư đoàn tiến quân theo đường 25, liên tiếp 
tiêu diệt các cụm phòng ngự của địch ở Bến Sáng, Phú Hội, Long Tân, sau đó 
làm chủ quận lỵ Nhơn Trạch vào chiều ngày 28, sư đoàn 325 đã tổ chức đánh bại 
tất cả cắc đợt phản kích của địch ở khu vực Nhơn Trạch, tạo điều kiện cho pháo 
binh Quân đoàn vào chiếm lĩnh trận địa bắn vào sân bay Tân Sơn Nhất. Trên 
hướng sư đoàn 3, lúc 20 giờ ngày 26, trung đoàn 12 đánh chiếm Đức Thạnh, sau 
đó truy kích địch qua ba huyện Đức Thạnh, Đất Đỏ, Long Điền, cùng lực lượng 
địa phương xoá bỏ một loạt vị trí ở ven biển. 15 giờ ngày 27, trung đoàn 141 
chiếm xong thị xã Bà Rịa và trung tâm huấn luyện Vạn Kiếp. Các lực lượng sư 
đoàn 3 phát triển xuông Vũng Tàu, nhưng địch đã phá cầu cỏ Mây và tổ chức 
ngàn chặn tại đây. Sư đoàn đã chuyển hướng vu hồi của trung đoàn 12 làm hướng 
tiến công chính và tăng cường thêm lực lượng của trung đoàn 2 cho hướng này, 
tiếp tục tổ chức tiến công địch.

Trong ngày 27, địch đã dùng 114 lần chiếc máy bay các loại bán phá vào dội 
hình tiến công của Quân đoàn 2, lực lượng phòng không của quân đoàn bắn trả 
quyết liệt, bắn rơi 7 chiếc.

Hai tiểu đoàn dịa phương Bà Rịa và hai đại đội địa phương Long Đất cùng 
phối hợp chặt chẽ với chủ lực tiến côg địch ở Long Điền, Đất Đỏ. Đến 17 giờ ngày 
27, ta hoàn toàn làm chủ khu vực từ Long Hải đến Bà Rịa.

Trên hướng đông nam do Quân đoàn 4 đảm nhiệm, sư đoàn 314 sử dụng 2 
trung đoàn 270 và 273 tiến công đánh chiếm căn cứ Trảng Bom, trung đoàn 266 
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tiến đánh khu vực phòng thủ của địch từ Hưng Nghĩa - ấp Bầu Cá tiêu diệt lực 
lượng còn lại của sư đoàn 18 và trung đoàn 5 thiết giáp ngụy. Đến 10 giờ ngày 
27, sư đoàn chiếm Trảng Bom, làm chủ từ suối Đỉa đến ga Long Lạc. Ngày 28, 
sư đoàn 341 phót triển vào Hố Nai, bị địch ngăn chặn quyết liệt phải dừng lại 
tổ chức đột phá. Sư đoàn 6, do không đánh trúng mục tiêu, đẽ địch co cụm về 
Long Lạc - Hô Nai. Sư đoàn 7 cùng lữ đoàn 52 tiến theo sau đội hình của sư đoàn 
6, bố trí ở nam lộ 1 chuẩn bị làm lực lượng thọc sâu của Quân đoàn.

Các lực lượng ở vùng ven trên hai hướng đông và đông nam đồng loạt tổ chức 
đánh chiếm và giữ các cầu bên trong lòng dịch. Ngày 27, đoàn 113 đặc công, 
đánh chiếm các cầu Ghềnh, Rạch Chiếc, Rạch Cát. Địch phản kích chiếm lại, ta 
chuẩn bị đánh tiếp. Đoàn đặc công 116 đánh chiếm cầu xa lộ Đồng Nai, đánh bại 
phản kích của địch, giữ vững cầu. Ngày 28, đại đội 40 (đoàn 116) đánh chiếm cầu 
Bến Gỗ (Cát Lái). Đoàn 10 đặc công tập kích đồn Phước Khánh, Nhơn Trạch; tổ 
chức một bộ phận vượt sông đánh vào cảng hải quân nhưng không thành công. 
Pháo binh chiến dịch ở Hiếu Liêm bắn phá làm tê liệt sân bay Biên Hoà; sở chỉ 
huy quân đoàn 3 ngụy phải chạy về Gò vấp vào chiều 28.

Trên hai hướng tây và tây nam, từ ngày 27, sư đoàn 5 đã cắt hoàn toàn lộ 4 
từ Bến Lức - Tân An. Sư đoàn 8 dánh cắt lộ 4 đoạn Trung Lương - Tấn Hiệp - 
Long Định; tiểu đoàn công binh 341 Quân khu 8 cùng bộ đội địa phương cắt đoạn 
Cai Lậy - An Hữu. Sư đoàn 3 tiến công đánh chiếm khu vực An Ninh - Lộc Giang, 
sau đó vượt sông Vàm cỏ áp sát địch, đảm bảo cho sư đoàn 9 cùng binh khí kỹ 
thuật vượt sông vào tập kết ở Bầu Cong, Mỹ Thạnh, Đức Hoà. Các trung đoàn 
24, 88 mở rộng vị trí đứng chân ở bắc cần Giuộc, chiếm các đường 5 chuẩn bị 
tiến vào nam Sài Gòn.

Trên hướng tây bắc do Quân đoàn 3 đảm nhiệm, cũng trong hai ngày 27, 28, 
sư đoàn 361 sử dụng trung đoàn 174 cắt lộ 22 đoạn Bầu Nâu - Trà Võ; trung đoàn 
148 và trung đoàn 149 cắt lộ 1 đoạn Phước Mỹ - Trảng Bàng, diệt các chót địch 
ở Trung Hưng, Suối Cao, Bố Heo, chặn sư đoàn 25 ngụy, chế áp các trận địa pháo 
địch, bức hàng tiểu đoàn 1 của trung đoàn 50 ngụy, và cùng lực lượng vũ trang 
Tây Ninh bao vây thị xã, giải phóng nhiều vùng nông thôn.

Trên hướng bắc do Quân đoàn 1 đảm nhiệm, sư đoàn 312 sử dụng trung đoàn 
141 phối hợp với tiểu đoàn 2 địa phương diệt gọn tiểu đoàn 306 bảo an và một số 
trận địa pháo địch, mở đường 16 đoạn Bình Mỹ - Sình Cơ, đồng thời dưa trung 
đoàn 165 vào bao vây căn cứ Phú Lợi, đưa trung đoàn 209 luồn xuống chốt đường 
13. Chăn sư đoàn 5 ngụy. Sư đoàn 320 B cơ động đội hình đến bắc Bình Chuẩn. 
Lực lượng vũ trang Thủ Dầu Một đã phối hợp giải phóng tầy nam Bến Cát, tây 
nam Tân Uyên. Đoàn 115, tiểu đoàn Gia Định đánh chiếm và làm chủ lộ Đại Hàn 
đoạn cầu Bình Phước - Quán Tre, mở thông cửa phía bắc sân bay Tân Sơn Nhất.

Chiều 28, không quân ta đã dùng 5 máy bay A37 thu được của địch, do đồng 
chí Nguyễn Văn Lục chỉ huy, được phi công Nguyễn Thành Trung (người đã ném 
bom đinh Độc Lập ngày 8 tháng 4) dẫn đường vượt qua mạng lưới cảnh giới của 
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địch ném bom vào sân bay Tân Sơn Nhất, đặc công bắn 400 viên ĐKB vào sân 
bay làm tê liệt hoạt động của sân bay này.

Như vậy, trong hai ngày tiến công, trên tất cả các hướng ta đã thực hiện tốt 
việc ngăn chặn chủ lực địch ở vòng ngoài, triệt để bao vây cô lập Sài Gòn. Tuy 
địch đối phó quyết liệt, nhưng trước sức tiến công của ta, sở chỉ huy quân đoàn 3 
ngụy rút về Gò vấp, quân địch đã hoang mang cao độ, tướng tá ngụy tranh nhau 
di tản. Bộ tư lệnh chiến dịch đã kịp thời thông báo tình hình chung và lệnh cho 
các hướng tiếp tục tiến công để đảm bảo đến sáng ngày 29 tháng 4, toàn mật trận 
tổng tiến công vào Sài Gòn theo đúng kế hoạch.

Trong ngày 29 tháng 4, ta thực hành tổng tiến công trẽn toàn mặt trận, chặn 
và tiêu diệt các tập đoàn chủ lực chủ yếu của dịch ở vòng ngoài, dồng thời thọc 
sâu cùng lực lượng tại chỗ đánh chiếm các địa bàn quan trọng ở vùng ven, chuân 
bị đồng loạt dánh vào nội đô.

Trên hướng đông nam - hướng Quân đoàn 2, từ 4 giờ 30 phút ngày 29, pháo 
binh quân đoàn bắt đầu bắn vào sân bay Tân Sơn Nhất. Sư đoàn 304 tiến công 
dứt điểm tiêu diệt quân địch ở trường bộ binh, bãi để xe thiết giáp ở căn cứ Nước 
Trong và ngã ba Long Bình. Đến 10 giờ, trung đoàn 9 chiếm ngã ba dường 15, 
sau đó toàn bộ sư đoàn 304 phát triển theo đường 15 chiếm cầu sông Buông, căn 
cứ Long Bình. Tận dụng kết quả tiến công của sư đoàn 304, binh đội thọc sâu 
(gồm lữ đoàn tàng thiết giáp 203, trung đoàn bộ binh 66 và một bộ phận pháo 
binh, công binh , phòng không) đà nhanh chóng vượt lên trước, bắt liên lạc được 
với đoàn đặc công 116 giữ cầu Đồng Nai, chuẩn bị cho đột phá vào nội đô.

Cùng thời gian trên, sư đoàn 325 sử dụng trung đoàn 46 giải quyết nốt các 
mục tiêu còn lại ở Nhơn Trạch, sau đó tiến công vào quân địch ở thành Tuy Hạ. 
Địch ở Tuy Hạ chông cự quyết liệt, sư đoàn phải sử dụng một bộ phận của trung 
đoàn 121 cùng xe tăng mở mũi tiến công vào cổng chính để phối hợp với trung 
đoàn 46, mới giải quyết được. Sau khi diệt địch ở Tuy Hạ, sư đoàn tổ chức truy 
kích, vượt sông bằng sức mạnh, đánh chiếm căn cứ hải quân Cát Lái và tiếp tục 
phát triển đánh vào quận 9 và bộ tư lệnh hải quân địch. Sư đoàn 3, tiếp tục tiến 
ra Vũng Tàu và làm chủ thị xã lúc 16 giờ 15 ngày 29.

Trên hướng đông - hướng Quân đoàn 4, từ sáng 29, sư đoàn 314 có 5 xe tăng 
dẫn đầu lần lượt đập tan nhiều ổ đề kháng của địch. Tới ngã ba Hố Nai - Biên 
Hoà, gặp hào sâu, xe tăng không qua được, sư đoàn phải vòng qua phía bắc đánh 
xuống Biên Hoà. Trung đoàn 273 diệt một tiểu đoàn địch ở ga Long Hạc, tiến 
vào sần bay Biên Hoà chiếm căn cứ của sư đoàn 3 không quân ngụy. Trung đoàn 
270 phô'i hợp cùng sư đoàn 6 (sau khi đã đánh chiếm căn cứ thiết giáp, sư đoàn 
18 ngụy ở Yên Thế), đánh chiếm càn cứ pháo binh Hốc Bà Thức, sau đó cùng 
trung đoàn 266 vòng qua Hố Nai, đánh vào Long Bình. Đêm 29, sư đoàn 6 đập 
tan tuyến phòng thủ của địch ở ngã ba Hố Nai, bắn cháy phá huỷ hàng chục xe 
tăng, xe thiết giáp.
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Cùng thời gian trên, sư đoàn 7 (thiếu trung đoàn 209), binh đội thọc sâu của 
quân đoàn tiên theo trục đường 1, tiêu diệt tiểu đoàn 6 thuỷ quân lục chiến và một 
bộ phận trung đoàn 82 sư đoàn 18 cách Hố Nai 1.500 mét, phá huỷ 40 xe tăng, xe 
thiết giáp, sau đó tổ chức đột phá qua Tam Hiệp, mở rộng đường hành quân sang 
hai cánh, vừa đi vừa đánh địch đẩy nhanh tốc độ tiến công.

Phối hợp với chủ lực, lực lượng vùng ven trên hai hướng hoạt động khá hiệu 
quả. Đoàn đặc công 116 tập kích vào bộ chỉ huy tiếp vận của địch ở tây nam Long 
Bình, kho xăng Long Bình và tổ chức chốt giữ cầu xa lộ Đồng Nai, Đoàn dặc công 
115 chiến cầu Ghềnh lần hai, tổ chức một bộ phận tập kích sở chi huy trung doàn 
15 thiết giáp và trung tâm tiếp vận Biên Hoà ở Hốc Bà Thức. Đoàn đặc công 10 
đánh chiếm Phước Khánh, ngã ba Đồng Tranh, bắn cháy 10 tàu trên sông Sài Gòn.

Trên hướng tây bắc - hướng Quân đoàn 3, ngày 29, trung đoàn đặc công 198 
đánh chiếm cầu Bồng, cầu Sáng và đánh tan tiểu đoàn 81 biệt kích dù, sau đó 
bàn giao cho đại đội 10 (trung đoàn 64) chót giữ bảo vệ cầu Bông. Sư đoàn 320 
A tiến công quyết liệt căn cứ Đồng Dù, đánh bại phản kích của địch, tiêu diệt sở 
chỉ huy sư đoàn và trung đoàn 50 của sư đoàn 25 ngụy, bắt sống chuẩn tướng Lý 
Tòng Bá, sư đoàn trưởng. Sư đoàn 316 tiến công địch tại Bến Kéo, cẩm Giàng, 
Trà Võ, Đồng Chùa, Suối Sâu, Gò Đầm Hạ, Lào Táo, Phước Hiệp, đến 17 giờ làm 
chủ Trảng Bàng, tiêu diệt làm tan rã 2 trung đoàn 46, 49 liên đoàn 251 bảo an, 
1 chiến đoàn thiết giáp. Sư đoàn 25 ngụy bị xoá sổ.

Sư đoàn 10 (binh đội thọc sâu) xuất phát lúc 5 giờ 25, tiến vào nội đô trên 
hai cánh. Trung đoàn 24 cùng 1 tiểu đoàn xe tầng theo quô'c lộ 1, đánh tan cụm 
quân địch ở Hậu Nghĩa, Củ Chi, diệt 28 xe tăng, xe thiết giáp, hàng chục xe 
GMC, sâu dó phát triển đánh chiếm thành Quan Năm và Hóc Môn. Trung đoàn 
28 cùng 2 tiểu đoàn thiết giáp và trung đoàn pháo binh tiến theo đường 15, 
nhanh chóng tiêu diệt các cụm quân địch ở Phú Hoà Đông, Tân Quy, sau đó vì 
cầu Sáng sập, phải quay lại Ba Ri, Tân Quy, theo tỉnh lộ 8, vượt qua Đồng Dù, 
tiến sang cầu Bông, đánh chiếm khu huấn luyện Quang Trung. 16 giờ trung đoàn 
tiến đến xưởng dệt Vi-ne-dex-cô, đánh tan 1 tiểu đoàn địch tại đây. Đến 21 giờ, 
trung đoàn đến Bà Quẹo, bị địch ngăn chặn quyết liệt, phải dừng lại củng cố.

Trên hướng bắc - hướng Quân doàn 1. Sư đoàn 312 đã đưa trung đoàn 165 
áp sát căn cứ Phú Lợi, trung đoàn 209 triển khai trận địa chô't chặn trên đường 
13. Sở chỉ huy nhẹ của sư doàn 5 ngụy hoảng sợ tháo chạy, bị lực lượng chốt chăn 
của ta ở Phú Cường bắt làm tù binh. Sư đoàn 320 B làm nhiệm vụ thọc sâu, bị 
địch ngãn chặn ở gần Tân Uyên, toàn bộ đội hình hành quân của sư đoàn gồm 
287 xe các loại bị ùn tắc ở tây bắc Tân Uyên. Sư đoàn phải sử dụng tiểu đoàn 1 
của trung đoàn 48 và tiểu đoàn 4 của trung đoàn 27, được đồng chí chỉ huy phó 
tỉnh đội dẫn đường, luồn về phía sau, dánh tan tiểu doàn 316 bảo an chót giữ tại 
Tân Uyên mở đường cho hai cánh của sư đoàn tiến về Lái Thiêu.

Lực lượng vùng ven trên hai hướng bắc và tây bắc trong ngày 29 cũng đánh 
địch rất hiệu quả. Trung đoàn 1 Gia Định đánh địch ở Tân Thới Nhật, Xuân Thới 
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Thương (quận Tân Bình), diệt chốt ngã ba Như Dòng trên lộ 9, hỗ trợ cho nhân 
dân nổi dậy giành chính quyền làm chủ, truy quét tàn binh địch. Trung đoàn dặc 
công 115 giải phóng xã Tân Thới Hiệp, đánh bại phản kích của quân dù. Tiểu 
đoàn 10 Gia Định chiến cầu Chợ Mới. Biệt động đánh cầu Bình Phước, dài phát 
thanh Quán Tre, đại đội địa phương Củ Chi đánh chiếm chi khu. Tiểu doàn 80 
biệt động tiến công trận địa pháo và trại thiết giáp Phù Đổng, Gò vấp. Trung 
đoàn Gia Định chặn đánh trung đoàn 50 sư đoàn 25 ngụy tháo chạy từ Đồng Dù...

Trên hướng tây và tây nam - hướng đoàn 232, sư đoàn 3, lúc 10 giờ 10 ngày 
29 đã làm chủ thị xã Hậu Nghĩa, sau dó tổ chức đánh chiếm chi khu Đức Hoà, 
chi khu Đức Huệ (lúc 14 giờ 30), căn cứ Trà Cú (lúc 18 giờ 20) và tổ chức vượt 
sông Vàm cỏ Đông. Tàn quân địch ở Hậu Nghĩa chạy về Củ Chi vị trung doàn 1 
Gia Định từ Xuân Thơi Thượng vận động ra diệt và bắt hàng trên 1.000 tên. Sư 
đoàn 9 đưa toàn bộ lực lượng vào Mỹ Hạnh, sau đó thọc sâu về hướng Bà Quẹo. 
Đêm 29, trung đoàn 3, bộ phận đi đầu của sư đoàn đã triển khai ở khu vực Bà 
Lác - tuyến đê Đại Hàn, bắc Bà Hom 2km. Sư đoàn 5 và sư đoàn 8 tiếp tục cắt 
lộ 4, đánh lui nhiều đợt phản kích của địch. Trung đoàn 24 và 88 dã phát triển 
đến bắc Cần Giuộc, Hưng Long. Phía bên trong, lực lượng vùng ven cũng tâng 
cường hoạt động: trung đoàn đặc công 429 tiến dánh tiểu đoàn 8 biệt động ngụy 
tại Tân Tạo, Bà Hom, khu ra đa Phú Lầm; đánh chiếm ấp 2 (Bình Trị Đông), ấp 
Bình Hưng, Ký Thúc On và cầu Nhị Thiên Đường; trung đoàn đặc công 117 bắn 
200 viên ĐKB vào sân bay Tân Sơn Nhất; bộ đội địa phương Bình Chánh đánh 
chiếm các phân chi khu Tân Túc, Tân Hào (Tân Bình).

Như vậy trong ngày 29 các hướng các mũi tên đã tích cực đánh chiếm các 
mục tiêu quy định, chặn được chủ lực địch ở vòng ngoài, tiêu diệt và làm tan rã 
phần lớn lực lượng chủ yếu của địch, mở thông cửa cho các binh đoàn thọc sâu 
(lực lượng thọc sâu ở hai hướng tây bắc và tây nam đã vào tới nơi quy định). Địch 
đối phó quyết liệt trên hướng đông và đông nam, nhất là ở khu vực Hố Nai, Biên 
Hoà, căn cứ Nước Trong - Sông Buông. Song trước sức tiến công mạnh mẽ của ta, 
địch rất hoang mang, có hiện tượng tan rã, rút chạy, đẩu hàng từng bộ phận, chỉ 
huy rốì loạn. Quần chúng nhân dân ở từng hướng dưới sự lãnh đạo của các tổ 
chức cơ sở đảng, được sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang tại chỗ nổi dậy giành 
quyền làm chủ, truy quét tàn quân và phá các vị trí địch.

Nắm chắc tình hình trên các hướng, Bộ Tư lệnh chiến dịch quyết định tiếp 
tục tiến công vào nội đô theo kế hoạch đã dự kiến, đồng thời bổ sung nhiệm vụ 
cho một số hướng. Quân đoàn 4 phải nhanh chóng đánh chiếm Biên Hoà, đặc 
biệt là sư đoàn 7 thọc sâu phải hết sức khẩn trương cho kịp các hướng khác. Quân 
đoàn 1 kiên quyết chặn và tiêu diệt sư đoàn 5 ngụy. Sư đoàn 320B bỏ qua quân 
địch dọc đường, nhanh chóng tiếp cận vùng ven để thực hành đột phá nội đô. Đề 
phòng Quân đoàn 1 vào chậm, Quàn đoàn 3 ngoài nhiệm vụ đánh vào sồn bay 
Tân Sơn Nhất, phải tổ chức một bộ phận đánh vào bộ tổng tham mưu ngụy.

Ngày 30 tháng 4, các hướng tổng công kích vào nội thành Sài Gòn, đánh 
chiếm các mục tiều chiến lược dã quy định, hoàn thành nhiệm vụ của chiến dịch.
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Trên hướng đông nam - hướng Quân đoàn 2, binh đội thọc sâu (lữ đoàn 203 
và trung đoàn 66) được trung đoàn đặc công 116 dẫn đường, xuất phát từ lúc 5 
giờ, vượt qua cầu Đồng Nai, bỏ qua cụm địch ngăn chặn ở ngã tư Thủ Đức, tiến 
đến cầu Rạch Chiếc lúc 9 giờ. Được lực lượng biệt động phối hợp, binh đội tiến 
về cầu xa lộ Sài Gòn, dùng sức mạnh của pháo binh, xe tăng đạp tan cụm phòng 
ngự bộ binh, cơ giới của địch ở đây rồi tiến thẳng vào nội đô. 10 giờ 30 phút, 
được đồng chí Nga biệt động dẫn đường, đại đội xe tăng do đại đội trưởng Bùi 
Quang Thận chỉ huy dẫn đầu đội hình thọc sâu đã tiến vào dinh Độc Lập, bắt 
toàn bộ ngụy quyền trung ương Sài Gòn, buộc chúng tuyên bô đầu hàng vô điều 
kiện trên đài phát thanh. Đúng 11 giờ 30, cờ cách mạng tung bay trên nóc dinh 
Độc Lập. Tiếp đó ta chiếm đài phát thanh, ngân hàng, bộ quốc phòng ngụy, 13 
giờ, chiếm bộ tư lệnh hải quân - thương cảng; 14 giờ, chiếm quận 4, trường huấn 
luyện Thủ Đức, cục chiến tranh chính trị, cảng Sài Gòn.

Sư đoàn 304 sau khi đánh chiếm khu Long Bình, làm chủ xa lộ Sài Gòn, đánh 
chiếm Tân Cảng. Sư đoàn 325, sau khi chiếm Nhơn Trạch, thành Tuy Hạ, Cát 
Lái, lúc 13 giờ 30 ngày 30 đã vượt sông đánh chiếm Quận 9, Thủ Thiên. Sư đoàn 
3, lúc 9 giờ 30, làm chủ Vũng Tàu và được nhân dân địa phương đưa thuyền bè 
đến giúp đỡ tổ chức vượt sông thắng lợi, tiến công địch đánh chiếm cần Giờ.

Trên hướng đông - hướng Quân đoàn 4, sư đoàn 6, từ 7 giờ đến 9 giờ ngày 
30, phối hợp cùng trung đoàn 3 của sư doàn 341 đánh chiếm sở chỉ huy quân đoàn 
3 ngụy, đến 11 giờ, chiếm sở chỉ huy sư đoàn 3 không quân và sân bay Biên Hoà. 
Sư đoàn 341, 9 giờ ngày 30, chiếm Hốc Bà Thức, 13 giờ phát triển sang Thủ Đức. 
10 giờ 30, trung đoàn 209 đánh chiếm sở chỉ huy sư đoàn 18 và khu biệt động 
quân, sau đó phát triển vào nội đô Sài Gòn. 11 giờ, tiểu đoàn 7 của trung đoàn 
3 cùng 6 xe tàng vượt qua cầu Ghềnh vừa di vừa đánh địch, tiến vào Sài Gòn lúc 
16 giờ 30.

Sư đoàn 7 sau khi đánh tan quân địch ngăn chặn ở ngã ba Tam Hiệp, lúc 9 
giờ, tổ chức đội hình tiến vào Sài Gòn theo đường xa lộ (vì cầu ở dường 1 không 
chịu được tải trọng của xe tàng). 13 giờ 30, sư đoàn đến dinh Độc Lập, sau đó 
đánh chiếm các mục tiêu quy định: như sở chỉ huy thủy quân lục chiến, căn cứ 
hải quân, bộ quốc phòng, cảng Bạch Đằng... và nhận bàn giao dinh Độc Lập từ 
Quân đoàn 2. Lữ đoàn 52 tiến sau đội hình của sư đoàn 7 cũng đã chiếm các mục 
tiêu được phân công ở quận 10.

Trên hướng tây bắc - hướng Quân đoàn 3, binh đoàn thọc sâu từ các vị trí 
triển khai nhanh chóng tiến vào đánh chiếm các mục tiêu quy định. Trung đoàn 
bộ binh 24 cùng một tiểu đoàn của lữ đoàn thiết giáp 273 được nữ biệt động 
Nguyễn Trung Kiên dẫn đường, từ 60 giờ 30 nổ súng đánh chiếm ngã tư Bảy 
Hiền, sau đó đánh thắng vào cổng 5 của sân bay Tân Sơn Nhất. Địch ở sân bay 
chống trả quyết liệt, ta bị cháy 3 xe tăng, xe thiết giáp. Trung đoàn tổ chức lại 
đội hình tiến công từ hai cổng 4 và 5, điều thêm pháo bắn thẳng đến chi viện, 
đến 9 giờ 30, trung đoàn chiếm được cổng 5, thọc sâu bắt liên lạc với phái đoàn 
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ta ở trại “trại Đa Vít”, chiếm khu thông tin, bộ tư lệnh không quân và bộ tư lệnh 
sư đoàn không quân địch. Đến 13 giờ 30, ta làm chủ sân bay Tân Sơn Nhất.

Trung đoàn 28 và 2 tiểu đoàn của lữ đoàn tăng thiết giáp 273 tiến đánh bộ 
tổng tham mưu ngụy. Lúc 9 giờ 30, đơn vị tiến đến Lăng Cha Cậ, diệt một bộ phận 
quân dù ngăn chặn ở bệnh viện cổ Đốc, rồi đột phá vào cổng 1 của bộ tổng thang 
mưu ngụy. Địch ngoan cố chông cự, nhưng sau khi ta bắn cháy 3 xe tăng, chúng 
bỏ chạy, trung đoàn phát triển vào cùng trung đoàn 48 sư đoàn 320 B Quân đoàn 
1 làm chủ khu vực bộ tổng tham mưu ngụy.

Trung đoàn 64 có nhiệm vụ phát triển, hiệp đồng với đơn vị bạn đánh dinh 
Độc Lập, nhưng 13 giờ mới tới nơi, sau đó cùng đơn vị bạn đánh chiếm các mục 
tiêu làm chủ quận 3, quận Phú Nhuận. Trong khi đó các sư đoàn 316, 320 tiếp 
tục truy quét tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn sư đoàn 25 và các lực lượng khác 
của quân ngụy, cùng lực lượng các địa phương Tây Ninh, Củ Chi, Hóc Môn, giải 
phóng các địa phương này.

Trên hướng bắc - hướng Quân đoàn 1, sư đoàn 312 sử dụng trung đoàn 165 
có xe tăng đi cùng tiến công tiêu diệt địch ở căn cứ Phú Lợi; trung đoàn 209 đánh 
chiếm các vị trí địch ở An Lợi, cầu Tây, Mỹ Thạch, Xóm Xoài; trung đoàn 141 
vượt qua Trảng Bàng, đánh địch ở Lai Khê. Sau đó sư đoàn phát triển về Thủ 
Dầu. Một tiêu diệt làm tan rã và bắt sông toàn bộ sư đoàn 5 cùng lực lượng khác 
của ngụy tại Bình Dương giải phóng tỉnh Bình Dương. Tướng Lê Nguyên Vỹ tư 
lệnh sư đoàn 5 ngụy phải tự sát.

Trên mũi thọc sâu - sư đoàn 320B, trung đoàn 27 tiến cồng địch ở Lái Thiêu 
(6 giờ 30) sau đó phát triển đánh chiếm khu vực cầu Vĩnh Bình, cầu Bình Phước 
(cầu Bình Phước do tiểu đoàn 5 đặc công đã chiếm lúc 7 giờ 30, chốt giữ), mở 
đường cho trung đoàn 48 cùng tiểu đoàn 66 thuộc lữ đỏàn tăng thiết giáp 202 
tiến vào nội đô. Trung đoàn 48 sau khi đã diệt và làm tan rã toàn bộ lữ đoàn 
3 kỵ binh ngụy tại cầu Bình Triệu đã vượt qua ngã tư Phú Nhuận, theo đường 
Võ Tánh tiến thẳng vào bộ tổng tham mưu ngụy. Trung đoàn tổ chức nhiều mũi 
đánh vào các cổng 1, 2, 3, hình thành bao vây, phối hợp với trung đoàn 28 sư 
đoàn 10 Quân đoàn 3 làm chủ bộ tổng tham mưu nguỵ lúc 10 giờ 30. Do có 21 
đồng chí biệt động thành dẫn đường, nên các lực lượng đánh bộ tổng tham mưu 
ngụy, tiến công khá nhanh và đánh rát trúng mục tiêu.

Trên cả hai hướng tây và tây nam - hướng đoàn 232, sư đoàn 3 đã hoàn thành 
việc đánh chiếm khu vực Hậu Nghĩa và hai bên sông Vàm cỏ, bảo đảm bến vượt 
cho sư đoàn 9 - lực lượng thọc sâu tiến thẳng vào Sài Gòn. Sau khi vượt sông, sư 
đoàn 9 tổ chức tiến quân theo hai trục. Trục thứ nhất, trung doàn 1 sau khi diệt 
1 tiểu đoàn dù ở ngã ba Bà Quẹo, đánh chiếm phân chi khu Vĩnh Lộc, trung đoàn 
tiến vào ngã tư Bảy Hiền, đập tan kháng cự của địch ở đây và phát triển theo 
đường Lê Văn Duyệt, đánh chiếm biệt khu Thủ đô, bắt sống tướng ngụy Lãm Văn 
Phát. Trục thứ hai trung đoàn 3 tiến công tiêu diệt sở chỉ huy liên đoàn 8 và tiểu 
đoàn biệt động quân 88 trên tuyến vành đai Đại Hàn; tiếp đó đánh tan tiểu doàn 
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bảo an 327 ở nam Vĩnh Lộc, tiến công chốt của tiểu đoàn 317 bảo an, tiêu diệt 
chi khu Bà Hom, đánh chiếm trường đua Phú Thọ và có một bộ phận sang hợp 
điểm ở dinh Độc Lập.

Trên mũi tiến công của trung đoàn 24, lúc 5 giờ 30 phút, trung đoàn cùng đặc 
công tiến công diệt dồn ngã ba Đình Hưng Đông, sau đó chiếm cầu Nhị Thiên 
Đường, cầu chữ Y. 10 giờ 30, đánh chiếm bộ tư lệnh cảnh sát quốc gia và đưa một 
bộ phận sang hợp điểm ở dinh Độc Lập. Trung đoàn 88, từ 5 giờ 30 đến 8 giờ, 
tiến công tiêu diệt đồn và phân chi khu Bà Phước, sau đó phát triển tiến công 
làm chủ đồn Ông Thìn, ngã ba An Phú, khu Nhà Bè. Trưng đoàn 16, lúc 6 giờ 
30, chiếm ga An Lộc, 11 giờ 30 chiếm cầu Bình Điện, sau đó có một bộ phận phát 
triển vào nội thành.

Sư đoàn 5, từ 5 giờ đến 12 giờ, tiến công tiêu diệt và bức hàng toàn bộ sư 
đoàn 22 và các liên đoàn biệt động quân, cùng lực lượng tại chỗ đánh chiếm thị 
xã Tân An , chi khu Thủ Thừa. Các đơn vị đặc công; 8 giờ, chiếm quận Tân Bình, 
10 giờ, chiếm quận Bình Chánh; 12 giờ, chiếm được khu Rừng Sát.

Như vậy đến 11 giờ 30 ngày 30 tháng 4, ta đã đánh chiếm xong 5 mục tiêu 
chủ yếu và trong ngày cũng đã làm chủ toàn bộ các mục tiêu quân sự, chính trị, 
hành chính, kinh tế trong nội thành Sài Gòn. Sau hơn 3 ngày đêm chiến đấu 
thần tốc, dũng mãnh, chiến dịch Hồ Chí Minh dã toàn thắng.

Quân dân khu 8 và khu 9 đã nắm vững thời cơ chiến lược, chủ động phối hợp 
với chiến trường chính ở miền Đông Nam Bộ, tiến công quân địch, nổi dậy làm 
chủ. Đến sáng ngày 1 tháng 5, đã tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn quân đoàn 
4, quân khu 4 địch, giải phóng đồng bằng sông Cửu Long.

Kết quả, trong chiến dịch Hồ Chí Minh ta đã tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ 
lực lượng chủ lực, địa phương, cảnh sát thuộc quân khu 3 địch, lực lượng tổng trù 
bị còn lại và tàn quân của quân đoàn 1, quân đoàn 2. Đập tan hệ thông ngụy 
quyền từ trung ương đến cơ sở, giải phóng hoàn toàn thành phố Sài Gòn - Gia 
Định và các tỉnh Tân An, Gò Công, Hậu Nghĩa, Tây Ninh, Bình Dương, Biên 
Hoà, Long Khánh, Bà Rịa, Vũng Tàu. Tổng số lực lượng địch bị tiêu diệt và tan 
rã khoảng 250.000 tên (trong đó khoảng 160.000 tên bị bắt và đầu hàng. 15.700 
tên bị tiêu diệt). Tính đến ngày 10 tháng 10 năm 1975, có thêm hơn 700.000 tên 
ra trình diện (có 30 tướng, hơn 400 đại tố, hơn 200 trung tá, hơn 5.000 thiếu tá, 
gần 60.000 cấp uý). Sô đơn vị bị diệt gồm: 7 sư đoàn bộ bihh (có 3 sư đoàn mới 
khôi phục), 5 lữ đoàn dù, kỵ binh thiết giáp và pháo binh, 4 sư đoàn không quân, 
90 đơn vị hải quân... ta đã thu 500 khẩu pháo, hơn 400 xe tăng, xe thiết giáp, 
hơn 800 máy bay, 600 tàu chiến, 270.000 khẩu súng, 3.000 xe các loại, thu toàn 
bộ kho tàng và trang thiết bị ở các căn cứ của địch.

Chiến dịch Hồ Chí Minh - chiến dịch quyết chiến chiến lược cuối cùng toàn 
thắng đã đưa cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của ta đến tháng lợi cuối cùng. 
Từ đây, nhân dân ta đa giành được độc lập tự do, tiến tới thực hiện thống nhất 
Tổ quốc, dưa cả nước đi lên chủ nghĩa xfi hội.
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Về nghệ thuật chiến dịch, chiến dịch Hồ Chí Minh có nhiều phát triển mới. 
Trước hết Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương đã kịp thời nắm bắt đúng thừi 
cơ chiến lược, hạ quyết tâm chiến dịch chính xác và kịp thời. Sau thắng lợi vang 
dội ở Tây Nguyên, ta đã chỉ đạo nhanh chóng tiêu diệt quân khu 1 và bộ phận 
còn lại của quân khu 2 địch, không cho chúng co cụm về Sài Gòn; nhanh chóng 
tập trung lực lượng trong một thời gian ngắn (khoảng 1 tháng) với lực lượng lớn 
chưa từng có trong lịch sử chiến tranh cách mạng nước ta (15 sư đoàn) và một 
khôi lượng vật chất, trang thiết bị kỹ thuật rất lớn tạo ưu thế về lực, thực hiện 
thắng lợi trận quyết chiến chiến lược cuối cùng, giải phóng Sài Gòn, giải phóng 
miền Nam ngay trong năm 1975; đồng thời đã tăng cường sự lãnh đạo tại chỗ 
của Bộ Chính trị đối với chiến dịch, tăng cường bộ máy chỉ đạo và chỉ huy cho 
chiến dịch, huy động sức người và vật chất ở mức độ cao nhất cho chiến trường, 
tạo điều kiện cho Bộ tư lệnh chiến dịch đã nắm chắc ý đồ của trên, hạ quyết tâm 
chiến dịch chính xác và kịp thời, chuẩn bị chu đáo, thực hành chiến dịch trong 
một thời gian ngắn, đánh bại ý dồ kéo dài cuộc chiến tranh của địch.

Việc tạo thời cơ, nắm bắt và tranh thủ thời cơ phụ thuộc rất lớn vào thế lực 
của ta trên chiến trường, về thế, trước khi bước vào chiến dịch ta đã có một thê 
trận chiến tranh nhân dân phát triển dến trình độ cao. Đó là thế trận của hai 
lực luỢng, ba thứ quân, thế trận đảm bảo cho thực hiện hai đòn tiến công chiến 
lược là tiến công quân sự và nổi dậy của quần chúng. Bằng một loạt các hoạt 
động quân sự của ta trước chiến dịch ta đã tạo được thế bao vây chia cắt Sài Gòn, 
lập được hành lang chiến lược nôi từ hậu phương trực tiếp đên chiến trường, 
hành lang đó ngày càng được mở rộng và hoàn chỉnh. Các lực lượng ba thứ quân 
của ta đã đứng chân được ở những vị trí xung yếu. về lực, với thắng lợi của các 
đòn quân sự trước chiến dịch trên toàn Miền, ta đã làm suy giảm lực lượng địch 
bằng những trận tiêu diệt lớn (địch đã bị thiệt hại tới 35% quân số, 40% cơ sở 
hậu cần, 40% binh khí kỹ thuật). Ta đã thực hiện chia cắt chiến lược giữa đồng 
bằng sông Cửu Long và Sài Gòn. Do có ý đồ chuẩn bị cho trận quyêt chiến và 
chiến lược từ trước nên ta đã xây được các binh đoàn chủ lực mạnh, về so sánh 
lực lượng địch, ta lúc này, ta đã đạt tĩ lệ áp đảo 1,7 trên với 1 chủ lực và 3 trên 
1 với sô đơn vị tập trung, về binh khí kỹ thuật ta đã tập trung được 516 khẩu 
pháo mặt đất, 550 tên lửa và pháo phòng không, 1 đại đội máy bay A37, 320 xe 
tăng, xe thiết giáp, 1.600 xe kỹ thuật chiến đấu, hơn 10.000 xe vận tải, 60.000 
tấn vật chất (15.000 tấn đạn), về lực lượng nổi dậy ta đã tăng cường 1.700 cán 
bộ cho vùng ven và nội thành, có hơn 1.200 đảng viên và 10.000 quần chúng nòng 
chót, 40 lõm chính trị với 7.000 quần chúng làm chủ có mức dộ, 400 tổ chức công 
khai với 25.000 người do ta nắm. Rõ ràng cả thế và lực ta đều áp đảo địch.

Từ nghiên cứu kỹ thực tế chiêh trường Bộ Tư lệnh chiến dịch đã đi đến kết 
luận rất đúng về hai đốì tượng tác chiến chủ yếu của chiến dịch là các sư đoàn 
chủ lực của chúng bố trí ở vòng ngoài và cơ quan đầu não về quân sự chính trị ở 
nội đô. Hai đối tượng này có quan hệ mệt thiết với nhau, đối tượng thứ nhất bị 
tiêu diệt thì đối tượng thứ hai sẽ mất ch8 dựa chủ yếu, mất ý chí đề kháng, tan 
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rã hoặc đầu hàng. Ngược lại nếu đối tượng thứ hai bị tan rã hoặc đầu hàng sớm, 
thì đối tượng thứ nhất sẽ như rắn mất đầu và nhanh chóng bị tiêu diệt. Từ nhận 
dịnh trên Bộ Tư lệnh chiến dịch dã xác định cách đánh chiến dịch, chiến thuật 
trong chiến dịch rất linh hoạt và sáng tạo đó là kết hợp với thế trận đã được 
chuẩn bị trước, hình thành thế trận hợp vây lớn, chia cắt hiểm, kết hợp chặt chẽ 
và phát huy cao độ uy lực của các binh đoàn chủ lực, của lực lượng vũ trang tại 
chỗ và nổi dậy của quần chúng. Dùng từng bộ phận lực luợng thích hợp trên từng 
hướng, đủ sức bao vây chia cắt, chặn giữ quân địch lại, không cho chúng rút chạy 
về Sài Gòn. Tiêu diệt và làm tan rã tại chỗ các sư đoàn bộ binh phòng thủ vòng 
ngoài của địch; đồng thời sử đụng một lực lượng chủ lực cùng lực lượng tại chỗ 
đánh chiếm các địa bàn then chốt ở vùng ven, mở đường cho các binh đội được 
cơ giới hoá và trang bị mạnh, đánh dịch trong hành tiến, thọc sâu theo các trục 
đường, nhanh chóng đánh chiếm các mục tiêu chủ yếu, tiêu diệt và làm tan rã 
toàn bộ tập đoàn phòng ngự lớn của địch tại trung tâm đầu não của chúng.

Chiến dịch Hồ Chí Minh cũng là một điển hình về sự hiệp đồng chặt chẽ giữa 
các lực lượng, cả binh chủng và quân chủng, sự kết hợp trên quy mô lớn ba mũi 
giáp công, tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng. Chiến dịch Hồ Chí 
Minh - chiến dịch tiến công quy mô lớn nhất của ta, thực sự là đính cao của nghệ 
thuật chiến dịch tiến công hiệp đồng quân binh chủng, bước phát triển nhảy vọt 
lớn nhất về sức mạnh và nghệ thuật chiến dấu của toàn quân và toàn dân ta 
trong sự nghiệp chô'ng Mỹ, cứu nước.

NHẬT LỆNH

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc ngày 1 tháng 5 năm 1973

Hỡi toàn thể cán bộ và chiến sĩ các quân chủng, binh chủng, bộ đội chủ lực, 
bộ dội địa phương, công an nhân dân vũ trang.

Toàn thể anh chị em dân quân tự vệ, công nhân và nhân viển quốc phòng.

Hôm nay, nhân ngày lễ Quốc tế lao động, toàn quân ta cùng với toàn dân vô 
cùng phấn khởi chào mừng thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước, cuộc kháng chiến chống ngoại xâm oanh liệt nhất trong lịch sử mấy nghìn 
năm đấu tranh kiên cường, bất khuất vì độc lập và tự do của dân tộc Việt Nam ta.

Cuộc chiến tranh xâm lược lớn nhất của đế quốc Mỹ từ sau chiến tranh thế 
giới lần thứ hai đã bị nhân dân Việt Nam ta đánh bại. Đội quân xâm lược lớn 
nhất từ trước đến nay trên đất nước ta, đội quân hung bạo của nước đế quốc, 
mạnh nhất với những trang bị rất hiện đại, cuối cùng đã bị thua to và buộc phải 
rút hết về nước.

Dưới ngọn cờ của Đảng Lao dộng Việt Nam quang vinh, của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh vĩ đại, trải qua ba mươi năm chiến dấu, với một tinh thần anh dũng tuyệt 
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vời, toàn quân ta đã cùng với toàn dân tiến hành Tổng khởi nghĩa tháng Tám 
thành công, đánh thắng phát xít Nhật, tiếp đó hai lần kháng chiến thắng lợi, 
đánh thắng hai đê' quốc to là Pháp và Mỹ. Lần đầu tiên, sau hơn một thế kỷ đấu 
tranh giải phóng dân tộc, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã 
châm dứt sự chiếm đóng của các đội quân xâm lược nước ngoài trên Tổ quốc thân 
yêu của chúng ta. Đó là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử của dân tộc Việt Nam 
ta, một sự kiện vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì 
hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi rực rỡ của 
đường lôi chính trị, đường lối quân sự đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta, thắng 
lợi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dần và quân đội ta, thắng lợi 
của sức mạnh ủng hộ và đoàn kết quốc tế. Đó là thắng lợi có ý nghĩa thời đại 
của một nước nhỏ nhưng có quyết tâm lớn chiến đấu cho độc lập tự do, thà hy 
sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ, 
đánh bại chiến tranh xâm lược của một nước đế quô'c đầu sỏ đem sức mạnh sắt 
thép khổng lồ để hòng nô dịch các dân tộc. Đó là thắng lợi rực rỡ của chiến tranh 
nhân dân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, của truyền thống đoàn kết 
chiến đấu dũng cảm và thông minh của dân tộc Việt Nam ta, thắng lợi của khoa 
học và nghệ thuật quân sự Việt Nam, đánh bại khoa học và nghệ thuật quân sự 
của chủ nghĩa đê quô'c.

Nhân ngày hội lịch sử hôm nay, toàn quân và toàn dân ta thành kính nhớ 
đến công lao trời biển của Bác Hồ kính mến, người thầy của cách mạng Việt 
Nam, vị lãnh thụ vĩ đại của Đảng và của dân tộc, người cha thân yêu của các lực 
lượng vũ trang nhân dân ta. Trong sự nghiệp cách mạng của chúng ta, Hồ Chủ 
tịch đời đời sông mãi.

Tổ quốc ta mãi mãi ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ, của các 
đồng chí, đồng bào ở cả hai miền Nam - Bắc đã chiến đấu quên mình vì nước vì 
dân. Tinh thần của các liệt sĩ đời đời bất diệt!

Thừa lệnh Trung ương Đảng và Chính phủ, nhân ngày hội lớn hôm nay của 
cả dân tộc, Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam nhiệt liệt khen ngợi 
và tuyên dương công trạng toàn thể cán bộ và chiến sĩ thuộc các quân chủng và 
binh chủng, của bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, công an nhân dân vũ trang, 
toàn thể anh chị em dân quân tự vệ, công nhân và nhân viên quốc phòng, đã 
cùng với toàn dân chiến đấu cực kỳ dũng cảm, hai lần đánh thắng cuộc chiến 
tranh phá hoại man rợ bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, bảo vệ 
miền Bắc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ hậu phương lớn của cả nước, hết lòng chi viện 
tiền tuyến lớn, lập nên chiến công vĩ đại. Quân đội ta thật xứng đáng là đội quân 
“trung với Đảng, hiếu với dần;... nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khàn nào 
cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Chúng ta nhiệt liệt chào mừng các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam 
anh em, trải qua hàng chục nôm trời, trong điều kiện vồ cùng khó khăn gian khổ, 
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đã lớn lên nhanh chóng, chiến đấu anh dũng, chiến thắng liên tiếp, xứng đáng 
là một đội quân “trung thành vô hạn, anh dũng tuyệt vời, chiến thắng vẻ vang”. 
Dưới lá cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng và chính phủ cách mạng lâm thời, 
người đại diện chân chính duy nhất của nhân dần miền Nam nước ta, toàn thể 
cán bộ và chiến sĩ các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam anh hùng, trên 
khắp các chiến trường, từ Trị - Thiên, Tây Nguyên đến Khu 5, Nam Bộ, đã vượt 
qua muôn vàn thử thách, cùng với 17 triệu đồng bào miền Nam “Thành đồng Tổ 
quốc” lần lượt đánh bại mọi chiến lược của đế quốc Mỹ, lập nên chiến công vĩ 
đại, viết nên những trang sử huy hoàng.

Chung ta nhiệt liệt chào mừng đồng bao ta trong cả nước, tỏ lòng biết ơn 
chân thành và sâu sắc đối với đồng bào đã hết lòng thương yêu, đùm bọc bộ đội, 
cùng bộ đội đánh giặc, cứu nước, không ngừng cổ vũ và giúp đỡ bộ đội tiến lên 
diệt địch, lập chiến công to.

Chúng ta nhiệt liệt chào mừng thắng lợi vĩ đại của quân giải phóng và của 
nhân dân Lào anh hùng.

Chúng ta nhiệt liệt chào mừng thắng lợi vĩ đại của Quân giải phóng và của 
nhân dân Cam-pu-chia anh hùng.

Tình đoàn kết chiến đấu giữa các lực lượng vũ trang và nhân dân ba nước 
Đông Dương anh em nhất định ngày càng củng cố và phát triển.

Chúng ta nhiệt liệt chào mừng những thành tựu to lớn của các lực lượng vũ 
trang của nhân dân Liên Xô, Trung Quôc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác, tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đôi với sự đồng tình ủng hộ mạnh 
mẽ và sự giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa và của loài người tiến bộ.

Hiện nay, Hiệp định “chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam” 
được ký kết đã hơn ba tháng. Tên lính cuối cùng của đội quân viễn chinh Mỹ đã 
phải rút khỏi nước ta. Tuy nhiên, đế quốc Mỹ vẫn ôm ấp dã tâm tiếp tục thực 
hiện cái gọi là học thuyết Ních-Xơn, dùng chính quyền Sài Gòn làm công cụ để 
duy trì chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam, chia cắt lâu dài đất nước ta. Chính 
phủ Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn đang vi phạm rất nghiêm trọng và có hệ 
thống các điều khoản của Hiệp định Pa-ri về Việt Nam. Vì vậy, ở miền Nam, 
tiếng súng vẫn nổ, máu của đồng bào ta vẫn chảy. Gần đây, Hoa Kỳ lại vô cớ 
đình chỉ việc tháo gỡ mìn ở bờ biển và sông ngòi nước ta, tiếp tục hành động 
chiến tranh bằng cách cho máy bay trinh sát xâm phạm dùng trời nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa.

Ở Lào, đế quốc Mỹ tiếp tục ném bom vùng giải phóng.

Ở Cam-pu-chia, đế quốc Mỹ ráo riết tăng cường chiếm tranh xâm lược.

Chúng ta cực lực lên ón những hành động tiếp tục chiến tranh, phá hoại hiệp 
định, phá hoại hòa bình của Hoa Kỳ và các chính quyền tay sai. Một lần nữa, 
chúng ta khẳng định rằng: không có một mưu đồ xâm lược nào, một thủ đoạn 
chiến tranh nào, không có lời lẽ và hành động đe doạ nào có thể lay chuyển quyết 
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tâm sắt đá của nhân dân ta tăng cường đoàn kết, kiên quyết đấu tranh cho độc 
lập và hòa bình của Tổ quốc.

Trong mấy chục năm qua, các đội quân xâm lược của ba nước đế quốc, kể cả 
đế quốc Mỹ, đều lần lượt bị thất bại, phải rút khỏi nước ta. Vậy thì, trong cục 
diện mới ngày nay, so sánh lực lượng ở Việt Nam, ở Đông Dương và trên thế giới 
đã và đang thay đổi có lợi cho cách mạng, nhất định không có một tập đoàn buôn 
dân bán nước nào, không có một thế lực phản động và hiếu chiến nào có thể 
ngăn cản bước tiến của dân tộc ta trên con đường thực hiện hiệp định, củng cố 
hòa bình, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, hoàn thành độc lập và dân chủ 
trong cả nước, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc.

Hỡi toàn thề cán bộ và chiến sĩ.

Trước tình hình mới, hưởng ứng lời kêu gọi của Bím Chấp hành Trung ương 
Đảng và Chính phủ, chúng ta hây:

1. Nhận rõ tình hình và nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, chức năng 
vẻ vang của các lực lượng vũ trang nhân dân, luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh 
giác và ý chí chiến đấu, kiên quyết đấu tranh giữ vững hòa bình, sẵn sàng đập 
tan mọi âm mưu khiêu khích và phá hoại, mọi hành động chiến tranh đối với 
miền Bắc nước ta, làm hậu thuẫn vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh của toàn 
dân ta vì hòa bình, độc lập, dân chủ và hòa hợp dân tộc, tiến tới hòa bình thông 
nhất Tổ quốc.

2. Tích cực và khẩn trương xây dựng lực lượng vũ trang nhãn dân ngày càng 
vững mạnh, quần đội nhân dân chính quy và hiện đại, dân quân và tự vệ rộng 
khắp và mạnh mẽ, nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh. Cán bộ và 
chiến sĩ ta phải nêu cao tinh thần yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội, nắm vững 
khoa học và kỹ thuật quân sự tiên tiến, có kỷ luật tự giác nghiêm minh, có bản 
lĩnh chiến đấu giỏi, bảo vệ vững chắc thành quả của cách mạng, bảo vệ nền độc 
lập của Tổ quốc thân yêu, làm tròn mọi nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và nhân 
dân giao cho.

3. Tích cực tham gia công cụ phục hồi kinh tế, hàn gắn những vết thương 
chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm cho miền Bắc nước ta ngày càng 
mạnh, cả về kinh tế và quốc phòng.

Trong ngày hội lớn hôm nay, nhìn lại quá trình chiến đấu và chiến thắng vẻ 
vang của dân tộc, chúng ta càng tin tưởng sâu sắc vào tương lai tươi sáng của đất 
nước, vào sức mạnh vô địch của nhân dân ta, của quàn đội ta. Sự nghiệp đấu tranh 
chính nghĩa của toàn dân ta để xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống 
nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh nhất định giành được thắng lợi vẻ vang.

Dưới ngọn cờ trăm trân trăm thắng của Đảng ta và của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh vĩ đại, toàn thể cán bộ và chiến sĩ ta hãy cùng toàn dân anh dũng tiến lên, 
giành những thắng lợi mới, rực rO hơn nữa.
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ĐIÊN CỦA QUÂN UỶ TRUNG ƯƠNG 
GỬI ĐẠI TƯỚNG VĂN TIẾN DŨNG

(Điện lúc 19 giờ ngày 25 tháng 3 năm 1975)

"... Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương vừa họp đánh giá tình hình, nhận 
định: chiến dịch B3 đại thắng, cuộc Tổng tiến công chiến lược đã bắt đầu. Đây 
là bước ngoặt trong cục diện quân sự và chính trị ở miền Nam. Chiến tranh cách 
mạng đã bước vào giai doạn phát triển nhảy vọt... Tình hình ở trọng điểm sẽ có 
bước phát triển mới nhanh hơn dự kiến nhiều nhất là trong trường hợp ta tiêu 
diệt sinh lực lớn của địch ở Huế và Đà Năng, đồng bằng sông Cửu Long... Thời 
cơ chiến lược lớn đã đến. cần nhanh chóng tập trung lực lượng và phương hướng 
chủ yếu, hành động táo bạo, bất ngờ... hoàn thành nhiệm vụ ở trọng điểm càng 
sớm càng tốt, có thể sớm hơn rất nhiều so với kế hoạch. Thời tiết đang tốt, kéo 
dài không có lợi Bộ Chính trị quyết định:

a. Nhanh chóng tập trung 3 sư đoàn chủ lực, các đơn vị binh khí kỹ thuật chủ 
yếu về địa bàn Buôn Ma Thuột, sẵn sàng cơ động vào hướng trọng điểm.

b. Giải phóng Bình Định (hướng đường 19), phát triển xuống Phú Yên, Khánh 
Hòa, Nha Trang, Cam Ranh. Hướng đường số 7 chỉ dùng lực lượng địa phương 
phát triển xuông Tuy hòa. Hướng đường 21 phát triển ra phía Đông, tuỳ theo khả 
năng, nếu có thuận lợi mới thì xuống Nha Trang, Cam Ranh.

Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương quyết định mở mặt trận Đà Nẵng, 
thành lập Bộ tư lệnh Quảng Đà.

Đã thành lập Hội đồng chi viện miền Nam do anh Tô1, làm chủ tịch. Chúc 
anh Đinh* 2 chóng hồi phục.

Ký tên 

VẢN

ĐIỆN CỦA QUÂN UỶ TRUNG ƯƠNG 
GỬI QUÂN KHU 5 VỀ GIẢI PHÓNG CÁC ĐẢO

"... Theo chỉ thị của Bộ Chính trị. Thường vụ giao cho Khu ủy và Bộ tư lệnh 
Bl3 nhiệm vụ nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện gấp rút, nhằm thời cơ thuận lợi nhất 
đánh chiếm các đảo hiện do quân ngụy miền Nam chiếm đóng thuộc quần đảo 
Nam Sa4. Trong việc này, anh Nguyễn Bá Phát, phái viên của Bộ Tổng tham mưu 
và các cán bộ hải quân đi cùng sẽ do Khu ủy và Quân khu ủy chỉ đạo để thực 
hiện kế hoạch”.

(Điện ngày 30 tháng 3 năm 1975)

í. Đóng chí Phạm Văn Đổng.
2. Đổng chí Đinh Đức Thiện.
3. Quân khu 5.
4. Trưởng Sa.
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"... Thực hiện kịp thời đánh chiếm các hòn đảo ở vùng Nam Hải, đặc biệt là 
các đảo Nam Sa. Việc này phải chuẩn bị gấp và bí mật, chỉ để cán bộ có trách 
nhiệm biết”.

(Điện chiều ngày 4 tháng 4 năm 1975)

“Có tin quân ngụy chuẩn bị rút khỏi đảo Nam Sa. Các anh cho kiểm tra lại 
ngay và chỉ thị cho lực lượng ta hành động kịp thời theo phương án đã định. Nếu 
để chậm, có thể quân nước ngoài chiếm trước, vì hiện nay một sô' nước ngoài dang 
có ý đồ xâm chiếm”.

(Điện ngày 9 tháng 4 năm 1975)

"... Các anh đã tích cực tổ chức thực hiện quyết định của Quân uỷ Trung ương 
về việc đánh chiếm các đảo. Ý kiến của tôi1:

1. Việc đánh chiếm các đảo cần làm đúng thời cơ. Nếu có thời cơ cụ thể mà 
không kịp đánh chiếm thì các nước ngoài có thể chiếm trước. Nếu địch chưa rút 
mà ta đã chiếm được thì tình hình có thể trở nên phức tạp, vì lực lượng ta có 
hạn và việc tăng viện gặp khó khăn.

2. Do đó, thời cơ cụ thể đánh chiếm là:

a) Nếu địch đã rút toàn bộ hoặc nút đại bộ phận thì đánh chiếm ngay. Nếu 
quân nước ngoài đánh chiếm trước thì đánh chiếm lại.

b) Nếu địch mới có triệu chứng rút hoặc bắt đầu rút thì theo dõi, kịp thời 
đánh chiếm khi địch rút đại bộ phận.

c) Khi tình hình chung của địch nguy khốn, nhất là tình hình địch ở trọng 
điểm, thì đánh chiếm ngay.

Hai thời cơ cụ thể trên do anh1 2 theo dõi và quyết định. Thời cơ cụ thể thứ 
ba, tôi sẽ kịp thời báo anh khi xuâ't hiện”.

(Điện ngày 13 tháng 4 năm 1975)

"... Thời cơ đánh các đảo thuộc khu vực Nam Sa lúc này rất thuận lợi. Chỉ 
đánh các đảo quân ngụy miền Nam chiếm đóng. Các anh ra lệnh đánh chiếm 
ngay. Theo dõi, đôn đô'c kiểm tra chặt chẽ và thường xuyên báo cáo về Bộ”.

(Điện ngày 14 tháng 4 năm 1975)

"... Quân uỷ Trung ương râ't phấn khởi được tin quân ta đã chiếm các đảo 
thuộc Trường Sa. Nhiệt liệt khen ngợi các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ có ý 
nghĩa chiến lược”.

(Điện ngày 28 tháng 4 năm 1975)

1. Đổng chí Võ Nguyền Giáp.
2. Đổng chí Chu Huy Mân.
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ĐIỆN CỦA QUÂN uỷ TRUNG ƯƠNG 
GỬI CÁC ĐƠN VỊ ĐANG Đổ VÀO CHIẾN TRƯỜNG 
(Điện lúc 9 giờ 30 phút ngày 7 tháng 4 năm 1975)

"... Mệnh lệnh:

1. Thần tốc, thần tóc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, 
từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và quyết thắng.

2. Truyền đạt tức khắc đến đảng viên, chiến sĩ.

Vàn”.

ĐIỆN CỦA Bộ CHÍNH TRỊ 
Về chiến dịch giải phóng Sài Gòn lấy tên là 

“Chiến dịch Hồ Chí Minh”*

(Điện lúc 17 giờ 50 phút ngày 14 tháng 4 năm 1975)

“Gửi: Anh Tám Thành* 1, anh bảy Cường, anh Tuấn.

Ngày 14 tháng 4 năm 1975, Bộ Chính trị đã họp nghe Quân uỷ Trung ương báo 
cáo về tành hình mặt trận Sài Gòn và các phương hướng, chủ trương mà các anh 
đã điện ra. Bộ Chính trị nhất trí với các phương hướng, chủ trương ấy. Mong các 
anh tranh thủ thời gian chuẩn bị thật tốt để giành thắng lợi thật to lớn. Bộ Chính 
trị đồng ý chiến dịch giải phóng Sài Gòn lấy tên là “Chiến dịch Hồ Chí Minh”.

Chúc các anh khỏe.

Ba”

ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM 
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
QUÂN UỶ TRUNG ƯƠNG 
Stf: 113/QUTW

Ngày 27 tháng 4 năm 1976

CHỈ THỊ 
về nhiệm vụ của các đơn vị quân đội quàn lý 

thành phố Sài Gòn - Gia Định

Quân uỷ Trung ương ra chỉ thị này để chuẩn bị tốt cho cốc đơn vị có nhiệm 
vụ vào quản lý thành phố Sài Gòn - Gia Định.

*. Lô Duẩn, Thư vào Nam, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1985, tr. 391.
1. Tám Thành, đóng chí Hoàng Văn Thái.
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Cuộc tấn công và nổi dậy của quân và dân ta để giải phóng Sài Gòn - Gia 
Định có thể buộc địch đầu hàng nhanh chóng. Song cũng dự phòng trường hợp 
cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt, ta giải phóng từng phần và quản lý từng phần 
tiến đến giải phóng và quản lý toàn thành phố.

1. Quản lý tốt Sài Gòn - Gia Định ỉà một nhiệm vụ rất quan trọng, 
có ý nghĩa chính trị lớn.

Thắng lợi giải phóng Sài Gòn - Gia Định là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược 
trọng đại kết thúc cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân ta, giải phóng miền 
Nam, tiến tới hòa bình thông nhất Tổ quốc. Phát huy thắng lợi to lớn đó của dân 
tộc ta, củng cô thành quả rực rỡ ấy của cách mạng là trách nhiệm trực tiếp của 
các cấp, các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý thành phố, do toàn Đảng và toàn dân 
giao cho. Quản lý tốt sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với đồng bào và chiến sĩ trong 
cả nước, cũng như đô'i với dư luận thế giới. Các đơn vị cần nhận rõ vinh dự và 
trách nhiệm nặng nề của mình để đề cao quyết tâm và có biện pháp cụ thể hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ.

Mục đích yêu cầu của việc quản lý Sài Gòn - Gia Định là:

Nhanh chóng tiêu diệt các lực lượng của địch còn lại, đập tan sự phản kháng 
của chúng ở sào huyệt cuối cùng, xóa bỏ hoàn toàn bộ máy ngụy quân, ngụy quyền 
và các tổ chức phản động;

Tích cực góp phần xây dựng chính quyền cách mạng các cấp và các đoàn thể 
quần chúng của ta, thực hiện tốt mọi chính sách đôi với thành phô' mới giải 
phóng, nhanh chóng ổn định trật tự, trị an của thành phô';

Quản lý tôt thành phô' về mọi mặt, quản lý tô't những cơ sở vật chất tài sản 
của địch để lại nhằm phục vụ lợi ích chung của toàn dân và toàn quân;

Bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, ra sức tuyên truyền phổ biến các 
chính sách của cách mạng, tuyên truyền chiến thắng để nâng cao tinh thần phấn 
khởi, đoàn kết tin tưởng trong nhốn dân;

Tích cực góp phần ổn định đời sống của nhân dân.

Trong một thời gian ngắn nhất, cô' gắng bảo đảm mọi mặt sinh hoạt của 
thành phô' trở lại bình thường cả về mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, do đó đề 
cao tinh thần phấn khởi, tin tưởng của đồng bào cả nước, đề cao được chính nghĩa 
và uy tín của cách mạng nước ta trước dư luân thê' giới.

2. Để làm tô't nhiệm vụ, các đơn vị quản lý thành phố cần nắm vững 
những đặc điểm của Sài Gòn - Gỉa Định.

Chúng ta đã quản lý tô't nhiều thành phô', thị xã trong quá trình tân công và 
nổi dậy mùa xuân năm nay. Nhiều đơn vị đã thu được những kinh nghiệm quý 
báu. Nhưng vừa‘qua, do tình hình phát triển rất nhanh, có những chính sách, 
quy định chưa kịp phổ biến, giáo dục kỹ, và do một số cán bộ và chiến sĩ còn 
thiếu ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, nên còn những khuyết điểm nhất 
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định. Thành phố Sài Gòn - Gia Định lại có nhiều đặc điểm rất khác với các thành 
phô’ đã giải phóng trước đây, nên việc quản lý cũng có nhiều yêu cầu quan trọng 
hơn và phức tạp hơn.

Thành phô' rất rộng (700km2, kể cả vùng ven; riêng khu nội thành gồm 11 
quận và có diện tích lOOm2). Địa hình phức tạp, gồm nhiều quận nội thành có 
phố xá, nhà cửa kiên cố và những vùng ven đô nhiều sông ngòi, làng mạc; địch 
có nhiều kiến trúc bố phòng phức tạp, bô' trí thành nhiều tuyến, nhiều tầng, bao 
gồm cả những hệ thông hầm ngầm bí mật lớn.

Thành phô' rất đông dân (3,3 triệu người). Đông đảo nhân dân lao động có 
truyền thống đấu tranh cách mạng và tinh thần yêu nước, rất tha thiết với sự 
nghiệp giải phóng Sài Gòn - Gia Định, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ 
quốc. Đây là nơi tập trung nhiều sinh viên, công chức, trí thức. Đây cũng là nơi 
có nhiều tư sản, ngoại kiều (nhiều nhất là Hoa Kiều). Địch có nhiều tổ chức để 
không chê' quần chúng. Các tổ chức tôn giáo, đảng phái phản động rất phức tạp.

Đây là "thủ dô” của ngụy quyền, là nơi tập trung các cơ quan trung ương của 
ngụy quyền, ngụy quân, của các đảng phái phản động, các tổ chức gián điệp, tình 
báo quô'c tế, v.v... Đây cũng là trung tâm hoạt động của các tôn giáo. Để bảo vệ 
tất cả các cơ quan đầu não của chúng, địch đã bô' trí ở đây rất nhiều lực lượng vũ 
trang và bán vũ trang, do những tên phản động nhất cầm đầu; chúng sẽ tổ chức 
và hành động chông lại cách mạng một cách ngoan cố, có thể có những hành 
động phá hoại và những thủ đoạn tàn bạo đô'i với nhân dân trong lúc bị ta tấn 
công và cả khi đã lâm vào thế thất bại.

Sài Gòn — Gia Định còn là nơi tập trung tất cả các dại sứ quán, các cơ quan 
ngoại giao, thương mại, các tổ chức quốc tế có quan hệ với ngụy quyện Sài Gòn. 
Nhiều cơ quan này có thể tìm cách che chở cho bọn phản động Sài Gòn, giúp bọn 
này trú ẩn hoặc thoát ra nước ngoài nếu chúng ta không có biện pháp quản lý 
chặt chẽ.

ơ thành phô' và vùng ngoại vi có rất nhiều cơ sở kinh tế và hậu cần của dịch, 
bao gồm các cơ sở kinh tê' dân sự và quân sự rất quan trọng. Việc quản lý những 
cơ sở vật chất và tài sản lớn của địch dể lại có tác dụng rất quan trọng đô'i với 
việc củng cô' vùng giải phóng, cũng như đối với việc tăng cường tiềm lực kinh tê' 
và quốc phòng trước mắt và lâu dài.

Tình hình văn hóa xã hội ở Sài Gòn - Gia Định cô những vấn đề phức tạp vì 
ảnh hưởng của nền văn hóa suy đồi và phản động do đế quô'c Mỹ đưa vào. Đây là 
nơi bộ máy chiến tranh tâm lý của dịch hoạt động ráo riết nhất, và việc tuyên truyền 
của ta từ trước lại gặp khó khàn, về bề ngoài thành phô' có rất nhiều hiện tượng 
phồn vinh giả tạo, dễ làm cho một sô' anh em nhận thức mơ hồ khi vào thành phố.

3. Công tác cụ thể khi vào quản lý
Cần căn cứ vào các chính sách của Đảng và chính phủ đã ban hành, càn cứ 

vào chỉ thị này của Quồn ủy Trung ương và những chỉ thị cụ thể của Trung ương 
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Cục, của Quân uỷ Miền, trực tiếp là của ủy ban quân quản để có kế hoạch toàn 
diện triển khai các mặt công tác. Tùy theo tình huống khi vào tiếp quản và chú 
ý đầy đủ đến những đặc điểm của thành phố nói chung, nhất là tình hình thực 
tế của địa bàn đơn vị mình được phân công phụ trách, mà thực hiện các chỉ thị 
và quy định, và vận dụng những kinh nghiệm đã có.

a) Vấn đề cấp bách nhắt là dập tan các lực lượng còn lại của dịch, nhanh 
chóng ổn dinh trật tự an ninh thành phố, xóa bỏ bộ máy ngụy quyền các cấp từ 
trung ương đến phường khóm. Do đặc điểm thành phố, địch có nhiều điều kiện 
để ẩn nấp che giấu lực lượng. Phải rất cảnh giác, dựa vào cơ sở chính trị, cơ sở 
cách mạng, dựa vào nhân dân lao động và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng 
an ninh giải phóng để kịp thời phát giác và bắt giữ những tên đầu sỏ quan trọng 
cầm đầu của bộ máy ngụy quyền, ngụy quân và các tổ chức phản động. Kịp thời 
phát hiện và giải quyết các hầm bí mật, tịch thu tất cả vũ khí của địch, canh gác 
nghiêm ngặt các kho vũ khí, những phương tiện vận chuyển thông tin liên lạc 
của địch, không cho chúng liên hệ với nhau. Không để bọn quân nhân phạm pháp 
do địch thả ra gây những hành động tội ác. Tiến hành tuần tra canh gác theo kế 
hoạch thật chặt chẽ. Chú ý tổ chức và chỉ đạo tốt các dội quân cảnh. Cùng các 
lực lượng công an nghiêm trị mọi hành động phá hoại và chống đối của địch.

b) Theo kế hoạch của úy ban quân quản, giải phóng kịp thời những đồng chi 
và dồng bào yêu nước bị dịch giam giữ trong các nhà tù, kịp thời ngăn chặn 
những âm mưư địch thủ tiêu, phân tán tù nhân. Tích cực tham gia việc cứu chữa 
cho những anh chị em đang bị nguy kịch. Kịp thời bắt liên lạc với các tổ chức 
của ta, với các lực lượng chính trị trong các nhà tù mới được giải phóng. Giúp đỡ 
các anh chị em khác trở về theo những quy định và chính sách đã ban hành.

c) Kịp thời triển khai việc bảo vệ thành phố. Chiếm lĩnh ngay những địa bàn 
trọng yếu, các trung tâm hành chính, quân sự và các đầu môi giao thông quan 
trọng. Không chế các sân bay, bến cảng, cầu cô'ng, ngã tư quan trọng trong thành 
phô'. Việc bô' trí lực lượng phải có trọng điểm không bị thu hút vào những mục 
tiêu thứ yếu dàn mỏng lực lượng. Triển khai ngay các lực lượng quân cảnh. Có 
kế hoạch sẵn sàng chiến đâ'u bảo vệ an ninh thành phô', đề phòng địch ở trong 
thành phô' hoặc các địa phương lân cận phản kích. Chế độ trực ban, trực chiến 
phải duy trì thật nghiêm. Phải có kế hoạch hiệp đồng chiến đấu giữa các lực 
lượng tiếp quản trong và xung quanh thành phô', có chỉ huy thô'ng nhất, có 
phương tiện thông tin liên lạc vững chắc.

Chú ý xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, phát triển lực lượng dân 
quân tự vệ, huân luyện kịp thời cho các lực lượng này và có kế hoạch hiệp đồng 
tác chiến tốt. Phát triển lực lượng phải rất coi trọng chất lượng, tuyệt đối không 
được sơ hở, mất cảnh giác.

d) Giải quyết tốt vấn dề tù binh, tàn binh địch, cần theo đúng các chính 
sách và chỉ thị của Ban Bí thư và sự chỉ đạo của ủy ban quân quản, số lượng tù 
binh và những tên cần phải bắt giữ sẽ rất lớn. cần phôi hợp chặt chẽ với cóc cơ
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quan của Đảng và chính quyền để tiến hành việc đăng ký, phân loại một cách 
khẩn trương và chu đáo. Đô'i với sĩ quan và binh lính địch khi đã hạ vũ khí, đã 
nhận ra lẽ phải thì chính sốch của ta là đối xử nhân đạo, khoan hồng. Đối với 
bọn ngoan cố thì nghiêm khắc trừng trị. Bọn phản động đầu sỏ, bọn sĩ quan cao 
cấp, bọn ác ôn quan trọng thì phải giam giữ và phải canh phòng cẩn mật, không 
cho chúng trốn thoát.

e) Theo Kế hoạch của Uỷ ban quân quản và phối hợp với các lực lượng, nhanh 
chóng triển khai uiệc quản lý các cơ sở vật chất tài sản của dịch dể lại, bao gồm 
cả cơ sở dân sự và quân sự. Đây là nhiệm vụ rất lớn trong việc tiếp quản thành 
phố Sài Gòn - Gia Định, một nhiệm vụ vừa có ý nghĩa kinh tế vừa có ý nghĩa 
chính trị quan trọng. Các cấp cần nghiên cứu kỹ các chỉ thị, quy định và các kế 
hoạch đã có về công tác này để chấp hành thật tốt. Đây không phải chỉ dơn 
thuần là việc thu nhận chiến lợi phẩm mà chính là việc tiếp thu hầu như toàn 
bộ cơ cấu vật chất của một chế độ xã hội do đế quốc Mỹ xây dựng nên ở miền 
Nam ta từ mấy chục năm nay. Dựa vào những tài liệu của ta và cả những tài liệu 
của nhân viên ngụy quyền, ngụy quân ta khai thác được, có chủ trương bao quát, 
có kế hoạch toàn diện và có hệ thống để làm chủ toàn bộ hệ thông cơ sở vật chất 
và kỹ thuật rất quan trọng đó, sử dụng tốt vào nhiệm vụ trước mắt và quản lý, 
giữ gìn tốt để sử dụng lâu dài, không để bị đảo lộn và phá hoại. Đây là một việc 
hết sức cần thiết dể làm cho guồng máy quân sự, chính trị, kinh tế ở Sài Gòn - 
Gia Định nói riêng và ở miền Nam được khôi phục tốt và hoạt động bình thường, 
góp phần to lớn vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

g) Tích cực tham gia ổn định đời sống mọi mặt của nhân dân và của ngoại kiều.

Cần chú ý đặc điểm Sài Gòn - Gia Định rất đông dân và ngoại kiều, tình 
hình đời sông sinh hoạt rất phức tạp. Do đó lực lượng của các cơ quan, đoàn thể 
sẽ khó làm xuể việc này, nhất là khi mới vào thành phố. Các đơn vị cần hết sức 
tích cực tham gia, sử dụng triệt để các lực lượng, các phương tiện của mình và có 
kế hoạch hiệp đồng thật cụ thể với các cơ quan, đoàn thể để góp phần lớn nhất 
vào công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần phấn khởi, tin tưởng, 
đoàn kết trong nhân dân lao động. Ra sức giúp đỡ nhân dân ổn định đời sông 
mọi mặt; chăm lo cho đời sông đồng bào là mục đích chiến đấu của các lực lượng 
vũ trang cách mạng chúng ta, là phương hướng rất cơ bản để tăng cường đoàn 
kết quân dân, tạo cho các lực lượng vũ trang có sức mạnh to lớn để hoàn thành 
nhiệm vụ khó khăn phức tạp khi quản lý thành phô' cũng như để làm tròn mọi 
nhiệm vụ khác.

Trong quan hệ với các tầng lớp nhân dân ở thành phô' mới giải phóng, cền 
chú ý giáo dục cán bộ, chiến sĩ nắm chắc các chính sách, có thái độ đúng đắn, 
khiêm tốn, có ý thức tôn trọng tính mệnh, tài sản, phong tục, tập quán của nhân 
dân, không đụng đến cái kim sợi chỉ của nhân dân; nghiêm cấm mọi hành động 
xâm phạm đến của cải của nhân dân, của Nhà nước hoặc chiến lợi phẩm.

*

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Hổ 80 CUỘC KHẢNG CHIÊN CHÚNG MỸ (1066 -1076) 347

Các đơn vị được thay mặt toàn quân nhận nhiệm vụ của Đảng và nhân dân 
giao phó tiến về Sài Gòn tiếp quản thành phô' mang bên Bác Hồ vĩ đại, có vinh 
dự hết sức lớn lao. Để xứng đáng với sự tín nhiệm đó, các cấp ủy, các chi bộ, các 
cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, đoàn viên các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý thành 
phô' phải ra sức nắm vững đường lối, chủ trương chính sách và các chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng, tổ chức thực hiện tô't nhiệm vụ của mình.

Để hoàn thành nhiệm vụ, mọi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao bản chất và 
truyền thông tô't đẹp của quân đội ta, nêu cao tác phong của người quân nhân 
cách mạng và tư thê' của người chiến thắng. Không được làm điều gì ảnh hưởng 
xấu đến thanh danh của các lực lượng vũ trang nhân dân ta.

Phải thực hiện tô't những yêu cầu sau đây:

Một là: Đã có kỷ luật càng phải đề cao kỷ luật hơn nữa. Mọi người phải tự giác; 
quản lý phải chặt chẽ; xử phạt phải nghiêm minh; khen thưởng phải kịp thời.

Phải chấp hành nghiểrn chinh các chính sách, các quy định ỗ vùng mới 
giải phóng.

Đã đoàn kết càng phải doàn kết hơn nữa, đoàn kết với các cơ quan của Đảng 
và chính quyền, đoàn kết giữa các lực lượng vũ trang, các đơn vị, các cơ quan và 
làm nhiệm vụ quản lý, để có sự nhất trí cao, có kê' hoạch hiệp đồng cụ thể, vì lợi 
ích chung của cách mạng.

Hai là: Phải quy định nhiệm vụ rõ ràng, phải có tổ chức chỉ huy cụ thể. Phân 
công phân nhiệm cho các đơn vị phải dứt khoát, quy định rõ đơn vị nào được vào 
thành phố, phạm vi phụ trách của mỗi đơn vị đến đâu, đơn vị nào không được vào.

Quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của mỗi câ'p, mỗi đơn vị, mỗi cơ quan 
trong nhiệm vụ quản lý và cồn có sự chỉ huy tập trung, thô'ng nhất.

Ba là: Phải có nhiều biện pháp tổ chức cụ thể, có tác phong sâu sát, linh hoạt, 
thận trọng để quyết định các tình huống. Cơ quan tham mưu, chính trị, hâu cần 
phải có kê' hoạch cụ thể. Công tác chuẩn bị phải khẩn trương, chu đáo và phải 
tiến hành cả trong quá trình chuẩn bị chiến đấu. Chú ý nắm vững công tác giáo 
dục, kiểm tra. Phải có tổ chức chuyên trách để chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ.

Quân uỷ Trung ương mong rằng chỉ thị này sẽ được quán triệt đầy đủ đến 
tân chi bộ và trung đội, tiểu đội và được chấp hành nghiêm túc, và tin rằng các 
đơn vị sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang được giao cho.

TM Quân uỷ trung ương 
Bí thư

Vỏ NGUYÊN GIÁP
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ĐIỆN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ QUÂN uỷ TRUNG ƯƠNG 
GỬI - BỘ CHỈ HUY CHIẾN DỊCH Hồ CHÍ MINH

(Điện lúc 12 giờ 25 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975).

Có thể dùng Dương Văn Minh để kêu gọi các đơn vị của địch hạ vũ khí, 
nhưng không phải với tư cách tổng thống mà với tư cách một người đã sang hàng 
ngũ nhân dân. Đã nhận được tin ta cắm cờ lên dinh Độc lập lúc 11 giờ. Các anh 
trong Bộ Chính trị rất vui, rất vui”.

Lực LƯỢNG QUÂN sự yÀ CHI PHÍ CHIẾN tranh 
CỦA ĐẾ QUỐC MỸ

Chiến tranh Thế 
giới thứ hai

Chiến tranh 
Triều Tiên

Chiến tranh Việt 
Nam

Thời gian 3 năm 8 tháng 
(12-1941 đến 8-1945)

3 năm (6-1950 
đến 6-1953)

11 năm 1 tháng (12- 
1961 đến 1-1973)

Quân số Mỹ huy 
động lúc cao nhất 327.000 (6-1953) 549.500 (4-1969)

Số quân Mỹ chết 
và bị thương 405.399 134.951

359.684 (con số Mỹ 
công bố thấp hơn 

thực tế)
Sô' bom đạn và 
thuốc nổ đã dùng
(tấn)

5.000.000 2.600.000 14.300.000

Chi phí chiến 
tranh (tỷ đôla) 341 20

676 (chưa tính nay 
đủ)
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VIỆN TRỢ VÀ CHI PHÍ TRựC TIẾP CỦA MỸ CHO 
CUỘC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC VIỆT NAM (1945 - 1975)

Nguồn:- Tạp chí Quân đội nhân dân số 12 - 1972 và số tháng 9 - 1973.
-Tổ hợp quân sự - công nghiệp Mỹ và cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, 

Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2 - 1975.
- 21 năm viện trợ Mỹ, Viện nghiên cứu khoa học thị trường - giá cả. Hà Nội, 

1991.
- Hậu phương chiến tranh nhân dân Việt Nam (1945 - 1975), Nxb, Quân dội 

nhiều Việt Nam, Hà Nội, 1997.
1. Viện trự trực tiếp bằng vũ khí, trang bị của Mỹ cho Pháp (1945 - 

1954) và quân Nguỵ Sài Gòn (1954 - 1975)

Cho Pháp (1945 - 1954)

2,6 tỷ đôla.
Trong đó về vũ khí, trang bị 1

Viện trợ Mỹ cho Pháp (tỷ ?răng)
Năm Tổng sô’ %
1950 52,0 19,5
1951 62,0 16,1
1952 200,0 35,4
1953 285,0 43,8
1954 555,0 

1.154,0
73,9

Chú thích: theo đơn giá (1945 - 
1954): 1.154 tỷ Frăng tương đương

2. Với số đạn như trên, thì cứ 
hai người dân Việt Nam phải chịu 
một quả đạn đại bác, 10 viên đạn 
súng thường.

Loại vũ khí, trang bị Sô’ lượng
Xe tăng, xe bọc thép 1.400 chiếc
Máy bay 350 chiếc
Tàu đổ bộ 390 chiếc
Ôtô 16.000 chiếc
Súng bộ binh 175.000 

khẩu
Đạn các loại2 2.555 triệu 

viên (có 15 
triệu viên 
đại bác)

1. Tổng sô’ viện trợ của Mỹ lên
đến 1.725 triệu đôla, chiếm 78% 
chiến phí của Pháp trong cuộc chiến
tranh xâm lược Đông Dương.

Cho chính quyền Sài Gòn (1954 - 1975)*
Về vũ khí, trang bị._____________________
Loại vũ khí, trang bị: Sô’ lượng
- Xe tăng, xe bọc thép 2.074 chiếc
- Máy bay các loại 1.800 chiếc
(Có 600 chiếc trực thăng)
- Pháo các loại 1.532 khẩu
- Xe cơ giói 56.000 chiếc
- Súng bộ binh các loại 1.900.000 chiếc
- Máy thông tin + VTĐ 50.000 chiếc

+HTĐ 70.000 chiếc
Thực chất của viện trợ quân sự cũng 

như của chính sách viện trợ nói chung của 
Mỹ chính là một công cụ để Mỹ tiến hành 
chiến tranh xâm lược và nô dịch các dân 
tộc Việt Nam, Lào, Campuchia.

- Với khôi lượng vũ khí trang bị như 
vậy, chính quyền Sài Gòn đã xây dựng một 
đội quân đông trên 1 triệu / 16 triệu dân, 
được coi là đội quân đông nhất Đông Nam 
Á, thứ tư thế giới.

- Về lực lượng không quân đứng thứ 
10 thế giới.

- Viện trợ Mỹ tăng gấp đôi thì đồng 
bào ta phải chịu cảnh máu chảy đầu rơi 
tăng nhiều lần. Quân Mỹ - Nguỵ bị thương 
vong tăng 10 lần, đào ngũ tăng 18 lần.

- Nền kinh tế Nam Việt Nam từ chỗ 
xuất khẩu gạo đã phải nhập khẩu: năm 
1965: 129.000 tấn, năm 1968: 765.000 tấn.

- Mỹ vào, 2,2 triệu người từ nông thôn 
bỏ ra các thành thị sông nhờ viện trợ; Mỹ 
rút, để lại 2 triệu người bị thất nghiệp.
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2. Viện trợ của Mỹ cho chính quyền Sài Gòn; chi phí chiến tranh 
trực tiếp của Pháp và Mỹ qua từng thời kỳ.

Viện trợ quân sự cho chính quyền Sài Gòn Chi phí cùa Pháp qua các năm (tỷ Frăng)
Thời kỷ Số lượng (triệu đôla) Năm Sô’ lượng Năm Sô’ lượng

Từ 1955 - 1960
1955
1956
1957
1958
1959
1960

234,9 
180,0 
162,8 
144,3 
143,0 
164,0

1945
1946
1947
1948
1949

3,2
27,0
53,3
89,7
138,2

1950
1951
1952
1953
1954

266,5
384,8 
565,0 
650,0
751,0

Tổng cộng trong 10 năm, tổng chi phí là 
2.928,7 tỷ Frăng, tương đương 6,62 tỷ đôla 
Mỹ tính theo thời giá lúc bấy giờ.Cộng 1.028,9

Thời kỳ "chiến 
tranh đậc biệt": 
1961 - 1962 
1963 
1964

750,0
211,5
216,4

2. Chi phí trực tiếp của Mỹ từ 1965 - 1972

Thời kỳ Giônxdn Thời kỳ Níchxơn
Năm tỷ đôla* Năm tỷ đôla*
1965
1966
1967
1968

0,2
11,8
38,1
49,5

1969
1970
1971
1972

50,8
40,1
27,3
23,0

Cộng 1.177,9
Thòi kỳ "chiến 
tranh cục bộ": 
1966 
1967 
1968

862,0
1.203,5
1.054,5

* 99,60 ★ 141,2
* Bao gồm cả hai khoản "dự trù trước" và 
"chi thêm"

Số liệu để so sánh mức chi phí:
Chi phí cho toàn bộ chương trình tên lửa 
hạt nhân trong tài khoá 1972 - 1973 = 8,8 
tỷ đôla.
Chi phí cho toàn bộ kế hoạch nghiên cứu và 
phát triển kỹ thuật chiến tranh trong tài 
khoá 1972 - 1973 = 7,1 tỷ đôla.
Chi phí cả năm 1971 cho lực lượng hạm đội 
7 chỉ có 282 triệu đôla. Trong lúc đó, mỗi 
tuần Níchxơn chi 250 triệu đôla tiền bom đe 
ném ồ Việt Nam và Đông dương.

Cộng 3.420,0
Thòi kỳ "chiến 
tranh Việt Nam 
hoá 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975

1.608,2
1.692,6
1.882,5
2.382,5
2.270,5
1.026,0
1.450,1

Cộng 12.311,8
Tổng cộng 17939,1
Quân Mỹ rút dần, trao gánh nặng chiến tranh cho chính quyền Sài Gòn. Mỹ giúp Sài Gòn 
bằng cách dùng không quân, hài quân yểm trợ và tăng viện trợ để Sài Gòn tận lực tăng 
quân Bố, chống đở những khó khăn to lân về kinh tế và ổn định phần nào đòi sông xã hội 
khi không còn quân Mỹ trên đất Nam Việt Nam.
Hài quân: 52%/30%. Không quân chiến lược B-52 (200/102 chiếc)
Không quân chiến thuật tăng gần 300 chiếc (1.408/1.200 chiếc)
Cuộc chiến tranh xâm lược cùa Mỹ chống nhân dân Việt Nam, chi phí trực tiêp 240,8 ty 
đôlả, gấp hơn 13 lần tổng Bố viện trợ cho nguy, bằng 70 lần thu nhập quoc dân miên Nam 
hồi đó. _ V_ J__
Nếu tính bầng tiền thì bình quân một ngày, Mỹ tiêu tốn hết 77 triệu đôla. Tinh bang đạn 
thì BỐ đạn tiêu thụ trong một ngồy là 16 triệu đôla. Một năm Mỹ tiêu tốn 700 triệu đôla, 
bằng 3% thu nhập cùa cả nưđc Mỹ và bằng thu nhập cùa cả miền Nam trong ba năm.
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SỐ QUÂN MỸ VÀ CÁC NƯỚC PHỤ THUỘC MỸ 
Ở MIỀN NAM VIỆT NAM TỪ 1965 - 1973

Nguồn:- Tạp chí Quân đội nhân dân số tháng 2 - 1973.
- TỔ hợp quân sự - công nghiệp Mỹ và cuộc chiến tranh Việt Nam. Nxb. Quân 

đội nhân dân, Hà Nội, tháng 2 - 1975.
- Jeff Stein - marc Leepson: Sổ tay sự kiện chiến tranh Việt Nam, Nxb. Chính 

trị Quốc gia và Trung tâm báo chí nước ngoài - Bộ Ngoại giao, Hà Nội, 1993.
- Mác Namara: Nhìn lại quá khứ - Tấm thảm kịch và những bài học về Việt 

Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.
-Từ diểìi Bách khoa quân sự Việt Nam, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 

1996.
1. Sô' quân Mỹ ở miền Nam Việt Nam từ 1965 - 1973.

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, sô' quân Mỹ có mặt cao nhất 
trên chiến trường miền Nam là 11 sư đoàn và 11 trung đoàn với hơn 540.000 
người, gồm sư đoàn kỵ binh bay sô 1, sư đoàn bộ binh số 1, 4, 25 và sô' 9; sư đoàn 
bộ binh American sô' 23, sư đoàn khồng vận sô' 101. Hai sư đoàn thuỷ quân lục 
chiến số 1 và số 3; hai lữ đoàn tương đương sư đoàn là lữ đoàn bộ binh số 5 và 
lữ đoàn không vận số 82; lữ đoàn công binh số 18, lữ đoàn quân cảnh số 18 và 
các trung đoàn của sư đoàn sô' 5, trung đoàn kỵ binh thiết giáp sô' 11.

Ngày 29 - 3- 1973, quân Mỹ rút hết, để lại 50 lính thuỷ đánh bộ bảo vệ sứ 
quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn.

Sau đây là một số đơn vị tiêu biểu:
Sư đoàn lính thuỷ đánh bộ số 3, thành lập năm 1942, tham chiến trên chiến 

trường Thái Bình Dương trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai, là đơn vị chiến 
đấu đầu tiên với 13.500 quân, đổ bộ lên phía bắc Đà Nẵng, Việt Nam ngày 9-3 
- 1965, đánh dấu sự tham chiến công khai của lực lượng chiến đấu Mỹ tại Việt 
Nam, là một trong Bố đơn vị quân Mỹ (trừ lữ đoàn 3) rút khỏi Việt Nam đợt đầu 
(25.000) vào ngày 27 - 7 - 1969.
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Sư đoàn tia chớp nhiệt đới (sư đoàn bộ binh số 25), thành lập tháng 10 - 
1941, đến Việt Nam tháng 4 - 1966, rút khỏi Việt Nam tháng 12 - 1970 (trừ lữ 
đoàn, tháng 4 - 1971), là một trong những sư đoàn chịu thương vong lớn nhất 
trong chiến tranh xâm lược Việt Nam: 34. 484 người, gấp gần hai lần thương 
vong trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai (5.432) và chiến tranh Triều Tiên 
(13.685) cộng lại

Sư đoàn kỵ binh bay số 1, thành lập 7 - 1965, sư đoàn cơ động đường không 
đầu tiên, tinh nhuệ nhất, có đầy đủ quân số (16.000) (trang bị hơn 400 máy bay 
trực thăng, hơn 1.600 xe các loại) của quân đội Mỹ tham gia Chiến tranh xâm 
lược Việt Nam tháng 9 - 1965, rút khỏi Việt Nam tháng 4 - 1970 (trừ lữ đoàn 3 
tháng 6 - 1972), thương vong trong chiến tranh Việt Nam khoảng 30.000 người, 
gấp 1,5 lần trong Chiến tranh thế giới lần hai (4.055) chiến tranh Triều tiên 
(16.498) cộng lại.

Sư đoàn bộ binh số 1, (Anh cả đỏ), là một trong những sư đoàn nổi tiếng 
nhất của lục quân Mỹ, thành lập 5 - 1917, sư đoàn bộ binh đầu tiên của Mỹ tham 
gia chiến tranh xâm lược Việt Nam tháng 10 - 1965, rút khỏi Việt Nam tháng 4
- 1970. Thương vong trong chiến tranh Việt Nam 20.770 người, gần bằng thương 
vong trong Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (22.320), nhiều hơn Chiến tranh 
thế giới lần thứ hai (20.659).

Sư đoàn dù số 101, sư đoàn cơ động đường không của quân đội Mỹ, nguyên 
là sư đoàn bộ binh thành lập trong Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, trong Chiến 
thắng thế giới lần thứ hai, chuyển thành sư đoàn dù, đến Việt Nam tháng 11 - 
1967 (riêng lữ đoàn 1, từ tháng 7 - 1965), bộ phận cuối cùng rời khỏi Việt Nam 
ngày 10 - 3 - 1972, thương vong trong chiến tranh Việt Nam khoảng 20.000 người, 
gấp hơn hai lần thương vong trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai ( 9.328)

Sư đoàn bộ binh số 9, thành lập tháng 8 - 1940, đến Việt Nam tháng 12 - 
1996, rút khỏi Việt Nam tháng 10 - 1970, thương vong trong chiến tranh Việt 
Nam khoảng 20.000 người, gần bằng thương vong trong chiến tranh thế giới lần 
thứ hai (23.277).

Sư đoàn bộ binh số 4, thành lập năm 1917, đến Việt Nam tháng 9 - 1996, 
rút khỏi Việt Nam tháng 12 - 1970, thương vong trong chiến tranh Việt Nam 
16.844 người, bằng khoảng 75% thương vong trong Chiến tranh thế giới lần thứ 
hai (22.660)

Sư đoàn American(sư đoàn bộ binh số 23), thành lập trong Chiến tranh thế 
giới lần thứ hai, dơn vị đã gây nên vụ thảm sát Sơn Mỹ (16 - 3 - 1968) trong 
chiến tranh xâm lược Việt Nam, đến Việt Nam tháng 9 - 1967, giải thể tháng 11
- 1971. Thương vong trong chiến tranh Việt Nam 17.565 người, gấp 4 lần thương 
vong trong chiến tranh thế giới lần thứ hai (4.209).
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2. Quân các nước phụ thuộc Mỹ ở miền Nam Việt Nam 1964 - 1973

Tên nước Sô' lượng Ngày đến Ngày rút
1) Nam Triều Tiên (2 sư đoàn + 1 lữ đoàn) 50.000 9-1964 29-3-1973
2) Thái Lan (1 sư đoàn + 1 trung đoàn) 13.000 7-1966 2-1972
3) óxtrăylia (1 trung đoàn + 1 tàu khu trục 
và 1 phi đội máy bay)

7.000 9-1964 12-1972

4) Philippin (1 tiểu đoàn công binh + 2 đội cô' 
vấn chiến tranh tâm lý)

2.000 4-1965 29-3-1973

5) Niu Dilân (2 đại đội công binh + 1 đại đội 
pháo binh)

600 7-1965 12-1972

Cộng 72.600

Lực LƯỢNG CỦA MỸ ĐÃ HUY ĐỘNG VÀO cuộc CHIẾN TRANH 
XÂM LƯỢC VIỆT NAM (Từ năm 1956 đến đầu năm 1975)

Nguồn: - Việt Nam con số sự kiện 1945 - 1989, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1989.
- 42 dời Tổng thống Hoa Kỳ, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Hà Nội, 1995.

- Jeff Stein - Mare Leepson: Sổ tay sự kiện chiến tranh Việt Nam, Nxb, Chính 
trị quốc gia và Trung tâm Báo chí nước ngoài, Bộ Ngoại giao, Hà Nội, 1993.

- Mác Namara: Nhìn lại quá khứ ■ Tấn thảm kịch và bài học về Việt Nam, 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.

Thời gian gây chiến tranh (tháng) 2221
Chi phí cho chiến tranh (tỷ đôla) 6761 2
Mỹ huy động tại nưốc Mỹ:
Quân tham chiến và hỗ trợ (nghìn tên) 800

- Sô' lượt lính Mỹ tham chiến (nghìn lượt) 6.600
- Tỷ lệ các quân chủng tham chiến (%) 
Lục quân 70
Lĩnh thuỷ đánh bộ 60
Hải quân 40
Không quân 60
- Sô' xí nghiệp của nưốc Mỹ phái phục vụ chiến tranh (nghìn cái) 22
- Mỹ huy động quân các nưốc phụ thuộc (nghìn tên)

Bao gồm các nước : Nam Triều Tiên, Philippin, Ôxtrâylia, Thái Lan, Niu Dilân 72

1. Trong cuộc chiến tranh xâm lược Viột Nam, ngaỵ tạl nước Mỹ, 8 thanh niôn tự thiốu, người tự 
thiêu đáu tiên (1965) trước cửa Láu năm góc là Normam Morrison, 32 tuổi; 70 thanh niên đã dốt thè 
quân dịch ở Niu York (15 - 4 - 1967); tử năm 1996 - 1973 có 503. 926 vụ lĩnh Mỹ đào ngũ; nhiổu 
cuộc biểu tinh củá nhản dán và sinh vìôn Mỹ chống chiến tranh xâm lược Việt Nam diễn ra, cuộc 
biểu tỉnh đầu tiôn ở Oasinhtơn là ngày 27- 11 - 1965; 25.000 người; lớn nhất 250.000 người (15 - 11 
- 1969); riông năm 1970, xảy ra 250 vụ đánh bom khủng bố đòi chấm dứt chiến tranh. Người đứng 
đáu cuộc biểu tinh p.hản đối cuộc chiến tranh ở Việt Nam bôn ngoài sứ quán Mỹ ở Luân Đôn (Anh) 
hổi dó là cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton; ngưởi kiôn trl dấu tranh cho hoà binh và dã nhiổu lán đến 
thăm Việt Nam trong cuộc chiến tranh là ch| Jane Fonda.

2. SỐ liệu mới được công bố của Viện Quốc tố nghiôn cứu chlốn lược (IISSS) Luân Đôn là 720 
tỳ đôla.
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Lực LƯỢNG KHÔNG QUÂN MỸ sử DỤNG 
TRONG CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC VIỆT NAM

Nguồn: Chiến tranh nhân dân đánh thắng Cìiiến tranh phá hoại của dế 
quốc Mỹ. Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1982, t.l

(Đơn vị: chiếc)
Thời điểm

Loại máy bay
8 - 1967 Tết Mậu 

Thân 1968 7 - 1969
Trước 
30 - 3 - 

1972
8 - 1972 12 - 

1972

1. Máy bay chiến đâu 
chiến thuật
a) Cùa Mỹ

- ở căn cứ Thái Lan

- Ở căn cứ nam Việt Nam

- Trên các tàu sân bay

b) Cùa quân Nguỵ Nam 
Việt Nam
2. Máy bay ném bom 
chiến lược B-523

1.171 
(17LĐ)1 

274 
(4LĐ) 

681 
(10LĐ) 

216 
(3LĐ) 

162

(6Đ.Đ)1 2 
60

1.148 
(17LĐ) 

284 
(4LĐ) 

648 
(10LĐ) 

216 
(3LĐ) 

120

(6Đ.Đ) 
120

1.262 
(17LĐ) 

286 
(4LĐ) 

760 
(10LĐ) 

216 
(3LĐ) 

120

(6Đ.Đ) 
120

634 
(8LĐ) 
237 

(2LĐ) 
187 

(3LĐ) 
210 

(3LĐ) 
220

(11Đ.Đ) 
90

1.077 
(15LĐ) 

215 
(7LĐ) 

142
(2LĐ) 
420

(6LĐ) 
240

(12Đ.Đ) 
193

999 
(14LĐ) 

455 
(6LĐ) 

124 
(2LĐ) 

420 
(6LĐ) 

280

(14Đ,Đ) 
193

Lực LƯỢNG HẢI QUÂN MỸ sử DỤNG 
TRONG CHỊẾN TRANH XÂM LƯỢC VIỆT NAM

Khu vực hoạt 
động

Thòi điểm

Vịnh bắc bộ Từ Đà Nàng trở 
vào Cộng

1967 - 1968 (Thòi 
kỳ leo thang cao 
của Tổng thống 
Giônxd

18 - 33 tàu, gồm: 2 - 3 tàu 
sân bay, 1 tàu chống 
ngâm, 3 tàu tuần dương, 
12 - 22 tàu khu vực, 2 - 4 
tàu ngầm

22 - 35 tàu, gồm: 
10 - 21 tàu chiến 
đấu, 12 - 14 tàu 
đổ bộ và phục vụ

53 - 55 tàu (45% 
tàu chiến đấu cùa 
hạm đội 7)

Tháng 7 - 1969 
(Trước khi Mỹ rút 
quân từng bước 
khỏi miền Nam 
Việt Nam)

12 - 24 tàu, gồm: 2 - 3 tàu 
sân bay, 1 - 2 tàu tuần 
dương, 9-15 tàu khu 
vực, 1 - 4 tàu ngầm.

20 - 33 tàu, gồm 
8-15 tàu chiến 
đấu, 12 - 18 tàu 
đổ bộ và phục vụ

44 - 47 tàu (43% 
tàu chiến đấu của 
hạm đội 7)

Trước ngày 30 - 3 
-1972

13 tàu, gồm: 2 - 3 tàu sân 
bay, 8 - 9 tàu khu vực, 2 
tàu ngầm

8 tàu, gồm: 3 tàu 
khu trục, 5 tàu 
đổ bộ và phục vụ

21 tàu.

Tháng 8 - 1972 
(Thời kỳ leo thang 
cao của Tổng 
thống Níchxơn

48 ■ 53 tàu, gồm: 3 • 5 tàu 
sân bay, 1 tàu chống 
ngầm, 30 - 33 tàu khu 
trục, 1 - 5 tàu tuồn 
dương, 4 tàu ngầm, 6-11 
tàu đổ bộ

5 - 13 tàu, gồm: 1 
tàu sân bay, 3 - 
10 tàu khu trục,
1 - 2 tàu đổ bộ

52 - 56 tàu (60% 
tàu chiến đâu của 
hạm đội 7)

Tháng 12 - 1972 
(Khi địch mỏ cuộc 
tập kích chiến lược 
đường khống)

26 - 28 tàu, gồm: 4 - 5 tàu 
sân bay, 17 tàu khu trục, 
5 - 6 tàu ngẩm và chống 
ngẩm

11 tàu, gồm: 9 
tàu khu trục, 2 
tàu đổ bộ

37 - 39 tàu (40% 
tàu chiến đấu cùa 
hạm đội 7).

1. LĐ: Llôn độI, một liên độl tương đương 1 eư đoàn khống quân.
2, ĐĐ: Đạl đội
3’ Máy bay ném bom chiến lược B ■ 52 ở căn cứ utapao (Thái Lan) và đ&o Guam, thưởng đặt 

ồ Guam 2/3 lực lượng.
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HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỊCH TRÊN TUYẾN VẬN TẢI 
CHIẾN LƯỢC HỒ CHÍ MINH TRÊN BỘ VÀ TRÊN BIỂN

Nguồn: - Chiến tranh nhân dân đánh thắng Chiến tranh phá hoại của đế 
quốc Mỹ, NXb. Quân đội nhân dân, 1982, t.l

- Lịch sử hải quân nhân dân Việt Nam, Nxb. Binh đoàn Trường Sơn xuâ't 
bản, Hà Nội, 5 - 1989.

Tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn và vận tải biển của ta đã làm phá sản 
âm mưu chiến lược của đế quốc Mỹ hòng ngàn chặn nguồn chi viện từ hậu phương 
miền Bắc vào chiến trường miền Nam, cô lập cách mạng miền Nam trong thế bị 
bao vây kìm kẹp ác liệt.

Trên tuyến vận tải biển, chúng tăng cường kiểm soát trên không, trên biển 
như tiến hành các vụ biệt kích và dùng chiếm hạm, máy bay đánh phá vào quân 
cảng hải quân ta, mở chiến dịch "Mátkét Taimơ" phong toả các cửa biển, cửa sông 
hòng tiêu diệt, ngăn chặn các tàu vận tải quân sự của hải quân ta từ miền Bắc 
vào chiến trường miền Nam. Tàu chiến của Mỹ - Nguy và pháo địch từ nam khu 
phi quân sự đã bắn trên 850.000 quả đạn pháo, dùng máy bay, tàu chiến dải 
21.973 mìn từ trường phong toả các hải cảng, đường hàng hải quốc tế, các khu 
chuyển tải và vùng ven biển miền Bắc với diện tích trên 650 km2. Chúng đã gây 
tổn thất lớn cho ta về người, vũ khí và phương tiện chiến tranh.

Trên tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn, quân Mỹ - Ngụy đã tiến hành các 
chiến dịch không quân "Sấm rền", "Con hổ thép", lập phòng tuyến điện tử Mác 
Namara; mở các cuộc hành quân phối hợp nhiều quân, binh chủng tiến công vào 
tuyến vận tải quân sự Trường sơn. Chúng đã ném xuồng tuyến đường Hồ Chí 
Minh trên 7,526,000 quả bom phá, bom sát thương, hàng triệu quả mìn các loại, 
rải chất độc hoá học làm trụi lá cây... Trong 10 năm (1996 - 1975), trung bình 
mỗi năm cứ 1.000 m đường phải hứng chịu 736 quả và loạt bom, 36 cuộc hành 
quân càn quét lớn nhỏ, hàng ngàn vụ biệt kích. Hơn 2 vạn cán bộ, chiến sĩ hy 
sinh, trên 3 vạn bị thương, cùng hàng vạn đồng chí của ta chịu ảnh hưởng chất 
độc hoá học trên tuyến đường lịch sử này.

LẠM PHẤT VÀ THẤT NGHIỆP CỦA MỸ DO TÁC ĐỘNG 
CỦA CUỘC CHIẾN TRANH VIỆT NAM (1960 - 1973)

Nguồn: Hội 
đồng cố vấn kinh 
tế: Báo cáo kinh tế 
của Tổng thống 
Mỹ 2 năm 1973 - 
1975.
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SO SÁNH KHỐI LƯỢNG BOM KHÔNG QUÂN, HẢI QUÂN MỸ NÉM, 
THẢ XUỐNG CHIẾN TRƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG1 VỚI KHÔÌ LƯỢNG BOM 
KHÔNG QUÂN MỸ, ANH NÉM XUốNG CÁC CHIÊN TRƯỜNG TRONG 

CHIẾN TRANH THẾ GIỚI LAN THỨ HAI VÀ TRlỂU TIÊN.

(Đơn uị: nghìn tấn)

1. Khôi lượng bom không quân, hải quân Mỹ ném, thả trong chiến 
tranh xâm lược Việt Nam 1965 - 1972.

Nguồn: - Chiến tranh nhân dân đánh thắng Chiến tranh phá hoại của để 
quốc Mỹ, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1982, t.l

- Jeff Stein - Marc Leepson: Sổ tay sự kiện chiến tranh Việt Nani, Nxb. Chính 
trị quốc gia, Trung tâm báo chí nước ngoài - Bộ Ngoại giao, Hà Nội, 1993.

Miền Bắc 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Tổng 
cộng

30 200 270 200 3,6 13,4 10,3 210 937,3
Miền 
Nam 21,8 302 598 1.059 957 511 238 561,7 4.444,7

Tổng 
cộng 51,8 502 868 1.259 960,6 524,4 248,3 771,7 5.382,0

2. Khôi lượng bom không quân Mỹ, Anh ném xuô'ng các chiến trường 
trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai (1950 - 1953)

Nguồn: Lịch sử Chiến tranh thế giới lần thứ hai, Nxb. Paxô, Pari (Pháp), 1951.

- Cuộc chiến tranh không quân, Trung tâm nghiên cứu Đại học Coócnen 
(Mỹ), 1972.

Chiến trưòng 
Lực lượng 

không quân

Châu Âu 
(1941 - 
1945)

Thái Bình 
Dương 
(1942 - 
1945)

Địa Trung Hải 
và Trung Đông 

(1942 - 1945)

Nhật Bản 
(1942 - 1945)

Triều Tiên 
(1950 - 
1953)

Khối lượng 
bom của không 
quân Mỹ ném

1.580 530 160,8 698

Khối lượng 
bom của không 
quân Anh ném

955, 4 126,4 160,84

1. Mỹ thừa nhận lực lượng không quân Hoa Kỳ đã ném, thả xuống chiến trường Đông Dương 
7,5 triệu tấn bom, gấp 3 lần số bom Mỹ dùng trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai (2,1 triệu tấn), 
gấp 47 lán số bom Mỹ ném xuống Nhật Bản (16o”eoo tấn) và hơn 10 lần số bom Mỹ ném xuống 
Triều iiôn (698.000 tấn).
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CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI CỦA KHÔNG QUÂN VÀ HẢI QUÂN MỸ 
ĐỐI VỚI MIỂN BẮC1.

Từ ngày 7 - 2 - 1965 đến 15 - 1 - 1973, đế quốc Mỹ đã hai lần tiến hành 
Chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quần đối với miền Bắc (lần thứ 
nhâ't: từ ngày 7 - 2 - 1965 đến 1 - 11 - 1968 của chính quyền Giônxon; lần thứ 
hai: từ ngày 6 - 4 - 1972 đến 15 - 1 - 1973 của chính quyền Níchxơn. Không quân 
Mỹ ném xuống miền Bắc hàng triệu tấn bom. Bình quân Ikm2 phải chịu đựng 6 
tấn bom, mỗi người dân miền Bắc phải chịu đựng 45,5 kg bom.

Đã gây thiệt hại:
- Về người: giết và gây thương tật cho hơn 200.000 người (80.000 người chết), 

để lại hậu quả 70.000 trẻ em mồ côi.
- Về lũnh tế: tất cả các cơ sở kinh tế và quốc phòng đều bị đánh phá: 100% 

các nhà máy điện, 1.500/ 1.600 công trình thuỷ lợi, hơn 1.000 quãng đê xung yếu; 
6 đường xe lửa với hầu hết cầu công bị sập, hỏng 66/70 nông trường quốc doanh 
bị bom đạn địch bắn phá; trên 40.000 trâu, bò bị giết hại; 6 thành phố bị đánh 
phá, trong đó có 3 thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên bị phá hoại năng 
nề, 28/30 thị xã (trong đó có 12 thị xã bị phá huỷ toàn toàn), 96/116 thị trấn, 
4.000/ 5.788 xã miền Bắc (có hơn 300 xã bị phá huỷ hoàn toàn), 350 bệnh viện 
(có 10 bệnh viện bị phá huỷ hoàn toàn), 1.500 bệnh xá, 1.300 trường học, hàng 
trăm chùa chiền, nhà thờ và di tích lịch sử, hơn 5 triệu m2 nhà ở bằng gạch ngói, 
hàng chục vạn hécta ruộng vườn bị bom dạn cày xới để lại hậu quả nặng nề cho 
nhân dân ta phải khắc phục sau chiến tranh.

SO SÁNH Sự PHÁT TRIỂN VỀ KIỂU, LOẠI BOM ĐẠN CỦA KHÔNG QUÂN 
MỸ VÀ PHÁP SỬ DỤNG TRONG CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC VIỆT NAM2

Loại vũ khí
Pháp sử dụng 
(1945 - 1954)

Mỹ sử dụng 
(1965 - 1975)

- Bom phá
- Bom sát thương
- Mìn

- Tên lửa, đạn rốc két
- Đầu nổ cơ học lắp vào các loại 
bom đạn
- Đầu nổ điện tử, quàng học, lade 
lắp vào các loại bom, đạn

7
2
2

1 (không điều khiển)
10

0

29
13
10
8 (có điều khiển)

25

20

1. Trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai: Nước Đức trung binh là 5,4tấn/km2, 27kg/đẩu người; 
nước Nhật 0,43tấn/km2, 1,6kg/đẩu người.

2. Mỹ thừa nhận, từ tháng 3-1965 đến 6-1970, dã sử dụng chất dộc hóa học, chất độc màu da 
cam à mién Nam Việt Nam, với mục đích phá hủy cây trổng và rừng rậm nơl “ che giấu và ẩn nấp 
của Cộng sản". Chúng dã rảl xuống 20 triệu galông, tương đương 76 triệu lit trên diện t(ch 1,5 triệu 
mẫu Anh rừng (tương dương 607.500ha), 221.000 mẫu Anh cây trổng (tương đương 89.500há).
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SỐ ĐẠN PHẨO VÀ MÌN ĐỊCH BĂN VÀ THẢ Ở MIEN BĂC (QUẢ)

Thời gian
Đạn pháo Mìn từ trường thả 

trên sông, cửa 
sông và ven biểnDo tàu chiến bắn Do pháo đặt ở phía nam 

khu phi quần sự bắn

1965-1968 484.574 150.641 4.500
1969 - 1972 107.289 6.994 17.473
Tổng cộng 591.863 258.635 21.937

SỐ LẦN ĐÁNH PHÁ CỦA KHÔNG QUÂN ĐỊCH 
VÀO CÁC LOẠI MỤC TIÊU Ở MIEN BẢC

Thòi gian
Số lần đánh phá các loại mục tiêu

CộngGiao 
thông 

vận tải

Tỷ 
lệ 
%1

Quân 
sự

Tỷ lệ 
%’

Kinh 
tế

Tỷ 
lệ 
%1

Dân cư
Tỷ 
lệ 
%1

1965 - 1968 94.561 52,3 18.249 10.09 12.185 6,7 55.783 30,8 180.778
1969 - 1972 14.595 63,5 2.010 8,7 2.162 9,4 4,188 18,2 22.955
Tổng cộng 109.156 53,5 20,259 9,9 14.347 7,0 59.971 29,4 203 733

CHỈ SỐ SO SÁNH MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA KHÔNG QUÂN ĐỊCH TRONG 
CÁC NẢM ĐÁNH PHÁ MIEN BĂC

(Năm 1965 = 1)

---- ---- -------------- Năm
Hoạt động của không quân dich ■ ----- ___

1966 1967 1968 1972

- Sô' phi vụ máy bay đánh phá trung bình hàng 2,8 3,8 3,5 3,2
tháng
- Khôi lượng bom ném xuống trung bình hàng 5,5 7,0 6,6 7,0
tháng
- Số mục tiêu đánh phá trung bình hàng tháng 1,2 1,5 1,6 1,5

1. So với tổng số lán đánh phá các loại mục tiôu
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Lực LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM (Từ 1944)

Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh 
đạo, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (1945 - 1976), Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam (1976) quản lý, bao gồm các tổ chức vũ trang và bán vũ trang: 
Quân đội nhân dân Việt Nam, dân quân tự vệ và công an nhân dân (trong tài 
liệu này chúng tôi không đề cập tới).

Ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành 
lập, ngày đó đã trở thành ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, trụ cột 
của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Quân đội nhân dân Việt Nam sinh 
ra và phát triển trên cơ sở các đội vũ trang cách mạng do Đảng Cộng sản Đông 
Dương tổ chức và lãnh đạo.

Quân đội nhân dân Việt Nam đã trải qua các tên gọi:

- Đội Việt Nam tuyền truyền giải phóng quân (12-1944 đến 6-1945);

- Việt Nam giải phóng quân (5-1945 đến 11-1945);

- Vệ quốc doàn (11-1945 đến 5-1946);

- Quăn dội quốc gia Việt Nam (5-1946 đến 1950);

- Quân dội nhân dân Việt Nam từ 1950.

Trong cuộc kháng chiến chông Mỹ, cứu nước, bộ phận quân đội nhân dân 
Việt Nam ở chiến trường miền Nam được mang tên Quân giải phóng miền Nam 
Việt Nam.

Quân đội nhân dân Việt Nam trải qua ba thời kỳ xây dựng, chiến đấu và 
trưởng thành.

1. Thời kỳ kháng chiến chông thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)

Quân đội nhân dân Việt Nam mới ra đời còn non trẻ. Những năm tháng đầu 
tiên chỉ có các đơn vị bộ binh, từng bước kinh qua chiến đấu và trưởng thành, 
một số binh chủng dần dần được tổ chức, như Binh chủng Thông tin (1945), Binh 
chủng Công binh (1946), Binh chủng Pháo binh (1951)...

Tổ chức quân chủ lực cũng như quân địa phương theo nguyên tắc "tam tam 
chế", nghĩa là cứ ba đơn vị cấp dưới hợp thành một đơn vị cấp trên (đây là 
nguyên tắc tổ chức có tính chất cơ bồn, trên thực tế thì rất linh hoạt).

Hệ thô'ng các đơn quân đội được tổ chức theo biểu biên chế sau:

- Tiểu đội (biên chế 10 - 12 người);

- Trung đội (biên chế 3 tiểu đội);

- Đại đội (biên chế 3 trung đội, có thể có một số tiểu đội trực thuộc);

- Tiểu đoàn (biên chế 3 đại đội, có thể có .một sô' trung dội trực thuộc);
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- Đại đoàn (được tổ chức vào giữa cuộc kháng chiến - 1949), mỗi đại đoàn có 
3 trung doàn và một số tiểu đoàn và đại đội trực thuộc.

Các đơn vị bộ đội địa phương do cốc liên khu, khu và phân liên khu trực tiếp 
quản lý, chỉ huy. Cấp tỉnh thành lập tỉnh đội, câ'p huyện thành lập huyện đội, 
cấp xã thành lập xã đội. Mỗi tỉnh đội và huyện đội đều có một lực lượng bộ đội 
địa phương nhất định, tuỳ thuộc vào tính chất, đặc điểm của mỗi địa phương. Xã 
đội chỉ huy lực lượng dân quân, du kích của xã dưới sự chỉ huy của cơ quan quân 
sự cấp trên.

Trong cơ cấu Chính phủ những năm đầu kháng chiến, đứng đầu Bộ Quốc 
phòng là một quan chức dân sự. Trong cơ cấu lực lượng vũ trang đứng đầu là một 
Tổng chỉ huy. Sau đó hai chức vụ này được thông nhất làm một, Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng kiểm Tổng tư lệnh quân đội.

Để giúp Bộ trưởng Bộ Quôc phòng - Tổng tư lệnh tổ chức thực thi các kế 
hoạch, nhiệm vụ của toàn quân có các cơ quan:

- Bộ Tổng tham mưu, đứng đầu là Tổng tham mưu trưởng;

- Tổng cục Chính trị, đứng đầu là Chủ nhiệm;

- Tổng cục Cung cấp, đứng đầu là Chủ nhiệm;
- Một số cơ quan chức nàng trực thuộc.
Cấp liên khu và tương đương hệ thống cơ quan gồm có:

- Bộ Tham mưu (Tham mưu trưởng);

- Cục Chính trị (Chủ nhiệm);

- Cục Cung cấp (Chủ nhiệm);
- Một số cơ quan chức năng trực thuộc.
Cấp đại đoàn và trung đoàn cũng có hệ thông cơ quan tương ứng như cấp 

liên khu, quy mô nhỏ hơn, cơ quan cấp đại đoàn gọi là phòng (phòng tham mưu, 
phòng chính trị, phòng cung cấp và một số bộ phận chức năng trực thuộc); cơ 
quan cấp trung đoàn gọi là ban (ban tham mưu, ban chính trị, ban cung cấp).

Hệ thống chĩ huy từ cấp đại đội (có thời kỳ từ cấp trung đội) đến cấp liên 
khu, phân liên khu có hai cấp trưởng (được gọi là chế độ chỉ huy "đoàn trưởng - 
chính trị viên", một thời gian ngắn thực hiện chế độ "chính uỷ quyết định tối 
hậu"): một người chỉ huy về quân sự (đại đội trưởng tới liên khu trưởng) một 
người phụ trách về công tác đảng, công tác chính trị (chính trị viên, chính uỷ - 
từ cấp trung đoàn trở lên).

Ngoài các đơn vị chiến đấu còn có một hệ thống các đơn vị bảo đảm, huấn 
luyện và cơ sở sản xuất quốc phòng phục vụ nhu cầu chiến đấu và xây dựng của 
quân đội.

Chế độ tuyển quân bổ sung cho quân đội nhân dân Việt Nam dựa vào sự tình 
nguyện của thanh niên, những người có lòng nhiệt thành yêu nước căm thù địch 
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sâu sắc - được gọi là bộ đội tình nguyện - đây là một trong những nguyên nhân 
đã tạo nên một giá trị văn hoá - tinh thần độc đáo của Quân đội nhân dân Việt 
Nam được nhân dân tôn vinh "Bộ đội Cụ Hồ".

Kết thúc cuộc kháng chiến chốhg thực dân Pháp xâm lược, hệ thông tổ chức 
quân đội nhân dân Việt Nam như sau. (sơ đồ 1).

2. Thời kỳ kháng chiến chông dế quốc Mỹ xâm lược (1954 - 1975).
Quân đội nhân dân Việt Nam có hai lực lượng: bộ đội chủ lực, bộ đội địa 

phương. Có lực lượng thường trực và lực lượng dự bị. Có các quân chủng: Lục 
quân, Hải quân và Phòng không - Không quân.

Bộ đội Lục quân được tổ chức tương đối hoàn chỉnh gồm các binh chủng của 
một bộ đội lục quân hiện đại, giai đoạn cuối cuộc kháng chiến chông Mỹ, một sô’ 
quân đoàn (tương đương) bộ đội hợp thành đã được thành lập tạo nên sức mạnh 
chiến đấu tập trung - "những quả đấm thép" - của lực lượng vũ trang. Mỗi quân 
đoàn được tổ chức 3 sư đoàn (đại đoàn trong giai đoạn chông Pháp được gọi là sư 
đoàn từ 1958) bộ binh và một số đơn vị binh chủng hoả lực mạnh và chuyên môn 
kỹ thuật (xe tăng, pháo binh, pháo phòng không, công binh, thông tin, hoá học).

Bộ đội Phòng không - Không quân và Bộ đội Hải quân cũng tổ chức theo 
phương hướng hiện đại hoá với nhiều binh chủng hợp thành của một quân đội 
tương đốì hiện dại (binh chủng không quân, binh chủng tên lửa, binh chủng pháo 
phòng không, binh chủng rađa...).

Trên các hướng chiến lược tổ chức các quân khu (tương đương) gần các đơn 
vị chủ lực của quân khu (tương đương) và bộ đội địa phương của tỉnh, huyện.

Hệ thông các đơn vị bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, hệ thông nhà trường quân 
đội, các viện nghiên cứu khoa học chuyên ngành; hệ thông các xí nghiệp quô’c 
phòng tương đô'i hoàn chỉnh.

Lực lượng dàn quân du kích phát triển mạnh mẽ, tạo nên lực lượng tại chỗ 
rộng khắp cho lực lượng vũ trang chính quy tác chiến thuận lợi. Lực lượng này 
cũng là nòng cô’t cho công tác bảo đảm trật tự an ninh ở các địa phương.

Từ năm 1958, Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện chế độ bổ sung và 
thay thế quân bằng nghĩa vụ quân sự và thực hiện chế độ quân hàm trong toàn 
quân. Năm 1960, Luật Nghĩa vụ quân sự chính thức được Quốc hội nước Việt Nam 
dân chủ cộng hoà thông qua. Luật Nghĩa vụ quân sự đã góp phần nâng cao chất 
lượng quân đội. Theo Luật Nghĩa vụ quân sự-1960 quy định, nam thanh niên từ 
18 - 26 tuổi có nghĩa vụ phục vụ trong lực lượng thường trực của quân đội, thời 
hạn là 3 năm, sau đó giải ngũ chuyển sang ngạch quân nhân dự bị, khi đất nước 
có sự biến có thể hưy động trở lại phục vụ trong quân ngũ. Luật này đã được sửa 
đổi, bổ sung hai lần vào các năm 1962 và 1965 để phù hợp với tình hình cách 
mạng của đất nước, đối phó với cuộc chiến tranh xầm lược của đế quôc Mỹ. Luật 
Nghĩa vụ quân sự quy định hạ sĩ quan và binh sĩ trong quân đội có các bậc quân 
hàm: thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ, binh nhất và binh nhì.
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Nàm 1958, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà cũng thông qua Luật 
sĩ quan, thực hiện chế độ quân hàm trong toàn quân (trước đó trong cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp xầm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh 
phong quân hàm sĩ quan cho một số cán bộ cao cấp của quân đội). Theo Luật sĩ 
quan 1958, sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam có ba cấp:

- Cấp tướng, có 4 bậc: đại tướng, thượng tướng, trung tướng và thiếu tướng;

- Cấp tá, có 4 bậc: đại tá, thượng tá, trung tá và thiếu tá;

- Cấp uý, có 5 bậc: đại uý, thượng uý, trung uý, thiếu uý và chuẩn uý.

Phục vụ trong quân đội ngoài các sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ còn một bộ 
phận các quân nhân chuyên nghiệp (những người làm công tác chuyên môn, kỹ 
thuật, nghiệp vụ) và công nhàn viên quốc phòng. Trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước, nhiều nữ thanh niên đã tình nguyện tham gia quân đội trực tiếp 
làm nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hệ thống tổ chức 
Quân đội nhân dân Việt Nam như sau: (sơ đồ 2).

3. Thời kỳ đất nước thông nhất (từ 1975)
Quân đội nhân dân Việt Nam bước vào giai đoạn cách mạng mới, bảo vệ Tổ 

quô’c thông nhất đi lên chủ nghĩa xã hội. Do tính chát nhiệm vụ có thay đổi nên 
hệ thông biên chế tổ chức cũng có một sô thay đổi để phù hợp với nhiệm vụ mới.

Theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, Chủ 
tịch nước là người thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng chỉ huy điều hành quân đội. Giúp việc cho Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng có các cơ quan:

- Bộ Tổng tham mưu (đứng đầu là Tổng Tham mưu trưởng);

- Tổng cục Chính trị (đứng đầu là Chủ nhiệm Tổng cục);

- Tổng cục Hậu cần (đứng đầu là Chủ nhiệm Tổng cục);

- Tổng cục Kỹ thuật (đứng đầu là Chủ nhiệm Tổng cục);
- Tổng cục Công nghiệp quôc phòng (đứng đầu là Chủ nhiệm Tổng cục);

- Tổng cục II (đứng đấu là Tổng cục trưởng);

- Và một số cơ quan chức năng trực thuộc.

Quân đội nhân dân Việt Nam có các quân chủng:

- Lục quân;

- Hải quân;

- Phòng không - Không quân;

- Bộ đội biên phòng.
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Lục quân không tổ chức thành CỊiiân chủng độc lập, gồm các quân đoàn binh 
chủng hợp thành, các binh chủng (pháo binh, công binh, thông tin, hoá học, đặc 
công, tăng - thiết giáp), các sư đoàn, lữ đoàn, trung đoàn độc lập. Trên các hướng 
chiến lược tổ chức các quân khu gồm các đơn vị chủ lực thuộc quân khu, các đơn 
vị bộ đội địa phương tỉnh, huyện trong quân khu.

Ngoài các đơn vị chiến đấu còn có một hệ thống hoàn chỉnh các đơn vị bảo 
đảm hậu cần, kỹ thuật, hệ thô'ng nhà trường các cấp từ học viện đến trường dào 
tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật, các viện nghiên cứu khoa học chuyên ngành, 
các xí nghiệp quốc phòng, các đơn vị chuyên làm kinh tế...

Cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam phục vụ trong quân ngũ theo 
những quy định của Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam được Quốc hội 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 1981 (thay thế luật 
năm 1958) và được sửa đổi, bổ sung vào năm 1990 và năm 1999; Luật Nghĩa vụ 
quân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 
1981 (thay thế Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi năm 1965), dược sửa đổi hai lần 
vào năm 1990 và năm 1994; Nghị định của Chính phủ về quân nhân chuyên 
nghiệp.

Hệ thông cấp bậc quân hàm trong Quân đội nhân dân Việt Nam gồm:

- Đại tướng;

- Thượng tướng (Đô đô'c hải quân);

- Trung tướng (Phó đô đốc hải quân);

- Thiếu tướng (Chuẩn đô đốc hải quân);

- Đại tá;

- Thượng tá;

- Trung tá;

- Thiếu tá;

- Đại uý;

- Thượng uý;

- Trung uý;

- Thiếu uý;

- Thượng sĩ;

- Trung sĩ;

- Hạ sĩ;

- Binh nhất;

- Binh nhì.
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Hệ thống cấp bậc quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội 
gồm có:

- Thượng tá;

- Trung tá;

- Thiếu tá;

- Đại uý;

- Thượng uý;

- Trung uý;

- Thiếu uý;

- Chuẩn uý;

- Thượng sĩ.

Quân đội nhân dân Việt Nam được tổ chức, xây dựng theo phương hướng 
cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Ngày càng được hoàn 
thiện về cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động với một hệ thống các điều lệnh, điều 
lệ, quy định, chế độ...

Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam theo nguyên 
tắc tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt bằng quy chế do Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng quy định.

Từ nàm 1945 - 1989, quân đội nhân dân Việt Nam hầu như chiến đấu liên 
tục đã cùng toàn dân đánh thắng các kẻ thù xâm lược:

- Thực dân Pháp trong cuộc kháng chiến 1945 - 1954, giải phóng một nửa 
đất nước từ vĩ tuyến 17 trở ra Bắc;

- Đế quôc Mỹ trong cuộc chiến tranh kéo dài hơn 20 năm từ 1954 - 1975, 
giải phóng miền Nam, thông nhất đất nước;

- Cuộc chiến tranh biên giới do tập đoàn Campuchia phản động gây ra ở biên 
giới phía tây nam 1977 - 1979 và lực lượng thù địch gây ra ở phía bắc Tổ quốc 
năm 1979.

- Làm nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân Lào chống thực dân Pháp (1945 - 
1954), đế quô'c Mỹ (I960 - 1975); và nhân dân Campuchia chông thực dân Pháp 
(1945 - 1954), đế quốc Mỹ (1970 - 1975), bọn diệt chủng Khơme Đỏ (1979 - 1989), 
góp phần giành độc lập cho nhân dân hai nước bạn trên bán đảo Đông Dương.

Quân đội nhân dân Việt Nam trong nửa thế kỷ chiến đấu giải phóng, bảo 
vệ Tổ quôc và làm nhiệm vụ quốc tế (1944 - 1994) đã được Nhà nước tặng thưởng:

- 14 Huân chương Sao vàng, huân chương cao quý nhất của Nhà nước (tặng 
Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam vào các nốm 1974, 1979 và 1984; Quân 
tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia năm 1978; 7 quân khu 
- 1, 2, 3, 4, 5,7 9 - và 3 quân chủng; Phòng không, Không quân và Hải quân).
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- 119 Huân chương Hồ Chí Minh, (88 huân chương tặng tập thể và 31 huân 
chương tặng cá nhân).

- 315 Huân chương Độc lập (48 huân chương tặng tập thể, 267 huân chương 
tặng cá nhân).

- 44 Huân chương Lao động (11 huân chương tặng tập thể, 33 huân chương 
tăng cá nhân).

- Hàng vạn đơn vị và hàng triệu cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng 
được tặng Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương 
Chiến thắng, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ.

Đến hết năm 2000, 3.622 tập thể, 1.781 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu 
"Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" và "Anh hùng lao động".

Ngoài lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang nhân dân 
Việt Nam còn có lực lượng dân quân tự vệ hùng hậu đặt dưới sự lãnh đạo của cấp 
uỷ đảng và chính quyền địa phương, sự chỉ đạo thô'ng nhất của cơ quan quân sự 
địa phương (Ban chỉ huy quân sự huyện (quận), Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (thành 
phô') ở các quân khu) và lực lượng công an nhân dân.

Lực LƯỢNG VŨ TRANG NGỤY QUYEN mien nam (1955 - 1975)

Lực lượng vũ trang của chính quyền nguy ở miền Nam Việt Nam (Việt Nam 
cộng hoà) hình thành ngày 26 - 10 - 1955, trên cơ sở tiếp thu và cải tổ quân đội 
quốc gia Việt Nam do Pháp thành lập cho chính quyền bù nhìn Bảo Đại năm 
1950; mang tên Quân lực Việt Nam cộng hoà (5-1964). Được đế quốc Mỹ trực tiếp 
tổ chức, trang bị và huấn luyện, sử dụng như một công cụ để tiên hành chiến 
tranh xâm lược kiểu mới của Mỹ ở Việt Nam.

Quân lực Việt Nam cộng hoà gồm ba quân chủng là Lục quân, Hải quân và 
Không quân. Có hệ thô'ng tổ chức quân sự theo lãnh thổ (quân khu, tiểu khu và 
chi khu), trường huấn luyện sĩ quan và binh sĩ, cơ sở công nghiệp quân sự. Từ 
năm 1964, Quân lực Việt Nam cộng hoà có 3 bộ phận hợp thành: Chủ lực quân, 
Địa phương quân (Bảo an đoàn) và Nghĩa quân (Dân vệ đoàn). Chủ lực quân là 
lực lượng chính quy làm nhiệm vụ cơ động, Bảo an đoàn và Dân vệ đoàn là lực 
lượng lãnh thổ (quân địa phương).

Quân số Quân lực Việt Nam cộng hoà lúc cao nhất gần 1.100.000 người, bổ 
sung theo chế độ quân địch và tuyển mộ. Dưới sự chỉ huy và viện trợ của Mỹ, 
quân đội Việt Nam cộng hoà xây dựng thành một quân đội chính quy, hiện đại 
với nhiều sư đoàn bộ binh, nhiều đơn vị hoả lực mạnh và tăng cường hải quân 
và không quân hiện đại. Tuy được trang bị hiện đại, thực chất là qúân đội tay 
sai nên chất lượng quân đội nguy kém buộc Mỹ phải tăng cường cố vấn quân sự 
(thời điểm cao nhất lên tới 26.200 người vào năm 1964) và phải đưa một bộ phận 
quồn chiến đấu Mỹ (thời điểm cao nhất lên tới gần 536.000 tên) và quân các nước 
đồng minh Mỹ (66.000 tên) vào Việt Nam để cứu vãn tình thế trong cuộc Chiến 
tranh cục bộ.
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Tổng tư lệnh tối cao của lực lượng vũ trang Việt Nam cộng hoà là Tổng thống 
Việt Nam cộng hoà, cơ quan chỉ huy cao nhất của Quân lực Việt Nam cộng hoà 
là Bộ Tổng tham mưu.

Vào thời điểm kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam, 
Quân lực Việt Nam cộng hoà còn tới gần 1.000.000 quân, trong đó:

- Lục quân 86 vạn quân, với 11 sư đoàn bộ binh, dù, thuỷ quân lục chiến, 16 
liên đoàn biệt động quân, 8 lữ đoàn kỵ binh thiết giáp, 51 chi đội tăng với khoảng 
2.200 xe tàng và bọc thép các loại, 64 tiểu đoàn pháo mặt đất, 4 tiểu đoàn pháo 
phòng không, cùng nhiều đen vị bảo đảm chiến đấu được trang bị khá hiện đại.

- Hải quân khoảng 39.000 người, với 5 hạm đội, 5 vùng duyên phòng cùng 
một số giang thuyền gồm gần 2.000 tàu, thuyền các loại.

- Không quân khoảng 61.000 người, với 6 sư đoàn, nhiều phi đoàn độc lập, 
hơn 2.000 máy bay các loại.

- 4 quân khu - vùng chiến thuật (1, 2, 3,4).
Quân lực Việt Nam cộng hoà bị tiêu diệt và tan rã hoàn toàn trong cuộc Tổng 

tiến công và nổi dậy của quân và dân Việt Nam mùa Xuân 1975.

VỪA KHÁNG CHIẾN VỪA KIẾN quốc

TỔNG SỐ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (1944-1975)

(Đơn vị tính: 1.000 người)

Nguồn: 50 năm Quân đội nhân dân Việt Nam, Nxb. Quân đội nhân dân, 
Hà Nội, 1995

im
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THÀNH TÍCH THAM GIA CHIÊN ĐÂU và phục vụ chiến đau 
CỦA NHÂN DÂN MIỀN BĂC

Sô ngày 
công'

Khôi lượng 
đất dá 
(m3)2

Sô bom 
đạn 

nhân 
dân tự 
tháo gõ 
(quả)

Hố cá 
nhân 
(cái)3

Hăm tập 
thể (cái)4

Hăm bảo 
vệ gia 
súc và 
của cài 

(cái)

Hào 
giao 

thông 
(km)

Địa 
dạo 
(m)

267.874.625 35.290.494 211.295 3.144.589 3.714.764 1.600.032 1.296 18.044

CHỈ SỐ SO SÁNG KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN CHI VIỆN TIỀN TUYẾN 
TRONG NHỮNG NÀM 1965 - 1972

(Năm 1965 = 1)

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972
2,4 4,4 8,0 7,6 9,4 9,0 15,6

VẬN TẢI CHIẾN LƯỢC CHI VIỆN CHIẾN TRƯỜNG

Nguồn: - Hậu phương chiến tranh nhân dân Việt Nam (1945-1975), Nxb. 
Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1997

- Lịch sử Hải quân nhân dân, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1985

- 30 năm đường Hồ Chi Minh, Binh đoàn Trường Sơn xuất bản, Hà Nội, 
1989.

- Lịch sử dường 559, Binh đoàn Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, Nxb. 
Quân đội nhân dân, Hà Nội ,1999

1. Vận tải biển
Bộ dội Hải quân đã vận chuyển 261.291 tấn hàng hoá, vũ khí phục vụ chiến 

đấu.

Từ tháng 2-1964 đến 12-1964, vận chuyển được:

- Cho Nam Bộ: 4.920 tấn.
- Cho khu V: 171 tấn.
Sau sự kiện Vũng Rô, từ năm 1965 - 1975, ta phải thay đổi phương thức vận 

chuyển từ miền Bắc vào sông Gianh, sau đó vận tải bộ dược 711 tấn.

Bộ đội Hải quân đã:

1. sđ ngày cỗng phục vụ chiến díu và bảo đảm giao thông vận t&l
2. Khđl lượng đất đá d&ò đáp, chuyên chỏ phục vụ chiến dấu và bảo đèm giao thống.
3. Đào à nơi sản xuất, dường dl lại và r.ơl ở.
4. Hẩm tập thể của gla đinh, nhà trẻ, trường học, bệnh xá, nơl hộl họp...

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



368 VIỆT RAM Tơ CUỘC CBIÉR TBARH ClAl PH0WG PẦH Tộc TỨI ĐÓI MỨT VA PHÁT TBIÉR

- Đánh chìm 353 tàu xuồng các loại của Mỹ - Nguỵ, trong đó có chiếc tàu chở 
dầu trọng tải 15.000 tấn. Đánh bị thương 45 chiếc khác, trong đó có các tàu tuần 
dương, khu trục hiện đại của hải quân Mỹ như: Niu Poniu, Oasinhtơn, Giôdép 
Xtơrao, Bớccơlây, Pribơn, v.v...

- Bắn rơi 118 máy bay các loại.
- Rà phá, tháo gỡ hàng nghìn thuỷ lôi và bom từ trường của địch, bảo đảm 

luồng lạch thông suốt 3.731 hải lý.
327 đơn vị và 21 cá nhân đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu 

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

2. Vận tải qua Trường Sơn
Từ năm 1959 - 1975, Bộ đội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh đã vận 

chuyển được gần 1.400.000 tấn hàng hoá, vũ khí, trong đó cho các chiến trường 
và cách mạng Lào, Campuchia hơn 583.000 tấn, 5.500.000m3 xăng dầu; bảo đảm 
hành quân cơ động, tiêu thụ trên tuyến và tổn thất trên đường vận chuyển hơn 
765.600 tấn; năm 1974 vận chuyển sô' lượng hàng gấp 22 lần năm 1966: 217.426 
tấn; mùa xuân năm 1975 được 413.450 tấn, gấp đôi năm 1974; đưa đón, vận 
chuyển trên 2 triệu cán bộ, chiến sĩ và cán bộ, nhân dân vào ra trên tuyến.

Để giao được 1.000 tấn hàng, bộ dội Trường Sơn bị tổn thất: 57 người bị 
thương, 21 người hy sinh, 25 xe ô tô, 143 tân hàng bị phá huỷ.

Đã mở 5 hệ thô'ng đường trục dọc, 21 đường trục ngang nối liền các chiến 
trường dài gần 17.000km. Mở 3.140km đường kín cho xe chạy ban ngày, 3.000km 
đường giao liên, gần 1.300km đường thông tin tải ba, 14.000km đường thông tin 
hữu tuyến và thiết bị tiếp sức. Bảo đảm vận chuyển hàng trên sông có chiều dài 
500km và 1.400km đường ống xăng dầu từ hậu phương miền Bắc qua Trường Sơn 
cho các chiến trường. Trong cuộc Tổng tiến công mùa xuân năm 1975, đã bảo 
dảm giao thông đường 1 và 7 tuyến đường khác với tổng chiều dài là 2.577km; 
đã bắc 88 cầu, huy dộng 1.052 xe chở các quân đoàn chủ lực và 20 vạn quân.

Để vận tải được vũ khí, phương tiện và lương thực, thực phẩm cho các chiến 
trường, bộ đội ta trên tuyến đường vận tải chiến lược Trường Sơn đã phải chống 
chọi, chịu đựng với khối lượng bom đạn do Đế quốc Mỹ ném xuô'ng tuyến đường 
là hơn 7.500.000 quả bom (tương đương 4 triệu tấn), hàng triệu quả mìn các loại, 
đánh trả hàng trăm cuộc hành quân, có xe tăng, thiết giáp yểm trợ, hàng nghìn 
lần biệt kích, thám báo của Mỹ - Nguy, đỉnh cao là cuộc hành quân Lam Sơn 719 
vào Đường 9 - Nam Lào tháng 2 - 1971. Trong chiến dịch này, bộ dội Trường Sơn 
đã bắn rơi 356 máy bay, diệt 8.105 tên, bắt 1.160 tên, phá huỷ 136 xe tăng, xe 
cơ giới và 86 khẩu pháo.

Với tinh thần đánh địch mà di, mở dường mà tiến, Bộ đội Trường Sơn - 
đường Hồ Chí Minh đã làm thất bại các kế hoạch ngăn chặn của không quân 
và bộ binh địch, vô hiệu hoá nhiều loại vũ khí hiện dại, các sáng chế khoa học 
quân sự của địch; đã anh dũng chiến đãu bắn trả 151.133 trận đánh phá cua 
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không quân địch, bắn rơi 2.455 máy bay các loại, bắt 10 người lái, đánh bộ binh 
địch 2.500 trận lớn nhỏ, diệt hơn 18.740, bắt hơn 1.290, gọi hàng 10.000, đưa tổng 
số quân địch bị diệt, bị thương, bị bắt lên gần 20.000 tên; thu và phá huỷ hơn 100 
xe quân sự và hàng nghìn súng các loại. Đã san lấp 78.000 hố bom, phá hơn 
230.000 bom nổ chậm và bom từ trường, 85.100 loạt mìn các loại. Đào đắp gần 29 
triệu m3 đất đá.

Bộ đội Trường Sơn - đường Hố Chí Minh đã được Đảng, Nhà nước phong 
tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ 
Chí Minh, 77 đơn vị, và 44 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (1976), Bộ đội Trường Sơn - đường 
Hồ Chí Minh chuyển sang làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế, bảo vệ Tổ quốc. Trên 
mặt trận mới này, 5 đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang 
nhân dân và 3 đơn vị, 3 cá nhân dược phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống (19-5-1959 đến 19-5-1999), Bộ đội 
Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận Huân chương Sao Vàng của 
Đảng, Nhà nước trao tặng, vì đã có thành tích to lớn trong 16 năm kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước và 24 nàm xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng.

Lực LƯỢNG DÂN QUÂN, DU KÍCH, Tự VỆ TOÀN Quốc VÀ Tổ CHỨC, 

TRANG BỊ DÂN QUÂN, Tự VỆ ở MỘT số QUÂN KHU.

Nguồn: - Chiến tranh nhân dân địa phương trong kháng chiến chống Mỹ 
(1954 - 1975), Nxb, Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1997.

- Tổng kết chiến tranh nhân dân địa phương các Quân khu III, IV, V, Nxb. 
Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1998.

I. TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP

Địa phương Năm Lực lượng tổ chức được
Dân quân, du kích Tự vệ

Nghệ An Đầu năm 1947 4.000 30.000
Đến tháng 11-1947 11.417 76.768

Cao Bằng 9.000 56.000
Lạng Sơn 8.500 60.000
Liên khu V Năm 1948 500.000
Tuyến du kích làng chiến đâu ven biển kéo dài tới 400km.
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II. TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ

1. Lực lượng dân quân, tự vệ toàn quốc (1959 - 1975)

Lực lượng DQTV 
trong từng thời kỳ

Miền Bắc Tỷ lệ so với dân sô' 
chung (%)

Miền Nam
Tỷ lệ so vối dân số 
ta nắm được (%)1

Từ 1959 - 19641 2 1.474.360 7,43 179.000 1,25
Từ 1965-1975
Từ 1965 - 1968
Từ 1969 - 1972
Từ 1973 - 1975

2.501.865 10,14
184.081
120.948
296.984

3,35
2,77

2. Tổ chức, trang bị của dân quân tự vệ ở một số quân Ịdiu.

Quân khu III (1965 - 1972) Quân khu rv (1972)
1. Lực lượng chống và cứu sập:
- Tại chỗ: 3.684 đội, vói 218.557 người:
- Cơ động: 1 tiểu đoàn = 420 người
- Trang bị: 183 xe tải, 3 xe cẩu, 4 xe ủi, 4 
máy cắt, 4 máy phát điện và các dụng cụ 
thô sơ khác.
2. Lực lượng cấp cứu tải thương:
- Tại chỗ: 21.866 tổ, đội, gồm 129.808 

ngưòi
- Cơ động: của thị xã, thành phô' 584 đội, 
của huyện 83 đội, gồm 280.000 ngưòi. 
Trang bị xe cấp cứu, xe tải thương. Tổ chức 
kíp mổ.
3. Lực lượng cứu hoả:
- Tại chỗ: tổ chức theo thôn, xã, phường, 

với số lượng tham gia: 156.838 người. 
Trang bị thùng, gầu, câu liêm, cuô'c xẻng, 
dao...
- Cơ động: 83 đội của huyện, khu phô', mỗi 

đội từ 12 - 15 ngưòi và 4 đội của thành phô'. 
Trang bị xe cứu hoả và các dụng cụ thô sơ 
khác.

1. TỔ chức đơn vị
- 52 tiểu đoàn tự vệ.
- 2.084 đại đội (973 đại đội tự vệ)
-1610 trung dội (310 trung dội tự vệ)
- 603 tiểu đội (54 tiểu đội tự vệ)
2. Lực lượng cơ động:
- 15 tiểu đoàn, 8 đại dội (cấp huyện) 
129.808 người.
- 6 đại đội, 70 trung đội 742 tiểu đội (cấp cơ 

sở)
3. Trang bị:
- Hoả lực phòng không: từ 12,7 mm đến 
pháo cao xạ 85mm, cho 25 đại đội, 186 
trung đội (có 2 trung đội pháp 85 mm) và 
24 tiểu đội.
- Hoả lực pháo binh: từ cô'i 60 mm đến 

pháo 105 mm, cho 7 đại đội (có 1 đại đội 
pháp 105 mm), 217 trung đội là 11 tiểu đội.
4. Lực lượng cứu hộ, giải quyết hậu 
quả:
- 1.317 đội trinh sát, quan sát, báo động, 
674 đội công binh DQTV, 11.326 đội cứu 
thương, 2.060 đội cứu sập, 166 đài quan sát 
thuỷ lôi, 1.293 đội rà bom, 116 đội điều 
chỉnh giao thông tại các biến vượt.
5. Phòng tránh:
Hầm hào phòng tránh: 24.525.493 cái 
(trong đó đào mới từ 1965 đến 1972 là 
529.493 cái) Gồm: 35 km địa đạo, 4.834 km 
hào giao thông.

1. Tỷ lộ so với dán ta nắm ở vùng glảl phóng và trang chấp.
2. Miổn bắc tính từ năm 1960
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THANH NIÊN XUNG PHONG VIỆT NAM 
(1950 - 1975)

Nguồn: Thanh niên xung phong - những trang oanh liệt, Nxb Thanh niên, 
Hà Nội, 1996.

Thanh niên xung phong ra đời ngày 15 - 7 - 1950 theo chỉ thị của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh.

Trong hai cuộc kháng chiến chông thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, 
có gần 200.000 thanh niên tham gia:

- Chông Pháp: 20.000 người.

- Chông Mỹ: 180.000 người.

+ Ở miền Bắc : 175.000 (trong dó có 35.000 người làm nhiệm vụ xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc).

+ Ở miền Nam: 5.000 người.

Nhiệm vụ: "... là một lực lượng lao động dặc biệt, quân sự hoá của thanh 
niên, có vũ trang, được tổ chức và xây dựng trên ba mặt: sản xuất, chiến dấu, 
học tập". Thực tế thanh niên xung phong đảm nhiệm 16 loại công việc khác nhau 
nhưng chủ yếu ở ba ngành: giao thông vận tải, lâm nghiệp và quốc phòng.

Thành tích:

- Đã mở hơn 100 con đường với tổng chiều dài 4.000 km.

- Đảm bảo giao thông ngày đêm trên 3.000 km đường, trong đó có 2.526 
trọng điểm địch thường xuyên đánh phá ác liệt.

- Cùng quân đội tham gia xây dựng 6 sân bay quân sự dã chiến.

- Rà phá trên một vạn quả bom, mìn.

- Bắm rơi 15 máy bay, bắt 13 người lái, 6 biệt kích, thám báo.

Hàng vạn thanh niên xung phong sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã được vào 
học tại các trường đại học, trung học chuyên nghiệp và các trường dạy nghề.

Tháng 11 - 1997, Thanh niên xung phong Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước 
phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Một tập thể và 4 cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng.

Trong hai cuộc kháng chiến có:

- Hơn 4.000 người hy sinh

- Hàng vạn người bị thương.

- Hơn 8.000 người bị ảnh hưởng chất độc hoá học.
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CÔNG AN NHÂN DÂN TRÊN MẶT TRẬN 
BẢO VỆ AN NINH Tổ QUốC

Nguồn: 50 năm Công an nhân dân chiến dấu và trưởng thành (1945 - 1995), 
Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 1995.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy

"Đôi với tự mình, phải cần kiệm, liêm chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.

Đốì với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tuy.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo".
Công an nhân dân chiến đấu, xây dựng và trưởng thành lớn mạnh, đã và 

đang biến lời dạy của Người thành mục tiêu phấn đấu nhằm xây dựng lực lượng 
công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

1. Tổ chức và tên gọi công an nhân dân
Tháng 8 - 1945, Cách mạng tháng Tám thành công, cùng với chính quyền 

dân chủ nhân dân, các tổ chức đầu tiên của công an Việt Nam dược thành lập.
- Ở Bắc Bộ, thành lập Sở Liêm phóng.

- Ở Trung Bộ, thành lập Sở Trinh sát.

- Ở Nam Bộ, thành lập Quốc gia tự vệ cuộc.

Ngày 12 - 2 - 1946, thành lập Việt Nam Công an vụ, thống nhất tổ chức và 
nhiệm vụ của ngành công an cả nước.

Việt Nam Công an vụ có ba cấp:
- Công an toàn quốc, có tên gọi là Nha Công an Trung ương.

- Công an kỳ, có tên gọi là Sở Công an kỳ.
- Công an tỉnh, có tên gọi là Ty Công an tỉnh.
Giám đốc Việt Nam công an vụ dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ.
Ngày 16 - 2 - 1953, Nha Công an Trung ương đổi thành Thứ Bộ Công an, do 

một thứ trưởng phụ trách.
Ngày 27 - 8 - 1953, đái Thứ Bộ Công an thành Bộ Công an.
Ngày 6 - 6 - 1975, kỳ hợp thứ nhất Quốc hội khoá V, nước Việt Nam dân 

chủ cộng hoà quyết định hợp nhất Bộ Công an và Bộ Nội vụ thành Bộ Nội vụ.
Ngày 7 - 5 - 1998, kỳ họp thứ ba Quốc hội khoố X, nước Cộng hoà xă hội 

chù nghĩa Việt Nam quyết định đổi tên Bộ Nội vụ thành Bộ Cồng an.
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Quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Công an nhân dân Việt Nam 
đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương cồng trạng và tặng thưởng 2 Huân 
chương Sao vàng, 50 Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân chương các loại.

297 đơn vị và 135 cán bộ, chiến sĩ được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân dân (có 5 đơn vị được tuyên dương lần thứ hai).

2. Chiến công xuât sắc của lực lượng công an nhân dân trên mặt 
trận bảo vệ an ninh tổ quốc.

Thời gian Sự kiện

Tháng 8 - 1945

Tháng 9 — 1945

Tháng 5 - 1946

Tháng 7 — 1946

Ngày 12 - 7 - 1947

Ngày 10 - 10 - 1947

Ngày 28 - 4 - 1950

Ngày 29- 6— 1950
Tháng 9 - 1950

Ngày 24 - 4 - 1951

Tháng 4 - 1952

Trong kháng chiến chông Pháp
- Bắt một số tên phản động cách mạng nguy hiểm trong 
Chính phủ bù nhìn, trong các tổ chức phản động, tay sai 
Pháp, Nhật, ổn định an ninh trật tự trong toàn quốc.
- Kịp thời trân áp vụ bạo loạn cướp chính quyền ỏ cần Thơ 

do bọn phản động lợi dụng đạo Hoà Hảo cầm đầu
- Tiêu diệt bọn phản động trong tổ chức Đại việt duy dân, 
một tổ chức của bọn phản động cách mạng lưu vong được 
lập ra ở Trung Quóc, do Lý Đông A cầm đầu âm mưu cưóp 
chính quyền ở tỉnh Hoà Bình.
- Bắt tên Nghiêm Xuân Chi, Trưởng ban ám sát của Việt 
Nam Quốc dân đảng, phá tan kế hoạch ám sát một số cán 
bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng ta.
- Đập tan âm mưu và hoạt động của thực dân Pháp câu kêt 
với bọn phản động trong tổ chức Quổc dân đảng Việt Nam 
định lật đổ chính quyền cách mạng, bắt gần 100 tên, thu 
được nhiều bằng chứng về tội ác, các tài liệu phản cách 
mạng ỏ 40 trụ sở của tổ chức, trong đó có 2 trụ sỏ lởn ở Hà 
Nội là nhà số’ 132 phô'Duyvinhô (nay là phố Bùi Thị Xuân) 
và nhà số 7 phố’ ôn Như hầu (nay là phố’ Nguyễn Gia 
Thiều).
- Diệt tên Chủ tịch Hội đồng an dân Bắc Việt và tên Thủ 
tưóng Chính phủ bù nhìn Nam Kỳ tự trị
- Trừng trị tên Bazin, Phó Giám đốc sỏ mật thám Liên 
bang Đông Dương, chánh sở mật thám Pháp ở Nam Kỳ.
- Diệt tên Hà Vàn Lan, Phó Thủ hiến Trung Kỳ tại Huế.
- Tổ điệp báo Nha Công an Trung ương hoạt động trong 
lòng địch thu được nhiều tin tức quan trọng, bắt 3 tên cầm 
đầu trong hai đảng phải phản động (Đại Việt Quốc dân 
đảng và Việt Nam Quốc dân đảng) và đánh đắm Thông 
báo hạm Amiôđanhvin của thực dân Pháp ở vùng biển 
Sầm Sơn (Thanh Hoá), phá huỷ hàng trăm tấn vũ khí và 
nhiều quân trang, quân dụng (27 - 9 - 1950).
- Đánh mìn phá huỷ câu lạc bộ sĩ quan Pháp tại Phát Diệm 
(Ninh Bình) làm chết và bị thương gần 100 sĩ quan, binh 
nhì Pháp.
- Trấn áp bọn phản động lợi dụng đạo Thiên Chúa gây bạo 
loạn ở xứ Tràng Nứa (Hưng Nguyên, Nghệ An)
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Tháng 11 - 1952 - Khám phá tô chức gián điệp của Phòng Nhì hải quân 
Pháp ỏ Hòn Mê (Thanh Hoá) câu kết với bọn phản động lợi 
dụng đạo Thiên Chúa ở Tĩnh Gia (Thanh Hoá) và các 
huyện phía bắc tỉnh Nghệ An.

Tháng 5 — 1953 - Khám phá tô chức gián điệp của Phòng Nhì Pháp tại 
Đông Hà (Quảng Trị) câu kết với bọn phản động lợi dụng 
đạo Thiên Chúa ở nhà thờ Phước Sơn, Vĩnh Linh (Quảng 
TrỊ);

Cuối năm 1953 đến 
tháng 5 - 1954
Từ tháng 3 đến 
tháng 7 - 1954
Từ tháng 4 đến 
tháng 7 - 1954

- Bảo vệ an ninh trật tự góp phần quan trọng vào chiến 
thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
- Bảo vệ tuyệt đổì an toàn đoàn đại biểu Chính phủ Việt 
Nam dân chủ cộng hoà tại Hội nghị Giơnevơ.
- Không chế, sử dụng toán gián điệp Pháp ở Thái Nguyên 
do tổ chức biệt kích hỗn hợp nhảy dù (GCMA) diều khiển.
Trong kháng chiến chông Mỹ:

Tháng 1 - 1955 - Dập tắt vụ bạo loạn của bọn phản động lợi dụng Thiên 
Chúa cưỡng ép giáo dân di cư vào Nam ở xứ Ba Lang, Tĩnh

Tháng 12 - 1957
Gia, Thanh Hoá.
- Phá tổ chức phản động "Mặt trận chốhg cộng miền Bắc" 
gồm 113 tên ở Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên do tên 
Nguyễn Quang Hải, nguyên là sĩ quan nguỵ cầm đầu, âm 
mưu xây dựng cơ sở, thu thập tin tức, gây rối an ninh trật 
tự, phá hoại các công trình kinh tế, quốc phòng.

Tháng 4 - 1958 - Phá tổ chức phản động "Nhân văn giai phẩm" do một số 
phần tử phản Đảng và Thuỵ An (gián điệp Pháp cài lại), 
Trần Thiếu Bảo (tư sản) cầm đầu nhằm đả kích chế độ, 
chông lại sự lãnh đạo của Đảng, gây nên luồng tư tưởng 
xâu trong nhân dân ở Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh.

Tháng 11 - 1958 - Khám phá tổ chức gián điệp Mỹ cài lại ở Hà Nội, Hải 
Phòng, Nam Định do tên Trần Minh Châu (tức Cập) chỉ 
huy nhằm thu thập tin tức tình báo, phá hoại và chò đợi 
thòi cơ lật đổ chính quyền.

Tháng 12 - 1959 - Trấn áp vụ bạo loạn ở Đồng Văn, Hà Giang do bọn quan 
lại của chế độ cũ và bọn phỉ cầm đầu.

Từ tháng 5-1961
Đến tháng 12 - 1966
Từ tháng 8 — 1961 
đến tháng 1 - 1970 
Tháng 4 — 1962

- Đấu tranh thắng lợi chuyên án gián điệp Mỹ - Nguy đầu 
tiên nhảy dù xuống vùng rừng núi Sơn La.
- Đâu tranh chuyên án gián điệp, biệt kích xâm nhập bằng 
đường biển vào Quảng Ninh.
- Phá tổ chức phản động “Đảng cách mạng quốc gia Việt 
Nam” ở Thanh Hóa.

Tháng 5 - 1962 - Phá vụ án giáp điệp Mỹ - Nguỵ do Châu Thanh - Trần 
Đình Cán hoạt động ẩn nấp ở Nghệ An.

Tháng 10 - 1964 . - Phá tổ chức gián điệp do Linh mục Nguyễn Văn Thông, 
Phó xứ Nhà thờ lân Hà Nội cầm đầu.

Từ tháng 6 - 1965 
đến tháng 10 - 1968

- Phá tổ chức gián điệp của Mỹ - Nguỵ cài lại hoạt động ỏ 
Hải Phòng, Hà Nội, Phú Thọ, Quảng Ninh và Thái 
Nguyên, thu được nhiều vũ khí và phương tiện hoạt động.

Tháng 6 - 1966 - Lực lượng phòng cháy, chữa cháy dập tắt đám cháy do 
bom Mỹ gây ra ở Tổng kho xăng Đức Giang, Hà Nội.
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SẢN XUẤT QUỐC PHÒNG

Ngày 7 - 12 - 1966 - Các chiến sĩ trinh sát vũ trang Sài Gòn - Gia Định diệt 
tên Trần Văn Vân, Chủ tịch Quôc hội nguỵ Sài Gòn ở ngay 
trong nội đô.

Tháng 10 - 1967 - Phá tô chức chông Đảng, làm tình báo cho nước ngoài của 
một số cán bộ cao cấp ở Hà Nội.

Tháng 3 - 1968 - Phả tổ chức tuyên truyền phản cách mạng, truyền bá văn 
hoá đồi truy và chông đôi nghĩa vụ quân sự ở Hà Nội và 
một số tỉnh khác.

Tháng 5 - 1968 - Phá vụ án xâm phạm nghiêm trọng tài sản xã hội chủ 
nghĩa của một sô' cán bộ có chức, có quyền ở Cục Thực 
phẩm, Bộ Nội thương.

Từ tháng 1 đến 
tháng 4 - 1970

- Nữ chiến sĩ trinh sát vũ trang Bến Tre - Nguyễn Thị 
Minh Hiền hai lần diệt địch ở Hội trường công chức thị xã, 
diệt và làm bị thương hơn 70 tên nguy quân, nguy quyền 
địa phương.

Tháng 5 - 1972 - Phá vụ án gián điệp Âu Trạch Niên (của Mỹ) ở Hải 
Phòng.

Từ 13 - 5 - 1968 đến 
ngày 27 - 1 - 1973

- Bảo vệ an toàn phái đoàn Chính phủ Việt Nam dân chủ 
cộng hoà và Chính phủ Cách mạng Lâm thòi Cộng hoà 
miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Pari về chấm dứt chiến 
tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam.

Tháng 3 - 1973 - Phá kế hoạch tình báo song phương Việt - Mỹ mang tên 
"Kế hoạch Hải Yến” của CIA và Đặc uỷ trung ương tình 
báo nguy.

Tháng 8 - 1974 - Phá vụ án tham ô lớn của một số cán bộ có chức, có quyền 
ở huyện Yên Lãng, Vinh Phú (nay là tỉnh Vĩnh Phúc)

Ngày 14 - 10 - 1974 - Trừ diệt tên cầm đầu hàng phản bội, làm tình báo viên 
cho cảnh sát đặc biệt nguy ở thị xã cần Thơ.

Từ ngày 9 - 4 đến 
ngày 30 - 4 - 1975

- Đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ chiến dịch Hồ 
Chí Minh, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, 
thông nhất Tổ quốc.

I-TRONG KHẢNG CHIẾN CHỐNG PHÁP

Nguồn: Tổng kết cuộc kháng chiển chống thực dân Pháp - Thắng lợi uà bài 
học. Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996.

Vũ khí, đạn dược do các xưởng quân giới từ Liên khu IV trở ra sản xuất 
(không kể sản xuất của các xưởng quân giới từ Liên khu V trở vào và các xưởng 
sản xuất vũ khí của các địa phương).

Năm 1946 - 1950: 1.323 tấn
Năm 1951 - 1954: 1.310 tấn

2.633 tấn

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



376 VIỆT MAM Từ CBỘC CHIẾN TRANH GIẢI PHÚNG DAN tộc tơi ĐỐI Mđl VA PHÁT TRIỂN

Một số loại chính:

II- TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ

Nội dung 1946 1947 1948 1949 I960 1951 1952 1953 1964 Cộng

Badỏc*- Sủng (khi ù) 2 255 267 191 40 30 785
* Dạn (qui) 40 4.037 6.368 3.206 1.150 2.012 16 813
Sủng cối• Sling (khiu) 145 578 900 225 1.848
• Dạn (quà) Phóng bom:

575 1.234 22.718 80.967 3 007 1G7.049

* Súng (khâu) 4 139 87 13 243
• Dạn (qua) Sủng SKĨ• Súng (khi ù)• Dạn (quà) Phónglựu:

435 1.832 4.634

85
645

916

225
2.149

23.548
176

4811

7.816

486
7 605

• Sửng 
(kháu) 81 231 1428 290 2 030
• Dạn (quà) 1.350 9.709 22.670 70.193 24 034 14.488 142.444
- Lựu dạn 12.375 29.847 32.829 74.197 124023 227.500 394.624 620.236 33.356 1.448 986
(quà)•Mln (quá) 162 16.271 7.057 86.652 64.039 42.801 76.130 116.522 39.762 49.436

1. Kết quả sản xuất của bộ đội ở miền Bắc và các chiến trường (1957
- 1975)

(Khôi lượng: tấn)

Nêm 
Tổng Bố

Lương thực 
(quy gạo)

Thực phẨm 
(thịt, cá)

Quân y 
(thuốc, bông băng)

Miền Bác Chiến 
trường Miền Bác Chiến 

trường Miền Bắc Chiến 
trường

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1976 
Cộng

118
702 

4.119 
5.632 
5.740 
6.934

129
543 

1.143
817 

3.268 
3.413 
3.487 
2.015

73
2.554 
1.002 

38.523

400 
1.1478 
3.420 
4.980 
2.455 
3.348 
1.141 
3.680 
3.566 

10.210 
7.365 
8.643 
2.248 
8.080 
2.134 

62.817

311 
609 
567 
731 
620 
609 
740 
681

72 
314 

1.659 
891 

1.248 
1.680 
1.984 
1.991 
9.379 
1.499 
1 727 

27.112

46 
442 
346 
476 
253 

1.178 
495 
497 
705 
873 

1.175 
1.962 
1.145 

539 
10.122

88 
167 
33 

103
94
77 

980 
232 
136

1.910

2

9 
36 
88

151 
137 
109 
130 
216

33 
64 

975
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2. Kêt quả sản xuâ't vũ khí, đạn dược, phụ tùng xe máy các loại của 
bộ dội ở miền Bắc và các chiến trường từ năm 1957 đến năm 1975.

(Khối lượng: tấn)

Năm
Vũ khí, đạn dược Phụ tùng 

xe máy - 
miền Bắc

Các loại khác

Miền Bắc Chiến 
trường Miền Bắc Chiến 

trường
1957
1958 127
1959 59 1 116
1960 661 15 128
Cộng 720 16 371
1961 553 50 154
1962 267 97 180
1963 571 154 173
1964 1.536 247 179
Cộng 2.957 548 686
1965 583 3.566 83
1966 3.154 439 106
1967 3.261 782 258 1.080 1.251
1968 3.736 1.168 475 1.343 1.188
Cộng 10.734 5.955 922 2.423 2.439
1969 2.101 1.079 501 6.304 8.161
1970 1096 658 542 12.299 2.114
1971 1.622 695 886 6.819 5.334
1972 1.943 1.197 549 4.975 1.741
Cộng 6.762 3.629 2.478 30.397 17.350
1973 258 1.241 458 5.992 1.704
1974 1.089 917 11.328 495
1975 821 488 8.753 802
Cộng 258 3.151 1.863 26.073 3.001
Tổng cộng 21.431 13.339 6.320 58.893 22.790
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VIỆN TRỢ QUỐC TÊ CHO VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ TRONG 
HAI cuộc KHÁNG CHIẾN

I- TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP

Nguồn: Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp - Thắng lại và bài học, 
Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996.

(Đơn vị tính: tấn)

Loại hàng
Năm/Sô' lương Tống sô"

5 - 12
- 1950

1951 1952 1953 1- 6 - 
1954

Tấn Tiền
136 triệu đồng 
Nhân dân tệ (34 
triệu rúp) Theo 
thanh toán giữa 
Việt Nam và 
Trung Quổc)

Vũ khí, đạn 949 463 990 1.060 791
Nguyên liệu
quân giới

71 157 342 103 30

Vận tải xăng dầu 2.047
Gạo, thực phẩm 120 776 610 1.516 1.772
Quân Trang 2.634 4.210 151 823 159
Quân Y 181 452 713 24
Thông tin 20 27 58 28 29
Công binh 8 1 5 157 40
Cộng 3.983 6.086 2.156 4.400 4.892 21.517
Trong đó về vũ khí:
- 24 khẩu sơn pháo 75 mm
- 24 khẩu lựu pháo 105 mm.
- 76 khẩu pháo cao xạ 37 mm (của Liên Xô)
- 12 khẩu pháo hoả tiễn H6 (của Liên Xô)
- 715 xe ôtô vận tải (trong đó 685 xe của Liên Xô)

II. TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ

Nguồn: Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp - Thắng lợi và bài 
học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996.

(Đơn vị tính: tấn)

Loại hàng
Năm/ Sô' lương

Tộng cộng1955-
1960

1961-
1964

1965-
1968

1969-
1972

1973 —
1975

* Hâu Cần (bao gồm: 
lương thực, thực phẩm, 
quân trang, quân y, xăng 
dầu, md, vật liệu xây 
dựng...)

4.105 230 105.614 316.130 75.267 1.101.346

* Kỹ thuật (bao gồm: vũ 
khí. đan, khí tài, vật tư)

45.480 70.065 411.879 684.666 49.264 1.261.336

Tổng khôi lượng: 2.362.682 tấn
Thành tiến: hờn 7 tỷ rúp_________________ _____________________ ___________________
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* Từ"đổ nát chiến tranh, bắt tay xây dựng đâ't nước
* 20 năm đổi mới (1986 - 2005):

- Những thành tựu đạt được từ thời kỳ dổi mới đến nay
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TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM TRƯỚC THỜI KỲ ĐỔI MỚI (1976 ỉ 1985)

Sau ngày giải phóng đất nước, nhân dân Việt Nam đứng trước một cơ hội 
mới đê xây dựng và phát triển kinh tế vì có thuận lợi cơ bản là tiềm năng kinh 
tế của hai miền có thể bổ sung cho nhau. Tuy nhiên, do xuất phát điểm của nền 
kinh tế thấp kém lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, cùng với những vấp váp, 
sai lầm trong các chính sách kinh tế nên đến năm 1985, kinh tế nước ta dã rơi 
vào khủng hoảng và vòng xoáy của lạm phát, thể hiện trên những mặt chủ yếu 
sau đây:

1. Kinh tế tăng trưởng thấp
Từ năm 1976 đến năm 1985, tổng sản phẩm xã hội tàng 50% tức là bình 

quân mỗi năm trong giai đoạn 1976 — 1985 chỉ tăng 4,6%. Đã thế, sản xuất kinh 
doanh lại kém hiệu quả nên chi phí vật chất cao và không ngừng tăng lên. Năm 
1980 ,chi phí vật chất chiếm 41,9% tổng sản phẩm xã hội; năm 1985 tăng lên 
chiếm 44,1%. Do vậy, thu nhập quô’c dân qua hai kế hoạch 5 năm tăng 38,8%, 
bình quân mỗi năm tăng 3,7%.

2. Làm không đủ ăn và dựa vào nguồn bên ngoài ngày càng lớn
Năm 1985, dân số cả nước gần 59,9 triệu người, tăng 25,7% so với năm 

1975. Như vậy trong 10 năm 1975 -1985, bình quân mỗi năm dân số tăng 2,3%. 
Để đảm bảo đủ việc làm và thu nhập của dân cư không giảm thì ít nhất nền kỉnh 
tế phải tàng 7% mỗi năm. Nhưng trên thực tế nền kinh tế không đạt mức tăng 
đó nên sản xuất trong nước luôn luôn không đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tói thiểu.

Thu nhập quốc dân sản xuất trong nước chỉ bầng 80-90% nhu cầu sử dụng. 
Tích lũy tuy nhỏ bé, nhưng toàn bộ quỹ tích lũy và một phần quỹ tiêu dùng phải 
dựa vào nguồn nước ngoài. Trong những năm 1976 — 1980, thu vay nợ và viện 
trợ nước ngoài bằng 38,2% tổng thu ngân sách và bằng 61,9% tổng số thu trong 
nước. Nếu so với tổng số chi ngân sốch thì bằng 37,3%. Ba chỉ tiêu tương ứng của 
thời kỳ 1981 - 1985 lần lượt là 22,4%, 28,9% và 18,6%. Tính đến năm 1985, nợ 
nước ngoài đã lên tới 8,5 tỷ rúp và 1,9 tỷ USD. Tuy ngụồn thu từ nước ngoài lớn 
như vậy nhưng ngân sách vẫn trong tình trạng thâm hụt và phải bù đắp bằng 
phát hành. Bộ chi ngân sách nàm 1980 là 18,1% và nàm 1985 là 36,6%.

Giá trị xuất khổu hàng năm có tông lên nhưng vẫn còn thếp so với giá trị 
nhập khẩu. Tỷ lệ xuất khẩu thường chỉ bằng 20-40% nhập khẩu: 1976 bằng 
21,7%; 1977 bằng 26,5%; 1978 bàng 25,1%; 1979 bàng 21,0%; 1980 bàng 25,8%; 
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1981 bằng 29,0%; 1982 bằng 35,8%; 1983 bằng 40,4%; 1984 bằng 32,2%; 1985 
bằng 37,5%. Hầu hết các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ cho sản xuất và đời 
sống đều phải nhập khẩu toàn bộ hay một phần do sản xuất trong nước không 
đảm bảo dược tiêu dùng. Ngoài sắt, thép, xăng dầu, máy móc, thiết bị còn nhập 
cả những loại hàng hóa lẽ ra sản xuất trong nước đáp ứng được như gạo và vải 
mặc. Trong những năm 1976 - 1980 đã phải nhập 60 triệu mét vải các loại và 
1,5 triệu tấn lương thực quy gạo. Sau 10 năm đất nước thông nhất, việc xây dựng 
và phát triển kinh tế cơ bản trong bối cảnh hòa bình mà cái gì cũng thiếu nên 
cói gì cũng quý.

3. Siêu lạm phát hoành hành và giá cả tăng câ'p số nhân
Cơn sốt lạm phát không biết đã ra đời trong nền kinh tế từ bao giờ, song 

ngay từ năm 1976 nó đã từng tồn tại và cứ lớn dần lên ngoài ý muốn của con 
người. Năm 1985, cuộc cải cách giá - lương - tiền theo giải pháp sốc đã thất bại 
làm cho cơn sốt lạm phát vụt lớn nhanh, hoành hành trên mọi lĩnh vực của đời 
sông kinh tế - xã hội. Giá cả leo thang từng ngày đã vô hiệu hóa tác dụng đổi 
tiền chỉ mới tiến hành vài tháng trước đó, làm rối loạn điều hành kinh tế vĩ mô. 
Giá cả không chỉ tâng ở thị trường tự do mà còn tăng rất nhanh trong thị trường 
có tổ chức. Về cơ bản, giá cả đã tuột khỏi tầm tay bao cấp của Nhà nước. Siêu 
lạm phát đạt đỉnh cao vào năm 1986, với tốc độ tăng giá cả năm lên tới 774,4%.
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ĐẠI HỘI ĐẤNG TOÀN Quốc LAN THỨ VI
Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật - 

Đại hội mở dầu cho công cuộc đổi mới (12 - 1986)

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA V 
(Trích)

Sau khi đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, hoàn thành sự nghiệp giải phóng Tổ 
quốc, thực hiện thông nhâ't nước nhà, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân cả nước tiến 
vào giai đoạn cách mạng mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Năm năm qua là một đoạn đường đầy thử thách. Bên cạnh những thắng lợi 
giành được, chúng ta đã mắc một số khuyết điểm và sai lầm. Cách mạng nước ta có 
những nhân tố thuận lợi mới nhưng cũng đang đứng trước nhiều khó khăn gay gắt.

Trong quá trình chuẩn bị đại hội, các đồng chí trong toàn Đảng, đồng bào 
trong cả nước và ở nước ngoài đã góp nhiều ý kiến thẳng thắn vào bản dự thảo 
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương và nêu nhiều kiến nghị đầy 
tâm huyết. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang theo dõi, trông đợi Đại hội lần 
thứ VI của Đảng đánh giá đúng tình hình, tổng kết được những kinh nghiệm quý 
báu, xác định những nhiệm vụ, mục tiêu, chính sách và biện pháp để ổn định 
tình hình, đưa sự nghiệp cách mạng tiếp tục tiến lên.

Đại hội chúng ta có nhiệm vụ làm hết sức mình dể đáp ứng lòng mong mỏi 
chính đáng của đồng bào và đồng chí.

Phẩn thứ nhất

TÌNH HÌNH VÀ NHIỆM vụ

Thái độ của Đảng ta trong việc đánh giá tình hình là nhìn thẳng vào sự thật, 
đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật. Cùng với việc đánh giá những thành tích 
đã đạt được, ở đại hội này, chúng ta chú trọng kiểm điểm những mặt yếu kém, 
phân tích sâu sắc những sai lầm và khuyết điểm, vạch rõ nguyên nhân, nêu ra 
biện pháp khắc phục, xác định nhiệm vụ và mục tiêu phấn dấu trong những năm 
còn lại của chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ.
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Năm năm qua, cách mạng nước ta diễn ra trong bối cảnh quốc tế và trong 
nước có những thuận lợi cơ bản, nhưng cũng có nhiều mặt phức tạp.

Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, nhân dân ta 
tiếp tục nhận được sự giúp đỡ to lớn và sự hợp tác nhiều mặt của Liên Xô vĩ đại 
và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, cũng như sự cổ vũ, ủng hộ của nhiều 
nước bầu bạn và nhân dân yêu chuộng tự do trên thế giới. Cùng với sự cải thiện 
thế chiến lược chung của cách mạng ba nước Đông Dương, quan hệ hợp tác toàn 
diện giữa Việt Nam, Lào và Campuchia đã tạo thêm những nhân tố thuận lợi cho 
công cuộc xây dựng cuộc sống mới ở mỗi nước.

Song, đất nước ta cùng với Lào và Campuchia phải thường xuyên đốì phó với 
những hành động xầm lược, phá hoại và bao vây kinh tế của các thế lực thù địch. 
Những biến động bất lợi trên thị trường thế giới cũng gây thêm cho chúng ta 
không ít khó khăn.

Từ điểm xuất phát rất thấp về kinh tế, lại chịu hậu quả của chiến tranh lâu 
dài, nhân dân ta phải thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược, vừa thực hiện 
nhiệm vụ dân tộc vừa làm nghĩa vụ quốc tế, phải đáp ứng cùng một lúc những 
yêu cầu cơ bản, vừa cấp bách là bảọ đảm và cải thiện đời sông, tích lũy để xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và củng cố quốc phòng.

Về tình hình kinh tế - xã hội trong nước, bên cạnh những thành tựu đã đạt 
được, sự giảm sút của sản xuất vào cuối những năm 70 cùng với những sai lầm 
trong bô' trí cơ cấu kinh tế, nhất là bố trí đầu tư và xây dựng cơ bản của nàm 
năm 1976 - 1980, đã để lại hậu quả nặng nề.

Thực hiện những nhiệm vụ và mục tiêu do Đại hội lần thứ V của Đảng vạch 
ra, nhân dân ta đã anh dũng phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua trở ngại, đã 
đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, đã ngăn chặn được đà giảm sút 
của những năm 1979 - 1980. từ năm 1981 đến nay, đạt được nhiều tiến bộ rõ rệt.

Nông nghiệp tàng bình quân hàng năm 4,9% so với 1,9% hàng năm của thời 
kỳ 1976 - 1980. Sản xuất lương thực có bước phát triển quan trọng, mức bình 
quân hàng năm từ 13,4 triệu tấn trong thời kỳ 1976 - 1980 dã tăng lên 17 triệu 
tấn trong thời kỳ 1981 - 1985. Sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm 
9,5% so với 0,6% hàng năm trong thời kỳ 1976 - 1980. Thu nhập quốc dân tăng 
bình quân hàng năm 6,4% so với 0,4% trong năm năm trước.

Về xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, trong năm năm 1981 - 1985, đã hoàn 
thành mấy trăm công trình tương đối lớn và hàng nghìn công trình vừa và nhỏ, 
trong đó có một số cơ sở quan trọng về điện, dầu khí, xi măng, cơ khí, dệt, đường, 
thủy lợi, giao thông... về năng lực sản xuất, tăng thêm 456 nghìn ki-lô-oát điện, 
2,5 triệu tấn than, 2,4 triệu tấn xi măng, 33 nghìn tấn sợi, 58 nghìn tấn giấy; 
thêm 309 nghìn ha được tưới nước, 186 nghìn ha được tiêu úng, 241 nghìn ha 
được khai hoang đưa vào sản xuất; dầu mỏ bát đầu được khai thác. Cốc công trình 
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thủy điện Hòa Bình, Trị An đang được xây dựng, chuẩn bị đưa vào hoạt động 
trong những năm tới.

Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đã tiến thêm một bước, đại bộ phận nông 
dân Nam Bộ đi vào con đường sản xuất tập thể, đồng bào các dân tộc ở Tây 
Nguyên có tiến bộ trong sự nghiệp xây dựng cuộc sống mới. Cùng với những 
thành tựu về khoa học, kỹ thuật, việc thực hiện rộng rãi phương thức khoán sản 
phẩm cuối cùng đến người lao động trong nông nghiệp, tuy chưa hoàn thiện và 
còn nhiều thiếu sót, đã góp một phần quan trọng tạo nên bước phát triển của sản 
xuất nông nghiệp, mở ra phương hướng đúng đắn cho việc củng cố quan hệ kinh 
tế tập thể ở nông thôn.

Nhà nước và nhân dân ta cố gắng chăm lo bảo đảm các nhu cầu của quốc 
phòng uà an ninh, thi hành chính sách hậu phương quần đội.

Chăm lo dời sống của nhân dân là một nhiệm vụ thường xuyên và hết sức 
khó khăn của Đảng và Nhà nước ta trong hoàn cảnh nền kinh tế còn yếu kém, 
thiên tai dồn dập, dân số tàng nhanh. Các ngành kinh tế quốc dân đã thu hút 
thêm 4 triệu lao động. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, văn 
học, nghệ thuật phát triển và có những đóng góp nhất định vào việc xây dựng 
nền văn hóa mới, con người mới. Các hoạt động khoa học, kỹ thuật được triển 
khai, góp phần thúc đẩy sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp.

Trong cả nước, đã xuất hiện nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh khá, đơn vị 
chiến đấu giỏi, nhiều huyện làm ăn tốt; một số địa phương và ngành có cách làm 
ăn năng động, sáng tạo đã đạt được những thành tích đáng phấn khởi. Thực tiễn 
sinh động của các cơ sở, các địa phương, các ngành cung cấp kinh nghiệm quý 
báu cho sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Cũng trong năm năm qua, cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quêíc, bảo vệ an ninh 
chính trị và làm nghĩa vụ quốc tế của nhân dân và các lực lượng vũ trang ta đã 
giành thêm những thắng lợi to lớn.

Chúng ta đã làm thất bại thêm một bước quan trọng âm mưu của bọn bá 
quyền chông nước ta, củng cố hơn nữa khả năng quốc phòng của đất nước.

Trên vùng biên giới phía bắc, quân và dân ta đã xây dựng thế trận phòng 
thủ ngày càng vững chắc, chiến đấu dũng cảm và có hiệu quả, ngăn chặn địch 
lấn chiếm.

Chúng ta đã làm thất bại một bước chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch, 
tiêu diệt và làm tan rã một bộ phận lớn bọn phản động FULRO ở vùng Tốy 
Nguyên, bắt gọn nhiều nhóm phản động khác và bọn gián điệp, thám báo, đẩy 
mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công cuộc xây dựng nền quốc phòng toàn dốn đạt được những kết quả đáng 
kể trên một số mặt: củng cố thế trận chiến tranh nhân dân, củng cố cơ sở chính 
trị ở một số địa bàn xung yếu, xây dựng lực lượng dự bị. Quân đội ta đã có một 
bước phát triển theo hướng chính quy, hiện đại; sức mạnh chiến đấu được nâng 
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cao. Lực lượng dân quân, tự vệ được tăng cường cả về số lượng và châ't lượng. 
Việc kết hợp kinh tế với quốc phòng, huy động lực lượng quân đội tham gia xây 
dựng kinh tế đã đạt một số kết quả, nhất là xây dựng các công trình công nghiệp 
và giao thông.

Quân và dân ta tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quốc tế dối với Lào và 
Campuchia, củng cố liên minh chiến lược với hai nước láng giềng anh em, cùng 
nhau tăng cường thế lực của cách mạng ở cả ba nước.

Những thành tựu đạt được trong việc thực hiện hai nhiệm vụ chiên lược, sự tăng 
cường quan hệ đoàn kết và hợp tác toàn diện với Liên Xô, Lào, Campuchia, với các 
nước anh em khác trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa, việc phát triển quan hệ hữu 
nghị và hợp tác với các nước độc lập dân tộc, các lực lượng tiến bộ và hòa bình đã 
tạo cho sự nghiệp cách mạng nước ta những nhấn tố niới để tiếp tục tiến lèn.

Những thành tựu ấy gắn liền với những quan điểm đúng đắn của đường lối 
chung và đường lối kinh tế được xác định tại Đại hội lần thứ IV và Đại hội lần thứ 
V, gắn liền với những chính sách đối nội và đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Những thành tựu dã đạt được làm nổi bật tinh thần lao động cần cù, chiến 
đấu dũng cảm của quân và dân ta. Trong điều kiện sản xuất, chiến đâu và đời 
sống hết sức khó khăn, giai cấp công nhân, giai cấp nông dần tập thể, tầng lớp 
trí thức xã hội chủ nghĩa và các lực lượng vũ trang nêu cao chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng, tinh thần làm chủ tập thể, đã sáng tạo ra một khối lượng sản phẩm 
nhiều hơn rõ rệt so với 5 nàm trước, chiến đâu rất kiên cường, thông minh, dũng 
cảm, lập nhiều chiến công.

Những thành tựu ấy không tách rời sự giúp đỡ và ủng hộ quý báu của các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em, các nước bầu bạn và nhiều tổ chức quốc tế, đặc 
biệt là sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô, sự hợp tác và tình đoàn kết, chiến đấu của 
Lào và Campuchia.

Khẳng định những thành tựu đã đạt được, chúng ta đồng thời thấy rõ rằng, 
tình hình kinh tế - xã hội nước ta đang có nhiều khó khăn:

- Sản xuất tuy có tăng, nhưng tăng chậm so với khả năng sẵn có và công sức 
bỏ ra, so với yêu cầu cần nhanh chóng ổn định đời sống của nhân dân, có tích 
lũy để công nghiệp hóa và củng cố quốc phòng. Một số chỉ tiêu quan trọng của 
kế hoạch năm năm vừa qua như sản xuất lương thực, than, xi măng, gỗ, vải, hàng 
xuất khẩu... không đạt đã ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động kinh tế và đời sống 
của nhân dân lao động.

- Hiệu quả sản xuất và đầu tư thấp. Các xí nghiệp nói chung chỉ sử dụng được 
khoảng một nửa công suất thiết kế, năng suất lao dộng giảm, chất lượng sản 
phẩm sút kém.

- Tài nguyên của đất nước chưa được khai thác tốt, lại bị sử dụng lãng phí, 
nhất là đất nông nghiệp và tài nguyên rừng; môi trường sinh thái bị phá hoại.
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- Lưu thông không thông suô't, phân phô'i rối ren, vật giá tăng nhanh đang 
tác động tiêu cực đến sản xuất, đời sống và xã hội.

- Những mất cân đối lớn trong nền kinh tế giữa cung và cầu về lương thực, 
thực phẩm, hàng tiêu dùng, năng lượng, nguyên liệu, vận tải... giữa thu và chi, 
xuất khẩu và nhập khẩu được thu hẹp, có mặt còn gay gắt hơn trước.

- Quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa chậm được củng cố. Vai trò chủ đạo của 
kinh tế quốc doanh suy yếu. Các thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa chưa 
được sử dụng và cải tạo tốt.

- Đời sống của nhân dân, nhất là công nhân, viên chức còn nhiều khó khăn. 
Nhiều người lao động chưa có và chưa dủ việc làm. Nhiều nhu cầu chính đáng tối 
thiếu của nhân dân về đời sống vật chất và văn hóa chưa được đảm bảo. Nông 
thôn thiếu hàng tiêu dùng thông thường và thuốc men; nhà ở, điều kiện vệ sinh, 
sinh hoạt văn hóa ở nhiều nơi còn nghèo nàn.

- Hiện tượng tiêu cực trong xã hội phát triển. Công băng xã hội bị vi phạm. 
Pháp luật, kỷ cương không nghiêm. Những hành vi lộng quyền, tham nhũng của 
một số cán bộ và nhân viên nhà nước, những hoạt động của bọn làm ăn phi 
pháp... chưa bị trừng trị nghiêm khắc và kịp thời.

Thực trạng nói trên làm giảm lòng tin của quần chúng đô'i với sự lãnh đạo 
của Đảng và sự điều hành của các cơ quan Nhà nước.

Nhìn chung, chúng ta chưa thực hiện dược mục tiêu do Đại hội lần thứ V dề ra 
là về cơ bản ổn dinh tỉnh hình kinh tế - xã hội, ổn dịnh dời sổng của nhân dân.

Vì sao có tình hình như vậy?
Chúng ta không đánh giá thâ'p những khó khăn khách quan; những khó khàn 

đó rất lớn. Song điều quan trọng là phần tích so sánh những nguyên nhân chủ 
quan, nêu rõ những sai lầm, khuyết điểm trong hoạt động của Đảng và Nhà nước.

1. về đánh giá tình hình, xác định mục tiêu và bước đi
Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trên cơ sở nhận định 

đúng những đặc điểm cơ bản của tình hình cách mạng nước ta; Đảng ta đã kịp 
thời quyết định thông nhất nước nhà, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, đề 
ra đường lôi chung và đường lối kinh tế trong cả thời kỳ quá độ. Nhưng việc đánh 
giá tình hình cụ thể về các mặt kinh tế, xã hội của đất nước, đã có nhiều thiếu 
sót. Do đó, trong mười nàm qua, đã phạm nhiều sai lầm trong việc xác định mục 
tiêu và bước đi về xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và quản lý kinh tế.

Do chưa nhận thức đầy đủ rằng thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một 
quá trình lịch sử tương đối dài, phải trải qua nhiều chặng đường và do tư tưởng 
chỉ đạo chủ quan, nóng vội, muốn bỏ qua những bước đi cần thiết. Đại hội lần 
thứ IV chưa xác định những mục tiêu của chặng đường đầu tiên. Trong năm năm 
1976 - 1980, trên thực tế, chúng ta dã chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa 
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trong khi chưa có đủ các tiền đề cần thiết, mặt khác, chậm đổi mới cơ chế quản 
lý kinh tế đã lỗi thời.

Đại hội lần V, cùng với việc khẳng định hai nhiệm vụ chiến lược, đã cụ thể 
hóa một bước đường lối kinh tế trong chặng đường trước mắt, đề ra những mục 
tiêu tổng quát, các chính sách lớn về kinh tế, xã hội. Nhưng trong chỉ đạo thực 
hiện đã không quán triệt những kết luận quan trọng nói trên, chưa kiên quyết 
khắc phục tư tưởng nóng vội và bảo thủ thể hiện chủ yếu trong các chủ trương 
về cơ cấu kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa và cơ chế quản lý kinh tế.

2. Về bô' trí cơ cấu kinh tế

Trong việc bô' trí cơ cấu kinh tế, trước hết là cơ cấu sản xuất và đầu tư, thường 
chỉ xuất phát từ lòng mong muốn đi nhanh, không tính tới điều kiện và khả năng 
thực tế, không kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu công nghiệp với nông nghiệp thành 
một cơ cấu hợp lý, chưa sử dụng có hiệu quả những khả năng mở rộng quan hệ 
kinh tê' với nước ngoài.

Trong năm năm 1976 - 1980, đã đề ra những chỉ tiêu kế hoạch quá cao về 
xây dựng cơ bản và phát triển sản xuất, không coi trọng đúng mức việc khôi phục 
và sắp xếp lại nền kinh tế, thiên về xây dựng công nghiệp nặng và những công 
trình quy mô lớn, không tập trung sức giải quyết về căn bản vấn đề lương thực, 
thực phẩm, phát triển sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Kết quả là 
đầu tư nhiều, nhưng hiệu quả rất thấp.

Trên cơ sở xác định lại bước đi của công nghiệp hóa, Đại hội lần thứ V chủ 
trương trong năm năm 1981 - 1985, phải vừa phát triển, vừa sắp xếp lại sản xuất, 
bố trí lại xây dựng cơ bản để nâng cao hiệu quả đầu tư nhăm ổn định tình hình kinh 
tế-xã hội, ổn định đời sống nhân dân, tạo tiền đề đẩy mạnh công nghiệp hóa.

Nhưng chúng ta đã không thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của Đại hội 
lần thứ V. Nông nghiệp chưa thực sự được coi là mặt trận hàng đầu, không được 
bảo đảm những điều kiện cần thiết để phát triển, nhất là vật tư, tiền vốn và các 
chính sách khuyên khích. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, kể cả tiểu công 
nghiệp, thủ công nghiệp, vẫn bị coi nhẹ về tổ chức, đầu tư, chính sách. Công 
nghiệp nặng không phục vụ kịp thời nông nghiệp và công nghiệp nhẹ. Một 
khuyết điểm lớn là đã hầu như không sắp xếp lại các cơ sở sản xuất để khắc 
phục sự chồng chéo, bất hợp lý, không tập trung được nguồn năng lượng, nguyên 
liệu, vật tư có hạn vào những cơ sở trọng điểm nhằm khai thác tô't nhất năng 
lực sản xuất hiện có. Mặt khác, trong xây dựng cơ bản, tuy đã đình, hoãn mật số 
công trình tương đô'i lớn, tập trung hơn cho cốc trọng điểm, nhưng về căn bản, 
vẫn chưa điều chỉnh hợp lý, không kiên quyết đình, hoãn những công trình chưa 
thật cấp bách và kém hiệu quả, còn ham xây dựng nhiều công trình quy mô lớn. 
Khối lượng xây dựng dở dang quá nhiều, khiến cho vốn bị đọng quá lâu. Các địa 
phương và các ngành còn xây thêm nhiều công trình ngoài kế hoạch, làm tăng 
thêm sự phân tán về tiền vốn và vật tư.
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3. Về cải tạo xã hội chủ nghĩa, củng cô quan hệ sản xuất mớỉ, sử 
dụng các thành phần kinh tế

Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, đi đôi với việc ra sức xây dựng những cơ 
sở và lực lượng kinh tế mới, phải rất coi trọng cải tạo và sử dụng tốt các cơ sở 
và lực lượng kinh tế sẵn có bằng những hình thức và bước đi thích hợp. Nhưng 
chúng ta chưa xác định rõ ràng, nhất quán những quan điểm, chủ trương và chính 
sách chỉ đạo công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa. Đã có những biểu hiện nóng vội 
muôn xóa bỏ ngay các thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa, nhanh chóng 
biến kinh tế tư bản tư nhân thành quốc doanh.

Đối với kinh tế tiểu sản xuất hàng hóa, ít chú ý những đặc điểm về tính chát 
của từng ngành, từng nghề, để lựa chọn hình thức tổ chức thích hợp, có xu hướng 
muốn tổ chức ngay các hợp tác xã quy mồ lớn, không tính đến khả năng trang 
bị kỹ thuật, trình độ quản lý và năng lực của cán bộ. về nội dung cải tạo, thường 
nhấn mạnh việc thay đổi quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất mà không coi trọng 
giải quyết các vân đề tổ chức quản lý và chế độ phân phối. Cách làm thường theo 
kiểu chiến dịch, gò ép, chạy theo số lượng, coi nhẹ chất lượng và hiệu quả; sau 
những đợt làm nóng vội, lại buông lỏng. Do đó, không ít tính chất kinh tế được 
gọi là công tư hợp doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, chỉ có hình thức, không 
có thực chất của quan hệ sản xuất mới.

Việc chưa sắp xếp lại các ngành và các cơ sở sản xuất, chậm thay đổi cơ chế 
quản lý kinh tê đã dẫn tới làm suy yếu vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh 
làm cho kinh tế tập thể chậm được củng cố, hạn chế việc sử dụng và cải tạo các 
thành phần kinh tế khác. Thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã mua bán chưa 
được mở rộng, ít tiến bộ về tổ chức và phương thức kinh doanh để làm chủ thị 
trường; một bộ phận bị lôi cuốn vào những hoạt động tiêu cực, tuồn hàng cho tư 
thương. Thương nghiệp tư nhân chậm được cải tạo. Chúng ta cũng chưa đánh 
trúng và nghiêm trị bọn đầu cơ buôn lậu, bọn địch phá hoại thị trường.

Trong nhận thức cũng như hành động, chúng ta chưa thật sự thừa nhận cơ 
cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta còn tồn tại trong một thời gian tương 
đối dài, chưa nắm vững và vận dụng đúng quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ 
sản xuất với tính chất và trình độ của lực lừợng sản xuất.

4. Về cơ chế quàn lý kỉnh tế
Từ Hội nghị lần thứ sáu của Trung ương (khóa IV) năm 1979 đến nay, nhiều 

nghị quyết của Trung ương, nhiều quyết định của Đảng và Nhà nước về đổi mới 
cơ chế quản lý kinh tế đã được ban hành, đặc biệt Nghị quyết 8 của Trung ương 
(khóa V) và Nghị quyết 306 (dự thảo) của Bộ Chính trị có ý nghĩa đổi mới sâu 
sắc. Một số ngành và nhiều địa phương, cơ sở đã tiến hành những cuộc thử 
nghiệp, tìm tòi về cách làm ăn mới nhằm khai thác khả năng tiềm tàng của nền 
kinh tế để phát triển sản xuất, cải tiến lưu thông, phân phối, đáp ứng nhu cầu 
đời sống nhân dân. Đó là một nhân tố trực tiếp tạo nên thành tựu kinh tế trong 
năm năm qua.
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Song, cho tới nay, cơ chê tập trung quan liêu, bao cấp về căn bản chưa bị xóa 
bỏ. Cơ chế mới chưa được thiết lập đồng bộ. Nhiều chính sách, thể chế đã lỗi thời 
chưa được thay dổi, một số thể chế quản lý mới còn chắp vá, không ăn khớp, 
thậm chí trái ngược nhau. Tình trạng tập trung quan liêu còn nặng, đồng thời 
những hiện tượng vô tổ chức, vô kỷ luật cũng khá phổ biến.

Việc chậm đổi mới cơ chế và bộ máy quản lý, việc điều hành không nhạy bén 
là những nguyên nhân quan trọng dẫn tới hành động không thống nhất từ trên 
xuống dưới. Một số người và cơ sở đã lợi dụng những sơ hở của cơ chế quản lý 
để mưu lợi ích cá nhân và lợi ích cục bộ.

Chúng ta mới nêu ra được phương hướng chủ yếu của cơ chế mới, còn nội 
dung, hình thức, bước đi, cách làm cụ thể, thì còn nhiều vấn đề chưa giải đáp 
được thỏa đáng cả về lý luận và thực tiễn.

Rõ ràng là chúng ta còn thiếu hiểu biết và ít kinh nghiệm quản lý, lại chưa 
chú trọng tổng kết kinh nghiệm. Hiện nay cần phải khắc phục cả hai khuynh 
hướng: bảo thủ, trì trệ, không muốn đổi mới; và nóng vội, giản đơn, muôn giải 
quyết xong mọi vấn đề trong một thời gian ngắn.

5. về phân phô'i, lưu thông
Suốt năm năm qua lĩnh vực phân phôi, lưư thông luôn luôn căng thẳng và rối 

ren. Các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã dành nhiều thời giờ vào 
công việc này, nhưng các giải pháp đưa ra chưa thật sự có hiệu quả.

Tình hình nói trên là hậu quả tổng hợp của nhiều yếu tố cùng tác động trong 
nền kinh tế và đời sống xã hội.

Trước hết, đó là những sai lầm trong bô' trí cơ cấu kinh tế và trong cải tạo 
xã hội chủ nghĩa, là tác hại của cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp tồn tại nhiều 
nàm trong quản lý kinh tế, dẫn tới sản xuất chậm phát triển, mâu thuẫn giữa 
cung và cầu ngày càng gay gắt. Trong lúc đó, lại chưa cảnh giác đầy đủ, thiếu 
những biện pháp có hiệu lực ngăn chặn những phần tử xấu và kẻ thù lợi dụng 
sơ hở của ta để phá hoại.

Chúng ta chưa có chính sách cơ bản về tài chính gắn liền với chính sách đúng 
đắn về giá cả, tiền tệ, tín dụng, tiền lương. Nhà nước không diều tiết đúng mức 
thu nhập của tư thương, không tước đoạt những nguồn thu nhập bất chính, không 
bảo vệ tốt tài sản quốc gia, chưa tập trung những nguồn thu quan trọng vào ngân 
sách và phân phôi đúng các nguồn vốh, vật tư hàng hóa có trong tay. Các khoản 
chi của ngân sách mang nặng tính bao cấp và trong một thời gian dài vượt quá 
nguồn thu. Việc sử dụng các nguồn vốn vay và viện trợ kém hiệu quả. Chúng ta 
đã tiêu dùng cả một phần quan trọng nguồn vốn từ bên ngoài và quỹ khâ'u hao 
cơ bản. Tất cả những cái đó gây ra thâm hụt ngân sách, là nguyên nhân trực 
tiếp dẫn đến lạm phát trầm trọng.

Việc giải quyết vấn dề giá, lương, tiền đã phạm sai lầm. Thiếu biện pháp 
đồng bộ, có hiệu quả để Nhà nước nắm được hàng và tiền. Các giải pháp cụ thể 
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về định mức giá và quản lý giá, về định mức lương và quản lý quỹ lương, về đổi 
tiền, về xác định bước đi trong điều chỉnh giá, lương, tiền tiến hành thiếu chuẩn 
bị chu đáo, không phù hợp với tình hình thực tế.

Sai lầm trong lĩnh vực phân phối, lưu thông là sai lầm rất nghiêm trọng 
trong lãnh đạo và quản lý kinh tế năm năm qua.

6. về thực hiện chuyên chính vô sản

Tình trạng buông lỏng chuyên chính vô sản thể hiện ở nhiều khuyết điểm 
trong cải tạo xã hội chủ nghĩa, quản lý kinh tế, xã hội, đấu tranh tư tưởng, văn 
hóa và trong việc chông lại âm mưu, thủ đoạn phá hoại của kẻ thù. Chưa sử dụng 
đầy đủ sức mạnh tống hợp của chuyên chính vô sản để thiết lập và giữ vững trật 
tự xã hội chủ nghĩa trong các lĩnh vực của đời sông kinh tế và xã hội, đã để cho 
pháp luật và kỷ cương của Nhà nước bị vi phạm ngày càng phổ biến.

Những sai lầm nói trên là những sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ 
trương, chính sách lớn, sai lầm về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện.

Khuynh hướng tư tưởng chủ yếu của những sai lầm ấy, đặc biệt là những sai 
lầm về chính sách kinh tế, là bệnh chủ quan, duy ý chí, lối suy nghĩ và hành 
động giản đơn, nóng vội chạy theo nguyện vọng chủ quan, là khuynh hướng thả 
nối và buông lỏng, không chấp hành nghiêm chỉnh đường lô'i và nguyên tắc của 
Đảng. Đó là tư tưởng tiểu tư sản, vừa “tả” khuynh vừa hữu khuynh.

Đúng như Đại hội lần thứ V nhận định, chúng ta vừa chủ quan nóng vội, vừa 
bảo thủ trì trệ, trong thực tế hai mặt đó cùng tồn tại và đều cản trở bước tiến 
của cách mạng.

Những sai lầm và khuyết điểm trong lãnh đạo kinh tế, xã hội, bắt nguồn từ 
những khuyết điểm trong hoạt động tư tưởng, tổ chức và công tác cán bộ của 
Đảng. Đây là nguyên nhân của mọi nguyên nhân...

Trong lĩnh vực tư tưởng và tổ chức Đảng ta đã làm được một số việc có kết 
quả tốt, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ có một bước trưởng thành, đã có nhiều 
kinh nghiệm mới về xây dựng đổng trong điều kiện đảng cầm quyền. Nhưng phải 
thẳng thắn thừa nhận rằng, trước những biến động và thử thách của sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, hoạt động tư tưởng và tổ chức của Đảng đã không 
theo kịp yêu cầu của cách mạng.

Trong lĩnh vực tư tưởng, đã bộc lộ sự lạc hậu về nhận thức lý luận và vận 
dụng các quy luật đang hoạt động trong thời kỳ quá độ; đã mắc bệnh duy ý chí, 
giản đơn hóa, muôn thực hiện nhanh chóng nhiều mục tiêu của chủ nghĩa xã hội 
trong điều kiện nước ta mới ở chăng đường đầu tiên. Chúng ta đã có những thành 
kiến không đúng, trên thực tế, chưa thật sự thừa nhận những quy luật của sản 
xuất hàng hóa đang tồn tại khách quan; do đó, không chú ý vận dụng chúng vào 
việc chế định các chủ trương, chính sách kinh tế. Chưa chú ý đầy đủ việc tổng 
kết kinh nghiệm thực tiễn của mình và nghiên cứu kinh nghiệm của các nước 
anh em.
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Trong công tốc tổ chức, khuyết điểm lớn nhất là sự trì trệ, chậm đổi mới công 
tác cán bộ. Việc lựa chọn, bô' trí cán bộ vào các cơ quan lãnh đạo và quản lý các 
cấp còn theo một số quan niệm cũ kỹ và tiêu chuẩn không đúng đắn, mang nặng 
tính hình thức, không xuất phát từ yêu cầu của nhiệm vụ chính trị và yêu cầu 
của công việc, cách làm lại thiếu quy hoạch, chưa chú ý lắng nghe ý kiến của 
quần chúng. Công tác giáo dục và quản lý cán bộ, đảng viên thiếu chặt chẽ.

Phong cách lãnh đạo và lề lối làm việc mang nặng chủ nghĩa quan liêu, lời 
nói không di đôi với việc làm, không tuân thủ quy trình làm việc và ra quyết 
dịnh. Việc chỉ đạo, điều hành thường không tập trung, thiếu kiên quyết và nhất 
quán. Trong các đảng bộ và cấp ủy có sự vi phạm nguyên tắc Lê-nin-nít trong 
sinh hoạt đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể’ lãnh đạo, cá 
nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, toàn Đảng 
phục tùng Trung ương.

Về mặt tổ chức, đã để cho bộ máy Nhà nước, bộ máy của Đảng và các đoàn 
thể phình ra quá lớn, chồng chéo và phân tán.

Những sai lầm và khuyết diểm trong công tác lãnh đạo của đảng trước hết 
thuộc về trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 
Hội đồng Bộ trưởng, cần nhấn mạnh rằng, việc chậm bô' trí đúng sự chuyển tiếp 
hạt nhân lãnh đạo là một nguyên nhân trực tiếp làm cho sự lãnh đạo của Đảng 
trong những năm gầh đây không đáp ứng những đòi hỏi của tình hình mới. Ban 
Chấp hành Trung ương xin tự phê bình nghiêm túc về những khuyết điểm của 
mình trước Đại hội.

Từ thực tiễn cách mạng trong những nàm qua, chúng ta có thể rút ra những 
bài học kinh nghiệm sau đây:

Một là, trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy 
dân làm gô'c”, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động.

Đảng ta không có mục đích nào khác là đấu tranh vì hạnh phúc của nhân 
dân. Quần chúng là người làm ra lịch sử.

Nhân dân rất cách mạhg, có những phẩm chất rất quý báu. Trải qua trên 
nửa thế kỷ chiến đấu liên tục, chịu đựng biết bao hy sinh, gian khổ, luôn luôn 
nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm vì 
độc lập, vì Tổ quốc và vì chủ nghĩa xã hội. Trong hoàn cảnh Đảng có sai lầm, 
khuyết điểm, nhân dân vẫn thiết tha mong đợi Đảng khắc phục sai lầm, dưa đất 
nước tiến lên. Đảng ta không thể phụ lòng mong đợi đó của nhân dân.

Bài học lớn rút ra từ những năm qua là trong điều kiện Đảng cầm quyền, 
phải đặc biệt chăm lo củng cố sự liên hệ giữa Đảng và nhân dân; tiến hành 
thường xuyên cuộc đấu tranh nhằm ngăn ngừa và khắc phục chủ nghĩa quan liêu. 
Mỗi đảng viên cộng sản phải thực sự vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ 
thật trung thành của nhân dân. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng phải xuất 
phát từ lợi ích, nguyện vọng và khả năng của nhân dân lao động, phải khơi dây 
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được sự đồng tình, hưởng ứng của quần chúng. Quan liêu, mệnh lệnh, xa rời quần 
chúng, đi ngược lại lợi ích của nhân dân là làm suy yếu sức mạnh của Đảng.

Hai là, Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động 
theo quy luật khách quan. Năng lực nhận thức và hành động theo quy luật khách 
quan là điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

Để khắc phục được khuyết điểm, chuyển biến được tình hình, Đảng ta trước 
hết phải thay đổi nhận thức, đổi mới tư duy. Phải nhận thức đúng đắn và hành 
động phù hợp với hệ thông quy luật khách quan, trong đó các quy luật đặc thù 
của chủ nghĩa xã hội ngày càng chi phối mạnh mẽ phương hướng phát triển 
chung của xã hội.

Tiêu chuẩn đánh giá sự vận dụng đúng đắn các quy luật thông qua chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước là sản xuất phát triển, lưu thông thông 
suốt, đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân từng bước được ổn định và nâng 
cao, con người mới xã họi chủ nghĩa ngày càng hình thành rõ nét, xã hội ngày 
càng lành mạnh, chế độ xã hội chủ nghĩa được củng cố. Mọi chủ trương, chính 
sách gây tác động ngược lại là biểu hiện sự vận dụng không đúng quy luật khách 
quan, phải được sửa đổi hoặc bãi bỏ.

Ba là, phải biết kết hạp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại 
trong diều kiện mới. Nước ta có thể từ một nền sản xuâ't nhỏ tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa là vì cuộc cách mạng 
ở nước ta diễn ra trong thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn 
thế giới. Nhân dân ta có sự giúp đỡ to lớn và hợp tác toàn diện của Liên Xô, của 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, có sự liên minh và hợp tác toàn diện 
của hai nước láng giềng anh em Lào và Campuchia. Sự giúp đỡ và hợp tác ấy là 
điều kiện quan trọng để nhân dân ta xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nhân dân ta còn có sự ủng hộ, giúp 
đỡ của nhiều nước bầu bạn khác, của các lực lượng cách mạng và tiến bộ trên 
toàn thế giới. Sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật ngày nay 
và xu thế mở rộng phân công, hợp tác giữa các nước, kể cả các nước có chế độ 
kinh tế - xã hội khác nhau, cũng là những điều kiện rất quan trọng đối với công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta. Trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng 
của mình, chúng ta phải đặc biệt coi trọng kết hợp các yếu tố dân tộc và quốc tế, 
các yếu tố truyền thống và thời đại, sử dụng tốt mọi khả năng mở rộng quan hệ 
thương mại, hợp tác kinh tế và khoa học, kỹ thuật với bên ngoài để phục vụ công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa của xã hội và luôn luôn làm tròn nghĩa vụ quốc tế của 
mình dôi với các nước anh em và bầu bạn.

Bốn là, phải xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của một Đảng 
cầm quyền lãnh dạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Để 
đảm bảo cho Đảng ta làm tròn sứ mệnh lịch sử vẻ vang đó, vấn đề cấp bách là 
tăng cường sức chiến đấu và nâng cao năng lực lãnh đạo, nống lực tổ chức thực 
tiễn của Đảng. Phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng 
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cũng như trong lãnh đạo kinh tế, xã hội. Không ngừng trau dồi và nâng cao phẩm 
chất, đạo đức cách mạng của đảng viên, thực hiện thường xuyên tự phê bình và 
phê bình trong Đảng và trước quần chúng. Trong Đảng, phải tăng cường sự đoàn 
kết nhất trí, sự thống nhất ý chí và hành động, nêu cao tính tổ chức và tính kỷ 
luật, lời nói đi đôi với việc làm.

Đại hội lần thứ VI phải là đại hội đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa quyết 
định trong việc tăng cường sức mạnh của Đảng, nâng cao uy tín cùa Đảng trong 
quần chúng, bảo đảm cho Đảng vươn lên ngang tầm nhừng nhiệm vụ mới. Đảng ta 
phải trở thành một đảng lãnh đạo vững mạnh trong cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Trên mười nàm lãnh đạo đất nước ta đi vào chặng đường đầu tiên của thời kỳ 
quá độ, Đảng ta đã có đủ điều kiện để nhận thức sâu sắc hơn những đặc điểm của 
chặng đường đó. Nền sản xuất nhỏ với những nhược điểm vốn có của nó, hậu quả 
của những cuộc chiến tranh lâu dài trước đây và cả cuộc chiến tranh mới, tàn dư 
của chế độ cũ, đang là những trở ngại trên con đường phát triển của nước ta. bằng 
những thành tựu đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng 
ta đã khắc phục một bước sự phân tán và lạc hậu của nền lánh tế, cải tiến một 
phần cơ cấu kinh tế - xã hội, đặt những cơ sở đầu tiên cho bước phát triển mới. 
Nhưng chúng ta chưa tiến xa được mấy so với điểm xuất phát quá thấp. Những 
sai lầm và khuyết diểm đã mắc phải càng làm cho tình hình thêm khó khăn.

Thực trạng kinh tế, xã hội phức tạp đòi hỏi Đảng ta phải có những quyết 
sách xoay chuyển tình hình, tạo ra một bước ngoặt cho sự phát triển.

Trong những năm tới, cách mạng nước ta tiếp tục phát triển trong bối cảnh 
quốc tế có nhiều sự biến dổi.

Tại Đại hội này, chúng ta khẳng dịnh: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta 
đoàn kết một lòng, quyết tâm dem hết tinh thần và luôn luôn tiếp tục thực hiện 
thẳng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ vững chắc TỔ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng thời tích cực góp phần 
vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Nhân dân ta quyết tâm tiếp tục làm hết sức mình dể tăng cường tình doàn 
kết chiến đấu, nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác toàn diện với Liên Xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác; củng cố và phát triển liên minh dặc biệt với hai 
người Lào và Campuchia, coi đó là nghĩa vụ quốc tế thiêng liêng, là nhiệm vụ có 
tầm quan trọng chiến lược gắn liền với lợi ích sô'ng còn của độc lập, tự do và chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta và trên toàn bán đảo Đông Dương.

Vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, phát huy 
sức mạnh tổng hợp của đất nước và xã hội, quyết đánh thắng cuộc chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt, đồng thời có kế hoạch sẵn sàng đối phó thắng lợi với mọi 
tình huống do kẻ thù gây ra.
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Chúng ta phải thấu suốt và thực hiện đúng quan điểm “Toàn dân xây dựng 
đất nước và bảo vệ Tổ quốc”, “Toàn quân bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước”, 
kiên quyết chấp hành và cụ thể hóa đường lối quân sự của Đảng trong thời kỳ 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thông chuyên chính vô sản, sức mạnh của toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quần, kết hợp chặt chẽ kinh tế, quốc phòng và an ninh, 
đẩy mạnh công cuộc xây dựng nền quốc phòng và an ninh toàn dân, xây dựng 
hậu phương đâ’t nước một cách toàn diện.

Xây dựng quân đội nhân dân chính quy, ngày càng hiện đại, có chất lượng 
tổng hợp ngày càng cao, có tổ chức hợp lý, cân đối, gọn và mạnh, có kỷ luật chặt 
chẽ, có trình độ sẵn sàng chiến đấu và sức chiến đấu cao. Tổ chức tót việc bảo 
vệ chủ quyền và giữ vững an ninh các tuyến biên giới, vùng trời, vùng biển và 
hải đảo, xây dựng và củng cố bộ đội biên phòng vững mạnh. Tiếp tục phát triển 
dân quân, tự vệ với số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới. 
Tăng cường xây dựng lực lượng dự bị. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển 
nền khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Phối hợp cố gắng của Nhà nước, nhân dân và các lực lượng vũ trang để bảo 
đảm những nhu cầu của nhiệm vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đâu, những nhu 
cầu thiết yếu về đời sông vật chất và tinh thần của các lực lượng vũ trang. Thực 
hiện đầy đủ các chính sách hậu phương quân đội. Từng bước phát triển công 
nghiệp quốc phòng đi đôi với tăng cường tiềm lực kinh tế của đất nước. Trên cơ 
sở bảo đảm nhiệm vụ chiến đâu, sẵn sàng chiến đấu và sản xuất quô'c phòng, huy 
động một phần lực lượng quân đội, sử dụng một phần năng lực công nghiệp quốc 
phòng vào việc xây dựng kinh tế.

Thực hiện đúng cơ chế Đảng lãnh đạo đối với quân đội và sự nghiệp quốc phòng.

Công cuộc bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội cần được 
tiến hành bằng sức mạnh của mọi lực lượng vũ trang và không vũ trang bằng 
mọi phương tiện cần thiết. Cuộc đấu tranh này cần được tổ chức chặt chẽ và 
thường xuyên trong từng địa bàn, ở tất cả mọi đơn vị trong cả nước dưới sự lãnh 
đạo tập trung và thông nhâ't của các cấp ủy đảng. Thực hiện có nền nếp công tác 
quản lý hộ khẩu; xây dựng xí nghiệp, cơ quan, trường học, bệnh viện... phường, 
xã, quận, huyện an toàn về an ninh và trật tự, hình thành các khu vực, các tuyến 
an toàn ở các địa phương; xây dựng nội bộ trong sạch vững mạnh; ngăn ngừa và 
trừng trị những hành động phá hoại về kinh tế, chính trị, tư tưởng và các hoạt 
động tình báo, gián điệp của địch.

Là lực lượng vũ trang cách mạng nòng cô't của cuộc đấu tranh trọng yếu này, 
Công an nhân dân phải được xây dựng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy 
và tiến lên hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, có cơ sở 
vững chắc trong quần chúng, có trình độ nghiệp vụ ngày càng cao, thật sự là công 
cụ tin cậy, sắc bén của Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa.
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Thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc phải được bảo đảm bằng sức mạnh 
tổng hợp của chế độ mới. Trong khi không ngừng chăm lo nhiệm vụ bảo vệ Tổ 
quốc, Đảng và nhân dân ta tiếp tục đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, xây dựng chế độ làm chù tập thể, nền kinh tế mới, nền văn hóa 
mới và con người mới xã hội chủ nghĩa.

Đại hội lần thứ VI của Đảng khẳng định tiếp tục thực hiện đường lôi chng 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường lối xây dựng nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa do các Đại hội lần thứ IV và lần thứ V của Đảng xác định. Tập trung trí 
tuệ toàn Đảng và toàn dân, Đại hội chúng ta tổng kết những kinh nghiệm sáng 
tạo phong phú của các ngành, các cấp và các đơn vị cơ sở, giải quyết một số vấn 
đề quan trọng về lý luận và thực tiễn, phát triển đường lô'i và nâng cao năng lực 
chỉ đạo thực hiện của Đảng.

Ngày nay đã có những điều kiện để hiểu biết đầy đủ hơn về con đường tiến 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta,

Từ chủ nghĩa tư bản lèn chủ nghĩa xã hội phải trải qua thời kỳ quá độ là một 
tất yếu khách quan, và độ dài của thời kỳ đó phụ thuộc vào diều kiện chính trị, 
kinh tế, xã hội của mỗi nước. Thời kỳ quá độ ở nước ta, do tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội từ một nền sản xuất nhỏ, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ 
nghĩa, đương nhiên phải lâu dài và rất khó khăn. Đó là một thời kỳ cải biến cách 
mạng sâu sắc, toàn diện, triệt để nhằm xây dựng từ đầu một chê độ xã hội mới 
cả về lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng. Đó là một 
thời kỳ đấu tranh giai cắp phức tạp, đấu tranh giữa hai con đường xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa trên tất cả các lĩnh vực của đời sông xã hội nhằm giải 
quyết vấn đề “ai thắng ai”. Nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm 
chủ tập thể của nhân dân lao động, tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng, thực 
hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là những nội dung cơ bản của đường lối 
cách mạng của Đảng ta. Sau Đại hội này, với tinh thần cách mạng và khoa học, 
tiếp tục phát triển đường lối đã được xác định, Đảng ta cần xúc tiến xây dựng 
một cương lĩnh hoàn chinh cho toàn hộ cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa trong 
thời kỳ quá độ. Trên cơ sở cương lĩnh đó, sẽ xây dựng chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội, chiến lược phát triển khoa học - kỹ thuật v.v... thảo ra một cương 
lĩnh cách mạng hoàn chỉnh và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội là một sự 
kiện chính trị có ý nghĩa cực kỳ quan trọng dôi với sự chỉ đạo cách mạng trong 
một thời kỳ tương đốì dài, đặt nền tảng chính trị, tư tưởng cho mọi hoạt động 
của Đảng, Nhà nước và xã hội.

Chặng đường đầu tiên là một bước quá độ nhỏ trong bước quá độ lớn. V.I. 
Lê-nin nói: “Suốt cả thời kỳ đó trong chính sách của chúng ta, lại chia ra thành 
nhiều bước quá độ nhỏ hơn nữa. Và tất cả cái khó khăn của nhiệm vụ chúng ta 
phải làm, tất cả cái khó khăn của chính sách và tất cả sự khéo léo của chính 
sách là ở chỗ biết tính đến những nhiệm vụ đặc thù của từng bước quá độ đó”1.

1 v.l. Lô-nin, Toàn tập, tiếng Việt, NXB Tiến Bộ, Mát-xcơ-va, 1977, t.40, tr.119 - 120.
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Đảng ta đã nhiều lần chỉ rõ nhiệm vụ chủ yếu của chặng đường đầu tiên là 
xây dựng những tiền đề chính trị, kinh tế, xã hội cần thiết để triển khai công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trên quy mô lớn.

Chúng ta đã đạt được một số thành tựu đáng kể trong việc xây dựng những 
tiền đề đó. Đáng tiếc là những việc đã làm không đồng bộ, có nhiều mặt thiếu 
sót, gây ra đảo lộn. Vì vậy, trong những năm còn lại của chặng đường đầu tiên, 
phải thực hiện những biện pháp có hiệu quả để nhanh chóng ổn định tình hình 
kinh tế - xã hội, đưa mọi mặt hoạt động vào quỹ đạo phát triển bình thường và 
tiến hành những cuộc cải cách về tổ chức, quản lý, thiết lập cơ cấu sản xuất và cơ 
chế mới quản lý kinh tế - xã hội. Đại hội lần thứ VI xác định nhiệm vụ bao trùm, 
mục tiêu tồng quát của những năm còn lại của chặng đường đầu tiên là ổn định 
mọi mặt tình hình kinh tế - xã hội, tiếp tục xây dựng những tiền đề cần thiết cho 
việc đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong chặng đường tiếp theo.

Ôn định tình hình kinh tê - xã hội bao gồm cả ổn định sản xuất, ổn định 
phân phối, lưu thông, ổn định đời sống vật chất và văn hóa, tăng cường hiệu lực 
của tổ chức quản lý, lập lại trật tự, kỷ cương và thực hiện công bằng xã hội.

Ổn định và phát triển gắn liền với nhau trong quá trình vận động tiến lên, 
ổn định để phát triển và có phát triển mới ổn định được.

Xuất phát từ nhiệm vụ bao trùm và mục tiêu tổng quát, Đại hội xác định 
những mục tiêu cụ thể về kinh tế - xã hội sau đầy cho những năm còn lại của 
chặng đường đầu tiên.

1. Sản xuất đủ tiêu dùng và có tích lũy. Hướng mọi cố gắng vào việc đáp ứng 
những nhu cầu cấp bách và thiết yếu của xã hội, dần dần ổn định và tiến lên cải 
thiện một bước đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân. Cụ thể là bảo đảm 
ăn đủ no, có thêm dinh dưỡng, mặc đủ ấm; đáp ứng tô't hơn các nhu cầu về bảo 
vệ sức khỏe và chữa bệnh, đi lại, học hành và hưởng thụ vàn hóa, tăng thêm đồ 
dùng thiết yếu của các gia đình, khắc phục một bước khó khăn về nhà ở, nhất là 
tại các thành phô' và khu công nghiệp tập trung. Đó là yêu cầu của quy luật kinh 
tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội trong những điều kiện hiện nay.

Ổn định đời sống nhân dân phải đi đôi với bảo đảm yêu cầu có tích lũy từ 
nội bộ nền kinh tế quốc dần để đủ sức tiếp nhận và đưa vào tái sản xuất mở rộng 
vô'n vay và viện trợ của nước ngoài.

2. Bước đầu tạo ra một cơ cấu kinh tế hợp lý nhằm phát triển sản xuất. Để 
làm đủ ăn và có tích lũy, phải ra sức phát triển sản xuất, giảm tỷ lệ sinh dẻ, và 
để sản xuất phát triển, phải xây dựng được một cơ cấu kinh tế hạp lý, trước hết 
là cơ cấu các ngành kinh tế, phù hợp với tính quy luật về sự phát triển các ngành 
sản xuất vật chất, phù hợp với khả năng của đất nước và phù hợp với sự phân 
công lao động và hợp tác quốc tế. Cơ cấu kinh tế đó bảo đảm cho nền kinh tế 
phát triển cân đối với nhịp độ tăng trưởng ổn định. Phải thông qua việc sắp xếp 
lại sản xuất đi đôi với việc xây dựng thêm một sô' cơ sở vật chất — kỹ thuật cần 
thiết, tạo ra cho được một cơ cấu kinh tế hợp lý, hướng vào việc đẩy mạnh sản 
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xuất nông nghiệp, chủ yếu là lương thực, thực phẩm, đẩy mạnh sản xuất hàng 
tiêu dùng và hàng xuất khẩu.

3. Xây dựng và hoàn thiện một bước quan hệ sản xuất mới phù hợp với tính 
chất và trinh độ phát triển của lực lượng sản xuất. Củng cô thành phần kinh tế 
xã hội chủ nghĩa bao gồm cả khu vực quốc doanh và khu vực tập thể một cách 
toàn diện, cả về chế độ sở hữu, chế độ quản lý, chế độ phân phối, làm cho thành 
phần kinh tế này giữ vai trò chi phối trong nền kinh tế quốc dân, thể hiện tính 
ưu việt về năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, thu nhập của người lao động 
và tích lũy cho sự nghiệp công nghiệp hóa. Bằng những biện pháp thích hợp, sử 
dụng mọi khả năng của các thành phần kinh tế khác nhau trong sự liên kết chạt 
chẽ và dưới sự chỉ đạo của thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục tiến 
hành cải tạo xã hội chủ nghĩa theo nguyên tắc bảo đảm phát triển sản xuất, nâng 
cao hiệu quả kinh tế và tăng thu nhập cho người lao động. Hình thành đồng bộ 
hệ thô'ng mới về quản lý kinh tế, lấy kế hoạch hóa làm khâu trung tâm, thực 
hiện hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa theo đúng nguyên tắc tập trung dân 
chủ. Phát huy hiệu quả của cơ chế mới quản lý kinh tế nhằm khai thác tot năng 
lực của các cơ sở sản xuất, củng cố trật tự, kỷ cương trong quản lý kinh tế.

4. Tạo ra chuyển biến tốt về mặt xã hội. Giải quyết một phần quan trọng việc 
làm cho người lao động và bảo dảm về cơ bản phân phối theo lao động. Thực hiện 
công bằng xã hội phù hợp với diều kiện cụ thể của nước ta. Loại bỏ các nguồn 
thu nhập do làm ăn phi pháp mà có. Trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa mới, 
dặc biệt chú ý xây dựng quan hệ xã hội và lối sông lành mạnh, khắc phục các 
hiện tượng tiêu cực; giữ gìn và phát huy tinh thần dân chủ, nhân đạo, chủ nghĩa 
anh hùng và những giá trị văn hóa khác của truyền thông dân tộc và cách mạng. 
Mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa. Nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật của nhân 
dân, củng cố kỷ cương xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự công cộng, thực hiện 
nguyên tắc: mọi người sống và làm việc theo pháp luật.

5. Bảo đảm nhu cầu củng cố quốc phòng và an ninh. Quôc phòng và an ninh 
được xây dựng và củng cố ngày càng vững mạnh, bảo đảm điều kiện thuận lợi 
cho công cuộc xây dựng kinh tế. Trên cơ sở phát triển kinh tế, đáp ứng ngày càng 
đầy đủ và Ổn định các nhu cầu: đời sông vật chất và tinh thần của các lực lượng 
vũ trang; củng cố thế trận bảo vệ Tổ quốc cả về quốc phòng và an ninh; bảo đảm 
cơ sở vật chất kỹ thuật và từng bước trang bị cho các lực lượng vũ trang; bảo dảm 
vật tư, tài chính cho sản xuất quốc phòng.

Những mục tiêu trên đây sẽ được cụ thể hóa, định lượng thành các chỉ tiêu 
cụ thể của các kế hoạch kinh tế, xã hội. Cái mốc đánh dấu chặng đường dầu tiên 
kết thúc là đạt được nàm mục tiêu nói trên. Độ dài của chặng đường đầu tiên tùy 
thuộc một phần quan trọng vào việc vận dụng những bài học đã rút ra từ thực 
tiễn mười năm qua, để dẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế, xã hội trong thời 
gian tới.
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Phần thứ hai

NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG cơ BẢN CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ, XÃ HỘI

Chúng ta có những khả năng trong tầm tay để thực hiện những nhiệm vụ, 
mục tiêu đề ra cho chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ. Muốh biến những 
khả năng đó thành hiện thực, điều quan trọng hàng đầu là đổi mới chính sách 
kinh tế, chính sách xã hội, nhằm phát huy vai trò làm chủ và nhiệt tình của 
người lao động, tạo nên phong trào quần chúng hăng hái thực hiện đồng thời 
cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học - kỹ thuật và cách mạng tư 
tưởng - văn hóa.

Các chính sách kinh tế phải nhằm khai thác nhanh và có hiệu quả mọi khả 
nàng hiện có và tiềm tàng của nền kinh tế. Đó là khoảng một nửa công suất thiết 
bị chưa được sử dụng; là ruộng đâ't còn nhiều khả năng thâm canh; là rừng, biển 
và các tài nguyên khác chưa được khai thác tốt; là sức lao động dồi dào, lực lượng 
khoa học, kỹ thuật chưa được tận dụng; là khả năng tiết kiệm nàng lượng vật tư 
và huy động mọi nguồn vốn vào việc phát triển sản xuất... Những lực lượng sản 
xuất ấy đang bị kìm hãm vì những sai lầm, thiếu sót trong việc bố trí cơ cấu kinh 
tế, tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa và trong cơ chế quản lý.

Tư tưởng chỉ dạo của kế hoạch và các chính sách kinh tế là giải phóng mọi 
năng lực sản xuẩt hiện có, khai thác mọi khả năng tiềm tàng của đẩt nước và sử 
dụng có hiệu quả sự giúp đã quốc tế dể phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất 
di dôi với xây dựng và củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng chỉ 
đạo đó thể hiện trong các chính sách và biện pháp lớn dưới đây:

1. Bôi trí lại cơ cấu sản xuất, điều chỉnh lớn cơ câu dầu tư
Muốn đưa nền kinh tế sớm thoát khỏi tình trạng rối ren, mất cân đối, phải 

dứt khoát sắp xếp lại nền kinh tế quỗc dân theo cơ cấu hợp lý, trong đó các ngành, 
các vùng, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất có quy mô và trình độ 
kỹ thuật khác nhau phải được bô' trí cân đối, liên kết với nhau, phù hợp với diều 
kiện thực tế, bảo đảm cho nền kinh tế phát triển ổn định. Để thực hiện sự sắp 
xếp đó, trước hết phải bô trí lại cơ cấu sản xuất, điều chỉnh lớn cơ cấu đầu tư.

Trong những năm còn lại của chặng đường đầu tiên, trước mắt là trong kế 
hoạch năm năm 1986 - 1990, phải thật sự tập trung sức người, sức của vào việc 
thực hiện cho được ba chương trình mục tiêu về lương thực - thực phẩm, hàng 
tiêu dùng và hàng xuất khẩu, để đến khi kết thúc chăng đường đầu tiên đạt được 
kết quả như sau:

- về lương thực, thực phẩm: bảo đảm lương thực đủ ăn cho toàn xã hội và có 
dự trữ. Đáp ứng một cách ổn định nhu cầu thiết yếu về thực phẩm. Mức tiêu dùng 
lương thực, thực phẩm phải bảo đảm tái sản xuất sức lao động.

- Về hàng tiêu dùng: sản xuất đáp ứng được nhu cầu bình thường của nhãn 
dân thành thị và nông thôn về những sản phẩm công nghiệp thiết yếu.
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- về hàng xuất khẩu: tạo được một sô' mặt hàng xuất khẩu chủ lực; đạt kim 
ngạch xuất khẩu đáp ứng được phần lớn nhu cầu nhập khẩu vật tư, máy móc, phụ 
tùng và những hàng hóa cần thiết.

Các chương trình mục tiêu trên cụ thể hóa nội dung chính của công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa trong chặng đường đầu tiên đã được Đại hội lần thứ V của 
Đảng xác định.

Yêu cầu cấp bách về lương thực, thực phẩm, về nguyên liệu sản xuất hàng tiêu 
dùng, về hàng xuất khẩu quyết định vị trí hàng đầu của nông nghiệp. Phải đưa 
nông nghiệp tiến một bước theo hướng sản xuất lớn, nhằm yêu cầu chủ yếu là tăng 
nhanh khối lượng và tỷ suất hàng hóa nông sản. Nông nghiệp phải được ưu tiên 
đáp ứng những nhu cầu về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, về vật tư, 
về lao động kỹ thuật; những nguồn đầu tư ấy phải được sử dụng có hiệu quả. Đầu 
tư cho nông nghiệp phải dồng bộ từ sản xuất đến chế biến, vận chuyên, bảo quản 
để có nhiều sản phẩm cuối cùng. Mở rộng và hoàn chỉnh các hệ thống thủy lợi; 
ứng dụng rộng rãi những thành tựu khoa học và tiến bộ kỹ thuật, đặc biệt là công 
nghệ sinh học, đưa vào sử dụng phổ biến và ổn định các loại giống mới; đáp ứng 
đầy đủ và kịp thời nhu cầu về phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc thú ý; tăng thêm 
sức kéo, bảo đảm đủ công cụ thường và công cụ cải tiến, thực hiện từng bước và 
có trọng điểm việc cơ giới hóa; hạ thấp mức hư hao nông sản trong các khâu thu 
hoạch, bảo quản, vận chuyển, chế biến; chủ động phòng, chống bão lụt.

Phương châm phát triển nông nghiệp là kết hợp chuyên môn hóa với phát 
triển toàn diện, cân dối giữa trồng trọt và chăn nuôi, lúa và màu, cây lương thực 
và cây công nghiệp. Phát triển mạnh cây công nghiệp ngắn ngày; việc mở rộng 
diện tích cây công nghiệp dài ngày phải chú trọng chất lượng, thâm canh ngay 
từ đầu. Phát triển nông nghiệp phải lấy thâm canh, tàng vụ là chính, đồng thời 
mở rộng diện tích một cách vững chắc và có hiệu quả. Sửa đổi, bổ sung các chính 
sách về đất ruộng và các loại đất khác để quản lý, sử dụng có hiệu quả và tiết 
kiệm tài nguyên đất.

Phát triển lâm nghiệp theo hướng bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên 
rừng, tăng thêm vôn rừng, phát triển có trọng điểm việc trồng rừng tập trung 
chuyên canh, đẩy nhanh nhịp độ phủ xanh đất trông, đồi núi trọc theo phương 
thức nông — lâm kết hợp; ngăn chặn phá rừng, cháy rừng; phát triển rộng khắp 
phong trào trồng cây, chú ý cả cây lấy gỗ, cây làm nguyên liệu và làm củi. Tiến 
hành tích cực việc định canh, định cư, giao đất, giao rừng cho các đơn vị tập thể 
và nhân dân sử dụng lâu dài để làm chủ đất rừng như làm chủ đất ruộng. Xây 
dựng các khu kinh tế tổng hợp lâm - nông - công nghiệp; khai thác, bảo quản, chế 
biến, sử dụng gỗ và các loại lâm sản khác với hiệu quả kinh tế ngày càng cao.

Hải sản và thủy sản nước ngọt, nước lợ là một nguồn lợi lớn. Coi trọng cả 
đánh bắt và nuôi trồng, đi đôi với giải quyết tốt việc chế biến, vân chuyển để 
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và tăng nhanh hàng xuất khẩu. Táng đầu 
tư và bổ sung chính sách nhằm tận dụng mọi diện tích mốt nước có thể nuôi 
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trồng thủy sản. Những diện tích mặt nước mà các cơ sở quốc doanh và tập thể 
quản lý không sử dụng hết, thì giao cho nhân dân mượn hoặc nhân khoán để mở 
rộng sản xuất.

Công nghiệp nhẹ và tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp đáp ứng cho được nhu 
cầu của nhân dân về những loại hàng thông thường, bảo đảm yêu cầu chế biến 
nông, lâm, thủy sản, tăng nhanh việc làm hàng gia công xuất khẩu và các mặt 
hàng xuâ't khẩu khác, đồng thời mở rộng mặt hàng đáp ứng nhu cầu đa dạng của 
người tiêu dùng. Khai thác triệt để mọi nguồn nguyên liệu; tận dụng các loại phế 
liệu; tranh thủ nguồn nguyên liệu gia công của nước ngoài.

Phát triển công nghiệp nhẹ trước hết dựa vào việc tổ chức lại sản xuất, đầu 
tư chiều sâu và đầu tư đồng bộ để tận dụng công suất thiết bị của các cơ sở hiện 
có; coi trọng các cơ sở có năng lực và hiệu suất chế biến cao. Sử dụng hợp lý khả 
năng sản xuất hàng tiêu dùng của các xí nghiệp công nghiệp nặng, xí nghiệp quốc 
phòng. Có chính sách đúng đắn, huy động rộng rãi nguồn vốn và kỹ thuật của 
nhân dân, kể cả của Việt kiều, để phát triển các cơ sở làm ra nguyên liệu và cơ 
sở chế biến dưới nhiều hình thức. Phát triển và củng cố các cơ sở kinh tế quổc 
doanh trong những khâu chi phối quá trình sản xuất và lưu thông.

Các cơ sở sản xuất hàng tiêu dùng phải gắn chặt với thị trường, nắm chắc nhu 
cầu và thị hiếu của người tiêu dùng. Các tổ chức thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 
vươn lên làm đúng vai trò đại diện cho người tiêu dùng, đặt hàng và ký hợp đồng 
với cơ sở sản xuâ’t. Áp dụng hình thức đấu thầu để ưu tiên đặt hàng và cung cấp 
nguyên liệu cho các cơ sở làm ra sản phẩm tốt, giá rẻ, không phân biệt đó là cơ 
sở quốc doanh hay tập thể. Các cơ sở làm ăn kém cỏi mà không vươn lên được, 
thì phải thay đổi phương hướng sản xuất, thu hẹp sản xuất hoặc giải thể.

Việc phát triển công nghiệp nặng và xây dựng kết cấu hạ tầng phải nhằm 
phục vụ các mục tiêu kinh tế, quốc phòng trong chặng đường đầu tiên và theo 
khả năng thực tế, chuẩn bị tiền đề cho sự phát triển kinh tế trong chặng đường 
tiếp theo. Ưu tiên phát triển công nghiệp năng lượng (điện, than, dầu khí). 
Ngành công nghiệp cơ khí của tất cả các bộ và các địa phương phải được sắp xếp 
lại, đồng bộ hóa, chuyên môn hóa, từng bước đổi mới thiết bị. Trong công nghiệp 
sản xuất nguyên liệu, vật liệu, chú ý đến nguyên liệu khoáng sản và các nguyên 
liệu khác để sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc thú y; sử dụng hết năng lực 
hiện có và phát triển thêm một số cơ sở nhỏ về vật liệu xây dựng, hóa chất, kim 
loại. Sản phẩm nào mà công nghiệp nặng nhất thiết phải tạo ra trong nước để 
phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, thì cố gắng làm với quy mô và kỹ 
thuật thích hợp. Những sản phẩm nào trong nước chưa sản xuất được hoặc sản 
xuất chưa đủ, thì thông qua xuất khẩu để nhập khẩu. Nông nghiệp và các ngành 
công nghiệp nhẹ phải tạo ra sản phẩm xuất khẩu đáp ứng được nhu cầu nhập 
khẩu của mình và đóng góp ngoại tệ cho Nhà nước. Không bố trí xây dựng công 
nghiệp nặng vượt quá điều kiện và khả năng thực tế, ngay cả để phục vụ nông 
nghiệp và công nghiệp nhẹ.
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Về kết Cấu hạ tầng, chú trọng phát triển giao thông vận tải và thông tin liên 
lạc: bảo dưỡng, nâng cấp, đồng bộ hóa và chấn chỉnh tổ chức quản lý đê xây dựng 
có hiệu quả những cái đã có, chọn lọc xây dựng thêm những cơ sở cần thiết bảo 
đảm cho sản xuất, lưu thông hàng hóa, phục vụ đời sống nhân dân và chuẩn bị 
cho việc đẩy mạnh công nghiệp hóa. Ưu tiên phát triển giao thông vận tải đường 
thủy, tăng tỷ trọng vận tải đường sắt, sắp xếp hợp lý vận tải đường bộ, phát 
triển vận tải đường không. Động viên các tổ chức kinh tế tập thế và nhân dân 
góp sức, góp vôn mở mang đường giao thông nông thôn, miền núi, phát triển các 
phương tiện vận tải, nhất là phương tiện thô sơ, nửa cơ giới. Khắc phục sự ách 
tắc trong vận tải hàng hóa, cải thiện một bước sự đi lại của nhân dân. Nâng cao 
nàng lực, chất lượng phục vụ và giảm nhẹ tình trạng lạc hậu về thông tin liên 
lạc, hiện đại hóa những khâu có điều kiện.

Đi đôi với việc tăng thêm nguồn điện, cần xây dựng cân đối mạng lưới dẫn 
diện. Các thành phố và thị xã phải xây dựng và cải tạo mạng lưới cấp nước, thoát 
nước và hệ thống cống rãnh.

Phát triển rộng rãi các loại hoạt động dịch vụ: kỹ thuật, phục vụ sản xuất 
và đời sống nhân dân.

Theo phương hướng nêu trên, ba chương trình mục tiêu về lương thực - thực 
phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu phải được xây dựng khẩn trương để triển 
khai thực hiện trong kê hoạch 1986 - 1990 như nhiệm vụ trung tâm về kinh tế - 
xã hội của tất cả các ngành và các cấp.

Các chương trình này thực hiện, bảo đảm cân đôi giữa mục tiêu, phương tiện, 
biện pháp, chính sách. Đốì với mỗi loại sản phẩm, phải tính đến tâ't cả các yếu 
tố của chu trình tái sản xuất, từ điều kiện sản xuất đến chế biến, bảo quản, vận 
chuyển và tiêu thụ, phải giải quyết đồng bộ cả về kỹ thuật, tổ chức sản xuất và 
chính sách kinh tế.

Cả ba chương trình phải kết hợp kinh tế với quốc phòng, coi trọng việc phân 
bố lực lượng sản xuất trên các vùng lãnh thổ, nhằm phát huy thế mạnh của các 
vùng trong mối quan hệ liên kết, bổ sung cho nhau theo quan điểm phát triển 
kinh tế hàng hóa, mở rộng trao đổi trong nước và với nước ngoài, khắc phục 
khuynh hướng tự cấp, tự túc. Kết hợp chặt chẽ giữa nông nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp và công nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp, giữa sản xuất và lưu thông, 
dịch vụ trên địa bàn từng huyện, từng tỉnh, từng vùng kinh tế. Kinh tế trên địa 
bàn huyện có vị trí quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện ba chương trình 
mục tiêu. Phương hướng xây dựng huyện không phải là tạo ra một bộ máy quản 
lý hành chính - kinh tế nặng nề, mà phải phát triển, củng cố, sắp xếp, liên kết 
các dơn vị sản xuất, kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế khác nhau nhằm 
khai thác tốt nhất lao động, đất đai, rừng, biển, ngành nghề trên địa bàn huyện.

Theo phương-hướng bố trí lại cơ cấu kinh tế, phải điều chinh lớn cơ cẩu dầu 
tư xây dựng ca bản của Nhà nước nhằm tập trung vào việc thực hiện ba chương 
trình mục tiêu nói trên và bảo đảm phát huy hiệu quả. Việc xốc định hiệu quả 
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đầu tư phải chú ý tới yêu cầu tốn ít vốn, tạo ra nhiều việc làm, đưa công trình 
vào sử dụng nhanh.

Phải soát xét thật chặt chẽ các công trình xây dựng dở dang, kể cả công trình 
trên hạn ngạch và dưới hạn ngạch của cả trung ương và địa phương, trong tất cả 
các ngành, cũng như các công trình chưa khởi công, nhưng đã ký nhập thiết bị 
toàn bộ của nước ngoài. Kiên quyết giãn tiến độ hoặc đình hẳn việc xây dựng 
những công trình chưa thật sự cấp bách hoặc làm xong sẽ không đủ điều kiện sử 
dụng có hiệu quả, hoặc xét trong khả năng cân đô'i chung, cần dành ưu tiên cho 
các công trình khác. Tập trung sức hoàn thành nhanh và đồng bộ một số công 
trình trọng diểm. Cùng với việc lựa chọn chặt chẽ các công trình chuyển tiếp, 
cần ưu tiên dầu tư dồng bộ và dầu tư chiều sâu cho các cơ sở hiện có. Việc xây 
dựng thêm công trình mới chỉ đặt ra khi các cơ sở hiện có, dù được mở rộng 
thêm, cũng không đáp ứng được yêu cầu, và phải nhằm đúng phương hướng, mục 
tiêu đã định, làm quy mô nhỏ và vừa là chính, tranh thủ kỹ thuật tiến bộ, bảo 
đảm xây dựng nhanh, đưa vào sử dụng kịp thời từng phần công trình.

Phương châm chỉ đạo này cũng phải được thấu suốt trong việc xây dựng các 
cơ sở về khoa học, kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn hóa. Đầu tư có trọng điểm để giải 
quyết vân đề nhà ở cho công nhân, viên chức, chú ý sửa chữa nhà cửa cũ, đồng 
thời tạo điều kiện cho nhân dân xây dựng thêm cả ở thành thị và nông thôn.

Việc đầu tư cho sự nghiệp phát triển kinh tế trong chặng đường tiếp theo 
phải được chuẩn bị chu đáo, trước hết là đối với các công trình gô'i đầu.

Đi đôi với việc điều chỉnh phương hướng và cơ câu đầu tư, phải quy định lại 
chế độ, thể lệ đầu tư nhằm nêu cao trách nhiệm trong việc xây dựng phương án 
và quyết định chủ trương đầu tư, đặc biệt là đốì với các công trình lớn do trung 
ương quyết định. Tránh xét duyệt riêng rẽ từng công trình tách khỏi các quan hệ 
cân đô'i chung. Gắn trách nhiệm và lợi ích vật chất của đơn vị chủ đầu tư với hiệu 
quả đầu tư. Kiểm soát chặt chẽ toàn bộ các công trình xây dựng cơ bản của khu 
vực Nhà nước, bất kể thuộc nguồn vốn nào. Thực hiện chế độ đấu thầu xây dựng 
theo tiêu chuẩn bảo đảm thời hạn huy động, chất lượng công trình và giảm chi 
phí xây lắp.

Muôn dứt khoát chuyển hướng trong việc bô' trí cơ câ'u sản xuất, cơ cấu đầu 
tư, phải đổi mới cách nghĩ và cách làm, dám thừa nhận và thay đổi những quyết 
định sai lầm, dám xử lý kiên quyết những trường hợp phức tạp. Tất cả các ngành, 
các địa phương và dơn vị cơ sở phải chủ động, quyết tâm sắp xếp lại sản xuất và 
xây dựng trong phạm vi của mình, cùng với trung ương thực hiện việc điều chỉnh 
lớn cơ cấu sản xuất và đầu tư trong cả nước, quyết giành lại thế chủ động để ổn 
định tình hình kinh tế - xã hội.

2. Xây dựng và củng cô' quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, sử dụng 
và cải tạo đúng đắn các thành phần kinh tế.

Muốn phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, đi đôi với việc bô' trí lại cơ cấu 
sản xụất, cơ cấu đầu tư theo ngành và theo vùng, phải xác định đúng cơ cấu thành 
phần kinh tế.
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Trong xã hội ta, còn nhiều người có sức lao động chưa có việc làm và chưa sử 
dụng hết thời gian lao động. Khả nàng thu hút sức lao động của khu vực Nhà 
nước trong những nàm trước mắt còn có hạn. Cũng không thể đưa tất cả những 
người làm ăn cá thể vào các tổ chức kinh tế tập thể trong một thời gian ngắn. 
Có những ngành, nghề đưa vào làm ăn tập thể chưa bảo đảm hiệu quả. Trong 
khi nguồn vốn của Nhà nước và của tập thể còn eo hẹp, thì nguồn vốn còn dư 
trong nhân dân hầu như chỉ đưa vào tiêu dùng hoặc cât giữ và mua hàng tích trữ. 
Phải có chính sách mở đường cho người lao động tự tạo ra việc làm, kích thích 
mọi người đưa vốn vào sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm tiêu dùng đế tích lũy, mở 
rộng tái sản xuất trên quy mô toàn xã hội.

Xuất phát từ sự đánh giá những tiềm năng tuy phân tán nhưng rất quan 
trọng trong nhân dân, cả về sức lao động, kỹ thuật, tiền vốn, khả năng tạo việc 
làm, chúng ta chủ trương: đi đôi với việc phát triển kinh tế quôc doanh, kinh tế 
tập thể, tăng cường nguồn tích lũy tập trung của Nhà nước và tranh thủ vốn 
ngoài nước, cần có chính sách sử dụng và cải tạo đúng đắn các thành phần kinh 
tể khác.

Chính sách đó cho phép sử dụng nhiều hình thức kinh tế với quy mô và trình 
độ kỹ thuật thích hợp trong từng khâu của quá trình sản xuất và lưu thông nhằm 
khai thác mọi khẫ nàng của các thành phần kinh tế liên kết với nhau, trong đó 
kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo. Đó là một giải pháp có ý nghĩa chiến 
lược, góp phần giải phóng và khai thác mọi khả năng để phát triển lực lượng sản 
xuất, xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý.

Giải pháp đó xuất phát từ thực tế của nước ta và là sự vận dụng quan điểm 
của Lê-nin coi nền kinh tế có cơ cấu nhiều thành phần là một đặc trưng của thời 
kỳ quá độ. Ở nước ta, các thành phần đó là:

- Kinh tê xã hội chủ nghĩa bao gồm khu vực quốc doanh và khu vực tập thể, 
cùng với bộ phận kinh tế gia đình gán liền với thành phần đó.

- Các thành phần kinh tế khác gồm: kinh tế tiểu sản xuất hàng hóa (thợ thủ 
công, nông dân cá thể, những người buôn bán và kinh doanh dịch vụ cá thể); kinh 
tế tư bản tư nhân; kinh tế tư bản nhà nước dưới nhiều hình thức, mà hình thức 
cao là công tư hợp doanh; kinh tế tự nhiên, tự cấp, tự túc trong một bộ phận đồng 
bào dân tộc thiểu sô' ở Tây Nguyên và các vùng núi cao khác.

Chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa phải xuất phát từ đặc trưng nói trên mà 
đề ra những chủ trương và biện pháp đúng đắn.

Theo quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ 
phát triển của lực lượng sản xuất, quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa phải có bước 
đi và hình thức thích’hợp. Kinh nghiệm thực tế chỉ rõ: lực lượng sản xuất bị kìm 
hãm không chỉ trong trường hợp quan hệ sản xuất lạc hậu, mà cả khi quan hệ 
sản xuất phát triển không đồng bộ, có những yếu tố đi quá xa so vái trình độ 
phát triển của lực lượhg sản xuất. Tình hình thực tế của nước ta đòi hỏi phải coi 
trọng những hình thức kinh tế trung gian, quá độ từ thấp lên cao, từ quy mô nhỏ 
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lên quy mô lớn. Trong mỗi bước đi của quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa, phải 
đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, tạo ra lực lượng sản xuất mới; 
trên cơ sở đó tiếp tục đưa quan hệ sản xuất lên hình thức và quy mô mới thích 
hợp để thúc dẩy lực lượng sản xuất phát triển.

Cải tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ sản xuất mới bao gồm cả ba mặt: 
xây dựng chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, chế độ quản lý và chế độ phân 
phối xã hội chủ nghĩa. Tuy chế độ công hữu về tư liệu sản xuất là nền tảng của 
quan hệ sản xuất mới, nhưng khi chế độ quản lý và chế độ phân phối không phù 
hợp, thì ngay cả các tổ chức kinh tế thuộc sở hữu toàn dân, được trang bị kỹ thuật 
cao hơn, cũng làm ăn kém hiệu quả. Xây dựng quan hệ sản xuất mới về cả ba 
mặt, làm cho nó thật sự mang bản chất xã hội chủ nghĩa, gắn với mỗi bước phát 
triển của lực lượng sản xuất, là công việc to lớn, không thể làm xong trong một 
thời gian ngắn.

Mười năm qua, hai kỳ đại hội Đảng đều ghi vào nghị quyết nhiệm vụ căn bản 
hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa trong nhiệm kỳ đại hội đó, song đều chưa 
thực hiện được. Cuộc sống cho ta một bài học thấm thìa là không thể nóng vội 
làm trái quy luật. Nay phải sửa lại cho đúng như sau: dẩy mạnh cải tạo xã hội 
chủ nghĩa là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong suốt thời kỳ quá độ lèn chủ 
nghĩa xã hội, với những hình thức và bước đi thích hợp, làm cho quan hệ sản 
xuất phù hợp với tính chất và trinh độ của lực lượng sản xuất, luôn luôn có tác 
dụng thúc dẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất.

Trong những năm trước mắt, để tiến hành vững chắc công tác cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, phát huy tác dụng tích cực của cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, diều 
quan trọng nhất là củng cô' và phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa, trước hết là 
làm cho kinh tế quô'c doanh thật sự giữ vai trò chủ đạo, chi phôi được các thành 
phần kinh tế khác.

Phải đổi mới cơ chế quản lý, bảo đảm cho các đơn vị kinh tế quôc doanh có 
quyền tự chủ, thật sự chuyển sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, lập 
lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động kinh tế. sắp xếp lại sản xuất, tăng cường 
cơ sở vật chất - kỹ thuật và đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng 
cao nàng suâ't, châ't lượng và hiệu quả. Trên cơ sở đó, ổn định và từng bước nâng 
cao tiền lương thực tế của công nhân, viên chức, tăng tích lũy cho xí nghiệp và 
cho Nhà nước. Kinh tế quô'c doanh chủ động mở rộng liên kết với các thành phần 
kinh tế khác, hướng các thành phần đó vào quỹ dạo của chủ nghĩa xã hội.

Để củng cô' kinh tế tập thể, phải nâng cao trình độ tổ chức, quản lý và tăng 
cường cơ sở vật chất - kỹ thuật đi đôi với thực hiện quan hệ trao đổi và liên kết 
với kinh tê' quô'c doanh, kinh tê' gia đình, trước hết là về mặt cung ứng vật tư, 
nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm. Trong nông nghiệp, giải quyết đúng đắn quan 
hệ giữa Nhà nước, kinh tê' quốc doanh với hợp tác xã, đồng thời cải tiến quản lý 
nội bộ hợp tác xã, hoàn thiện phương thức khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm 
và người lao động, gắn liền việc xốy dựng quan hệ sản xuất mới, xây dựng cơ sở 
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vật chất - kỹ thuật với xây dựng nông thôn mới. Các tập đoàn sản xuất ở Nam 
Bộ phải được củng cố theo đúng tính chất tổ chức kinh tế tập thể. Việc đưa các 
tập đoàn sản xuất lên hợp tác xã bậc cao, quy mô lớn phải căn cứ vào các điều 
kiện cụ thể đã chín muồi, không làm vội vã.

Kinh tế gia đình có vị trí quan trọng và khả năng dồi dào, cần được khuyến 
khích và giúp đỡ phát triển trong mối quan hệ hỗ trợ và gắn bó với kinh tế quốc 
doanh và kinh tế tập thể. Trên nguyên tắc bảo đảm trách nhiệm và nghĩa vụ đối 
với Nhà nước và tập thể, gia đình công nhân, viên chức, gia đình xã viên có thể 
mở rộng sản xuất bằng lao động của gia đình mình, kinh doanh trong các ngành 
nghề theo đúng pháp luật và chính sách. Thu nhập của kinh tế gia đình không 
những góp phần cải thiện đời sống, mà còn là một nguồn tích lũy để tái sản xuất 
mở rộng.

Nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa đặt ra cho chặng đường đầu tiên là kinh 
tế xã hội chủ nghĩa với khu vực quốc doanh làm nòng cốt phải giành được vai 
trò quyết định trong nền kinh tế quốc dân, cụ thể là chiếm tỷ trọng lớn cả trong 
sản xuất và lưu thông, thể hiện được tính ưu việt và chi phối được các thành phần 
kinh tế khác thông qua liên kết kinh tế.

Đôi với kinh tế tiểu sản xuất hàng hóa, Nhà nước thừa nhận sự cần thiết của 
bộ phận kinh tế này trong thời kỳ quá độ, hướng dẫn và giúp đỡ nó sản xuất, 
kinh doanh, liên kết với kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể. Vận động những 
người lao động cá thể đi vào làm ăn tập thể theo nguyên tắc tự nguyện và cùng 
có lợi. Không nên có thành kiến, phân biệt đối xử, gây khó khăn cho những người 
lãnh đạo cá thể chưa muôn tham gia các tổ chức kinh tế tập thể hoặc xin rút ra 
khỏi các tổ chức đó.

Đôi với tiểu thương, thông qua nhiều hình thức tùy theo ngành hàng để sắp 
xếp, cải tạo và sử dụng họ thành lực lượng bổ sung cho thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa, giúp đỡ số người không cần thiết trong lĩnh vực luu thông chuyển sang 
sản xuất và dịch vụ.

Nhà nước cho phép những nhà tư sản nhỏ sử dụng vô'n, kiến thức kỹ thuật 
và quản lý của họ dể tổ chức sản xuất, kinh doanh trong một sô' ngành, nghề 
thuộc khu vực sản xuất và dịch vụ ở những nơi cần thiết trong cả nước. Quy mô 
và phạm vi hoạt động của các cơ sở kinh tế tư bản tư nhân được quy định tùy 
theo ngành nghề và mặt hàng. Hoạt động của kinh tế tư bản tư nhân được hướng 
dẫn đi theo quỹ dạo của chủ nghĩa xã hội bằng nhiều hình thức của kinh tế tư 
bản nhà nước, thông qua sự kiểm soát của Nhà nước và sự liên kết với kinh tế 
quốc doanh và kinh tế tập thể. Kinh tế tư bản nhà nước là hình thức kinh tế quá 
độ, có thể được tổ chức từ thấp đến cao, từ đại lý cung ứng và tiêu thụ hàng hóa, 
làm gia công, cho đến hợp doanh với Nhà nước.

Trong lĩnh vực lưu thông, phải xóa bỏ thương nghiệp tư bản tư nhân. Đối với 
một số người buôn bán loại vừa, có tay nghề trong một số ngành hàng tươi sống, 
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Nhà nước dùng hình thức liên doanh để sử dụng họ kinh doanh theo pháp luật 
và chính sách.

Như vậy, quá trình sử dụng kinh tế tiểu sản xuất hàng hóa và kinh tế tư bản 
tư nhân luôn luôn gắn liền với quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa đôì với các 
thành phần đó bằng nhiều hình thức.

Thừa nhận sự tồn tại của kinh tế tiểu sản xuất hàng hóa và kinh tế tư bản 
tư nhân, thì đương nhiên cũng phải thường xuyên đấu tranh với xu hướng tự phát 
tư bản chủ nghĩa và những mặt tiêu cực trong hợp đồng kinh tế của các thành 
phần dó. Nhà nước dùng pháp luật và chính sách, dựa vào sức mạnh của kinh tế 
xã hội chủ nghĩa để kiểm soát và chi phôi các thành phần kinh tế đó theo phương 
châm “sử dụng để cải tạo, cải tạo để sử dụng tốt hơn”.

Cần sửa đổi, bổ sung và công bô' rộng rãi chính sách nhất quán đối với các 
thành phần kinh tế. Những quy định có tính nguyên tắc phải trở thành pháp 
luật để mọi người yên tâm mạnh dạn kinh doanh.

Xóa bỏ những thành kiến thiên lệch trong sự đánh giá và đối xử với người 
lao động thuộc các thành phần kinh tế khác nhau. Nhà nước có chính sách ưư 
đãi về kinh tế (như chính sách đầu tư, thuế, tín dụng...) đôì với thành phần kinh 
tế xã hội chủ nghĩa; song về pháp luật phải thực hiện nguyên tắc bình đẳng. 
Những người làm ra của cải và những việc có ích cho xã hội, thực hiện đầy đủ 
nghĩa vụ, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và chính sách đều được tôn trọng, 
được quyền hưởng thu nhập tương xứng với kết quả lao động, kinh doanh hợp 
pháp của họ. Đối với những kẻ lười biếng, ăn bám, phải phê phán và cưỡng bức 
lao động. Những kẻ phạm pháp đều bị trừng trị theo pháp luật. Ai vi phạm hợp 
đồng kinh tế, đều bị xử phạt và phải bồi thường. Đó là chính sách nhất quán đối 
với mọi công dân, không phân biệt họ thuộc thành phần kinh tế nào. Quan điểm 
đó phải thâu suốt trong các chính sách cụ thể, trong công tác tuyên truyền, giáo 
dục và văn hóa, để xây dựng những nhận thức đúng đắn trong nhân dân, tạo nên 
môi trường tâm lý xã hội thuận lợi cho việc thực hiện chính sách sử dụng và cải 
tạo nền kinh tế nhiều thành phần.

3. Đổi mới cơ chế quản lý kỉnh tế
Việc bố trí lại cơ câ'u kinh tế phải đi dôi với đổi mới cơ chế quản lý kinh tế.
Cơ chế quản lý tập trung quan liêu, bao cấp từ nhiều năm nay không tạo được 

động lực phát triển, làm suy yếu kinh tế xã hội chủ nghĩa, hạn chế việc sử dụng 
và cải tạo các thành phần kinh tế khác, kìm hãm sản xuất, làm giảm năng xuất, 
chất lượng, hiệu quả, gây rối loạn trong phân phôi lưu thông và đẻ ra nhiều hiện 
tượng tiêu cực trong xã hội.

Cơ chế đó quản lý nền kinh tế bằng mệnh lệnh hành chính là chủ yếu, với 
hệ thống chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh chi tiết từ trên giao xuống, không phù hợp 
với nguyên tắc tập trung dân chủ. Các cơ quan quản lý hành chính - kinh tế can 
thiệp sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị cơ sở, nhưng lại 
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không chịu trách nhiệm gì về vật chất đối với các quyết định của mình; các đơn 
vị kinh tế cơ sở vừa không có quyền tự chủ, vừa không bị ràng buộc trách nhiệm 
với kết quả sản xuất, kinh doanh.

Cơ chế đó chưa chú ý đầy đủ đến quan hệ hàng hóa - tiền tệ và hiệu quả kinh 
tế, dẫn tới cách quản lý và kế hoạch hóa thông qua chế độ cấp phát và giao nộp 
theo quan hệ hiện vật là chủ yếu, hạch toán kinh tê chỉ là hình thức không ràng 
buộc trách nhiệm và lợi ích vật chất đối với hiệu quả sử dụng tiền vốh, tài sản, vật 
tư, lao động, tách rời việc trả công lao dộng với số lượng và chất lượng lao động.

Cơ chế đó đẻ ra bộ máy quản lý cồng kềnh, với những cán bộ quản lý kém 
năng động, không thạo kinh doanh, với phong cách quản lý quan liêu, cửa quyền.

Cơ chế cũ gắn liền với tư duy kinh tế dựa trên những quan niệm giản đơn về 
chủ nghĩa xã hội, mang nặng tính chất chủ quan, duy ý chí.

Phương hướng đổi mới cơ chế quản lý kinh tế đã dược khẳng định là xóa bỏ 
tập trung quan liêu, bao câp, xây dựng cơ chế mới phù hợp với quy luật khách 
quan và với trình độ phát triển của nền kinh tế.

Ngay sau khi giành chính quyền, nắm được những mạch máu kinh tê chủ yếu 
của đất nước, Nhà nước xã hội chủ nghĩa có điều kiện và nhất thiết phải quản 
lý nền kinh tế quốc dân theo một kế hoạch thống nhất. Tính kế hoạch là đặc 
trưng số một của cơ chế quản lý kinh tế ngay từ buổi đầu của thời kỳ quá độ.

Quá trình từ sản xuất nhỏ đi lên sản xuất lớn ở nước ta là quá trình chuyển 
hóa nền kinh tế còn nhiều tính chất tự cấp, tự túc thành nền kinh tế hàng hóa. 
Chúng ta đang quản lý có kế hoạch một nền kinh tế sản xuất hàng hóa với những 
đặc điểm của thời kỳ quá độ. Việc sử dụng đầy đủ và đúng đắn quan hệ hàng hóa 
- tiền tệ trong kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân là một tất yếu khách quan. 
Sử dụng đúng đắn quan hệ hàng hóa - tiền tệ là dặc trưng thứ hai của cơ chế 
mới về quản lý kinh tế mà chúng ta đang xây dựng.

Việc sử dụng quan hệ hàng hóa - tiền tệ đòi hỏi sản xuất phải gắn với thị 
trường, mọi hoạt dộng kinh tế phải so sánh chi phí với hiệu quả, các tổ chức và 
đơn vị kinh tê' phải tự bù đắp chi phí và có lãi để tái sản xuất mở rộng, tức là 
phải thực hiện hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa.

Muôn kế hoạch hóa quá trình tái sản xuất hàng hóa, phải vận dụng tổng hợp 
hệ thô'ng các quy luật đang tác động lên nền kinh tế. Trong hệ thống các quy 
luật dó, quy luật kinh tế cơ bản cùng với các quy luật đặc thù khác của chủ nghĩa 
xã hội ngày càng phát huy vai trò chủ đạo, được vận dụng trong một thể thống 
nhất với các quy luật của sản xuất hàng hóa, đặc biệt là quy luật giá trị, quan 
hệ cung cầu... Kế hoạch hóa phải luôn luôn gắn liền với việc sử dụng đúng đắn 
các đòn bẩy kinh tế. Nền kinh tế phải được quản lý bằng các phương pháp kinh 
tế là chủ yếu, với động lực thúc đẩy là sự kết hợp hài hòa lợi ích của toàn xã hội, 
lợi ích của tập thể. và lợi ích riêng của người lao động. Mức thu nhập của tập thể 
và của người lao động phải phụ thuộc vào kết quả lao động và hiệu quả kinh tế.
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Các đơn vị kinh tế quốc doanh và tập thể là những đơn vị sản xuất hàng hóa 
xã hội chủ nghĩa, có quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh, tự chủ về tài chính. Các 
tập thể lao động thật sự có vai trò của người làm chủ trong việc tổ chức và quản 
lý sản xuất, kinh doanh.

Những điều nêu trên dẫn tới yêu cầu phân cấp kế hoạch hóa và quản lý kinh 
tế theo nguyên tắc tập trung dân chủ, trên cơ sở phân biệt rõ chức năng quản lý 
hành chính - kinh tế của các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương với chức 
năng quản lý sản xuất - kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở.

Đi đôi với việc xác định đúng chức năng, nhiệm vụ quản lý của các cấp, các 
ngành, phải đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, đổi mới công tác cán bộ, xây 
dựng đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất và năng lực đáp ứng được yêu cầu đổi 
mới cơ chế quản lý. Việc bố trí đúng những cán bộ có trách nhiệm chủ yếu trong các 
cơ quan quản lý kinh tế ở trung ương, địa phương và các cơ sở kinh tế lớn là vấn đề 
có ý nghĩa quyết định đối với việc xây dựng và vận hành cơ chế quản lý mới.

Thực chất của cơ chế mới về quản lý kinh tế là cơ chế kế hoạch hóa theo 
phương thức hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, dứng nguyên tắc tập trung 
dân chủ.

Đổi mới cơ chế quản lý là một quá trình cải cách có ý nghĩa cách mạng sâu 
sắc, là cuộc đâu tranh giữa cái mới và cái cũ, cái tiến bộ và cái lạc hậu. Cuộc đấu 
tranh để đổi mới không những bị sức mạnh của thói quen níu lại, mà còn vấp 
phải những đặc quyền, đặc lợi của một số người gắn bó với cơ chế cũ. Đây là cuộc 
đấu tranh trong nội bộ Đảng và cơ quan nhà nước, đâu tranh giữa những người 
đồng chí, đấu tranh với chính bản thân mình. Khó khăn, phức tạp là ở chỗ đó. 
Chúng ta phải khắc phục trở ngại chính hiện nay là tư tưởng bảo thủ muôn quay 
trở lại cơ chế cũ đã quen thuộc, do dự không dám giải quyết những vấn đề đã 
chín muồi.

Phương hướng và nội dung chủ yếu của việc đổi mới cơ chế quản lý đã dược 
xác định. Song điều quan trọng và khó khăn hơn là tìm ra được những hình thức 
kinh tế cụ thể, bước đi và nội dung đổi mới trong từng bước. Chúng ta còn ít kinh 
nghiệm; vì thế phải coi trọng việc nghiên cứu, học tập, thử nghiệm, tổng kết thực 
tiễn. Khuynh hướng nóng vội, giản đơn muốn đổi mới xong xuôi trong một thời 
gian ngắn là không phù hợp với thực tế.

Trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, phải nắm vững những vấn 
đề có tính nguyên tắc dưới đây:

Thực hiện tập trung dân chủ trong quản lý kinh tế

Tình trạng tập trung quan liêu trong công tác quản lý và điều hành còn nặng. 
Tình trạng phồn tán, vô tổ chức trong hoạt động kinh tế cũng phổ biến.

Phải lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý kinh tế, xã hội. Chính cơ chế 
quản lý còn nặng tính chất tập trung quan liêu, vừa gò bó cấp dưới, vừa làm giảm 
hiệu lực quản lý tập trung là nguyên nhân trực tiếp làm rối loạn trật tự, kỷ 
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cương. Vì vậy, không thể khắc phục rốì ren bằng cách quay trở lại cơ chế cũ, mà 
phải kiên quyết thực hiện phân cấp quản lý theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Việc phân cấp quản lý phải bảo đảm quyền làm chủ của ba câ'p: Quyền quyết 
định của trung ương (bao gồm cả các ngành trung ương) đối với những lĩnh vực 
then chốt, những vấn đề có ý nghĩa chiến lược, bảo đảm cho sự phát triển cân 
đối của toàn bộ nền kinh tế; quyền chủ động của các địa phương trong việc thực 
hiện trách nhiệm quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn lãnh thổ; quyền tự chủ 
sản xuất - kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở và vai trò làm chủ của các tập 
thể lao động. Trong sự phân công phân cấp quản lý, trách nhiệm phải đi đôi với 
quyền hạn, nghĩa vụ gắn liền với lợi ích.

Yêu cầu cấp bách là thể hiện những nguyên tắc đó trong các lĩnh vực quản 
lý cụ thể đang có nhiều vướng mắc, như kế hoạch hóa, quản lý vật tư, hàng hóa, 
xuất khẩu, nhập khẩu, ngoại tệ, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính, tiền tệ, giá 
cả, lao động, tiền lương.

Vai trò quản lý kinh tế của các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương, 
nói cho cùng, là nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở kinh tê hoạt động có hiệu quả. 
Nhà nước kiểm soát và điều khiển các xí nghiệp và đơn vị sản xuất, kinh doanh 
thuộc mọi thành phần kinh tế bằng pháp luật, chính sách kinh tế, chính sách 
tiến bộ kỹ thuật, thay cho sự can thiệp sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của xí nghiệp. Pháp luật quy định những giới hạn mà các xí nghiệp không được 
vi phạm. Các chính sách buộc các xí nghiệp tự lựa chọn các quyết định về sản 
xuất, kinh doanh có lợi nhất theo phương hướng của kế hoạch nhà nước, cần có 
những quy định bảo đảm sự kiểm tra, giám sát thống nhất của Nhà nước đối với 
toàn bộ hoạt động của các đơn vị cơ sở. Những hiện tượng giấu giếm, khai man, 
hạch toán và báo cáo sai sự thật phải bị xử lý.

Việc xây dựng chế dộ tự chủ sản xuất, kinh doanh của các xí nghiệp và chế 
độ làm chủ tập thể của quần chúng lao động ở cơ sở phải được tiếp tục bổ sung, 
sửa đổi qua thử nghiệm, tổng kết thực tiễn. Trên cơ sở đó mà làm rõ và giải 
quyết đúng đắn chức năng, nhiệm vụ và sự phân cấp quản lý hành chính - kinh 
tế giữa trung ương và địa phương, giữa tỉnh và huyện.

Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý kinh tế đòi hỏi phải đề cao kỷ 
luật và pháp luật. Sự chỉ đạo và điều hành từ trên xuống dưới, trước hết là từ 
các cơ quan trung ương, phải thống nhâ't theo nghị quyết của Đảng và Nhà nước, 
theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đâ được xác định, cấp dưới phải phục 
tùng cấp trên; cấp trên phải chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

Đổi mới kế hoạch hóa

Kế hoạch kinh tế quốc dân trong những năm tới phải bảo đảm thực hiện 
phương hướng sắp xếp lại nền kinh tế, bố trí đúng cơ cấu sản xuất, cơ cấu đầu 
tư theo các chương trình mục tiêu. Các cân đối kế hoạch được xây dựng từ cơ sở 
và tổng hơp từ dưới lên, với sự hướng dẫn và điều hòa của trung ương. Kết hợp 
chặt chẽ kế hoạch hóa theo ngành và kế hoạch hóa trên địa bàn lãnh thổ.
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Với quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh, các đơn vị kinh tế cơ sở chủ động 
tiếp cận nhu cầu của thị trường, khai thác mọi khả năng để phát triển sản xuất, 
kinh doanh nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch nhà nước, Hợp 
dồng kinh tế giữa các đơn vị sản xuất, kinh doanh vừa là cơ sở để xây dựng kế 
hoạch vừa là công cụ pháp lý bảo đảm cho việc thực hiện kế hoạch, cần tăng 
cường chế độ hợp đồng kinh tế và bảo đảm hiệu lực của nó bằng chế độ trọng tài 
kinh tế nhà nước.

Nhà nước sử dụng các đòn bẩy kinh tế cả trong kế hoạch hóa trực tiếp và kế 
hoạch hóa gián tiếp để bảo đảm thực hiện những phương hướng, mục tiêu của kế 
hoạch kinh tế quốc dân. Việc giao kê hoạch pháp lệnh chỉ hạn chế trong một số 
chỉ tiêu thật cần thiết nhằm bảo đảm những cân đối cơ bản và những nghĩa vụ 
cam kết với nước ngoài. Phấn đấu xây dựng từng bước lực lượng dự trữ của Nhà 
nước để chủ động xử lý những trường hợp bất thường trong quá trình thực hiện 
kế hoạch.

ủy ban kế hoạch Nhà nước và các cơ quan khác ở trung ương có chức năng 
quản lý hành chính - kinh tế được giải thoát bớt những công việc sự vụ, phải tập 
trung nhiều hơn vào việc nghiên cứu chiến lược kinh tế - xã hội, xây dựng kế 
hoạch dài hạn và trung hạn, đảm bảo các quan hệ cân đối tổng hợp trong nền 
kinh tế, xây dựng chính sách và luật lệ kinh tế. Đó là những yếu tố quan trọng 
để từng bước nâng cao chất lượng kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân.

Sử dụng tốt các đòn bẩy kinh tế
Để kích thích sản xuất phát triển, lập lại trật tự và ổn định thị trường, phải 

có chính sách mở rộng giao lưu hàng hóa, xóa bỏ tình trạng ngăn sông, cấm chợ, 
chia cắt thị trường theo địa giới hành chính.

Trong nền kinh tế còn nhiều thành phần, bên cạnh sự lưu thông hàng hóa 
của thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, còn có thị trường tự do bao gồm hoạt động 
mua bán trực tiếp giữa người sản xuất và người tiêu dùng trong dân cư và hoạt 
động lưu thông, dịch vụ của những người kinh doanh, tư nhân ở cả thành thị và 
nông thôn. Nhà nước sử dụng những biện pháp có hiệu quả để cải tạo và xóa bỏ 
thương nghiệp tư bản tư nhân, nghiêm trị bọn đầu cơ, buôn lậu. Nhưng không 
thể xóa bỏ thương nghiệp nhỏ tự do theo ý muốn chủ quan bằng mệnh lệnh hành 
chính, mà chỉ có thể thu hẹp nó bằng sự thay thế tót hơn của thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa và biết sử dụng nó trong những lĩnh vực mà thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa chưa thể kinh doanh tốt hoặc chưa cần kinh doanh.

Kinh nghiệm của nhiều địa phương và cơ sở cho thấy: nếu biết kinh doanh, 
biết vận dụng những biện pháp kinh tế là chủ yếu, kết hợp với biện phốp giáo 
dục và hành chính, được sự tham gia trực tiếp của quần chúng nhân dân, thì 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa hoàn toàn có khả năng thực hiện được độc quyền 
kinh doanh những mặt hàng thiết yếu và làm chủ được thị trường.

Đô'i với những mặt hàng hoàn toàn do kinh tế quốc doanh sản xuất hoặc nhập 
khẩu, đương nhiên, thương nghiệp quốc doanh độc quyền bốn trên thị trường và 
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Nhà nước có biện pháp hành chính để bảo đảm sự độc quyền ây. Nhưng ngay đối 
với những vật tư, hàng hóa đó, biện pháp kinh tế cũng râ't quan trọng. Chính 
sách giá cả và phương thức mua bán không hợp lý thì không thể ngăn chặn được 
chúng chậy ra thị trường tự do bằng nhiều con đường ngang tắt.

Đốì với những sản phẩm do các thành phần kinh tế ngoài khu vực quốc doanh 
sản xuất, biện pháp chủ yếu để các tổ chức kinh tế quô'c doanh nắm được sản 
phẩm hàng hóa là có chính sách giá cả và phương thức mua bán thích hợp theo 
nguyên tắc thỏa thuận, chủ yếu là thông qua hợp đồng kinh tế với người sản xuất. 
Chính sách kinh tế đúng đắn đi đôi với công tác điều tra, phát hiện, trừng trị 
bọn đầu cơ, buôn lậu là nhung biện pháp có hiệu quả để xóa bỏ chợ đen. Chính 
sách ép giá và phương thức mua bán phiền hà, đi đôi với các biện pháp ngăn cấm 
hay hạn chế nông dân và người sản xuất tiêu thụ hàng hóa trên thị trường sẽ 
đẩy cho họ vào thế đối phó với Nhà nước bằng cách giữ hàng không bán, bán lén 
lút cho tư thương, hoặc thu hẹp sản xuất. Kết quả cuối cùng là sản xuât giảm sút, 
cung cầu căng thẳng, giá cả bị đẩy lên. Chính sách đó càng tạo điều kiện cho tư 
thương hoạt động mạnh hơn và làm suy yếu liên minh công - nông.

Chính sách giá cả phải vận dụng tổng hợp nhiều quy luật, trong đó quy luật 
giá trị có tác động trực tiếp. Giá cả phải phù hợp với giá trị, đồng thời phải phù 
hợp với sức mua của đồng tiền và tính đến quan hệ cung cầu. Các yêu cầu diều 
tiết thu nhập, bảo đảm chính sách xã hội, thúc đẩy cải tạo xã hội chủ nghĩa, cần 
được thực hiện thông qua sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó có các biện 
pháp giá cả, tài chính, tín dụng...; chỉ dùng biện pháp giá cả để đáp ứng những 
yêu cầu đó sẽ đẩy giá cả tới mức thoát ly giá trị.

Muốn ổn định giá cả, chính sách giá cả phải nhằm trước hết kích thích các cơ 
sở sản xuất và mọi người lao động làm ra nhiều sản phẩm hàng hóa, hạ giá thành, 
hãng hái bán sản phẩm cho Nhà nước. Không thể ổn định giá cả bằng cách giữ 
giá một cách cứng nhắc, bất chấp sức mua của đồng tiền, bất chấp quan hệ cung - 
cầu và sự biến động của các yếu tố hình thành giá cả; mặt khác, phải có biện pháp 
tích cực khắc phục từng bước tính tự phát của giá cả thị trường tự do.

Phấn đấu thi hành chính sách một giá, đó là giá kinh doanh thương nghiệp.

Chính sách một giá gắn liền với cơ chế hạch toán kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa có tác dụng kích thích sản xuất và mở rộng lưu thông hàng hóa, tạo điều 
kiện cho thương nghiệp xã hội chủ nghĩa chuyển sang kinh doanh, chiếm lĩnh và 
làm chủ thị trường, không tạo ra nhu cầu giả tạo, ngăn chặn có hiệu quả tình 
trạng thất thoát hàng hóa.

Trong tình hình cụ thể hiện nay, ở những nơi, những lúc nhất định, đối với 
một số ít mặt hàng thiết yếu mà cung cầu căng thẳng, giá cả biến động mạnh. 
Nhà nước chưa đủ lực lượng để kìm giá lại, thì tạm thời áp dụng chính sách hai 
giá trong việc mua nông sản và bán lẻ hàng tiêu dùng.
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Để tạo điều kiện cho thương nghiệp quốc doanh thoát khỏi tình trạng khó 
mua, khó bán, bỏ trống trận địa, cần phải sớm ban hành cơ chế định giá và quản 
lý giá đúng đắn.

Chính sách tiền lương phải đáp ứng yêu cầu cấp bách là đảm bảo tiền lương 
thực tế của người ăn lương trong tình hình quỹ hàng của Nhà nước chưa đủ và 
giá cả chưa ổn định.

Vấn đề cơ bản là phát triển sản xuất, Nhà nước nắm quỹ hàng lương thực, 
thực phẩm và hàng thiết yếu khác, có phương thức bán thích hợp, bảo đảm cho 
người ăn lương mua được hàng hóa cần thiết; hết sức hạn chế việc quay trở lại 
chế độ tem phiếu.

Việc thực hiện đúng nguyên tắc phân phối theo lao động đòi hỏi sửa đổi một 
cách căn bản chế độ tiền lương theo hướng đảm bảo yêu cầu tái sản xuất sức lao 
động, khắc phục tính chất bình quân, xóa bỏ từng bước phần cung cấp còn lại 
trong chế độ tiền lương, áp dụng các hình thức trả lương gắn chặt với kết quả 
lao động và hiệu quả kinh tế. Những vấn đề đó phải được giải quyết cùng với việc 
thực hiện chế độ hợp đồng lao động, tinh'giản bộ máy quản lý hành chính Nhà 
nước và bộ phận quản lý gián tiếp của các tổ chức sản xuất, kinh doanh. Việc 
thực hiện phải di từng bước vững chắc, phù hợp với khả năng cân đối tiền - hàng 
và với nhịp độ tăng năng suất lao động.

Chính sách tài chinh, tiền tệ có vai trò trọng yếu trong việc chuyển các hoạt 
động kinh tế sang cơ chế hạch toán kinh doanh, đấu tranh chống lạm phát, ổn 
định sức mua của đồng tiền.

Xây dựng và hoàn chỉnh từng bước chính sách tài chính quốc gia theo hướng: 
bảo đảm quyền tự chủ tài chính của các cơ sở kinh tế, kích thích mạnh mẽ kinh 
tế quốc doanh và các thành phần kinh tế khác phát triển sản xuất với năng suất, 
châ't lượng, hiệu quả cao, tạo ra nguồn tích lũy ngày càng tăng cho từng đơn vị 
và cho Nhà nước, điều tiết và phân phôi hợp lý các nguồn thu nhập nhằm thực 
hiện công bằng xã hội và bảo đảm quan hệ tích lũy và tiêu dùng phù hợp với các 
mục tiêu kỉnh tế - xã hội.

Đổi mới các chính sách, chế độ tài chính, trước hết là chính sách thuể. Chấm 
dứt chế độ bao cấp qua ngân sách, như bù lỗ tràn lan, cấp phát vốn mà không 
ràng buộc trách nhiệm vật chất với hiệu quả sử dụng vốn; tránh dùng vốn tín 
dụng không đúng quan điểm hạnh toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa; sửa đổi một 
số chế độ phúc lợi vượt quố khả năng của nền kinh tế. Các chế độ tài chính cần 
quán triệt chính sách tiết kiệm nghiêm ngặt cả trong sản xuất và tiêu dùng.

Bội chi ngân sách ngày càng tăng là nguyên nhân quan trọng nhất dăn tới lạm 
phát, đẩy giá cả tăng nhanh. Phấn đấu giảm bội chi, tiến tới cân bằng thu chi ngân 
sách là nhiệm vụ hàng đầu của công tác tài chính trong nốm năm 1986 - 1990. Bên 
cạnh những biện pháp cơ bản, thường xuyên trong chính sách tài chính quốc gia, 
cồn có những biện -pháp bết thường ốp dụng trong một thời gian ngắn dể tăng thu, 
giảm chi, hạn chế, đi tới chấm dứt phát hành để chi cho ngân sách.
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Ngãn hàng có nhiệm vụ khẩn cấp cùng với hoạt động tài chính và các ngành 
kinh tế khác phấn đấu giảm lạm phát, diều chỉnh hợp lý khối lượng tiền lưu 
thông trên cơ sở tăng nhanh vòng quay của đồng tiền và áp dụng phổ biến các 
hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần tích cực vào việc lập lại 
cân đối về tiền - hàng, ổn định sức mua của đồng tiền, đáp ứng nhu cầu về tiền 
cho việc mở rộng sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Bên cạnh nhiệm vụ quản lý lưu thông tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, cần 
xây dựng hệ thông ngân hàng chuyên nghiệp kinh doanh tín dụng và dịch vụ 
ngân hàng, hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế. Phải trên cơ sở phục vụ tốt 
mà thực hiện chức năng giám sát bằng đồng tiền các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, chống thái độ cửa quyền. Phát triển rộng rãi các tổ chức tín dụng tập thể 
trong nhân dân, ngăn chặn nạn tư nhàn cho vay nặng lãi.

Chính sách tiết kiệm, phải được thâu suô't trong kế hoạch hóa và các đòn bẩy 
kinh tế. Chuyển mạnh sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, gắn chặt 
trách nhiệm và lợi ích vật chất với hiệu quả sử dụng tài sản, tiền vốn, vật tư, 
lao động là phương hướng chủ yếu để thực hành tiết kiệm trong mọi hoạt động 
kinh tế. Tron môi trường hạch toán kinh doanh, cần đẩy mạnh việc ứng dụng 
khoa học và tiến bộ kỹ thuật, xây dựng và áp dụng các định mức kinh tế - kỹ 
thuật để giảm chi phí sản xuất. Đi dôi với tiết kiệm năng lượng, vật tư, cần nâng 
cao hiệu quả sử dụng thiết bị, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào việc bảo dưỡng, nâng 
cao tuổi thọ của máy. Bảo đảm chất lượng sản phẩm là tiết kiệm cả trong sản 
xuất và tiêu dùng; các chính sách kinh tế phải đi đôi với biện pháp hành chính, 
giáo dục nhằm khuyến khích làm hàng tốt, ngăn chặn làm hàng xấu, nghiêm trị 
làm hàng giả.

Khuyến khích mọi người tiết kiệm tiêu dùng, dành vốn để tích lũy, mở rộng 
sản xuất dưới nhiều hình thức. Chính sách tiết kiệm tiêu dùng phải khuyến khích 
dùng hàng sản xuất trong nước, hạn chế tiêu dùng những loại hàng có thể dành 
cho xuất khẩu, ngăn chặn việc nhập hàng xa xỉ. Cấm ngặt việc dùng tiền của 
công để chè chén, biếu xén. Chống lâng phí trong việc sử dụng tài sản, phương 
tiện thuộc của công dùng trong sinh hoạt.

Quá trình đổi mới quản lý kinh tế đặt ra nhiều vấn đề phải giải quyết để 
chuyển toàn bộ hệ thống các chính sách, chế độ, thể lệ quản lý và tổ chức bộ 
máy quản lý sang cơ chế mới. Cuộc cải cách có ý nghĩa cách mạng này phải được 
tiến hành đồng bộ, kết hợp giữa bên trên và bên dưới, giữa sự đổi mới của các 
cơ quan quản lý với phong trào quần chúng. Việc sửa đổi và ban hành các chính 
sách, chế độ quản lý phải xuất phát từ thực tế, tập hợp sáng kiến và kinh nghiệm 
của các địa phương và cơ sở, không thể chỉ là công việc nghiên cứu của một sô' ít 
cán bộ ở bàn giấy.

Trước mắt, thực hành những biện pháp có hiệu quả để hãm bớt lạm phát và 
tốc dộ tăng giá, giảm bớt khó khăn về đời sống của người ăn lương. Có làm được 
việc mới tạo được những tiền đề về kinh tế, xã hội và tâm lý cho việc đẩy mạnh
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quá trình cải cách. Qua từng bước khẩn trương và vững chắc, phấn đấu đến nàm 
1990 về cơ bản hình thành được cơ chế quản lý mới và chân chỉnh bộ máy quản 
lý, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ bảo đảm cho cơ chế đó được vận 
hành thông suốt.

4. Phát huy mạnh mẽ động ỉực khoa học,kỹ thuật
Trong điều kiện thế giới đang tiến nhanh vào giai đoạn mới của cuộc cách 

mạng khoa học - kỹ thuật và qua tình hình thực tế của nước ta, càng thấy rõ sự 
bức bách phải làm cho khoa học, kỹ thuật thật sự trở thành một dộng lực to lớn 
đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Vị trí then chốt của cách mạng khoa học - kỹ thuật trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội phải được thể hiện trong cuộc sông. Trên cơ sở những việc đã 
làm được, cần xúc tiến và hoàn thành việc xác định chiến lược phát triển khoa 
học và kỹ thuật, làm luận cứ khoa học cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
và định hướng cho công tác khoa học, kỹ thuật.

Sự lựa chọn về phương hướng khoa học, kỹ thuật phải thống nhất với sự lựa 
chọn về mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm 
tới, phải lựa chọn và tổ chức áp dụng rộng rãi các thành tựu khoa học và kỹ 
thuật thích hợp, nhằm trước hết phục vụ ba chương trình về lương thực — thực 
phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Trong nông nghiệp, áp dụng rộng rãi 
các thành tựu sinh học và các thành tựu khoa học, kỹ thuật khác làm tàng thêm 
màu mỡ cho đất canh tác, tăng nhanh năng suất trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao 
hệ sô' sử dụng đất, giảm hư hao lương thực và nông sản khác. Trong công nghiệp, 
xây dựng, giao thông vận tải, hoạt động khoa học, kỹ thuật phải hướng vào việc 
cải tiến, đổi mới và hoàn thiện công nghệ, hợp lý hóa tổ chức sản xuất, đổi mới 
thiết bị, sản xuất nguyên liệu, vật liệu và phụ tùng thay thế, giảm mạnh tiêu hao 
vật tư, tận dụng nguyên liệu, đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm, nhất là 
chất lượng hàng xuất khẩu.

Triển khai một số’ đề tài được chọn lọc thuộc các hưóng khoa học, kỹ thuật 
hiện dại, như công nghệ sinh học, vật liệu và công nghệ mới, điện tử và tin học... 
Xúc tiến công tác điều tra và đánh giá kinh tế tài nguyên thiên nhiên, điều kiện 
tự nhiên, dân cư và kinh tế - xã hội, công tác dự báo và nghiên cứu chiến lược, 
phân vùng quy hoạch và phân bô' lực lượng sản xuất, xây dựng các luận chứng 
kinh tế - kỹ thuật cho các chủ trương lớn về phát triển kinh tế và xã hội, sử dụng 
tô't nhất di đôi với bảo vệ có hiệu quả môi trường sinh thái.

Các ngành khoa học tự nhiên đẩy mạnh công tác nghiên cứu những đề tài 
bảo đảm cơ sở khoa học cho việc phát triển các ngành kỹ thuật, cho việc ứng 
dụng có chọn lọc các thành tựu khoa học và kỹ thuật hiện đại, từng bước hình 
thành các hướng khoa học, kỹ thuật mũi nhọn.

Thực hiện những biện pháp đồng bộ, có hiệu quả để sớm khẩc phục sự chậm 
trễ của khoa học xã hội. Nhiệm vụ chủ yếu của các ngành khoa học xã hội trong 
những nồm tới là tham gia đắc lực vào công tác lý luận của Đảng, góp phần xây 
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dựng cương lĩnh về cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong thời kỳ quá độ, 
làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý kinh tế, 
quản lý xã hội trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của nước ta và nắm bắt 
nhanh nhạy những thành tựu lý luận của các nước anh em. Khoa học xã hội phải 
trở thành công cụ sắc bén trong việc đổi mới nhận thức, đổi mới phương pháp tư 
duy, xây dựng ý thức xã hội và nhân cách xã hội chủ nghĩa.

Đẩy mạnh sự kết hợp một cách hữu cơ khoa học xã hội, khoa học tự nhiên 
và khoa học kỹ thuật. Mỗi phương án phát triển lãnh tế đều phải xét đến tất cả 
các mặt kinh tế, kỹ thuật, xã hội, môi trường. Tập trung lực lượng giải quyết 
những vấn đề khoa học, kỹ thuật cấp bách, có hiệu quả thiết thực.

Lực lượng khoa học và kỹ thuật cần được tổ chức lại, bố trí và sử dụng có 
hiệu quả. Có cơ chế, chính sách và biện pháp đúng đấn nhằm khuyến khích và 
tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ khoa học, cán bộ kỹ thuật phát huy lao động 
sáng tạo, hướng về cơ sở sản xuất, về các địa bàn kinh tê đang cần sự có mặt 
của họ. Đảng và Nhà nước cố gắng tạo những điều kiện thuận lợi để những người 
làm công tác khoa học, kỹ thuật hoạt động có kết quả và đòi hỏi mọi người phải 
cống hiến cho đất nước bằng những sáng chế, bằng kết quả đưa nhanh tiến bộ 
khoa học và kỹ thuật vào sản xuất, bằng việc nghiên cứu giải quyết các vấn đề 
kinh tế, xã hội.

Các cơ quan khoa học cần được sắp xếp lại và bố trí hợp lý trên các vùng 
lãnh thổ, theo nguyên tắc gắn chặt khoa học, kỹ thuật với sản xuẩt và đời sống, 
nhằm sử dụng tiềm lực khoa học, kỹ thuật như một bộ phận cấu thành của lực 
lượng sản xuất xã hội, tạo diều kiện rút ngắn quá trình từ nghiên cứu đến sản 
xuất, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp, tản mạn. Theo nguyên tắc đó, 
chuyển một số cơ quan nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chuyên ngành về trực thuộc 
các liên hiệp xí nghiệp hoặc xí nghiệp lớn. Mở rộng các hình thức liên kết giữa 
khoa học và sản xuất. Xây dựng các tổ chức liên hiệp khoa học - sản xuất với 
hình thức và quy mô thích hựp. Tổ chức tốt hoạt động của các trung tâm ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật. Tăng cường các bộ phận sản xuất thử cho các cơ quan 
nghiên cứu và triển khai. Phát huy hơn nữa vai trò của các trường đại học và 
trung học chuyên nghiệp trong công tác nghiên cứu triển khai theo nguyên tắc 
kết hợp chặt chẽ các khâu: khoa học - đào tạo - sản xuất. Thành lập một sô' trung 
tâm khoa học - kỹ thuật tổng hợp cho những vùng kinh tế quan trọng. Chuẩn bị 
điều kiện để thành lập Viện hàn lâm khoa học Việt Nam.

Tăng mức đầu tư cho khoa học, kỹ thuật từ nhiều nguồn khác nhau: ngân 
sách nhà nước, quỹ tự có của các cơ sở sản xuất, quỹ tập trung của ngành, tín 
dụng ưu đãi của ngân hàng, v.v... coi trọng đầu tư chiều sâu và quản lý tốt để sử 
dụng có hiệu quả các cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện có của các cơ quan khoa học - 
kỹ thuật.

Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về khoa học và kỹ .thuật. 
Thông qua hợp tác để nhanh chóng nắm bắt các thành tựu khoa học, kỹ thuật, 
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tránh lãng phí do nghiên cứu trùng lắp. Gắn chặt hợp tác khoa học, kỹ thuật với 
hợp tác kinh tế. Xây dựng và thực hiện chính sách chuyển giao công nghệ có 
chọn lọc, kết hợp với công tác nghiên cứu và triển khai trong nước. Tích cực tham 
gia chương trình tổng hợp tiến bộ khoa học, kỹ thuật theo các hướng ưư tiên của 
Hội đồng tương trợ kinh tế dến năm 2000.

Việc phát huy vai trò động lực của khoa học, kỹ thuật tùy thuộc một phần 
quan trọng ở cơ chế quản lý. Cơ chế quản lý kinh tế, quản lý khoa học - kỹ thuật 
phải đòi hỏi và khuyến khích việc sáng tạo và ứng dụng rộng rãi các thành tựu 
khoa học và kỹ thuật, đưa lại hiệu quả thiết thực. Áp dụng rộng rãi phương thức 
ký kết hợp đồng nghiên cứu và triển khai giữa các tổ chức khoa học, kỹ thuật 
với các tổ chức sản xuất, kinh doanh. Chuyển dần một số cơ sở nghiên cứu ứng 
dụng và triển khai kỹ thuật sang chế độ hạch toán kinh tế. Các cơ sở có quyền 
tự chủ và tự chịu trách nhiệm về hoạt động khoa học, kỹ thuật của mình. Các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh thực hiện chế độ mua sáng chế và hạch toán vào giá 
thành sản phẩm. Các chính sách và biện pháp về giá cả lợi nhuận, thuế, tín 
dụng, tiền lương, tiền thưởng, quỹ chuyên dùng... phải thật sự thôi thúc các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh tìm đến khoa học, đặt hàng cho khoa học, sử dụng khoa 
học và kỹ thuật như yếu tố quyết định để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh 
doanh. Các chế độ về bản quyền tác giả, khen thưởng việc tạo ra và ứng dụng 
các tiến bộ kỹ thuật phải được thực hiện đầy đủ. Hội đồng giải thưởng Nhà nước 
về khoa học và kỹ thuật phải hoạt động một cách thiết thực. Xây dựng và phát 
triển các hoạt động về sở hữu công nghiệp (như bản quyền sáng chế, nhãn hiệu 
hàng hóa, v.v...).

Tăng cường hoạt động về tiêu chuẩn hóa, bảo đảm đo lường, kiểm nghiệm và 
quản lý chất lượng sản phẩm; gắn trách nhiệm và lợi ích của người sản xuất với 
chất lượng sản phẩm; xây dựng kỷ luật sản xuất theo tiêu chuẩn, định mức; đẩy 
mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá và chứng nhận chất lượng sản 
phẩm; thể chê hóa và thực hiện nghiêm ngặt chế độ giám định công nghệ.

Tăng cường hệ thô'ng thông tin kinh tế và khoa học, kỹ thuật, nâng cao năng 
lực bảo đảm thông tin cho công tác lãnh đạo và quản lý cho hoạt động, nghiên 
cứu, triển khai và sản xuất. Tạo thuận lợi cho việc tiếp nhận thông tin kinh tế 
và khoa học, kỹ thuật từ ngoài nước. Phát triển mạnh và nâng cao chất lượng 
công tác thông tin đại chúng cả về nội dung và hình thức. Tổ chức tốt công tác 
lưu trữ; bảo vệ an toàn và sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ quốc gia.

Cách mạng khoa học - kỹ thuật là sự nghiệp của quần chúng. Đảng ta thi 
hành nhát quán chính sách đẩy mạnh phong trào quần chúng tiến quân vào khoa 
học và kỹ thuật, Chính sách đó khuyến khích các sáng kiến, cổ vũ việc phổ biến 
các kiến thức khoa học và kỹ thuật, tổng kết và áp dụng rộng rãi các kinh 
nghiệm và điển hình tiên tiến, động viên hàng chục triệu người tham gia các 
hoạt động khóa học, kỹ thuật thông qua lao động sáng tạo của mình.
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Cán bộ lãnh đạo và quản lý các ngành, các cấp có vai trò quan trọng và trách 
nhiệm to lớn trong việc bảo đảm thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển khoa 
học, kỹ thuật. Nâng cao hơn nữa trình độ của các cán bộ có trách nhiệm cho kịp 
yêu cầu của bước phát triển mới về khoa học, kỹ thuật.

5. Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại

Nhiệm vụ ổn định và phát triển kinh tế trong chặng đường đầu tiên cũng 
như sự nghiệp phát triển khoa học - kỹ thuật và công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa của nước ta tiến hành nhanh hay chậm, điều đó phụ thuộc một phần quan 
trọng vào việc mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đốì ngoại.

Trong toàn bộ công tác kinh tế đốì ngoại, khâu quan trọng nhâ't là đẩy mạnh 
xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu.

Chương trình xuất khẩu cho những năm tới phải tính toán cụ thể và chính 
xác hiệu quả kinh tế của từng mặt hàng để lựa chọn các sản phẩm xuất khẩu có 
lợi nhất, xác định các sản phẩm xuất khẩu chủ lực, vừa có kim ngạch cao, vừa có 
điều kiện ổn định và phát triển cả về sản xuất và thị trường tiêu thụ. Trên cơ 
sở đó, có kế hoạch đầu tư đồng bộ từ nguyên liệu đến chế biến, bảo quản, vận 
chuyển, di đôi với tổ chức sản xuất và lưu thông hợp lý, đổi mới cơ chê quản lý, 
sử dụng các chính sách đòn bẩy để thực hiện cho được chương trình xuất khẩu.

Trong cơ cấu xuất khẩu của những năm trước mắt, các sản phẩm nông, lâm, 
ngư nghiệp chiếm vị trí quan trọng nhất. Tăng nhanh khối lượng sản phẩm, nâng 
cao trình độ chế biến, phấn đấu hạ giá thành, tăng hiệu suất thu ngoại tệ. Kiên 
quyết tổ chức tót việc xuất khẩu nông sản sang vùng Viễn Đông của Liên Xô, 
giành vị trí ổn định và ngày càng tăng trên thị trường này.

Tận dụng nguồn lao động dồi dào và khéo tay để gia công cho nước ngoài, 
làm những sản phẩm thủ công, mỹ nghệ và một số hàng xuất khẩu khác, từ 
những sản phẩm thông thường đến những sản phẩm tinh vi; khai thác khả năng 
to lớn ấy để hợp tác với các nước thành viên Hội đồng tương trợ kinh tế.

Đẩy mạnh xuất khẩu các loại khoáng sản có hiệu suất thu ngoại tệ hợp lý.

Việc hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết với nước ngoài, thực hiện 
đúng các hợp đồng xuất khẩu cả về sô' lượng, chất lượng, thời hạn giao hàng phải 
được đặt vào vị trí ưu tiên. Dù khó khăn, trở ngại đến đâu cũng nhất thiết phải 
làm cho được điều đó. Tăng cường kỷ luật giao hàng xuất khẩu theo kế hoạch, 
đồng thời gắn việc phân phôi hàng nhập khẩu với việc thực hiện kế hoạch giao 
hàng xuất khẩu, không phân phối theo lối bao cấp, bình quân như trước.

Để khắc phục tình trạng kích giá, tranh mua hàng xuất khẩu, di đôi với biện 
pháp hành chính và tổ chức, cần có chính sách thuế xuất khổu, đặc biệt là đối 
với một SỐ mặt hàng có hiệu suất thu ngoại tệ cao.
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Cơ câ'u nhập khẩu phải phù hợp và phục vụ tốt cho việc bố trí lại cơ cấu sản 
xuất, điều chỉnh cơ cấu đầu tư. Để khắc phục tình trạng nhập khẩu không hợp 
lý, ngăn chặn việc nhập hàng xa xỉ, cần ban hành chính sách thuế nhập khẩu. 
Xử lý đúng và kịp thời giá bán hàng nhập khẩu để chông sử dụng lãng phí, chông 
that thoát hàng và khuyến khích sản xuất, sử dụng hàng trong nước thay thế 
hàng nhập khẩu.

Hoạt động suâ't, nhập khẩu phải chuyển mạnh sang hạch toán kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa trên nguyên tắc Nhà nước độc quyền ngoại thương, trung ương 
thống nhất quản lý xuất nhập khẩu theo kế hoạch, pháp luật và chính sách, vấn 
đề quan trọng hàng đầu là đổi mới cơ chế quản lý đối với các đơn vị sản xuất, 
kinh doanh hàng xuất khẩu. Bên cạnh những quy định chung về quyền tự chủ 
sản xuâ't, kinh doanh của các đơn vị cơ sở, cần bổ sung chính sách khuyến khích 
sản xuất hàng xuất khẩu, tạo điều kiện cho các đơn vị làm hàng xuất khẩu theo 
sát được nhu cầu, thị hiếu, giá cả và các điều kiện kinh doanh khác trên thị 
trường thế giới. Các đơn vị sản xuất có quy mô xuất khẩu tương đốì lớn được trực 
tiếp giao dịch với khách hàng nước ngoài, theo sự quản lý của Bộ Ngoại thương.

Sắp xếp hợp lý các tổ chức kinh doanh xuất, nhập khẩu, loại bỏ những khâu 
trung gian và những thủ tục phiền hà; thống nhất đầu môi xuất, nhập khẩu với 
một số mặt hàng quan trọng, khắc phục tình trạng tranh mua trên thị trường 
trong nước và tranh mua, tranh bán trên thị trường ngoài nước. Các tổ chức kinh 
doanh được giao nhiệm vụ thống nhất đầu mối xuất, nhập khẩu phải hoạt động 
theo phương thức kinh doanh, không làm theo lối quan liêu, cửa quyền, bắt bí và 
gây phiền hà cho người làm hàng xuất khẩu hoặc người cần nhập khẩu. Việc 
hạch toán và phân chia lợi nhuận xuất khẩu phải sòng phẳng, công khai, để cho 
các cơ sở và địa phương thấy xuất khẩu qua tổ chức đầu mốì có lợi hơn là tự mình 
xuất khẩu.

Ngân hàng ngoại thương thông nhất việc quản lý ngoại hối, song phải bảo 
đảm quyền sử dụng ngoại tệ của các chủ tài khoản ngoại tệ theo đúng chính sách 
của Nhà nước. Nghiên cứu chế độ mua bán ngoại tệ qua Ngân hàng Ngoại thương 
để tạo điều kiện áp dụng khiển định được giá trị đồng tiền trong nước. Có cơ chế 
điều chỉnh kịp thời tỷ giá kết toán nội bộ về ngoại tệ và tỷ giá hối đoán phi mậu 
dịch, kiều hối, không để lạc hậu so với tình hình thực tế. Có chính sách khuyến 
khích Việt kiều gửi tiền và vật tư về nước, thay cho việc gửi hàng tiêu dùng.

Cùng với việc mở rộng xuất, nhập khẩu, tranh thủ vốn viện trợ và vay dài hạn, 
cần vận dụng nhiều hình thức đa dạng để phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại.

Mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện với Liên Xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác, từ các hình thức bạn đưa gia công, liên doanh dến đầu tư trực 
tiếp, tàng cường quan hệ hợp tác, liên kết trực tiếp trong lĩnh vực sản xuất và 
khoa học giữa các tổ chức kinh tế, khoa học - kỹ thuật của nước ta với các tổ chức 
tương ứng của các nước anh em.
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Công bố chính sách khuyến khích nước ngoài đầu tư vào nước ta dưới nhiều 
hình thức, nhất là dối với các ngành và cơ sở đòi hỏi kỹ thuật cao, làm hàng xuất 
khẩu. Đi đôi với việc công bố luật đầu tư, cần có các chính sách và biện pháp tạo 
điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài và Việt kiều vào nước ta để hợp tác 
kinh doanh.

Coi trọng việc tổ chức, động viên Việt kiều góp phần xây dựng đất nước bằng 
nhiều cách, bao gồm cả đầu tư kỹ thuật và vốn; phát huy khả năng của kiều bào 
trong việc giúp đỡ mở rộng quan hệ hợp tác với các nước, các công ty, các tổ chức 
kinh tế ở nước ngoài.

Đẩy mạnh hợp tác khoa học, kỹ thuật và đào tạo cán bộ, công nhân. Tổ chức 
tốt việc đưa lao động và chuyên gia đi làm việc theo hợp đồng ở nưức ngoài dưới 
nhiều hình thức; chú ý tới hình thức nhận thầu đồng bộ công trình xây dựng và 
các loại dịch vụ. Nhanh chóng khai thác các điều kiện thuận lợi của đất nước để 
mở mang du lịch bằng vốn đầu tư trong nước và hợp tác với nước ngoài. Phát 
triển vận tải quốc tế, dịch vụ cung ứng tàu biển và máy bay...

Trong quan hệ liên minh đặc biệt với Lào và Campuchia về kinh tế, khoa học - 
kỹ thuật, cần coi trọng hiệu quả thiết thực, bảo đảm cho nền kinh tê của cả ba 
nước đều có lợi và cùng phát triển. Nhanh chóng đi ngay vào phân công, hợp tác 
sản xuất, phôi hợp đầu tư trong những lĩnh vực có điều kiện; tăng nhanh khối 
lượng trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa ba nước. Tiếp tục giúp Lào và Campuchia 
điều tra cơ bản, phân vùng quy hoạch, đào tạo cán bộ.

Việc mở rộng quan hệ kinh tế đốì ngoại sẽ làm nảy sinh những vấn đề phức 
tạp, cần có biện pháp hạn chế và ngăn ngừa những hiện tượng tiêu cực, song 
không vì thế mà đóng cửa lại. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về phẩm chất và 
năng lực kinh doanh cho đội ngũ cán bộ làm kinh tế đốì ngoại, kể cả những cán 
bộ chuyên làm công tác này và những cán bộ ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
có quan hệ giao dịch ở nước ngoài.

Chính sách xã hội bao trùm mọi mặt của cuộc sông con người: điều kiện lao 
động và sinh hoạt, giáo dục và văn hóa, quan hệ gia đình, quan hệ giai cấp, quan 
hệ dân tộc... Cần thể hiện đầy đủ trong thực tế quan điểm của Đảng và Nhà nước 
về sự thống nhất giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội, khắc phục thái 
dộ coi nhẹ chính sách xã hội, tức là coi nhẹ yếu tô' con người trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội.

Trình độ phát triển kinh tế và điều kiện vật chất để thực hiện chính sách 
xã hội, nhưng những mục tiêu xã hội lại là mục đích của các hoạt động kinh tế. 
Ngay trong khuôn khổ của hoạt động kinh tế, chính sách xã hội có ảnh hưởng 
trực tiếp đến năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, là một nhân tố quan 
trọng để phát triển sản xuất. Do đó, cẩn có chính sách xã hội cơ bản, lâu dài và 
xác định được những nhiệm vụ, mục tiêu phù hợp với yêu cầu, khả năng trong 
chặng đường đầu tiên.
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Trong việc phát huy yếu tố con người và lấy việc phục vụ con người làm mục 
đích cao nhất của mọi hoạt động, cần có kế hoạch chủ động xây dựng cơ cấu giai 
cấp của xã hội mới, cụ thể hóa và thực hiện đúng chính sách dân tộc và chính 
sách tự do tín ngưởng.

Cùng với việc tiến tới xóa bỏ cơ sở kinh tế - xã hội của sự bất công xã hội, 
phải đấu tranh kiên quyết chống những hiện tượng tiêu cực, làm cho những 
nguyên tắc công bằng xã hội, và lối sống lành mạnh được khẳng định trong cuộc 
sông hàng ngày của xã hội ta.

1. Kế hoạch hóa dân sô, giải quyết việc làm cho người lao động
Phân đấu hạ bằng được tỷ lệ phát triển dân số đến năm 1990 xuốhg 1,7%. 

Các cấp đảng, chính quyền và đoàn thể phải chỉ đạo chặt chẽ và thường xuyên 
cuộc vận động kế hoạch hóa dân số, coi đó là một điều kiện quan trọng để tăng 
thu nhập quốc dân bình quân đầu người, thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội.

Đi đôi với đầu tư mở rộng mạng lưới bảo đảm kỹ thuật phục vụ cho việc sinh 
đẻ có kê hoạch, cần sửa đổi các chính sách, chế độ của Nhà nước, coi trọng các 
biện pháp giáo dục, văn hóa nhằm thay đổi tâm lý, tập quán của nhân dân, trước 
nhâ't là nam nữ thanh niên, đối với việc kế hoạch hóa gia đình. Chỉ đạo thực 
hiện đúng Luật hôn nhân và gia đình khi được Quốc hội thông qua.

Bảo đảm việc làm cho người lao động, trước hết là ở thành thị và cho thanh 
niên, là nhiệm vụ kinh tế - xã hội hàng đầu trong những năm tới. Nhà nước cố 
gắng tạo thêm việc làm và có chính sách để người lao động tự tạo ra việc làm 
bằng cách khuyến khích phát triển kinh tế gia đình, khai thác mọi tiềm nàng 
của các thành phần kinh tế khác, kể cả thành phần kinh tế tư bản tư nhân. Ban 
hành và thực hiện Luật lao động.

Phương hướng giải quyết việc làm và mở mang ngành nghề tại chỗ để thu hút 
số lao động thừa và mới tăng, đi đôi với phân bố lao động đến các địa bàn khác, 
vừa nhằm vào lĩnh vực nông nghiệp, vừa phát triển thủ công nghiệp, tiểu công 
nghiệp, dịch vụ và các ngành sản xuất khác, làm hàng xuất khẩu và gia công.

Mở rộng hợp tác lao động với nước ngoài kết hợp với việc đào tạo tay nghề 
cho thanh niên và nâng cao trình độ cho chuyên gia, bố trí cơ cấu ngành nghề 
thích hợp; chọn lựa người đúng tiêu chuẩn; quản lý chặt chẽ về tổ chức và tư 
tưởng. Cùng với nước sở tại, chăm sóc đời sôhg vật chất, văn hóa của những 
người đi lao động ở nước đó; tổ chức chu đáo việc gửi tiền, hàng hóa về cho gia 
đình. Sắp xếp việc làm cho những người đã làm việc, học nghề ở nước ngoài về.

Đẩy mạnh công tác định canh, định cư ở miền núi gắn liền với việc quy hoạỗn- 
gây dựng kinh tế trên địa bàn huyện. Bổ sung chính sách đối với việc xây dựng 
các vùng kinh tế mới và công tác định canh, định cư, xây dựng kết cấu hạ tầng 
kinh tế và xã hội, tạo điều kiện cho người mới đến ổn định sản xuất và đời sống.

Trong khu vực Nhà nước, giảm mạnh số lao động gián tiếp và quản lý hành 
chính, chuyển sang sản xuất và dịch vụ.
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2. Thực hiện công băng xã hội, lối sống có văn hóa; bảo đảm an toàn 
xã hội, khôi phục trật tự, kỷ cương trong mọi lĩnh vực của dời sống xã hội

Bảo đảm cho người lao động có thu nhập thỏa đáng phụ thuộc trực tiếp vào 
kết quả lao động, có tác dụng khuyến khích nhiệt tình lao động. Tôn trọng lợi 
ích chính đáng của những hoạt động kinh doanh, dịch vụ hợp pháp, có ích cho 
xã hội. Ngăn chặn và xử lý nghiêm khắc các nguồn thu nhập bất chính. Kết hợp 
sức mạnh của các cơ quan chức nàng và sự đấu tranh của quần chúng, nghiêm trị 
những kẻ phạm pháp bất kỳ ở cương vị nào. Việc phê bình công khai trên báo 
cáo là quyền chính đáng của mọi công dân, cần được thực hiện có nền nếp. Bảo 
đảm sự công bằng về quyền lợi và nghĩa vụ đối với mọi công dân, chống đặc 
quyền, đặc lợi.

Xây dựng nền nếp sống và làm việc theo pháp luật, khôi phục trật tự, kỷ cương 
trong mọi hoạt động của Nhà nước và sinh hoạt xã hội; nêu cao tính tự giác, ý 
thức tự trọng của mỗi người kết hợp với các biện pháp giáo dục và hành chính của 
các tổ chức xã hội và các cơ quan nhà nước. Sự quan tâm đến con người và thái 
độ tôn trọng lẫn nhau trở thành một tiêu chuẩn đạo đức trong mọi hoạt động kinh 
tế, văn hóa, xã hội, nhất là trong các dịch vụ phục vụ đông đảo nhân dân.

3. Chám lo đáp ứng các nhu cầu giáo dục, văn hóa, bào vệ và tăng 
cưởng sức khỏe của nhân dân

Trên cơ sở phát triển sản xuất, tăng thêm thu nhập quốc dân, từng bước mở 
rộng quỹ tiêu dùng xã hội, làm cho nó giữ vị trí ngày càng lớn trong việc phát 
triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa và các sự nghiệp phúc lợi khác.

Về sự nghiệp giáo dục

Giáo dục nhằm mục tiêu hình thành và phát triển toàn diện nhân cách xã 
hội chủ nghĩa của thế hệ trẻ, đào tạo đội ngũ lao động có kỹ thuật, đồng bộ về 
ngành nghề, phù hợp với yêu cầu phân công lao động của xã hội. Sự nghiệp giáo 
dục, nhất là giáo dục đại học và chuyên nghiệp, trực tiếp góp phần vào việc đổi 
mới công tác quản lý kinh tế và xã hội. Tổng kết kinh nghiệm thực hiện cải cách 
giáo dục, điều chỉnh, nâng cao chất lượng của cuộc cải cách này. Phát triển có kế 
hoạch hệ thông giáo dục, từ giáo dục mầm non đến đại học và trên đại học, bảo 
đảm chất lượng và hiệu quả đào tạo. Bố trí hợp lý cơ cấu hệ thống giáo dục, thể 
hiện tính thống nhất của quá trình giáo dục, bao gồm nhiều hình thức: đào tạo 
và bồi dưỡng chính quy và không chính quy, tập trung và tại chức. Mục tiêu đào 
tạo của từng loại hình trường học phải được cụ thể hóa thành các kế hoạch đào 
tạo và các tiêu chuẩn đánh giá kết quả đào tạo. Cải tiến chế độ thi cử, cấp chứng 
chỉ, văn bằng và học vị theo hướng bảo đảm chất lượng và sự công minh.

Xây dựng ngành giáo dục mầm non, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ em, phát 
triển các lớp mẫu giáo. Xóa bỏ nạn mù chữ còn lại ở một sô' địa phương, hoàn 
thành cơ bản phổ cập cap I cho trẻ em, phổ cập cấp II ở những nơi có điều kiện, 
từng bước mở rộng giáo dục phổ thông trung học bằng nhiều hình thức. Các trựờng 
phổ thông phải dạy kiến thức phổ thông cơ bản, lao động, kỹ thuật tổng hợp, 
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hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông. Đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục ở miền, núi; 
thực hiện chủ trương dùng tiếng nói và chữ viết dân tộc cùng với tiếng phổ thông.

Mở rộng và củng cố các trường, các lớp dạy nghề để đào tạo, bồi dưỡng công 
nhân lành nghề, phát triển các trung tâm dạy nghề rộng rãi cho thanh niên VÀ 
nhân dân lao động, sắp xếp lại mạng lưới các trường đại học và trung học chuyên 
nghiệp, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý, nhanh chóng hình thành 
đội ngũ cán bộ chuyên môn đầu ngành. Đi đôi với việc nâng cao chất lượng đào 
tạo chuyên môn đầu ngành đi đôi với việc nâng cao chất lượng đào tạo chuyên 
môn và năng lực thực hành, coi trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, pháp 
luật, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng. Kết hợp giảng dạy học tập với 
lao động sản xuất, thực nghiệm và nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ 
thuật. Chuẩn bị cho thanh niêri bước vào cuộc sông lao động sản xuất và chiến 
đâu, hiểu và làm tốt nghĩa vụ công dân.

Thường xuyên bồi dưỡng phẩm chất và năng lực cho cán bộ giáo dục và giáo 
viên. Nâng cao vị trí xã hội, chăm lo đời sêíng vật chất và tinh thần của những 
người dạy học. Có chính sách học bổng hợp lý đối với học sinh các trường đại 
học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

Kế hoạch phát triển giáo dục phải gắn bó với kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội ở từng địa phương và trong cả nước. Đầu tư đúng mức cho sự nghiệp giáo 
dục nhằm trước hết bảo đảm đủ sách giáo khoa và cơ sở cần thiết cho dạy và 
học. Ngoài ngân sách của Nhà nước, cần quy định rõ sự đóng góp của các ngành 
và các địa phương, các tổ chức kinh tế và xã hội cho sự nghiệp giáo dục. Tranh 
thủ sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục. Chuẩn bị ban hành Luật giáo dục.

Về hoạt động văn hóa, văn nghệ.
Công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật phải được nâng cao chất lượng. Mỗi 

hoạt động văn hóa, văn nghệ đều phải tính đến hiệu quả xã hội, tác động tốt đến 
tư tưởng, tâm lý, tình cảm, nâng cao trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa và trình 
độ thẩm mỹ của nhân dân. Quyết tâm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu lành mạnh của 
các tầng lớp xã hội và các lứa tuổi.

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa quần chúng thành nền nếp, nhất là trong 
thanh niên, khắc phục bệnh phô trương, hình thức. Xây dựng và sử dụng các hệ 
thông thư viện, câu lạc bộ, nhà văn hóa, viện bảo tàng, nhà truyền thống từ 
trung ương đến cơ sở, ở các ngành và các địa phương.

Quản lý chặt chẽ công tốc xuất bản, công tác điện ảnh, và phát hành sách, 
báo, phim ảnh.

Phát triển các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao chất lượng thông 
tin; đưa đến tận các đơn vị cơ sở ở các vùng đất nước những giá trị văn hóa, nghệ 
thuật của dân tộc và thế giới, những kiến thức phổ thông và hiện đại về khoa 
học, kỹ thuật. Đưa vàn hóa, văn nghệ đến vùng rừng núi và nồng thôn hẻo lánh. 
Coi trọng nghệ thuật kiến trúc vừa dân tộc, vừa hiện dại, giản dị trong việc xây 
dựng các công trình văn hóa cũng như dân dụng, cóc khu dân cư.
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Cải tiến chính sách đối với người làm công tác nghệ thuật chuyên nghiệp, 
đãi ngộ xứng đáng lao động nghệ thuật, động viên sáng tạo khuyến khích tài 
năng. Kết hợp giữa cơ quan nhà nước với các hội sáng tạo vàn học, nghệ thuật 
và các đoàn thể quần chúng khác, theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo 
của cá nhân và tập thể văn nghệ sĩ, liên hệ với quần chúng lao động. Nhà nước 
cùng với nhân dân xây dựng những cơ sở vật chất i kỹ thuật cần thiết cho văn 
hóa và nghệ thuật, giữ gìn và tôn tạo những di tích lịch sử, văn hóa. Hoàn thành 
việc SƯU tầm vốn văn hóa và nghệ thuật các dân tộc, khuyến khích tìm tòi và 
thể nghiệm, bảo đảm cho các đơn vị nghệ thuật hoạt động ổn định và ngày một 
nâng cao chất lượng, ngăn chặn khuynh hướng thương mại và các hiện tượng tiêu 
cực khác.

Chông những tàn tích văn hóa phong kiến, thực dân, tư sản. Làm thất bại 
âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch biến văn hóa, văn nghệ thành 
phương tiện gieo rắc tâm lý bi quan và lối sông sa đọa. Bài trừ mê tín dị đoan, 
hủ tục.

Về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dãn

Sức khỏe của nhân dân, tương lai của gióng nòi là mối quan tâm thường 
xuyên của Đảng và Nhà nước ta, là trách nhiệm của tất cả các ngành, các đoàn 
thể, là trách nhiệm và lợi ích thiết thân của mỗi công dân.

Trên cơ sở tiếp tục quán triệt các quan điểm y học dự phòng, kết hợp y học 
hiện đại với y học cổ truyền và phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, 
trước mắt tập trung sức nâng cao chất lượng các hoạt dộng y tế và đạt được tiến 
bộ rõ rệt trong việc chăm sức khỏe của nhân dân.

Có biện pháp tích cực và chính sách thích hợp nhanh chóng củng cố mạng 
lưới y tế, nhất là y tế huyện, quận và cơ sở. Phát động rộng rãi phong trào quần 
chúng và huy động lực lượng các ngành tham gia bảo vệ và làm sạch môi trường, 
phòng và chống dịch, phòng và chống các bệnh xã hội, nghề nghiệp... Nâng cao 
chất lượng và hiệu quả công tác khám và chữa bệnh. Tăng cường giáo dục cán 
bộ, nhân viên y tế về thái độ, tinh thần phục vụ. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu 
khoa học, cải cách công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế, không ngừng nâng 
cao trình độ của nền y học và y tế ìiước ta. Cố gắng đầu tư thêm cho công tác y 
tế và chăm lo tót hơn đời sống vật chất văn hóa của đội ngũ cán bộ y tế.

Phát triển sản xuất dược phẩm và thiết bị, dụng cụ y tế. Mở rộng nuôi trồng, 
chế biến và sử dụng có hiệu quả thuốc ta. Có chính sách đầu tư để hình thành 
các vùng dược liệu tập trung, tạo nguồn nguyên liệu cho sản xuất dược phẩm và 
cho xuất khẩu, mở rộng sản xuất hóa dược, xây dựng công nghiệp kháng sinh. 
Nâng cao năng lực xuất khẩu dể nhập khẩu những thứ chưa sản xuất được, xây 
dựng ngành công nghiệp dược phẩm.

Tranh thủ sự hợp tác quôc tế và sử dụng đúng các nguồn viện trợ trong lĩnh 
vực bảo vệ sức khỏe nhân dân.
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Cùng với công tác y tế, công tác thể dục, thể thao góp phần khôi phục và tăng 
cường sức khỏe của nhân dân. Mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào thể 
dục, thể thao quần chúng, từng bước đưa việc rèn luyện thân thể thành thói quen 
hàng ngày của nhân dân đông đảo, trước hết là của thế hệ trẻ. Nâng cao chất 
lượng giáo dục thể chất trong các trường hợp. Củng cố và mở rộng hệ thông 
trường, lớp năng khiếu thể thao, phát triển lực lượng vận động viên trẻ. Lựa chọn 
và tập trung sức nâng cao thành tích một sô' môn thể thao. Coi trọng việc giáo 
dục đạo đức, phong cách thể thao xã hội chủ nghĩa. Cố gắng bảo đảm các điều 
kiện về cán bộ, về khoa học, kỹ thuật, cơ sở vật chất, và nhất là về tổ chức, quản 
lý cho công tác thể dục, thể thao.

4. Xây dựng chính sách bảo trỢ xã hội
Nước ta vừa trải qua cuộc chiến đâ'u lâu dài và hiện nay vẫn phải làm nhiệm 

vụ bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế, số lượng thương binh, cựu binh, gia đình 
liệt sĩ rất lớn. Sô' người về hưu trong xã hội ngày càng đông.

Từng bước xây dựng chính sách bảo trợ xã hội chủ nghĩa đối với toàn dân, 
theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, mở rộng và phát triển các 
công trình sự nghiệp bảo trợ xã hội, tạo lập nhiều hệ thống và hình thức bảo trợ 
xã hội cho những người có công với cách mạng và những người gặp khó khăn. 
Nghiên cứu bổ sung chính sách, chê' độ bảo trợ xã hội phù hợp với quá trình đổi 
mới cơ chế quản lý kinh tế, quản lý xã hội.

Thực hiện đúng chê' độ về hưu. Tổ chức tốt hơn việc phục vụ về xã hội, y tế, 
vàn hóa, thông tin cho người về hưu. Thu hút các cán bộ hoạt dộng cách mạng 
lâu năm, các cựu chiến binh, thương binh tham gia hoạt động chính trị, văn hóa, 
xã hội bằng nhiều hình thức phù hợp với sức khỏe và kinh nghiệm của mỗi người, 
nhất là tham gia công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Có kê' hoạch và biện pháp thiết thực thu hút những người còn khả năng lao 
động tham gia các hoạt động sản xuất, dịch vụ, tổ chức dạy nghề và dành những 
nghề thích hợp cho thương.binh. Ưu tiên sắp xếp việc làm, tuyển lao động, tuyển 
sinh và chăm lo việc học của thương binh, con liệt sĩ, quân nhân đã hoàn thành 
nghĩa vụ quân sự.

Tổ chức nuôi dưỡng và chăm sóc chu đáo thương binh, bệnh binh nặng, thân 
nhân liệt sĩ và những người có công với cách mạng già yếu, không nơi nương tựa, 
chàm sóc trẻ mồ côi, người tàn tật, người già cô đơn.

Gia đình là tế bào của xã hội, có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây 
dựng chê' độ mới, nền kinh tê' mới, con người mới. Đảng, Nhà nước và các đoàn 
thể quần chúng cần đề ra phương hướng, chính sách và có biện pháp tổ chức thực 
hiện về xây dựng gia đình văn hóa, mới, bảo đảm hạnh phúc gia đình. Nâng cao 
trình độ tự giác xây dựng những quan hệ tình cảm, dạo đức trong từng gia đình, 
bảo đảm sinh đẻ có kê' hoạch và nuôi dạy con ngoan, tổ chức cuộc sông vật chất, 
văn hóa của gia đình.
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Nhà ở là một trong những vấn đề cơ bản trong chính sách xã hội của Nhà 
nước ta. Xây dựng một chính sách toàn diện về vấn đề nhà ở, huy động nhiều 
hơn vốn đầu tư của Nhà nước, của các đơn vị tập thể và nhân dân để phát triển 
vật liệu xây dựng, xây thêm nhà ở. Thực hiện việc phân phối công bằng nhà ở 
tại các thành phố và thị xã.

5. Thực hiện đúng chính sách giai câp và chính sách dân tộc

Chính sách giai cấp (bao gồm chính sách đối với mỗi giai cấp và chính sách 
xử lý mốì quan hệ giữa các lợi ích của các giai cấp) và chính sách dân tộc luôn 
luôn là một bộ phận trọng yếu trong chính sách xã hội.

Trong thời kỳ quá độ, cơ cấu giai cấp xã hội cũ dần được thay thế bằng cơ 
cấu giai cấp của xã hội mới. Quá trình đó cần được thực hiện có kế hoạch gắn 
liền với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Cần có quan điểm đúng đắn và thông nhất, kèm theo những chính sách, biện 
pháp có hiệu quả xây dựng toàn diện giai cấp công nhân, giai cấp nông dân tập 
thể và tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa, làm cho nền tảng chính trị - xã hội 
của xã hội mới ngày càng vững chắc, ưu thế của lực lượng xã hội chủ nghĩa trong 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường ngày càng được phát huy mạnh mẽ. Tiến hành 
điều tra cơ bản, nắm chắc cơ cấu giai cấp và xã hội của cả nước và từng địa 
phương sau hơn mười năm cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát hiện những 
vấn đề cần được giải quyết về mặt chính sách giai cấp.

Các cấp lãnh đạo phải quan tâm đầy đủ và có sự nhạy cảm đối với dư luận và 
nguyện vọng của quần chúng để điều chỉnh, bổ sung các chính sách, nhất là trong 
các vấn đề quan hệ tới lợi ích thiết thân của mỗi giai cấp và tầng lớp xã hội.

Sự nghiệp đẩy mạnh ba cuộc cách mạng ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu 
số đòi hỏi tăng cường công tác nghiên cứu về dân tộc học và công tác điều tra xã 
hội học, hiểu biết đầy đủ những khác biệt cụ thể của từng vùng, từng dân tộc. 
Trên cơ sở đó, bổ sung, cụ thể hóa và thực hiện tốt hơn chính sách dân tộc, tránh 
những sai lầm rập khuôn hoặc chủ quan áp đặt những hình thức tổ chức không 
phù hợp trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, vàn hóa, xã hội ở các 
vùng dân tộc.

Đầu tư thêm và tập trung sự cô' gắng của các ngành, các cấp, kết hợp với động 
viên tinh thần tự lực, tự cường của nhân dân và các dân tộc để khai thác, bảo vệ 
và phát triển thê mạnh về kinh tế ở các vùng có đồng bào dân tộc thiểu sô' cư 
trú. Đẩy mạnh công tác định canh, định cư, ổn định sản xuất và đời sông của 
đồng bào trước hết ở các vùng cao, biên giới, các vùng căn cứ cũ của cách mạng 
và kháng chiến.

Trong việc phát triển kinh tế, xã hội ở những nơi có đông đồng bào các dân 
tộc thiểu số, cần thể hiện đầy đủ chính sách dân tộc, bảo đảm phát triển mối 
quan hệ tô't đẹp gắn bó giữa các dân tộc trên tinh thần đoàn kết, bình đẳng, giúp 
đỡ nhau, cùng làm chủ tập thể, kết hợp phát triển kinh tế và phát triển xã hội, 
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đẩy mạnh sản xuất và chăm lo đời sống con người, kể cả những người từ nơi khác 
đến và dân tại chỗ

Kế hoạch đưa đồng bào miền xuôi lên miền núi để thực hiện sự phân bố lại 
lao động xã hội trên phạm vi cả nước, cần bao gồm cả kế hoạch hình thành cơ 
cấu giai cấp xã hội mới của vùng các dân tộc. Thực hành những hình thức, biện 
pháp thích hợp thu hút đồng bào các dân tộc tại chỗ tham gia quá trình phát 
triển kinh tế với tư cách là người làm chủ thật sự bình đẳng.

Sự phát triển mọi mặt của từng dần tộc đi liền với sự củng cô', phát triển của 
cộng đồng các dân tộc trên đất nước ta. Sự tăng cường tính cộng đồng, tính thống 
nhâ't là một quá trình hợp quy luật, nhưng tính cộng đồng, tính thông nhất 
không mâu thuẫn, không bài trừ tính đa dạng, tính độc đáo trong bản sắc của 
mỗi dân tộc. Tình cảm dân tộc, tâm lý dân tộc sẽ còn tồn tại lâu dài và là một 
lĩnh vực nhạy cảm. Trong khi xử lý các mốì quan hệ dân tộc, phải có thái độ thận 
trọng đối với những gì liên quan đến lợi ích của mỗi dân tộc, tình cảm dân tộc 
của mỗi người. Chống những thái độ, hành dộng biểu thị tư tưởng “dân tộc lớn” 
và những biểu hiện của tư tưởng dân tộc hẹp hòi.

Phán thứ ba

NHIỆM VỤ VÀ CHÍNH SÁCH ĐÔÌ NGOẠI CỦA ĐẢNG TA VÀ NHÀ NƯỚC TA

Một vân đề có tính quy luật của cách mạng trong thời đại hiện nay là sự kết 
hợp cuộc đâ'u tranh của nhân dân mỗi nước với cuộc đấu tranh chung của nhân 
dân thế giới. Thắng lợi của cách mạng mỗi nước cũng là thắng lợi của cả loài 
người tiến bộ trong cuộc đấu tranh chung chông chủ nghĩa dế quốc và các thế lực 
phản động khác.

Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thể 
hiện sinh động sự kết hợp sức mạnh của dân tộc ta với sức mạnh của các lực 
lượng cách mạng và tiến bộ trên thế giới. Ngày nay sự nghiệp cách mạng của 
nước ta càng có nhiều điều kiện thuận lợi mở rộng sự hợp tác và tranh thủ sự 
ủng hộ quô'c tế.

Trong những năm tới, nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước ta trên lĩnh vực đối 
ngoại là ra sức hết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời dại, phấn 
dấu giữ vững hòa bình ở Đông Dương, góp phần tích cực giữ vững hòa bình ở 
Đồng Nam Á và trên thể giới, củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện 
với Liên Xô và các nước trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa, tranh thủ điểu kiện 
quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chù nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, 
đồng thời tích cực góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì 
hòa bình, dộc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.
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Hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta phải phục vụ cho cuộc đấu 
tranh bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, làm thất bại cuộc chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt của địch, tiếp tục làm tròn nghĩa vụ quốc tế đối với 
Campuchia và Lào. Chúng ta cần tranh thủ những điều kiện thuận lợi mới về 
hợp tác kinh tế và khoa học, kỹ thuật, tham gia ngày càng rộng rãi việc phân 
công và hợp tác trong Hội đồng tương trợ kinh tế, đồng thời tranh thủ mở rộng 
quan hệ với các nước khác.

Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, thấm nhuần những tư tưởng và tình 
cảm cáỏh mạng trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng ta tiếp tục 
giương cao ngọn cờ hòa bình, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp nhuần 
nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản, giữ vững 
độc lập tự chủ, tăng cường hợp tác quốc tế, ra sức làm tròn nhiệm vụ dân tộc và 
làm tô't nghĩa vụ quốc tế đối với nhân dân thế giới.

Phẩn thứ tư

PHÁT HUY QUYỂN LÀM CHỦ TẬP THỂ CỦA NHÂN DÂN LAO ĐỘNG, 
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Bài học “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng” bao giờ cũng quan trọng.

Thực hiện cách mạng chứng minh rằng: ở đâu nhân dân lao động có ý thức 
làm chủ và được làm chủ thật sự, thì ở đấy xuất hiện phong trào cách mạng.

Vận dụng bài học này vào giai đoạn cách mạng mới, Đảng ta coi làm chủ tập 
thể xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa cần được 
thể hiện trong mọi lĩnh vực của đời sống. Chúng ta đã xác định mô'i quan hệ 
Đảng lãnh dạo, nhăn dãn làm chủ, Nhà nước quản lý thành cơ chê chung trong 
quản lý toàn bộ xã hội.

Những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 
chứng tỏ nhân dân ta giàu lòng yêu nước, thiết tha với chủ nghĩa xã hội, có nghị 
lực dồi dào, chịu đựng gian khổ, lao động cần cù và sáng tạo, chiến đấu anh dũng; 
bộ máy Đảng và Nhà nước có cố gắng trong việc thực biện chức năng của mình.

Bên cạnh những biểu hiện tốt đẹp ấy, trong xã hội ta đang có những hiện 
tượng không bình thường: sự thiếu gắn bó chặt chẽ giữa Đảng, Nhà nước và nhân 
dân, tình trạng quan liêu trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý và các tổ chức 
chuyên trách về công tác quần chúng. Nguyên nhân chủ yếu là cơ chế kết hợp hoạt 
động giữa Đảng, nhân dân và Nhà nước chưa được cụ thể hóa thành thể chế.

Cùng với những hậu quả của cơ chế cũ về quản lý kinh tế, tệ quan liêu trong 
thái độ, phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, kể cả ở các 
đơn vị kinh tế, đơn vị hành chính cơ sở, chưa được phê phán và khắc phục. Một 
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bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức quyền, quên những năm 
tháng cùng nhân dân đồng cam cộng khổ trong chiến tranh giải phóng, đã sống 
xa dân không quan tâm giải quyết những vấn đề bức thiết do quần chúng đặt ra. 
Có những câ’p ủy đảng coi nhẹ công tác quần chúng, không dựa vào nhân dân để 
chỉ đạo và kiểm tra các tổ chức cơ sở dảng. Không ít cơ quan chính quyền không 
tôn trọng ý kiến của nhân dân, không làm công tác vận động quần chúng, chỉ 
quen dùng các biện pháp hành chính. Đảng chưa phát huy vai trò và chức năng 
của các đoàn thế’ trong việc giáo, động viên quần chúng tham gia quản lý kinh 
tế, xã hội. Các đoàn thể chưa tích cực đổi mới phương thức hoạt động đúng với 
tính chất của tổ chức quần chúng.

Toàn Đảng, từ các đồng chí lãnh đạo đến mọi đảng viên, phải thấm nhuần 
lời dạy của Bác Hồ: “Đảng ta đại biểu cho lợi ích chung của giai cấp công nhân, 
của toàn thể nhân dân lao động, chứ không phải mưu cầu lợi ích riêng của một 
nhóm người nào, của cá nhân nào”. Ý thức phục vụ nhân dân phải được thấu 
suốt trong hoạt động của cán bộ, đảng viên nhân viên, nhà nước. Đó là tiêu chuẩn 
hàng đầu đánh giá phẩm chất mỗi người.

Quyền làm chủ của nhân dân cần được thể chế hóa bằng pháp luật và tổ chức. 
Dân chủ đi đôi với kỷ luật, quyền hạn và lợi ích đi đôi với trách nhiệm và nghĩa vụ. 
Mỗi người đều phải làm chủ lao động của mình, làm việc có kỷ luật, với năng suất 
và hiệu quả cao, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng đất nước. Mọi công 
dân phải tham gia việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, chống dịch phá hoại, 
bảo vệ Tổ quốc, coi đó là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của mình.

Những mục tiêu do Đại hội Đảng đề ra chỉ có thể đạt được bằng hành động 
cách mạng sáng tạo của hàng triệu quẫn chúng. Đảng và Nhà nước phải có chính 
sách xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân, giai cấp nông dân tập thể và tầng lớp 
trí thức xã hội chủ nghĩa, củng cố liên minh công - nông và chăm lo giáo dục thê 
hệ trẻ. Đôi với giai cấp công nhân, Đảng cần có những biện pháp cụ thể nhàm 
nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa và trình độ hiểu biết về mọi mặt để xứng 
đáng với vị trí giai cấp tiên phong của cách mạng, đồng thời chăm lo đời sống 
vật chất và vàn hóa, tạo ra những điều kiện cần thiết để giai cấp công nhân hoàn 
thành sứ mệnh lịch sử của mình.

Công tác quản lý không phải là việc riêng của những người quản lý chuyên 
nghiệp, mà là sự nghiệp của nhân dân. Trong công tác quản lý của các cơ quan 
nhà nước, dù là qụản lý hành chính, hay quản lý sản xuất, kinh doanh, quản lý 
trật tự, trị an, đều cần có sự tham gia của quần chúng. Việc phát huy vai trò của 
nhân dân lao động tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội cần được các cơ quan 
lãnh đạo và quản lý đặt ra và thực hiện đúng ngay từ khi chuẩn bị và quyết định 
chủ trương, chính sách. Xóa bỏ nhận thức sai lầm, coi công tác quần chúng chỉ 
là biện pháp để tổ chức, động viên nhân dân thực hiện các chủ trương, chính 
sách. Đối với những chủ trương có quan hệ trực tiếp tới đời sống nhân dân trên 
phạm vi cả nước cũng như ở các địa phương và đơn vị cơ sở, cấp ủy đảng hoặc cơ 
quan chính quyền phải trưng cầu ý kiến nhân dân trước khi quyết định. Dân biết, 
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dân bàn, dân làm, dân kiểm tra đó là nền nẽp hàng ngày của xã hội mới, thể 
hiện chế độ nhân dân lao động tự quản lý nhà nước của mình.

Động viên quần chúng tham gia rộng rãi và thường xuyên vào công cuộc đổi 
mới cơ chế quản lý kinh tế. Tập thể những người lao động có quyền hạn và nghĩa 
vụ trong việc xây dựng kê hoạch sản xuất, kinh doanh, bô trí lao động, tuyển lựa 
cán bộ quản lý kiểm tra, giám sát các hoạt động của cơ quan quản lý. Các cấp 
ủy Đảng phải lãnh đạo tổ chức các đại hội công nhân viên chức trong các xí 
nghiệp, cơ quan, đại hội xã viên trong các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất nông 
nghiệp, các hợp tác xã tiểu, thủ công nghiệp, tạo điều kiện cho các tập thể lao 
động có tiếng nói chính đáng của người làm chủ trực tiếp ở đơn vị cơ sở.

Ở các xã, phường và khu dân cư phải phát huy vai trò của công đoàn, đoàn 
thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân tập thể, Mặt trận Tổ quốc trong việc vận 
động nhân dân phát triển sản xuất, làm kinh tế gia đình, tổ chức phần phôi, lưu 
thông, dịch vụ, hoạt động văn hóa, giáo dục, bảo vệ sức khỏe và môi trường, giữ 
gìn trật tự, an toàn xã hội.

Cùng với việc chăm lo đời sống nhân dân, các cơ quan nhà nước phải tôn 
trọng và bảo đảm những quyền công dân mà Hiến pháp đã quy định. Tiêp sau 
việc ban hành Bộ luật hình sự và dự thảo Luật hôn nhân và gia đình, Nhà nước 
ta còn phải ban hành các luật khác. Chỉnh đốn tổ chức, thi hành những biện 
pháp có hiệu lực trừ diệt các tệ hối lộ, cửa quyền, loại bỏ và nghiêm trị những 
phần tử biến chất lợi dụng danh nghĩa Đảng và chính quyền để đục khoét nhân 
dân, áp bức quần chúng. Các cơ quan tòa án, kiểm sát, thanh tra, an ninh... dựa 
vào nhân dân để phát hiện và xử lý kịp thời những vụ vi phạm quyền công dân.

Việc bài trừ những hành động phạm pháp, bảo vệ sản xuất, bảo vệ tài sản 
xã hội chủ nghĩa chỉ có thể thực hiện có hiệu quả nếu thật sự dựa vào sự kiểm 
tra, giám sát của quần chúng. Ớ đây, các đoàn thể quần chúng giữ một vai trò 
quan trọng. Sự kiểm tra và giám sát của nhân dân đối với các cơ quan nhà nước, 
muốn đạt kết quả tot, phải được các đoàn thể quần chúng tổ chức và chỉ đạo. Sử 
dụng hệ thống kiểm tra nhân dân, tăng cường hệ thống kiểm tra công nhân, viên 
chức trong các xí nghiệp, cơ quan, phát triển rộng rãi các hình thức tham gia 
kiểm tra của đoàn thanh niên, hội phụ nữ và mặt trận. Kỷ luật lao động, kỷ 
cương xã hội chỉ có thể được củng cố khi có một cơ chế quản lý dũng, có những 
biện pháp mạnh mẽ mang tính luật pháp cùng việc giáo dục đạo đức xã hội.

Thực hiện quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động thực chất là tôn 
trọng con người, phát huy sức sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân, hướng sự sáng 
tạo đó vào sự nghiệp xây dựng xã hội mới, và thông qua quá trình xây dựng kinh 
tế - xã hội mà dào tạo, rèn luyện con người mới, hình thành những tập thể lao 
động mới. Muốn tạo nên một tập thể vững mạnh, phải xây dựng từng con người, 
quan tâm phát hiện và bồi dưỡng nhân tài. Việc xây dựng nếp sống mới, con 
người mới có tầm quan trọng đặc biệt trong xâ hội ta. Không xây dựng được ý 
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thức tự giác, tự làm chủ của mỗi người, không thể bảo đảm được quyền làm chủ 
tập thể của mọi người.

Các ngành văn hóa, văn nghệ, giáo dục và thông tin đại chúng vừa phải hiểu 
rõ nguyện vọng, tâm tư của quần chúng để phục vụ tốt và phản ánh với Đảng, 
vừa có trách nhiệm tạo cho được những dư luận quần chúng đúng đắn, hỗ trợ đắc 
lực cho việc thực hiện quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Khẩu hiệu “dân tin 
Đảng, Đảng tin dân” phải được thể hiện hàng ngày trong cuộc sống thông qua 
những việc làm cụ thể.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng dân chủ, Đảng xã hội và các đoàn thể 
quần chúng, trước hết là Công đoàn, Hội liên hiệp Nông dân tập thể, Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội liên hiệp Phụ nữ, có vai trò to lớn 
trong việc động viên các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng, quản lý kinh tế 
và quản lý xã hội. Các cấp các ngành chính quyền phải tôn trọng các đoàn thể 
quần chúng và mặt trận, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để các 
đoàn thể và mặt trận hoạt động có kết quả thiết thực. Đảng viên, cán bộ chính 
quyền, bộ đội, công an hàng ngày cũng phải tự mình trực tiếp vận động quần 
chúng, coi đó là một công việc tất yếu để thực hiện được tốt công tác chuyên môn 
của mình.

Các cấp ủy đảng phải lãnh đạo chặt chẽ các đoàn thể, căn cứ vào chức năng, 
nhiệm vụ của từng đoàn thể mà đề ra nhiệm vụ, mục tiêu hành động và đào tạo, 
bồi dường đội ngũ cán bộ các đoàn thể. Nhưng cấp ủy đảng phải tôn trọng tính 
độc lập về tổ chức của các đoàn thể, khuyến khích tính chủ động, sáng tạo trong 
việc thực hiện các nhiệm vụ cách mạng. Các đoàn thể cũng phải mau chóng đổi 
mới nội dung và phương thức hoạt động của mình cho phù hợp với những cuộc 
cải cách về quản lý kinh tế, xã hội. Hoạt động đoàn thể phải chuyển mạnh về 
cơ sở, thu hút đông đảo quần chúng vào các phong trào cách mạng.

Lợi ích chính đáng của quần chúng đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải 
quyết. Trước mắt, tập trung sức giải quyết những vấn đề có thể giải quyết được, 
phù hợp với từng đối tượng.

Đối với công nhân, viên chức phải có chế độ tiền lương hợp lý, phúc lợi xã 
hội cần thiết để bảo đảm đời sông vật chất và văn hóa cho người lao động và gia 
dinh. Đảng cần tổng kết kinh nghiệm và ra nghị quyết về xây dựng giai cấp công 
nhân. Nhà nước cần bổ sung Luật công đoàn.

Đối với nông dân, phải giải quyết tôt quan hệ giữa nghĩa vụ đóng góp cho 
đất nước và quyền lợi của nông dân. Nhà nước phải soát lại các chính sách quan 
hệ đến nông dân, bãi bỏ những chính sách không đúng.

Đối với trí thức, điều quan trọng nhất là bảo đảm quyền tự do sáng tạo. 
Đánh giá đúng năng lực và tạo điều kiện cho nàng lực được sử dụng đúng và phát 
triển. Phá bỏ những quan niệm hẹp hòi, không thấy tầng lớp trí thức ngày nay 
là những người lao động xã hội chủ nghĩa, được Đảng giáo dục và lãnh đạo, ngày 
càng gắn bó chặt chẽ với công nhân, nông dán.
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Thanh niên phải được bảo đảm việc làm khi bước vào dời và dược quyết tâm 
giáo dục về nhân cách, bản lĩnh và lý tưởng theo phương châm “sống, chiến đấu, 
lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Phải có ý thức đầy đủ rằng chính 
thanh niên là lớp người có sứ mệnh lịch sử xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội. Mạnh dạn giao trách nhiệm cho thanh niên, và thông qua các hoạt động xã 
hội mà đào tạo và bồi dưỡng họ. Thiểu niên và nhi dồng phải được học tập và 
chăm sóc trong tình thương của gia đình và xã hội. Các cấp bộ Đảng và đoàn 
thanh niên phải chăm lo xây dựng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Phụ nữ nói chung, và lãnh đạo nữ nói riêng, có những đặc điểm cần được chú 
ý. Để phát huy vai trò to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng, cần làm 
cho đường lốì vận động phụ nữ của Đảng được thấu suốt trong cả hệ thống chuyên 
chính vô sản, được cụ thể hóa thành chính sách, luật pháp. Các cơ quan nhà 
nước, với sự phối hợp của các đoàn thể, cần có biện pháp thiết thực tạo thêm 
việc làm, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nữ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, thực 
hiện đúng Luật hôn nhân và gia đình. Tạo điều kiện cho phụ nữ kết hợp được 
nghĩa vụ công dân với chức năng làm mẹ, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đảng cần tiếp tục phát huy truyền thông đoàn kết và đấìi tranh cách mạng 
kiên cường, dũng cảm của các dân tộc thiểu sô' ở nước ta nhằm củng cố và nâng 
cao thêm một bước khối đoàn kết các dân tộc, hướng vào việc xây dựng miền núi 
giàu mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ cách mạng do Đại hội 
đề ra. Tăng cường việc giáo dục chính sách dân tộc trong cán bộ, đảng viên, trong 
quân đội và đồng bào cả nước, nâng cao cảnh giác, kịp thời vạch trần và làm thất 
bại âm mưu, hoạt động của kẻ thù chia rẽ dân tộc. Có quy hoạch và kê hoạch 
tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số nhất là cán bộ các 
dân tộc thiểu số ở vùng cao, biên giới và một số vùng ở miền Nam.

Đảng và Nhà nước ta, trước sau như một, thực hành chính sách tôn trọng tự 
do tín ngưỡng. Lãnh đạo và giúp đỡ dồng bào theo tôn giáo đoàn kết xây dựng 
cuộc sống mới và hăng hái tham gia bảo vệ Tổ quốc. Cảnh giác, kiên quyết và 
kịp thời chống lại âm mưu, thủ đoạn của bọn đế quêíc và phản động chia rẽ đồng 
bào có đạo và đồng bào không có đạo, giữa đồng bào theo đạo này với đồng bào 
theo đạo khác.

Người Việt Nam. sinh sống ở nước ngoài đang hình thành một cộng đồng vừa 
hòa nhập vào xã hội sở tại vừa gắn bó với quê hương, Đảng và Nhà nước ta, thông 
cảm và dánh giá cao lòng yêu nước của dồng bào, sẽ tạo thêm những điều kiện 
thuận lợi để đồng bào xây dựng khối đoàn kết cộng đồng, tiếp xúc với bà con trong 
nước, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào công cuộc xây dựng Tổ quốc.

Nhà nước ta là công cụ của chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, do giai 
câp công nhân và nhân dân lao động tổ chức thành cơ quan quyền lực chính trị. 
Trong thời kỳ quá độ, dó là nhà nước chuyên chính vô sản thực hiện chế độ dân 
chủ xã hội chủ nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chức năng của Nhà nước là 
thể chế hóa bằng pháp luật quyền hạn, lợi ích, nghĩa vụ của nhân dân lao dộng 
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và quản lý kinh tế, xã hội theo pháp luật. Nhà nước ta phải bảo đảm quyền dân 
chủ thật sự của nhân dân lao động, đồng thời kiên quyết trừng trị những kẻ vi 
phạm quyền làm chủ của nhân dân.

Tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước là công tác cấp bách, là điều kiện 
tất yếu bảo đảm huy động lực lượng to lớn của quần chúng nhân dân để hoàn 
thành mọi nhiệm vụ chính trị do Đảng đề ra, đáp ứng được yêu cầu và nguyện 
vọng của nhân dân.

Bộ máy nhà nước của ta còn cồng kểnh và kém hiệu lực. Cơ chế quản lý tập 
trung quan liêu, bao cấp là nguyên nhân trực tiếp làm cho bộ máy nặng nề, nhiều 
tầng, nhiều nấc. Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức và chức năng, tiêu chuẩn cán 
bộ" chưa được xác định rõ ràng. Một số ngành ở trung ương và địa phương đang 
có xu hướng chia tách thành nhiều cơ quan và đơn vị chuyên môn hóa theo lối 
khép kín; nhiều tổ chức trùng lắp, chồng chép; nhiều trường hợp bố trí cán bộ, 
nhân viên không tương xứng với nhiệm vụ. Chế độ trách nhiệm không rõ ràng. 
Phong cách làm việc nặng về hình thức giấy tờ, hội họp quá nhiều, mà quyết 
định thì chậm, thiếu cơ sở khoa học, nhiều khi không dứt khoát, việc tổ chức thực 
hiện lại yếu.

Để thiết lập cơ chế quản lý mới cần thực hiện một cuộc cải cách lớn về tổ 
chức bộ máy của các cơ quan nhà nước theo phương hướng sau đây.

Xây dựng và thực hiện một cơ chế quản lý nhà nước thể hiện quyền làm chủ 
tập thể của nhân dân lao dộng ở tất cả các cấp. Tăng cường bộ máy nhà nước từ 
trung ương đến dịa phương và cơ sở thành một hệ thống thông nhất, có sự phân 
định rành mạch nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm từng phần theo nguyên tắc 
tập trung dân chủ, phân biệt rõ chức năng quản lý hành chính - kinh tê với quản 
lý sản xuất - kinh doanh, kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo địa phương 
và vùng lãnh thổ phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội.

Đó là bộ máy nhà nước có đủ năng lực tbực hiện những nhiệm vụ chủ yếu:

- Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành pháp luật chính sách 
cụ thể.

- Xây dựng chiến lược kinh tế, xã hội và cụ thể hóa chiến lược đó thành 
những kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Quản lý hành chính - xã hội và hành chính - kinh tế; điều hành các hoạt 
động kinh tế, xã hội trong toàn xã hội theo kế hoạch, giữ vững pháp luật, kỷ 
cương Nhà nước và trật tự xã hội, giữ vững quốc phòng và an ninh.

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của Nhà nước, phát hiện những mất cân 
dối và đề ra những biện pháp để khắc phục.

- Thực hiện một quy chế làm việc khoa học, có hiệu suất cao.
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- Xây dựng bộ máy gọn nhẹ, có chất lượng cao, với một đội ngũ cán bộ có 
phẩm chất chính trị và có năng lực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý 
xã hội.

Nhà nước phải làm tròn nhiệm vụ xây dựng các kế hoạch kinh tế - xã hội, 
các chương trình tiến bộ khoa học - kỹ thuật, xây dựng hệ thông pháp luật, chính 
sách, chế độ. Phải nâng cao năng lực quản lý hành chính, bảo đảm pháp chế xã 
hội chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ quyền lực nhà nước đồng thời xây dựng hệ thống 
quản lý kinh tế theo cơ chế quản lý mới, phát huy quyền chủ động sản xuất, kinh 
doanh của đơn vị kinh tế cơ sở.

Tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước, trước hết là nêu cao vị trí của 
Quốc hội và Hội đồng Nhà nước, vai trò của Hội đồng nhân dân các cấp. vẫn còn 
tình trạng các cơ quan dân các cấp được lựa chọn, bầu cử và hoạt động một cách 
hình thức chủ nghĩa. Trong nhiều trường hợp, cấp ủy đảng còn bao biện, làm thay 
công việc của chính quyền. Việc lựa chọn người bầu vào các cơ quan dân cử ở 
nhiều nơi còn gò ép. Nhiều ủy ban nhân dân chưa thật sự tôn trọng Hội đồng 
nhân dân.

Các cơ quan dân cử từ Quốc hội đến Hội đồng nhân dân các cấp thường xuyên 
cải tiến và kịp thời tổng kết các mặt hoạt động của mình; nâng cao chất lượng 
các kỳ họp, bàn và quyết định những vấn đề thiết thực; tăng cường pháp chê xã 
hội chủ nghĩa và công tác giám sát đối với hoạt động của các cơ quan quản lý 
nhà nước, làm cho các cơ quan dân cử thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình.

Hội đồng Bộ trưởng và úy ban nhân dân các cấp nâng cao năng lực chỉ đạo, 
điều hành để tổ chức thực hiện có kết quả các chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước.

Vấn đề cấp bách là phải sắp xếp lại các Bộ, úy ban nhà nước, Tổng cục và 
tinh giản bộ máy quản lý hành chính nhà nước của các Bộ. Bộ máy quản lý hành 
chính của bộ không được can thiệp sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của 
các xí nghiệp. Giảm bớt những tổ chức trung gian như vụ, cục, phòng, ban chuyển 
mạnh. Giảm bớt sang cách làm việc trực tiếp theo lối chuyên giá. Giảm bớt chức 
phó ở tất cả các cấp và các cơ quan.

Theo những phương hướng sắp xếp lại bộ máy nhà nước trung ương, bộ máy 
các Úy ban nhân dân địa phương cũng phải tổ chức lại gọn và tinh, có đủ quyền 
hạn, nhiệm vụ và năng lực quản lý trên lãnh thổ.

Quản lý đất nước bằng pháp luật, chứ không chỉ bằng đạo lý. Pháp luật là 
thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, thể hiện ý chí của nhân dân, phải 
được thực hiện thống nhất trong cả nước. Tuân theo pháp luật là chấp hành 
đường lối, chủ trương của Đảng. Quản lý bằng pháp luật đòi hỏi phải quan tâm 
xây dựng pháp luật. Từng bước bổ sung và hoàn chỉnh hệ thống phốp luật để bảo 
đảm cho bộ máy nhà nước được tổ chức và hoạt động theo pháp luật.
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Coi trọng công tác giáo dục, tuyên truyền, giải thích pháp luật. Đưa việc dạy 
pháp luật vào hệ thông các trường của Đảng, của Nhà nước (kể cả các trường phổ 
thông, đại học), của các đoàn thể nhân dân. Cán bộ quản lý các cấp từ trung ương 
đến đơn vị cơ sở phải có kiến thức về quản lý hành chính và hiểu biết về pháp 
luật. Cần sử dụng nhiều hình thức và biện pháp để giáo dục, nâng cao ý thức 
pháp luật và làm tư vấn pháp luật cho nhân dân.

Pháp luật phải được chấp hành nghiêm chinh, mọi ngưài đều bình dẳng trước 
pháp luật. Trong điều kiện đảng cầm quyền, mọi cán bộ, bất cứ ở cương vị nào, 
đều phải sống và làm việc theo pháp luật, gương mẫu trong việc tôn trọng pháp 
luật. Không cho phép bất cứ ai dựa vào quyền thế để làm trái pháp luật. Mọi vi 
phạm đều phải được xử lý. Bất cứ ai phạm pháp đều đưa ra xét xử theo pháp luật, 
không được giữ lại để xử lý “nội bộ”. Không làm theo kiểu phong kiến: dân thì 
chịu hình pháp, quan thì xử theo “lễ". Hiến pháp quy định: “Khi xét xử, thẩm phán 
và hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”. Cấm tình trạng bao 
che hành động phạm pháp và người phạm pháp dưới bất cứ hình thức nào.

Phải dùng sức mạnh của pháp chế xã hội chủ nghĩa kết hợp với sức mạnh 
của dư luận quần chúng để đấu tranh chống những hành vi phạm pháp. Các câ'p 
ủy đảng, từ trên xuống dưới, phải thường xuyên lãnh đạo công tác pháp chế, tăng 
cường cán bộ có phẩm chất và nàng lực cho lĩnh vực pháp chế, và kiểm tra chặt 
chẽ hoạt động của các cơ quan pháp chế.

Đổi mới phong cách làm việc. Để lãnh đạo và quản lý tốt phải ra quyết định 
đúng, kịp thời và tổ chức thực hiện các quyết định đó. Việc chuẩn bị quyết định 
và ra quyết định phải tuân theo một quy trình chặt chẽ. Chấm dứt chế độ làm 
việc theo lối quan liêu qua nhiều nấc trung gian không cần thiết. Thực hiện 
phong cách làm việc có điều tra, nghiên cứu, xử lý công việc nhanh chóng, bãi 
bỏ những thủ tục phức tạp, gây phiền hà cho nhân dân.

Người ra quyết định phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Muôn nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội, phải có 
một đội ngũ cán bộ giỏi, có năng lực, có kinh nghiệm, có phẩm chất chính trị và 
đạo đức cách mạng. Cán bộ quản lý hành chính nhà nước (từ bộ trưởng, thứ 
trưởng, chủ tịch các câp, cục, vụ trưởng... đều phải là những người hiểu biết 
nguyên tắc và chế độ quản lý hành chính, hiểu biết pháp luật, hiểu biết chuyên 
môn. Có loại cán bộ làm công tác tổng hợp, nhưng không có loại cán bộ được coi 
như thích hợp với mọi công tác. Để tăng hiệu lực quản lý của Nhà nước, tăng 
trách nhiệm của cán bộ giữ vị trí chủ chót ở các ngành, từ nay chấm dứt tình 
trạng bổ nhiệm cán bộ không có hiểu biết hoặc kém chuyên môn vào các cương 
vị lãnh đạo và quản lý cơ quan chuyên môn. Thực hiện chế dộ bãi miễn đối với 
các cán bộ vô trách nhiệm, thiếu nàng lực.

Để phát triển và nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, sắp xếp lại hệ thống 
các trường đào tạo, có kế hoạch bồi dưỡng cho các đối tượng khác nhau theo 
những chương trình thích hợp. Các cán bộ lânh đạo và quản lý ở các cương vị 
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chủ chốt từ trung ương đến tỉnh, huyện, xã, từ tổng giám đốc đến cán bộ quản lý 
cơ sở đều phải qua các lớp bồi dưỡng định kỳ có sát hạch, theo chương trình thiết 
thực và có hệ thống về đường lô'i, chính sách, cơ chế quản lý và kiến thức quản 
lý mới, về chuyên môn, nghiệp vụ và về pháp luật.

Tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước và thực hiện quyền làm chủ của 
nhân dân lao động trên thực tế là một thể thống nhất. Dưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa, tất cả đều do dân và vì dân, có thật sự do dân mới thật sự vì dân một 
cách đầy đủ. Nguyên lý cơ bản đó được thực hiện từng bước vững chắc là điều 
kiện quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng.

Phán thứ năm

NÂNG CAO NĂNG Lực LÃNH ĐẠO VÀ sức CHIEN đâu của đảng

Năm năm qua là một thời kỳ hoạt động phong phú và đầy thử thách của 
Đảng. Từ những thành tựu cũng như những sai lầm, Đảng ta đã trưởng thành 
một bước trong công tác lãnh đạo. Đại hội này là một cái mốc đánh dấu bước 
trưởng thành ấy. Song tất cả những gì đã làm được và chưa làm được cũng chứng 
tỏ rằng sự lãnh đạo của Đảng chưa ngang tầm với những nhiệm vụ của giai đoạn 
mới. Đảng chưa đáp ứng được yêu cầu trong việc giải quyết nhiều vấn đề kinh tế 
- xã hội, trong phong cách lãnh đạo và cả trong việc rèn luyện phẩm chất cán 
bộ, đảng viên. Nguồn gốc sâu xa của sự không ngang tầm ấy là ở chỗ, trong nhiều 
năm, chúng ta đã coi nhẹ và có khuyết điểm trong công tác xây dựng đảng. Đây 
là điều mà toàn Đảng từ Ban Chấp hành Trung ương đến các tổ chức cơ sở và 
mỗi đảng viên cần nhận thức đầy đủ với ý thức trách nhiệm cao.

Quy mô rộng lớn và tính chất phức tạp của những nhiệm vụ kinh tế, xã hội 
trong thời kỳ quá độ, cuốc đấu tranh "ai thắng ai” giữa hai con đường xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa, cuộc đấu tranh giữa nhân dân ta với chủ nghĩa đế 
quốc và bọn phản động quốc tế đang đòi hỏi tàng cường không ngừng nàng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Đảng phải trưởng thành về lãnh đạo chính trị, phát triển và cụ thể hóa 
đường lối, đề ra những giải phóng đúng đắn đôi với những vấn đề mới của sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quô'c. Để tàng cường sức chính 
sách và năng lực tổ chức thực tiễn của mình, Đảng phải đổi mới về nhiều mặt: 
đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế; đổi mới tổ chức; đổi mới đội ngũ cán 
bộ; đổi mới phong cách lãnh đạo và công tác.

Đảng phải chăm lo xây dựng mình vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, 
để từ đó tác động quyết định đến sự phát triển của cách mạng nước ta.

1. Đổi mới tư duy, nâng cao phẩm chất cách mạng của cán bộ, đảng 
viên và nhân dân là nhiệm vụ chủ yếu của công .tác tư tưởng

Thế giới ngày nay đang thay đổi nhanh chóng. Chủ nghĩa xã hội đang phấn 
đấu thể hiện rõ tính ưu việt về mọi mặt so với chủ nghĩa tư bản. Đô'i với các nước 
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xã hội chủ nghĩa anh em, đổi mới là con đường vươn lên đáp ứng đòi hỏi của thời 
dại, đôi phó thắng lợi với mọi thử thách, đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao 
của nhân dân. Đối với nước ta, dổi mới đang là yêu cầu bức thiết của sự nghiệp 
cách mạng, là vấn đề có ý nghĩa sông còn. Nhiều năm nay, trong nhận thức của 
chúng ta về chủ nghĩa xã hội có nhiều quan niệm lạc hậu, nhất là những quan 
niệm về công nghiệp hóa, về cải tạo xã hội chủ nghĩa, về cơ chế quản lý kinh tế, 
về phân phôi, lưu thông, v.v... Đó là một nguyên nhân chậm phát triển và cụ thể 
hóa đường lô'i chung và đường lô'i kinh tế trong chặng đường đầu của thời kỳ quá 
độ. Vì vậy, phải đổi mới, trước hết là đổi mới tư duy, chúng ta mới có thể vượt 
qua khó khăn, thực hiện được những mục tiêu do Đại hội lần thứ VI đề ra.

Muôn đổi mới tư duy, Đảng ta phải nắm vững bản chất cách mạng và khoa 
học của chủ nghĩa Mác - Lênin, kế thừa di sản quý báu về tư tưởng và lý luận 
cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của đồng chí Lê Duẩn và các đồng chí 
lãnh đạo khác của.Đảng, tiếp thụ những thành tựu lý luận, những kinh nghiệm 
mới phong phú của các đảng anh em, những kiến thức khoa học của thời đại. 
Phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết có hệ thống sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quêíc, rút ra những kết luận đúng đắn, khắc 
phục những quan niệm sai lầm hoặc lỗi thời. Đổi mới tư duy không có nghĩa là 
phủ nhận những thành tựu lý luận đã đạt được, phủ nhận những quy luật phổ 
biến của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, phủ nhận đường lôi đúng đắn đã 
được xác định, trái lại, chính là bổ sung và phát triển những thành tựu ấy.

Các văn kiện của Đại hội lần thứ VI thể hiện bước đầu sự đổi mới tư duy của 
Đảng. Mỗi chúng ta, từ người lãnh đạo đến đảng viên thường, dù hoạt động trong 
lĩnh vực nào cũng cần kiểm tra lại nhận thức của mình, sớm lĩnh hội dược những 
quan niệm mới, kiên quyết gạt bỏ những quan niệm sai lầm. Làm quán triệt các 
nghị quyết của Đại hội đến từng đảng viên, từng người lao động, tạo nên sự đổi 
mới về nhận thức, nâng cao nhiệt tình cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân 
dân là nhiệm vụ hàng đầu của công tác tư tưởng.

Đổi mới tư duy trong mọi lĩnh vực hoạt động của Đảng và Nhà nước là việc 
cấp bách, đồng thời là việc thường xuyên, lâu dài. Tính bảo thủ, sức ì của những 
quan niệm cũ là trở ngại không nhỏ, nhất là những quan niệm ấy lại gắn chạt 
với những người mang nặng chủ nghĩa cá nhân và đầu óc thủ cựu. cần tạo những 
điều kiện xã hội thuận lợi cho quá trình đổi mới tư duy: bầu không khí dân chủ 
trong xã hội, nhất là trong sinh hoạt đảng, trong nghiên cứu khoa học; tinh thần 
tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lý, hệ thông thông tin chính xác; phê bình và 
tự phê bình được tiến hành một cách thường xuyên và nghiêm túc, v.v... Điều 
quan trọng là phải coi trọng công tác lý luận nhằm cung cấp nội dung khoa học 
cho việc đổi mới tư duy.

Cùng với việc đổi mới tư duy, công tác tư tưởng phải hướng vào việc bồi dưỡng 
phẩm chất, dạo dức mới, nâng cao tinh thần yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội, 
tinh thần quốc tế vô sản và tinh thần quốc tế xã hội chủ nghĩa, khơi dậy ý chí 
cách mạng của quần chúng. Phẩm chất chính trị của mỗi người phải thể hiện ở 
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lập trường vững vàng trong cuộc đấu tranh giữa hai con đường, giữa ta và địch, 
giữa cái lành mạnh và cái hư hỏng; ở ý chí bền bỉ, tính năng động, sáng tạo, ý 
thức trách nhiệm cao, làm việc có hiệu quả thiết thực; ở lòng tin vào sức mạnh 
của nhân dân, vào sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh thực hiện nhiệm 
vụ. Tâm trạng bi quan, dao động, mất lòng tin, mất phương hướng, trái với bản 
chất tót đẹp của người chiến sĩ cách mạng tiên phong phải được khắc phục, vấn 
đề đạo đức xã hội đang được đặt ra một cách cấp bách. Trong xã hội ta đang diễn 
ra cuộc đấu tranh giữa hai lôi sông: lối sống có lý tưởng, lành mạnh, trung thực, 
sống bằng lao động của mình, có ý thức tôn trọng và bảo vệ của công, chăm lo 
lợi ích của tập thể và của đất nước, với lối sống thực dụng, dối trá, ích kỷ, ăn 
bám, chạy theo đồng tiền. Các lực lượng làm công tác tư tưởng phải tích cực tham 
gia cuộc đấu tranh này, lên án, vạch trần bản chất thôi nát của lô'i sống cũ, 
khẳng định mạnh mẽ và truyền bá rộng rãi những giá trị đạo đức mới, thúc đẩy 
quá trình hình thành lối sông mới.

Trên thế giới và trong nước ta, cuộc đấu tranh giữa hệ tư tưởng xã hội chủ 
nghĩa và hệ tư tưởng tư sản đang diễn ra gay gắt. Kẻ thù ở ngoài nước và trong 
nước thường xuyên tìm cách phá chúng ta về tư tưởng. Chúng tung ra đủ loại luận 
điệu xuyên tạc nhằm phá hoại Đảng và chế độ ta. Những người cộng sản phải 
nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, nhạy cảm nắm bắt tình hình, kịp thời 
đập tan mọi luận điệu phản tuyên truyền của chúng. Nhưng thời gian qua, công 
tác tư tưởng chưa thực sự tiến hành theo hướng đó. Đã có lúc, có nơi, một số đảng 
viên thụ động, bàng quan, bat lực trước sự lan tràn của những tin đồn nhảm, 
những dư luận ác ý, tê liệt trước sự tiến công của địch về tư tưởng. Để khắc phục 
tình trạng không bình thường đó, cần tổ chức lại công tác đấu tranh chống chiến 
tranh tâm lý của địch, nhất là ở những thành phô' lớn.

Hiệu quả công tác tư tưởng phụ thuộc trước hết vào sự lãnh đạo của các tổ 
chức đảng. Đảng ta lãnh đạo chính quyền, có hệ thống các cơ quan làm công tác 
tư tưởng, phương tiện tuy chưa hiện đại, nhưng so với trước, đã tàng nhiều, lại 
có gần hai triệu đảng viên, trên mười vạn chi bộ, nhưng vì sao kết quả công tác 
tư tưởng lại không tương xứng, trận địa tư tưởng ở nhiều nơi lại bị bỏ trông? 
Nguyên nhân quan trọng là nhiều tổ chức đảng chưa thật sự lãnh đạo và chưa 
biết lãnh đạo công tác tư tưởng, nhiều đồng chí được phân công vào các vị trí 
quan trọng của các cơ quan nhà nước cũng không làm công tác tuyên truyền, giáo 
dục. Muôn làm chủ trận địa tư tưởng, mỗi cấp ủy phải hiểu rõ tâm trạng của quần 
chúng, có kế hoạch công tác tư tưởng, biết tổ chức, bồi dưỡng và sử dụng các cơ 
quan, các cán bộ, đảng viên làm công tác tư tưởng, biến các lực lượng ấy thành 
một đội quân hùng hậu có sức chiến đấu cao.

Công tác tư tưởng phải đổi mới về nội dung và hình thức, tổ chức và phương 
pháp, con người và phương tiện.

Phải nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng từ trung ương đến 
chi bộ. Hiệu quả các cuộc hội nghị phải thể hiện trên hai mặt: dề ra được chủ 
trương, biện pháp để giải quyết các nhiệm vụ; có tác dụng giúp những người tham 
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gia sinh hoạt nắ’.n vững quan điểm của Đảng, tiếp nhận được thông tin, kỉnh 
nghiệm, hiểu biết mới, tàng thêm ý thức trách nhiệm. Các cuộc sinh hoạt có chát 
lượng của cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng là điều kiện đầu tiên để triển khai có 
hiệu quả công tác tư tưởng.

Các tổ chức đảng phải xây đựng được đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên 
có phẩm chất cách mạng, có trình độ chính trị và nghiệp vụ ngày càng được nâng 
cao, thường xuyên bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ ấy trong công tác tuyên truyền 
đường lối, chính sách của Đảng. Việc chậm hình thành đội ngũ này là do coi nhẹ 
hình thức tuyên truyền miệng, thiếu nội dung phong phú, hấp dẫn và những 
phương tiện vật chất cần thiết cho các báo cáo viên.

Các phương tiện thông tin đại chúng có nhiệm vụ truyền bá đường lối, chính 
sách của Đảng, đi sát thực tế, thông tin kịp thời và phân tích sâu sắc những sự 
kiện mới; phát hiện và phản ánh trung thực những điển hình tiên tiến, nhiệt tình 
ủng hộ, cổ vũ những nhân tố mới, dũng cảm đấu tranh chông những hiện tượng 
lạc hậu, trì trệ và mọi biểu hiện tiêu cực khác; đề cập và chỉ ra phương hướng giải 
quyết những vấn đề thiết thực mà xã hội quyết tâm; xây dựng dư luận xã hội lành 
mạnh, động viên quần chúng tích cực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng.

Báo chí là tiếng nói của Đảng, đồng thời cũng phản ánh tiếng nói của quần 
chúng. Trình độ mọi mặt của nhân dân ta ngày càng cao, đòi hỏi báo chí và các 
phương tiện thông tin khác phải bảo đảm tính chân thực, nâng cao chất lượng, 
tăng cường tính quần chúng, và tính chiến đấu, khắc phục tình trạng giản đơn, 
đơn điệu, hời hợt, sáo rỗng, một chiều.

Nâng cao chất lượng công tác xuất bản cả ở trung ương và địa phương, bảo đảm 
có nhiều sách bổ ích, kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm nguyên 
tắc và thiếu trách nhiệm dẫn tới xuất bản và phát hành văn hóa phẩm có hại. cố 
gắng xuất bản một số sách chính trị, khoa học, kỹ thuật, văn học có chất lượng, 
với khối lượng tương đối lớn, đủ cung cấp cho mỗi cơ sở một tủ sách hay.

Các tổ chức đảng phải quan tâm chỉ đạo công tác văn hóa, văn nghệ.
Không có hình thái tư tưởng nào có thể thay thế được vàn học và nghệ thuật 

trong việc xây dựng tình cảm lành mạnh, tác động sâu sắc vào việc đổi mới nếp 
nghĩ, nếp sống của con người. Vàn học, nghệ thuật phải không ngừng nâng cao 
tính đảng và tính nhân dân, gắn bó với hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng, 
nắm bắt nhạy béh hiện thực đang diễn biến phức tạp, sớm phát hiện và biểu 
dương cái mới, tạo nên những điển hình sống động, khẳng định những mầm non 
đang nảy sinh trong cuộc sống, mạnh dạn phê phán những mặt tiêu cực cản trở 
sự đổi mới của xã hội. Tính chân thực, tính tư tưởng và tính nghệ thuật bao giờ 
cũng là tiêu chuẩn của giá trị tác phẩm hiện thực xã hội chủ nghĩa. Đảng yêu 
cầu các văn nghệ sĩ thường xuyên trau dồi ý thức trách nhiệm của công dân, 
chiến sĩ, thực hiện chức trách cao quý: tạo nên những giá trị tinh thần bồi dưỡng 
tầm hồn và tình cảm, xây dựng nhân cách và bản lĩnh của cốc thế hệ công dân, 
xây dựng môi trường đạo đức trong xã hội. Đẩy mạnh công tác phê bình văn học, 
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nghệ thuật với tinh thần xây dựng, dũng cảm và vô tư, khắc phục thói nể nang 
và những khuynh hướng lệch lạc, loại trừ các biểu hiện thô thiển.

Đảng bộ các cấp cần tạo những điều kiện thuận lợi cho việc sáng tác và biểu 
diễn của những người làm công tác văn hóa, văn nghệ, bồi dưỡng thế giới quan 
khoa học và nhân sinh quan cách mạng cho văn nghệ sĩ, chú trọng lực lượng trẻ 
xuất hiện từ phong trào lao động, sản xuất và chiến đấu. Nâng cao trình độ lãnh 
đạo văn hóa, văn nghệ của cán bộ quản lý các câp cho phù hợp với tính đặc thù 
và yêu cầu phát triển của văn hóa, văn nghệ chông lôi gò ép hoặc buông lỏng.

Cải cách toàn diện công tác của các trường đảng, nâng cao chất lượng đào 
tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp.

Hệ thống trường đảng phải tập trung sức đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận được 
lựa chọn theo quy hoạch và thường kỳ tổ chức bồi dưỡng cho các cán bộ lãnh đạo 
và quản lý đương chức. Các cấp ủy phải xây dựng quy hoạch cán bộ để trên cơ 
sở đó thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ. Đổi mới 
đội ngũ cán bộ giảng dạy, viết lại sách giáo khoa và đổi mới phương pháp dạy 
và học.

Mở rộng hình thức học tập tại chức, tổ chức cho hàng triệu cán bộ, đảng viên, 
đoàn viên thanh niên v.v... học tập chủ nghĩa Mác - Lênin theo các chương trình 
đã được quy định, nhằm trang bị cho họ thế giới quan, phương pháp luận khoa 
học, nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa và đường lối chính sách của Đảng và 
Nhà nước.

Sau Đại hội lần thứ VI, phải tổ chức một đợt học tập rộng lớn để quán triệt 
các nghị quyết, gắn liền với quá trình thực hiện những nhiệm vụ chính trị.

Đào tạo, bồi dưỡng và đổi mới đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng. Tuyển lựa 
những cán bộ đã trải qua công tác thực tiễn bổ sung cho đội ngũ cán bộ làm công 
tác tuyên truyên, giáo dục. Luân phiên đưa các cán bộ này đi làm công tác thực tế 
một thời gian. Quyết tâm đáp ứng những yêu cầu chính đáng về cơ sở vật chất - 
kỹ thuật của công tác tư tưởng: giấy in, phương tiện nghe nhìn, trường sở, phưcag 
tiện dạy và học, điều kiện sinh hoạt và học tập cho học viên các trường đảng.

2. Đổi mới đội ngũ cán bộ, kiện toàn các cơ quan lãnh đạo và quản lý
Đảng ta đã thay đổi một phần và nâng cao nàng lực đội ngũ cán bộ, nhưng 

sự thay đổi còn chậm chạp, châ't lượng đội ngũ cán bộ vẫn chưa đáp ứng những 
yêu cầu mới. Đổi mới cán bộ lãnh đạo các cấp là mắt xích quan trọng nhất mà 
Đảng ta phải nắm chắc để thúc đẩy những cuộc cải cách có ý nghĩa cách mạng. 
Được rèn luyện trong quá trình chiến đấu lâu dài, nhiều thế hệ cán bộ đã trưởng 
thành, đó là cơ sở để giải quyết vấn dề đổi mới cán bộ.

Trên cơ sở xác định tiêu chuẩn cụ thể, cần đánh giá lại cán bộ một cách có 
hệ thống, sắp xếp và kiện toàn cho được các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà 
nước, các cơ quan quản lý các ngành quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, 
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an ninh, các chức vụ chủ chốt của 40 tỉnh, thành, đặc khu, của hơn 400 quận, 
huyện, các cơ sở trọng yếu của nền kinh tế quốc dân.

Đổi mới đội ngũ cán bộ có nghĩa là đánh giá, lựa chọn, bô' trí lại, đi đôi với 
đào tạo, bồi dưỡng để có một đội ngũ cán bộ có đủ những tiêu chuẩn về phẩm 
châ't và năng lực lãnh đạo, quản lý, ngang tầm nhiệm vụ. Muốn đổi mới đội ngũ 
cán bộ, trước hết phải đổi mới công tác cán bộ và đội ngũ những người làm công 
tác tổ chức, cán bộ. Việc đổi mới cán bộ cần được thực hiện khẩn trương, kiên 
quyết nhưng phải tránh thay đổi vội vàng. Tránh lô'i đổi mới một cách hình thức, 
chỉ căn cứ vào độ tuổi, bằng cấp, hoặc hiểu đổi mới chỉ đơn thuần là thay đổi 
người, chỉ trọng cán bộ mới, coi nhẹ cán bộ lâu năm có năng lực và phẩm chất.

Để đổi mới đội ngũ cán bộ một cách đúng đắn, cần đổi mới quan điểm đánh 
giá cán bộ. Phải lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo phẩm 
chat và năng lực, lấy nhu cầu nhiệm vụ làm càn cứ để bố trí cán bộ.

Nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, trước hết là nhiệm 
vụ xây dựng kinh tế, đang đòi hỏi những cán bộ có phẩm châ't và năng lực phù 
hợp. Đó là những cán bộ có phẩm chất chính trị dã được thử thách, luôn luôn 
đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, thông suốt và chấp hành 
nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, ham học hỏi, năng 
động, sáng tạo, có kiến thức quản lý kinh tế, xã hội, có tính tổ chức và kỷ luật 
cao. Đó là những cán bộ có đạo đức cách mạng và phong cách lãnh đạo tốt, trước 
hết là có ý thức tập thể, dân chủ, đi đôi với tính quyết đoán, có ý thức trách 
nhiệm, có tác phong sâu sát thực tế, gần gũi quần chúng, quan tâm đến con 
người, gương mẫu trong lối sống, đoàn kết và dộng viên được nhiệt tình lao động 
của cán bộ và nhân dân.

Phải từ lợi ích chung của cách mạng, từ chính sách cán bộ thống nhất của 
Đảng mà lựa chọn cán bộ một cách công minh. Mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá 
nhân, đầu óc địa vị, tư loại, chủ nghĩa địa phương, chủ nghĩa cục bộ và bệnh quan 
liêu trong công tác cán bộ đều gây ra những hậu quả xấu đối với việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị và sự đoàn kết trong Đảng. Khắc phục tình trạng bố trí cán 
bộ theo kiểu khép kín trong từng địa phương, từng ngành, không tiếp nhận cán 
bộ được điều động từ nơi khác, ngành khác tới.

Đổi mới đội ngũ cán bộ bao hàm ý nghĩa trẻ hóa. Trên cơ sở bảo đảm tiêu 
chuẩn, tăng thêm cán bộ trẻ trong các cơ quan lãnh đạo và quản lý, kết hợp đúng 
cán bộ nhiều tuổi với cán bộ trẻ để tăng cường sức chiến đâ'u, tính năng động 
của đội ngũ cán bộ và để bảo đảm sự kế thừa liên tục ở các cơ quan lãnh đạo. Có 
khắc phục được quan niệm đẳng câ'p, tôn ti theo kiểu phong kiến còn khá năng 
nề, chúng ta mới có thể phát hiện và cất nhắc được những cán bộ trẻ ưu tú.

Chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế tục là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức 
đảng và phải được tiến hành theo quy hoạch. Mọi cán bộ lãnh đạo đều có nhiệm 
vụ tham gia với tập thể lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ kế tục. Cán bộ nhiều 
tuổi, giàu kinh nghiệm có nghĩa vụ ủng hộ, giúp đỡ lớp cán bộ kê' tục. Nhân tài 
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không phải là sản phẩm tự phát, mà phải được phát hiện và bồi dưỡng công phu. 
Nhiều tài năng có thể mai một nếu không được phát hiện và sử dụng đúng chỗ, 
đúng lúc. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải tuân theo một quy trình chặt chẽ. 
Đó là kết hợp giữa bồi dưỡng kiến thức ở các trường học với rèn luyện trong thực 
tiễn. Phải căn cứ vào chỗ mạnh, chỗ yếu và triển vọng phát triển của cán bộ mà 
mạnh dạn bố trí vào những cương vị công tác phù hợp, sau đó liên tục theo dõi, 
kiểm tra, bồi dưỡng, tạo diều kiện cho họ trưởng thành. Việc luân chuyển cán bộ 
theo quy hoạch góp phần đào tạo những cán bộ lãnh đạo có tầm nhìn xa, hiểu 
biết rộng, có bản lĩnh và năng lực lãnh đạo.

Chống tệ quan liêu, cửa quyền, trong công tác lựa chọn, bô' trí cán bộ. Dân 
chủ hóa công tác cán bộ bằng những quy chế rõ ràng. Công tác cán bộ là công 
việc chung của các cơ quan Đảng và Nhà nước, không phải chỉ là việc riêng của 
cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ, mặc dù công tác của các cơ quan này là 
quan trọng.

Cơ chế quản lý cán bộ có đúng thì sự đánh giá cán bộ mới chính xác, mới 
phát hiện, đề bạt được cán bộ tốt, thay đổi những người xấu và yếu kém, loại trừ 
những yếu tố ngẫu nhiên, may rủi và những động cơ không lành mạnh trong công 
tác cán bộ.

Xác định chế độ trách nhiệm của các cấp ủy đảng đốì với việc quản lý cán 
bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành, coi đây là một chức năng quan trọng không thể 
thiếu của các cơ quan lãnh đạo của Đảng. Bảo đảm tính tập thể trong các quyết 
định về cán bộ trên cơ sở dân chủ xem xét đầy đủ ý kiến của tổ chức và cá nhân 
có liên quan, đi đôi với nêu cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu: tránh 
tình trạng người phụ trách không có quyền và nhất là không có trách nhiệm 
trong việc lựa chọn cán bộ do mình phụ trách. Quy định việc phân công, phân 
cấp quản lý cán bộ, xác định quyền hạn, trách nhiệm, các mô'i quan hệ giữa cơ 
quan Đảng và Nhà nước, ngành và địa phương, cấp trên và cấp dưới, xác định 
quy trình lựa chọn, đánh giá, đề bạt, điều động, làm cho việc quản lý cán bộ đi 
vào quy chế và nề nếp.

3. Đổi mới phong cách làm việc, giữ vững các nguyên tắc tổ chức và 
sinh hoạt trong Đảng

Tập trung dân chủ là nguyên tắc quan trọng nhất chỉ đạo mọi hoạt động tổ 
chức, sinh hoạt nội bộ và phong cách làm việc của chúng ta. Sức mạnh tổ chức 
to lớn của Đảng là ở sự thực hiện đầy đủ nguyên tắc này. Tình trạng tập trung 
quan liêu, gia trưởng, độc đoán, không tôn trọng ý kiến cấp dưới, không phát huy 
trí tuệ tập thể dẫn tới những quyết định sai lầm, làm suy yếu sự đoàn kết trong 
Đảng. Tình trạng cục bộ, vô kỷ luật cũng gây ra những hậu quả tai hại và làm 
cho sự lãnh dạo của Đảng, việc điều hành của Nhà nước kém hiệu quả.

Lập lại kỷ cương, củng cố kỷ luật trong Đảng và bộ máy nhà nước, nghiêm 
chỉnh chấp hành đường lô'i, chính sách của Đảng, nói và làm theo nghị quyết của 
cấp trên và của tập thể. Mọi cán bộ, đảng viên phải phục tùng kỷ luật. Mọi sự 
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năng động, sáng tạo phải dựa trên cơ sở đường lối, chính sách. Cơ quan lãnh đạo 
phải nắm vững quyền chỉ đạo tập trung, điều hành thông nhất, không dung túng 
những việc làm sai trái. Có lập lại kỷ cương trong Đảng, trong cơ quan lãnh đạo 
các cấp của Nhà nước, mới có sức mạnh lập lại trật tự trong xã hội.

Bất cứ người lãnh đạo nào cũng không được tự đặt mình ra ngoài tổ chức, tự 
cho mình quyền nói và làm khác quyết định của tập thể. Cấp dưới, dù cho người 
đứng đầu là ủy viên trung ương, cũng không thể tự cho mình quyền khồng thi 
hành hoặc làm trái chỉ thị của cấp trên.

Tăng cường sự lãnh đạo tập thể, mở rộng sinh hoạt dân chủ. Biết bao vấn 
đề quan trọng và mới mẻ, phức tạp đang đặt ra trước các cơ quan lãnh đạo. Sự 
hiểu biết và kinh nghiệm của mỗi người đều có hạn. Mọi quyết định chủ quan, 
độc đoán, đơn giản đều không tránh khỏi sai lầm. Phải nghiên cứu những kinh 
nghiệm sáng tạo của các cơ sở và địa phương, lắng nghe ý kiến của quần chúng, 
của các chuyên gia và cán bộ khoa học. Các chủ trương quan trọng đều phải được 
bàn bạc và quyết định tập thể. Người lãnh đạo phải bình tĩnh lắng nghe những 
ý kiến trái với ý kiến của mình. Ý kiến khác nhau phải được nói hết, nói thẳng 
và trải qua thảo luận dân chủ mà đi đến chân lý.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy là một yêu cầu quan trọng. Cung 
cấp những thông tin cần thiết để mỗi cấp ủy viên nắm chắc được tình hình, có điều 
kiện đóng góp vào quá trình ra các quyết định. Cải tiến cách điều hành hội nghị 
để bảo đảm thảo luận dần chủ, thẳng thắn, có kết luận rõ ràng, khi cần thì biểu 
quyết, kể cả bằng phiếu kín, làm cho mỗi nghị quyết được thông qua đều là sản 
phẩm của trí tuệ tập thể, buộc mọi người phải thực hiện, không ai được quyền tuyên 
truyền và thực hiện ý kiến riêng đã bị đa số bác bỏ. Đẩy mạnh phê binh và tự phê 
binh đúng với ý nghĩa là quy luật phát triển của Đảng, thước đo trình độ sinh hoạt 
dân chủ trong Đảng và ý thức trách nhiệm của Đảng đối với nhân dân.

Người cộng sản phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật. Trong Đảng không 
thể dung thứ thái độ che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, lừa dôi cấp 
trên, thái độ nể nang, hoặc đàn áp, trả thù người phê bình. Cuộc vận động tự 
phê bình và phê bình trong dịp chuẩn bị đại hội lần này được tiến hành tương 
đối rộng từ trên xuốhg dưới, đã phát hiện và sửa chữa một số khuyết điểm, bước 
đầu củng cố lòng tin của nhân dân. cần đưa việc tự phê bình và phê bình vào 
chế độ sinh hoạt thường xuyên của tất cả các tổ chức đảng.

Không được coi phê bình và tự phê bình là một dịp đả kích lẫn nhau, mà 
phải xem đó là một sinh hoạt đảng bình thường để góp ý kiến giúp đỡ nhau 
cùng tiến bộ, củng cố sự đoàn kết nhất trí. Sửa đổi phong cách làm việc, dì sâu, 
đi sát thực tế.

Cán bộ lãnh đạo phải dành một phần thời giờ thích đáng đi cơ sở gặp quần 
chúng tìm hiểu tình hình, nghe ý kiến của cấp dưới, giải quyết kịp thời tại chỗ 
những việc cụ thể. Đến những nơi tiên tiến để tổng kết kinh nghiệm và đến cả 
những nơi khó khăn, yếu kém để giúp đỡ.
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Thiết lập trong toàn Đảng một chế độ thông tin nhanh chóng và chính xác.

Các cơ quan lãnh đạo của Đảng phải được thông tin đầy đủ về tình hình và 
nội dung các vấn đề thuộc phạm vi mình phụ trách trước khi ra quyết định.

Kiểm tra là một chức năng lãnh đạo chủ yếu của Đảng, là một khâu quan 
trọng của tổ chức thực hiện. Đó cũng là biện pháp hiệu nghiêm để khắc phục 
bệnh quan liêu. Mọi tổ chức, từ cơ quan của Đảng, Nhà nước đến đoàn thể quần 
chúng, mọi lĩnh vực hoạt động từ kinh tế, xã hội đến quốc phòng, an ninh, đối 
ngoại, không có ngoại lệ, đều phải đặt dưới sự kiểm tra của tổ chức đảng có thẩm 
quyền. Trung ương đảng và các cấp ủy đảng phải nắm chắc công tác kiểm tra, sử 
dụng kết quả kiểm tra vào việc chỉ đạo thực hiện các nghị quyết. Mỗi cấp ủy, 
trong từng thời gian, đều phải có chương trình kiểm tra, tập trung vào những 
công tác chủ yếu, những đơn vị trọng điểm, sử dụng và phát huy vai trò úy ban 
kiểm tra và các ban của Đảng, kết hợp chặt chẽ kiểm tra của Đảng với thanh tra 
của Nhà nước và kiểm tra của quần chúng; kiểm tra phải đi tới kết luận rõ ràng 
và xử lý đúng đắn.

Chúng ta đã xây dựng bước đầu quy chế làm việc của các tổ chức đảng và Nhà 
nước. Cần rút kinh nghiệm bổ sung và hoàn chỉnh những quy chế đó. Quy định 
cụ thể và thực hiện một số chế độ công tác và sinh hoạt nội bộ, trước hết là chế 
độ hội nghị, chế dộ kiểm tra, chế độ phê bình và tự phê bình, chế độ tiếp xúc 
với quần chúng.

4. Nâng cao chất lượng đảng viên, đấu tranh chống các biểu hiện 
tiêu cực

Cùng với việc nâng cao nàng lực và rèn luyện phong cách, phải tạo ra một 
chuyển biến mạnh mẽ trong việc rèn luyện, nâng cao phẩm chất cách mạng của 
cán bộ đảng viên.

Mỗi người cộng sản chúng ta cần phải suốt đời học tập, noi gương đạo đức tác 
phong của Bác Hồ, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, ghi nhớ và làm 
theo lời dạy của Người, nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, 
xứng đáng là người lãnh đạo và người đày tớ thật trung thành của nhân dân.

Hãy giữ gìn nêu cao danh hiệu cao quý của người đảng viên cộng sản. Mọi 
người hãy suy nghĩ và hành động vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì lợi ích cách 
mạng, chứ không phải vì địa vị và tư lợi. Lý tưởng ấy phải được thể hiện cụ thể 
trong lao động, chiến đâ'u, học tập và trong lô'i sông của mỗi đảng viên. Trung 
thực, không giả dối, nói ít làm nhiều, lời nói di đôi với việc làm, nhìn thẳng vào 
sự thật, nói đúng sự thật, không giấu giếm khuyết điểm - phẩm chất ây phải 
được thường xuyên nhấn mạnh và rèn luyện. Ban hành những quy định ngăn 
ngừa thói khoa trương, thổi phồng thành tích, thi hành kỷ luật những cán bộ, 
những tổ chức “làm láo, báo cáo hay”, có thái độ nghiêm khắc với những kẻ xu 
thời, vụ lợi, xu nịnh và với cả người ưa nịnh. Bất kỳ cán bộ, đảng viên nào cũng 
phải tôn trọng nguyên tắc lãnh đạo tập thể, tôn trọng quyền làm chủ của nhân 
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dân. Những hành động cửa quyền, hống hách, ức hiếp quần chúng phải bị lên án 
và thi hành kỷ luật.

Trong tư tưởng cũng như trong hoạt động, phải triệt dể chống tham nhũng, 
chống dặc quyền, dặc lợi. Với lương tâm của người cộng sản, mỗi cán bộ, đảng 
viên hãy nghiêm khắc xem xét mình đã sông lành mạnh, sống bằng lao động của 
mình hay chưa? Tư tưởng và hành động chạy theo đồng tiền, tính ích kỷ, hành 
vi xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, xâm phạm lợi ích của nhân dân, ăn cắp 
của công, lấy của công để biếu xén, chè chén “phân phối nội bộ”, phải bị phê 
phán và xử lý nghiêm khắc.

Việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất của cán bộ, đảng viên phải được thể hiện 
ở chương trình công tác, ở hoạt động thực tiễn của Trung ương, các cấp ủy, các 
tổ chức cơ sở của Đảng. Cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu trong lôi sống. Người 
có chức vụ càng cao thì yêu cầu về sự gương mẫu càng lớn. Không ai có quyền 
tự ban cho mình những đặc quyền, đặc lợi. Phải bỏ ngay những chế độ cung cấp, 
trang bị phương tiện sinh hoạt, v.v... do các ngành, các địa phương tự ý quy định, 
trái với chế độ chung.

Mỗi cấp ủy phải nắm được cụ thể và chính xác phẩm chất của từng cán bộ thuộc 
phạm vi quản lý của mình. Chi bộ phải kiểm tra, quản lý đảng viên - kể cả đảng 
viên là cán bộ lãnh đạo - về những vấn đề thuộc về đạo đức và phong cách.

Mười năm qua, trên 19 vạn đảng viên, trong đó một phần khá lớn là những 
người phạm sai lầm về phẩm chất, đạo đức, đã bị đưa ra khỏi Đảng; có những 
người đã phải truy tô’ trước pháp luật. Việc thi hành kỷ luật vẫn chưa nghiêm, 
đến nay nhiều người không đủ tư cách đảng viên vẫn còn ở trong Đảng. Phải làm 
trong sạch Đảng, trước hết loại bỏ ngay những phần tử thoái hóa, biến chất.

Cần đưa công khai trên báo, đài hoặc qua các cuộc sinh hoạt của các tổ chức 
đảng và đoàn thể quần chúng một sô vụ cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ cao cấp, 
mắc sai lầm nghiêm trọng về phẩm chất. Điều đó chỉ làm tăng lòng tin cậy của 
nhân dân đô'i với Đảng.

Các tỉnh ủy, huyện ủy không thể giao cho tổ chức cơ sở, nhất là nơi yếu kém, 
tự làm việc chọn lọc đảng viên, mà phải chỉ đạo trực tiếp, nhằm trước hết vào 
những cơ sở nắm của cải của Nhà nước hoặc có quan hệ đến sinh mệnh chính trị 
và đời sông của quần chúng.

Sau Đại đội Đảng, cần có kế hoạch tiến hành cuộc vận động làm trong sạch 
Đảng, khắc phục những hiện tượng hư hỏng trong bộ máy nhà nước, đẩy lùi các 
hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Một hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương 
sẽ thảo luận chuyên đề về công tác xây dựng đảng.

5. Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở

Việc châp hành chủ trương, chính sách của Đảng, phốt huy quyền làm chủ 
tập thể của quần chúng, nâng cao chất lượng đảng viên... đều tùy thuộc vào sức 
chiến dấu của tổ chức cơ sở đảng. Những thành tựu đă đạt dược, những tiềm năng 
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được khai thác, những kinh nghiệm có giá trị đều bắt nguồn từ sự nỗ lực phấn 
đấu của quần chúng ở cơ sở mà hạt nhân lãnh đạo là tổ chức đảng. Nhưng mặt 
khác, sự yếu kém của nhiều tổ chức cơ sở của Đảng đã hạn chế những thành tựu 
của cách mạng.

Tổ chức cơ sở phải là người nắm vững và bảo đảm cho mọi hoạt động ở cơ sở 
theo đúng đường lôi, chính sách của Đảng và Nhà nước, ơ những nơi thực hiện 
chế độ thủ trưởng, tổ chức cơ sở đảng phải thực hiện đúng chức năng kiểm tra, 
kể cả kiểm tra người đứng đầu cơ sở. Từng thời gian, đảng ủy phải có chương 
trình kiểm tra, và biết tổ chức lực lượng, huy động Đảng viên, cán bộ chuyên 
môn và quần chúng tham gia công tác kiểm tra. Lựa chọn và cử bí thư Đảng ủy 
cơ sở có phẩm chất và nàng lực tương đương với thủ trưởng của cơ sở đó.

Công tác quần chúng có vị trí quan trọng trong hoạt động của tổ chức cơ sở. 
Mỗi chi bộ, đảng viên phải chăm lo giáo dục chính trị, tư tưởng cho quần chúng 
và bằng hoạt động gương mẫu của người cộng sản mà động viên quần chúng phấn 
đấu hoàn thành các nhiệm vụ lao động sản xuất và chiến đấu.

Tạo điều kiện để quần chúng tham gia xây dựng đảng, góp ý kiến phê bình, 
nhận xét hoạt động của chi bộ, kiểm tra tư cách đảng viên, phát hiện những 
người không đủ tư cách đảng viên, và giới thiệu những người ưu tú để xem xét 
kết nạp vào Đảng. Thực hiện rộng rãi chế độ quần chúng phê bình chi bộ, đảng 
viên, định kỳ mỗi năm một lần vào dịp tổng kết công tác.

Tổ chức cơ sở đảng, mà trực tiếp là chi bộ, cần chăm lo việc giáo dục, rèn 
luyện đảng viên. Chi bộ làm tốt việc phân công đảng viên; đảng viên nào cũng 
được giao công tác và phải làm tròn nhiệm vụ.

Số đảng viên đã về hưu ngày càng nhiều và chiếm tỷ lệ lớn ở các đảng bộ 
phường, xã. Cần quyết tâm bồi dưỡng những vấn đề thời sự, chính sách và sử 
dụng các đồng chí về hưu vào những công việc thích hợp với khả năng và sức 
khỏe mỗi người.

Đi đôi với việc kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách, 
cần thu hút vào đảng những người ưư tú xuất hiện trong phong trào cách mạng 
của quần chúng. Số lượng đảng viên của toàn Đảng tuy đông nhưng phân bố rất 
không đều. Vì vậy, phải tiếp tục coi trọng việc phát triển đảng viên đi đôi với 
điều chỉnh, phân bố hợp lý lực lượng đảng viên. Điều quan trọng là bảo đảm chất 
lượng Đảng viên ngay từ khi lựa chọn kết nạp. Đối với những cơ sở yếu kém, cấp 
ủy cấp trên phải chỉ đạo chặt chẽ việc củng cố tổ chức cơ sở này trước khi kết 
nạp đảng viên mới.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội hậu bị của Đảng. Các tổ chức 
đảng phải chăm lo giáo dục, rèn luyện đoàn viên, giúp cho mỗi người sống và làm 
việc theo lý tưởng của Đoàn. Đó là nguồn chủ yếu để phát trịển đảng viên mới.

Chú ý tống thêm thành phần công nhân, phụ nữ, người dân tộc thiểu số trong 
việc phát triển đảng viên cũng như việc đào tạo cán bộ.
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6. Tăng cường đoàn kết nhất trí trong Đảng
Đảng ta có truyền thống đoàn kết nhất trí tốt đẹp. Chẳng những lúc cách 

mạng phát triển bình thường thuận lợi mà cả lúc sóng gió, ở những bước ngoặt 
lịch sử, Đảng luôn luôn là một khôi thống nhất về tư tưởng và hành động. Nhờ 
đó, Đảng đã đoàn kết được đông đảo nhân dân, đưa sự nghiệp cách mạng đến 
những thắng lợi vẻ vang.

Bên cạnh mặt bản chất của Đảng là đoàn kết nhất trí, chúng ta không thể 
xem thường tác động của một sô' nhân tô' tiêu cực. Có tình trạng thiếu nhất trí 
về một sô' quan điểm và sự thiếu ăn khớp trong phong cách và quan hệ làm việc 
giữa một sô' cán bộ lãnh đạo các cấp. Bệnh cục bộ, địa phương còn nặng. Do đặc 
điểm của quá trình cách mạng ở nước ta, đội ngũ cán bộ mỗi miền, mỗi địa 
phương có sự hình thành và phát triển khác nhau; sự thông cảm và hiểu biết lẫn 
nhau chưa đầy đủ. Kẻ thù và những phần tử xấu lợi dụng tình hình này để kích 
động gây chia rẽ.

Tăng cường đoàn kết, nhất trí về chính trị, tư tưởng và tổ chức trên cơ sở hệ 
tư tưởng Mác - Lênin, đường lối, quan điểm và nguyên tắc tổ chức của Đảng luôn 
luôn là vâ'n đề sống còn của cách mạng.
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PHÁT HUY sức MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, GIẢI QUYẾT 
HIỆU QUẢ NHỮNG VẤN ĐỀ CẤP BÁCH, ĐƯA CÔNG cuộc Đổi MỚI

TIẾP TỰC TIẾN LÊN*
NÔNG ĐỨC MẠNH

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng

... Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 7 (phần 2) 
Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí thông qua nghị quyết về phát huy sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh và các nghị quyết về công tác dân tộc, về công tác tôn giáo, về 
vấn đề đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đó là các vấn đề chính trị hệ trọng, có quan hệ đến sự phát triển của đất 
nước, đến đời sống thiết thân về chính trị, kinh tế, xã hội của các tầng lớp nhân 
dân, vừa có tính thời sự cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Đó lại là 
những vấn đề hệ trọng nhưng rất nhạy cảm, cần phải được giải quyết một cách 
khách quan khoa học.

Yêu cầu đốì với chúng ta hiện nay là phải làm mọi việc cần thiết để các nghị 
quyết ấy sớm đi vào cuộc sống. Tinh thần và nội dung các nghị quyết phải được 
thấu hiểu sâu sắc và được thống nhất cao trong toàn Đảng và toàn dân, trong 
toàn bộ hệ thống chính trị và trong mọi tầng lớp xã hội, từ thông nhất nhận 
thức đẩy tới một phong trào hành động, kiên quyết thực hiện nghị quyết của 
Đảng, Nhà nước và nhân dân đều thực hiện; toàn xã hội, mọi người và mỗi người 
đều cùng làm.

Trước hết, cần nhận rõ vấn đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn 
dân tộc, đối với Đảng ta, không hoàn toàn là vấn đề mới vì đoàn kết dân tộc 
vốn là truyền thống quý báu trong quá trình dựng nước và giữ nước. Tư tưởng 
đoàn kết các tầng lớp nhân dân dể làm cách mạng dân tộc giải phóng được phát 
huy mạnh mẽ ngay từ ngày Đảng ta mới thành lập, được thể hiện xuyên suốt từ 
Chính cương vẩn tắt và Sách lược ván tẳt do Bác Hồ khởi thảo, cho đến các chính 
sách mặt trận của Đảng qua các thời kỳ cách mạng. Tư tưởng đó thể hiện một 
cách tập trung, nổi bật nhất trong câu nói mang tính tổng kết lịch sử nổi tiếng 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành 
công, dại thành công”. Tư tưởng đại đoàn kết, với nội dung và chất lượng mới, 
trở thành ngọn cờ chỉ đạo cho công tác vận động cách mạng nói chung và cho 

• Trích Bài nói tại Hội nghi Trung ương 7 (phán 2), Khóa IX
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công tác mặt trận nói riêng trong thời kỳ mới. Thấm nhuần tư tưởng vĩ đại của 
Bác Hồ, Đại hội IX của Đảng đã nêu lên phương hướng chiến lược “Phát huy sức 
mạnh toàn dân tộc” nhằm tạo ra động lực mới để thực hiện những nhiệm vụ của 
cách mạng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nghị quyết lần này của 
Trung ương chính là cụ thể hóa tư tưởng chiến lược ấy của Đại hội IX.

Mục tiễu chung là củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 
nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc thực hiện thắng lợi sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quan điểm của chúng ta về đại đoàn kết toàn dân tộc là lấy mục tiêu giữ 
vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, yì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng 
dân chủ, văn minh là điểm tương đồng, tôn trọng những ý kiến khác nhau không 
trái với lợi ích chung, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phần biệt đôi xử về quá khứ, 
giai câ'p, thành phần xâỳ dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, hướng tới 
tương lai. Nếu hiểu một cách sâu sắc, đó có nghĩa là chúng ta cần làm rất nhiều 
để các điểm tương đồng ngày càng được phát huy và nhân lên, những diểm còn 
khác nhau ngày càng giảm thiểu. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc phải được củng 
cố và phát triển sâu rộng trên cơ sở liên minh giữa giai cấp công nhân với giai 
câp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Động lực của sự củng cô' và phát triển ấy là: bảo đảm công bằng và bình đẳng 
xã hội, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của các giai cấp, các tầng 
lớp nhân dân; kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích toàn xã 
hội, thực hiện dân chủ gắn liền với giữ gìn kỷ cương, chống quan liêu, tham 
nhũng, lãng phí; không ngừng bồi dưỡng và nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức 
độc lập dân tộc, thông nhất Tổ quô'c, tinh thần tự lực tự cường xây dựng đất nước; 
đấu tranh chông mọi âm muu và thủ đoạn chia rẽ của các thế lực thù địch.

Đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo là một bộ phận quan trọng của khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc. Trước đây, hiện nay và sau này cũng vậy, vấn đề dân tộc 
và vân đề tôn giáo luôn luôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của 
chúng ta. Các vấn đề dân tộc và tôn giáo được đặt ra và giải quyết trong tổng thể, 
theo phương hướng và nội dung cơ bản của nhiệm vụ phát huy sức mạnh đại đoàn 
kết toàn dân tộc, đồng thời hết sức chú ý đến tính đặc thù của từng vấn dề ấy.

Về vấn đề dân tộc, chúng ta thực hiện nhất quán chính sách các dân tộc 
trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng,đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát 
triển, đoàn kết rộng rãi trong nội bộ từng dân tộc, giữa dân tộc này với dân tộc 
khác, giữa dân tộc thiểu số và dân tộc đa số; thực hiện sự phát triển toàn diện 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh, quốc phòng trên địa bàn vùng dân 
tộc và miền núi; thực hiện ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các vùng 
dân tộc và miền núi; bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực tại chỗ, 
nâng cao dân trí, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, phát huy nội lực, tinh thần tự lực 
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tự cường của dồng bào các dân tộc, đồng thời tàng cường sự quan tâm hỗ trợ, giúp 
đỡ của Trung ương và các địa phương trong cả nước.

Về vấn. đề tôn giáo, chúng ta luôn luôn coi tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu 
tinh thần của một bộ phận nhân dân, thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng 
và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, 
quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật; thực hiện đoàn kết 
đồng bào theo các tôn giáo khác nhau và trong nội bộ từng tôn giáo, đoàn kết 
đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo. Vì sự đoàn kết các dân 
tộc và các tôn giáo, chúng ta nghiêm cấm lợi dụng các vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, 
tôn giáo để hoạt động trái pháp luật và chính sách của Nhà nước, kích động chia 
rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rốì, xâm phạm an ninh quốc gia.

Để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta đặc biệt coi trọng 
việc giải quyết đúng và thực hiện tốt các chính sách - chính sách chung cho mọi 
tầng lớp nhân dân và chính sách cụ thể cho từng giai cấp và giai tầng xã hội, 
cho mọi giới, mọi lứa tuổi, cho các dân tộc và tôn giáo, trước hết và quan trọng 
nhất là những chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện xóa đói, giảm 
nghèo, ổn định chính trị - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của 
nhân dân, về xây dựng đội ngũ cán bộ. Những chính sách đó trực tiếp tạo nên 
và củng cố cơ sở chính trị, kinh tế, xã hội cho đại đoàn kết.

Chúng ta khẳng định rằng, đại doàn kết toàn dân tộc là sự nghiệp của toàn 
dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tức là của Đảng, Nhà nước, của Mặt trận, các 
đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội khác, trong đó hạt nhân là các tổ chức 
Đảng. Sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức Đảng là yếu tố quyết định để xây 
dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Chúng ta đặc biệt coi trọng việc đổi 
mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng, đổi mới phong cách và 
phương thức công tác của cán bộ hoạt động trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là cán 
bộ dân vận, theo tinh thần “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và nói dân 
hiểu, làm dân tin”, khác phục bằng được lôi làm việc hành chính, quan liêu, xa 
dân. Cần xây dựng dội ngũ cán bộ Mặt trận và các đoàn thể, đội ngũ làm công 
tác dân vận, công tác dân tộc và tôn giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có 
năng lực và sự hiểu biết cần thiết về các vấn đề mình phụ trách, có tác phong 
công tác tốt, vươn lên ngang tầm với nhiệm vụ.

Về chính sách đất đai, quan điểm cơ bản của chúng ta là đất đai thuộc sở 
hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thông nhất quản lý; Nhà nước 
giao âất, cho thuê đất cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định 
lâu dài hoặc có thời hạn theo quy định của pháp luật. Quan điểm cơ bản đó đã 
được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội và các văn kiện Đại hội Đảng, liên quan đến bản chất của chế độ xã hội ta. 
Chúng ta cũng khẳng định rằng, đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn 
tài nguyên đặc biệt quý gió, là nguồn lực to lớn của đất nước, là không gian, môi 
trường sống của cả dân tộc. Do đất đai mang tính kinh tế, chính trị, xã hội sâu 
sắc, các giải pháp về đất đai phải chú ý dầy đủ tới các khía cạnh kinh tế, chính 
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trị, xã hội; phải vì lợi ích chung của xã hội, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà 
nước, người đầu tư và người sử dụng đất. Đất đai phải được khai thác, sử dụng 
tiết kiệm và có hiệu quả, phát huy tối đa tiềm năng và nguồn lực của đất, phải 
được đầu tư phát triển về cả diện tích và chất lượng nhằm phát triển kinh tế, 
giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng 
cường quốc phòng, an ninh. Việc đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai phải 
phù hợp với đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, 
phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân và các đoàn thể nhân dân 
trong vấn đề đất đai.

Xuất phát từ những quan diểm cơ bản ấy, chúng ta tiếp tục bổ sung, sửa đổi 
những vấn đề quan trọng trong chính sách và pháp luật về đất đai, đặc biệt về 
chế độ sử dụng đất đai, về nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà nước với tư cách là đại 
diện chủ sở hữu và là người quản lý thông nhất đất đai, về quyền và nghĩa vụ 
của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được giao quyền sử dụng đất, v.v... Nghị quyết 
của Trung ương về vấn đề đất đai sẽ là cơ sở quan trọng để Quốc hội xây dựng 
và ban hành luật Đất đai mới trong năm 2003, trước mắt đóng góp tích cực vào 
việc lập lại trật tự, kỷ cương trong việc quản lý, khai thác sử dụng đất đai, phân 
đấu để đất đai được khai thác sử dụng một cách hiệu quả nhất, phục vụ tốt nhất 
cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Giải quyết tốt các vấn đề trên là một bước tiến mới trong việc cụ thể hóa 
Nghị quyết Đại hội IX. Vì đó là những vấn đề vừa có tính thời sự cấp bách, vừa 
có ý nghĩa chiến lược lâu dài, lại là những vấn đề râ't nhạy cảm, được Đảng, Nhà 
nước và nhân dân đặc biệt quan tâm. Do đó, chắc chắn nó sẽ được sự đón nhận, 
đồng tình và ủng hộ rộng rãi của toàn Đảng, toàn dân với quyết tâm sớm đưa 
các nghị quyết đó vào cuộc sống, tạo ra khí thế mới, những cô' gắng mới và thành 
tựu mới. Bả
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ĐỔI MỚI - Sự LựA CHỌN CÁCH MẠNG 
NHẰM MỤC TIÊU PHÁT TRIEN của vĨÊT nam

TRẦN ĐÚC LƯƠNG

Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đổi mới là sự lựa chọn cách mạng nhằm mục tiêu phát triển của Việt Nam 
bắt đầu diễn ra từ năm 1986, là một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát 
triển của Việt Nam. Sau 15 năm vượt qua các thử thách và khó khăn to lớn, tiến 
hành công cuộc đổi mới trên mọi mặt chính trị, kinh tế, xã hội... đến nay, Việt 
Nam có đủ cơ sở để khẳng định rằng đổi mới là sự lựa chọn đúng đắn, đã đặt 
Việt Nam vào quỹ đạo phát triển mới về chất, phù hợp với xu thế của thời đại 
và với ý nguyện của nhân dân. Sự hưởng ứng dường lối đổi mới ngày càng sâu 
rộng và tự giác của nhân dân, khả năng tiếp cận và hội nhập một cách có hiệu 
quả của đất nước vào đời sống của cộng đồng quốc tế cùng với những kết quả to 
lớn và toàn diện mà đổi mới mang lại là những bằng chứng hiển nhiên, thuyết 
phục về tính tất yếu lịch sử của quá trình đổi mới ở Việt Nam

I. ĐỔI MỚI - LÔGIC TẤT YẾU CỬA cuộc SỐNG

Trong nhiều thập kỷ trước đổi mới, cũng giống như ở các nước XHCN khác, 
Việt Nam thực hiện công cuộc xây dựng và phát triển đất nước theo mô hình 
XHCN được quan niệm lúc bâ'y giờ. Theo đó, chế độ sở hữu toàn dân và tập thể 
về tư liệu sản xuất và cơ chế kế hoạch hóa tập trung đóng vai trò là những yếu 
tố chủ đạo của mô hình phát triển.

Cần nhấn mạnh rằng trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, nhân dân 
Việt Nam phải ra sức động viên và tập trung sức mạnh toàn dân tộc để vừa xây 
dựng dất nước, vừa thực hiện cuộc chiến tranh không cân sức nhằm bảo vệ độc 
lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Việc thực hiện mô hình phát triển này đã mang 
lại những kết quả to lớn không thể phủ nhận. Đó là sự đảm bảo quyết định để 
giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, tạo lập 
những cơ sở vật chết - kỹ thuật bím đầu rất quan trọng của CNXH, mang lại cho 
nhân dân cuộc sống tự do, việc làm, quyền làm chủ xã hội cùng với những cải 
thiện đáng kể trong đời sống vật chất và tinh thần.

Tuy nhiên, thực tế trước dổi mới, nhất là của hơn 10 năm tiến hành xây dựng 
CNXH trên phạm vi cả nước (1975 - 1986), chứng tỏ rằng trong nền kinh tế mang 
đậm dà bản sắc nông dân - nông nghiệp, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, mô 
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hình phát triển gắn với cơ chế kế hoạch hóa tập trung có những khiếm khuyết 
lớn trong việc giải quyết các nhiệm vụ phát triển, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. 
Sau nhiều năm vận động trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung, tuy đất nước có 
đạt được những thành tựu to lớn, song nhiều vấh đề mấu chót và thiết yếu nhất 
của cuộc sông nhân dân (àn, mặc, ở) vẫn chưa được giải quyết đầy đủ; đất nước 
chưa có những thay đổi sâu sắc và triệt để trong phương thức phát triển; tình 
trạng mất cân đối trong nền kinh tế ngày càng trầm trọng; nhiệt tình lao động 
và nàng lực sáng tạo của nhân dân, tài nguyên và các nguồn lực chưa được khai 
thác, phát huy đầy đủ, thậm chí bị xói mòn.

Nhìn tổng quát, với cơ chế kế hoạch hóa tập trung, nền kinh tế Việt Nam 
vận động thiếu năng động và kém hiệu quả. Những mất cân đối và nguy cơ bất 
ổn định tiềm tàng trong đời sông kinh tế - xã hội bị tích nén lại. Tình trạng 
thiếu hụt kinh niên làm gia tăng các căng thẳng trong đời sống xã hội. Lòng tin 
của quần chúng đốì với sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước giảm 
sút. Trên thực tế, đến cuối những năm 70, đất nước đã thực sự lầm vào cuộc 
khủng hoảng kinh tế - xã hội. Vấn đề cấp bách đặt ra cho Đảng Cộng sản và 
Nhà nước Việt Nam lúc này là tìm kiếm cách thức phát triển mới có khả năng 
đáp ứng các mục tiêu của sự nghiệp xây dựng CNXH, trong đó quan trọng nhất 
là phải tháo gỡ các ràng buộc về cơ chế và thể chế để giải phóng các nguồn lực 
phát triển của đất nước.

Cần phải nói rằng ngay khi đất nước mới lâm vào khủng hoảng, trong nền 
kinh tế Việt Nam, dưới áp lực của thực tiễn, đã diễn ra hai cuộc thử nghiệm quan 
trọng: 1) Áp dụng chế độ khoán sản phẩm đến hộ gia đình nông dân trong hợp 
tác xã nông nghiệp và 2) Triển khai chế độ “kế hoạch 3 phần” ở các xí nghiệp 
công nghiệp quốc doanh, về nguyên tắc, cả hai cuộc thử nghiệm này đều diễn ra 
theo một xu hướng chung: nới lỏng các ràng buộc của cơ chế kế hoạch hóa tập 
trung, mở rộng hơn phạm vi hoạt động của các quan hệ thị trường, trao nhiều 
quyền chủ động kinh doanh hơn cho các chủ thể kinh tế và người lao động. Phong 
trào lan rộng ra khắp nền kinh tế và đã nhanh chóng đưa lại những thành tựu 
nổi bật, trước hết là trên mặt trận nông nghiệp.

Tuy nhiên, kết quả của xu hướng cải cách này còn bị hạn chế do việc thực 
hiện những cải cách theo hướng thị trường mới mang tính cục bộ và chỉ dừng lại 
ở câp vi mô, trong khuôn khổ cố gắng bảo tồn cơ chế kế hoạch hóa tập trung ở 
tầm vĩ mô. Vì vậy, những cuộc thử nghiệm này tuy đưa đến những thành tựu nổi 
bật trong nông nghiệp nhưng vẫn không ngăn cản được cuộc khủng hoảng ngày 
càng trở nên trầm trọng. Tình hình đó đã khiến cho đổi mới trở thành một nhu 
cầu hết sức bức bách, là đòi hỏi bức thiết của cuộc sống. Nhận rõ nhu cầu bức 
thiết ấy, Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (12-1986) đã chính thức khởi 
xướng sự nghiệp đổi mới.

Giữa lúc Việt Nam chính thức quyết định tiến hành công cuộc đổi mới, trên 
thế giới cũng diễn ra nhiều biến đổi quan trọng. Những biến dổi ấy vừa có ảnh 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



454 VIỆT NAM Từ coịc CHIẾN TRANH 6IẦI PHÚNG PẦN tộc TỨI đối mơi VẰ phát triển

hưởng tới Việt Nam, vừa gợi ra những bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể 
tham khảo với các mức độ khác nhau. Đó là:

1. Công cuộc cải cách kinh tế ở Trung Quốc theo hướng thị trường - mở cửa 
bắt đầu diễn ra từ nảm 1978. Tiếng vang của những thành tựu cải cách nổi bật 
mà Trung Quốc thu được đã được Đảng và Chính phủ Việt Nam quan tâm do có 
sự tương đồng nhiều mặt về các điều kiện kinh tế - xã hội giữa hai nước, mặc dù 
trong thời gian này quan hệ Việt Nam - Trung Quốc vẫn còn căng thẳng, chưa 
được bình thường hóa.

2. Sự không thành công của công cuộc cải tổ đã dẫn tới sự sụp đổ của CNXH 
ở Liên Xô và nhiều nước Đông Âu là một bài học phản diện. Sự sụp đổ đó là bằng 
chứng về sự thất bại của con đường cải tổ theo kiểu “phủ định sạch trơn”, sử dụng 
“liệu pháp sốc”, giải quyết không đúng mối quan hệ giữa kinh tế và chính tộ 
trong quá trình cải tổ. Cái giá phải trả là rất đắt.

3. Tổ chức của các nước “công nghiệp mới” ở Đông Á đưa ra những gợi ý về 
cách thức và giải pháp phát triển đối với những nước vốn xuất phát từ những 
nước nông nghiệp và có quan hệ xã hội theo kiểu những giá trị vàn hóa Phương 
Đông. Đó là những thành công của các chiến lược phát triển: phát huy mạnh nội 
lực, thị trường - mở cửa, hướng vào xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài.

4. Xu hướng hợp tác và cạnh tranh trên thế giới đang từng bước thay thế xu 
hướng đối đầu và xung đột. Tình huống này buộc các quôc gia phải định hướng 
lại tư duy về cóc vấn đề phát triển. Khác hẳn trước đây, trong hoàn cảnh phát 
triển mới, mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế trở thành nhu cầu tự thân bên 
trong đốì với nền kinh tế nông nghiệp vốn mang đậm tính chất khép kín, tự cấp 
tự túc của Việt Nam.

Toàn bộ tình hình trên đây, ở trong cũng như ngoài nước đã tác động đến 
Việt Nam về cả hai phương diện. Một mặt, nó đòi hỏi phải đổi mới tư duy phát 
triển, đặt trọng tâm vào phát triển kinh tế theo một phương thức mới. Mặt khác, 
nó tạo ra các cơ hội và điều kiện để sự thay đổi đó diễn ra thuận lợi. Đó là điểm 
khởi đầu cả về lịch sử lẫn lý luận của quá trình đổi mới.

II. ĐỔI MỚI TƯ DUY PHÁT TRIỂN

Nhận thức được sự thay đổi của tình hình và yêu cầu gay gắt phải tạo một 
bước ngoặt trong tiến trình phát triển đất nước, Đại hội Đảng Cộng sản Việt 
Nam lần thứ VI tuyên bố tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện và triệt để. 
Chương trình phát triển đất nước được thông qua tại Đại hội này có nội dung đặc 
biệt quan trọng là chuyển nền kinh tế sang cơ chế thị trường - mở cửa theo định 
hướng XHCN. Để thực hiện được bước chuyển ấy, khâu đầu tiên có ý nghĩa quyết 
định là phải đổi mới tư duy phát triển. Chính điều đó xác định giá trị lịch sử của 
Đại hội VI: Đại hội của đổi mới tư duy.
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Quá trình dổi mới tư duy phát triển trên thực tế là quá trình đấu tranh về 
mặt lý luận và tư tưởng nhằm đạt đến nhận thức mới về CNXH và về con đường 
đi lên CNXH của Việt Nam.

Trước hết, với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói 
rõ sự thật”, Đại hội VI đã kiểm điểm và đánh giá theo tinh thần phê phán những 
sai lầm chủ quan, duy ý chí, lối suy nghĩ và hành động nóng vội, chủ quan, không 
tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Đại hội đã rút ra 4 bài học 
lớn, trong đó 2 bài học đầu tiên là “'Trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng 
phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”, xây dựng và phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân lao động” và “Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng 
và hành động theo quy luật khách quan”. Những bài học trên đây là cơ sở quyết 
định để từ bỏ lối tư duy sáo mòn, kinh viện; tập trung trí tuệ của toàn Đảng vào 
việc tìm kiếm và lựa chọn một tư duy mới, một chiến lược phát triển mới, có khả 
năng đáp ứng tốt nhất đòi hỏi của nhân dân. Đại hội Đảng lần thứ VI trở thành 
sự kiện đánh dấu bước ngoặt phát triển là nhờ nó quán triệt sâu sắc nguyên tắc: 
nếu không có sự phê phán và tự phê phán nghiêm túc, sẽ không thể có bất kỳ 
một sự đổi mới nào, kể cả đổi mới tư duy.

Thứ hai, nội dung cốt lõi của tư duy đổi mới là bước chuyển từ quan niệm kinh 
tế XHCN là một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp, phải được xây 
dựng ngay trong thời kỳ quá độ sang khẳng định phải phát triển trong thời kỳ 
quá độ một nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị 
trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng XHCN, tức là nền kinh tế 
thị trường định hướng XHCN.

Về thực chất, đây là sự đổi mới tư duy phát triển.

Sự đổi mới tư duy phát triển ấy hướng tới sự đổi mới triệt để và toàn diện 
phương thức phát triển nhưng không đổi hướng phát triển: mục tiêu của phát 
triển vẫn là đạt tới CNXH, nhưng phương thức phát triển thì có những đổi mới 
căn bản. Đó là:

- Bước chuyển từ quan niệm cũ về nền kinh tế trong thời kỳ quá độ, theo dó, 
trong nền kinh tế ấy thành phần kinh tế XHCN (gồm kinh tế quốc doanh và kinh 
tế tập thể) với sở hữu công cộng (gồm sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể) giữ vị 
trí thống trị sang quan điểm phát triển nền kinh tê hàng hóa nhiều thành phần 
(gồm kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, kinh tế tư bản tư nhân, 
kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) với nhiều hệ thống 
sở hữu đa dạng, hỗn hợp, đan xen lẫn nhau.

- Bước chuyển từ cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang cơ chế 
kinh tế thị trường định hướng XHCN, trong đó từ chỗ tuyệt đối hóa vai trò của 
kế hoạch, kỳ thị thị trường sang chỗ thừa nhân thị trường, khẳng định phải kết 
hợp kế hoạch với thị trường, trong đó kế hoạch định hướng thị trường, còn thị 
trường vừa là căn cứ, vừa là đôi tượng của kế hoạch, có vai trò điều tiết cung cầu, 
giá cả, điều tiết sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế.
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Thứ ba, sự đổi mới tư duy phát triển còn thể hiện ở bài học thứ ba mà Đại 
hội VI đã rút ra: đó là "phải biết kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh 
của thời đại trong điều kiện mới”. Thực chất của sự đổi mới này là thay thế quan 
niệm phát triển “khép kín” trong thế đôi đầu bằng quan niệm phát triển dựa vào 
mở cửa, mở rộng hợp tác quốc tế theo phương châm kết hợp sức mạnh của dân 
tộc với sức mạnh của thời đại, đẩy mạnh hợp tác quô'c tế và cạnh tranh phát 
triển dựa trên cơ sở phát huy nội lực. Cách tiếp cận phát triển mới này bắt nguồn 
từ đòi hỏi bức bách phải thoát khỏi tình trạng bị bao vây cấm vận, trong bôi cảnh 
tình hình quốc tế, khu vực và cộng đồng các nước XHCN có những thay đổi lớn. 
Đảng Cộng sản Việt Nam coi đây là cách lựa chọn tốt nhất để Việt Nam chủ 
động hội nhập vào quá trình hợp tác kinh tế quốc tế, tận dụng các cơ hội phát 
triển to lớn mà thời đại đang dành cho các nước đi sau. Việc kịp thời chuyển 
hướng nhận thức trong đường lối đối ngoại như vậy thể hiện rõ quan niệm mới 
về độc lập dân tộc, phù hợp với các điều kiện quốc tế đã thay đổi sâu sắc.

Thứ tư, cùng với việc dổi mới cơ chế quản lý kinh tế, Đảng Cộng sản Việt 
Nam xác định phải ngày càng hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản 
lý, Nhân dân làm chủ thành cơ chế chung trong quản lý toàn xã hội. Nếu cơ chê 
quản lý kinh tế là cơ chế bảo đảm cho sự vận dộng và phát triển của lĩnh vực 
kinh tế, thì cơ chế chung trong quản lý toàn xã hội là cơ chế bảo đảm cho hệ 
thông chính trị phát huy được vai trò của mình, tạo thành sức mạnh tổng hợp 
của cả một hệ thông quản lý xã hội.

Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ đã được đề ra 
từ những năm 70, nhưng nay cần tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu của sự 
nghiệp đổi mới, theo đó, “phải xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ chính trị của 
một đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng XHCN” như 
bài học thứ tư mà Đại hội VI đã rút ra, đặc biệt là phải tăng cường sức chiến đấu, 
nâng cao năng lực lãnh đạo và năng lực tổ chức thực tiễn của Đảng, còn Nhà nước 
phải được xây dựng thành Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, quản lý 
xã hội bằng pháp luật, nhân dân phải thực sự trở thành người chủ, mọi việc đều 
phải tiến hành theo nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Thứ năm, sự đổi mới tư duy phát triển còn thể hiện ở khẳng định phải “phát 
huy yếu tố con người và lấy việc phục vụ con người làm mục đích cao nhất của 
mọi hoạt động, coi nguồn lực con người là quý báu nhất, có vai trò quyết định đốì 
với sự phát triển của đất nước, là yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền 
vững”, từ đó yêu cầu phải “khắc phục thái độ coi nhẹ chính sách xã hội, tức là 
coi nhẹ yếu tô' con người trong sự nghiệp xây dựng XHCN” như đã từng xảy ra 
trong thời kỳ trước đổi mới.

Trên cơ sở quan điểm đổi mới ấy, Đại hội VI đề ra nhiệm vụ phải có chính 
sách xã hội cơ bản, lâu dài và xác định được những nhiệm vụ, mục tiêu phù hợp 
với yêu cầu, khả năng trong chặng đường đầu tiêu của thời kỳ quá độ đi lên CNXH.
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Sự đổi mới tư duy lý luận trên đây của Việt Nam, một mặt, đặt nền tảng lý 
luận cần thiết cho quá trình đổi mới thực tiễn; mặt khác, là sản phẩm cùa chính 
quá trình này. Để hình thành nên tư duy mới ấy, nhiệm vụ phải làm là kết hợp 
một cách biện chứng những nguyên lý lý luận nền tảng của chủ nghĩa Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống và tinh hoa vân hóa dân tộc, với 
những nhận thức mới về thế giới hiện đại, về con đường phát triển mang các sắc 
thái đặc thù của thời đại và dân tộc. Điều rất quan trọng là tư duy mới đó được 
hình thành từ chính thực tiễn sáng tạo của dân tộc Việt Nam. Nhờ đó, nó trở 
thành một trong những căn nguyên chủ yếu nhất của các thành tựu phát triển 
to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong quãng thời gian hơn 15 năm 
đổi mới vừa qua.

III. KẾT QUẢ ĐỔI MỚI - THÀNH CÔNG CỦA MỘT ĐƯỜNG Lối PHÁT TRIỂN MỚI

Tuy không thể nói công cuộc đổi mới của Việt Nam cho đến nay diễn ra một 
cách hoàn toàn trơn tru và thuận lợi, song tính nhất quán của quá trình phát triển 
là điều được khẳng dịnh. Chính việc đặt nền kinh tế vào một quỹ đạo phát triển 
mới - quỹ đạo kinh tế thị trường, mở cửa theo định hướng XHCN - đã tạo nên các 
thành tích phát triển đáng kể trên mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Về mặt kinh tế, với việc thực hiện đường lối đổi mới, chỉ sau 10 năm, Việt 
Nam đã thoát ra khỏi tình trạng khủng hoảng nặng nề. Nạn lạm phát phi mã 
bị đẩy lùi từ hơn 700% năm 1986 xuồng còn 12% năm 1995 và được kiểm soát 
chặt từ đó đến nay đã góp phần đáng kể vào việc khôi phục và củng cố các cơ sở 
ổn định và tăng trưởng. GDP được nhân đôi sau 10 năm (1991 - 2000) nhờ tốc 
độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt hơn 7,5% trong khi xuất, nhập khẩu đạt 
mức tàng trưởng hơn 20%/ năm. Đây là kết quả trực tiếp của quá trình đổi mới 
cơ chế kinh tế và áp dụng mô hình tăng trưởng mới. Việc tập trung đổi mới cơ 
chế quản lý kinh tế và từng bước kết hợp với việc đổi mới chính trị, văn hóa, xã 
hội đã khuyến khích sự phát triển của tất cả các thành phần, lực lượng kinh tế, 
tạo nên sức thúc đẩy phát triển mạnh mẽ chưa từng thấy, đồng thời vẫn giữ được 
sự ổn định vĩ mô cả về kinh tế, chính trị, xã hội - tiền đề tối cần thiết cho thành 
công của đổi mới. Ngân sách nhà nước, cán cân thương mại và dự trữ quốc gia 
không ngừng được cải thiện, tạo cơ sở vững chắc cho quá trình tăng trưởng cao, 
bền vững. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại. hóa: tỷ trọng nông nghiệp trong GDP giảm xuốhg tương ứng với sự tăng 
lên rõ ràng của công nghiệp và dịch vụ. Cơ chế thị trường, với sự can thiệp có 
định hướng của Nhà nước, đã làm thay đổi căn bệnh nguyên tắc phân phối các 
nguồn lực. Đốì với một nước nghèo như Việt Nam, về dài hạn, sự thay đổi đó có 
giá trị đặc biệt to lớn.

Đường lối phát triển giữ vững định hướng XHCN xác định rõ tăng trưởng 
không phải là mục đích tự thân. Cùng với việc tập trung nỗ lực để đạt được tốc 
độ tăng trưởng cao, bền vững, nhà nước đã định hướng phân bổ rộng khắp và 
công bằng cho nhân dân lao động lợi ích do đổi mới mang lại. Nhờ đó, đời sống 
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của người dân được cải thiện nhanh chòng. Chỉ trong 5 năm (1993 - 1998) thu 
nhập bình quân đầu người trên phạm vi cả nước đã tăng gấp 2,45 lần, tỷ lệ hộ 
dói nghèo về cả lương thực, thực phẩm và phi lương thực, thực phẩm đã giảm từ 
trên 50% giai đoạn 1992 - 1993 xuống còn trên 30% giai đoạn 1997 - 1998. Đời 
sống tinh thần trong xã hội được cải thiện rõ rệt. Việc kiên trì định hướng phát 
triển vì con người đó đã dẫn tới kết quả là chỉ số phát triển con người (HDI) của 
Việt Nam, theo xếp hạng của UNDP, tăng lên khá nhanh. Từ thứ 121 năm 1990 
lên thứ 101 năm 2000 (hơn 174 nước), năm 2002 đạt thứ 109 trên 175 nước. Cũng 
cần nói thêm rằng đôi với Việt Nam, xếp hạng chỉ số phát triển con người luôn 
luôn vượt trội xếp hạng chỉ số GDP/ đầu người. Năm 1992, sự chênh lệch giữa 
hai chỉ số này là 34 bậc, còn đến năm 2000, con số tương ứng là 19 bậc. Sự chênh 
lệch này phản ánh một cách rõ ràng định hướng ưu tiên quan tâm đến con người, 
đến sự phát triển vì con người trong chiến lược phát triển của Việt Nam. Đây là 
một trong những thành tựu nổi bật của công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

Một trong những kết quả đổi mới nổi bật khác của Việt Nam là trong lĩnh 
vực đối ngoại. Với chủ trương Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong 
cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển, Việt Nam đã 
tiến hành việc bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ và các nước trước đây có 
quan hệ thù địch, tích cực mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và chủ động hội nhập 
vào quỹ đạo phát triển của khu vực và thế giới. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập 
quan hệ toàn diện với hầu hết các nước trên thế giới, là thành viên của nhiều tổ 
chức quốc tế và khu vực. Hàng nghìn công ty nước ngoài đã đầu tư vào Việt Nam 
với số vốn cam kết gần 40 tỉ đôla, chưa kể hàng chục tỉ đôla thu hút được từ các 
nguồn tài trợ phát triển chính thức.

Nhìn tổng thể, các kết quả mà đổi mới mang lại đã tạo ra cho Việt Nam thế 
và lực phát triển mới. Đây là kết quả mang tính tổng hợp của đổi mới, có giá trị 
định hướng tương lai. Với cách nhìn như vậy, có thể nói thành công quan trọng 
nhát của đổi mới là Việt Nam đã tìm thấy và khẳng định được một con đường 
phù hợp để giải quyết các vấn dề phát triển của mình trong điều kiện mới.

IV. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỂ TIẾN HÀNH CÔNG cuộc Đổi MỚI 
CỦA VIỆT NAM

Mười lăm năm đổi mới là quãng thời gian đầy thử thách, vượt qua vô vàn 
khó khăn của Việt Nam trên con đường tìm tòi mô hình phát triển mới, có hiệu 
quả hơn, đảm bảo đưa sự nghiệp xây dựng CNXH đến thành công. Thực tiễn của 
15 năm đổi mới có cho phép rút ra nhiều bài học bổ ích về tiến hành công cuộc 
đổi mới. Dưới đây là một số bài học chủ yếu nhất.

Bài học thứ nhất: Kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trên nền tảng 
chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong bô'i cảnh CNXH thế giới đang lâm vào thoái trào, Đảng Cộng sản Việt 
Nam đã kịp thời phân tích tình hình quổc tế và trong nước, khẳng định con 
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đường kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trên nền tảng chủ nghĩa Mác - 
Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là quyết định chính trị có tầm quan trọng hàng 
đầu. Theo đó trong nhận thức lại về CNXH, học thuyết Mác - Lênin không đồng 
nghĩa với sự phủ định sạch trơn, vấn đề là cần phân biệt những nguyên lý cách 
mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin với những nhận thức không đúng 
do sự ngộ nhận có tính ấu trĩ và kinh viện đã bị thực tiễn bác bỏ.

Trong hơn 70 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt 
Nam thực hiện cuộc cách mạng “long trời, lở đất” vì độc lập tự do của mỗi người 
và của cả dân tộc, Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt đường 
lô’i cách mạng Việt Nam đã được thử thách trên 70 năm; là sự kết hợp nhuần 
nhuyễn mục tiêu độc lập dân tộc với xây dựng xã hội mới, xã hội XHCN; là sự 
kết hợp những tinh hoa cách mạng - khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin với 
những truyền thống lịch sử - văn hóa quý báu của dân tộc Việt Nam. Chân lý đó 
sẽ không là khó hiểu đốì với bất kỳ ai có điều kiện nghiên cứu toàn bộ các tác 
phẩm và sự nghiệp của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh kể từ những năm 1920 
cho đến khi Người qua đời.

Bài học thứ hai: Đổi mới toàn diện, đồng bộ và triệt để nhưng phải có bước 
đi, hình thức và cách làm thích hợp.

Đây là bài học về nghệ thuật tiến hành đổi mới. Thực chất của nó là bài học 
về phôi hợp chính sách và kết hợp tối ưu giữa các lợi ích ngắn hạn, cục bộ với 
các lợi ích dài hạn và toàn thể, tìm tòi các bước đi, hình thức và cách làm thích 
hợp với hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam.

Thực tiễn cho thây, đổi mới là một cuộc cách mạng sâu sắc trên tất cả các 
lĩnh vực của đời sông xã hội. Do vậy, nó phải được tiến hành đồng bộ trên tất 
cả mọi lĩnh vực. Logic khách quan đó đòi hỏi phải phối hợp đồng bộ các chính 
sách và giải pháp đổi mới trên cơ sở sự nhất quán của đường lôi đổi mới và của 
quyết tâm phát triển. Yêu cầu này đặc biệt đúng cho quá trình chuyển sang cơ 
chế kinh tế thị trường - mở cửa.

Trong các yêu cầu đồng bộ thể hiện ra là nguyên tắc phổ biến, quyết định 
triển vọng dài hạn của đổi mới thì các điều kiện cụ thể hiện thực của đất nước 
lại đòi hỏi sự mềm dẻo, linh hoạt khi lựa chọn và phối hợp chính sách. Việt Nam 
là một nước nghèo, lạc hậu, tiềm lực phát triển yếu, lại bị bao vây, cấm vận kéo 
dài. Trong bối cảnh đó, đổi mới chỉ có thể thành công khi biết lựa chọn một cách 
tối ưu các hình thức và bước đi thích hợp, biết tập trung nỗ lực và các nguồn lực 
phát triển hạn chế vào những khâu đột phá quyết định nhằm xoay chuyển tình 
hình. Không phải ngẫu nhiên mà quá trình đổi mới ở Việt Nam được bắt đầu từ 
khu vực nông nghiệp, nông thôn. Kết quả là, từ một nước thiếu lương thực một 
cách triền miên, sau một thời gian ngắn, Việt Nam đã có thể trở thành một trong 
những nước xuất khẩu gạo hàng đầu của thế giới.

Trong thực tế đổi mới, Việt Nam đã hướng chính sách vào mục tiêu tập trung 
nỗ lực và sức mạnh để tạo ra sự đột phá phát triển trong khuôn khổ định hướng 
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chung. Chính đây là lý do giải thích tại sao Việt Nam thu được thành công khá 
nhanh chóng trong việc chống lạm phát, phá vỡ thế cấm vận, giải quyết vấn đề 
đói nghèo và tăng trưởng, thiết lập cơ chế kinh tế mới và từng bước nâng cao sức 
cạnh tranh quốc tế V.V..

Bài học thứ ba: Kết hợp chặt chẽ đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy 
dổi mới kinh tế làm trọng tâm.

Đây là bài học về việc xử lý mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị trong quá 
trình chuyển đổi được thực hiện trong bối cảnh quốc tế đang thay đổi mạnh mẽ 
và có nhiều yếu tố tác động không thuận lợi. Bài học này được đúc kết từ chính 
kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam.

Vấn đề làm rõ quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị đã được đặt 
ra từ Đại hội VI. Nhưng rồi thực tiễn đổi mới ở Việt Nam cũng như thực tiễn cải 
cách, cải tổ ở các nước XHCN đã cho phép Đại hội VII của Đảng Cộng sản Việt 
Nam (6-1991) rút ra kết luận rằng phải tập trung sức đổi mới kinh tế, coi đó là 
điều kiện quan trọng để tiến hành thuận lợi đổi mới trong lĩnh vực chính trị. 
Đồng thời với đổi mới kinh tế, phải từng bước đổi mới tổ chức và phương thức 
hoạt động trong hệ thông chính trị. Đổi mới các hoạt động trong hệ thống chính 
trị cần được tiến hành thận trọng, trên cơ sở nghiên cứu và chuẩn bị rất nghiêm 
túc, tạo sự nhất trí cao trong xã hội, tiến hành liên tục từng bước vững chắc. 
Tuyệt đối không được phép nhân danh cải tổ, cải cách mà tạo ra tình hình mất 
Ổn định chính trị (nhất là về hoàn thiện hệ thống luật pháp, về cải cách hành 
chính, về tổ chức bộ máy và cán bộ, môi quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và các 
đoàn thể nhân dân).

Bài học thứ tư: Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Thực tiễn 15 năm đổi mới của Việt Nam cho thấy việc chuyển nền kinh tế 

kế hoạch hóa tập trung vốn mang nặng tính quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế 
thị trường là hoàn toàn cần thiết. Chính cơ chế thị trường đã góp phần quan 
trọng vào việc khai thác và phát huy được các tiềm năng sản xuất trong xã hội, 
làm bật dậy sức sang tạo to lớn của hàng chục triệu người lao động, là nền tảng 
bảo đảm thực hiện quyền làm chủ về mặt kinh tê của người lao động, trên cơ sở 
đó, mở rộng và phát huy dân chủ trong tất cả các lĩnh vực khác của đời sống.

Song, thực tế cũng cho thấy cùng với sự kích thích sản xuất phát triển, kinh 
tế thị trường cũng dẫn đến xu hướng phân hóa giàu nghèo quá mức, kéo theo việc 
thương mại hóa các quan hệ xã hội, làm xuất hiện những tệ nạn xã hội, làm tổn 
hại các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Vì thế, để hạn chế và khắc 
phục những hậu quả tiêu cực ấy, giữ cho công cuộc đổi mới đi đúng định hướng 
XHCN, việc sử dụng cơ chế thị trường phải đi đôi với việc nâng cao chất lượng 
quản lý kinh tế - xã hội của Nhà nước. Bằng luật pháp, kế hoạch, chính sách và 
các công cụ khác, Nhà nước phải hướng vào việc phát triển và làm lành mạnh 
hóa xã hội, thực hiện công bằng trong phân phối và bình đẳng trong các quan 
hệ xã hội, khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xóa đói giảm nghèo, không 
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để diễn ra chênh lệch quá lớn về mức sống và trình độ phát triển giữa các vùng, 
các tầng lớp dân cư, thừa nhận sự tồn tại lâu dài của các hệ thông thuê mướn 
lao động nhưng không để biến thành quan hệ thống trị, dẫn đến sự phân hóa xã 
hội thành hai cực đôi lập V.V.. Tóm lại, cùng với việc sử dụng cơ chế thị trường 
để kích thích sản xuất phát triển, phải tăng cường vai trò và nâng cao chất lượng 
quản lý của Nhà nước về kinh tế- xã hội để giữ vững định hướng XHCN.

Bài học thứ năm: Mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát 
huy sức mạnh của cả dân tộc.

Đây là bài học truyền thống của Việt Nam, thể hiện đặc biệt rõ qua việc huy 
động sức mạnh của toàn dân tộc trong các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ 
Tổ quô'c.

Kế thừa và phát huy truyền thống ấy, trong thời kỳ đổi mới, xuất phát từ 
hoàn cảnh đặc thù của Việt Nam sau 30 nàm chiến tranh, Đảng Cộng sản Việt 
Nam chủ trương thực hiện đoàn kết rộng rãi mọi người Việt Nam tán thành công 
cuộc đổi mới, vì độc lập dân tộc, phấn đấu vì một nước Việt Nam dân giàu, nước 
mạnh, xã hội cống bằng, dần chủ, văn minh; lấy đại nghĩa dân tộc làm điểm 
tương đồng, đồng thời chấp nhận những điểm khác nhau mà không trái với lợi 
ích chung, cùng nhau xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, 
giai cấp, thành phần, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, hướng tới 
tương lai.

Chính việc mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân theo tư tưởng 
đổi mới trên đây đã phát huy được sức mạnh của cả dân tộc, tạo thành động lực 
phát triển chủ yếu của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Bài học thứ sáu: Mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ và 
giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của 
thời đại.

Công cuộc đổi mới ở Việt Nam diễn ra trong bốì cảnh quốc tế đã có nhiều 
thay đổi, đặc biệt là xu hướng toàn cầu hóa kinh tế đang được đẩy mạnh và quá 
trình chuyển sang nền kinh tế tri thức đang diễn ra nhanh chóng. Với tư duy đổi 
mới, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương đi đôi với phát huy cao độ ý chí tự lực 
tự cường, động viên mọi nguồn lực bên trong, cần khai thác tốt những điều kiện 
thuận lợi mới từ bên ngoài, thực tiễn đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ đối 
ngoại, đẩy mạnh mở cửa và chủ động hội nhập quốc tế, coi đây là cách thức hợp 
lý để tiếp cận nhanh và có hiệu quả vào các xu hướng phát triển quyết định tương 
lai đang diễn ra trên thế giới, thông qua đó lựa chọn một mô hình thích hợp để 
giải quyết các vấn đề phát triển đang đặt ra gay gắt cho một nước đang bị tụt 
hậu phát triển.

Trong thực tiễn đổi mới, ngay từ đầu Việt Nam đã lựa chọn chính sách phát 
triển trên đây. Nhờ vậy, Việt Nam đã từng bước phố vỡ thế bao vây cấm vận, 
xây dựng và củng cố niềm tin trong cộng đồng quốc tế; nhanh chóng mở rộng 
quan hệ kinh tế, chính trị và ngoại giao với các quốc gia và vùng lãnh thổ trên 
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thế giới cũng như với các tổ chức quốc tế và khu vực. Nhờ đó, uy tín và vị thế 
quôc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trong những vấn đề hợp tác quốc 
tế và khu vực. Kết quả rõ nhất của điều đó là tạo lập được một môi trường hòa 
bình, ổn định cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, là mức độ tăng 
trưởng cao của hoạt động ngoại thương, của các dòng đầu tư và tài trợ phát triển 
nước ngoài vào Việt Nam trong những năm qua.

Tuy nhiên, thực tiễn đổi mới cũng cho thây trong khi đẩy mạnh mở cửa và 
chủ động hội nhập quôc tế, cần phải giữ vững độc lập tự chủ thực hiện mở rộng 
quan hệ quốc tế trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi, giữ gìn, phát huy bản sắc 
và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, “hòa nhập” nhưng 
không “hòa tan” - đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến những thành 
công của công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

Bài học thứ bảy: Đường lôi đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thành 
công của sự nghiệp đổi mới.

Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền. Những thắng lợi và thành tựu, 
những thất bại và tổn thất của cách mạng đều gắn liền với trách nhiệm và vai 
trò lãnh đạo của Đảng. Không có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, lực lượng chính 
trị đã đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử có khả năng tập hợp và tổ chức quần chúng 
trong phạm vi cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu giải phóng dân tộc và tái 
thiết đất nước cũng như phát động sự nghiệp đổi mới, mở ra trang sử mới của 
dân tộc thì chắc chấn sự nghiệp đổi mới sẽ không thể thực hiện có tính kế thừa 
liên tục, thậm chí có thể đi chệch hướng. Vì vậy, Đảng cùng với đường lôi đúng 
đắn của Đảng là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới.

V. TIẾP TỤC ĐẦY MẠNH Đổi MỚI - CON ĐƯỜNG ĐI TỚI TƯƠNG LAI CỦA 
VIỆT NAM

Sau 15 năm đội mới, xã hội Việt Nam đã có những thay đổi sâu sắc. Những 
thay đổi đó đã mang lại cho Việt Nam một thế và lực phát triển mới khi bước 
vào thế kỷ mới.

Ngày nay, xét trên tất cả các mặt, tiềm lực phát triển của Việt Nam đã được 
nhân lên gấp bội so với trước đổi mới. Nền kinh tế đã thoát khỏi tình trạng 
khủng hoảng của thập niên 80, đứng vững trước tác động tiêu cực to lớn của cuộc 
khủng hoảng khu vực nửa cuối thập niên 90. Những nền tảng cho quá trình tăng 
trưởng nhanh, bền vững đã được tạo lập và củng cố. Thể chế kinh tế thị trường 
được khẳng định dứt khoát nhờ hiệu quả phát triển to lớn mà nó đem lại trong 
thời gian qua. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đã tạo nên cơ sở xuất phát tốt cho giai đoạn mới. Đời sống nhân dân được 
cải thiện rõ ràng không chỉ đem lại cho nền kinh tế một khả năng đầu tư phát 
triển mới to lớn hơn mà còn củng cố lòng tin vào định hướng phát triển XHCN 
và tạo ra động lực phát triển mạnh mẽ.
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Trong các quan hệ quốc tế, vị thế của Việt Nam đã được nâng cao rõ rệt. Đây 
là điều kiện thuận lợi cơ bản cho phép Việt Nam tiếp cận dễ dàng hơn đến cơ 
hội phát triển, tận dụng hiệu quả hơn các lợi thế phát triển của một nước đi sau.

Sau 15 năm đổi mới, Việt Nam đang bước vào thế kỷ mới với một vóc dáng 
mới đầy triển vọng. Tuy nhiên, đó chỉ mới là một mặt của vân đề. Đảng và Nhà 
nước Việt Nam nhận thức rõ rằng đổi mới là cuộc thử nghiệm một con đường 
phát triển mới. Sai lầm và khiếm khuyết là không thể tránh khỏi. Trên cơ sở 
nghiêm túc tổng kết thực tiễn, các kỳ Đại hội Đảng, mà gần đây nhất là Đại hội 
IX, đã phân tích sâu sắc các điểm yếu kém nội tại của nền kinh tế, các vấn đề 
chính trị xã hội phát sinh trong quá trình đổi mới, vạch ra các nguyên nhân của 
tình hình, đặc biệt là các nguyên nhân chủ quan.

Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng đã phân tích và đánh giá khách quan và 
toàn diện các xu hướng đang diễn ra trên thế giới, định vị rõ những yếu tố có 
ảnh hưởng to lớn đến triển vọng phát triển toàn cầu và khu vực và khả năng tác 
động của chúng đến Việt Nam.

Những nhận thức như vậy là cơ sở để rút ra các nhận định về thời cơ, nguy 
cơ và thách thức phát triển mà Việt Nam đang và sẽ đối mặt trong giai đoạn tới. 
Cơ hội phát triển là rất lớn, song thách thức còn rất gay gắt.

Kết luận quan trọng nhất được rút ra từ những nhận định đó là: đẩy mạnh 
đổi mới, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quôc tế là phương hướng chiến 
lược phải tiếp tục kiên trì thực hiện vì đó là con đường duy nhất bảo đảm triển 
vọng phát triển sáng sủa cho Việt Nam.

Trong tầm nhìn chiến lược, mục tiêu cơ bản mà Việt Nam phân đấu đạt vào 
năm 2020 là thoát khỏi tình trạng tụt hậu phát triển, về cơ bản trở thành nước 
công nghiệp. Đây là cơ sở vật chất để đạt được mục đích phát triển tổng quát là 
xây dựng Việt Nam thành một nước “dân giàu, nước mạnh, xã hội cồng bằng, dân 
chủ, văn minh”.

Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi sâu sắc và nhanh chóng, khi những 
rủi ro phát triển đang gia tăng nhanh cùng với xu hướng toàn cầu hóa kinh tế, 
việc đạt tới các mục tiêu đó đòi hỏi những nỗ lực to lớn hơn, mang tính trí tuệ 
cao hơn và có châ't lượng cao hơn. Những nỗ lực đó hướng tới việc giải quyết 
những nhiệm vụ chính sau:

Thứ nhất, duy trì tốc độ tăng trưởng và phát triển nhanh, bền vững, đúng 
định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường.

Thứ ba, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả.

Các nhiệm vụ này bao hàm trong chiến lược tổng thể về công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa của giai đoạn mới. về thực chất, chiến lược này đồng nghĩa với việc 
triển khai một mô hình phát triển cho phép Việt Nam rút ngắn được quãng 
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đường tiến lên hiện dại, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách tụt hậu giữa Việt 
Nam và các nước trên thế giới.

Nhưng để đạt được các mục tiêu dài hạn đó, trong giai đoạn trước mắt, Việt 
Nam phải tập trung nỗ lực giảị quyết một số nhiệm vụ cấp bách và có ý nghĩa 
đột phá như đẩy mạnh cải cách thể chế kinh tế, nhất là cải cách khu vực doanh 
nghiệp nhà nước, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế trong khu vực nông 
nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao sức cạnh 
tranh quốc tế của sản phẩm Việt Nam, xóa đói giảm nghèo và phát triển nguồn 
nhân lực, cải cách hành chính và tạo lập môi trường thúc đẩy quá trình thực hiện 
các cam kết hội nhập quốc tê V.V..

Sau một thời gian nhịp độ cải cách và tăng trưởng bị chậm lại do tác động 
của cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực và những điều kiện thị trường quốc tế 
không thuận lợi, do những yếu kém bên trong chưa được khắc phục kịp thời, khi 
bước vào thế kỷ mới, nền kinh tế Việt Nam đã khôi phục lại được đà phát triển. 
Đây là kết quả của việc áp dụng các giải pháp tiếp tục đổi mới với một quyết tâm 
và một cấp chát lượng cao hơn. Sau 15 năm dựa vào đổi mới để phát triển, Việt 
Nam lại có thêm một kinh nghiệm mới để khẳng định rằng tiếp tục đẩy mạnh 
đổi mới là sự lựa chọn duy nhất đúng cho tương lai của Việt Nam.
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ĐỔI MỚI Ở VIÊT NAM - THÀNH Tựu VÀ NHỮNG VẤN ĐỂ đặt ra
GS.VS NGUYỄN DUY QUÝ *

Từ năm 1986, Việt Nam đã thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. 
So với công cuộc cải cách và chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch tập trung sang kỉnh 
tế thị trường ở các quô'c gia khác, đổi mới ở Việt Nam có những nét đặc thù riêng. 
Đổi mới ở Việt Nam diễn ra từ cả hai chiều: “từ dưới lên” tức là ở các hợp tác 
xã, doanh nghiệp và “từ trên xuốhg”, tức là các quyết định của Đảng và Nhà nước. 
Mô'i quan hệ hai chiều ấy đã làm cho công cuộc đổi mới ở Việt Nam diễn ra không 
có sự xung đột giữa “phía trên” và “phía dưới”, cũng như không có các “cú sốc” 
quá mạnh được tạo ra bởi các chính sách và biện pháp điều chỉnh vĩ mô quá cứng 
rắn và duy ý chí của bộ máy lãnh đạc “phía trên”. Đó là đặc điểm nổi bật của 
quá trình đổi mới ở Việt Nam, vừa có sự chỉ đạo từ trên xuông, vừa có sự sáng 
tạo của nhân dân từ bên dưới. Do đó, đổi mới đã dẫn đến những thành công.

Khác với các nước Đông Âu và Liên Xô trước đây, ở Việt Nam nhu cầu đổi 
mới các chính sách kinh tế đã xuất phát từ chính lĩnh vực kinh tế, chứ không 
phải là hệ quả những biến động chính trị.

Sự chuyển biến từ thời kỳ chiến tranh sang hoà bình đã làm bùng nổ các nhu 
cầu về đời sông, từ đó làm nảy sinh yêu cầu tháo gỡ các cản trở về quản lý kinh 
tế và sau đó dẫn đến những thay đổi trong quan niệm về sự vận hành của nền 
kinh tế. Nói một cách khác là thực tiễn đã làm “tan băng” các quan niệm xơ cứng 
và thúc ép hình thành hệ thống lý thuyết và quan niệm phù hợp hơn.

Đổi mới ở Việt Nam không phải là chuyển từ mô hình cũ sang một mô hình 
đã có sẵn lấy từ một nước khác nào đó, mà là một quá trình xóa bỏ cốc yếu tố 
của mô hình cũ và thay thế bằng những yếu tố mới thích hợp hơn với điều kiện 
cụ thể của Việt Nám.

Quá trình đổi mới ở Việt Nam không phân chia thành các giai đoạn: giai 
đoạn chuẩn bị lý luận về đổi mới và giai đoạn áp dụng lý luận đó vào thực tế, 
mà là quá trình vừa khái quát lý luận từ thực tiễn đổi mới, vừa áp dụng những 
lý luận đã có vào cuộc sống.

Đổi mới ở Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến đổi lớn lao, 
hầu như tất cả các nước đều có sự điều chỉnh chính sách của mình. Những kinh 
nghiệm cải cách của các nước cũng là sự gợi ý cho Việt Nam trong sự tìm tồi con 

• Viện khoa học Xã hội Việt Nam.
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đường dổi mới. Vì vậy, những quan điểm đổi mới của Việt Nam được hình thành 
không chỉ từ việc dúc kết kinh nghiệm của nước mình, mà còn từ những kinh 
nghiệm thành công và không thành công của các nước xã hội chủ nghĩa khác.

Đổi mới ở Việt Nam là quá trình thử nghiệm, trong quá trình đó cái mới và 
cái cũ xen kẽ nhau, cái cũ không mất đi ngay mà lùi dần, có lúc, có nơi còn chiếm 
ưu thế hơn so với cái mới, nhưng xu hướng chung là cái mới dần dần được khẳng 
định và đưa tới những thành công. Điểm nổi bật của công cuộc đổi mới ở Việt 
Nam là luôn luôn lấy sự ổn định chinh trị - xã hội làm tiền dề, làm điều kiện 
tiên quyết cho sự nghiệp đổi mới thắng lợi. Thực tiễn chứng minh rằng, có sự ổn 
định mới phát triển được và chính sự phát triển sẽ tạo ra sự ổn định mới vững 
chắc hơn.

Sau gần 20 năm thực tiễn, sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam đã đạt được những 
thành tựu to lớn và rất quan trọng:

- Việt Nam đã thoát ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo 
dài nhiều năm, đã khắc phục được nạn lạm phát có lúc trên 700% (năm 1986) 
xuống mức lạm phát 12% (năm 1995) và sau đó cho đến hiện nay lạm phát chỉ 
còn một chữ số; đã khắc phục dược nạn thiếu lương thực trước đây và hiện nay 
nông nghiệp phát triển liên tục, đặc biệt là sản xuất lương thực. Việt Nam đã 
trở thành một nước xuất khẩu gạo vào hàng thứ 2, thứ 3 thế giới. GDP của Việt 
Nam đã tăng gấp hai sau 10 năm (1990-2000) - nhờ tốc độ tăng trưởng bình quân 
hàng năm đạt 7,5%. Hiện nay Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước nhằm mục tiêu đến năm 2020, về cơ bản sẽ trở thành một nước 
công nghiệp.

Cùng với sự tăng trưởng kinh tế, ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đã chú ý 
đến việc thực hiện chính sách công bằng xã hội, xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó mà 
đời sống nhân dân được cải thiện một bước đáng kể. Tính riêng trong 5 năm 
(1993-1998) thu nhập bình quân của Việt Nam đã tăng 2,45 lần.

Một đặc điểm khác đáng chú ý nữa là sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam đã xác 
định đổi mới kinh tè làm trọng tâm. Nhờ định hướng đúng đắn đó mà những yêu 
cầu cấp thiết của nhân dân về sản xuất và đời sống được giải quyết, đem lại sự 
tin tưởng của nhân dân đôi với sự nghiệp đổi mới, tự nó trở thành động lực thúc 
đẩy công cuộc đổi mới giành được nhiều thắng lợi.

Song song với đổi mới về kinh tế, từng bước đổi mới về chính trị, xã hội, văn 
hóa với mục tiêu phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân dân, xây dựng và 
phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc tiếp thu 
tinh hoa văn hóa nhân loại. Khoa học, giáo dục đứợc Nhà nước và xã hội hết sức 
chăm lo, Nhà nước coi chính sách phát triển khoa học và giáo dục là quốc sách 

„hàng đầu. Nhờ vậy, trong những năm đổi mới vừa qua, khoa học và giáo dục đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng. Nàm 2000, Việt Nam đã hoàn thành phổ cập 
giáo dục tiểu học, hiện nay đang thực hiện chương trình phổ cập giáo dục phổ 
thông cơ sở. Còn ở các trường đại học hiện nay đang thực hiện chương trình đào 
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tạo sau đại học với hai học vị thạc sĩ và tiến sĩ hầu như ở tất cả các ngành học 
thuộc khoa học tự nhiên cũng như khoa học xã hội.

Trong lĩnh vực đô'i ngoại, Việt Nam thực hiện chính sách mở rộng quan hệ 
đối ngoại và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Thực hiện nhất quán đường lối 
đối ngoại độc lập tự chủ, mở rộng, da phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quô'c 
tế. Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đốì tác tin cậy của các nước trong cộng đồng 
quô'c tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển. Trên cơ sở đường lôi đó, 
Việt Nam đã kiên trì phân đấu đẩy lùi và làm that bại chính sách bao vây cấm 
vận, cô lập Việt Nam của các thế lực thù địch, tạo dựng được môi trường quốc tế, 
khu vực thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, nâng cao vị thế 
của Việt Nam trên chính trường và thương trường thế giới.

Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 167 nước, mở rộng quan hệ 
thương mại với 150 nước; tranh thủ đầu tư trực tiếp của các tập đoàn và công ty 
thuộc 70 nước và vùng lãnh thổ; tranh thủ được viện trợ phát triển của 45 nước 
và định chế tài chính quốc tế.

Tháng 7 - 1995, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội 
các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), tổ chức hợp tác khu vực được thành lập cách 
đây 37 năm, tham gia Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) với cam kết thực 
hiện chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT). Tháng 3 — 1996, 
Việt Nam đã tham gia Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) gồm 10 nước châu Á và 
15 nước châu Âu với tư cách thành viên sáng lập. ASEM đang trong quá trình 
thử nghiệm, xây dựng viễn cảnh ASEM năm 2020, thăm dò, tìm hiểu khả năng 
của nhau để lựa chọn những lĩnh vực hợp tác giữa hai khu vực giàu tiềm năng 
của thế giới. Tháng 10 năm 2004, Hội nghị ASEM lần thứ 5 họp tại Thủ đô Hà 
Nội của Việt Nam. Tháng 11- 1998, Việt Nam đã gia nhập Diễn đàn hợp tác kinh 
tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) gồm các nước và lãnh thổ thuộc châu Á, 
châu Mỹ và châu Đại Dương ở ven hai bờ Thái Bình Dương.

Chính trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã nhanh chóng mở 
rộng xuất nhập khẩu, thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo thêm việc làm cho người 
lao động, tăng thu ngân sách nhà nước. Nếu năm 1990, kim ngạch xuất khẩu của 
Việt Nam mới đạt 2,204 tỷ USD và nhập khẩu đạt 2,752 tỷ USD thì năm 2001, 
kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã đạt 15,1 tỷ USD (nếu tính cả dịch vụ thì 
đạt 17,6 tỷ USD), tăng mỗi năm trung bình trên 20%, có năm tăng 30%.

Đổi mới ở Việt Nam đã kết hợp được nội lực và ngoại lực. Tháng 12 — 1987, 
Việt Nam đã ban hành Luật Đầu tư trực tiếp của nước ngoài, từ thời gian ếy đến 
nay, đất nước ta đã thu được 42 tỷ USD vô'n đầu tư của nước ngoài với trên 3000 
dự án, trong sô' đó đã thực hiện khoảng 21 tỷ USD. Có thể nói rằng, nguồn đầu 
tư trực tiếp của nước ngoài giữ một vị trí quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam 
thời kỳ đổi mới. Ngoài ra Việt Nam còn tranh thủ được nguồn viện trợ phát triển 
chính thức (ODA) ngày càng lớn.
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Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo ra cơ hội để Việt Nam tiếp cận với 
những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học, công nghệ đang phát triển mạnh 
mẽ trên thế giới. Đồng thời, thông qua các dự án hợp tác với nước ngoài, các doanh 
nghiệp Việt Nam đã tiếp nhận được nhiều kinh nghiệm quản lý tiên tiến.

Những thành tựu đổi mới trên đây bắt nguồn từ đổi mới tư duy. Việc đổi mới 
tư duy mà Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra (năm 1986) rất khái 
quát, nhưng hết sức cơ bản và có ý nghĩa rất quan trọng cho việc tiếp tục đổi mới 
về sau. Khi công cuộc đổi mới được triển khai vào chiều sâu thì đổi mới tư duy 
càng được đẩy mạnh. Bâ't cứ một sự ngưng trệ nào trong tư duy cũng đều làm 
ngưng trệ công cuộc đổi mới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thực 
tiễn đổi mới về kinh tế, chính trị, xã hội vừa là kết quả của đổi mới tư duy, lại 
vừa đặt ra những yêu cầu mới cho việc tiếp tục đổi mới tư duy ở giai đoạn cao 
hơn. Ở Việt Nam đổi mới không phải là từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội, mà làm 
cho chủ nghĩa xã hội đi tới thắng lợi. Đổi mới không phải là xa rời chủ nghĩa 
Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mà là nhận thức, vận dụng sáng tạo và 
phát triển học thuyết, tư tưởng ấy. Đổi mới không phải là phủ định quá khứ mà 
là khẳng định những gì hiểu đúng, làm đúng; loại bỏ những gì hiểu sai, làm sai; 
bổ sung những nhận thức mới, cách làm mới, đáp ứng yêu cầu của tình hình, 
nhiệm vụ mới.

Thực hiện được điều vừa trình bày không đơn giản. Đây thực sự là cuộc đấu 
tranh phức tạp giữa cái đúng và cái sai, giữa cái tiến bộ và cái lạc hậu lỗi thời, 
giữa cái mới thúc đẩy sự phát triển và cái cũ cản trở sự phát triển. Tiêu chuẩn 
để phân biệt những mặt trái ngược đó chính là thực tiễn - là kết quả về kinh tế - 
xã hội giành được trong thời kỳ đổi mới.

Đổi mới của Việt Nam dã được thể hiện rõ nét trên một sô’ vấn đề sau đây:
Thứ nhất, từ mô hình kinh tể hiện vật chỉ có hai thành phần kinh tế (nhà 

nước và tập thể) sang mô hình mới kinh tể hàng hóa nhiều thành phần (nhà 
nước, tập thể, cá thể tiểu chủ, tư bản tư nhân, tư bản nhà nước, có vốn đầu tư 
nước ngoài), trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong sự thông nhất 
biện chứng với tính đa dạng các hình thức sở hữu, đa dạng các hình thức phần 
phối, lấy phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu, nhằm 
thúc đẩy phát triển sản xuất. Đây là đổi mới căn bản mà ý nghĩa sâu xa của nó 
là tôn trọng khách quan về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với trình độ phát 
triển của lực lượng sản xuất. Nhờ đó, mở đường giải phóng mọi tiềm năng xã hội, 
giải phóng sức sảri xuất. Nhân tố quan trọng bậc nhất của lực lượng sản xuất là 
con người - người lao động làm chủ, được thúc đẩy bởi quy luật lợi ích, trong đó 
lợi ích cá nhân của người laọ động là động lực trực tiếp và cơ sở để thực hiện và 
phát triển lợi ích của tập thể và của toàn xã hội.

Thứ hai, từ mô hình quản lý kinh tế theo cơ chế bao cấp sang mô hình quản 
lý kinh tế theo cơ chế thị trường. Điểm nổi bật trong đổi mới cơ chế quản lý kinh 
tế là xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, hình thành tương đối đồng bộ cơ 
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chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi 
mới có tính đột phá là từ chỗ về cơ bản không sử dụng quan hệ hàng hoá - tiền 
tệ, chuyển sang cơ chế coi thị trường vừa là căn cứ, vừa là đốì tượng của kế hoạch, 
còn kế hoạch chủ yếu mang tính định hướng, điều tiết ở tầm vĩ mô, thị trường 
có vai trò trực tiếp hướng dẫn các đơn vị kinh tế lựa chọn lĩnh vực hoạt động và 
phương án tổ chức sản xuất kinh doanh. Cơ chế thị trường đòi hỏi sự thừa nhận 
cạnh tranh, ganh đua thúc đẩy sản xuất phát triển, nhưng đồng thời dẫn tới sự 
chênh lệch thu nhập, sự phân hóa giàu nghèo. Đây là mặt trái của cơ chế thị 
trường. Vâ'n dề đặt ra là Nhà nước phải có chính sách đúng đắn để cho cơ chế 
thị trường không đẩy tới sự phân hóa giàu - nghèo vượt quá giới hạn cho phép. 
Việt Nam đã giải quyết vấn đề này bằng chính sách xóa đói, giảm nghèo được 
thực hiện tương đốì có hiệu quả.

Tại cuộc Hội thảo quốc tế chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói 
giảm nghèo do Bộ Kế hoạch và đầu tư của Việt Nam phôi hợp với Chương trình 
phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức tại Hà Nội, đại diện của nhiều tổ chức 
và nhà tài trợ quốc tế đã đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong công 
cuộc xóa đói giảm nghèo. Việt Nam có tóc độ giảm nghèo nhanh nhất khu vực 
Đông Nam Á.

Thứ ba, đổi mới hệ thông chính trị từ chế độ tập trung quan liêu, với phương 
thức quản lý hành chính mệnh lệnh sang dân chủ hóa các lĩnh vực của đời sông 
xã hội, thực hiện dân chủ gắn liền với tôn trọng luật pháp, kỷ cương xã hội, phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân. Đổi mới trong lĩnh vực này đã góp phần quan 
trọng vào việc tháo gỡ những lực cản đôi với tăng trưởng kinh tế, phát triển văn 
hóa, xã hội sản sinh ra những nhân tô' mới, động lực mới thúc dẩy công cuộc dổi 
mới ở Việt Nam giành được nhiều thành quả.

Hệ thông chính trị ở Việt Nam bao gồm ba bộ phận cấu thành: Đảng, Nhà 
nước, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Nói đổi mới hệ thống chính trị, thực 
chât là đổi mới tổ chức, cán bộ và phương thức hoạt động của các tổ chức chính 
trị đó.

- Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hệ thô'ng chính trị, đồng thời là một bộ 
phận của hệ thống â'y. Đảng liên hệ mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát 
của nhân dân, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Để đảm 
đương được vai trò lãnh đạo, Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ 
chức, phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ trí 
tuệ, nàng lực lãnh đạo; giữ vững truyền thông đoàn kết trong Đảng, thường 
xuyên tự phê bình và phê bình, chông chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội và 
mọi hành động chia rẽ bè phái.

- Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dần. Nhà nước thể hiện và thực hiện ý chí, 
quyền lực của nhân dân, định ra pháp luật, tổ chức quản lý mọi mặt đời sấng xã 
hội bằng pháp luật, kế hoạch và cốc chính sách cụ thể. Nhà nước có mối quan 
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hệ thường xuyên và chặt chẽ với nhân dân. Nhờ vậy đã lắng nghe ý kiến của 
nhãn dân, chịu sự giám sát của nhân dân. Nhờ vậy đã có cơ chế và biện pháp 
kiểm soát, ngăn ngừa và chông lại tệ quan liêu, tham nhũng, lộng quyền vô trách 
nhiệm, xồm phạm quyền dân chủ của nhân dân.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự 
nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các 
cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn 
giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
nhân dân có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đoàn kết toàn dân tộc nhằm 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Các đoàn thể nhân dân, tùy theo tính 
chất, tôn chỉ và mục đích đã xác định, vừa vận động các hội viên giúp nhau chăm 
lo, bảo vệ các lợi ích thiết thực, vừa giáo dục nâng cao trình độ mọi mặt cho các 
hội viên, dồng thời tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

Điều đáng chú ý là ở Việt Nam khi nói tới hệ thống chính trị thì không 
những nói tới vai trò, chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của các 
thành viên trong hệ thống chính trị mà còn xác định cả môi quan hệ qua lại và 
sự tác động lẫn nhau giữa các thành viên ấy trong cơ chế vận hành của cả hệ 
thống như một chỉnh thể thống nhất. Cơ chế tổng thể ấy ở Việt Nam thường được 
diễn đạt một cách vắn tắt là cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhân dần làm chủ, Nhà 
nước quản lý.

Thành tựu đạt được trong việc thực hiện đổi mới hệ thống chính trị là đáng 
kể. Đổi mới đã tạo ra bầu không khí dân chủ và cởi mở trong xã hội, đã thiết 
lập được các cơ chế và chính sách để thực hiện quyền dân chủ của nhân dân. Tất 
cả những điều vừa trình bày trên đây đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững 
ổn định chính trị - xã hội ,tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp đổi mới toàn diện đất 
nước. Thành tựu này được các nước trong khu vực cũng như các đối tác có quan 
hệ với Việt Nam thừa nhận và xem đây là một thuận lợi trong xu thế hội nhập 
kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Bước vào thiên niên kỷ mới, thế giới có nhiều biến động phức tạp, khoa học - 
công nghệ có những bước tiến kỳ diệu. Kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi 
bật trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất. Hội nhập kinh tế quốc tế, toàn 
cầu hóa kinh tế là một xu thế khách quan, lôi cuốn ngày càng nhiều nước tham 
gia, xu thế này đang bị một số nước phát triển và các tập đoàn kinh tế tư bản 
xuyên quôc gia chi phối, chứa đựng nhiều mâu thuẫn, vừa có mặt tích cực vừa có 
mặt tiêu cực, vừa có hợp tác vừa có đấu tranh. Các mâu thuẫn cơ bản trên thế 
giới biểu hiện dưới những hình thức và mức độ khác nhau vẫn tồn tại và phát 
triển, có mặt sâu sắc hơn. Đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp tiếp tục diễn 
ra gay gắt. Thế giới đứng trước nhiều vẫn đề toàn cầu mà không một quốc gia 
riêng lẻ nào có thể tự giải quyết, nếu không có sự hợp tác đa phương như: bảo 
vệ môi trường, hạn chế sự bùng nổ về dân số, đẩy lùi những dịch bệnh hiểm 
nghèo, chông khủng bố, chống tội phạm quốc tế...
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Tình hình trên đang tạo ra cả cơ hội lớn và thách thức lớn đối với Việt Nam 
cũng như các nước đang phát triển khác. Môi trường hòa bình, hợp tác, liên kết 
quốc tế và các xu thế tích cực trên thế giới tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp tục 
phát huy nội lực và lợi thế so sánh, tranh thủ ngoại lực như nguồn vốn, công 
nghệ mới, kinh nghiệm quản lý, mở rộng thị trường để thúc dẩy công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước.

Đồng thời, Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức như nền kinh tế phát 
triển chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp. Tốc độ tăng trưởng GDP 
bình quân trong 3 năm qua (2001-2003) mới đạt 7,1% trong khi kế hoạch đề ra 
phải đạt 7,55%. Tô'c độ phát triển chưa tương xứng với tiềm nàng của đất nước. 
Nhìn chung, năng suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm chưa tốt, giá thành 
cao. Nhiều sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp thiếu thị trường 
tiêu thụ. Rừng và tài nguyên khác bị xâm hại nghiêm trọng. Nạn buôn lậu, làm 
hàng giả, gian lận thương mại tác động xấu đến tình hình kinh tế - xã hội.

Một số vấn đề văn hóa - xã hội bức xúc và gay gắt chậm được giải quyết. 
Chất lượng giáo dục đào tạo thấp so với yêu cầu. Môi trường đô thị nơi công 
nghiệp tập trung và một số vùng nông thôn bị ô nhiễm ngày càng nặng. Chính 
sách tiền lương và phân phối trong xã hội còn nhiều bất hợp lý. Nạn tham nhũng 
kéo dài trong bộ máy của hệ thống chính trị và trong nhiều tổ chức kinh tế là 
một nguy cơ lớn đối với sự phát triển đất nước.

Đó là những vấn đề đặt ra cần phải giải quyết và trên thực tế đang được giải 
quyết. Trước hết, Việt Nam đã ban hành chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
10 năm (2001 - 2010) với mục tiêu tổng quát là đưa đất nước ra khỏi tình trạng 
kém phát triển; nâng cao rõ rệt đời sông vật châ't, vàn hóa, tinh thần của nhân 
dân; tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước công 
nghiệp theo hướng hiện đại. Nguồn lực con người, năng lực khoa học và công 
nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế, quôc phòng an ninh được tăng cường; 
thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hình thành về cơ 
bản; vị thế của Việt Nam trên trường quô'c tế được nâng cao.

Mục tiêu cụ thể của chiến lược là đưa GDP nàm 2010 lên ít nhất gấp đôi năm 
2000. Nâng cao rõ rệt hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, của doanh 
nghiệp và của cả nền kinh tế. Tích lũy nội bộ nền kinh tế đạt trên 30% GDP. 
Nhịp độ tăng xuất khẩu gâp trên 2 lần nhịp dộ tăng GDP. Tỷ trọng trong GDP 
của nông nghiệp 16-17%, công nghiệp 40-41%, dịch vụ 42-43%. Tỷ lệ lao động 
nông nghiệp còn khoảng 50%.

Nâng đáng kể chỉ sô' phát triển con người (HDI) của Việt Nam. Tốc độ tăng 
dân số đến năm 2010 còn khoảng 1,1%. Xóa hộ đói, giảm nhanh hộ nghèo. Giải 
quyết việc làm củá cả thành thị và nông thôn (thất nghiệp ở thành thị dưới 5%), 
nâng tỷ lệ người lao động được đào tạo lên khoảng 40%. Trẻ em đến tuổi di học 
đều được đến trường; hoàn thành phổ cập trung học cơ sở trong cả nước; tăng 
tuổi thọ trung bình lên 71 tuổi.
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Vấn đề đặt ra đốì với Việt Nam trên tiến trình tiếp tục đổi mới phải coi phát 
triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng đồng bộ nền tảng cho một nước 
công nghiệp là yêũ cầu cấp thiết. Muốn vậy, phải tạo động lực giải phóng và phát 
huy mọi nguồn lực, gán kết việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với chủ 
động hội nhập kinh tế quốc tế, kết hợp hữu cơ giữa tăng trưởng kinh tế - xã hội 
với phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường, củng cố quốc phòng an ninh. Chắc 
chắn Việt Nam sẽ tận dụng được thuận lợi, thời cơ, vượt qua được khó khăn, 
thách thức, tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới vì mục tiêu: dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
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KẾT HỢP đổi Mới kinh tế với đổi mới chính trị 
MỘT THÀNH CÔNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG 

QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO CổNG cuộc Đổi MỚI

GS, TS TRỊNH NHU*

Công cuộc đổi mứi đó Đảng ta khới xướng và lãnh đạo diễn ra qua hai chặng 
đường, từ đổi mới từng phần trong lĩnh vực kinh tế, được bắt đầu từ Hội nghị 
Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 (Khoá IV), tháng 8-1979, đến đổi mới toàn 
diện do Đại nội Đảng lần thứ IV (tháng 12-1986) quyết định. Đó là quá trình tìm 
tòi, thể nghiệm, chọn lọc và đúc kết về lý luận và thực tiễn của các cấp bộ đảng 
của nhân dân để hình thành đường lối, chủ trương và biệp pháp thực hiện. Nếu 
tính từ bước khởi động hay tín hiệu đầu tiên của công cuộc đổi mới diễn ra từ 
1979 đến nay, 20 nãm đã trôi qua, trong đó hơn 10 năm đổi mới toàn diện giữ 
vai trò quan trọng nhất. Thực tiễn cách mạng của chặng đường lịch sử đó với biết 
bao biến động phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế, đặc biệt là sự sụp 
đổ của chê độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu là Liên Xô, đã cho phép đánh giá 
khách quan và khoa học những giá trị lý luận, thực tiễn, đúc kết những kinh 
nghiệm quý báu của công cuộc đổi mới.

Tổng kết 10 năm tiến hành đổi mới toàn diện, Đại hội lần thứ VIII của Đảng 
đã rút ra sáu kinh nghiệm chủ yếu, trong đó có kinh nghiệm: “kết hợp chặt chẽ 
ngay từ đầu đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính 
trị* 1. Để làm sáng tỏ thêm ý nghĩa và giá trị của kinh nghiệm trên, bài viết này 
sẽ trình bày những hoạt động chủ yếu của Đảng trong tiến trình kết hợp giữa 
đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, hiệu quả của sự kết hợp đó được thể hiện 
trong đời sông kinh tế, chính trị và xã hội.

I- Tử đổi mới từng phần về kinh tế đến kêt hợp đổi mới kinh tể với dổi mới 
chính trị trong công cuộc dổi mới toàn diện.

Để tiến tới công cuộc đổi mới toàn diện, Đảng ta dã tiến hành đổi mới từng 
phần về kinh tế, trước hết là đổi mới cơ chế, chính sách trong sản xuất nông 
nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu. Điều đó xuất phát từ việc giải 
quyết những yêu cầu câp thiết của đời sông kinh tế - xã hội ở thời điểm cuối thập 
niên 70 đầu thập niên 80. Hội nghị Trung ương 6 (Khoá IV) tháng 8-1979 đã đề 
ra nhiều chủ trương quan trọng về kinh tế nhằm tháo gỡ những khó khàn của 

• Học viện CTQG Hổ Ch( Minh
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biẩu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb CTQG, H. 

1996, tr.71
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một nền kinh tế nặng nề, như Hội nghị đã nhận định: sản xuất phát triển chậm, 
năng suất thấp, đời sông thiếu thốn, nhất là đời sống những người ăn lương ở 
thành thị, các khu công nghiệp và những nơi có thiên tai. Trong lúc đó, một điều 
đặc biệt đáng quan tâm là người lao động thiếu hăng hái sản xuất, bọn làm àn 
bất chính và phi pháp vẫn ngang nhiên hoạt động.

Hội nghị cho răng, nguyên nhân của tình hình khó khăn về kinh tế là do việc 
xây dựng kế hoạch kinh tế thiếu căn cứ khoa học, chưa kết hợp chặt chẽ kế hoạch 
hóa với sử dụng thị trường, chưa chú ý tăng kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể 
và chưa sử dụng đúng đắn các thành phần kinh tế, có những biểu hiện nóng vội, 
giản đơn trong công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam. Hội nghị đã quyết 
định những chủ trương và giải pháp mới, mạnh dạn và sáng tạo, sát hợp với yêu 
cầu cấp bách của đời sống kinh tế, nhằm làm cho sản xuất “bung ra”.

Trước hết, Hội nghị xác định phải coi nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là 
động viên cao độ và tổ chức toàn dân, toàn quân đẩy mạnh sản xuất nông, lâm, 
ngư nghiệp nhằm đảm bảo lương thực, thực phẩm, cung ứng nguyên liệu cho công 
nghiệp, tăng nhanh nguồn hàng xuất khẩu. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng 
và cấp bách đó, cần ban hành những chính sách khuyên khích sản xuất nông 
nghiệp như: ổn định mức bán lương thực theo nghĩa vụ; tận dụng diện tích canh 
tác; bỏ cách phân phối theo định suất; điều chỉnh qui mô hợp tác xã nông nghiệp 
theo hướng hợp tác xã lớn thành nhiều hợp tác xã nhỏ. Đốì với các xí nghiệp, 
cần bảo đảm quyền chủ động sản xuất kinh doanh và quyền tự chủ tài chính. 
Việc xây dựng kế hoạch phải tính đến yếu tố thị trường, và sự tồn tại của thị 
trường tự do là tất yếu; phải quản lý thị trường bằng các biện pháp kinh tế. về 
thành phần kinh tế, trong công nghiệp vẫn tồn tại 5 thành phần: quốc doanh, 
công tư hợp doanh, tập thể, lao động cá thể và tư bản tư nhân, cần có chính sách 
đúng đốì với từng thành phần kinh tế. Hội nghị cũng quyết định chủ trương mới 
về lưu thông, phần phối, trong đó nhấn mạnh: lưu thông phần phối phải nhằm 
thúc đẩy sản xuất theo hướng kết hợp 3 lợi ích: cá nhân, tập thể và xã hội.

Đổi mới tư duy được thể hiện trong những quyết định quan trọng của Hội nghị 
Trung ương 6. Tuy chưa đề cập toàn diện đến mô hình chủ nghĩa xã hội, con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, nhưng về cơ bản những quyết định đó đã gợi 
mở phương hướng đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về kinh tế. Đi theo hướng đó, từ 
Trung ương tới các Đảng bộ cơ sở đã tìm tòi và thực hiện nhiều biện pháp tháo 
gỡ khó khăn, ách tắc về sản xuất và phân phối lưu thông, được thể hiện tập trung 
ở những quyết sách sau đây:

Nửa sau năm 1979, Chính phủ đã ban hành quyết định khuyến khích nông 
dân khai hoang, phục hoá, xoá bỏ các trạm kiểm soát cấm chợ, ngăn sông, người 
sản xuất có quyền trao đổi sản phẩm ngoài thị trường không phải nộp thuế sau 
khi làm đầy đủ nghĩa vụ cho Nhà nước. Nhờ các chính sách trên, nông dân đã 
hăng hái sản xuất, sản lượng lương thực năm 1979 cao hơn năm 1978 tới 
1.718.000 tấn. Đối với sản xuất hàng tiêu dùng, nhiều địa phương đã áp dụng 
những biện pháp khuyến khích phát triển.
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Ngày 23-6-1980, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 26 về phân phối lưu thông và 
cơ thế quản lý kinh tế, trong đó có xác định phải xoá bỏ cơ chế tập trung quan 
liêu bao cấp, kết hợp kế hoạch với thị trường và phải sửa đổi hệ thống giá cho 
phù hợp với qui luật cung cầu. Sau một thời gian thử nghiệm tại nhiều địa 
phương, ngày 13-1-1981, Ban bí thư đã ban hành Chỉ thị 100 về khán sản phẩm 
đến nhóm và người lao động, ghi nhận một mốc đổi mới quan trọng cơ chế quản 
lý hợp tác xã. Trong công nghiệp, Quyết định 25-CP của Chính phủ, tháng 1- 
1981, nhằm phát huy quyền chủ động sản xuất, kinh doanh và quyền tự chủ tài 
chính của các xí nghiệp quốc doanh, cũng thể hiện việc quán triệt tinh thần đổi 
mới tư duy kinh tế trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6.

Đại hội Đảng lần thứ V (3-1982) đã phân tích, đánh giá những khó khăn to 
lớn về kinh tê - xã hội của đất nước; phê phán tư tưởng nóng vội, bảo thủ, xác 
định nước ta vẫn đang ở chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ và coi nông 
nghiệp là mặt trận hàng đầu trong cơ cấu kinh tế... Song Đại hội V chưa tìm ra 
những nguyên nhân chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nền kinh tế của 
đất nước. Cho nên chưa đưa ra được những quyết định đáp ứng yêu cầu giải phóng 
sức sản xuất, ổn định đời sông của nhân dân.

Phương hướng đổi mới kinh tế tuy gặp sự cản trở của những quan niệm bảo 
thủ đã được định hình trong cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp, nhưng 
vẫn tiếp tục tiến triển. Hội nghị Trung ương 8 (Khoá V), tháng 6-1985, bàn về 
những giải pháp cho vấn đề giá, lương tiền, đã chủ trương dứt khoát xoá bỏ chế 
độ tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện hạch toán kinh tế và kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa. Trên cơ sở đó, Hội nghị quyết định những chủ trương cụ thể về 
giá, lương, tiền: tính đủ chi phí trong giá thành sản phẩm; tiền lương thực tế bảo 
đảm cho người ăn lương sông chủ yếu bằng lương, xoá bỏ cung cấp hiện vật với 
giá thấp, trả lương bằng tiền có hàng hoá bảo đảm; các tổ chức kinh tế phải chịu 
trách nhiệm về lỗ lãi; chuyển ngân hàng sanh kinh doanh xã hội chủ nghĩa.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ VI, Bộ Chính trị đã đưa ra 
những kết luận quan trọng về quan điểm kinh tế, bao gồm các vấn đề cơ cấu kinh 
tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa và các cơ chế quản lý. Bộ Chính trị chủ trương điều 
chỉnh lớn cơ cấu kinh tế và cơ cấu đầu tư theo hướng thực sự lây nông nghiệp 
làm mặt trận hàng đầu, phát triển công nghiệp nhẹ bao gồm sản xuất hàng tiêu 
dùng, chế biến nông sản thực phẩm, tạo nguồn hàng xuất khẩu. Từ đó xác lập 
và thực hiện ba chương trình kinh tế: sản xuất lương thực - thực phẩm, hàng tiêu 
dùng và hàng xuất khẩu. Trong cải tạo xã hội chủ nghĩa, cần khắc phục khuyết 
điểm nóng vội và phải coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội với những hình thức và bước đi thích hợp với tính 
chất và trình độ của lực lượng sản xuất ở từng giai đoạn phát triển của nền kinh 
tế. Với trình độ phát triển của nền kinh tế nước ta, cần lựa chọn bước đi và hình 
thức thích hợp qua nhiều nấc trung gian quá độ. về cơ chế quản lý kinh tế, Bộ 
Chính trị kết luận: đổi mới kế hoạch hoá theo nguyên tắc phát huy vai trò chủ 
đạo của các quy luật kinh tế xã hội chủ nghĩa đồng thời sử dụng dúng đắn các 
quy luật của quan hệ hàng hoá - tiền tệ. Các đơn vị kinh tế có quyền tự chủ sản 
xuất, kinh doanh, chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất, mức thu nhập của người 
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lao động phải căn cứ vào kết quả lao động và hiệu quả kinh tế. Phải phân biệt 
chức năng quản lý hành chính - kinh tế của Nhà nước chức năng quản lý sản 
xuất, kinh doanh của đơn vị kinh tế. Bộ Chính trị còn đề ra nhiều biện pháp cụ 
thể để thực hiện cơ chế mới.

Các kết luận trên đã soi tỏ nhiều vấn đề quan trọng, cơ bản ở tầm vĩ mô, 
biện pháp và bước đi của quá trình xây dựng, phát triển nền kinh tế của đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Nhìn lại chặng đường tìm tòi theo hướng đổi mới tư duy kinh tế từ Hội nghị 
Trung ương 6 (Khoá IV) đến kết luận của Bộ Chính trị về một số vấn đề thuộc 
quan điểm kinh tế, có thể thấy rằng, đổi mới từng phần về kinh tế đã diễn ra 
dưới ánh sáng của tư duy mới, đồng thời cũng là quá trình đấu tranh khắc phục 
những nhận thức không đúng về thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội của đất 
nước ta. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được hoạch định và 
thực thi trong giai đoạn này không chỉ là thành quả của sự đổi mới tư duy kinh 
tế mà đã chứa đựng nhiều nhân tố của đổi mới tư duy chính trị, được thể hiện ở 
nhận thức về thời kỳ quá độ, về mô hình kinh tế của thời kỳ đó, về phát huy 
dân chủ trong hoạt động kinh tế.

Đến Đại hội VI của Đảng (tháng 12-1986), công cuộc đổi mới toàn diện với 
sự kết hợp đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị được Đảng khởi xướng và đưa 
vào cuộc sông. Sự kiện đó đánh dấu một bước ngoặt cơ bản trên con đường đưa 
đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội được thể hiện ở đường lối đổì nội và đối ngoại 
do Đảng hoạch định dựa trên nền tảng của sự đổi mới tư duy chính trị. ơ một 
tầm rộng lớn hơn, Đại hội VI của Đảng đã ghi nhận sự chuyển biến quan trọng 
trong nhận thức của Đảng về thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Đại hội VI đã cụ thể hoá các quan điểm mới về cơ cấu kinh tế và cơ cấu đầu 
tư, về công nghiệp hoá sát hợp với tình hình của đất nước và cải tạo xã hội chủ 
nghĩa theo các hình thức, bước đi phù hợp với quy luật về mối quan hệ giữa quan 
hệ sản xuất với tính chất, trình độ của lực lưưọng sản xuất; thừa nhận sự tồn tại 
khách quan của kinh tế hàng hoá và thị trường. Những mục tiêu kinh tế - xã hội 
của chăng đường đầu tiên của thời kỳ quá dộ đã bao hàm những nhân tố kinh 
tế, xã hội, phát huy dân chủ, củng cô quốc phòng, an ninh nhằm-ổn định tình 
hình kinh tế - xã hội, xây dựng những tiền đề cần thiết cho công nghiệp.

Đại hội nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề phát huy quyền làm chủ tập 
thể của nhân dân mà khẩu hiệu “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” là 
sự cụ thể hoá có giá trị thực tiễn cao. Đồng thời, Đại hội nêu cao hiệu lực và hiệu 
quả quản lý của Nhà nước, vai trò lãnh đạo của Đảng. Để tăng cường sức chiến 
đấu, năng lực tổ chức thực tiễn của Đảng, Đại hội chủ trương phải tiến hành đổi 
mới Đảng về nhiều mặt: đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế; đổi mới tổ 
chức; đổi mới đội ngũ cán bộ; đổi mới phong cách lãnh đạo và công tác.

Như vậy, xem xét tổng thể, Đại hội VI với tư duy đổi mới đã tổng kết quá 
trình xầy dựng đất nước, khẳng định những thành tựu đã đạt được và nghiêm 
khắc chỉ ra tính chất nghiêm trọng của tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội, 
nguyên nhân của tình trạng đó là do những sai lầm về chủ trương, chính sách 
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lớn, về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện của Đảng và Nhà nước, trong đó 
những khuyết điểm của công tác tư tưởng và công tác tổ chức cán bộ là nguyên 
nhân của mọi nguyên nhân. Và cũng xuất phát từ tư duy mới, Đại hội đã đề ra 
những chủ trương và giải pháp đúng đắn, mở đường cho công cuộc đổi mới toàn 
diện, kết hợp chặt chẽ và biện chứng giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị.

II. Tiếp tục đổi mới toàn diện, tập trung giải quyết những khó khăn, ách tắc 
về kinh tế, dồng thời giữ vững ổn dinh chính trị, đổi mới hệ thống chính trị và 
đường lối dối ngoại

Khi đường lối đổi mới toàn diện của Đảng được triển khai cũng là xuất hiện 
nhiều khó khăn chồng chất, đòi hỏi Đảng phải giải quyết kịp thời và hiệu quả. 
Quán triệt và cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội VI, Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng tập trung lãnh đạo tháo gỡ những rối ren về phân phối, lưu thông nhằm 
phát triển kinh tế và ổn định đời sống của nhân dân. Ngay sau Đại hội VI, vào 
nàm 1987, đã liên tiếp diễn ra các Hội nghị Trung ương 2 (tháng 4-1987), Hội 
nghị Trung ương 3 (tháng 8-1987 bàn về những giải pháp cho vấn đề phân phối, 
lưu thông. Ban Chấp hành Trung ương xác định: phân phôi lưu thông là mặt trận 
nóng bỏng và đặt mục tiêu giảm bội chi ngân sách, giảm nhịp độ tàng giá, giảm 
lạm phát, giảm khó khăn về đời sông của nhân dân lao động theo hướng xoá bỏ 
chế độ tập trung quan liêu bao cấp, nâng cao vai trò chủ đạo của kinh tế quốc 
doanh, phát huy tính tích cực của các thành phần kinh tế khác, mở rộng giao lưu 
hàng hoá, giải phóng sức sản xuất. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra 
những quy định mới về giá, về lưu thông; chính sách và biện pháp giải quyết tiền 
lương, đời sống của công nhân, viên chức là lực lượng vũ trang; chính sách và 
biện pháp tăng thu, hạn chế bội chi ngân sách, giảm tốc độ lạm phát: thực hiện 
chính sách thu mua nông sản của nông dân theo giá thoả thuận đã ban hành từ 
trước; phấn đấu thực hiện cơ chế một giá, thực hiện chế độ lương thống nhất 
trong cả nước.

Tiếp đó, Bộ Chính trị còn đề ra các biện pháp cấp bách chống lạm phát; thu 
mua và cung cấp lương thực, một nguồn hàng tác động trực tiếp tới sự biến động 
giá cả; thu hút vô'n trong dân, thi hành chính sách một giá; quản lý chặt chẽ vật 
tư, hàng hoá.

Trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, để tháo gỡ những khó khăn mà “khoán 
100” không thể giải quyết được, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết 10 (4-5-1988) về 
đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp, trong đó đề cập nhiệm vụ sắp xếp và tổ 
chức lại sản xuất, củng cố và mở rộng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, sử dụng 
đúng đắn các thành phần kinh tế. Theo tinh thần đó, cơ chế quản lý hợp tác xã 
được đổi mới trên cơ sở điều chỉnh quan hệ sở hữu (giao ruộng khoán ổn định cho 
xã viên trong 15 năm, chuyển nhượng tài sản cố định mà hợp tác xã quản lý kém 
hiệu quả cho xã viên), quan hệ phân phối sản phẩm (bỏ phân phôi theo công 
điểm) và quan hệ quản lý (khoán cho hộ xã viên, hộ là đơn vị tự chủ trong sản 
xuất, hợp tác xã là đơn vị kinh tế tự chủ, tự quản). Chủ trương trên là sự điều 
chỉnh lớn hiệu quả sản xuất, phù hợp với nguyện vọng của nông dốn.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



478 VIỆT NAM Til CUỘC CHIẾN TRANH ClAl PHÚNG dan tộc tơi otìl MŨI VA PHÁT TRIỂN

Nhằm cụ thể hoá quan điểm của Đại hội VI về cơ cấu kinh tế nhiều thành 
phần, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 16 (17-5-1988) về đổi mới chính sách 
cơ chế quản lý đối với các cơ sở sản xuất thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc 
doanh. Nghị quyết xác định các thành phần kinh tế đó tồn tại lâu dài; áp dụng 
các nguyên tắc quản lý dân chủ công bằng, bình đẳng và tự quản; được sử dụng 
rộng rãi theo yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước.

Với hoạt động của các cấp bộ Đảng, Nhà nước và nhân dân theo phương 
hướng, nhiệm vụ và các biện pháp đổi mới do Đảng đề ra, tình hình kinh tế - xã 
hội từ nửa sau năm 1988 đã có nhiều chuyển biến tích cực, lạm phát đã bị kiềm 
chế một bước, tạo đà cho bước tiến quan trọng của năm 1989 (năm đầu tiên nước 
ta không những giải quyết được nạn thiếu lương thực mà còn xuất khẩu gạo) và 
những năm sau.

Trong tiến trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế theo đường lôi đổi mới, 
nhiều vấn đề về xây dựng Đảng đã phát sinh, đòi hỏi phải kịp thời giải quyết. 
Hội nghị Trung ương 5 (Khoá VI) đã quyết định Một số vấn đề cấp bách về xây 
dựng Đảng bảo đảm thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đảng. Những vấn để 
cấp bách đó là đổi mới tư duy, đổi mới đội ngũ cán bộ, đổi mới phong cách lãnh 
đạo là phương pháp công tác, nâng cao giác ngộ cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng, 
phẩm chất, kiến thức và năng lực lãnh đạo chính trị của cán bộ, đảng viên, mở 
rộng dân chủ, đi đôi với tăng cường kỷ luật trong Đảng, tăng cường mối liên hệ 
của Đảng với giai cấp công nhân và nhân dân lao động, bảo đảm cho Đảng vươn 
lên ngang tầm nhiệm vụ mới.

Trong quan hệ đối ngoại, Đảng ta đã chủ động đề xuất và thực hiện nhiều giải 
pháp cho những vấn đề phức tạp nhất để phá vỡ sự bao vây, cấm vận của các thế 
lực thù định như vấn đề Campuchia, quan hệ Việt - Trung, Việt - Mỹ, Việt Nam - 
ASEAN. Trong đó, vấn đề Campuchia là nổi bật nhất, do kẻ thù bóp méo, xuyên 
tạc thiện chí của Việt Nam giúp đỡ cách mạng Campuchia để chống Việt Nam. 
Đảng và Nhà nước ta chủ trương tiến hành rút hết quần tình nguyện Việt Nam 
khỏi Campuchia vào tháng 8-1989, sớm hơn 1 năm theo kế hoạch; đồng thời thể 
hiện thiện chí của Việt Nam bằng những hoạt động cụ thể để bình thường hoá 
quan hệ Việt - Trung, Việt - Mỹ và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác với tất 
cả các nước trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi vì hoà bình và phát triển. Do 
vậy, tháng 11-1991 quan hệ giữa hai Đảng và hai nước Việt - Trung đã được bình 
thường hoá; tháng 2-1994, Chính phủ Mỹ xoá bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam 
và tháng 7-1995, Việt Nam và Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trong lúc công cuộc đổi mới ở nước ta đang được triển khai và thu được thành 
tựu bước đầu, thì ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô, chủ nghĩa xã 
hội lâm vào khủng hoảng, tan vỡ và sụp đổ. Biến động nghiệt ngã và bất ngờ đó 
tác dộng trực tiếp, nhiều mặt dối với cách mạng Việt Nam. Trong tình hình đó, 
Hội nghị Trung ương 6 (3-1989) đã xác định 5 nguyên tắc cơ bản chỉ đạo toàn bộ 
quá trình đổi mới theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa: Đi lên chủ nghĩa xã 
hội là con đường tất yếu của nước ta, xây dựng chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, là 
lý tưởng của Đảng ta và nhân dân ta; chủ nghĩa Mác — Lênin (Đại hội VII của 
Đảng bổ sung “tư tưởng Hồ Chí Minh”) là nền tảng tư tưởng của Đảng, chỉ đạo
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toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; đổi mới tổ chức và phương pháp 
hoạt dộng của hệ thống chính trị là nhằm tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà 
nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa mà thực chất là phát huy quyền làm chủ, của nhân dân lao động trên mọi 
lĩnh vực của đời sống xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội; kết hợp chủ nghĩa yếu nước với chủ nghĩa quốc tế xã hội 
chủ nghĩa, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại trong bối cảnh 
lịch sử mới.

Tiếp đó, Hội nghị Trung ương 7 (Khoá VI) tháng 8-1980 đã đánh giá thực 
trạng tình hình cải cách, cải tổ ở các nước Đông Âu và Liên Xô, phân tích sai 
lầm của nhiều đảng và hoạt động phá hoại chủ nghĩa đế quốc - những nhân tố 
đưa đến khủng hoảng chính trị tại các nước đó. Hội nghị nhận định tình hình tư 
tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, khẳng định tính tất yếu khách quan 
của quá trình đổi mới, cải tổ, cải cách; chủ nghĩa tư bản tất yếu sẽ bị diệt vong, 
cần nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa dế quốc và các 
thế lực thù địch; cần giáo dục đảng viên và nhân dân kiên trì mục tiêu, lý tưởng 
xã hội chủ nghĩa, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng. Hội nghị xác định rõ: 
Chế độ chính trị của chúng ta là chế độ làm chủ của nhân dân lao động dưới sự 
lãnh đạo của Đảng. Chúng ta không chấp nhận chủ nghĩa đa nguyên chính trị, 
không để cho các tổ chức chống đối chủ nghĩa xã hội ra đời và hoạt động.

Theo dõi diễn biến khủng hoảng chính trị ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông 
Âu, Hội nghị Trung ương 8 (3-1990) đã phân tích, đánh giá nguyên nhân của sự 
khủng hoảng toàn diện và nghiêm trọng của chủ nghĩa xã hội, tác động của nó 
đối với Việt Nam, và khẳng định: Đảng phải tích cực đổi mới, nâng cao trình độ 
lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Đảng phải luôn nắm vững bản chất cách mạng 
và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin và thực tiễn đất nước, có tinh thần độc 
lập, tự chủ, có quan điểm, phương pháp và bước đi đúng trong công cuộc đổi mới 
toàn diện mà mấu chốt là giữ vững ổn định chính trị.

Với lập trường kiên định và hoạt động thực tiễn của Đảng, trong bước sóng 
gió đó Ổn định chính trị đã được giữ vững và điều đó tác dộng tích cực đốì với sự 
phát triển kinh tế. Tiến thêm những bước mới trong lĩnh vực đổi mới chính trị, 
Đảng ta vừa tự đổi mới và chỉnh đô'n Đảng vừa thúc đẩy sự đổi mới hệ thống 
chính trị nói chung và cải cách bộ máy nhà nước nói riêng. Đại hội VII (6-1991) 
xây dựng bảy biện pháp cơ bản xây dựng và bảo vệ đất nước, trong đó xây dựng 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa là biện pháp hành dầu. Tư tưởng đó được phát triển 
thành các nội dung, nguyên tắc; biện pháp xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt 
Nam. Trên lĩnh vực hoạt động của Nhà nước, hành loạt bộ luật, sắc lệnh được 
ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội, quan hệ kinh tế, mở đường cho lực 
lượng sản xuất phát triển, nâng cao vai trò làm chủ của nhân dân, mở rộng quan 
hệ quốc tế giữa nước ta với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực, góp phần 
đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế- xã hội và chuyển sang thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Kinh nghiệm thành công của sự kết hợp đổi mới kinh tế với đổi mới chính 
trị được Đại hội VIII khẳng định và tiếp tục thực hiện để phát triển kinh tế và 
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giữ vững ổn định chính trị, mở rộng quan hệ đối ngoại theo các phương hướng 
và nguyên tắc đã được xác định.

Kinh nghiệm quý báu đó bắt nguồn từ nhận thức lý luận và tổng kết thực tiễn 
công cuộc đổi mới ở nước ta và xem xét sự thành, bại của quá trình, cải tổ được 
tiến hành tại nhiều nước xã hội chủ nghĩa. Điều quan trọng nhất là Đảng ta đã 
xác định đứng vị trí và tầm quan trọng của vấn đề đổi mới kinh tế và đổi mới 
chính trị, mối quan hệ biện chứng giữa các lĩnh vực đó, qui trình thực hiện theo 
những nguyên tắc bảo đảm cho công cuộc đổi mới được tiến hành đúng hướng.

Nếu đổi mới kinh tế được khởi phát và là nhiệm vụ trọng tâm của quá trình 
đổi mới, thì sự đổi mới đó cũng đã sớm gắn kết với đổi mới tư duy chính trị được 
biểu hiện ở những quan niệm mới về thời kỳ quá dộ và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội trong điều kiện cụ thể của Việt Nam. Rõ ràng là những quan niệm 
cũ về chủ nghĩa xã hội đã dẫn tới sự hình thành các cơ chế chính sách và quan 
hệ sản xuất kìm hãm sự phát triển lực lượng sản xuất Công cuộc đổi mới kinh 
tế bắt đầu từ chỗ thay đổi những cơ chế cũ, áp dụng những cơ chế quản lý mới, 
đổi mới quan niệm và hương hướng cải tạp xã hội chủ nghĩa, điều chỉnh cơ cấu 
kinh tế, cơ cấu đầu tư nhằm giải phóng mọi năng lực sản xuất, khai thác các tiềm 
năng lao động, tiền bôn, đất đai; thừa nhận sự tồn tại lâu dài của nhiều thành 
phần kinh tế, nhiều hình thức sở hữu cùng tồn tại, đan xen lẫn nhau, hoạt động 
trong cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là những yếu tô' 
quan trọng của sự đổi mới tư duy chính trị. Theo đó, quá trình đổi mới đã được 
phát triển từ đổi mới từng phần đến đổi mới toàn diện, bảo đảm cho công cuộc 
đổi mới dù diễn ra trong những điều kiện diều kiện vô cùng khó khăn, nhưng 
vẫn tiến triển vững chắc.

Đổi mới kinh tế ở Việt Nam còn bao hàm trong đó nội dung dân chủ hoạt 
động của các thành phần kinh tế. Đảng và Nhà nước tôn trọng sự bình đẳng của 
các thành phần kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho nó cùng phát triển.

Sự đổi mới bộ máy, cơ chê hoạt động của hệ thống chính trị và việc tăng 
cuờng xây dựng luật pháp cũng hướng về một trong những nhiệm vụ quan trọng 
là phát triển kinh tế, ổn định và cải thiện đời sông của nhân dân. Hoạt động đối 
ngoại theo phương châm đa phương hoá, đa dạng hoá cũng góp phần quan trọng 
tạo ra môi trường hoà bình, xây dựng quan hệ hợp tác bình đẳng cùng có lợi giữa 
nước ta và các nước, các khu vực và tổ chức quốc tế, trên cơ sở đó, mở rộng thị 
trường, khai thác nguồn vốn và công nghệ tiến tiến phục vụ phát triển kinh tế.

Dân chủ hoá hoạt động mở đường cho các thành phần kinh tế phát triển theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa không chỉ mang lại những thành tựu kinh tế mà 
chính điều đó đã củng cố niềm tin, sự hưởng ứng của nhân dân đối với công cuộc 
đổi mới; tăng cường mối quê hương máu thịt giữa dân và Đảng, giữa dân và Nhà 
nước, tạo lập cơ sở vững chắc cho sự ổn định chính trị.

Xem xét một cách tổng quát chặng đường đổi mới đã qua, có thể thấy rằng, 
Đảng ta đã giải quyết thành công mối quan hệ biện chứng giữa đổi mới kinh tế 
đổi mới chính trị.
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PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN - MỘT VẤN ĐỂ 
CÓ Ý NGHĨA CHIÊN LƯỢC TRONG THỜI KỲ 

QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA
GS ĐẶNG XUÂN KỲ

I. TỪ KINH TẾ KÊ' HOẠCH HÓA TẬP TRUNG, BAO CẤP CHUYỂN SANG KINH 
TÊ' THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Trước kia, tất cả các nước xã hội chủ nghĩa đều cho rằng kinh tế kế hoạch hóa 
tập trung, bao cấp là mô hình kinh tế chung, đặc trưng cho xã hội chủ nghĩa. Mô 
hình đó đốì lập hoàn toàn với kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, một nền kinh 
tê phục vụ cho tư bản bóc lột lao động, duy trì vĩnh viễn chế độ tư bản chủ nghĩa.

Trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp chỉ có hai thành phần 
kinh tê quốc doanh và kinh tế tập thể là những thành phần kinh tế xã hội chủ 
nghĩa. Ngoài ra đều là những thành phần phi xã hội chủ nghĩa. Quá trình xây 
dựng chủ nghĩa xã hội cũng là quá trình xây dựng và phát triển các thành phần 
kinh tê xã hội chủ nghĩa, đồng thời sử dụng, hạn chế, cải tạo để di đến xóa bỏ 
các thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa. Nói chung là phải xóa bỏ chế độ 
tư hữu tư bản chủ nghĩa như Mác và Àngghen đã viết trong Tuyên ngôn của Đảng 
cộng sản, xóa bỏ tình trạng người bóc lột người, xóa bỏ giai cấp tư sản với tính 
cách là giai cấp bóc lột cuối cùng trong lịch sử phát triển của nhân loại, kể cả 
những mầm mô'ng sản sinh ra giai cấp tư sản. Nền kinh tế kế hoạch hóa tập 
trung, bao cấp đã được xây dựng ở Liên Xô từ sau khi Lênin mất. Sau đại chiến 
thế giới lần thứ II, mô hình này đã được áp dụng ở tất cả các nước di theo con 
đường xã hội chủ nghĩa, dù xuất phát từ những trình độ phát triển rất khác nhau, 
trong những điều kiện lịch sử cụ thể rất khác nhau. Nếu làm khác đi thì đều bị 
lên án là xét lại chủ nghĩa Mác - Lênin, đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Thời kỳ quá độ ở tất cả các nước xã hội chủ nghĩa đã được bắt đầu bằng việc 
cải tạo triệt để đôi với thành phần kinh tế tư bản tư nhân, với hình thức công 
tư hợp doanh được thực hiện một cách cưỡng bức. Còn đôi với các thành phần 
sản xuất nhỏ như nồng dân cá thể, thợ thủ công, những người làm ăn buôn bán 
nhỏ “hàng ngày hàng giờ đẻ ra chủ nghĩa tư bản” cũng phải cải tạo bằng con 
đường tập thể hóa với các hình thức tổ hợp tác, hợp tác xã được thực hiện một 
cách gò ép. Chính vì vây, công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các thành 
phần kinh tế phi chủ nghĩa xã hội ở tất cả các nước di vào thời kỳ quá độ đã 
dược hoàn thành về cơ bản chỉ trong một thời gian dăm ba năm.
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Sau khi thực hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế của các nước xã hội 
chủ nghĩa đều có tốc độ tàng trưởng khá cao. Điều ấy càng làm cho nhiều người 
tin rằng, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa có thể 
không khó khăn, không phải kéo dài như Lênin đã dự đoán trước kia. Có thể chỉ 
cần vài ba kế hoạch 5 năm là cơ bản hoàn thành được những nhiệm vụ đề ra cho 
thời kỳ quá độ để bước sang một giai đoạn mới: Xây dựng và phát triển xã hội 
chủ nghĩa trên cơ sở kinh tế - xã hội và chính trị - tinh thần của chính nó.

Nhưng thực tiễn đã không diễn ra như vậy. Nếu nền kinh tế kế hoạch hóa 
tập trung, bao cấp với hai thành phần kinh tế quóc doanh và kinh tế tập thể đã 
có ý nghĩa tích cực, tạo ra sự tăng trưởng kinh tế trong thời gian đầu của thời 
kỳ quá độ và đặc biệt có ý nghĩa to lớn trong việc huy động lực lượng của cả nước 
để đánh thắng mọi cuộc chiến tranh xâm lược, thì khi bước vào thời kỳ xây dựng 
hòa bình, nền kinh tế đó đã tỏ ra không còn phù hợp. Duy trì quá lâu nền kinh 
tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp đã làm triệt tiêu các động lực phát triển, làm 
cho nền kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa ngày càng suy thoái và lâm vào 
khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng. Tình hình này buộc các nước xã hội chủ 
nghĩa phải tiến hành cải tổ, cải cách hay dổi mới để chuyển đổi từ nền kinh tế 
kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Sự chuyển đổi ấy 
thực sự có ý nghĩa một cuộc cách mạng, bởi vì nó dòi hỏi phải nhận thức lại một 
cách cơ bản những vấn đề kinh tế rất cơ bản. Nó đòi hỏi phải quán triệt phương 
pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, từ bỏ bệnh giáo điều, chủ quan duy ý chí, 
phải xuất phát từ thực tiễn để rút ra những kết luận mới, bổ sung, phát triển 
chủ nghĩa Mác - Lênin, giải quyết thành công những nhiệm vụ mới đang đặt ra 
cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Trước hết, mỗi nước phải 
thoát ra khỏi khủng hoảng từ đó tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội.

Chấp nhận kinh tế thị trường là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, 
trong đó có kinh tế tư nhân là vấn đề hoàn toàn mới, khác hẳn những quan điểm 
truyền thống đã từng phổ biến trong các nước xã hội chủ nghĩa suốt mâ'y chục 
năm qua. Trước kia chúng ta đồng nhất kinh tế thị trường với chủ nghĩa tư bản. 
Giờ đây chúng ta thừa nhận kinh tế thị trường là nền kinh tế có hiệu quả nhất 
trong lịch sử phát triển của nhân loại từ trước đến nay, là nền kinh tế vận hành 
theo cơ chế thị trường và cơ chế này được sử dụng không riêng trong chủ nghĩa 
tư bản mà cả trong chủ nghĩa xã hội. Chỉ có mục tiêu là khác nhau: một bên phục 
vụ cho việc củng cố chế độ tư bản chủ nghĩa, một bên phục vụ cho sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội.

Đã có nhiều ý kiến cho rằng chủ trương xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần, trong đó có thành phần kinh tế tư bản tư nhân là chủ trương quay 
về với quan điểm của Lênin về Chính sách kinh tế mới (NEP). Điều đó chỉ đúng 
một phần. Đúng với quan điểm của Lênin khi chúng ta đối chiếu với 5 thành 
phần kinh tế dã được Lênin nêu ra trong Chính sách kinh tế mới. Không đúng 
vì Lê nin không quan niệm chính sách này là lâu dài, mà chỉ là một bước lùi tạm 
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thời của nước Nga Xôviết trong năm 1921, khi cuộc khủng hoảng đã ở vào tình 
trạng nguy kịch. Sau hơn một năm thực hiện Chính sách kinh tế mới, Lênin đã 
cho rằng bước lùi như thế là đủ, tiếp đó lại phải tiến lên phía trước. Còn chủ 
trương xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở các nước xã hội chủ 
nghĩa khi bước vào cải tổ, cải cách hay đổi mới lại là chủ trương có tính chiến 
lược lâu dài, ít nhất là trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Vâ'n đề có tính nguyên tắc được đặt ra là chuyển đổi không phải để biến nền 
kinh tế của đất nước trở thành nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, biến chế 
độ xã hội chủ nghĩa thành chế độ tư bản chủ nghĩa. Khó khăn phức tạp cũng 
chính là ở chỗ đó.

Thực tiễn cải tổ, cải cách, đổi mới ở các nước xã hội chủ nghĩa từ giữa những 
năm 80 của thế kỷ XX trở đi đã diễn ra theo hai chiều hướng: một chiều hướng 
từ bỏ nguyên tắc, làm cho khủng hoảng càng trầm trọng, từ đó sự phản bội của 
một sô' lãnh đạo ớ bên trong cộng với sự chống phá từ bên ngoài đã làm sụp đổ 
chế độ xã hội chủ nghĩa; chiều hướng thứ hai kiên trì nguyên tắc, đưa đất nước 
vượt qua khủng hoảng, giữ vững chế độ xã hội chủ nghĩa, tìm ra con đường mới 
giành thắng lợi ngày càng nhiều cho chủ nghĩa xã hội.

Chiều hướng thứ nhất đã diễn ra ở Liên Xô và Đông Âu trong những năm 80 
và kết thúc bằng sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa từ 1989 đến 1991. Chiều 
hướng thứ hai đã diễn ra ở Trung Quốc từ năm 1979 và ở Việt Nam từ năm 1986. 
Vài ba nàm gạn đây, Cuba mới tiến hành cải cách từng phần, còn Cộng hòa dân 
chủ nhân dân Triều Tiên mới bắt đầu cải cách từ tháng 7 - 2002. Chúng ta chưa 
có đủ thông tin, vì vậy cũng chưa thể nói gì nhiều về hai nước này.

Việc chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang kinh tế thị 
trường ở Trung Quốc và Việt Nam nếu xét trên đường lối, quan điểm của Đảng 
Cộng sản lãnh đạo và từ thực tiễn cải cách, đổi mới ở mỗi nước, chúng ta thấy 
có điểm chung là nền kinh tế thị trường được xây dựng đều nhằm phục vụ sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhưng điểm khác là ở chỗ, Việt Nam mới xác 
định kinh tế thị trường là cần thiết, là tất yếu trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, vì vậy nêu ra khái niệm kinh tể thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; 
còn Trung Quô'c thì cho rằng đó là nền kinh tế của xã hội xã hội chủ nghĩa sau 
khi đã kết thúc thời kỳ quá độ, vì vậy đã nêu ra khái niệm kinh tế thị trường xã 
hội chủ nghĩa. Những quan điểm trên sẽ được thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã 
hội kiểm nghiệm trong những thập niên tới.

II. VỂ NÊN KINH TẾ HÀNG HÓA NHIỀU THÀNH PHẦN HAY KINH TẾ THỊ 
TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ở NƯỚC TA

Từ cuối năm 1954, sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, Đảng ta chủ 
trương phải tiến hành khôi phục kinh tế, củng cô' chế độ dân chủ nhân dân, từ 
đó chuẩn bị điều kiện để đưa miền Bắc chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. Nền kinh tế cần phải xây dựng lúc đó là nền kinh tế hàng hóa nhiều 
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thành phần. Chủ trương đó đã được nêu rõ trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 
7, khóa II (tháng 3 - 1955): “Phát triển sản xuất, làm cho kinh tế dồi dào, công 
và tư đều được chiếu cổ, lao dộng và tư bản đều có lợi, thành thị và thôn quê 
giúp đỡ lẫn nhau, mở rộng trao đổi giữa trong và ngoài nước”, “tăng cường một 
cách vững chắc bộ phận kinh tế quốc doanh và chăm lo xây dựng dần dần bộ 
phận kinh tế hợp tác xã,... hưởng dẫn, giúp đỡ công việc làm ăn buôn bán của 
các tầng lớp tiểu tư sản và công cuộc kinh doanh của tư sản dân tộc. Tư sản ngoại 
quốc củng cần dược chiếu cô một cách thích dáng”. Chủ trương này lại được 
khẳng định ở Hội nghị Trung ương 8 (tháng 8 - 1955) khi xác định kế hoạch 2 
nàm khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội để “củng cô' miền Bắc và tranh thủ 
miền Nam, đẩy mạnh cuộc đấu tranh hòa bình thống nhất đâ't nước”.

Như vậy là vấn đề kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong đó có kinh tế 
tư nhân và tư bản tư nhân được đặt ra vẫn trong khuôn khổ của cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân với tính chất là giai đoạn quá độ để chuyển sang cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Ớ đây cũng thể hiện quan điểm của Đảng ta về sự đan 
xen giữa hai giai đoạn cách mạng: cuối giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân đã chuẩn bị cho việc ra đời những tổ chức kinh tế, những thành phần 
kinh tế của giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa như kinh tế quốc doanh và 
kinh tế tập thể.

Tuy nhiên, chủ trương đó chỉ được thực hiện trong một thời gian rất ngắn. 
Đến cuối năm 1955, Bộ Chính trị đã xác định lại là miền Bắc nước ta bước vào 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ cuối năm 1954, sau khi đã được hoàn toàn 
giải phóng. Tiếp đó, Hội nghị Trung ương 9 (tháng 3 - 1956) đã nhất trí với chủ 
trương này; từ đó chuẩn bị tích cực cho việc tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa 
một cách toàn diện. Tháng 11 - 1958, Hội nghị Trung ương 14 (khóa II) chính 
thức công bố chủ trương cải tạo xã hội chủ nghĩa dối vói thành phần kinh tế tư 
bản tư doanh trong ba năm 1958 - 1960. Tháng 4 - 1959, Hội nghị Trung ương 
16 (khóa II) lại nhấn mạnh: “Chúng ta phải làm cho mọi người thấy rõ sự cần 
thiết cấp bách cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, thấy rõ những việc 
phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc không dung thứ sự tồn tại của 
kinh doanh tư bản chủ nghĩa”.

Như vậy là ở miền Bắc, việc cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh đồng 
thời với tiến hành cải tạo nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp nhỏ 
bằng con đường tập thể hóa về cơ bản được coi là đã kết thúc vào cuối năm 1960. 
Hầu hết các doanh nghiệp công thương nghiệp tư bản tư doanh đã trở thành các 
doanh nghiệp cồng tư hợp doanh, còn nông dân và những người lao động tiểu thủ 
công, buôn bán nhỏ đều được đưa vào các tổ hợp tác và hợp tác xã, từ hợp tác xã 
bậc thấp đến hợp tác xã bậc cao. Cơ sở kinh tế - xã hội ở miền Bắc nước ta đã 
hoàn toàn thay đổi: từ một xã hội có nhiều thành phần kinh tế trở thành một 
xã hội chĩ còn hai thành phần chủ yếu là kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể; 
từ một xã hội có nhiều giai tầng trong đó có giai cấp bóc lột và giai cấp bị bóc 
lột trở thành một xã hội chỉ còn hai giai cấp cơ bản là giai cấp công nhân và giai 
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cấp nông dân tập thể; một tầng lớp quan trọng là tầng lớp trí thức phục vụ sự 
nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa; bên cạnh đó là những người lao động cá thể, 
sản xuất nhỏ đã được đưa vào con đường làm ăn tập thể; giai cấp tư sản dân tộc 
về cơ bản đã bị xóa bỏ với tính chất là một giai cấp. Nền kinh tế được xây dựng 
từ đó cho đến năm 1975 là nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp giống 
như ở tất cả các nước xã hội chủ nghĩa khác.

Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, việc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
được triển khai một cách khẩn trương. Chỉ trong hai năm 1977 - 1978, giai cấp 
tư sản đã bị xóa bỏ, đại bộ phận nông dân và những người sản xuất nhỏ được 
đưa vào con đường làm ăn tập thể giống như ở miền Bắc với các hình thức tập 
đoàn sản xuất. Nhưng cũng từ năm 1979, nền kinh tế nước ta rơi vào khủng 
hoảng và trong thời gian này, khủng hoảng cũng diễn ra ở tất cả các nước xã hội 
chủ nghĩa. Tình hình ấy buộc Đảng và nhân dân ta phải tìm tòi, thử nghiệm cách 
làm ăn mới, để từ năm 1986 thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, được thông 
qua tại Đại hội VI.

Từ đây, nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp được chuyển sang nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo ca chế thị trường có sự quản 
lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa (Đại hội VII); nói gọn lại đây 
là nền kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội (Đại hội IX). Nếu trước 
kia chúng ta chỉ chấp nhận kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở trong chế độ 
dân chủ nhân dân thì đến đổi mới, quan điểm trên đã thay đổi. Xây dựng “nền 
kinh tế có cơ cấu nhiều thành phần là một đặc trưng của thời kỳ quá dộ”.

Đến Hội nghị Trung ương 6 khóa VI (tháng 3 - 1989), quan điểm về kinh tế 
nhiều thành phần đã được phát triển thêm một bước - từ đặc trưng đã trồ thành 
một vấn dề có tính quy luật từ sản xuất nhỏ di lên xã hội chủ nghĩa: “Các hình 
thức kinh tế tư nhân - cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân vẫn cần thiết lâu dài cho 
nền kinh tế và nằm trong cơ cấu của nền kinh tế hàng hóa đi lên chủ nghĩa xã 
hội”. “Chính sách kinh tế nhiều thành phần có ý nghĩa chiến lược lâu dài, có 
tính quy luật từ sản xuất nhỏ đi lên xã hội chủ nghĩa và thể hiện tinh thần dân 
chủ về kinh tế, bảo đảm cho mọi người được tự do làm ăn theo pháp luật”. Nói 
đến quy luật, tính quy luật cũng có nghĩa là nói đến tính tất yếu, khách quan, 
nói đến bản chất của sự vật, đôi tượng, quá trình; có phát hiện và làm theo qui 
luật, tính qui luật mới thúc đẩy được sự vận động và phát triển của sự vật, đối 
tượng, quá trình mà chúng ta đang tác động vào chúng. Những tổn thất do phủ 
định quá sớm nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta cũng như ở tất cả các nước 
xã hội chủ nghĩa suốt mấy chục năm trước kia đã chứng minh việc làm trái quy 
luật đã phải trả giá ra sao.

III. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG TA VỀ KINH TẾ TƯ NHÂN

Đại hội VI nêu ra 6 thành phần kinh tế, trong đó có hai thành phần: thành 
phần kinh tể tiểu sản xuất hàng hóa (bao gồm thợ thủ công, nông dân cá thể, 
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những người buôn bán và kinh doanh dịch vụ cá thể) và thành phần kinh tế tư 
bản tư nhân được hiểu là những thành phần kinh tế tư nhân. Tuy nhiên khái 
niệm chung kinh tế tư nhân chỉ chính thức được sử dụng từ Hội nghị Trung ương 
6, khóa VI (tháng 3 - 1989) như trên đã trình bày, trong đó có kinh tế cá thể, 
tiểu chủ và tư bản tư nhân. Kinh tế cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân lúc này được 
coi là các hình thức của kinh tế tư nhân. Đến Đại hội VII, kinh tế cá thể, tiểu 
chủ và kinh tế tư bản tư nhân được coi là hai thành phần kinh tế hợp thành kinh 
tế tư nhân.

Cũng phải thấy rằng, trong Cương lĩnh được thông qua tại Đại hội VII chỉ 
nói đến thành phần kinh tế cá thể, còn trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp 
hành Trung ương trình Đại hội VII thì thành phần này được gọi là thành phẩn 
kinh tể cá thể và tiểu chủ. Từ đấy trở đi, tiểu chủ được gắn với cá thể thành một 
thành phần kinh tế. Quan điểm này đã được thể hiện trong các văn kiện của 
Đảng, đặc biệt là trong các văn kiện của Đại hội VIII, Đại hội IX và gần đây là 
của Hội nghị Trung ương 5 khóa IX (tháng 3 - 2002).

Như vậy, kinh tế tư nhân không phải là một thành phần kinh tế mà là một 
khu vực kinh tế gồm hai thành phần - thành phần kinh tế cá thể, tiểu chủ và 
thành phần kinh tế tư bản tư nhân. Trước Đại hội IX, kinh tế tư bản tư nhân 
bao gồm cả kinh tế tư bản tư nhân trong nước và nước ngoài đầu tư vào Việt 
Nam. Từ Đại hội IX đến nay, nội hàm khái niệm kinh tế tư bản tư nhân được 
thu hẹp lại, chỉ bao gồm kinh tế tư bản tư nhân trong nước, còn kinh tế tư bản 
tư nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam được tách ra thành một thành phần 
kinh tế riêng: thành phần kinh tế có vốn đầu tư của nước ngoài.

Khái niệm khu vực kinh tế không phải là khái niệm mới. Nó đã được sử dụng 
ở tất cả các nước trên thế giới từ lâu. ơ nước ta, khái niệm này đã được nêu ra 
từ Đại hội VI khi Đảng ta nói về khu vực kinh tế quốc doanh và khu vực kinh tế 
tập thể. Nếu khái niệm khu vực kinh tế trước kia dùng để chỉ nhiều loại hình tổ 
chức kinh tế trong một thành phần kinh tế, thì bây giờ nội hàm của khái niệm 
khu vực kinh tế còn được mở rộng để chỉ nhiều thành phần kinh tế thuộc cùng 
một chế độ sở hữú về tư liệu sản xuất. Hai thành phần kinh tế cá thể, tiểu chủ 
và tư bản tư nhân đều thuộc cùng một chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, 
vì vậy cùng thuộc về một khu vực kinh tế tư nhân, đương nhiên về quy mô sở 
hữu thì rất khác nhau. Khái niệm khu vực kinh tế đã thường xuyên được sử dụng 
trong Báo cáo hàng năm của Chính phủ trình Quốc hội, cũng như trong các kết 
quả thô'ng kê hàng nàm của Tổng cục Thống kê trong những năm gần đây.

Kinh tế tư nhân, đặc biệt là tư bản tư nhân hiện nay ở nước ta không phải 
là tàn dư của xã hội cũ để lại như thời kỳ tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa ở 
miền Bắc (1955 - 1960) cũng như ở miền Nam (1977 - 1978). Đây lại chính là sản 
phẩm của dường lối đổi mới, chúng ra đời và phát triển cùng với đổi mới, hiện 
thực hóa sự đổi mới tư duy kinh tế của Đảng ta. Chính điều này đã làm thay đổi 
nhiều nhận thức của chúng ta về thời kỳ quá độ, về các thành phần kinh tế, về 
kinh tế tư nhân và tư bản tư nhân, về vấn đề bóc lột trong tiến trình xây dựng 
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chủ nghĩa xã hội, về sự cần thiết phải đổi mới các chính sách kinh tế nhằm phát 
triển các lực lượng sản xuất và xây dựng các quan hệ sản xuất phù hợp.

Một vấn dề cần phải làm rõ là năm 1986, khi Đảng ta xác định nền kinh tế 
nhiều thành phần thì lúc đó, các thành phần thuộc khu vực kinh tế tư nhân đang 
tồn tại hay sau đó mới xuất hiện? Thực tế cho chúng ta câu trả lời là các thành 
phần đó vừa đang tồn tại, vừa sẽ xuất hiện và phát triển khi Đảng ta đưa ra 
quan điểm mới về nền kinh tế nhiều thành phần và những chính sách khuyến 
khích phát triển các thành phần kinh tế. Đường lối, chủ trương của Đảng bao giờ 
cũng phản ánh cái đang có và cái sẽ có. Cũng phải thấy rằng, có thành phần 
kinh tế cũng về hình thức đã bị xóa bỏ, nhưng trong thực tiễn vẫn tồn tại, ngược 
lại có thành phần kinh tế mới đã được xác định, nhưng mới chỉ có danh nghĩa, 
chứ chưa thực sự tồn tại trong thực tiễn. Điều này chứng minh một quan điểm 
mác xít: mọi sự biến đổi về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất chỉ có thể 
được thực hiện bằng các chủ trương phản ánh đúng các quy luật khách quan, chứ 
không phải bằng những sắc lệnh có tính chất chủ quan, duy ý chí. Sự phát triển 
các khu vực kinh tế tư nhân ở nước ta qua những năm đổi mới là một minh chứng 
rất rõ về vấn đề này.

Từ các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội IX và Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương 5, khóa IX (tháng 3 - 2002), chúng ta thấy quan điểm của 
Đảng ta về kinh tế tư nhân được tập trung ở một số điểm chủ yếu sau đây:

- Kinh tế tư nhân là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân - 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Như vậy cũng có nghĩa là 
nó không phải là bộ phận đô'i lập với chủ nghĩa xã hội, cần phải hạn chế, cải tạo 
và xóa bỏ; ngược lại cần khuyến khích, tạo điều kiện cho nó phát triển.

- Phát triển kinh tế tư nhân là vắn đề chiến lược lâu dài trong phát triển 
nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, nâng cao nội lực của đất nước trong hội nhập kinh tế quốc tế.

- Phát triển kinh tế tư nhân không phải để biến nền kinh tế nước ta thành 
nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, mà là xây dựng cho được nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế tư nhân phải là một lực lượng 
quan trọng đóng góp vào sự nghiệp to lớn này.

- Kinh tế tư nhân có quyền tự do kinh doanh theo pháp luật, được bình đẳng, 
hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với các thành phần kinh tế khác; được Nhà 
nước bảo hộ quyền sở hữu tài sản hợp pháp, khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện 
thuận lợi cho phát triển theo pháp luật.

- Trong khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là trong kinh tế tư bản tư nhân, 
phải bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của cả người lao động và người sử dụng 
lao động. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người sử dụng lao dộng và người 
lao động trên cơ sở pháp luật và tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Chăm 
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lo bồi dưỡng, giáo dục các chủ doanh nghiệp nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân 
tộc gắn bó với lợi ích của đất nước và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Kinh tế tư nhân phát triển theo phương hướng sau:
Kinh tế cá thế, tiểu chủ thường hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh cá 

thể (còn gọi là hộ gia đỉnh), được Nhà nước tạo điều kiện và giúp đỡ để phát triển 
ở cả nông thôn và thành thị; khuyến khích các hộ liên kết hình thành các hình 
thức tổ chức hợp tác tự nguyện, làm vệ tinh cho doanh nghiệp hoặc phát triển 
lớn hơn.

Kinh tế tư bản tư nhân thường hoạt động dưới hình thức các doanh nghiệp 
của tư nhân (với 4 loại: doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, 
công ty cổ phần, công ty hợp danh); được Nhà nước tạo môi trường kinh doanh 
thuận lợi về chính sách, pháp lý và tâm lý xã hội để phát triển rộng rãi trong 
những ngành nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không earn, không hạn 
chế về quy mô (vốn đầu tư, số lao động sử dụng, doanh thu, lợi nhuận), nhất là 
trên những định hướng ưu tiên của Nhà nước. Nhà nước khuyến khích các doanh 
nghiệp của tư nhân chuyển thành doanh nghiệp cổ phần, bán cổ phần cho người 
lao động, liên doanh, liên kết với nhau, với kinh tê tập thể và kinh tê nhà nước, 
trở thành kinh tế tư bản nhà nước.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của các tổ chức chính 
trị xã hội và các hiệp hội doanh nghiệp đối với kinh tế tư nhân nói chung cũng 
như trong từng doanh nghiệp.

Những quan điểm của Đảng ta đối với kinh tế tư nhân như trên đã trình bày 
không phải được hình thành ngay một lúc. Những quan điểm ấy bước đầu được 
xác định từ Đại hội VI, qua thực tiễn đổi mới đã dần dần được điều chỉnh, bổ 
sung, phát triển. Sự phát triển ấy sẽ còn tiếp tục cùng với sự phát triển của thực 
tiễn đổi mới trong những năm tới.Bả
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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2001 - 2010 
(Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII tại Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng)

Đại hội VII của Đảng quyết định Chiến lược ổn đinh và phát triển kinh tế - 
xã hội 1991 - 2000. Đại hội IX đánh giá việc thực hiện chiến lược đó và quyết định 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm đầu của thế kỷ XXI - Chiến lược 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện dại hóa theo định hường xã hội chủ 
nghĩa, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một 
nước công nghiệp.

I. TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC VÀ Bối CẢNH QUỐC TẾ

1. Đánh giá việc thực hiện Chiến lược kỉnh tế - xã hội 1991 - 2000

Chiến lược 10 năm 1991 - 2000 được thực hiện khi nền kinh tế đang có một 
số chuyển biến tích cực, nhưng đất nước vẫn chưa ra khỏi khủng hoảng kinh tế - 
xã hội; chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu tan vỡ; Mỹ tiếp tục bao 
vây, cấm vận nước ta; các thế lực thù địch tìm cách chống phá ta về nhiều mặt; 
những năm cuối thập kỷ 90, nước ta lại chịu tác động bất lợi của cuộc khủng 
hoảng tài chính - kinh tế khu vực và bị thiệt hại lớn do thiên tai liên tiếp xảy 
ra trên nhiều vùng.

Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức gay gắt, nhìn chung việc thực hiện 
Chiến lược 1991 - 2000 đã đạt được những thành tựu to lớn vá rất quan trọng:

(1) Sau mấy chục năm đầu thực hiện Chiến lược, đất nước đã ra khỏi khủng 
hoảng kinh tế — xã hội. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) sau 10 năm tăng hơn 
gấp đôi (2,07 lần). Tích lũy nội bộ của nền kinh tế từ mức không đáng kể, dến 
năm 2000 đã đạt 27% GDP. Từ tình trạng hàng hóa khan hiếm nghiêm trọng, 
nay sản xuất đã đáp ứng được các nhu cầu thiết yếu của nhân dân và nền kinh 
tế, tăng xuất khẩu và có dự trữ. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội phát triển 
nhanh. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch tích cực. Trong GDP, tỷ trọng nông 
nghiệp từ 38,7% giảm xuống 24,3%, công nghiệp và xây dựng từ 22,7% tăng lên 
36,6%, dịch vụ từ 38,6% tăng lên 39,1%.

(2) Quan hệ sản xuất dã có bước đổi mới phù hợp hơn với trình dộ phát triển 
của lực lượng sản xuất và thúc đẩy sự hình thành nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế; 
doanh nghiệp nhà nước được sắp xếp lại một bước, thích nghi dần với cơ chế mới, 
hình thành những tổng công ty lớn trên nhiều lĩnh vực then chốt. Kinh tế tập 
thể có bước chuyển đổi và phát triển đa dạng theo phương thức mới. Kinh tế hộ 
phát huy tác dụng rất quan trọng trong nông nghiệp; kinh tế cá thể, tư nhân, 
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kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển nhanh. Cơ chế quản lý và phân phối 
có nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

(3) Từ chỗ bị bao vây, câm vận, nước ta đã phát triển quan hệ kinh tế với 
hầu khắp các nước, gia nhập và có vai trò ngày càng tích cực trong nhiều tổ chức 
kinh tế quốc tế và khu vực, chủ động từng bước hội nhập có hiệu quả với kinh tế 
thế giới. Nhịp độ tăng kim ngạch xuất khấu gần gấp ba nhịp độ tăng GDP. Thu 
hút được một khối lượng khá lớn vốn từ bên ngoài cùng nhiều công nghệ và kinh 
nghiệm quản lý tiên tiến.

(4) Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Trình độ 
dân trí, chất lượng nguồn nhân lực và tính năng động trong xã hội được nâng lên 
dáng kể. Đã hoàn thành mục tiêu xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học trong 
cả nước; bắt đầu phổ cập trung học cơ sở ở một số thành phô', tỉnh đồng bằng, số 
sinh viên đại học, cao đẳng tăng gấp 6 lần. Đào tạo nghề được mở rộng. Năng lực 
nghiên cứu khoa học được tăng cường, ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến. Các 
hoạt động văn hóa, thông tin phát triển rộng rãi và nâng cao chất lượng.

Mỗi năm tạo thêm hơn 1,2 triệu việc làm mới. Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu 
chuẩn của nước ta) từ trên 30% giảm xuông 10%. Người có công với nước được 
quan tâm chăm sóc. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm từ 2,3%, giảm xuống 
1,4%. Tuổi thọ bình quân từ 65,2 tuổi tăng lên 68,3 tuổi. Việc bảo vệ, chăm sóc 
trẻ em, chăm lo sức khỏe cộng đồng, phòng, chống dịch bệnh có nhiều tiến bộ. 
Phong trào thể dục rèn luyện sức khỏe phát triển; thành tích thi đấu thể thao 
trong nước và quốc tế được nâng lên.

Trong hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn những thành tựu và tiến bộ về 
văn hóa, xã hội là sự cô' gắng rất lớn của toàn Đảng, toàn dân ta.

(5) Cùng với những nỗ lực to lớn của lực lượng vũ trang nhân dân trong xây 
dựng và bảo vệ Tổ quô'c, những thành tựu phát triển kinh tê' - xã hội đã tạo điều 
kiện tăng cường tiềm lực, củng cô' thê' trận quô'c phòng toàn dân và an ninh nhân 
dân, giữ vững độc lập, chủ quyền, thông nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm ổn 
định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đánh giá tổng quát, phần lớn các mục tiêu chủ yếu dề ra trong Chiến lược 
kinh tế - xã hội 1991 - 2000 đã dược thực hiện. Nền kinh tế có bước phát triển 
mới về lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và hội nhập kinh tế quốc tế; dời 
sống vật chất, tinh thần của nhân dân dược cải thiện rõ rệt, văn hóa xã hội 
không ngừng tiến bộ; thế và lực của dất nước hơn hẩn 10 năm trước, khả năng 
dộc lập tự chủ dược nâng lèn, tạo thểm diều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa.

Nguyên nhân của những thành tựu là dường lối dổi mới dúng đắn của Đảng 
cùng những cố gắng và những tiến bộ trong công tác quản lý của Nhà nước đã 
phát huy dược nhăn tố có ỷ nghĩa quyết định là ý chi kiên cường, tính năng dộng, 
sáng tạo và sự nỗ lực phẩn dẩu của nhân dăn ta.
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Tuy nhiên, những thành tựu và tiến bộ đã đạt được chưa đủ để vượt qua tình 
trạng nước kém phát triển, chưa tương xứng với tiềm năng của đất nước. Trình 
độ phát triển kinh tế của nước ta còn thấp xa so với mức trung bình của thế giới 
và kém nhiều nước xung quanh. Thực trạng kinh tế - xã hội vẫn còn những mặt 
yểu kém, bất cập, chủ yếu là:

- Nền kinh tế kém hiệu quả và sức cạnh tranh còn yếu. Tích lũy nội bộ và 
sức mua trong nước còn thấp. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn sản xuất với thị trường; cơ cấu đầu tư còn nhiều 
bất hợp lý. Tình trạng bao cấp và bảo hộ còn nặng. Đầu tư của Nhà nước còn 
thất thoát và lãng phí. Nhịp độ thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài giảm 
mạnh. Tăng trưởng kinh tế những năm gần đây giảm sút, năm 2000 tuy đã tăng 
lên nhưng còn thấp hơn mức bình quân của thập kỷ 90.

- Quan hệ sản xuất có mặt chưa phù hợp, hạn chế việc giải phóng và phát 
triển lực lượng sản xuất. Chưa có chuyển biến đáng kể trong việc đổi mới và phát 
triển doanh nghiệp nhà nước. Kinh tế tập thể phát triển chậm, việc chuyển đổi 
các hợp tác xã theo Luật ở nhiều nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả thấp. 
Các thành phần kinh tế khác chưa phát huy hết năng lực, chưa thực sự được bình 
đẳng và yên tâm đầu tư kinh doanh. Cơ chế quản lý, chính sách phân phôi có 
mặt chưa hợp lý, chưa thúc đẩy tiết kiệm, tăng nàng suất, kích thích đầu tư phát 
triển; chênh lệch giàu nghèo tăng nhanh.

- Kinh tế vĩ mô còn những yếu tó thiếu vững chắc. Hệ thông tài chính, ngân 
hàng, kế hoạch đổi mới chậm, chất lượng hoạt động hạn chế; môi trường đầu tư, 
kinh doanh còn nhiều vướng mắc, chưa tạo điều kiện và hỗ trợ tốt cho các thành 
phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh.

- Giáo dục, đào tạo còn yếu về chất lượng, cơ cấu đào tạo chưa phù hợp, có nhiều 
tiêu cực trong dạy, học và thi cử... Khoa học và công nghệ chưa thật sự trở thành 
động lực phát triển kinh tế - xã hội. Cơ sở vật chất của các ngành y tế, giáo dục, 
khoa học, văn hóa, thông tin, thể thao, còn nhiều thiếu thốn. Việc đổi mới cơ chế 
quản lý và thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực này còn triển khai chậm.

- Đời sông của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là ở vùng 
núi, vùng sâu, vùng thường bị thiên tai. Sô' lao dộng chưa có việc làm và thiếu 
việc làm còn lớn. Nhiều tệ nạn xã hội chưa được đẩy lùi, nạn ma túy, mại dâm, 
lây nhiễm HIV/AIDS có chiều hướng lan rộng. Tai nạn giao thông ngày càng 
tăng. Môi trường sông bị ô nhiễm ngày càng nhiều.

Những mật yểu kém, bất cập nói trên có phần do điều kiện khách quan, 
nhưng chủ yếu là do những khuyết điểm trong công tác lãnh dạo, chl đạo, điều 
hành, nổi lên là:

Công tác tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật và chính sách của 
Nhà nước chưa nghiêm, kém hiệu lực, hiệu quả. Sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 
có phần thiếu nhanh nhạy, chưa thật chủ động tranh thủ thời cơ. Vai trò lãnh 
đạo của Đảng, chức năng quản lý, điều hành của Nhà nước ở các cấp chưa được 
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phân định rành mạch và phát huy đầy đủ. Nguyên tắc tập trung dân chủ chưa 
được thực hiện tốt, trách nhiệm tập thể chưa được xác định rõ ràng, vai trò cá 
nhân phụ trách chưa được đề cao; kỷ luật không nghiêm.

Một sô' vân đề về quan điểm như sở hữu và thành phần kinh tế, vai trò của 
Nhà nước và thị trường, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, hội nhập kinh tế 
quốc tế... chưa được làm rõ, chưa có sự thống nhâ't trong nhận thức và thông suốt 
trong thực hiện, làm cho việc hoạch định chủ trương, chính sách và thể chế hóa 
thiếu dứt khoát, thiếu nhất quán, chậm trễ, gây trở ngại cho công cuộc đổi mới 
và công tác tổ chức thực hiện.

Công tác cải cách hành chính tiến hành chậm, thiếu kiên quyết cả về xây 
dựng và hoàn thiện thể chế, kiện toàn bộ máy, nâng caõ năng lực và làm trong 
sạch đội ngũ cán bộ, công chức.

Công tác tư tưởng, công tác lý luận, công tác tổ chức, cán bộ có nhiều yếu kém, 
bất cập. Việc tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận không theo kịp yêu cầu. Tổ 
chức bộ máy cồng kềnh, chồng chéo, kém hiệu lực và hiệu quả. Một bộ phận không 
nhỏ cán bộ, công chức thoái hóa biến chất, thiếu năng lực. Tình trạng mất dân 
chủ, tệ nạn quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, sách nhiễu dân, lãng phí còn năng, 
đang là lực cản của sự phát triển và gây bất bình trong nhân dân.

2. Bối cảnh quôc tế.
Bối cảnh quốc tế trong thời gian tới có nhiều thời cơ lớn đan xen với nhiều 

thách thức lớn. Khả năng duy trì hòa bình, ổn định trên thế giới và khu vực cho 
phép chúng ta tập trung sức vào nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế; đồng 
thời đòi hỏi phải đề cao cảnh giác, chủ dộng đối phó với những tình huống bất 
trắc, phức tạp có thể xảy ra. Một số xu thế tác động trực tiếp tới sự phát triển 
kinh tế - xã hội của nước ta 10 năm tới:

Khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và công nghệ sinh 
học, tiếp tục có những bước nhảy vọt, ngày càng trở thành lực lượng sản xuất 
trực tiếp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế tri thức, làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
và biến đổi sâu sắc các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tri thức và sở hữu trí tuệ 
có vai trò ngày càng quan trọng. Trình độ làm chủ thông tin, tri thức có ý nghĩa 
quyết định sự phát triển. Chu trình luân chuyển vô'n, đổi mới công nghệ và sản 
phẩm ngày càng được rút ngắn; các điều kiện kinh doanh trên thị trường thế giới 
luôn thay đổi đòi hỏi các quốc gia cũng như doanh nghiệp phẩi rất nhanh nhạy 
nắm bắt, thích nghi. Các nước đang phát triển, trong đó có nước ta, có cơ hội thu 
hẹp khoảng cách so với các nước phát triển, cải thiện vị thế của mình; đồng thời 
đứng trước nguy cơ tụt hậu xa hơn nếu không tranh thủ được cơ hội, khắc phục 
yếu kém để vươn lên.

Toàn cầu hóa kinh tế là xu thế khách quan, lôi cuốn các nước, bao trùm hầu 
hết các lĩnh vực, vừa thúc đẩy hợp tác, vừa tàng sức ép cạnh tranh và tính tùy 
thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế. Quan hệ song phương, đa phương giữa các 
quô'c gia ngày càng sầu rộng cả trong kinh tế, văn hóa và bảo vệ môi trường, 
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phòng chông tội phạm, thiên tai và các đại dịch... Các công ty xuyên quốc gia 
tiếp tục cấu trúc lại, hình thành những tập đoàn khổng lồ chi phôi nhiều lĩnh 
vực kinh tế. Sự cách biệt giàu nghèo giữa các quốc gia ngày càng tăng.

Toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế là một quá trình vừa hợp 
tác để phát triển, vừa đấu tranh rất phức tạp, đặc biệt là đấu tranh của các nước 
đang phát triển bảo vệ lợi ích của mình vì một trật tự kính tế quốc tế công bằng, 
chông lại những áp đặt phi lý của các cường quốc kinh tế, các công ty xuyên quốc 
gia. Đốì với nước ta, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới được 
nâng lên một bước mới gắn với việc thực hiện các cam kết quốc tế, đòi hỏi chúng 
ta phải ra sức nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh và khả năng độc lập tự chủ của 
nền kinh tế, tham gia có hiệu quả vào phân công lao động quốc tế.

Châu Á - Thái Bình Dương vẫn là khu vực phát triển năng động, trong dó 
Trung Quốc có vai trò ngày càng lớn. Sau khủng hoảng tài chính - kinh tế nhiều 
nước ASEAN và Đông Á đang khôi phục đà phát triển với khả năng cạnh tranh 
mới. Tình hình đó tạo thuận lợi cho chúng ta trong hợp tác phát triển kinh tế, 
đồng thời cũng gia tăng sức ép cạnh tranh cả trong và ngoài khu vực.

II. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC VÀ QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN.

Tình hình đất nước và bối cảnh quốc tế đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân ta phải phát 
huy cao độ tinh thần cách mạng tiến công, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc dổi mới, 
phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, đưa đất nước tiến nhanh và vững 
chắc theo định hương xã hội chủ nghĩa. Không làm được như vậy sẽ. tụt hậu xã hội 
hơn về trình dộ phát triển kinh tế so với các nước xung quanh, ảnh hưởng trực tiếp 
tới niềm tin của nhân dân, sự ổn định chính trị, xã hội và an ninh quốc gia.

1. Mục tiêu chiến lược
Mục tiêu tổng quát của chiến lược 10 nàm 2001 - 2010 là:
Đưa nước ta ra khỏi tỉnh trạng kém phát triển; nâng cao rõ rệt dời sống vật 

chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân; tạo nền tảng dể đến năm 2020 nước ta 
cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện dại. Nguồn lực con 
người, năng lực khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tâng, tiềm lực kinh tế, quôc 
phòng, an ninh dược tăng cường; thể chế kinh tế thị trường dịnh hướng xã hội 
chủ nghĩa dược hỉnh thành về cơ bản; vị thế của nước ta trển trường quốc tế được 
nâng cao.

Mục tiêu cụ thể của chiến lược là:
- Đưa GDP năm 2010 lên ít nhất gấp đôi năm 2000. Nâng cao rõ rệt hiệu quả 

và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và nền kinh tế; đáp ứng tốt hơn 
nhu cầu tiêu dùng thiết yếu, một phần đáng kể nhu cầu sản xuất và dẩy mạnh 
xuất khẩu. Ổn định kinh tế vĩ mô; cán cân thanh toán quốc tế lành mạnh và 
tăng dự trữ ngoại tệ; bội chi ngân sách, lạm phát, nợ nước ngoài được kiểm soát 
trong giới hạn an toàn và tác dộng tích cực đến tăng trưởng. Tích lũy nội bộ nền 
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kinh tế đạt trên 30% GDP. Nhịp độ tăng xuất khẩu gấp trên 2 lần nhịp độ tàng 
GDP. Tỷ trọng trong GDP của nông nghiệp 16 - 17%, công nghiệp 40 - 41%, dịch 
vụ 42 - 43%. Tỷ lệ lao động nông nghiệp còn khoảng 50%.

- Nâng lên đáng kể chỉ số phát triển con người (HDD của nước ta. Tô'c độ 
tăng dân số đến năm 2010 còn khoảng 1,1%. Xóa hộ đói, giảm nhanh hộ nghèo. 
Giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông thôn (thất nghiệp ở thành thị dưới 
5%, quỹ thời gian lao động được sử dụng ở nông thôn khoảng 80 - 85%); nâng tỷ 
lệ người lao động được đào tạo nghề lên khoảng 40%. Trẻ em đến tuổi đi học đều 
được đến trường; hoàn thành phổ cập trung học cơ sở trong cả nước. Người có 
bệnh được chữa trị; giảm tỷ lệ trẻ em (dưới 5 tuổi) suy dinh dưỡng xuống khoảng 
20%; tăng tuổi thọ trung bình lên 71 tuổi. Chất lượng đời sống vật chất, văn hóa, 
tinh thần được nâng lên rõ rệt trong môi trường xã hội an toàn, lành mạnh; môi 
trường tự nhiên được bảo vệ và cải thiện.

- Nàng lực nội sinh về khoa học và công nghệ đủ khả năng ứng dụng các công 
nghệ hiện đại, tiếp cận trình độ thế giới và tự phát triển trên một số lĩnh vực, 
nhát là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công 
nghệ tự động hóa.

- Kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, 
an ninh và có bước đi trước. Hệ thông giao thông bảo đảm lưu thông an toàn, 
thông suốt quanh năm và hiện đại hóa một bước. Mạng lưới giao thông nông thôn 
được mở rộng và nâng cấp. Hệ thốhg đê xung yếu được củng cố vững chắc; hệ 
thống thủy nông phát triển và phần lớn được kiên cố hóa. Hầu hết các xã được 
sử dụng điện, điện thoại và các dịch vụ bưu chính - viễn thông cơ bản, có trạm 
xá, trường học kiên cố, nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao. Bảo đảm về cơ bản cơ 
sở vật chất cho học sinh phổ thông học cả ngày tại trường. Có đủ giường bệnh 
cho bệnh nhân.

- Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước được tăng cường, chí phối các lĩnh vực 
then chốt của nền kinh tế; doanh nghiệp nhà nước được đổi mới, phát triển, sản 
xuất, kinh doanh có hiệu quả. Kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế 
tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đều 
phát triển mạnh và lâu dài. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa được hình thành về cơ bản và vận hành thông suốt, có hiệu quả.

2. Quan điểm phát triển.
- Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực 

hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Phát huy mọi nguồn lực để phát triển nhanh và có hiệu quả những sản phẩm, 
ngành, lĩnh vực mà nước ta có lợi thế, đáp ứng nhu cầu trong nước và đẩy mạnh 
xuất khẩu, không ngừng nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và 
ngoài nước. Tăng nhanh năng suất lao động xã hội và nâng cao chất lượng tảng 
trưởng. Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tàng tích lũy cho đầu tư phát triển.
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Các vùng kinh tế trọng điểm có nhịp độ tàng trưởng cao hơn mức bình quân 
chung, đóng góp lớn vào tăng trưởng của cả nước và lôi kéo, hỗ trợ các vùng khác, 
nhất là các vùng có nhiều khó khăn cùng phát triển.

Tăng nhanh năng lực nội sinh về khoa học và công nghệ, nâng cao chát lượng 
và hiệu quả giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Đẩy mạnh việc ứng dụng có hiệu quả các công nghệ nhập khẩu. Đi nhanh vào 
công nghệ hiện đại ở những ngành và lĩnh vực then chót để tạo bước nhảy vọt 
về công nghệ và kinh tế, tạo tốc độ tăng trưởng vượt trội ở những sản phẩm và 
dịch vụ chủ lực. Công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa ngay từ đầu trong suốt 
các giai đoạn phát triển. Nâng cao hàm lượng tri thức trong các nhân tố phát 
triển kinh tế - xã hội, từng bước phát triển kinh tế tri thức ở nước ta.

Nâng cao năng lực và tạo cơ hội cho mọi người đều có thể phát huy hết tài 
năng, tham gia vào quá trình phát triển và thụ hưởng thành quả phát triển, đồng 
thời nâng cao trách nhiệm của mỗi người góp sức thực hiện dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, giữ gìn và phát triển nền văn hóa dân tộc, 
đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Nâng cao chất lượng cuộc sông của nhân dân về ăn, 
mặc, ở, đi lại, phòng và chữa bệnh, học tập, làm việc, tiếp nhận thông tin, sinh 
hoạt văn hóa. Khuyến khích làm giàu hợp pháp, đồng thời ra sức xóa đói giảm 
nghèo, tạo điều kiện về hạ tầng và năng lực sản xuâ't để các vùng, các cộng đồng 
đều có thể tự phát triển, tiến tới thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển 
kinh tế, văn hóa, xã hội. Thiết thực chăm lo sự bình đẳng về giới, sự tiến bộ của 
phụ nữ; đặc biệt chăm lo sự phát triển và tiến bộ của trẻ em.

Phát triển kinh tế - xã hội gắn chặt với bảo vệ và cải thiện môi trường, đảm 
bảo sự hài hòa giữa môi trường nhân tạo với môi trường thiên nhiên, giữ gìn đa 
dạng sinh học. Chủ động phòng tránh và hạn chế tác động xấu của thiên tai, của 
sự biến động khí hậu bất lợi và tiếp tục giải quyết hậu quả chiến tranh còn lại 
đối với môi trường. Bảo vệ và cải tạo môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội, 
tăng cường quản lý nhà nước đi đôi với nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi 
người dân. Chủ động gắn kết yêu cầu cải thiện môi trường trong mỗi quy hoạch, 
kế hoạch, chương trình và dự án phát triển kinh tế - xã hội, coi yêu cầu về môi 
trường là một tiêu chí quan trọng đánh giá các giải pháp phát triển.

- Coi trọng phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm xây dựng đồng bộ nền 
tảng cho một nước công nghiệp là yèu cầu cấp thiết.

Bằng sức mạnh tổng hợp của đất nước, kết hợp các nguồn lực trong nước và 
ngoài nước, tập trung sức phát triển kinh tế để xây dựng đồng bộ nền tảng cho 
một nước công nghiệp theo hướng hiện đại với những nội dung chủ yếu sau:

Xây dựng tiềm lực kinh tế và cơ sở vật chất - kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, bao gồm: kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; nền công 
nghiệp, trong đó có công nghiệp sản xuất tư liệu sản xuất quan trọng, công nghiệp 
công nghệ cao, công nghiệp quốc phòng; nền nông nghiệp hàng hóa lớn; các địch 
vụ cơ bản; tiềm lực khoa học và công nghệ. Trên cơ sở hiệu quả tổng hợp về kinh 
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tế - xã hội, trước mắt và lâu dài, triển khai xây dựng các công trình kết cấu hạ 
tầng thiết yếu và xây dựng có chọn lọc một số cơ sở công nghiệp nặng quan trọng, 
cấp thiết, có điều kiện về vốn, công nghệ, thị trường, phát huy nhanh tác dụng, 
đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành kinh tế và quốc phòng, an ninh.

Phát triển mạnh nguồn lực con người Việt Nam với yêu cầu ngày càng cao.

Hình thành về cơ bản và vận hành thông suốt, có hiệu quả thể chế kinh tê 
thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa với vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước.

- Đẩy mạnh công cuộc đổi mới, tạo dộng lực giải phóng và phát huy mọi 
nguồn lực.

Tiếp tục đổi mới sâu rộng, đồng bộ về kinh tế, xã hội và bộ máy nhà nước 
hướng vào hình thành và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và định hướng 
xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng và phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuât, 
phát huy sức mạnh vật chất, trí tuệ và tinh thần của toàn dân tộc, tạo động lực 
và nguồn lực phát triển nhanh, bền vững.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành 
phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước là chủ đạo. Tập trung tháo gỡ mọi vướng 
mắc, xóa bỏ mọi trở lực để khơi dậy nguồn lực to lớn trong dân, cổ vũ các nhà 
kinh doanh và mọi người dân ra sức làm giàu cho mình và cho đất nước. Tiếp tục 
cải thiện môi trường đầu tư để thu hút tốt hơn và sử dụng có hiệu quả các nguồn 
lực bên ngoài. Nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng, gắn kết với nhau 
thành nguồn lực tổng hợp để phát triển đất nước.

- Gắn chặt việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với chủ dộng hội nhập 
kinh tế quốc tế.

Độc lập tự chủ về kinh tế tạo cơ sở cho hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả. 
Hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả tạo điều kiện cần thiết để xây dựng kinh 
tế độc lập tự chủ.

Xây dựng kinh tế độc lập tự chủ, trước hết là độc lập tự chủ về đường lô'i phát 
triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, tạo tiềm lực kinh tế, khoa học và công nghệ, cơ sở vật chất - kỹ thuật đủ 
mạnh; có cơ cấu kinh tế hợp lý, có hiệu quả và sức cạnh tranh; có thể chế kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; bảo 
đảm nền kinh tế đủ sức đứng vững và ứng phó được với các tình huống phức tạp, 
tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả các cam kết hội nhập quốc tế.

Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tranh thủ mọi thời cơ để phát triển trên 
nguyên tắc giữ vững độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ quyền 
quốc gia và bản sắc vàn hóa dân tộc; bình đẳng cùng có lợi, vừa hợp tác đấu 
tranh; đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ kinh tế đô'i ngoại; đề cao cảnh 
giác trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Trong quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, chú trọng phát huy lợi 
thế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, không ngừng tăng năng lực cạnh tranh và 
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giảm dần hàng rào bảo hộ. Nâng cao hiệu quả hợp tác với bên ngoài; tăng cường 
vai trò và ảnh hưởng của nước ta đối với kinh tế khu vực và thế giới.

- Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội uái quốc phòng - an ninh.

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng tiềm lực và thế 
trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, được thể hiện trong chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của các ngành, 
các địa phương và trong các dự án đẶụ tư lớn. Phân bô' hợp lý việc xây dựng cơ 
sở vật chất - kỹ thuật trên các vùng của đất nước, vừa phát huy hiệu quả kinh 
tế - xã hội, vừa sử dụng được cho quốc phòng, an ninh khi cần thiết. Đầu tư phát 
triển kinh tê - xã hội, ổn định dân cư các vùng xung yếu, vùng biên giới, của 
khẩu, hải đảo phù hợp với chiến lược quô'c phòng và chiến lược an ninh quô'c gia. 
Hoàn chỉnh chiến lược quốc phòng và chiến lược an ninh quô'c gia phù hợp với 
mọi tình hình mới, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng kinh tế đối 
ngoại. Phát triển công nghiệp quốc phòng và kết hợp sử dụng năng lực đó để 
tham gia phát triển kinh tế - xã hội. còi trọng sản xuất một sô' mặt hàng vừa 
phục vụ kinh tế - vừa phục vụ quốc phòng - an ninh.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH KINH TẾ VÀ CÁC VỪNG.

A. Định hướng phát triển các ngành

1. Nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và kinh tế nông thôn.
- Đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn theo 

hướng hình thành nền nông nghiệp hàng hóa lớn phù hợp với nhu cầu thị trường 
và điều kiện sinh thái của từng vùng; chuyển dịch cơ cấu ngành, nghề, cơ cấu lao 
động, tạo việc làm thu hút nhiều lao động ở nông thôn. Đưa nhanh tiến bộ khoa 
học và công nghệ và sản xuất nông nghiệp, đạt mức tiên tiến trong khu vực về 
trình độ công nghệ và về thu nhập trên một đơn vị diện tích; tồng năng suất lao 
động, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Mở rộng thị trường 
tiêu thụ nông sản trong và ngoài nước, tàng đáng kể thị phồn của các nông sản 
chủ lực trên thị trường thê' giới.

Chú trọng điện khí hóa, cơ giới hóa ở nông thôn. Phát triển mạnh công 
nghiệp chê' biến gắn với vùng nguyên liệu, cơ khí phục vụ nông nghiệp, công 
nghiệp gia công và dịch vụ; liên kết nông nghiệp - cồng nghiệp - dịch vụ trên 
từng dịa bàn và trong cả nước.

Tăng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn. Quy hoạch 
hợp lý và nâng caó hiệu quả việc sử dụng quỹ dất, nguồn nước, vốn rừng gắn với 
bảo vệ môi trường. Quy hoạch các khu dân cư, phát triển các thị trấn, thị tứ, cóc 
điểm văn hóa ở làng xã; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần, xây 
dựng cuộc sống dân chủ, công bằng, văn minh ở nông thôn.

- Xây dựng hợp lý cơ cấu sản xuất nông nghiệp.
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Điều chĩnh quy hoạch sản xuâ't lương thực phù hợp với nhu cầu và khả năng 
tiêu thụ, tàng năng suâ't đi đôi với nâng cấp chất lượng. Bảo đảm an ninh lương 
thực trong mọi tình huống. Xây dựng các vùng sản xuất tập trung lúa hàng hóa 
và ngô làm thức ăn chăn nuôi; tận dụng điều kiện thích hợp của các địa bàn khác 
để sản xuất lương thực có hiệu quả. Nâng cao giá trị và hiệu quả xuất khẩu gạo. 
Có chính sách bảo đảm lợi ích của người sản xuất lương thực.

Phát triển theo quy hoạch và chú trọng đầu tư thâm canh các vùng cây công 
nghiệp như cà phê, cao su, chè, điều, hạt tiêu, dừa, dâu tằm, bông, mía, lạc, thuốc 
lá... hình thành các vùng rau, hoa quả có giá trị cao gắn với phát triển cơ sở bảo 
quản, chế biến.

Phát triển và nâng cao chất lượng, có hiệu quả chăn nuôi gia súc, gia cầm; 
mở rộng phương pháp nuôi công nghiệp gắn với chế biến sản phẩm; tăng tỉ trọng 
ngành chăn nuôi trong công nghiệp.

Phát huy lợi thế về thủy sản, tạo thành một ngành kinh tế mũi nhọn, vươn 
lên hàng đầu trong khu vực. Phát triển mạnh nuôi, trồng thủy sản nước ngọt, nước 
lợ và nước mặn, nhất là nuôi tôm, theo phương thức tiến bộ, hiệu quả và bền vững 
môi trường. Tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả khai thác hải sản xa bờ; 
chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp, ổn định khai thác gần bờ; nâng cao năng lực bảo 
quản, chế biến sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường quốc tế và trong nước. Mở 
rộng và nâng cấp các cơ sở hạ tầng, dịch vụ nghề cá. Giữ gìn môi trường biển và 
sông, nước, bảo đảm cho sự tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, nâng độ che phủ của rừng lên 43%. 
Hoàn thành việc giao đâ’t, giao rừng ổn định và lâu dài theo hướng xã hội hóa 
lâm nghiệp, có chính sách bảo đảm cho người làm rừng sô'ng được bằng nghề 
rừng. Kết hợp lâm nghiệp với nông nghiệp và có chính sách hỗ trợ để định canh, 
định cư, ổn dịnh và cải thiện đời sống nhân dân miền núi. Ngăn chặn nạn đốt, 
phá rừng. Đẩy mạnh trồng rừng kinh tế, tạo nguồn gỗ trụ mỏ, nguyên liệu cho 
công nghiệp bột giấy, công nghiệp chế biến gỗ và làm hàng mỹ nghệ xuất khẩu; 
nâng cao giá trị sản phẩm rừng.

- Tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ trong nông nghiệp, nhất là công 
nghệ sinh học kết hợp với công nghệ thông tin. Chú trọng tạo và sử dụng giống 
cây, con có năng suất, chất lượng và giá trị cao. Đưa nhanh công nghệ mới vào 
sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp. Ung dụng công nghệ sạch trong nuôi, trồng và chế biến rau quả, thực 
phẩm. Hạn chế việc sử dụng hóa chất độc hại trong nông nghiệp. Xây dựng một 
số khu nông nghiệp công nghệ cao. Tăng cường đội ngũ, nâng cao năng lực và 
phát huy tác dụng của cán bộ khuyến nông, khuyến lăm, khuyến ngư.

- Tiếp tục phát triển và hoàn thiện về cơ bản hệ thống thủy lợi ngăn mặn, 
giữ ngọt, kiểm soát lũ, bảo đảm tưới, tiêu an toàn, chủ động cho sản xuất nông 
nghiệp (kể cả cây công nghiệp, nuôi trồng thủy sản) và đời sống nông dân. Đối 
với những khu vực thường bị bão, lũ, cùng với các giải pháp hạn chế tác hại thiên 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



DỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN 499

tai, phải điều chỉnh quy hoạch sản xuất và dân cư thích nghi với điều kiện thiên 
nhiên. Nâng cao năng lực dự báo thời tiết và khả năng chủ động phòng chống 
thiên tai, hạn chế thiệt hại.

- Phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn. Hình thành các khu 
vực tập trung công nghiệp, các điểm công nghiệp ở nông thôn, các làng nghề gắn 
với thị trường trong nước và xuất khẩu. Chuyển một phần doanh nghiệp gia công 
(may mặc, da - giầy...) và chế biến nông sản ở thành phố về nông thôn. Có chính 
sách ưu đãi để thu hút đầu tư của mọi thành phần kinh tế vào phát triển công 
nghiệp và dịch vụ ở nông thôn.

Trên cơ sở chuyển một bộ phận lao động nông nghiệp sang các ngành, nghề 
khác, từng bước tăng quỹ đất canh tác cho mỗi lao động nông nghiệp, mở rộng 
quy mô sản xuất, tăng việc làm và thu nhập cho dân cư nông thôn.

Giá trị gia tăng nông nghiệp (kể cả thủy sản, lâm nghiệp) tăng bỉnh quân 
hàng năm 4,0 ■ 4,5%. Đến năm 2010, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 
khoảng 40 triệu tấn. Tỷ trọng nông nghiệp trong GDP khoảng 16 - 17%; tỷ trọng 
ngành chăn nuôi trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp tăng lên khoảng 25%. 
Thủy sản đạt sản lượng 3,0 - 3,5 triệu tấn (trong đó khoảng 1 /3 là sản phẩm 
nuôi, trồng). Bảo vệ 10 triệu ha rừng tự nhiên, hoàn thành chương trình trồng 5 
triệu ha rừng. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 9 - 10 tỷ USD, trong 
dó thủy sản khoảng 3,5 tỷ USD.

2. Công nghiệp, xây dựng.
2.1. Phát triển công nghiệp.

Phát triển nhanh các ngành công nghiệp có khả năng phát huy lợi thế cạnh 
tranh, chiếm lĩnh thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu, như chế biến 
nông, lâm, thủy sản, may mặc, da - giầy, điện tử - tin học, một số sản phẩm cơ 
khí và hàng tiêu dùng...

Xây dựng có chọn lọc một số cơ sở công nghiệp nặng: dầu khí, luyện kim, cơ 
khí chế tạo, hóa chất cơ bản, phần bón, vật liệu xây dựng... với bước đi hợp lý, 
phù hợp với điều kiện vốn, công nghệ, thị trường, phát huy được hiệu quả.

Phát triển mạnh các ngành công nghiệp công nghệ cao, nhất là công nghệ 
thông tin, viễn thông, điện tử, tự động hóa. Chú trọng phát triển công nghiệp 
sản xuất phần mềm tin học thành ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng vượt trội.

Phát triển các cơ sở công nghiệp quốc phòng cần thiết, kết hợp công nghiệp 
quốc phòng với công nghiệp dân dụng.

Quy hoạch phân bố hợp lý công nghiệp trên cả nước. Phát triển có hiệu quả 
các khu công nghiệp, khu chế xuất, xây dựng một sô’ khu công nghệ cao, hình 
thành các cụm công nghiệp lớn và khu kinh tế mở.

Phát triển rộng khắp các cơ sở sản xuất cồng nghiệp nhỏ và vừa với ngành, 
nghề đa dạng. Đổi mới, nâng cấp công nghệ trong các cơ sở hiện có để nãng cao 
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năng suất, chất lượng, hiệu quả. Sử dụng phù hợp với các công nghệ có khả năng 
thu hút nhiều lao động. Phát triển nhiều hình thức liên kết giữa các doanh 
nghiệp nhỏ, vừa và iớn, giữa sản xuất nguyên liệu với chế biến, tiêu thu sản 
phẩm, trên cơ sở đảm bảo hài hòa về lợi ích. Tàng tỷ lệ nội địa hóa trong công 
nghiệp gia công, lắp ráp. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, 
bảo hộ sở hữu công nghiệp, bảo vệ môi trường.

2.2. Phát triển ngành xây dựng đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, đáp ứng 
nhu cầu xây dựng trong nước và có năng lực đấu thầu công trình xây dựng ở nước 
ngoài, ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng và hiệu lực quy hoạch, 
năng lực thiết kế, xây dựng và thẩm mỹ kiến trúc. Phát triển các hoạt động tư 
vấn và các doanh nghiệp xây dựng, trong đó chú trọng các doanh nghiệp mạnh 
theo từng lĩnh vực thủy điện, thủy lợi, cảng, cầu đường... Tăng cường quản lý nhà 
nước về quy hoạch, kiến trúc và xây dựng.

Nhịp độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp (kể cấ xây dựng) bình quân 
trong 10 năm tới đạt khoảng 10 - 10,5%/ năm. Đến năm 2010, công nghiệp và 
xây dựng chiếm 40 - 40% GDP và sủ dụng 23 - 24% lao dộng. Giá trị xuất khẩu 
công nghiệp chiếm 70 - 75% tổng kìm ngạch xuất khẩu. Bảo đảm cung cấp dủ và 
an toàn năng lượng (điện, dầu khi, than); đáp ứng đủ nhu cầu về thép xây dựng, 
phân lân, một phần phân đạm; cơ khí chế tạo đáp ứng 40% nhu cầu trong nước, 
tỷ lệ nội địa hóa trong sản xuất xe cơ giới, máy và thiết bị dạt 60 - 70%; công 
nghiệp diện tủ - thông tin trở thành ngành mũi nhọn; chế biến hầu hết nông sản 
xuất khẩu; công nghiệp hàng tiêu dùng dáp ứng dược nhu cầu trong nước và tăng 
nhanh xuất khẩu.

3. Kết cấu hạ tầng.
Phát triển năng lượng đi trước một bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, 

xã hội, bảo đảm an toàn năng lượng quốc gia. Sử dụng tốt các nguồn thủy năng 
(kết hợp với thủy lợi), khí và than để phát triển cân đối nguồn điện. Xây dựng 
các cụm khí - điện - đạm ở Phú Mỹ và khu vực Tây Nam. Xúc tiến nghiên cứu, 
xây dựng thủy điện Sơn La. Nghiên cứu phương án sử dụng năng lượng nguyên 
tử. Đồng bộ hóa, hiện đại hóa mạng lượng phân phối điện quốc gia. Đa dạng hóa 
phương thức đầu tư và kinh doanh điện; có chính sách thích hợp về sử dụng điện 
ở nông thôn, miền núi. Tồng sức cạnh tranh về giá điện so với khu vực.

Phát triển mạng lưới thông tin hiện đại và đẩy nhanh việc ứng dụng công 
nghệ thông tin trong cốc lĩnh vực của dời sốhg xã hội, đặc biệt là trong hệ thống 
lãnh đạo, quản lý và các dịch vụ tài chính, thương mại, giáo dục, y tế, tư vấn... 
Mở rộng khả năng hòa mạng viễn thông với chi phí có khả năng cạnh tranh quốc 
tế; phủ sống phát thanh, truyền hình đến các xã, thôn trong cả nước và mở rộng 
đến nhiều nơi trên thế giới với chất lượng ngày càng cao.

Về đường bộ, hoàn thành nâng cấp quốc lộ 1 và xây dựng đường Hồ Chí 
Minh Nâng cấp, xây dựng các tuyến quốc lộ khác, chú trọng các tuyến đường 
biên giới, các tuyến đường vành đai và tuyến đường nối các vùng tới các trung 
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tâm phát triển lớn, các cầu vượt sông lớn, các tuyến nổì với các nước thuộc tiểu 
vùng sông Mê Kông mở rộng. Phát triển, nâng cấp hệ thống giao thông trên từng 
vùng, kể cả giao thông nông thôn, bảo đảm thông suốt quanh năm. Nâng cấp hệ 
thông đường sắt hiện có, mở thêm tuyến mới đến các trung tâm kinh tế. Hoàn 
thiện hệ thông cảng biển quốc gia và mạng lưới các cảng địa phương theo quy 
hoạch. Phát triển vận tải thủy, tăng năng lực vận tải biển gắn với phát triển 
công nghiệp đóng và sửa chữa tàu. Hiện đại hóa các sân bay quốc tế, nâng cấp 
các sân bay nội địa.

Cung cấp đủ nước sạch cho đô thị, khu công nghiệp và cho trên 90% dần cư 
nông thôn. Giải quyết cơ bản vấn đề thoát nước và xử lý chất thải ở các đô thị.

4. Các ngành dịch vụ.
Phát triển mạnh thương mại, nârig cao năng lực và chất lượng hoạt động để 

mở rộng thị trường trong nước và hội nhập quốc tế có hiệu quả. Hình thành các 
trung tâm thương mại lớn, các chợ nông thôn, nhất là ở miền núi, bảo đảm cung 
cấp một số sản phẩm thiết yếu cho vùng sâu, vùng xa và hải đảo; tạo thuận lợi 
cho việc tiêu thụ nông sản. Phát triển thương mại điện tử. Nhà nước, các hiệp hội, 
các doanh nghiệp phối hợp tìm kiếm, mở rộng thị trường cho sản phẩm Việt Nam.

Phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hàng hóa, hành khách 
ngày càng hiện đại, an toàn, có sức cạnh tranh, vươn nhanh ra thị trường khu 
vực và thế giới. Dành thị phần lớn cho doanh nghiệp trong nước trong vận 
chuyển hàng hóa Việt Nam theo đường biển và đường hàng không quốc tế. Phát 
triển mạnh vận chuyển hành khách công cộng ở các thành phố lớn.

Tiếp tục phát triển nhanh và hiện đại hóa dịch vụ bưu chính - viễn thông; 
phổ cập sử dụng Internet. Điều chỉnh giá cước để khuyến khích sử dụng rộng rãi. 
Đến năm 2010, sô' máy điện thoại, số người sử dụng Internet trên 100 dân đạt 
mức trung bình trong khu vực.

Phát triển du lịch thật sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn; nâng cao 
chất lượng và hiệu quả hoạt động trên cơ sở khai thác lợi thế về diều kiện tự 
nhiên, sinh thái, truyền thống văn hóa, lịch sử, đáp ứng nhu cầu du lịch trong 
nước và phát triển nhanh du lịch quốc tế, sớm dạt trình độ phát triển du lịch của 
khu vực. Xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất, hình thành các khu du lịch trọng 
điểm, đẩy mạnh hợp tác, lièn kết với các nước.

Mở rộng các dịch vụ tài chinh - tiền tệ như tín dụng, bảo hiểm, kiểm toán, 
chứng khoán... đi thẳng vào công nghệ hiện đại, áp dụng các quy chuẩn quốc tế. 
Từng bước hình thành trung tâm dịch vụ tài chính lớn trong khu vực.

Phát triển mạnh các dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phục vụ đời 
sống, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Toàn bộ các hoạt động dịch vụ tính theo giá trị gia tăng đạt nhịp độ tăng 
trưởng bình quân 7 - 8%/ nâm và đến năm 2010 chiếm 42 - 43% GDP, 26 - 27% 
tổng sô' lao động.
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B. Định hướng phát triển các vùng.

Các vùng, khu vực đều phát huy lợi thê để phát triển, tạo nên thế mạnh của 
mình theo cơ câu kinh tế mở, gắn với nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước. 
Nhà nước tiếp tục thúc đẩy các vùng kinh tế trọng điểm phát huy vai trò đầu tàu 
tăng trưởng nhanh, đồng thời tạo điều kiện và đầu tư thích đáng hơn cho vùng 
nhiều khó khăn. Thống nhất quy hoạch phát triển trong cả nước, giữa các vùng, 
tỉnh, thành phô', tạo sự liên kết trực tiếp về sản xuất, thương mại, đầu tư, giúp 
đỡ kỹ thuật và nguồn nhân lực. Nâng cao trình độ dân trí và đào tạo nguồn nhân 
lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng và khu vực. Gắn chặt 
phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ, cải thiện môi trường và quô'c phòng, an 
ninh. Coi trọng chiến lược phát triển các vùng biên giới.

Khu vực đô thị: phát huy vai trò của các trung tâm hành chính, kinh tế, văn 
hóa trên từng vùng và địa phương, đi nhanh trong tiến trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ, đi đầu trong việc phát triển 
kinh tế tri thức. Tạo vành đai nông nghiệp hiện đại ở các thành phố lớn.

Quy hoạch mạng lưới đô thị với một số ít thành phố lớn, nhiều thành phố 
vừa và hệ thống đô thị nhỏ phân bố hợp lý trên các vùng; chú trọng phát triển 
đô thị ở miền núi. Xây dựng và nâng cấp kết cấu hạ tầng đồng bộ theo quy hoạch. 
Đưa việc quy hoạch và quản lý đô thị và nền nếp, ngày càng xanh sạch đẹp, văn 
minh. Hoàn thiện quy hoạch giao thông lâu dài, hợp lý ở tất cả các đô thị; khắc 
phục tình trạng ách tắc giao thông ở các đô thị lớn. Cung cấp đủ nước sạch, thoát 
nước và xử lý chất thải; xóa nhà tạm bợ. Đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng đời 
sống văn hóa, tinh thần lành mạnh.

Khu vực nông thôn đồng bằng: phát triển nông nghiệp sinh thái đa dạng 
trên nền cây lúa, cây rau, quả, chăn nuôi, thủy sản và ứng dụng phổ biến các tiến 
bộ khoa học, công nghệ trong sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm. 
Hoàn thành điện khí hóa và thực hiện cơ giới hóa ở những khâu cần thiết. Nâng 
cao nhanh thu nhập trên một đơn vị diện tích nông nghiệp. Chuyển nhiều lao động 
sang khu vực công nghiệp và dịch vụ. Phát triển mạnh tiểu, thủ công nghiệp, các 
làng nghề, mạng lưới công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và các dịch vụ.

Khu vực nông thôn trung du, miền núi: phát triển mạnh cây dài ngày, chăn 
nuôi đại gia súc và công nghiệp chế biến. Bảo vệ và phát triển vốn rừng. Hoàn 
thành và ổn định vững chắc định canh, dịnh cư. Bô' trí lại dân cư, lao động và 
đất đai theo quy hoạch đi đôi với xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội để 
khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên. Phát triển kinh tê' trang trại. Giảm 
bớt khoảng cách phát triển với nông thôn đồng bằng. Có chính sách đặc biệt để 
phát triển kinh tê' - xã hội ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới, cửa khẩu.

Khu vực biển và hải dảo: xây dựng chiến lược phát triển kinh tế biển và hải 
đảo, phát huy thế mạnh đặc thù của hơn 1 triệu km2 thềm lục địa. Tăng cường điều 
tra cơ bản làm cơ sở các cho quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế biển. Đẩy 
manh nuôi, trồng, khai thác, chê' biến hải sản; thăm dò khai thác và chê' biến dầu 
khí: phát triển đóng tàu thuyền và vận tải biển; mở mang du lịch; bảo vệ môi 
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trường; tiến mạnh ra biển và làm chủ vùng biển. Phát triển tổng hợp kinh tế biển 
và ven biển, khai thác lợi thế của các khu vực cửa biển, hải cảng để tạa thành vùng 
phát triển cao, thúc đẩy các vùng khác. Xây dựng căn cứ hậu cần ở một số đảo để 
tiến ra biển khơi. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo vệ an ninh trên biển.

Trong 10 năm tới, phát triển từng vùng lớn tập trung vào những định hướng 
quan trọng như sau:

1. Đổng bằng sông Hổng và vùng kỉnh tế trọng điểm Bắc Bộ.
Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, đưa nhiều lao động nông 

nghiệp sang các ngành công nghiệp, dịch vụ và đi lập nghiệp ở nơi khác.

Phát triển nông nghiệp hàng hóa đa dạng. Cùng với lương thực, đưa vụ đồng 
thành một thế mạnh, hình thành các vùng chuyên canh rau, cây ăn quả, thịt, hoa; 
mở rộng nuôi, trồng thủy sản. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến và cơ khí phục 
vụ nông nghiệp, các cụm, điểm công nghiệp, dịch vụ và làng nghề ở nông thôn.

Trong vùng kinh tế trọng điểm, phát triển các khu công nghiệp, khu công 
nghệ cao, công nghiệp xuất khẩu, công nghiệp diện tử, thông tin và một số cơ sở 
cơ khí đóng tàu, luyện kim, phân bón; các dịch vụ có hàm lượng tri thức cao; các 
trung tâm mạnh của vùng và cả nước về đào tạo, khoa học và công nghệ, thương 
mại, y tế, văn hóa, du lịch.

Hoàn thiện và nâng cấp kết cấu hạ tầng, trước hết là các tuyến trục quốc lộ, 
các cảng khu vực Hải Phòng, Cái Lân, các sân bay.

2. Miền Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Hình thành và phát huy vai trò các trung tâm thương mại, xuất khẩu, viễn 

thông, du lịch, tài chính, ngần hàng, khoa học và công nghệ, văn hóa, đào tạo 
đối với khu vực phía Nam và cả nước. Đẩy mạnh công nghiệp khai thác dầu khí; 
sản xuất điện, phân bón và hóa chất từ dầu khí. Hoàn chỉnh và nâng cấp các 
khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Mở mang công nghiệp ở các 
tỉnh, không tập trung quá mức vào các đô thị lớn.

Phát triển mạnh cây công nghiệp (cao su, cà phê, điều, mía đường, bông...), 
cây ăn quả, chăn nuôi công nghiệp, chăn nuôi đại gia súc, hình thành các vùng 
chuyên canh tập trung gắn với công nghiệp chế biến, tạo diều kiện thu hút thêm 
lao động từ đồng bằng sông Cửu Long.

Nâng câp các tuyến quốc lộ nối với các vùng và quốc tế; nâng cap và xây dựng 
mới một số cảng biển, sân bay. Xây dựng đô thị trên các trục phát triển gắn với 
khu công nghiệp. Giải quyết tốt hệ thông giao thông đô thị, cấp và thoát nước, 
khắc phục ô nhiễm môi trường.

3. Bắc Trung Bộ, Duyên hài Trung Bộ và vùng kỉnh tế trọng điểm 
miền Trung.

Phát huy lợi thế biển và ven biển, khai thác có hiệu quả các tuyến jđường trục 
Bắc - Nam, các tuyến đường ngang, các tuyến đường xuyên Á, các cảng biển. Hình 
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thành các khu công nghiệp ven biển, các khu công nghiệp - thương mại tổng hợp 
và phát triển kinh tế trên các cửa khẩu và hành lang dọc các tuyến đường. Phát 
triển các ngành công nghiệp lọc, hóa dầu, vật liệu xây dựng, công nghiệp chế 
biến và chế tạo khác, các loại hình dịch vụ. Xây dựng theo quy hoạch một số cảng 
nước sâu, với tiến độ hợp lý. Đẩy nhanh việc xây dựng khu kinh tế Dung Quất - 
Chu Lai. Phát triển mạnh du lịch biển và vẹn biển, gắn liền với các khu di tích, 
danh lam thắng cảnh của cả vùng, đặc biệt là trên tuyến Huế - Đà Nẵng - Hội 
An - Nha Trang.

Phát triển nông nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, tăng 
nhanh sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi đại gia súc, kết hợp với 
công nghiệp chế biến, đẩy mạnh trồng rừng. Có giải pháp hạn chế tác hại của 
thiên tai lũ lụt, hạn hán nặng, kết hợp với bô' trí lại sản xuất và dân cư. Phát 
triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ và cải thiện môi trường toàn dải ven biển. 
Khai thác có hiệu quả vùng đất phía Tây, chú ý xây dựng các hồ chứa nước chống 
lũ và làm thủy điện.

Từng bước tạo điều kiện để vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung Bộ liên kết 
với Tây Nguyên tham gia có hiệu quả việc hợp tác kinh tế với Lào, Campuchia, 
nhất là các tỉnh biên giới.

4. Trung du và miền núi Bắc Bộ (Tây Bắc và Đông Bắc).
Phát triển mạnh cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu, cây đặc sản, 

chăn nuôi đại gia súc gắn với chế biến. Tạo các vùng rừng phòng hộ đầu nguồn 
sông Đà, rừng nguyên liệu công nghiệp, gỗ trụ mỏ.

Xúc tiến nghiên cứu và xây dựng thủy điện Sơn La. Phát triển công nghiệp 
khai thác, chế biến khoáng sản, nông sản, lâm sản, chú trọng chế biến xuất 
khẩu. Hình thành một số cơ sở công nghiệp lớn theo tuyến đường 18 gắn với 
vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Phát triển nhanh các loại hình dịch vụ, chú 
trọng thương mại. Nâng cấp các tuyến đường trục từ Hà Nội đi các tỉnh biên giới, 
hoàn thành các tuyến đường vành đai biên giới và các đường nhánh. Phát triển 
thủy lợi nhỏ gắn với thủy điện nhỏ, giải quyết việc cấp nước sinh hoạt và điện 
cho đồng bào vùng cao. Phát triển các đô thị trung tâm, các đô thị gắn với khu 
công nghiệp. Nâng cấp các cửa khẩu biên giới và phát triển kinh tế cửa khẩu.

Thực hiện tốt chính sách dân tộc, định cạnh, định cư vững chắc, ổn định và 
cải thiện đời sông cho đồng bào dân tộc.

5. Tây nguyên.
Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng của cả nước cả về kinh tế - xã 

hôi và quốc phòng - an ninh, lợi thế để phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp sản 
xuất hàng hóa lớn kết hợp với công nghiệp chế biến, phát triển công nghiệp 
năng lượng và công nghiệp khai thác khoáng sản. Có chiến lược và quy hoạch 
xây dựng Tây Nguyên giàu về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng, an ninh, tiến 
tới thành vùng kinh tế động lực.
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Phát triển nhanh theo hướng thâm canh là chính sách đối với các cây công 
nghiệp gắn với thị trường xuất khẩu (cà phê, cao su, chè, bông...), chăn nuôi đại gia 
súc, trồng và bảo vệ rừng, cây dược liệu, cây đặc sản và công nghiệp chế biến nồng, 
lâm sản. Phát triển thủy điện lớn và vừa, các hồ chứa nước cho thủy lợi. Khai thác 
và chế biến quặng bôxit. Phát triển công nghiệp giấy. Nâng cấp, khai thác tốt các 
tuyến đường trục, và đường ngang nối xuống vùng Duyên hải. Phát triển sự hợp tác 
liên kết kinh tế - thương mại - dịch vụ với các nước láng giềng Lào, Campuchia. Có 
chính sách thu hút vốn đầu tư, bố trí dân cư, lao động và đất đai theo quy hoạch, 
nâng cao dân trí và trình độ công nghệ. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, thật sự 
cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của đồng bào dân tộc.

6. Đồng bằng sông Cửu Long.
Tiếp tục phát huy vai trò của vùng lúa và nông sản, thủy sản xuất khẩu lớn 

nhất cả nước; đẩy mạnh sản xuất và nâng cao chất lượng lương thực, rau quả, 
chăn nuôi, thủy sản hàng hóa. Phát triển công nghiệp chế biến, cơ khí phục vụ 
nông nghiệp, các ngành, nghề tiểu thủ công nghiệp và các dịch vụ. Triển khai 
xây dựng các cụm công nghiệp sử dụng khí Tây Nam. Chuyển dịch mạnh cơ cấu 
kinh tế, tăng tỉ trọng lao động công nghiệp, dịch vụ.

Hoàn chỉnh mạng lưới đường bộ và mạng giao thông thủy. Nâng cấp và mở 
rộng quốc lộ 1A, mở thêm một số tuyến trục để phát triển giao thông phía Tây 
Nam. Nâng cấp các quốc lộ đến các tỉnh lỵ. Xây dựng cầu qua sông Hậu và có đủ 
cầu trên các tuyến này. Phát triển mạng đường liên huyện và giao thông nông 
thôn, xây cầu kiên cô thay “cầu khỉ”. Hoàn chỉnh các cảng sông, nâng cấp các 
sân bay. Quy hoạch và xây dựng khu dân cư, kết cấu hạ tầng phù hợp với điều 
kiện chông lũ hàng năm và ngăn mặn.

IV. HÌNH THÀNH ĐỔNG BỘ THỂ CHS KINH TẼ' THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.

1. Phát triển nền kỉnh tế nhiều thành phần, nhiều hình thức sở hữu.
Đổi mới và hoàn thiện khung pháp lý, tháo gỡ mọi trở ngại về cơ chế, chính 

sách và thủ tục hành chinh để huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo sức bật mới 
cho phát triển sản xuất, kinh doanh của mọi thành phần kinh tế với các hình 
thức sở hữu khác nhau. Mọi doanh nghiệp, mọi công dân được đầu tư kinh doanh 
theo các hình thức do luật định và được pháp luật bảo vệ. Mọi tổ chức kinh doanh 
theo các hình thức sở hữu khác nhau hoặc đan xen hỗn hợp đều được khuyến 
khích phát triển lâu dài, hợp tác, cạnh tranh bình đẳng và là bộ phận cấu thành 
quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát triển 
mạnh các doanh nghiệp nhỏ và vừa; từng bước hình thành một số tập đoàn kinh 
tế mạnh.

Tiếp tục dổi mới và phát triển kinh tế nhà nước để thực hiện tốt vai trò chủ 
đạo trong nền kinh tế. Kinh tế nhà nước là lực lượng vật chất quan trọng và là 
công cụ để Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế; tập trung đầu 
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tư cho kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và một số cơ sở công nghiệp quan trọng. 
Doanh nghiệp nhà nước giữ những vị trí then chốt trong nền kinh tế; đi đầu ứng 
dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; nêu gương về năng suâ't, chất lượng và hiệu 
quả kinh tế - xã hội và chấp hành pháp luật.

Phát triển doanh nghiệp nhà nước trong những ngành sản xuất và dịch vụ 
quan trọng; xây dựng các tổng công ty nhà nước đủ mạnh để làm nòng cốt trong 
những tập đoàn kinh tế lớn, có năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước 
và quốc tế như dầu khí, điện, than, hàng không, đường sắt, vận tải viễn dưỡng, 
viễn thông, cơ khí, luyện kim, hóa chất, vật liệu xây dựng, xuất nhập khẩu, ngân 
hàng, bảo hiểm, kiểm toán...

Đổi mới cơ chế quản lý, phân biệt quyền của chủ sở hữu và quyền kinh doanh 
của doanh nghiệp. Chuyển các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh sang hoạt 
động theo cơ chế công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Bảo đảm 
quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm đầy đủ trong sản xuất, kinh doanh của 
doanh nghiệp, cạnh tranh bình đẳng trước pháp luật, xóa bỏ bao cấp của Nhà 
nước đối với doanh nghiệp.

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa những doanh nghiệp mà Nhà nước không 
cần nắm giữ 100% vô'n để huy động thêm vốn, tạo động lực và cơ chế quản lý 
năng động thúc đẩy doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả. Ưu tiên cho người lao động 
được mua cổ phần và từng bước mở rộng bán cổ phần cho các nhà đầu tư trong 
nước và nước ngoài. Thực hiện việc giao, bán, khoán, cho thuê các doanh nghiệp 
loại nhỏ mà Nhà nước không cần nắm giữ. Sáp nhập, giải thể, phá sản những 
doanh nghiệp không hiệu quả và không thực hiện được các biện pháp trên.

Phấn đấu trong khoảng 5 năm cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới và 
nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước; củng cố và hiện đại 
hóa một bước các tổng công ty nhà nước.

Phát triển kinh tế tập thể với các hình thức hợp tác đa dạng. Chuyển đổi hợp 
tác xã cũ theo Luật Hợp tác xã đạt hiệu quả thiết thực. Phát triển hợp tác xã 
kinh doanh tổng hợp đa ngành hoặc chuyên ngành để sản xuất hoặc kinh doanh 
dịch vụ, tạo điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh phù hợp quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong nông nghiệp, trên cơ sở phát huy tính tự 
chủ của hộ gia đình, chú trọng phát triển các hình thức hợp tác và hợp tác xã 
cung cấp dịch vụ, vật tư và tiêu thụ sản phẩm cho kinh tế hộ gia đình và trang 
trại. Mở rộng các hình thức kinh tế hỗn hợp, liên kết, liên doanh giữa hợp tác 
xã với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế Nhà nước giúp hợp tác 
xã đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật và quản lý, mở rộng thị trường, ứng dụng 
công nghệ mới, phát triển vốn tập thể, giải quyết nợ tồn đọng của hợp tác xã cũ.

Kinh tế cá thể và tiểu chủ ở nông thôn và thành thị được Nhà nước tạo điều 
kiện để phát triển.

Kinh tế tư bản tư nhân được khuyến khích phát triển không hạn chế về quy 
mô trong những ngành nghề, lĩnh vực và địa bàn mà pháp luật không cấm; 
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khuyến khích hợp tác, liên doanh với nhau và với doanh nghiệp nhà nước, chuyển 
thành doanh nghiệp cổ phần và bán cổ phần cho người lao động.

Kinh tế tư bản nhà nước dưới các hình thức liên doanh liên kết giữa kinh tế 
nhà nước với kinh tế tư nhân trong và ngoài nước ngày càng phát triển đa dạng.

Kinh tể có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận của nền kinh tế Việt Nam, 
dược khuyến khích phát triển, hướng mạnh vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa 
và dịch vụ xuất khẩu, hàng hóa và dịch vụ có công nghệ cao, xây dựng kết cấu 
hạ tầng.

2. Tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trường, đổi mới và nâng cao hiệu 
lực quàn lý nhà nước.

Hình thành đồng bộ và tiếp tục phát triển, hoàn thiện các loại thị trường di 
đôi với xây dựng khuôn khổ pháp lý và thể chế, để thị trường hoạt động năng 
động, có hiệu quả, có trật tự, kỷ cương trong môi trường cạnh tranh lành mạnh, 
công khai, minh bạch, hạn chế và kiểm soát độc quyền kinh doanh. Có giải pháp 
hữu hiệu chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Phát triển thị trường vốn và tiền tệ, nhất là thị trường vốn trung hạn và dài 
hạn. Tổ chức và vận hành an toàn, hiệu quả thị trường chứng khoán, thị trường 
bảo hiểm, từng bước mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động, kể cả việc thu hút 
vốn nước ngoài. Hình thành và phát triển thị trường bất động sản, bao gồm cả 
quyền sử dụng đất theo quyết định của pháp luật; từng bước mở thị trường bất 
động sản cho người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài tham gia đầu tư. 
Phát triển thị trường lao động, người lao động được tìm và tạo việc làm ở mọi 
nơi trong nước; đẩy mạnh xuất khẩu lao động với sự tham gia của các thành phần 
kinh tế. Phát triển các loại thị trường dịch vụ khoa học, công nghệ, sản phẩm 
trí tuệ, dịch vụ bảo hiểm, các dịch vụ tư vấn và phục vụ sản xuất kinh doanh...

Nhà nước tôn trọng nguyên tắc và cơ chế hoạt động khách quan của thị 
trường, tạo điều kiện phát huy tích cực, đồng thời khắc phục, hạn chế những tác 
động tiêu cực của thị trường. Nhà nước tập trung làm tốt chức năng hoạch định 
chiến lược, quy hoạch và kế hoạch định hướng phát triển, thực hiện những dự án 
trọng điểm bằng nguồn lực tập trung; đổi mới thể chế quản lý, cải thiện môi 
trường đầu tư, kinh doanh; điều tiết thu nhập hợp lý; xây dựng pháp luật và kiểm 
tra giám sát việc thực hiện; giảm mạnh sự can thiệp trực tiếp bằng biện pháp 
hành chính vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Đơn giản hóa các thủ tục hành 
chính; công khai hóa và thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của các cơ 
quan nhà nước trong quan hệ với doanh nghiệp và nhân dân; kiên quyết xóa bỏ 
những quy định và thủ tục mang nặng tính hành chính quan liêu, bao cấp, kìm 
hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất, gây phiền hà, sách nhiễu cho doanh 
nghiệp và nhân dân.

3. Đổi mới chính sách và kiện toàn hệ thống tài chính - tiền tệ.
Tích cực đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính sách tài chính - tiền tệ quốc 

gia, động viên hợp lý và phần phôi có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm thực hiện 
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Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện nguyên tắc công bằng, hiệu 
quả trong chính sách phân phối và phân phôi lại nguồn thu nhập trong xã hội. 
Tạo lập môi trường tài chính lành mạnh, thông thoáng nhằm giải phóng và phát 
triển các nguồn lực tài chính và tiềm năng sản xuât của các doanh nghiệp, các 
tầng lớp dân CƯ; bồi dưỡng và mở rộng nguồn thu ngân sách, thu hút các nguồn 
vôn bên ngoài; đa dạng hóa các công cụ và hình thức tổ chức tài chính, tiền tệ 
phi ngân hàng và các quỹ đầu tư nhằm động viên các nguồn lực cho phát triển 
kinh tế, xã hội. Kết hợp chặt chẽ kế hoạch hóa với các chính sách kinh tế, tài 
chính để định hướng và khuyến khích nhân dân, doanh nghiệp tiết kiệm đầu tư, 
kinh doanh.

Bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của thị trường tài chính - tiền tệ 
trong toàn bộ nền kinh tế.

Tiếp tục cải cách hệ thông thuế phù hợp với tình hình đất nước và các cam 
kết quốc tế. Bổ sung, hoàn thiện, đơn giản hóa các sắc thuế, từng bước áp dụng 
hệ thống thuế thống nhất, không phân biệt doanh nghiệp thuộc thành phần kinh 
tế khác nhau, doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 
Áp dụng thuế thu nhập cá nhân thống nhâ't và thuận lợi cho mọi đối tượng chịu 
thuế, bảo đảm công bằng xã hội và tạo động lực phát triển. Hiện đại hóa công 
tác thu thuế và tàng cường quản lý của Nhà nước.

Tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước, tăng dần tỷ lệ tích lũy cho đầu tư 
phát triển, phân định rõ hoạt động sự nghiệp và quản lý hành chính công để có 
chính sách tài chính thích hợp; thực hiện cải cách tiền lương đi liền với tinh giản 
biên chế bộ máy và cải cách thủ tục hành chính; giảm mạnh và tiến tới xóa bỏ 
những khoản chi mang tính chất bao cấp trong ngân sách. Sử dụng ngân sách 
nhà nước phải chủ động và có hiệu quả, tăng cường kiểm soát các khoản chi, kiên 
quyết chông lãng phí, thất thoát. Nâng cao hiệu quả đầu tư bằng vốn ngân sách 
nhà nước từ xác định chủ trương, lập và duyệt dự án đến thực hiện dự án. Bảo 
đảm nguồn tài chính cho những nhiệm vụ ưu tiên của chiến lược. Thực hiện chính 
sách khuyến khích phát triển đối với các vùng kinh tế trọng điểm, đồng thời 
quan tâm đầu tư nhiều hơn cho các vùng khó khăn. Tiếp tục đổi mới chính sách 
tài trợ giải quyết việc làm, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, giúp đỡ phát triển 
doanh nghiệp nhỏ và vừa; thúc đẩy xã hội hóa khu vực sự nghiệp, đồng thời bảo 
đảm cho người nghèo được hưởng các phúc lợi cơ bản.

Đổi mới và hoàn thiện cơ chế phần cấp quản lý tài chính và ngân sách nhà 
nước, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống tài chính quốc gia và vai trò chủ đạo 
của ngân sách trung ương; đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa 
phương và các ngành trong việc quản lý tài chính và ngân sách đã được phân cấp.

Thực hiện chế độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính của doanh 
nghiệp; tách biệt tài chính nhà nước và tài chính doanh nghiệp. Thực hiện công 
khai hóa tài chính doanh nghiệp và tài chính công. Nhà nước giám sát, điều tiết 
tài chính doanh nghiệp thông qua chế độ kế toán, kiểm toán và hệ thông thuê, 
bảo hộ các nguồn thu nhập hợp pháp, khuyên khích tất cả các tầng lớp dân cư, 
các thành phần kinh tế cần kiệm đầu tư kinh doanh, làm giàu chính đáng.
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Cân đốì ngân sách một cách tích cực, tăng dần dự trữ, giữ bội chi ở mức hợp 
lý, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Quản lý chặt chẽ việc vay nợ và trả nợ nước 
ngoài, giữ mức nợ quốc gia trong giới hạn an toàn; bảo đảm nghiêm ngặt hiệu 
quả sử dụng vốn vay; quy định rõ và thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ.

Thực thi chính sách tiền tệ bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm 
phát, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng, kích thích đầu tư phát triển. Sử dụng linh 
hoạt, có hiệu quả các công cụ chính sách tiền tệ như tỷ giá, lãi suất, nghiệp vụ 
thị trường mở theo các nguyên tắc thị trường. Nâng dần và tiến tới thực hiện 
đầy đủ tính chuyển đổi của đồng tiền Việt Nam.

Hình thành môi trường minh bạch, lành mạnh, và bình đẳng cho hoạt động 
tiền tệ - ngân hàng, ứng dụng phổ biến công nghệ thông tin, mở rộng nhanh các 
hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán qua ngân hàng. Đa 
dạng hóa các hình thức huy động vốn, cho vay, cung ứng các dịch vụ và tiện ích 
ngân hàng thuận lợi và thông thoáng đến mọi doanh nghiệp và dân cư, đáp ứng 
kịp thời các nhu cầu vốn tín dụng cho sản xuất, kinh doanh và đời sống, chú 
trọng khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Hình thành đồng bộ khuôn khổ pháp lý, áp dụng đầy đủ hơn các thiết chế 
và chuẩn mực quốc tế về an toàn trong kinh doanh tiền tệ - ngân hàng. Giải 
quyết nợ tồn đọng đi đôi với tăng cường những chế định pháp lý, kinh tế và hành 
chính về nghĩa vụ trả nợ của người đi vay và bảo vệ quyền thu nợ hợp pháp của 
người cho vay. Tăng cường năng lực tự kiểm tra của các tổ chức tín dụng và công 
tác thanh tra, giám sát các cơ quan chức năng, không để xảy ra đổ vỡ tín dụng.

Cơ cấu lại hệ thống ngân hàng. Phân biệt chức năng của Ngân hàng Nhà 
nước và ngân hàng thương mại nhà nước, chức năng cho vay của ngân hàng chính 
sách với chức năng kinh doanh tiền tệ của ngân hàng thương mại. Bảo đảm 
quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của ngân hàng thương mại trong kinh 
doanh. Giúp đỡ và thúc đẩy các tổ chức tín dụng trong nước nâng cao lực quản 
lý và trình độ nghiệp vụ có khả năng cạnh tranh với các chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài. Bảo đảm quyền kinh doanh của các ngân hàng và các tổ chức tài 
chính nước ngoài theo các cam kết của nước ta với quốc tế. Gắn cải cách ngân 
hàng với cải cách doanh nghiệp nhà nước, sắp xếp lại các ngân hàng cổ phần, 
xử lý các ngân hàng yếu kém. Đưa hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân đi đúng 
hướng và bảo đảm an toàn.

4. Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế dếỉ ngoại.
Tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại theo hướng đa phương hóa, đa dạng 

hóa; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp với điều kiện của nước 
ta và bảo đảm thực hiện những cam kết trong quan hệ song phương và đa phương 
như AFTA, APEC, Hiệp định thương mại Việt - Mỹ, tiến tới gia nhập WTO...

Nhà nước có chính sách khuyến khích mạnh mẽ mọi thành phần kinh tế 
tham gia sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, và dịch vụ. Nâng cao 
năng lực cạnh tranh, phát triển mạnh những sản phẩm hàng hóa và dịch vụ có 
khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế; giảm mạnh xuất khẩu sản phẩm 
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thô và sơ chế, tăng nhanh tỷ trọng sản phẩm chế biến và tỷ lệ nội địa hóa trong 
sản phẩm; nâng dần tỷ trọng sản phẩm có hàm lượng trí tuệ, hàm lượng công 
nghệ cao. Xây dựng các quỹ hỗ trợ xuất khẩu, nhất là đối với hàng nông sản. 
Khuyến khích sử dụng thiết bị, hàng hóa sản xuất trong nước. Tăng nhanh kim 
ngạch xuất khẩu, tiến tới cân bằng xuất nhập. Thực hiện chính sách bảo hộ có 
lựa chọn, có thời hạn đối với sản phẩm sản xuất trong nước.

Đẩy mạnh các lĩnh vực dịch vụ thu ngoại tệ: du lịch, xuất khẩu lao động, vận 
tải, bưư chính - viễn thông, tài chính - tiền tệ, dịch vụ kỹ thuật, tư vấn, thu hút 
kiều hối...

Chủ động và tích cực thâm nhập thị trường quốc tế, chú trọng thị trường các 
trung tâm kinh tế thế giới, duy trì và mở rộng thị phần trên các thị trường quen 
thuộc, tranh thủ mọi cơ hội mở thị trường mới. Từng bước hiện đại hóa phương 
thức kinh doanh phù hợp với xu thế mới của thương mại thế giới. Đẩy mạnh hoạt 
động tiếp thị, xúc tiến thương mại, thông tin thị trường bằng nhiều phương tiện 
và tổ chức thích hợp, kể cả các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài. Khuyến 
khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia các hoạt động môi giới, 
khai thác thị trương quốc tế.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện các hình thức đầu tư, nâng 
cao khả năng cạnh tranh trong việc thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Giảm 
mạnh, tiến tới xóa bỏ sự phân biệt về chính sách và pháp luật giữa đầu tư trong 
nước và đầu tư nước ngoài. Cải tiến nhanh các thủ tục hành chính để đơn giản 
hóa việc cấp phép đầu tư, thực hiện từng bước cơ chế đăng ký đầu tư. Chú trọng 
thu hút đầu tư của các công ty nắm công nghệ nguồn và có thị phần lớn trên thị 
trường thế giới. Tăng cường hỗ trợ và quản lý sau cấp giấy phép tạo điều kiện 
triển khai thực hiện có hiệu quả. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước 
đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài. Thực hiện cổ phần hóa những doanh nghiệp có điều kiện. Triển khai từng 
bước vững chắc các hình thức đầu tư gián tiếp của nước ngoài ở nước ta.

Khuyến khích người Việt Nam định cư ở nước ngòài về đầu tư kinh doanh, 
doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài và có chính sách hỗ trợ công dân 
Việt Nam kinh doanh hợp pháp ở nước ngoài.

Tiếp tục tranh thủ nguồn tài trợ của các chính phủ và các tổ chức tài chính 
quôc tế, các tổ chức phi chính phủ. Đẩy nhanh tô'c độ giải ngân, nâng cao hiệu 
quả sử dụng vốn, gắn chặt việc sử dụng vốn vay với trách nhiệm trả nợ.

V. PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ.

1. Giáo dục và đào tạo
Để đáp ứng yêu cầu về con người và nguồn lực là nhân tố quyết định sự phát 

triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần tạo chuyển biến 
cơ bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo.
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Bồi dưỡng thế hệ trẻ tinh thần yêu nước, yêu quê hương, gia đình và tự tôn 
dân tộc, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, lòng nhân ái, ý thức tôn trọng pháp luật, tinh 
thần hiếu học, chí tiến thủ lập nghiệp, không cam chịu nghèo hèn. Đào tạo lớp 
người lao động có kiến thức cơ bản, làm chủ kỹ năng nghề nghiệp, quan tâm hiệu 
quả thiết thực, nhạy cảm với cái mới, có ý thức vươn lên về khoa học và công 
nghệ. Xây dựng đội ngũ công nhân lành nghề, các chuyên gia và nhà khoa học, 
nhà vàn hóa, nhà kinh doanh, nhà quản lý. Chính sách sử dụng lao động và nhân 
tài phải tận dụng mọi năng lực, phát huy mọi tiềm năng của các tập thể và cá 
nhân phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Để thực hiện mục tiêu đó, trong 10 năm tới cần:

Phát triển giáo dục mầm non. Củng cố vững chắc kết quả xóa mù chữ và phổ 
cập giáo dục tiểu học, tiến hành phổ cập trung học cơ sở trong cả nước; phần lớn 
thanh, thiếu niên trong độ tuổi ở thành thị và vùng nông thôn đồng bằng được 
học hết trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp hoặc đào tạo nghề. Tạo 
điều kiện cho mọi người, ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, suốt đời.

Điều chỉnh hợp lý cơ cấu bậc học, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu vùng trong hệ 
thông giáo dục và đào tạo phù hợp yêu cầu học tập của nhân dân, yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội và các mục tiêu của Chiến lược. Chú trọng giáo dục hướng 
nghiệp thiết thực trong trường phổ thông. Mở rộng đào tạo công nhân, kỹ thuật 
viên và nhân viên nghiệp vụ theo nhiều trình độ. Phát triển và nâng cao chất 
lượng đào tạo đại học, sau đại học; tập trung đầu tư xây dựng một số trường đại 
học trọng điểm quốc gia ngang tầm khu vực, tiến tới đạt trình độ quốc tế. Phát 
triển giáo dục thường xuyên và đào tạo từ xa. Nhà nước dành ngân sách đưa 
người giỏi đi đào tạo ở các nước phát triển; khuyến khích, tạo thuận lợi cho việc 
học tập và nghiên cứu ở nước ngoài. Coi trọng đào tạo đội ngũ công nhân tay 
nghề cao, kỹ sư thực hành và nhà kinh doanh giỏi. Ưu tiên đào tạo nhân lực phục 
vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn, miền núi, xuất khẩu lao động, một sô' 
ngành mũi nhọn. Phát triển và nâng cao chất lượng các trường dân tộc nội trú; 
tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc.

Khẩn trương biên soạn và đưa vào sử dụng ổn định trong cả nước bộ chương 
trình và sách giáo khoa phổ thông phù hợp với yêu cầu phát triển mới. Ngoài 
tiếng phổ thông, các dân tộc có chữ viết riêng được khuyến khích học chữ dân 
tộc. Đổi mới chương trình đào tạo đặi học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề 
theo hướng thiết thực, hiện đại. Chú trọng trang bị và nâng cao kiến thức tin 
học, ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên.

Đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy tư duy sáng tạo và năng lực đào 
tạo của người học, coi trọng thực hành, thực nghiệm, ngoại khóa, làm chủ kiến 
thức, tránh nhồi nhét, học vẹt, học chay. Đổi mới và tổ chức thực hiện nghiêm 
minh chế độ thi cử. Đề cao tính tự chủ của trường đại học.

Phát triển đội ngũ giáo viên, coi trọng chất lượng và đạo đức sư phạm, cải 
thiện chế độ đãi ngộ. Bảo đảm về cơ bản đội ngũ giáo viên đạt chuển quốc gia 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



512 VIỆT NAM Iff CUỘC CHIẾN TRANH GlAl PHÚNG ĐẦN TỘC TỚI ntfl MƠI VA PHÁT TRIỂN

và tỷ lệ giáo viên so với học sinh theo yêu cầu của từng cấp học. Có cơ chế, chính 
sách bảo đảm đủ giáo viên cho các vùng miền núi cao, hải đảo.

Tăng cường cơ sở vật châ't và từng bước hiện đại hóa nhà trường (lớp học, 
sân chơi, bãi tập, phòng trách nhiệm, máy tính nối mạng Internet, thiết bị giảng 
dạy, và học tập hiện đại, thư viện, ký túc xá...). Phấn đấu đến năm 2010 phần 
lớn các trường phổ thông có đủ điều kiện cho học sinh học tập và hoạt động cả 
ngày tại trường.

Tăng cường đầu tư cho giáo dục từ ngân sách nhà nước và đẩy mạnh xã hội 
hóa giáo dục, đào tạo. Khuyến khích mạnh mẽ các thành phần kinh tế đầu tư 
phát triển giáo dục ở tất cả các bậc học, đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội. 
Ngân sách nhà nước tập trung nhiều hơn cho các bậc giáo dục phổ cập, cho vùng 
nông thôn, miền núi, cho đào tạo trình độ cao và những ngành khó thu hút đầu 
tư ngoài ngân sách nhà nước; bảo đảm điều kiện học tập cho con em người có 
công và gia đình nghèo. Tăng cường quản lý nhà nước, đặc biệt là hệ thô'ng thanh 
tra giáo dục, thiết lập kỷ cương, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực. Tăng cường quản 
lý và giúp đỡ người di học tập, nghiên cứu ở nước ngoài.

2. Khoa học và công nghệ.
Tăng cường tiềm lực và đổi mới cơ chế quản lý để khoa học và công nghệ 

thực sự trở thành động lực phát triển đất nước.
Khoa học xã hội và nhân, văn đặt trọng tâm vào tổng kết thực tiễn, đi sâu 

nghiên cứu những vấn đề lớn của đất nước, khu vực và toàn cầu, giải quyết những 
vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, cung cấp 
luận cứ cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - 
xã hội, phát huy nhân tố con người và văn hóa Việt Nam. Khoa học tự nhiên chú 
trọng hướng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, nghiên cứu cơ sở khoa học của sự 
phát triển các lĩnh vực công nghệ trọng điểm và khai thác các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên, bảo vệ môi trường, dự báo, phòng tránh, giảm nhẹ hậu quả thiên tai. 
Khoa học công nghệ tập trung vào đáp ứng yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng 
sản phẩm, khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh, bảo vệ môi trường và bảo 
đảm an ninh quô'c phòng, coi trọng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, 
công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa.

Đẩy mạnh đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực hoạt 
động khác, thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ so với các nước tiên tiến 
trong khu vực. Đi thẳng vào công nghệ hiện dại đối với các ngành mũi nhọn, 
đồng thời lựa chọn các công nghệ thích hợp, không gây ô nhiễm và khai thác 
được lợi thế về laó động. Chú trọng nhập khẩu công nghệ mới, hiện đại, thích 
nghi công nghệ nhập khẩu, cải tiến từng bộ phận, tiến tới tạo ra những công 
nghệ đặc thù Việt Nam. Hiện đại hóa công nghệ trong quản lý. Hoàn thành xây 
dựng hai khu công nghệ cao ở gần Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng 
một số phòng thí nghiệm trọng điểm đạt trình độ tiên tiến của khu vực.
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Thực hiện cơ chế kết hợp chặt chẽ giữa khoa học xã hội và nhân văn với khoa 
học tự nhiên, khoa học công nghệ, giữa nghiên cứu khoa học với đào tạo và sản 
xuất, kinh doanh; ứng dụng nhanh các kết quả nghiên cứu. Khẩn trương đổi mới 
tổ chức, sắp xếp hợp lý các viện, trung tâm, các cơ sở nghiên cứu trong cả nước. 
Nâng cao hiệu quả hoạt động của các viện nghiên cứu quốc gia, các hội, liên hiệp 
hội khoa học và kỹ thuật.

Đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các nguồn đầu tư phát triển khoa học và 
công nghệ. Dành vốn đầu tư thích đáng cho nghiên cứu cơ bản trong các ngành 
khoa học. Tạo môi trường thuận lợi cho cho các tổ chức khoa học, doanh nghiệp 
và cá nhân được hoạt động khoa học theo luật định. Phát triển thị trường khoa 
học và công nghệ, tạo môi trường cạnh tranh, bảo hộ sở hữu trí tuệ và quyền tác 
giả. Có cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp tăng đầu tư cho phát triển khoa học, công 
nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và đặt hàng 
cho cơ quan nghiên cứu.

Phát huy tính sáng tạo, tính dân chủ trong hoạt động khoa học và cồng nghệ. 
Đổi mới chính sách đào tạo, sử dụng và đãi ngộ trí thức, trọng dụng và tôn vinh 
nhân tài, kể cả người Việt Nam ở nước ngoài. Khuyến khích và tạo điều kiện 
thuận lợi cho mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ, thu 
hút chuyên gia giỏi của thế giới đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước bằng 
hình thức thích hợp.

VI. PHÁT TRIỂN VAN Hóa, xã hội.

I. Phát triển văn hóa, nghệ thuật, thông tin, thể dục, thể thao
Mở rộng và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa”, “Xây dựng nếp sống văn minh và gia đình văn hóa”, phong 
trào “người tốt, việc tốt”, làm cho văn hóa thấm sâu vào từng khu dân cư, từng 
gia đình, từng người hoàn thiện hệ giá trị mới của con người Việt Nam, kế thừa 
các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, và tiếp thu tinh hoa văn hóa của 
loài người, tăng sức đề kháng chống văn hóa đồi trụy, độc hại. Nâng cao tính văn 
hóa trong mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và sinh hoạt của nhân dân.

Chú trọng giữ gìn, phát triển các di sản văn hóa phi vật thể, tôn tạo và quản 
lý tô't các di sản vân hóa vật thể, các di tích lịch sử; nâng cấp các bảo tàng. Phát 
triển mạng lưới thư viện, hiện đại hóa công tác thư viện, lưu trữ. Xây dựng các 
công trình văn hóa các khu vui chơi công cộng.

Khuyên khích sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị theo 
chủ đề lớn về chiến tranh và cách mạng, về sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, về xã hội và con người Việt Nam. Nâng cao chất lượng 
nền diện ảnh Việt Nam, phấn dấu xây dựng nhiều bộ phim hay và tốt. Chú trọng 
thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam trong các công trình xây dựng, kiến trúc mới.
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Phát triển và hiện đại hóa mang lưới thông tin đại chúng, nâng cao chất 
lượng các sản phẩm, dịch vụ phát thanh, truyền hình, báo chí, xuất bản. Đến 
năm 2010 hoàn thành cơ bản việc phổ cập các phương tiện phát thanh, truyền 
hình đến mỗi gia đình. Phát triển các điểm vàn hóa kết hợp với hệ thống bưu 
cục khắp các xã trong cả nước. Dùng tiếng nói dân tộc và chữ viết các dân tộc có 
chữ viết trên các phương tiện thông tin đại chúng ở vùng đồng bào dân tộc.

Ban hành và thực hiện chính sách thể hiện rõ sự quan tâm, và chăm sóc đối 
với văn nghệ sỹ và những người hoạt động trong các lĩnh vực nghệ thuật, nhất 
là nghệ thuật truyền thống.

Đẩy mạnh hoạt động thể dục, thể thao, nâng cao thể trạng và tầm vóc của 
người Việt Nam. Phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng với mạng 
lưới cơ sở rộng khắp. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ vận động viên thể thao thành 
tích cao, đưa thể thao Việt Nam lên trình độ chung trong khu vực Đông Nam Á 
và có vị trí cao trong nhiều bộ môn.

Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích nhân dân và các tổ chức tham gia thiết 
thực, có hiệu quả các hoạt dộng văn hóa, thể thao. Khuyến khích các doanh 
nghiệp đầu tư và bảo trợ các hoạt động vàn hóa, thể thao. Phát triển thị trường 
sản phẩm và dịch vụ vàn hóa, thể thao phong phú, lành mạnh.

Tăng đầu tư ngân sách cho văn hóa tương ứng với tăng trưởng kinh tế, tập 
trung xây dựng một số trung tâm lớn gắn kết văn hóa, thể thao, du lịch như Làng 
văn hóa các dân tộc Việt Nam, Trung tâm thể thao quốc gia và các trung tâm 
đào tạo về văn hóa, thể thao ngang tầm khu vực.

Mở rộng giao lưu văn hóa, thể thao quốc tế. Đầu tư thích đáng cho việc truyền 
bá ở trong nước các giá trị văn hóa của loài người và giới thiệu đâ't nước, văn 
hóa, con người Việt Nam với thế giới.

2. Dân số và việc làm.

Tiếp tục giảm tốc độ tăng dân số, sớm ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý 
(khoảng 88 - 89 triệu người vào năm 2010); giải quyết đồng bộ, từng bước và có 
trọng điểm chất lượng dân sô', cơ cấu dân số và phân bố dân cư.

Giải quyết việc làm là yếu tố quyết định để phát huy nhân tố con người, ổn 
định và phát triển kinh tế, làm lành mạnh xã hội, đáp ứng nguyện vọng chính 
đáng và yêu cầu bức xúc của nhân dân. Đến năm 2010, nước ta có 56,8 triệu người 
ở độ tuổi lao động, tăng gần 11 triệu người so với năm 2000. Để giải quyết vấn 
đề việc làm cho người lao động, phải tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho 
tất cả các thành phần kinh tế đầu tư phát triển rộng rãi các cho cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, tạo nhiều việc làm và phát triển thị trường lao động. Thúc đẩy quá 
trình chuyển dịch cơ cấu lao động xã hội phù hợp với cơ cấu kinh tế. Chú trọng 
bảo dảm an toàn lao động.
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Đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Xây dựng và thực hiện đồng bộ, chặt chẽ cơ 
chế, chính sách về đào tạo nguồn lao động, đưa lao động ra nước ngoài, bảo vệ 
quyền lợi và tăng uy tín của người lao động Việt Nam ở nước ngoài.

3. Xóa đói, giảm nghèo.
Bằng nguồn lực của Nhà nước và của toàn xã hội, tăng đầu tư xây dựng kết 

câu hạ tầng, cho vay vốn, trợ giúp đào tạo nghề, cung cấp thông tin, chuyển giao 
công nghệ, giúp đỡ tiêu thụ sản phẩm... đôi với những vùng nghèo, xã nghèo và 
nhóm dân cư nghèo. Chủ động di dời một bộ phận nhân dân không có đất canh 
tác và điều kiện sản xuất đến lập nghiệp ở những vùng còn tiềm năng. Nhà nước 
tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích mọi người dân vươn lên làm giàu chính 
đáng và giúp đỡ người nghèo. Thực hiện trợ câp xã hội đô'i với những người có 
hoàn cảnh đặc biệt không thể tự lao động, không có người bảo trợ, nuôi dưỡng.

Phấn đấu đến năm 2010 về cơ bản không còn hộ nghèo. Thường xuyên củng 
cố thành quả xóa đói giảm nghèo.

4. Tiền lương và thu nhập.
Các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp nhà nước, được tự chủ trong việc trả 

lương và tiền thưởng trên cơ sở hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và năng 
suâ't lao động của mỗi người. Nhà nước và xã hội tôn trọng thu nhập hợp pháp 
của người kinh doanh. Xác định hợp lý thuế thu nhập cá nhân.

Cải cách cơ bản tiền lương đối với cán bộ, công chức nhà nước. Tiền tệ hóa 
đầy đủ tiền lương, điều chỉnh tiền lương bảo đảm mức sông tương ứng với nhịp 
độ tăng thu nhập trong xã hội. Hệ thông thang, bậc lương bảo đảm tương quan 
hợp lý, khuyến khích người giỏi, lao động có năng suất cao. Thay đổi cơ chế tài 
chính đốì với khu vực sự nghiệp, tạo điều kiện đổi mới cơ chế tiền lương, thúc 
đẩy việc tinh giản biên chế bộ máy công quyền.

Từng bước mở rộng vững chắc hệ thống bảo hiểm và an sinh xã hội. Tiến tới 
áp dụng chế độ bảo hiểm cho mọi người lao động, mọi tầng lớp nhân dân. Kết hợp 
sự trợ giúp của Nhà nước với việc phát triển các quỹ từ thiện, quỹ xã hội, quỹ đền 
ơn đáp nghĩa, nhằm giúp đỡ có hiệu quả người được hưởng chính sách xã hội, nạn 
nhân chiến tranh, thiên tai, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những người 
tàn tật, và người già không nơi nương tựa. Bảo đảm người có công với nước có mức 
sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của dân cư cùng xã, phường.

5. Phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Nâng cao tính công bằng và hiệu quả trong tiếp cận và sử dụng các dịch vụ 

chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu về y tế quốc gia. Nâng cao chất 

lượng chăm sóc sức khỏe ở tất cả các tuyến. Đặc biệt coi trọng tăng cường dịch 
vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, người bị di chứng chiến tranh, người 
nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa. 
Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi, tỷ lệ tử 
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vong của bà mẹ có liên quan đến thai sản. Giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do 
các bệnh truyền nhiễm, không dể xảy ra dịch lớn. Tích cực phòng, chông các 
bệnh không do nhiễm trùng, khắc phục hậu quả tai nạn và thương tích. Bảo đảm 
vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn truyền máu.

Hoàn chỉnh quy hoạch củng cố và nâng cấp mạng lưới y tế, các bác sĩ làm 
việc ở tất cả các trạm y tế xã đồng bằng và trung du, phần lớn xã miền núi. Nâng 
cấp bệnh viện huyện, tỉnh; phát triển các bệnh viện đa khoa khu vực (liên huyện) 
ở các địa bàn xa trung tâm tỉnh. Hoàn thiện hai trung tâm y tế chuyên sâu tại 
Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu tại miền 
Trung và phát triển các trung tâm y tế vùng. Từng bước hiện đại hóa trang bị y 
tế, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến. Kết hợp y học hiện 
đại với y học cổ truyền dân tộc, kết hợp quân - dân y; phấn đấu có một số lĩnh 
vực y, dược học có thế mạnh trở thành trung tâm của khu vực Đông Nam Á. Tiêu 
chuẩn hóa và tăng cường đào tạo cán bộ y tế, chú ý người dân tộc thiểu số; phân 
bố cán bộ theo vùng phù hợp với nhu cầu. Khuyến khích các thành phần kinh tế 
tham gia phát triển các cơ sở khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, đáp ứng yêu 
cầu đa dạng của xã hội. Đề cao y đức gắn với xây dựng và thực hiện quy chế hành 
nghề, xóa bỏ các tiêu cực.

Thực hiện chính sách quốc gia về thuốc, tăng cường khả năng sản xuất và 
cung ứng thuốc đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Đổi mới cơ chế, chính sách viện phí; mở rộng y tế tự nguyện, tiến tới bảo hiểm 
y tế toàn dân. Có chính sách trợ giúp cho người nghèo được khám chữa bệnh.

6. Đấu tranh phòng, chông tệ nạn xã hội và bệnh dịch AIDS.
Phòng chốhg, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy. Thực hiện cơ chế, 

giải pháp đồng bộ về tuyên truyền, giáo dục, chữa trị, đào tạo nghề, tạo việc làm. 
Xử lý nghiêm theo pháp luật những hành động gây tệ nạn xã hội.

Xây dựng nếp sống lành mạnh trong toàn xã hội, ngăn chặn lây nhiễm 
HIV/AIDS. Tổ chức chữa cho bệnh AIDS và người nghiện ma túy, giúp những 
người này sống, lao động có ý nghĩa trong cộng đồng.

Có biện ph&p đồng bộ ngăn chặn tai nạn giao thông.
Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể đối 

với tình trạng tệ nạn xã hội trên từng địa bàn. Phát huy vai trò của từng người 
dân, từng cộng đồng tham gia đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi những tệ nạn này.

VII. ĐẦY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, XÂY DựNG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 
TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH.

1. Đổi mới thể chế.
Hình thành về cơ bản và vận hành thông suốt, có hiệu quả thể chế kinh tế 

thị trưởng định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới thể chế và thủ tục hành chính, 
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tập trung trước hết vào xóa bỏ những quy định mang nặng tính hành chính quan 
liêu, bao cấp, gây phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp và nhân dân, kìm hãm sự 
phát triển lực lượng sản xuất. Xây dựng và thực hiện chương trình đổi mới thể 
chế trong từng năm. Bảo đảm các văn bản pháp quy có nội dung đúng đắn, nhất 
quán, khả thi. Chỉ đạo sát từ khâu soạn thảo, thông qua đến phổ biến, thực hiện 
và tổng kết.

Đổi mới phương thức và quy trình xây dựng thể chế, cải tiến sự phôi hợp giữa 
các ngành, các cấp có liên quan, coi trọng sử dụng các chuyên gia liên ngành và 
dành vai trò rất quan trọng cho tiếng nói của nhân dân, của doanh nghiệp. Đặc 
biệt tăng cường việc chỉ đạo, kiểm tra, nâng cao kỷ luật và hiệu lực thi hành 
pháp luật trong bộ máy nhà nước và trong xã hội.

2. Kiện toàn hựp lý tổ chức bộ máy nhà nước
Trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước với hoạt động kinh doanh, xúc 

tiến việc đổi mới tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động và quy chế làm việc của các 
cơ quan nhà nước. Thực hiện mạnh mẽ việc phân cấp trong hệ thống hành chính 
đi đôi với nâng cao tính tập trung, thống nhất trong việc ban hành thể chế. Quy 
định rõ trách nhiệm quyền hạn của từng cấp, từng tổ chức, từng cá nhân. Đề cao 
trách nhiệm cá nhân, khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh. Khắc phục tình trạng 
trùng chéo, đùn đẩy trách nhiệm, gây khó khăn, chậm trễ trong công việc và giải 
quyết khiếu kiện của dân. Nâng cao vai trò của tòa hành chính trong việc giải 
quyết khiếu kiện hành chính.

Tách cơ quan hành chính công quyền với tổ chức sự nghiệp. Khuyến khích và 
hỗ trợ các tổ chức hoạt động không vì lợi nhuận mà vì nhu cầu và lợi ích của 
nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức thực hiện một số dịch vụ công 
với sự giám sát của cộng đồng như vệ sinh môi trường, tham gia giữ gìn trật tự 
trị an xóm, phường...

Xúc tiến nhanh và có hiệu quả việc hiện đại hóa công tác hành chính, đặc 
biệt là ứng dụng công nghệ thông tin. Kiện toàn bộ máy và tinh giản biên chế 
một cách cơ bản. Có chính sách giải quyết thỏa đáng số người dôi ra.

3. Nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức.
Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức với chương trình, nội dung 

sát hợp; chú trọng đội ngũ cán bộ xã, phường. Đổi mới và đưa vào nền nếp việc 
thực hiện quy chế tuyển chọn, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu. Thực hiện 
nguyên tắc người phụ trách công việc có quyền hạn và trách nhiệm trong việc 
tuyển chọn, sử dụng cán bộ, công chức dưới quyền. Thanh lọc những kẻ tham 
nhũng, vô trách nhiệm; chuyển đổi công tác những người không đủ năng lực.

Thực hiện tô’t quy chế dân chủ, mở rộng dân chủ trực tiếp ở cơ sở, bảo đảm 
cho dân tiếp xúc dễ dàng các cơ quan công quyền, có điều kiện kiểm tra cán bộ, 
công chức, nhất là những người trực tiếp làm việc với dân.
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4. Ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, quan liêu.
Nghiêm trị những kẻ tham nhũng, vô trách nhiệm gầy hậu quả nghiêm 

trọng; người lãnh đạo cơ quan để xảy ra tham nhũng cũng phải bị xử lý về trách 
nhiệm. Bảo vệ những người kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; khen 
thưởng người phát hiện đúng những vụ tham nhũng. Thực hiện các biện pháp 
ngăn chăn tham nhũng, quan liêu:

- Đổi mới và hoàn thiện thể chế, thủ tục hành chính, kiên quyết chống tệ cửa 
quyền, sách nhiễu, “xin — cho” và sự tắc trách, vô kỷ luật trong công việc. Thực hiện 
nghiêm những điều cấm đối với cán bộ, công chức đã quy định trong pháp luật.

- Tàng cường quản lý, kiểm tra, ngăn chặn lãng phí, tham nhũng tiền và tài 
sản công, nhất là trong khu vực doanh nghiệp nhà nước.

- Thực hiện quy chế dân chủ và công khai tài chính ở cơ sở và các câ'p chính 
quyền; thực hiện chế độ kê khai tài sản đối với cán bộ lãnh đạo các cấp, các 
ngành. Phát huy vai trò của các đoàn thể nhân dân, và phương tiện thông tin 
đại chúng.

- Cải cách tiền lương đi đôi với tăng cường giáo dục và kiểm tra việc thực 
hiện công vụ của cán bộ công chức.

VIII. TỔ CHỮC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC.

1. Đột phá những lĩnh vực then chốt.
Tập trung sức đột phá những lĩnh vực then chôt để làm chuyển động toàn bộ 

tình hình kinh tế — xã hội”
- Xây dựng đồng bộ thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa 

mà trọng tâm là đổi mới cơ chế, chính sách nhằm giải phóng triệt để lực lượng 
sản xuất, mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

- Tạo bước chuyển biến mạnh về phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là 
giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ.

- Đổi mới tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, trọng 
tâm là cải cách hành chính, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh.

2. Cải tiến các biện pháp tổ chức thực hiện.
Nâng tầm hoạch định chính sách để thực hiện nghị quyết của Đảng; chú ý 

tới tính đặc thù của các ngành và các vùng.
Đổi mới cơ bản công tác kế hoạch hóa theo hướng tăng cường dự báo, nâng 

cao chất lượng kế hoạch định hướng, giữ vững các cân đô'i vĩ mô, kết hợp chặt 
chẽ với việc sử dụng các công cụ chính sách kinh tế, luật pháp, tạo điều kiện cho 
thị trường hoạt động có hiệu quả, nhằm bảo đảm mục tiêu của chiến lược.

Nâng cao chất lượng các quy hoạch. Xây dựng kế hoạch 5 nàm trở thành công 
cụ kế hoạch chủ yếu, được điều chỉnh bổ sung hàng năm phù hợp với tiên độ thực 
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hiện kế hoạch và những diễn biến mới của tinh hình trong, ngoài nước. Trong 
xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, phải quán triệt tư tưởng và nội dung 
của chiến lược.

Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện chiến lược của các cấp 
ủy Đảng và cơ quan nhà nước. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát, góp ý kiến 
của nhân dân, thu hút trí tuệ của nhân dân trong quá trình thực hiện chiến lược.

3. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.
Thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm của 

toàn Đảng, toàn dần, các ngành, các đoàn thể từ Trung ương đến cơ sở. Các cấp 
ủy Đảng cần quán triệt sâu sắc nội dung chiến lược này trong toàn Đảng, toàn 
dân, thống nhất ý chí và hành động, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả 
trong các lĩnh vực hoạt động ở mọi cấp, gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng và chỉnh 
đô'n Đảng. Đây là vân đề có ý nghĩa quyết định bảo đảm cho Chiến lược được 
thực hiện thắng lợi.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



520 VIỆT MAM Tư CUỘC CHIÊN THANH 8lAl PHÔNG ĐÁN Tộc Tđl DỂI MỈI VA PHÁT TRIỂN

PHẦN THỨ NHẤT

VỀ KINH TẾ TẬP THỂ số HỘ, Tổ HỘP tác, 
hợp tác Xã và phân loại hợp Tác Xã

I. Sô' hộ, dân số, lao động

- Tổng số hộ cả nước: 14,5 triệu hộ trong đó nông thôn 11,27 triệu hộ (chiếm 
77,7%), thành thị 3,23 triệu hộ (chiếm 22,3%) .1

- Đên năm 2000 ở nông thôn có 9,9 triệu hộ sản xuất nông nghiệp (chiếm 
87,9%), tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ chiếm 27,1% và đồng bằng sông Cửu Long 
chiếm 23,6%. Có 1,36 triệu hộ làm các ngành nghề phi nông nghiệp (12,1%), 
trong đó 2,6% hộ hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông - lâm - thủy sản, 3,8% 
hộ sản xuất công .nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 5,7% hộ hoạt động trong lĩnh 
vực dịch vụ. Ớ thành thị có 2,4 triệu hộ tham gia làm kinh tế thuộc các ngành 
thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp \ à sản xuất nông nghiệp ngoại thành! 12

- Dân số, lao động:

+ Tổng dân số năm 2000: 77,7 triệu người, trong đó:

* Thành thị: 18,6 triệu người (chiếm 23,94%)

* Nông thôn: 59,1 triệu người (chiếm 76,06%) .3

+ Tổng lao động năm 2000 khoảng 39,3 triệu người. Trong đó:

* Khu vực I (nông, lâm, ngư nghiệp) chiếm 61,0%

* Khu vực II (công nghiệp, xây dựng) chiếm 17,6%

* Khu vực III (dịch vụ) chiếm 21,4%

Chia ra các vừng và các khu vực4

1. Theo thống kê của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông 
thôn, năm 2000.

2. Theo báo cáo của Trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân.
3. Tong cục Thống kô năm 2000.
4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tháng 1-2000.
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Cơ cấu lao động năm 2000 Nông - lâm 
ngư nghiệp(%)

Công nghiệp, 
xây dựng (%)

Các ngành 
dịch vụ (%)

Cả nước 61,00 17,06 21,40
1. Đồng bằng sông Hồng 62,56 13,15 24,29
2. Vùng Đông Bắc 61,73 14,57 23,70
3. Vùng Tây Bắc 86,94 3,03 10,03
4. Bắc Trung Bộ 71,27 10,35 18,38
5. Duyên hải miền Trung 60,67 13,80 25,53
6. Tây Nguyên 78,96 4,58 16,46
7. Đông Nam Bộ 34,67 25,55 39,78
8. Đồng bằng sông Cửu Long 61,54 11,20 27,26

II. Tổ hợp tác
- Cả nước hiện có 241.261 tổ, nhóm hợp tác với các tên gọi khác nhau, trong 

đó có 46.000 tổ liên kết sản xuất, 3.153 chi hội nghề nghiệp, 4.969 câu lạc bộ 
nông dân. 82.416 tổ liên kết vay vốn ngân hàng nông nghiệp, 27.345 tổ phụ nữ 
tiết kiệm, 8.868 chi hội ngành nghề thanh niên, 27.345 câu lạc bộ thanh niên 
tham gia sản xuâ't và hàng nghìn tổ tín chấp vay vốn ngân hàng người nghèo ở 
các địa phương.1

Thống kẽ tổ hợp tác theo các vùng khảo sát1 2:

SỐ
TT Vùng

Tổ đã đăng ký Chia theo thời gian hoạt động Tổng sô’ 
hội viên 
tham gia 
(người)

Tổng 
sô vốn

Tỳ lệ 
(%)

Dưới 1 năm Từ 1- 5 năm Trên 5 nSm
Tổng 
số lổ

Tỷ lệ 
(%)

Tổng 
số lổ

Tỳ lệ 
(%)

Tổng 
sô’ tổ

Tỷ lệ 
(%)

1. Trung du miền 
núi phía Bắc

4.813 17,55 0 0,00 4.289 34,25 524 10,47 11,754

2. Đồng bằng Bắc
Bộ -

317 1.16 10 0,10 99 0,79 208 4,16 3.338

3. Duyên hài Bắc 
Trung Bộ

1.184 4,32 0 ■ 00,00 56 0,45 1,128 22,54 4.851

4. Duyên hài 
Nam Trung Bộ

83 0,30 8 0,08 13 0,10 62 1.24 1.971

5. Tây Nguyên 5.077 18,51 4.070 41,10 946 7,55 61 1,22 45.809
6. Đông Nam Bộ 2.267 8,26 37 0,37 763 6,09 1.467 29,31 22.507
7. Đồng bằng

sông Cửu Long
13.688 49,90 5.777 58,34 6.356 50,76 1.555 31,07 196.705

Cộng chung 27.429 100 9.902 100 12.522 100 5.005 100 285.935
Tỷ lệ so tổng số (%) 100 36,10 45,65 18,25

1. Theo Báo cáo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
2. Tổng hơo Báo cáo của 31 tỉnh, thành phố tháng 2-2000.
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ni. Số lượng hợp tác xã và phân loại hợp tác xã.
1. Số lượng hợp tác xã, quy mô hợp tác xã nông nghiệp từ 1960 - 1987 
Số lượng hợp tác xã từ 1960 - 19871

Năm
Tổng sô’ hợp 
tác xã nông 

nghiệp

Trong đó 
hợp tác xã 

bậc cao

Hợp tác xã 
nông nghiệp 

bậc thấp

% hợp tác xã 
bậc cao so 

tổng số

% hộ xã 
viên so 

tổng số hộ 
nông dân

1960 (miền Bắc) 40.422 4.346 36.076 10,8 85,8
1965 (miền Bắc) 31.650 19.035 12.615 60,1 90,1
1970 (miền Bắc) 19.924 16.860 3.064 84,6 95,5
1975 (miền Bắc) 17.000 15.319 1.681 90,1 95,6
1976 (cả nước) 15.229 13.564 1.665 89,1 -
1980 (cả nước) 12.606 10.520 2.086 83,5 65,6
1981 (cả nước) 13.524 11.930 1.594 88,2 65,0
1987 (cà nước) 17.022 - - - -

Quy mô hợp tác xã nông nghiệp từ 1976 - 1981
Ọuy mô hợp tác xã Năm 1976 Năm 1978 Năm 1980 Năm 1981
Số nhân khẩu (người) / hợp tác xã 1.153 1.522 1.709 1.668
Sô' lao động (Lđộng)/ hợp tác xã 397 535 590 575
Diện tích canh tác b.q (ha) 121 169 201 163

Số lượng hợp tác xã từ 1987 đến 31-12-200Ó1 2.

Sô'
TT

HỢp tác xã các ngành 
nghé

Tổng số đô'n tháng 12- 
1987

Tống sô'đến tháng 12- 
1996

Tổngsôdến 31-12- 
2000

Tổng số 
HTX

% so tổng 
SỐHTX

Tổng số 
HTX

% so lồng 
số HTX

Tổng sô'
HTX

% so lổng 
số HTX

1. Nông-lâm nghiệp 17.022 23,16 13.782 74,07 10.289 67,94
2. Diêm nghiệp 0 0,00 37 0.20 36 0.24
3. Thủy sàn 474 0.64 189 1.02 528 3,49
4. Công nghiệp, tiểu thù 

công nghiệp. 32.034 43,59 1.925 10,49 1.566 10,34

5. Xây dựng 3.900 5,31 327 1,76 341 2,25
6. Giao thông-vận tài 3.300 4,49 948 5,09 951 6.28
7. Thương mại 9.600 13,06 367 1,97 373 2 46
8. Tín dụng 7.160 9,74 971 5,22 974 6.43
9. HTXkhúc3 0 0,00 34 0,18 86 0,57
Cộng chung 73.490 100,00 18.607 100,00 15.144 100,00

1. Tổng cục Thống kê: Niên giám Thống kẻ 1981.
2. Theo Bao cáo cua Ban Kinh tế Trung ương, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Bộ Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn.
3. HTX khác gổm, Hợp tác xã sản xuất kinh doanh tổng hợp, Hợp tác xã điện, nước, Hợp tác xã 

vệ sinh mỗi trường.
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Số lượng hợp tác xã chia theo vùng miền đến ngày 31-12-20001

Số
TT

Các vùng

Tổng sô' 
hợp lác xã

Phần hợp (ác xã (heo nghinh nghể

Tổng số 
HTX

Tỷ lệ 
(%)

Nông- 
lâm 
nghiệp

Difim 
nghiệp

Thủy 
sân

Tiểu (hù 
công 
nghiệp

Xây 
dựng

Giao 
thông

Thương 
nghiệp 
dịch vụ

Tín 
dụng

HTX 
khác

1. Trung du 
miổn núi 
phía Bác

3.634 24,00 3.129 0 11 206 6) 112 28 71 17

2. Đồng bàng 
Bdc bộ

5.470 36,12 3.745 28 39 843 80 251 72 395 17

3. Duyên hải 
Bấc Trung 
3Ộ

2.395 15.81 1.713 1 286 131 19 59 33 116 37

4. Duyên hâi 
Nam Trung 
bộ

1.412 9,32 934 4 73 141 38 113 20 83 6

5. Tây 
Nguyên

287 1,90 142 0 0 28 16 44 28 29 0

6. Mien đông 
Nam Bộ

651 4,30 108 0 0 117 17 222 111 74 2

7. Đồng bàng 
sông Cửu 
Long

1.295 8.55 519 3 119 100 110 150 81 206 7

Cộng chung 15.144 100 10.289 36 528 1.566 341 951 373 974 86
Tỷ lộ các ngành 100 67,94 0.24 3.49 10,34 2,25 6,28 2,46 5,43 0.57

Số lượng hợp tác xã đã chuyển đổi, chưa chuyển đổi, thành lập mới đến ngày 
31-12-20002

Hợp tác xã ngành 
nghề

Tổng sô’ hợp tác xã đã chuyển dổi Tổng sô’đến tháng 
12-1996 Hợp tác xã mđi thành lập

Tổng sô’ 
hợp tác xã 
dã chuyển 

đổi

Trong dó 
hợp tác xã 

dã cấp 
đăng ký 

kinh doanh

% so với 
tổng sô’ 
hợp tác 
xã dã 

chuyển 
dổi

Tổng sô’ 
hợp tác 

xã

% so 
chuyển 

dổi 
chưa 

chuyên 
dổi 
nỉm 
1996

Tổng 
số hợp 
tác xã 
thành 

lập mới

Tổng 
sô' hợp 
tác xã 
dăng 

ký 
kinh 

doanh

% so 
hợp 

tác xã 
thành 

lập 
mới

Nông lâm nghiệp 5.764 4.544 78,83 3.110 35,05 1.401 1.401 99,00
Diêm nghiệp 31 31 100,00 1 2,86 4 2 50,00
Thủy sàn 164 59 35,98 18 10,00 346 346 100,00
Công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp

881 441 50.06 58 6,22 627 627 100,00

Xây dựng 97 64 65,98 43 30,71 201 201 100,00
Giao thông-vận 
lâi

356 294 82,58 33 8,62 562 562 100,00

Thương mại 134 57 42,54 77 36,49 162 162 100,00
Tín dụng 564 564 100 00 13 2,24 397 394 99,24
HTX khác 34 29 85,29 52 50 96,15
Cộng chung 8.025 6.083 75,80 3.353 29,61 3.766 3.745 99,44

1,2. Theo Báo cáo của Ban Kinh tế Trung ương; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn.
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Phân loại khá, trung bình, yếu kém năm 20001

+ Phân loại hợp tác xã nông nghiệp (NN-LN-DN-TS) và hợp tác xã phi nông 
nghiệp qua biểu dồ:

28.2

Phân loại hợp tác xã phi nông nghiệp năm 2000

+ Phân loại hợp tác xã theo 7 vùng:
Số
TT

Các vùng Tổng sô’ 
hợp lác 
x5 có 

báo cáo

HTX loại khá HTX trung binh HTX yếu. kém
Số 

lượng
% so 

tổng sấ
Số lượng % so 

tổng số
Số 

lượng
% so 
tổng 
số

1. Trung du MN phía Bắc 92 27 29,35 36 39,13 29 31,52
2. Đồng bằng Bác bộ 2576 819 31 79 1.238 48,06 519 20,15
3. Duyên hải Bác Trung bộ 1.259 367 29,15 602 47,82 290 23,03
4. Duyên hẫi Nam Trung bộ 1.259 367 29,15 602 47.82 290 23,03
5. Tây Nguyên 670 257 38.36 261 38.96 152 22,69
6. Miền Đông Nam bộ 460 149 32 39 190 41,30 212 26,30
7. Đổng bằng sông cửu Long 1.334 408 30,58 565 42,35 361 27,06

Cộng chung 7.650 2.394 31 29 3.494 45,67 1.762 23,03

1. Báo cáo viên của các tinh, thành phố tháng 6-2000.
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2. Quy mô xã viên hợp tác xã và đóng góp cổ phần1
Theo báo cáo ở 3.772 hợp tác xã đã chuyển dổi và 1.121 hợp tác xã mới thành 

lập của các địa phương cho thấy quy mồ xã viền tham gia hợp tác xã và đóng góp 
cổ phần cho các ngành nghề như sau:

(Xã viên hợp tác xã tín dụng tính cả số xã viên xác lập. Số xã viền thường 
xuyên bình quân có 18 người/ hợp tác xã)

Số
TT Loại hợp tác xã

Số xã viên 
bình quân 
1 hợp tác 

xã

Trong đó 
xã viên 

hợp tác xã 
chuyển 

đổi

Binh quân 
hợp tác xã 
mới thành 

lập

% xã viên 
góp cổ 

phẩn mới

% xã viên 
góp > quy 
định điều 

lệ

1. HTX Nông-Lâm nghiệp 930 1.036 276 56,37 7,02
2. HTX Diêm nghiệp 444 444 0 100,00 0,00
3. HTX Thủy sản 20 37 16 68,04 5,85
4. HTX Tiểu thù cõng nghiệp 20 20 21 88,73 17.17
5. HTX Xây dựng 16 20 13 85,21 27,52
6. HTX Giao thông-vận tài 69 85 38 91,92 19,34
7. HTX Thương mại 70 87 46 82,16 38,28
8. HTX Tín dụng 790 798 669 88,55 3,73
9. HTX khác 177 280 133 86.87 18.96

Mức dóng góp cổ phần bình quân:
+ Hợp tác xã nông nghiệp đã góp cổ phần là 316.000 đồng; trong đó góp cổ 

phần mới là 59.000 đồng.
+ Hợp tác xã nông nghiệp góp cổ phần cũ là 10.766.000 đồng và góp cổ phần 

mới là 6.324.000 đồng.
Trong đó: xã viên hợp tác xã dịch vụ điện, nước đóng cao nhâ't (97 tr.đ/ xã 

viên); hợp tác xã giao thông (39,9 tr. đ/ xã viên); hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp 
(36,4 tr. đ/ xã viên), thấp nhất là hợp tác xã tín dụng (1,93 tr.đ/xã viên).

3. Tài sản, vốn quỹ và công nự của hợp tác xã
a) Vốn cố dinh, lưu động của hợp tác xã:
- Tổng hợp số liệu báo cáo của 5.143 hợp tác xã ở 7 vùng (có 3.784 hợp tác 

xã đã chuyển đổi, 1.359 hợp tác xã mới thành lập) cho thấy quy mô vốn của các 
ngành nghề như sau:

+ Bình quân chung một hợp tác xã nông nghiệp có 557,56 triệu đồng, trong 
đó: tài sản cố định 407 triệu đồng (73%), vô'n lưu động 150,3 triệu đồng (27%), 
riêng vốn lưu động tự có 64,7 triệu đồng/ hợp tác xã; vôn do xã viên đóng góp 
chiếm 44,8%/ tổng giá trị tài sản, nhưng chủ yếu do vốn cũ chuyển qua, vốn mới 
góp chỉ chiếm 8,3%. Hợp tác xã nông nghiệp đã chuyển đổi bình quân 638,3 triệu 
đồng/1 hợp tác xã, trong đó giá trị tài sản cố định chiếm 72,2%; vốn góp của xã 
viên chiếm 45,6%, trong đó vốn cũ chuyển qua chiếm 39%.

1. Phụ lục Báo cáo cùa Bộ Chính tr| trinh Ban Chấp hành Trung ương tạl Hộl nghị Iđn thứ năm
Ban Chấp hành .Trung ương khóa IX.
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+ Hợp tác xã phi nông nghiệp: Vein bình quân một hợp tác xã là 1.833,5 triệu 
đồng, cao nhất hợp tác xã giao thông 3,03 tỷ/ 1 hợp tác xã (vôn cố định chiếm 
87,5%); hợp tác xã tín dụng 2,92 tỷ/ 1 hợp tác xã (vốn cố định chiếm 2,9, vô'n lưu 
động chiếm 97,1%).

Vốn bỉnh quân một hợp tác xã phân theo chuyển dổi và mới thành lập theo 
các ngành nghề như sau:

Số 
TT Loại hình hợp tác xả

HTX dà chuyển dổi HTX mới thành làp

Bình quân 
vốn 1 hợp 

tác xâ (Ư.d)

Trong dó 
vỏn cố định 

(%)

Vốn lưu dộng
(%)

Đình quân vốn 1 
hợp (ác xà (ư.d)

Trong 
đố vốn 
cố dịnh 

(%)

Vốn 
lưu 

động 
(%)

1. HTX Nông- lâm nghiệp 638.3 72,17 27.83 49,7 84,75 15.25
2. HTX Diêm nghiộp 712^6 7632 23.48 793 1531 8439
3. HTX Thủy sàn 894 6 90,59 9.41 1.391,5 97,20 2.80
4. HTX Tiểu thù công nghiệp 849.9 68,75 31.25 747.7 61,96 38 04
5. HTX Giao thông-vận tải 3.182,3 92 67 7.33 2.160,6 65,61 34,39
6. HTX xay dựng 802.0 45.67 54.33 447.5 49.89 50.11
7. HTX Thương mại 7433 54,39 45.61 3993 5939 4031
8. HTX Tín dụng 3.086,9 2.87 97,13 1.033,5 3.85 96,15
2__ HTX khác 485,3 47,14 52.86 250,9 63,92 36.08

b) Vốn, quỹ của hợp tác xã:
Vốn bình quân một hợp tác xã năm 2000 theo vùng:

{Đơn vị tính: triệu dồng)
SỐ
TT Vùng khảo sát

Số hợp 
tác xã 

báo cáo

Tổng vốn 
bình quân 

1 HTX

Trong dó 
vốn cố 

dịnh

Vốn lưu 
dộng/ 
HTX

Vốn cố 
định lự có

Vô'n lưu 
dộng tự 

có
1. Trung du miền núi phía Bác 956 359,60 243,33 116,33 208,23 30,29
2 Đổng bàng Bắc bộ 2.040 962,79 525,62 437,17 233,70 116 58
3. Duyên hài Bắc Trung bộ 803 767,24 516,00 251,24 259,83 79,17
4. Duyên hii Nam Trung bộ 432 1.476,73 904,53 572,21 353,33 111,04
5. Tây Nguyên 217 1644,53 1016,83 627,70 702,19 205^09
6. Đông Nam bộ 144 2806,88 1286,22 1520,67 404,31 228,64
7. ĐB sông Cửu Long 460 1513,08 595 00 918,08 371,88 106,72

.Vốn tự có của hợp tác xã chuyển dổi, mới thành lập:

SỐTT Loại hình hợp lác xã

HTX đã chuyển dổi HTX mới ihùnh lặp

Binh quân 
vốn lự có 1 
hựp tác xã 

(IT. đ)

Trong đố vốn 
cố định (%)

% so với 
lổng vốn 

hợp lúc xã 
(%)

Binh quân 
vốn lự cố 
1 hợp lác 
xã (Tr.đ)

Trong đó 
vốn cỗ 

đinh (%)

% so 
với 
lổng 
vốn 

hợp lúc 
xã (%)

1. HTX Nông-lâm nghiệp 333.3 80,6 52.2 35.3 67.5 70,9
2. HTX DiCm nghiộp 443 8 880 62 3 113 294 14.3
3. HTX Thủy sân 179 9 ■ 79,2 20.1 136.8 874 9.8
4. HTX Tiổu thủ cổng nghiệp 678.0 74.4 79.8 537 3 70.2 71.9
5. HTX giao thông-Vận lái 1.185.2 93,5 37 2 1.849.6 65^2 85^6

6. HTX Xây dựng 326.3 84,4 40,7 357.9 54.3 80 0

7. HTX thương mại 348,00 20,1 46,8 191,3 47,1 87,9
8. HTX tín dụng 1.245,9 5,0 40,4 263,9 13,1 25,5
9. HTXkhác 465,4 66,00 95,9 135,7 32,9 54,1
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- Trích quỹ của hợp tác xã năm 2000:
+ Để quỹ bình quân một hợp tác xã năm 2000: 35,96 triệu đồng, trong đó quỹ 

phát triển sản xuất (PTSX) chiếm 90,3%.
+ Hợp tác xã phi nông nghiệp: hợp tác xã tín dụng 92 triệu đồng/ lhợp tác xã, 

trong đó quỹ phát triển sản xuất chiếm 29,3%; hợp tác xã Giao thông 35,8 triệu 
đồng/ lhựp tác xã, quỹ phát triển sản xuất chiếm 43%; hợp tác xã phát triển sản 
xuất là 25,7 triệu đồng/ 1 hợp tác xã, quỹ phát triển sản xuất chiếm 56%...

c) Nợ phải thu, phải trả và cân đối khả năng vốn của hợp tác xã dể trả nợ:

SỐ
TT Loại hợp lác xã

Nợ phải 
trà/ 

HTX 
(tr.d)

Trong 
đó nỢ 
Ngân 
hàng 
(%)

Nợ phải 
thu/ 

1HTX
(tr.đ)

Trong 
dó xã 

viên nợ 
hợp lác 
xã (%)

Cân đối 
phỉi thu 
(-) phải 
ưà (tr.đ)

Cân dối 
vốn 

HTX (-) 
phải trà

Đánh giá 
về vô”n
HTX

I HTX đã chuyển đổi
1. HTX Nông-lâm nghiệp 72,89 29,6 115,51 80,5 42,62 375,89 Còn vốn
2. HTX Diêm nghiệp 132,42 0,0 0,00 -132,42 311,37
3. HTX Thủy sàn 597,23 24,0 7,72 93,0 -589,51 -409,64 Mất vốn
4. HTX Tiểu ihủ công 

nghiệp 199,75 4.1 79,26 6.2 -120,48 557,57 Còn vốn

5. HTX Giao ihông-vận lài 270,21 2,2 30,61 39,2 -239,60 945,57
6. HTX Xây dựng 238,31 3,7 276,84 12,1 38,53 364,86
7. HTX Thương mại 467,90 1,0 205,79 1,4 -262,11 85,88
8. HTX Tín dụng 1.970,3

4 0,0 1.618,1
9 94,4 -352,15 893,80

9. HTX khác 122,21 1,6 92,00 14,5 -30,21 435,21
II HTX mới thành lập
I. HTX Nông-lâm nghiệp 20,58 29,1 18,50 38,4 -2,08 33,18
2. HTX Diêm nghiệp 58,33 100,0 60,00 100,0 1,67 13.00
3. HTX Thủy sàn 1.254,7

6 65,6 37.21 9.2 -1.217,6 -1.080,8 Mất vốn

4. HTX Tiểu thù công 
nghiệp 156,26 43,0 94,72 27,6 -61,54 475,74 Còn vốn

5. HTX Giao thông-vận tải 90,83 9,4 78,41 30,2 -12,42 1.837,1
6. HTX Xây dựng 93,26 37,4 132,99 4,1 39,73 397,63
7. HTX Thương mại 207,68 12,3 53,24 23,7 -154,44 36,90
8. HTX Tín dụng 901,46 18,5 730,67 70,6 -170,79 93,13
9. HTX khác 80,96 9,8 19,28 5,9 -61,68 74,06

(Hợp tác xã đánh cá đang mất cân đối so với vốn tự có, do chủ yếu vay dóng 
tầu khai thác xa bờ)

4. Kết quả sản xuâ't, kinh doanh năm 2000
- Tổng hợp về sản xuất kinh doanh năm 2000 của 3.628 hợp tác xã trên các 

lĩnh vực cho thấy: Có 54,3% hợp tác xã có lãi, 13,8% hợp tác xã lỗ và 31,9% hợp 
tác xã hòa vôh. Doanh thu bình quân đạt 990 triệu đồng/ Ihợp tác xã, tỷ lệ bình 
quân lãi/ doanh thu là 3,9%. Doanh thu của hợp tác xã nông nghiệp và diêm 
nghiệp đạt tháp nhất, cao nhất là hợp tác xã thương mại (5-6 tỷ/lhợp tác xã), 
kế là hợp tác xã giao thông, tín dụng và xây dựng (từ 2-3 tỷ/lhợp tác xã).
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Kểt quả sản xuất kinh doanh các ngành nghề:

Số
TT

Loại hợp tác xã

Doanh 
thu b.q 1 
hợp tác 

xã

Lãi b.q 
1 hợp 
tác xã 
(tr. đ)

% hợp 
lác xã 
có lãi 
(%)

Thực lãi 
b.q 1 

hợp tác 
xã (tr.đ)

% hợp 
tác xã bị 
lỗ (%)

% hợp 
tác xã 

hòa vốn 
(%)

1. HTX Nông-lâm nghiệp 345,7 28,3 39,1 25,2 16,0 44,9
2. HTX Diêm nghiệp 156,6 3,7 80,0 10,5 0,0 20,0
3. HTX Thủy sản 655,9 45,3 37,5 35,9 25,0 37,5
4. HTX Tiểu thủ công nghiệp 1.441,3 48,8 68,9 23,1 10,9 20,2
5. HTX Giao thông-vận tải 2.853,6 89,6 57,2 70,9 2,8 40,4
6. HTX Xây dựng 1.206,5 20,8 52,4 16,5 23,8 23,8
7. HTX Thương mại 5.901,5 75,1 79,7 18 4 7,8 12,5
8. HTX Tín dụng 2.605,8 78,7 86,8 74,7 12,0 1,2

- Trả lương cho cán bộ quản lý hợp tác xã: Tổng hợp báo cáo của 3.628 hợp 
tác xã trên các lĩnh vực cho thấy hợp tác xã nông nghiệp có 95,3% hợp tác xã 
trả lương cho cán bộ quản ìý ở mức dưới 0,5 triệu đồng/người/ tháng, 4,7% hợp 
tác xã trả 0,5 - 1 triệu đồng. Hợp tác xã phi nông nghiệp trả lương mức hơn 2 
triệu đồng chỉ có ở hợp tác xã xây dựng và tín dụng, còn lại mức phổ biến các 
hợp tác xã phi nông nghiệp trả từ 0,5 - 1,0 triệu đồng/ người/ tháng.

- Các khoản đóng góp của hợp tác xã năm 2000: Cao nhất là hợp tác xã giao 
thông (bình quân đóng góp 97,5 triệu đồng/ lhợp tác xã, trong đó thuế chiếm 50 
- 55%), kế là hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, hợp tác xã xây dựng và thương 
mại (30-50 triệu đồng, trong đó thuế chiếm 30-45%), thấp nhất là hợp tác xã 
nông nghiệp, thủy sản và diêm nghiệp (1-5 triệu đồng/hợp tác xã/năm)

5. Thực trạng về trình độ cán bộ quản lý hợp tác xã.
a) Trình độ Bạn quản lý hợp tác xã theo ngành nghề (Điều tra tháng 6-2001):

Số
TT Loại hình hợp tác xã

Chủ nhiệm HTX Kế toán ưưởng Trưởng ban 
kiểm soát

% là-
Đảng 
viên

% chưa 
qua đào 

tạo

% là 
đàng 
viên

% chưa 
qua đào 

tạo

% là 
đảng 
viên

% chưa 
qua đào 

tạo
I HTX nông, lâm, ngư nghiệp 64,70 51,20 53,85 45,63 55,41 72,66
1. HTX Nông nghiệp 70,26 49,53 53,98 42,34 62,52 71,84
2. HTX Lâm nghiệp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 HTX Diêm nghiệp 40,00 30,00 30,00 20,00 50,00 50,00

1. Phụ lục Báo cáo Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghj lán thứ năm Ban Chấp
hành Trung ương khóa IX
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PHẨN THỨ HAI:

MỘT SỐ SỐ LIÊU VỀ HIÊN TRẠNG PHÁT TRIỂN 
CỦA KINH TẾ KHU vực TƯ NHÂN1

1. Cơ câ'u và tốc độ táng GDP tính theo loại hình doanh nghiệp, từ 
nám 1996 đến năm 1999* 2

1996 1997 1998 1999
Tỳ ưọng 

(%)
Tốc độ 

tâng (%)
Tỳ ưọng 

(%)
Tốc độ 

táng (%)
Tỳ trọng 

(%)
Tốc độ 

tâng (%)
Tỷ ưọng 

(%)
Tốc độ 

lâng (%)
Tổng GDP (tỳ đồng 
Viột Nam) và tốc độ 

tâng

13.833 0,30 31.264 0,20 44.596 0,80 56.269 0,80

Nhà nước 0,00 0,80 0,10 0,40 9,70 0,20 9,40 0,20
Kinh tế nhà nước 0,80 1,30 1,40 0,70 1,30 0,60 1,00 0,30

Kinh tế tip thổ 0.20 0,60 0,70 0,64 0,40 0,50 0,40 0,60
Tư nhân ưong nước 2,70 0,20 1,70 0,70 1,10 0,80 0,50 0,60
Hộ gia đình và nông 
dân (kinh têcd thể)

5,03 0,60 4,20 0,60 3,60 040 3,20 0,90

Khu vực tư nhân 
chính thức

0,67 8,70 0,50 0,70 0,50 0,84 0,30 0.71

Khu vực có 
vốn đầu tư 
nước ngoài

0,40 9,40 0,20 0,80 0,20 9,10 0,20 3,40

2. Cơ câu và tốc độ tâng lao động xét theo loại hình doanh 
nghiệp 1996-1999 .3

1996 1997 1998 1999
Tỳ ưọng 

(%)
Tốc độ 

ling (%)
Tỷ ưọng 

(%)
Tốc dộ ling 

(%)
Tỷ ưọng 

(%)
Tốcdộ 

tâng (%)
Tỳ 

ưọng 
(%)

Tốcdộ 
lâng( 

%)
Tổng iực ỉưựng lao 
dộng (người) và lốc 

độ lăng

35
.7

91
.9

00

3.
50

36
.9

94
.2

00

3.
40

38
.0

94
.2

00

3,
00

39
.4

02
.1

50

8

Khu vực nhà nưđc 9,10 2,60 9.20 4.60 9.10 1.85 9,00
Doanh nghiệp nhà 

nước
5.10 3.70 5,20 3,80 5,20 2.97 5,10

Hành chinh sự 
nghiệp

3.60 11.6 3.70 4.60 3.60 0.20 3.70

Kinh lố lập ihê’ 0.30 20.1 0,40 16,90 0,30 0.77 0.20
Tư nhũn ưong nưđc 90,30 3.70 90,20 3,20 90,20 2,97 90,40 9.00
Hộ gia đình và nông 
dân (kinh lếcd ihể)

89.20 3.60 89,00 3,10 89.90 2.85 89,00

Khu vực lưnhãn 
chính Ihức

1,10 13.70 1.20 12.00 1.30 11.55 11.40 38.00

Khu vực có vốn đẩu 
tư nước ngoài

0,60 132.9 0,60 3,90 0.70 8,32 0.60 6,00

Tổng cộng 100 100 100 100

1,3. Tổng cục Thống kô (1999)
2. GDP tính theo giá năm 1994.
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3. Sô' lượng công ty tư nhân tính theo địa vị pháp lý, 1996-20001.

1996 1997 1998 1999 6 tháng đầu 
năm 2000

Công ty ngoài quốc 
doanh

1.143 3.713 6.753 9.915 46.523

Tốc độ tăng hàng năm 0,30% 0,9% 0,6% 16,6%
Doanh nghiệp tư nhân 1.905 3.009 4.998 6.989 30.077
Tốc độ tăng hàng năm 0,6% 0,9% 11,5%
Công ty trách nhiệm 
hữu hạn

1.316 0.420 1.384 2.473 15,70

Tốc độ tăng hàng năm 1,8% 0,2% 0,5% 25,9%
Cồng ty cổ phần 76 02 71 53 745
Tốc độ tăng hàng năm 0,4% 2,8% 2,1% 64,5%

4. Sản xuất công nghiệp tính theo thành phần sở hữu, 1996-2000 (% 
trong tổng sản lượng công nghiệp)1

1996 1997 1998 1999
Nhà nước 49,9 48,6 46,5 44,0
Kinh tế nhà nước 49,3 48,0 45,9 13,5
Kinh tế tập thể 0,6 0,6 0,6 0,5
Tư nhân ưong nước 23,4 22,5 21,5 21,3
Hộ gia đình (kinh tế cá 
thể)

16,1 14,7 13,8 13,8

Kinh tế tư nhân chính 
thức

2,4 2,4 2,2 2,0

Kinh tế hỗn hợp 5,0 5,5 5,5 5,5
Khu vực có vốn đầu tư 
nước ngoài

26,7 28,9 32,0 34,7

1. Tổng cục Thống kô (1996-2000) Bộ Kế hoạch và Đáu tư.
ĩ' Tổng cục Thống kô và IMF năm 2000.
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PHẦN THỨ BA

CÔNG NGHIÊP HÓA, HIÊN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIÊP, NÔNG THÔN

I. THựC TRẠNG CÔNG NGHIÊP HÓA, HIÊN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIÊP, 
NÔNG THÔN Ở NƯỚC TA HIÊN NAY

A. Một số tư liệu, số liệu về thực trạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn.

1. Dân số, ỉao động và việc làm 1999-2000^

Chi tiêu Đơn vị tính Năm
1990 1996 2000

1. Tổng dân sô 1.000 người 65.188,4 73.156,7 77.685,5
- Thành thị 1.000 người 13.280,7 15.419,9 18.619,9
- Nông thôn 1.000 người 51.907,7 57.736,8 59.065,6
2. Số nhân khẩu từ 15 tuổi trở lẽn 1.000 người 35.187,3 40 445,5
- Thành thị 1.000 người 7.160,1 8.276,0
- Nông thôn 1.000 người 28.027,2 31.719,5
3. Tỷ lệ thời gian lao dộng dược sử 
dụng (của dân số họat dộng kinh 
tế thường xuyên khu vực nông 
thôn)
- Cà nước % 72,11 74,19
- Đồng bằng sông Hồng % 75,69 75,71
- Đông Bấc % 79,01 73,01
- Tây Bác % 79,01 73,44
- Bắc Trung bộ % 73,35 72,12
- Duyên hài Nam Trung bộ % 70,69 73,92
- Tây Nguyên % 74,98 77,04
- Đông Nam bộ % 61,76 76,58
- Đồng bằng sông cửu Long % 68,16 73,68
4. Tỷ lệ thâ't nghiệp cùa lực lượng 
lao dộng trong độ tuổi ỏ khu vực 
thành thị

%

Cà nước % 5,88 6,42
- Đồng bằng sông Hồng % 7,57 7,34
- Đông Bắc % 6,42 6,49
- Tây Bác % 4,51 6,02
- Bác Trung bộ % 6,96 6,87
- Duyên hải Nam Trung Bộ % 5,57 6,31
- Tây Nguyên % 4,24 5,16
- Đông Nam Bộ % 5,43 6,16
- Đồng bằng sông cửu Long % 4,73 6,15

1. Kinh tế xã hội Việt Nam 1975-2000, Nxb. Thống kô. số liộu lao động, thương binh và xã hội 
Việt Nam 1996 - 2000, Nxb. Lao động.
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2. Hộ, nhân khẩu, lao động nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản của 
cả nước .1

Chi tiêu Đơn vị Unh Năm
1990 1995 1998

l.Tổng số hộ 1.000 hộ 11.025 12.250 12.588
Trong đó:
1. Hộ nông nghiệp 1.000 hộ 9.357 10.468 10.981
2. Hộ lâm nghiệp 1.000 hộ 26.303 31.232 38.416
3. Hộ thủy sàn 1.000 hộ 228.650 267.941 301.952
II. Tổng sô’ nhân khẩu 1.000 người 59.920 58.800 62.265
Trong đó:
1. Nhân khẩu nông nghiệp 1.000 người 45.413 50.335 52.668
2. Nhân khẩu lâm nghiệp 1.000 người 130.764 155.293 185.034
3. Nhân khẩu thủy sản 1.000 người 1.171 1.390 1.557
III. Tổng số lao động 25.771 28.175 27.922
1. Lao động nông nghiệp 1.000 người 17.677 24.041 25.302
2. Lao động lâm nghiệp 1.000 người 60.490 71.845 90.841
3. Lao động thủy sàn 1.000 người 554.290 658.340 756.300

Ghi chú: Tổng số hộ, nhân khẩu, lao động trong biểu bày bao gồm toàn bộ 
số hộ, nhân khẩu, lao động ở khu vực nông thôn và số hộ, nhân khẩu, lao động 
thuộc lĩch vực nông, lâm nghiệp, thủy sản ở khu vực thành thị.

3. Tổng sản phẩm trong nước (GDP)   112

Giá trị (tỳ đổng) Cơ cấu(%)
1991 1995 2000 1991 1995 2000

Tổng sản phẩm ương 
nưđc

76.707 228.892 444.139 100,00 100,00 100,00

Trong đó:
Nông - lâm nghiệp và 
thủy sản

31.058 62.219 107.913 40,49 27,18 24,30

1. Nông-Lâm nghiệp 28.766 55.555 94.375 37,53 24,27 21,25
a. Nông nghiệp 27 061 52.713 88.409 35,26 23,03 19,91
- Trồng ưọt 23.038 44.418 71.611 30,03 19,41 16 12
- Chỉn nuôi 3.530 7.161 14.588 4,60 3,13 3,28
- Dịch vụ nông nghiệp 493 1.134 2.210 0,64 0.50 0,50
b. Lâm nghiệp 1.725 2.842 5.966 2,25 1,24 1,34
2. Thủy sàn 2.272 6.663 13.538 2 96 2 91 3,05

1. SỐ liệu thống kô nông lám thủy sản 1990-1998.
2. Tổng cục Thống kô: Niôn giám thống ké.
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Tính theo giá so sánh 1994:
Giá ưị (tỷ đồng) Cơ cấu(%)

1991 1995 2000 1991 1995 2000
Tổng sàn phẩm trong nước 139.634 195.567 273.422 100,00 100.00 100,00
Trong dó:
Nông - Lâm nghiệp và thủy 
sản

42.917 51.319 63.353 30,74 26,24 23,17

1. Nông - Lâm nghiệp 38.432 46.057 57.049 27,52 23,55 20,86
a) Nông nghiệp 36.285 43.658 54.512 25,99 22,32 19,94
- Trồng trọt 29.188 34.976 44.155 20,90 17,88 16,15
- Chin nuôi 5.951 7.394 8.994 4,26 3,78 3,29
- Dịch vụ nông nghiệp 1.146 1 288 1.363 0,82 0.66 0,50
b) Lâm nghiộp ■2.147 2.399 2.537 1,54 1,23 0.93
2. Thủy sàn 4.485 5.262 6.304 3,21 2,69 2,31

4. Quy mô, chất lượng của lực lượng lao động hộ, cơ sở ngành nghề 
nông thôn .1

1. Tài liệu điổu tra ngành nghổ nông thôn 1997

Chì tiêu Đơn vị únh Cơ sở 
chuyên

Hộ 
chuyên

Hộ kiêm Hộ nông 
nghiệp 
thuần

1. Lao động thường xuyên 
(LĐTX)
a) Quy mô LĐTX bình quân 1.000 người 26,50 3,32 3,16 2,57
Trong đó: Nữ 1.000 người 11,55 1,05 1,39 1,26
% so với tổng sô' % 43,58 31,63 43,99 49,03
b) Cơ cấu LĐTX chia theo 
trình độ văn hóa
- Chưa tô't nghiệp cấp I % 4,53 9,99 14,33 14,46
- Tô't nghiệp câ'p I % 14,45 21,76 26,43 30,21
- Tô't nghiệp cấp II % 46,56 43,54 43,30 43,11
- Tô't nghiệp cap III % 34,37 24,71 15,93 12,22
c) Cơ câ'u LĐTX chia theo 
trình độ chuyên môn kỹ 
thuật
- Không có chuyên môn kỹ 
thuật

% 36,15 54,81 78,76 93,78

- Công nhân kỹ thuật % 54,05 40,09 16,62 4,03
Trong đó: + Thợ giỏi % 9,82 6,75 1,25 0,05
+ Cao đẳng, Đại học % 6,00 3,55 2,27 1,37
2. Lao động thời vụ 3,8 1,55 1,35 0,82
Quy mô iao động thời vụ 
bình quân

Ngày 6,85 0,45 4,23 5,85

Tỷ lệ so vói lao động 
thường xuyên

% 25,85 13,55 133,86 228,02

3. Thời gian hoại động bình 
quân
số tháng hoạt động/năm Tháng 9,83 10,79 10,17
Sô' ngày làm việc/ tháng Ngày________ 25,08 25,25 25,29
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5. Tỷ lệ nông sản Việt Nam qua chế biến1.

Hạng mục 1990 1995 2000
Tỷ lệ gạo xay xát bằng máy 42 75 85
Trong đó: Công nghệ tiên tiến 5 15 26
Cà phê 17 30 57
Trong đó: Chế biến ướt - 5 12
Cao su 85 90 95
Trong đó: Cao su chế biến thành 
phẩm

7 10 15

Chè 47 85 78
Trong đó: Chế biến công nghệ tiên 
tiến

6 23 37

Mía đường 25 57 82
Trong đó: Công nghệ tiên tiến - 10 22
Điều 85 93 97
Trong đó: Công nghệ tiên tiến 37 58 85
Rau quả < 5 7
Trong đó: Công nghệ tiên tiến - - -
Thịt 0,5 1 2
Trong đó: Công nghệ tiên tiến - 0,3 0,7

1. Phụ lục Báo cáo của Bộ Chính tr( trinh Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lán thứ nđm
Ban Chấp hành Trung ương, khóa IX.
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6. Cơ sở vật châ't kỹ thuật và điều kiện sản xuât của cơ sở, hộl

Nhóm chế 
biến lânr 
thủy nông 

sản

Nhóm thù 
công 

nghiệp và 
xây dựng

Nhóm 
dịch vụ

Chung

I. cơ SỞ CHUYÊN
1. Hiện trạng nhà xưởng
- Tỷ lệ nhà xưởng kiên cố (%) 13,56 24,02 24,67 20,05
- Tỷ lộ nhà xưởng bán kiên cô' (%) 72,56 58,27 72,25 67,92
- Tỷ lệ nhà xưởng là nhà tạm (%) 13,88 17,72 3,08 12,03
2. Nguồn gốc nhà xưởng
- Tỳ lệ xây hoặc tự có (%) 83,60 76,77 73,57 78,57
- Tỷ lệ được cấp (%) 5,99 7,87 11.45 8,15
- Tỷ lệ cơ sở phải đi thuê (%) 8,20 11,02 9,69 9,52
Khác (%) 2,21 4,33 5,29
3. Điều kiện sản xuất
- Diện tích sử dụng bình quân cho 
một lao dộng thường xuyên (m2+)

77,19 140,80 163,03 122,29

- Tỷ lệ cơ sở không sử dụng diện 
để sản xuât (%)

13,56 17,32 10,57 13,91

- Tỳ lệ cơ sở không đù nưđc cho 
sàn xuất (%)

4,42 3,54 6,17 4,64

- Tỳ lệ cơ sở không đảm bảo an 
loàn vệ sinh lao động (%)

13.25 15,35 9,69 12,91

- Giá trĩ máy móc thiết bị. tư liệu 
sàn xuất bình quân cho một lao 
dộng sử dụng thường xuyên 
(l.OOOd)

13.897 10.471 26.462 14.863

4. Trình độ kỹ thuật
- Thù công, bán cơ khí (%) 61,51 70,69 43,96 59,44
- Cơ khí (%) 38,49. 29,31 56,04 40,56
- Tự động (%) ■ - -
II. HỘ
1. Hiện trạng nhà ở 3
- Tỷ lệ hộ có nhà kiên cố (%) - - - 21,8
- Tỷ lệ hộ có nhà bán kiên cố (%) - - - 63,3
- Tỳ lệ hộ có nhà tạm (%) - - - 14,
2. Điều kiện sàn xuâ't
- Diện tích nhà/ 1 lao động sử 
dụng thường xuyên (m2)

- - • 17,7

- Diện tích đâ't nông lâm bình 
quân cho 1 lao động thường xuyên 
(m2)

- - - 116,9

- Giá ưị máy móc thiết bị, tư liệu 
sàn xuSÌ binh quân cho một lao 
động thường xuyên (I.OOOd)

- - - 6.11

- Tỳ lệ hộ không sử dụng điện (%) - - - 2,97

1. Phụ lục Báo cáo của Bộ Chinh trj trinh Ban Chấp hành Trung ương tại HỘI ngh| lán thứ năm
Ban Chấp hành Trung ương, khóa IX.
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7. Tốc độ phát triển tiểu thủ công nghiệp ở các vùng .1

Đơn vị %:
Khu vực Năm Bình 

quân 
1991- 
1995

1991 1992 1993 1994 1995

Cả nước 5,2 4,6 8,9 11,5 7,7 7,8
Miền Bắc 3,7 1,9 4,4 3,5 5,8 3,7
Miền núi - Trung du 9,5 0,9 4,9 2,5 3,5 3,9
Đồng bằng sông Hồng 0,3 2,3 5,3 3,2 7,2 3,7
Khu Bôn cũ 1,6 2,7 2,3 5,6 6,9 3,7
Miền Nam 6,2 6,3 11,6 16 8,7 10,1
Duyên hải miền Trung 6,4 1,3 15,1 9,1 3,2
Tây Nguyên 3,6 1.6 20,0 -3,8 5,4 5,6
Đông Nam Bộ 21,7 20,3 21,9 16,4 8,2 18,2
Đồng bằng sông cửu 
Long

-1,3 5,4 7,9 17,1 9 8,1

8. Cơ sở hạ tầng nông thôn phân theo vùng2.

1. Nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Nxb. Chính trj quốc

Chỉ liêu Vùng Năm
1997 1998 1999

Tỷ lệ xã có điện 
(%)

Cả nước 79,9 82,9 85,8

Đồng bằng sông Hồng 99,3 99,4 99,9
Đông Bắc 72,0 73,6 78,1
Tây Bắc 49,3 50,9 54,6
Bắc Trung Bộ 82,0 85,9 88,4
Duyên hải Nam Trung Bộ 72,0 73,4 79,8
Tây Nguyên 46,3 59,1 64,5
Đông Nam Bộ 88,7 91,7 94,4
Đồng bằng sông cửu Long 89,6 93,3 95,5

Tỷ lệ xã có đường 
ôlô đến xã (%)

Cả nước 90,3 91,6 92,9

Đồng bằng sông Hồng 99,6 99,6 99,9
Đông Bắc 88,4 91,1 94,8
Tây Bắc 82,3 84,6 85,4
Bắc Trung Bộ 93,5 94,9 94,7
Duyên hải Nam Trung Bộ 93,9 93,4 93,8
Tây Nguyên 97,1 96,9 97,2
Đông Nam Bộ 99,0 99,1 99,3

gia, Hà Nội, 1997.
2. Tổng cục Thống kê: Niên giám năm 2000.
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Đồng bằng sông cửu Long 70,5 73,2 75,3
Tỷ lệ xã có đường 
ô tô đến thôn (%)

Cả nước 77,2 78,4 79,8

Đồng bằng sông Hồng 99,1 99,1 99,6
Đông Bắc 62,7 66,2 67,5
Tây Bắc 49,7 51,2 54,9
Bắc Trung Bộ 85,2 86,7 87,7
Duyên hải Nam Trung Bộ 82,0 87,8 85,5
Tây Nguyên 94,1 85,6 86,7
Đông Nam Bộ 93,1 95,2 96,4
Đồng bằng sông cửu Long 54,4 54,3 58,8

Tỷ lệ xã có trường 
tiểu học (%)

Cả nước 97,9 98,9 98,8

Đồng bàng sông Hồng 99,3 99,5 99,9
Đông Bắc 94,2 98,0 97,8
Tây Bắc 99,0 97,1 95,8
Bắc Trung Bộ 99,1 99,7 99 .
Duyên hải Nam Trung Bộ 98,4 98,4 97,
Tây Nguyên 99,5 97,2 96,
Đông Nam Bộ 99,3 99,7 100,0
Đồng bằng sông cửu Long 98,7 100,0 99,

Tỷ lệ xã có trạm y 
te (%)

Cả nước 96,4 97,7 98

Đồng bằng sông Hồng 99,8 99,9 100,0
Đông Bắc 94,9 97,1 96
Tây Bắc 97,8 98,4 99,
Bắc Trung Bộ 95,1 97,5 97
Duyên hải Nam Trung Bộ 90,7 94,6 96
Tây Nguyên 98,7 94,3 95
Đông Nam Bộ 98,9 99,3 95
Đồng bằng sông cửu Long 96,7 97,8 98
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9. Thực hiện .tưới tiêu nước thời kỳ 1996-20001

Danh mục
Đơn vị 

tính
Năm

1996 1997 1998 1999 2000
1. Diện tích gieo trồng các loại 
cây hàng năm

1000 ha 9.486,1 9.680,9 10.001,3 10.468,9 10.448,9

2. Tổng diện tích được tưới của 
cây hàng năm

1000 ha 6.649 6.869 7.136 7.357 7.590

Trong đó:
a)Diện tích được tưới lúa cà 
năm

1000 ha 5.919 6:105 6.330 6.507 6.690

- Lúa dông xuân 1000 ha 2.457 2.579 2.688 2.751 2.860
- Lúa hè thu 1000 ha 1.780 1.817 1.921 2.088 2.190
- Lúa mùa 1000 ha 1.682 1.709 1.721 1.668 1.640
b) Tưđi màu và cây công 
nghiệp hàng nỉm

lOOOha 730 764 806 850 900

3. Tỳ lệ diện tích được tưđi so 
vđi diện tích gieo trồng hàng 
năm

% 70,9 79,05 71,28 70,27 72,64

10. Tỷ lệ các xã có đường ô tô đến trung tâm2.

Số
TT

Khu vực 1997 1998 1999 2000

Cả nước 93,00 91,60 92,90 95,98
1. Đồng bầng sông Hồng 99,60 99,60 99 90 100,00
2. Đông Bắc 88 40 91,10 94 80 97,35
3. Tây Bắc 82 30 84,60 85,40 90 16
4. Bắc Trung Bộ 93 50 94,90 94,70 96,36
5. Duyên hải Nam Trung Bộ 93 90 93,40 93 80 96,51
6. Tây Nguyên 97,10 96,90 97,20 98,38
7. Đông Nam Bộ 99,00 99 10 99,30 99,90
8. Đồng bằng sông Cửu Long 70,50 73,20 75,30 86,02

11. Tỷ lệ các thôn, bản có đường ô tô đến trung tâm9.

Số Khu vực 1997 1998 1999

CẢ NƯỚC 77,2 78,4 79,8
1. Đồng bằng sông Hồng 99,1 99,1 99,6
2. Đông Bắc 62 7 662 67,5
3. Tây Bắc 49,7 51,2 54,9
4. Bắc Trtĩhg Bộ 85,2 86,7 87,7
5. Duyên hải Nam Trung Bộ 85,0 87,8 85,5
6. Tây Nguyên 94,1 85 6 867
7. Đông Nam Bộ 93 1 95,2 96,4
8. Đồng bàng sông Cửu Long 54,4 54,3 58,8

1,2,3. Phụ lục Báo cáo của Bộ Chính trị trinh Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ
năm Ban Chấp hành Trung ương khóa IX.
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12. Châ't lượng hệ thô'ng đường nông thôn1

CHÌTIÈU

LOẠI ĐƯỜNG Tổng số đường 
nông ihôn 1 

(Huyện -xã - 1 
thôn, bản) i

Quốc lộ Đường tỉnh Đường huyện Đường xã Đường thôn, bân

Km % Km % Km % Km % Km % Km fr-j

Mạt đường
Nhựa 5.502 63.8 4.184 23,2 3.630 9,6 1.996 4.0 929 1.1 6.555 3.8
Đá dâm 2.030 25.7 3.851 21,4 5.326 14.0 4.146 8,8 2.576 2.9 12.048 7,0
Cấp phối 784 9.9 5.103 28,3 12.899 34,0 18.424 39,2 25.900 29,6 57.223 33.2
Đết 48 0,6 4.880 27,1 16.119 42,4 22.420 47.7 58.072 66,4 96.611 56.0
Điều kiện
Tốt/ trung bình 7.200 40,2 27,2 8.492 18.1 13.004 14.9 31.812 18.4
xa'u/ kém 10.800 59,8 72,8 38.496 81,2 74.500 85 1 140.625 81.6
Tổng số 7.914 100 18.018 100 37.974 100 46.986 100 87 477 100 172.437 100

13. Sô' xã chưa có đường vào trung tám xã qua các nám 12

SỐ
TT

Tỉnh

Tính hết tháng 12 của các năm Số xã, 
phường 

(năm 2000)

Tỳ lệ các 
xã chưa cố 
đường vào 
trung tâm 
xã (2000)2

1997 1998 1999 2000

Tổng sô' 729 606 515 415 10.329 4,02
I Đông Bắc 157 122 95 62 2.341 4,02

1. Bắc Giang 8 3 1 224
2. Bắc Kạn 16 13 11 7 122 5.74
3. Cao Bằng 30 25 23 10 187 5,36
4. Hà Giang 36 28 19 11 184 5,98
5. Lào Cai 24 16 11 8 180 4,44
6. Lạng Sơn 2 225
7. Phú Thọ 3 2 270
8. Thái Nguyên 3 3 2 177
9. Tuyên Quang 145
10. Yên Bái 33 30 26 25 178 14,04
11. Quảng Ninh 2 2 2 1 178 0,56
12. Vĩnh Phúc 148
13. Bắc Ninh 123
II Tây Bắc 89 81 68 55 559 9,84
1. Hòa Bình 9 7 2 4 212 1,89
2. Lai Châu 39 36 34 29 154 18,83
3. Sơn La 41 38 32 22 193 11,40
III. Đồng bằng sông 

Hồng
1 0 0 0 1.957

1. Hà Nội 228
2. Hài Phòng 1 216
3. Hà Tây 324

1. Chỉ tinh quốc lộ do Trung ương ủy thác cho tỉnh quản lỷ.
2. Phụ lục Báo cáo của Bộ Chính trị trinh Ban Chấp hành Trung ương tại Hội ngh| lán thứ năm 

Ban Chấp hành Trung ương khóa IX.

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



540 VIỆT HAM Từ CUỘC CHIÊU TRAMM G1ÀI PHÔNG DÃN Tộc ĩđl otfl Mđl VÀ PHÁT TRIỂN

4. Hải Dương 263
5. Hưng Yên 160
6. Hà Nam 114
7. Nam Định 225
8. Thái Bình 285
9. Ninh Bình 142
IV Bắc Trung Bộ 100 86 74 65 1.786 3,64
1. Thanh Hóa 17 16 14 14 626 2,24
2. Nghê An 29 29 27 25 463 5,40
3. Hà Tĩnh 15 11 6 5 262 1,19
4. Quàng Bình 24 19 17 13 148 8 78
5. Quàng Trị 6 6 6 4 136 2,94
6. Thừa Thiên - Huế 9 5 4 4 151 2,65
V Duyên hải Nam 

Trung Bộ
49 43 33 30 859 3,49

1. Đà Nẩng 47 9,95
2. Quảng Nam 25 24 22 21 211 1,15
3. Quảng Ngãi 14 9 4 2 174 2,01
4. Bình Định 6 6 3 3 149
5. Phú Yên 98
6. Khánh Hòa 126
7. Ninh Thuận 4 4 4 4 54 7,41
VI Tây Nguyên 10 9 8 7 432 1,62
1. Gia Lai 5 5 5 4 161 2,48
2. Kon Turn 4 4 3 3 76 3 95
3. Đắc Lác 1 195
VII Đông Nam Bộ 3 3 3 1 1.000
1. Thành phô' Hồ Chí 

Minh
303

2. Bình Dương 77
3. Bình Phước 69
4. Tây Ninh 86
5. Đồng Nai 163
6. Bà Rịa - Vũng 

Tàu
64

7. Bình Thuận 3 3 3 1 110 0.9
8. Lâm Đồng 128
VII 
I

Đồng bằng sông
Cửu Long

320 262 234 195 1.395 13,9

1. Long An 49 49 44 '35 182 19,23
2. Đồng Tháp 6 6 6 5 139 3,6
3. Tiền Giang 3 3 3 2 163 1,2
4. Vĩnh Long 46 44 39 31 107 28,97
5. Bến Tre 16 10 10 7 158 4,4
6. Trà Vinh 6 6 6 5 88 5,6
7. Sóc Trăng 30 22 22 19 98 19,39

8.___ Cần Thơ 29 29 25 20 94 21 28
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9. An Giang 2 2 2 2 138 1.45
10. Kiên Giang 51 21 9 8 108 7,41
11. Bạc Liêu 26 26 24 19 48 39,58
12. Cà Mau 56 44 44 42 72 58,33

Ghi chú: Bao gồm các xã mới được tách ra hoặc có đường nhưng bị mưa lũ, 
ngập lụt phá hỏng.

14. Tổng hợp khối lượng xây dựng giao thông nông thôn - miền núi 
1991 - 2001°.

SỐ 
rr Hạng mục 

phđn dường
Dơn 
*i linh

Khối lượng thực hi^n qua các nflm Giai doạn 
1996-2000

Tổng khđì 
lượng 1991- 

20001991-1995 1996 1997 1998 1999 2000
1 M(ì mđi Km 21.721 4.951 2.183 3.203 2.427.3 2.200.0 14,964.3 36.6853

Nlnp cíp Km 71 006 11.108 21.481 17.274 20.461 20.000 90.324 161.330
Húi nhưa thâm 

nháp
Km 3.184 1.505 1.220 1.221 1.697.9 3.500.0 9.143.9 12.327.9

Rồi mỊt bô (úng 
Xí mđng

Km 1.741 794 1.286 1.698 1.576.9 6.500 11.854.9 13.595.9
Kải dá dim Km 6.463 1.003 2.504 2.502 1.457.8 3.000 10.466.8 16.929.8
Rà 1 cíp phô’i Km 55.552 7.244 15.688 11.327 13.7890 17.000 65.Ữ48.0 120.600,0

Lát path Km 4.025 562 782 525 6605 500 3.038 5 7.063.5
11 cđu. cống npđm c/m

câu xảy mđi c/m 25893/3149 10928609855 04776 36458 7860613135 5682/87895 97ũryi455ơ) 43647686843 69540881854
Trong đó:

câu bứ (ông cốt 
thdp

CAn «131/73149 162967098 183068794 2741/40523 2462/36318 27OQ/324ŨO 11362645138 17393/218287
Câu sJt CAn 742600 11561«) 1256952 137/3499 6ƠWŨC0 97766111 171966411

cáu treo ô tô di CAn 22/22M2 34/2146 900/22«J0 934124646 95&2ẾỮ28
)ứu treo dân sinh c/m 279/14372 120/7734 IOMi23O 118/7764 1500750 494/25478 77309850

cđu pồ Ctn 243/36465 «723/38684 1368/21367 3045/32716 212869581 85064850 13414627198 13657663663
Thay cáu khí CAn I55UA34OI7 2431/36465 4852/73124 16506.3600 52660896 3O0tN5ono 12459698485 279X33325®
Cống clc loai Om 41243 12.726 12.78 15.00 62161 20000 94.902 136145
Trln cdc loai Cái 661/7878 152/2011 20U2U5O 4970168 2502700 109965929 176025807

Sửa chửa cđu Cl] Om 2705644 2300/37421 50ƠV11ŨCŨŨ 75706 53065 7570653065
III Kinh phl Tỷ VND

3696 IJ67 2ũffi 2299 2-5Ư7.1 3503 11.998,1 15.694.1
Dân dóng góp Tỳ 

VND
2201 967 1218 1.046 1296.6 1500 6127,60 S32&6

Trung ương hỗ 
trự

Tỷ VND
181 82.8 78 755 1409 100 394.40 575.4

Hộ Giao thông 
vân lỗi hô trự iy VND

66 272 32,13 19,0 30,0 55 16333 22933
Ngân sách tinh Tỳ VND

969 232 565 537X1 6296 875 2JDM0 3AJ76
Nguđn khác Tý VND

297 135 13215 472.6 464 2393.10 2.672,1
Cộng huy dộng Tnju 

d'ng
146 252 42,0 485 36.6 30 187.10 333.1

Số KỈ chưa có 
dường

X3 663 606 515 415

1. Phụ lục Báo cáo cùa Bộ Chính trj trinh Ban Chấp hành Trung ương tạl HỘI ngh| lán thứ nàm
Ban Chấp hành Trung ương khóa IX.
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15. Tinh trạng trang bị máy móc cơ điện nông nghiệp trong các vùng 
(tính đến 1-4-1999) .*

Danh 
mục

Đơn vị 
tính

Vùng__
Cá nưổc Đông bằng 

sông Hồng
Trung đu 
miồn núi 
phía Bấc

Bấc Trung 
Bộ

Duyên hái 
Nam Trung 

Bộ

Tây 
Nguyên

Đông Nam 
Bộ

Đổng bằng 
sông Cửu 
Cong

1. Tổng 
số hộ khu 
vực nông 
thổn

Hộ 12.701.120 2.877.716 2.289.027 1.901.331 1.042.592 466.006 1.329.389 2.975.059

2. Tổng 
số hộ có 
phương 
tiộn sản 
xuíl

Hộ 2.092.620 438.608 317.475 177.395 158.293 94.489 361.304 544.696

3. SỐ 
lượng 
máy kéo 
các loai

Chiếc 145.805 18.081 6.406 6.703 7.061 36.724 25.839 44.991

4. Máy 
bơm nưđc 
các loai

Chiếc 793.333 25.992 58.373 9.663 38.410 44.955 258.218 357.722

ỉ. máy 
luốt, đạp 
lúa có 
động cơ

Chiếc 333.303 1’5.187 102.010 61.330 10.805 943 3.847 39.181

6. mốy 
xay xát

Chiếc 162.964 36.453 59.531 34.172 9.563 5.043 7.669 10.533

7. Ô lõ 
vận Lả ĩ 
các loai

Chiếc 36.204 5.392 4.213 3.612 4.134 2.172 10.563 6.118

8. Xc vận 
lải nhô

Chiíc 75.721 21.200 9.858 7.805 2.706 26.746 2.252 2.100

9. Tàu 
ỉhuycn 
vận lài có 
động cơ

Chiếc 257.465 6.062 3.835 4.379 2.032 236 2.631 238.290

10. Máy 
nghiên 
thức fln 
chân nuôi

Chiếc 28.977 7.916 11.621 4.757 1.054 1.551 759 869

1. Phụ lục Báo cáo của Bộ Chính trị trinh Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghi lán thứ năm
Ban Chấp hành Trung ương khóa IX.
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16. Tình hình phát triển một số máy móc thiết bị chủ yếu dùng trong 
nông, lâm, thủy sản1

Danh mục Đơn vị 
tính

Năm
1990 1995 1996 1997 1997 1999

1. Máy kéo các loại
Tổng số Chiếc 25.086 97.817 110.681 115.487 122.958 154.80
Chỉ số phát triển % 390,0 113,1 104,3 106,5 118,6
Trong đó:
a) Máy kéo 4 bánh 
>15SN
- Số lượng Chiếc 26.669 29.753 32.198 38.846 39.666
- Chi số phát triển % • 111,6 108,2 114,4 107,6
b) Máy kéo nhỏ 2 bánh 
<12 SN
- Số lượng Chiếc 71.208 80.928 83.289 86.112 105.91
- Chì số phát triển % 113,6 102,9 103,4 123,3
2. Máy bơm nước
- Số lượng Chiếc 168.139 511.793 543.119 583.860 660.329 793.33
- Chì sô’ phát triển % 66,1 103,2 106,1 107,5 113,3 120,0
3. Động cơ diczen ưong 
nước sản xuâ't
- Sô’ lượng Chiếc 2.300 4.187 7.432 5.941 6.334 14.588
- Chi sô’ phát triển % 140,7 177,5 79,9 106,6 230,3
4. Điện cung cấp cho 
nông nghiệp
- Sô’ lượng Triệu 

Kwh
586,8 1.204,6 1.424,8 1.535,1 1.851,1

- Tỷ lệ so vđi tổng điện 
nâng thương phẩm

% 9,5 8,2 8,4 8,0 8,5

- Chi sô’ phát triển % 190,2 205,3 118,3 107,7 120,6
5. Máy tuõ’t đập lúa có 
động cơ
- Sô’ lượng Chiếc 28.819 109.512 156.905 192.309 231.337 288.34
- Chỉ sô phát triển % 380,0 143,2 122,6 120,3 124,6
6. Máy nghiền thức ãn 
chăn nuôi
- Sô’ lượng Chiếc 2.281 10.996 14.860 17.863 19.894 28.977
- Chi sô’ phát triển % 482,1 135,1 120,2 184,0 121,7
7. Sô' lượng tàu đánh cá 23.077 32.963 24.705 34.248 36.503
8. Sô' lượng thuyền, 
xuồng, ghe đánh cá

44.833 70.433 52.061 53.395 49.347

1. Phụ lục Báo cáo của Bộ Chính tri trinh Ban Chấp hành Trung ương tại HỘI nghị Iđn thứ năm
Ban Chấp hành Trung ương khóa IX.
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17. Diện tích gieo trồng cây hàng năm dược cày bừa băng máy ở từng 
vùng .1

Vùng Năm
1996 1997 1998 1999

CẢ NƯỚC 41,2 47,9 51,1 53,8
Đồng bằng sông Hồng 30,6 41,9 47 0 51,3
Trung du miền núi phía Bắc 8,7 8,5 11,3 12,2
Bắc Trung Bộ 22,3 23,1 25,6 27,1
Duyên hải Nam Trung Bộ 35,1 45,0 47,6 51,2

Tây Nguyên 30,1 30,5 29,6 30,1
Đông Nam Bộ 42,0 47,7 58,2 59,2
Đồng bàng sông Cửu Long 64,8 75,1 74,9 77,

18. Vốn đầu tư toàn xã hội phân theo ngành kinh tê .*
Đơn vị tính: Tỷ đồng

Năm
1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000

1. Tính theo giá 
hiện hành
Tổng số 4.503,5 68.047,8 79.367,4 96.870,4 97.336,1 103.771,9 1.206
Trong đó:
Nông nghiệp và 
lâm nghiệp

704.9 4.718,2 5.140.6 6.190,2 6.148,6 6.563,3 7.005

Tỷ ưọng (%) 15,7 6,9 6.5 6,4 6,3 6,3 5,8
2. Tính theo giá so 
sánh 1994
Tổng sõ' 2.383,0 60.757,0 67.489,3 79.204,6 75.579,7 78.977,0 91.8..
Trong đó:
Nông nghiệp và 
lãm nghiệp

372,9 4.212,7 4.371,3 5.061.3 4.774,3 4.996,3 5.228,

Tỷ ưọng (%) 15,6 69 6,5 6,4 6,3 6,3 5,7

Ghi chú:
- Đầu tư ngành nông lâm nghiệp chưa bao gồm đầu tư cho nông thôn.
- Số liệu, vốn đầu tư từ nàm 1991-1994 chỉ bao gồm sô' vốn đầu tư xây dựng 

cơ bản của Nhà nước.
- Số liệu vón đầu tư theo giá so sánh từ năm 1991 - 1994 là tính theo giá so 

sánh năm 1989.
- Số liệu từ 1995-2000 là sô' liệu vốn đầu tư toàn xã hội.

1,2. Thống kô nổng, lâm nghiệp, thủy sản Việt Nam 1975-2000.
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20. Tình hình sử dụng nước sạch và máy điện thoại 1996-20001.
Đơn vi tính 1 2

Đơn vị tính Nđm
1996 1997 1998 1999 2000

Sô’ máy điện thoại trong 
cả nước

Chiếc 1.164.547 1.593.863 2.031.647 2.401.391 3.245.300

Tỷ lệ sô’ máy điện thoại 
ưên 1000 dân

Chiếc/1000 
người

15,5 20,5 26,0 31,3 41.8

Sô’ dân có nước sạch ■ Triệu người 1,8 2 2.2 2,5 3,3
Tỷ lệ dân có nước sạch % 28 30 32 36 42

1. Số liệu Niên giám thống kô hàng năm - Tổng cực Thống kô.
2. Báo cáo Tổng kốt chường trình nước sạch 5 năm 1996 -2000 - Chương trình nước sạch và 

vệ sinh mối trưởng nông thôn.
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TÀI LIỆU THAM KHẢO

* Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính ưị Quốc gia, H.1995
* Bách khoa tri thức Quốc phòng toàn dân. Nxb Chính trị Quốc gia, H.2003.
Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới đất nước, Nxb QĐND, 

H.2003.
* Việt Nam - 30 năm chiến tranh giải phóng và bảo vệ TỔ quốc, Nxb QĐND, 

H.2005.
* Việt Nam trên con đường lớn, Nxb Lao động, H.2004
* Điện Biên Phủ trận thắng thế kỷ. Nxb Chính trị Quôc gia, H.2003
* Công tác tư tưởng văn hóa trong quân đội nhân dân Việt Nam, Nxb 

QĐND, H°2000.

* Nghệ thuật toàn thắng, Nxb Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, H.2005.
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